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(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Bārāņasī. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahā Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vē 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upāli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjī đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khuu A-la-hān 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Muņdarājasutta, Serissaka Vimānakathā Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ung do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sāriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vi tỳ khuu Mahakassapa, 
Upāli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Sớ giải tên Sāratthadīpanī Tīkā có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha palhiyevettha 
“theravado”ti vediabba Sa hi mahakassapapabhutinam 
mahātherānam vādattā “theravado”ti vuccati.” Các vị Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravāda là những vị thầy lõi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devānampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Višākha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Viēt Nam): 


Được biết Champa lā vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng nām 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pāli và dā sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nē lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dān thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nām 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÂN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 


Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahāthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama Wimalajothi Nāyaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 


Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammāyatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


CO VĀN VI TĪNH: 


Ven. Mettāvihārī (Dan Mach) 
Ban điều hành Mettānet Foundation 
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ĐIỀU HĀNH TÓNG QUÁT: 
Ty Khuu Indacanda 
PHU TRÁCH PHIÉN DICH: 


- Tỳ Khuu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 

- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 

PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 


xvii 


TIPITAKAPĀĻI - TAM TANG PĀĻI 


Pitaka | Tang Tēn Pāļi Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pārājikapāļi Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phân Tích Giới Tỳ Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dīghanikāya I Trường Bộ I 10 
Dīghanikāya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ IH 12 
Majjhimanikāya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikāya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikāya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N | Samyuttanikāya III Tương Ưng Bộ III 18 
N H | Samyuttanikāya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikāya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tāng Chi B$ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tang Tēn Pāļi Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Phāp Cū - 
U | Udānapāļi Phật Tự Thuyết š 
D |Itivuttakapali Phāt Thuyét Nhu Vāy ` 
D | Suttanipātapāļi Kinh Tāp 29 
A | Vimānavatthupāļi Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A | Theragathāpāļi Trưởng Lão Kệ 31 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K I | Jātakapāļi I Bồn Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bồn Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahāniddesapāļi (chưa dịch) 35 
T A | Cullaniddesapāļi (chưa dich) 36 
A Patisambhidāmagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadānapāļi I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadānapāļi II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
I | Apadānapāļi III Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ē | Buddhavamsapāļi Phāt Su 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hanh Tang - 
Nettipakaraņa (chưa dich) 43 
B | Petakopadesa (chưa dich) 44 
Č | Milindapaūhāpāļi Mi Tiên Vấn Đáp 45 
V | Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
I | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B D | Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H I | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I Ē | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D U |Dhatukatha Bó Chāt Ngū - 
H Puggalapaññattipali Bó Nhān Ché Binh 52 
A P | Yamakapakaraņa I Bộ Song Đối I 53 
M H |Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M Á | Yamakapakaraņa III Bộ Song Đối III 55 
A P |Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
Patthanapakarana II Bộ Vi Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Tri IN 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


APADĀNAPĀĻI 


DUTIYO BHĀGO 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 


TẬP HAI 


Tani ca sutte otāriyjamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā 
idam tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dīghanikāya II, Mahāparinibbānasutta). 
Các điều ấu (những lời đã được nghe thuyēt giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cân được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kính và được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều này chắc chān là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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Apadānapāli là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ. 
Chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh Nhân Kú Sự. Chú giải 
của tập Kinh Apadanapal có tên là Visuddhajanavilāsinī. 


Apadānapālļi gồm có bốn phần: 

- Buddhāpadāna (liên quan đến Phật Toàn Giác) 

- Paccekabuddhāpadāna (liên quan đến Phật Độc Giác) 

- Therāpadāna (559 câu chuyện về các vị trưởng lão) 

- và Therī-apadāna (40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni). 


Bộ Kinh song ngữ Apadānapāļi - Thánh Nhân Kú Sự được trình 
bày thành 3 tập: 

- Apadānapāļi tập I gồm có hai phần đầu nói về Phật Toàn Giác 
và Phật Độc Giác, cộng với 4oo ký sự về các vị trưởng lão thuộc phần 
ba Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự. 

- Apadānapālļi tập II được trình bày ở đây gồm có 159 ký sự còn 
lại thuộc phần ba Therāpadāna - Trưởng Lão Ky Sự. 

- Apadānapāļi tập III gồm 40 ký sự về các trưởng lão ni thuộc 
phần bốn có tên là Therī-apadāna - Trưởng Lão Ni Ky Sự. 


Về nội dung, Apadānapāļi - Thánh Nhân Ký Sự tập II được chia 
làm 16 phẩm (vagga) có số thứ tự các phẩm từ XLI - LVI. Mỗi phẩm 
gồm có 10 ký sự, riêng phẩm cuối cùng chỉ có 9. Tên ký sự đầu tiên 
trong mỗi phẩm được sử dụng lại để đặt tên cho phẩm ấy, ví dụ 
phẩm XLI Metteyyavaggo - Phẩm Metteyya dựa vào tựa đề của ký 
sự 401 là Tissametteyyattherāpadānam - Kú Sự vē Trưởng Lão 
Tissametteyya. Điều cần lưu ý là chỉ có một số ít vị trưởng lão được 
xác định danh tánh, các vị còn lại có tên được gọi theo hành động 
phước thiện đã làm, ví dụ ký sự 403 về Trưởng Lão Mettagū vì vị này 
hành trì tâm từ ái (mettā), ký sự 404 về Trưởng Lão Dhotaka vì vị 
này có nhận xét rằng các vị tỳ khưu là những vi đã gội rửa (dhota) 
các điều ác xấu, v.v... 

Các cầu chuyện của Therāpadāna - Trưởng Lão Ky Sự có chủ 
đề liên quan đến những hành động phước thiện của các vị tỳ khưu ở 
trong thời quá khứ. Những thiện nghiệp này đã đem lại phước báu 
cho các vị ấy trong nhiều kiếp, cuối cùng vào kiếp chót các vị này đã 
xuất gia với đức Phật Gotama trở thành tỳ khưu, được chứng quả vị 
A-la-hán, đã thành tựu tam minh, đắc chứng bốn (tuệ) phân tích, 
tám giải thoát, và sáu thắng trí. Các điểm chỉ tiết được trình bày ở 
mỗi ký sự đã được các vị tỳ khưu đích thân thuật lại. Có nhiều ký sự 
dài với nhiều chi tiết hay lạ, những cũng có những ký sự ngắn được 
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tóm tắt chỉ trong một vài câu kệ. Một số nghiệp bất thiện cũng đã 
được đề cập đến và nghiệp quả xấu phải gánh chịu do những hành 
động ấy đem lại cũng không phải là nhỏ. Pa số các thiện nghiệp đều 
lấy đối tượng cúng dường là chư Phật trong thời quá khứ, chúng tôi 
đặc biệt lưu ý đến những phước thiện được làm nhắm đến các đối 
tượng khác xét rằng chúng sanh trong thời điểm hiện nay vẫn còn có 
cơ duyên được gần gũi. Các thiện nghiệp này xét ra đơn giản, dễ làm, 
nhưng cũng có kết quả vô cùng lớn lao. Ký sự 494 ghi nhận việc chỉ 
có tưởng nhớ đến đức Phật và cúng dường bông hoa ở không trung 
cũng thoát khỏi khổ cảnh 31 kiếp, ký sự 498 xác nhận rằng tâm ý 
trong việc phước thiện là quan trọng, còn đối tượng thọ lãnh không 
hắn là chủ yếu (câu kệ 5324-5327), ký sự 524 ghi lại rằng chỉ cần 
nương nhờ (quy y) với vị tỳ khưu cũng có kết quả thoát khỏi khổ 
cảnh 31 kiếp, ký sự 538 thuật lại việc hốt lá cây Bồ Đề đem đi đổ cũng 
đã giúp cho người hành thiện được sanh làm Trời và nếu phải làm 
người thì được sanh vào giai cấp cao quý, ký sự 549 đề cập đến 
trường hợp vị phải chịu sự tái sanh làm con chim bồ câu, nhưng nhờ 
vào nghiệp lực của quá khứ vẫn tìm đến để phục vụ vị tỳ khưu đang 
tu tập ở trong rừng từ đó được sanh thiên, ký sự 557 nói về quả báu 
của việc cúng dường xá-lợi đức Phật. Đặc biệt ký sự 539 vốn quen 
thuộc nhưng lại có kết cuộc bất ngờ, đáng ngạc nhiên. Đây là câu 
chuyện của một người Bà-la-môn đến với Giáo Pháp của đức Phật 
Thích Ca lúc tuổi đã già và đã bị các vị tỳ khưu đương thời từ chối 
việc cho xuất gia. Nhờ công đức cúng dường một muỗng thức ăn đến 
ngài Sariputta (Xá-lợi-phất) trước đây mà người Bà-la-môn này đã 
được ngài Sariputta cho xuất gia trở thành tỳ khưu theo lời chỉ dạy 
của đức Phật. Điều ngạc nhiên ở đây người này lại chính là vị trưởng 
lão Radha đã được đức Thế Tôn tán dương là vị đứng đầu trong số 
các vi tỳ khưu có tài biện giải. 


Về hình thức, Therāpadāna - Trưởng Lão Kú Sự được viết theo 
thể kệ thơ (gatha), mỗi câu kệ gồm có bốn pada được trình bày 
thành hai dòng. Đa số các câu kệ của tập Kinh này làm theo thể 
thông thường gồm có tám âm cho mỗi pada. Chúng tôi chủ trương 
ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xuôi hầu ý nghĩa chuyển dịch được 
phần trọn vẹn. Đôi chó hai câu kệ được dịch chung thành một đoạn 
dựa theo tính chất hoàn chỉnh về văn phạm hoặc về ý nghĩa của 
chúng. Cũng cần nói thêm về văn bản Pāļi được trình bày ở dày dā 
được phiên âm lại từ văn bản Pali — Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti 
Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có 
một số điều cần lưu ý như sau: Mặc đầu toàn bộ văn bản là các lời tự 
thuật, tuy nhiên chúng tôi chỉ trình bày ở dạng chữ nghiêng cho 
những đoạn đối thoại trực tiếp hoặc những điều ước nguyện, suy 
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nghĩ. Về từ xưng hô của hàng đệ tử đối với đức Phật, chúng tôi sử 
dụng từ “con” ở ngôi thứ nhất cho những trường hợp trực tiếp, và 
“tôi” cho những trường hợp xét rằng người nghe là các đối tượng 
khác. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời 
tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không 
dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt 
giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pāļi thấy ra được cấu trúc 
của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của chúng tôi không hắn đã 
được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy việc 
nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số 
sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, 
chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. 


Cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc trực tiếp 
hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương 
diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân 
sau: Thầy Thích Tâm Không (Seattle), Bhikkhunī Sukhetta 
Nichanaporn Ketjan (Thái), gia đình Phật tử Phạm Trọng ĐỘ, gia 
đình Phật tử Lý Hoàng Anh, Phật tử Võ Đức Hùng, Cô Phạm Thu 
Hương và Cô Hoàng Thị Thịnh (Hồng Kông). Công việc soạn thảo 
này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ 
quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm 
tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát 
và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp 
đỡ chúng tôi của Phật tử Mam Pitiya trong việc tham khảo bān dịch 
tiếng bản xứ. Cũng không quên không nhắc đến những sự ủng hộ, 
khích lệ, và công đức góp ý về phần tiếng Việt của Đại Đức Đức Hiền 
cùng với hai vị Phật tử Tung Thiên và Đông Triều đã giúp cho chúng 
tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng 
Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hy và tán dương công đức của 
các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn 
Tống Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triến, 
mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vi vào con đường 
tu tập đúng theo Chánh Pháp. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất 
cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, 
sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh 
giải thoát, chấm dứt khổ đau. 

Kính bút, 
ngày 02 tháng 05 nām 2008 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 


XXV 


CĀC CHŪ VIĒT TĀT: 


Vān Bān Pāļi: 


: Sīhala-tālapaņņapotthakam 
: Sīhaļakkharamuddita Apadanapali 
: Maramma Chatthasangīti Pitakapotthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


` Syāmakkharamudita Apadanapall 


(Tạng Thái Lan) 


: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 
: Theragāthā Atthakathā 


Vān Bān Tiēng Vičt: 


: Apadana Atthakathā - Chú Giải Apadāna (PTS.) 
: Chú thích của Người Dịch 
: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 


XXVII 


MẪU TỰ PĀĻI - SINHALA 


NGUYÊN ĀM 
ga mä gi ỞI Gu Cap Če Go 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ ga ® gha 8 na 
© ca ë cha & ja O jha ee ña 
O ta O tha © da ® dha Ø) ņa 
9 ta O tha ẹ da O dha 9 na 
CO pa Ə pha @ ba o bha ® ma 
@ya óra ela Ðva @sa əha ela o m 
oka wki ki k oku akü enke e ko 
@ kha 6) khā 8 khi 8 khi @ khu @ khu eë khe e@› kho 
oga ogā gi Gg ogu gu @@ ge e00 go 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
ə kka GC ñnña 9 tra © mpha 
8 kkha %2 nha ce dda © mba 
az kya eð ñca CC) ddha Geo mbha 
Ø kri eco ñcha g dra 99 mma 
GO kva cŒ lija CEI dva Oo mha 
6s khya GC) ñJha © dhva GG, Gs yya 
@© khva OO tta 99 nta oo yha 
B0 gga OO ttha er) ntha ee lla 
os ggha 00 dda se, € nda es lya 
& nka ð ddha 590 ndha eco lha 
@ gra 808) na 99 nna ©œ vha 
98 nkha %0 nta oo nha če ssa 
Bo nga 800 ņtha S° ppa &0 sma 
ez ngha 6 nda Së ppha GO sva 
99 cca 59 tta ee) bba 9 hma 
Os ceha 50 ttha Go bbha «O hva 
GS jja 59 tva @ bra co lha 
Ce) jjha 9s mpa 
SI 2i “1 cu ë 0 ©- e ©-) O 


xxviii 


_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PĀĻI - SINHALA 8: PALI - ROMAN 


%@®) Cat een ee) CO) CIE een 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 
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Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. 
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Pāņātipātā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 
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Adinnādānā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 
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Kāmesu micchacara veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


BD 600059) Diecher BORG 


Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 60099) BDDJBC0 
BOG 


Surāmerayamajjhapamādatthānā veramaņī sikkhāpadam 
samādiyāmi. 
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DUTIYO BHĀGO 
& 
TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
THÁNH NHÂN KÝ SỰ 


TẬP HAI 


SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


APADĀNAPĀĻI 


DUTIYO BHĀGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 


XLI. METTEYYAVAGGO 


401.Tissametteyyattherāpadānam' 


3891. Pabbhārakūtam nissāya sobhito nāma tāpaso, 
pavattaphalam bhuūijitvā vasati pabbatantare. 


3892. Aggim dārum āharitvā ujjālesim aham tadā, 
uttamattham gavesanto brahmalokūpapattiyā. 


3893. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
mamuddharitukāmo so āgacchi mama santike. 


3894. “Kim karosi mahapuñña dehi me aggidārukam, 
ahamaggim paricare tato me suddhi hehiui.”? 


3895. “Subhaddako tvam manuje devate tvam pajānasi, 
tuvamaggim* paricara handa te aggidārukam.” 


3896. Tato kattham gahetvāna aggim ujjālayī jino, 
na tattha kattham pajjhāyi pātihīram* mahesino. 


3897. “Na te aggi pajjalati āhutī te na vijjati, 
niratthakam vatam tuyham aggim paricarassu me.” 


3898. "Kīdiso so? mahāvīra aggi tava pavuccatl, 
mayhampi kathayass' etam ubho paricarāmase.” 


' Metteyyattherāpadānam - Sĩ Mu. 
* hohiti - Ma, Syā. * pātiheram - Ma, Syā. 
* tuvam aggim - Ma, Syā. * te - Syā. 


TANG KINH - TIỂU BỘ 
THANH NHAN KY SỰ 
TẬP HAI 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


XLI. PHẨM METTEYYA: 


401. Ký Sự về Trưởng Lão Tissametteyya: 


3891. O gần đỉnh của sườn núi, (tôi là) vị đạo sĩ khổ hạnh tên Sobhita 
(chỉ) ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở trong vùng đồi núi. 


3892. Khi ấy, trong lúc tām cầu mục đích tối thượng về việc đạt đến thế 
giới Phạm Thiên, tôi đã mang lửa và củi lại rồi nhóm lửa. 


3893. Có ý muốn tiếp độ tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara ấy, 
vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi. 


3894. “Này bậc dai phước, ông đang làm gì vây? Xin ông hãy cho tôi 
lửa uà củi. Tôi (sẽ) chăm sóc ngọn lửa, nhờ đó tôi sẽ có được sự trong 
sạch.” 


3895. “HO người nhân logi, ngài là bậc hiên thiện. Hoi dâng Thiên 
Nhân, ngài biết ró (sự uiệc). Ngài hāy chăm sóc ngọn lửa, lửa vā củi 
của ngài đâu nàu.” 


3896. Sau đó, đấng Chiến Thắng đã cầm lấy gõ củi và đã nhóm lên ngọn 
lửa. Gõ củi (của tôi) ở nơi ấy đã không bốc cháy; (đó là) điều kỳ diệu 
của bậc Đại Ān Sĩ. 


3897. “Ngọn lửa của ông không bốc cháu, sự hiến cúng của ông không 
có, sự hành trì của ông là uô nghĩa. Vậu ông hãu chăm sóc ngọn lửa 
của Ta.” 


3898. "Hor vi đại anh hùng, ngọn lửa ấu của ngài được gọi là loại lửa 
gì? Xin ngài giảng gidi cho tôi luôn, cả hai chúng ta sẽ chăm sóc (ngọn 


a» 


lửa) ấu. 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Metteyyavaggo 


3899. “Hetudhammanirodhaya kilesasamanaya ca, 
issā macchariyam hitvā tayo ete mamāhutī.” 


3900. “Kidiso tvam mahāvīra katham gotto 'si mārisa, 
ācārapatipatti te bāļham kho mama ruccāti.” 
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sabbāsavaparikkhīņo natthidāni punabbhavo.” 


3902. “Yadi buddhosi sabbaññu pabhankara tamonuda, 
namassissāmi tam deva dukkhassantakaro tuvam.” 


3903. Pattharitvā jinacammam nisīdanamadāsaham, 
nisīda nātha sabbaññu upatthissāmaham tuvam. 


3904. Nisīdi bhagavā tattha ajinamhi suvitthate, 
nimantayitvā sambuddham pabbatam agamāsaham. 


3905. Khāribhāraūca puretva tindukaphalamaharim, 
madhunā yojayitvāna phalam buddhass' adasaham. 


3906. Mama nijjhāyamānassa paribhuñji tada jino, 
tattha cittam pasādesim pekkhanto lokanāyakam. 


3907. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
mam' assame nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


3908. "Yo mam phalena tappesi pasanno sehi pāņiīhi, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


3909. Paūcavīsatikkhattum so devarajjam karissati, 
sahassakkhattum raja ca cakkavattī bhavissati. 


3910. Tassa sankappamaññaya pubbakammasamangino, 
annam panañca vatthaūca sayanañca mahāraham. 


3911. Puññakammena samyutta nibbattissanti tavade, 
sada pamudito cayam bhavissati anāmayo. 


3912. Upapajjati yam yonim devattam atha mānusam, 
sabbattha sukhito hutvā manussattam gamissati. 


3913. Ajjhāyako mantadharo tiņņam vedanaparagu, 
sambuddhamupagantvāna araha so bhavissati.” 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Metteyya 


3899. “Về sự diệt tận các pháp là nhân tố, vā vē sự tịnh lặng các ô 
nhiēm, sau khi từ bỏ sự ganh tụ và bon xẻn; ba uiệc này là sự cúng 
hiến của Ta.” 


3900. “Này vi đại anh hùng, ngài là hạng người như thế nào? Thưa 
ngài, ngài có dòng dõi thế nào? Sở hành và cách tu luyện của ngài 
khiến tôi thích thú uô cùng.” 

3901. “Ta được sanh ra trong gia tộc Sát-dê-ly, đã đạt đến sự toàn 
hảo vē thẳng trí, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đâu không 
còn tái sanh nữa.” 


3902. “Hối đống Phát Quang, hối vi Xua Tan tăm tốt, hối bậc Thiên 
Nhân, nếu ngài là đức Phật, dâng Toàn Tri, là bậc Đoạn Tận khổ dau, 
tôi sẽ lê bát ngòi.” 

3903. Tôi đã trải ra tấm da dê và đã dâng cúng chó ngồi: "Hor dëng 
Bảo Hộ, hối bậc Toàn Tri, xin ngài hāy ngồi xuống. Tôi sẽ phục vu 
ngài.” 

3904. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống tại chó ấy, trên tấm da dê đã khéo 
được trải rộng. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã đi đến ngọn 
núi. 

3905. Và tôi đã chất trái cây finduka đầy túi đựng vật dụng rồi mang vē. 
Tôi đã trộn trái cây với mật ong rồi dâng lên đức Phật. 

3906. Khi ấy, đấng Chiến Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trầm tư. 
Tại đó, trong khi ngắm nhìn bậc Lãnh Đạo Thế Gian, tôi đã khiến tâm 
được tịnh tín. 


3907. Bậc Thông Suốt Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi ở khu ẩn cư của tôi và đã nói lên những lời kệ này: 

3908. “Người nào (uới tâm) tịnh tín tự tay mình làm Ta được thỏa 
mãn uới trái câu, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãy làng 
nghe Ta nói. 

3909. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi lăm lần, và sẽ trở 
thành đống Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 

3910. 3911. Được gắn liền uới nghiệp phước thiện, cơm ăn, nước 
uống, vdi voc, và chỗ năm vô cùng giá tri biết được ước muôn của 
người ấu ngay lập tức sẽ sanh lên cho người dy là người đã có nghiệp 
(thiện) trong quá khứ. Và người nàu sẽ luôn luôn được vui vē, không 
có tật bệnh. 

3912. Chốn nào người ấu sanh lên, là bản thể Thiên nhân hay nhân 
logi, người ấu sẽ được sung sướng ở khắp mọi nơi rôi sẽ di đến bản 
thể nhân logi. 

3913. Là vi giảng huấn, thông thạo vē chú thuật, thông suốt ba tập Vệ- 
đà, người ấu sẽ di đến uới bậc Toàn Giác vā sẽ trở thành bậc A-la- 
hán.” 
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3914. Yato sarāmi attanam yato pattosmi viññutam, 
bhoge me unata natthi phaladanassidam phalam. 


3915. Varadhammamanuppatto ragadose samūhanim, 
sabbāsavaparikkhīņo natthidāni punabbhavo. 


3916. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


3917. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


3918. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Tissametteyyo thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 


Tissametteyyattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 


402. Puņņakattherāpadānam 
3919. Pabbhārakūtam nissāya sayambhī aparājito, 
ābādhiko garu buddho' vasati pabbatantare. 


3920. Mama assamasāmantā panādo āsi tāvade, 
buddhe nibbāyamānamhi āloko upapajjatha.” 


3921. Yāvatā vanasandasmim acchakokataracchaka, 
vyagghā* ca kesari sabbe abhigajjimsu tavade. 


3922. Uppātam tamaham disva pabbatam* agamāsaham, 
tatth” addasasim sambuddham nibbutam aparājitam. 


3923. Suphullam sālarājamva sataramsimva uggatam, 
vītaccikamva angāram nibbutam aparajitam. 


3924. Tiņam katthañca pūretvā citakam tatth' akāsaham, 
citakam sukatam katva sarīram jhāpayim aham. 


3925. Sarīram jhāpayitvāna gandhatoyam samokirim, 
antalikkhe thito yakkho nāmamaggahi tāvade. 


3926. Yam pūritam” taya kieeam sayambhussa mahesino, 
punnako nama namena sadā hohi* tuvam mune ` 


1 ābādhiko ca so buddho - Ma, Syā. 


* udapajjatha - Ma; āsi tāvade - Syā. * tam pūritam - Syā, PTS. 
* vāļā - Ma; bālā - Syā; vālā - PTS. Š yada hosi - Syā. 
* pabbhāram - Ma, Syā, PTS. 7 muni - SI Mu. 
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3914. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được hiểu biết, tôi 
không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
3915. Tôi dā đạt được Giáo Pháp cao quý, đã tiêu diệt tham ái và sân 
hận, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 
3916. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3917. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3918. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tissametteyya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tissametteyya là phân thứ nhất. 


--00000-- 
402. Ký Sự vē Trưởng Lão Puņņaka: 


3919. Ở gần đỉnh của sườn núi, có đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bai, 
cư ngụ ở trong vùng đồi núi. Đức Phật đáng kính bị lâm bệnh. 

3920. Cho đến lúc ấy, dā có tiếng động ở vùng lân cận khu ẩn cư của 
tôi. Trong khi đức Phật đang (viên tịch) Niết Bàn, có ánh sáng đã xuất 
hiện. 

3921. Từ loài gấu, chó sói, linh cẩu, cọp, và sư tử ở trong cụm rừng già 
cho đến toàn bộ (thú rừng) đã rống lên. 

3922. Sau khi nhìn thấy hiện tượng bất thường ấy, tôi đã đi đến ngọn 
núi. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy dang Giác Ngộ, bậc không bị đánh bại, 
đã tịch diệt. 

3923. Bậc không bị đánh bại đã tịch diệt ví như là cây sālā chúa dā 
được trổ hoa, tợ như mặt trời đã mọc lên, như là đống than đã tàn ngọn 
lửa. 

3924. Sau khi gom đầy cỏ và củi, tôi đã tạo dựng giàn hỏa thiêu ở tại 
nơi ấy. Sau khi hoàn tất giàn hỏa thiêu khéo được tạo dựng, tôi đã thiêu 
đốt thi thể. 

3925. Sau khi thiêu đốt thi thể, tôi đã rưới nước thơm. Ngay khi ấy, có 
con Dạ-xoa đứng ở trên không trung đã đặt tên (cho tôi) rằng: 

3926. “Này vi hiền trí, công uiệc đối uới bậc Đại Ấn Sĩ, đấng Tự Chủ 
đã được ông làm đầu đủ, uậu ông hāy luôn luôn có tên là Puņņaka.”' 


1 Punnaka nghĩa là “người đã làm đầy đủ.” 
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3927. Tamhā kāyā cavitvāna devalokam agacchaham, 
tattha dibbamayo gandho antalikkhe pavāyati.' 


3928. Tatrāpi namadheyyam me puņņakoti ahu tada, 
devabhuto manusso va sankappam purayamaham. 

3929. Idam pacchimakam mayham carimo vattatI° bhavo, 
idhāpi punnako nama nāmadheyyam pakāsati. 

3930. Tosayitvāna sambuddham gotamam sakyapungavam, 
sabbāsave parlññaya viharāmi anāsavo. 

3931. Ekanavute ito kappe’? yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi tanukiccassidam phalam. 

3932. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
sabbāsavā parikkhīņā viharāmi anāsavo. 

3933. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 

3934. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 

Ittham sudam āyasmā Punnako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Puņņakattherassa apadānam dutiyam. 
--00O000— 


403. Mettaguttherāpadānam 


3935. Himavantassa avidūre* asoko nama pabbato, 
tatthāsi assamo mayham vissakammena” māpito. 


3936. Sumedho nāma sambuddho aggo kāruņiko muni, 
nivāsayitvā pubbanhe piņdāya mam upāgami. 
3937. Upāgatam mahāvīram sumedham lokanāyakam, 
paggayha sugatappattam° sappitelena pūrayim.” 
3938. Datvānaham buddhasetthe sumedhe lokanāyake, 
añjalimpaggahetvana bhīyo* hāsam janesaham. 
3939. “Imina sappidanena cetanāpaņidhīhi ca, 
devabhūto manusso vā labhāmi vipulam sukham. 
3940. Vinipātam vivajjetvā samsarāmi bhavābhave, 
tattha cittam paņidhitvā labhāmi acalam padam.” 


1 antalikkhā pavassati - Ma, Syā. ° sugatam pattam - Sĩ Mu; 
2 vattate - Ma, PTS. subhakam pattam - PTS. 
3 ekanavutito kappe - Ma. ” sappitelam apūrayim - 

* himavantassāvidure - Ma. Ma, Syā, PTS. 

* visukammena - Sĩ Mu, Syā. 5 bhiyyo - Ma, Syā. 
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3927. Sau khi chết di lia bỏ thân ấy, tôi dā đi đến thế giới chư Thiên. Tại 
nơi ấy, có hương thơm bằng chất liệu thuộc cối trời tỏa ra ở không 
trung. 
3928. Cũng ở tại nơi đó, khi ấy tên gọi của tôi đã là “Punnaka.” Dầu trở 
thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đều làm tròn đủ ý định (của 
mình). 
3929. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Cũng ở nơi đây tên Punnaka được công bố là tên gọi (của tôi). 
3930. Sau khi đã làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 
3931. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của công 
việc (hỏa táng) thi thể. 
3932. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 
3933. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3934. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Punnaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Punnaka là phân thứ nhì. 


--00000-- 


403. Ký Sự về Trưởng Lão Mettagū: 


3935. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Asoka. Tại nơi ấy, 
khu ẩn cư của tôi đã được hóa hiện ra bởi vị trời Vissakamma. 

3936. Bậc Toàn Giác cao cả, đấng Đại Bi, bậc Hiền Trí tên Sumedha vào 
buổi sáng sau khi mặc y đã đi đến tôi để khất thực. 

3937. Khi bậc Lãnh Đạo Thế Gian, đấng Đại Hùng Sumedha đi đến, tôi 
đã nhận lấy bình bát của đấng Thiện Thệ và đã chứa đầy với bơ lỏng và 
đầu ăn. 

3938. Sau khi đã dâng cúng đức Phật tối thượng, bậc Lãnh Đạo Thế 
Gian Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã khởi lên niềm vui dào dạt: 
3939. “Do sự bố thí bơ lỏng này và do các nguyên lực của tác ý, đầu 
trở thành vi Thiên nhân hay là loài người, mong sao cho tôi đạt được 
sự an lạc sung mãn. 

3940. Mong sao cho tôi lánh xa chốn đọa đàu trong khi luân hồi cối 
này cõi khác. Mong sao cho tôi khẳng định được tâm vē điều ấu và đạt 
được uị thế Bất Động.” 
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3941. “Labha tuyham suladdham te yam mam addakkhi brahmanam,' 
mama dassanamāgamma arahā tvam bhavissasi. 


3942. Vissattho hohi mā bhāyi adhigantvā mahāyasam, 
mamam hi sappim datvana parimokkhasi Jatiya. 


3943. Iminā sappidānena cetanāpaņidhīhi ca, 
devabhūto manusso vā labhase vipulam sukham. 


3944. Iminā sappidānena mettacittavatāya ca, 
atthārase kappasate devaloke ramissasi. 


3945. Atthatimsatikkhattuūca devarājā bhavissasi, 
padesaraJJam vipulam gaņanāto asankhiyam. 


3946. Ekapaññasakkhattuñca cakkavattī bhavissasi, 
cāturanto vijitāvī Jambusandassa” issaro. 


3947. Mahāsamuddova kkhobho duddharo pathavī yathā, 
evameva ca te bhogā appameyyā bhavissare.” 


3948. Satthikotī hiraññassa cajitvā* pabbajim aham, 
kim kusalam gavesanto bāvarim upasankamim. 


3949. Tattha mante adhīyāmi chaļangam nāma lakkhaņam, 
tamandhakaram vidhamam uppājji tvam mahāmuni. 


3950. Tava dassanakāmoham āgatomhi mahāmuni, 
tava dhammam suņitvāna patto "mb acalam padam. 


3951. Timsakappasahassamhi sappim buddhass' adasaham, 


°~~—= 


3952. Mama sankappamaññaya uppajjati yadiechakam, 
cittamaññaya nibbattam sabbe santappayāmaham. 


3953. Aho buddho aho dhammo* aho no satthusampadā, 
thokam hi sappim datvāna appameyyam labhāmaham. 


3954. Mahāsamudde udakam yāvatā nerupassato, 
mama sappim upādāya kalabhagam na phassati.* 


1 brahmana - Ma, Syā. 

* jambumaņģassa - Ma, Syā. 

3 catvāna - Si Mu; datvāna - Syā, PTS. 

* aho buddha aho dhammā - Ma, Syā, PTS. 
ê na hessati - Ma; hissati - Syā. 
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3941. “Này người Bà-la-môn, điều lgi ích cho ngươi đã được ngươi 
đạt thành một cách tốt đẹp, là uiệc ngươi đã nhìn thấu Ta. Sau khi di 
đến gặp Ta, ngươi sẽ trở thành uị A-la-hán. 

3942. Sau khi đạt đến thành công lớn, ngươi hãy tự tin, chớ lo sợ. Bởi 
vi sau khi bố thí bơ lỏng đến Ta, ngươi được hoàn toàn gidi thoát khỏi 
sự (tái) sanh. 

3943. Do sự bố thí bơ lỏng nāy vā do các nguyēn lực của tác ú, đầu 
trở thành vi Thiên nhân hay là loài người, ngươi sẽ đạt được sự an 
lạc sung mān. 

3944. Do sự bố thí bơ long này và do sự hành trì tâm từ di, ngươi sẽ 
sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn tām trăm kiếp. 

3945. Và ngươi sẽ trở thành vi Thiên Vương ba mvoi tám lần. Lãnh 
thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương điện tính 
đếm. 

3946. Và ngươi sẽ trở thành dëng Chuyên Luân Vương nām muoi 
mốt lần, là người chinh phục bốn phương, là đống chúa tē của uùng 
đất Jambu. 

3947. Tợ như đại dương là không bị xao động, giống như trái đất là 
khó mang vāc, và tương tg y như thế của cải thuộc vē ngươi sẽ lā vo 
lượng.” 

3948. Sau khi từ bỏ sáu mươi koti (600 triệu) tiền vàng, tôi đã xuất gia. 
Trong khi tâm cầu điều tốt đẹp gì mà tôi đã đi đến với Bavari'? 

3949. Tại nơi ấy, tôi học tập các chú thuật và sáu phần về tướng số. 
“Bạch dâng Đại Hiền Trí, trong khi hủu diệt điêu tăm tõi ấu Ngài đã 
hiện khởi. 

3950. Bạch dâng Đại Hiên Trí, có sự oc muôn vē viēc nhìn thấu Ngài 
con đã đi đến. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, con dā đạt đến 
vi thế Bất Động.” 

3951. Tôi đã dâng cúng bơ lỏng đến đức Phật trong ba mươi ngàn kiếp. 
Trong khoảng thời gian ấy, tôi không biết rõ lượng bơ lỏng đã được tôi 
dâng cúng. 

3952. Hiểu được ý định của tôi, biết được tâm tư của tôi, (mọi vật) đã 
được sanh lên, đã được tạo ra theo như ước muốn. Tôi được thỏa mān 
về mọi thứ. 

3953. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Bởi vì sau khi dâng cúng chỉ chút ít bơ lỏng, tôi đạt được vô 
lượng. 

3954. Cho đến nước trong đại dương được nhìn thấy từ núi Neru so 
sánh với bơ lỏng của tôi thì không chạm đến được phần chia của một 
góc (bơ lỏng của tôi). 


1 Tên của một vị đạo sư Bà-la-môn (ND). 
* Lúc này là lời đối thoại với đức Phật Gotama (ND). 


II 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Metteyyavaggo 


3955. Yāvatā cakkavāļassa kariyantassa' rāsito, 
mama nibbattavatthānam okāso so na sammaāti. 


3956. Pabbatarājā himavā pavaropi siluccayo, 
mamanulittagandhassa upanidhim” na hessati. 


3957. Vattham gandhañca sappiūca aññañca ditthadhammikam, 
asankhatañca nibbānam sappidānassidam phalam. 


3958. Satipatthanasayano samādhijhānagocaro, 
bojjhangabhojano ajja* sappidānassidam phalam. 


3959. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
sabbāsavā parikkhīņā viharāmi anāsavo. 


3960. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


3961. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Mettagutthero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Mettaguttherassa apadānam tatiyam. 
--00000-- 
404. Dhotakattherāpadānam 


3962. Gangā bhāgīrathī nāma himavantā pabhāvitā, 
hamsavatiyā dvarena anusandāti tāvade. 


3963. Sobhito nāma ārāmo gangākūle sumāpito, 
tattha padumuttaro buddho vasate lokanayako. 


3964. Tidasehi yatha indo manujehi purakkhato, 
nisīdi tattha bhagavā asambhīto va kesarī. 


3965. Nagare hamsavatiyā vasāmi' brahmano aham, 
chaļango nāma nāmena evannāmo mahāmuni. 


3966. Atthārasasissasatā parivārenti mam tadā, 
tehi sissehi samito gangātīram upāgamim. 


3967. Tatthaddasāsim samaņe nikkuhe dhotapāpake, 
bhāgīrathim taranteham” evam cintesi tavade. 


1 kārayantassa - Syā; kayirantassa, PTS. 
* upanidham - Sī Mu, Syā, upanīyam - PTS. * ahosim - Syā. 
3 bojjhangajanano - Syā. * tarantoham - Syā, PTS. 
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3955. Cho đến số lượng của vũ trụ đang được hình thành, khoảng 
không gian ấy không sánh bằng các tấm vải đã được sanh lên cho tôi. 
3956. Núi chúa Hi-mã-lạp cũng chính là ngọn núi hàng đầu sẽ không là 
sự so sánh đối với vật thơm đã được thoa cho tôi. 
3957. (Tôi đã đạt được) vải vóc, vật thơm, bơ lỏng, thức ăn, và ở kiếp 
hiện tại này là Niết Bàn không còn tạo tác; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bơ lỏng. 
3958. (Tôi có được) sự trú vào các thiết lập niệm, có hành xứ về thiền 
định, có sự thọ hưởng các chi phần giác ngộ ở ngày hôm nay; điều này 
là quả báu của việc dâng cúng bơ lỏng. 
3959. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 
3960. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3961. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mettagu' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mettagu là phần thứ ba. 
--00000-- 
404. Ký Sự vē Trưởng Lão Dhotaka: 


3962. Sông Gangacó tên là Bhāgīrathī được phát xuất từ núi Hi-mā-lap, 
lúc bấy giờ chảy dọc theo cửa khẩu của (thành phố) Hamsavatī. 

3963. Tu viện tên là Sobhita đã khéo được tạo lập ở cạnh bờ sông 
Ganga. Đức Phật Padumuttara, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, cư ngụ tại nơi 
ấy. 

3964. Như là vị (Chúa Trời) Inda với chư Thiên cõi Đạo Lợi, đức Thế 
Tôn đã ngồi xuống ở tại nơi ấy phía trước đám người to như con sư tử 
không bị hãi sợ. 

3965. Tôi là vị Bà-la-môn sống ở thành phố Hamsavatī có tên là 
Chalanga. Tôi là vị đại hiền trí có tên như thế. 

3966. Khi ấy, có một ngàn tám trăm người theo tôi. Được tháp tùng bởi 
những người học trò ấy, tôi đã đi đến bờ sông Ganga. 

3967. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy các vị sa-môn không giả dối, có các tội 
lỗi đã được gội rửa, đang băng qua sông Bhāgīrathī. Tôi đã tức thời suy 
nghĩ như vầy: 


1 Mettagu nghĩa là “người dā đạt đến (gū) tām từ ái (mettā).” 
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3968. “Sayam pātam taranta me buddhaputtā mahāyasā, 
vihesayanti attanam tesam atta vihaññati. 


3969. Sadevakassa lokassa buddho aggo pavuccāti. 
natthi me dakkhiņe kāram gatimaggavisodhanam. 


3970. Yannūna buddhasetthassa setum gangāya kāraye, 
karapetva imam kammam santarāmi imam bhavam.” 

3971. Satasahassam datvāna setum kārāpayim aham, 
saddahanto “katam karam vipulam me bhavissati.” 


3972. Kārāpetvāna tam setum upesim lokanāyakam, 
sīrasi añJalim katvā idam vacanamabravim. 


3973. “Satasahassassa vayam katvā' kārāpito maya, 
tavatthāya mahāsetu patigaņha mahāmuni.” 


3974. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
bhikkhusanghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


3975. “Yo me setum akāresi pasanno sehi pāņihi, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


3976. Darito pabbatato va rukkhāto* patitop' ayam, 
cutopi lacchati thānam setudānassidam phalam. 


3977. Virūļhamūlasantānam nigrodhamiva māluto, 
amittā nappasahanti setudānassīdam phalam. 


3978. Nāssa cora pasahanti natimaññanti khattiya, 
sabbe tarissatāmitte setudānassidam phalam. 


3979. Abbhokāsagatam santam kathinātapatāpitam, 
puññakammena samyuttam na bhavissanti vedanā. 


3980. Devaloke manusse vā hatthiyānam sunimmitam, 
tassa sankappamaññaya nibbattissati tāvade. 


3981. Sahassassā vātajavā sindhavā sīghavāhanā, 
sāyam pātam upessanti setudānassidam phalam. 


3982. Āgantvāna manussattam sukhito vam bhavissati, 
ihāpi* manujasseva hatthiyānam bhavissati. 


1 datvā - Ma, Syā. * rukkhato - Ma, Syā, PTS. 
2 pabbatato - Ma, Syā, PTS. * vehãsam - Ma. 
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3968. “Những người con trai có danh tiếng lớn lao nàu của đức Phật 
trong khi sáng chiều băng qua (sông) khiến bản thân bị khó khăn, bản 
thân của họ bị hành hạ. 

3969. Đức Phật được gọt là vi Cao Cả của thế gian luôn cả chư Thiên, 
(uậu mà) ta không có hành động cúng đường là uiệc làm trong sạch 
con đường di đến các cảnh giới tái sanh. 

3970. Hay là ta nên cho thực hiện câu cầu ở sông Gangā (dâng) đến 
đức Phật Tốt Thượng? Sau khi cho thực hiện uiệc làm nàu, ta (sẽ) 
Uượt gua sự hiện hữu này.” 

3971. Trong khi tin tưởng rằng: “Hành động được làm sẽ có (kết quả) 
dôi dào cho ta,” tôi đã bố thí một trăm ngàn và đã cho xây dựng cây 
cầu. 

3972. Sau khi đã cho xây dựng cây cầu ấy, tôi đã đi đến đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Sau khi chắp tay lên ở đầu, tôi đã nói lời nói này: 

3973. “Bạch dâng Đại Hiên Trí, câu cầu lớn này đã được làm hết một 
trăm ngàn và đã được con bảo làm vi lợi ích của Ngài, xin Ngài thọ 
nhận.” 

3974. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 
3975. “Người nào được tịnh tín đã bảo thực hiện câu cầu cho Ta uới 
các bàn tau của minh, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu làng 
nghe Ta nói. 

3976. Dẫu cho bị rơi xuống từ uực thẳm, từ ngọn núi, hoặc từ thân 
câu, thậm chí bị chết đi, người nāy sẽ đạt được vi thế; điều nāy là quả 
báu của uiệc dâng cúng câu cầu. 

3977. Các kẻ thù không op chế được, vi như cơn gió không áp chế 
được câu da có mạng rē đã được phát triển; điều nāy là quả báu của 
viēc dâng cúng câu cầu. 

3978. Các kẻ cướp không áp chế người nāy, các vi Sāt-dē-ly không 
khinh bỉ, người nàu thoát khỏi tất cả kẻ thù; điều nàu là quả báu của 
viēc dâng cúng câu cầu. 

3979. Khi hiện diện ở ngoài trời (và) bi thiêu đốt bởi sức nóng dữ dội, 
(do) được gån liên uới nghiệp phước thiện, các cảm thọ sẽ không có. 
3980. O thế giới chư Thiên hoặc ở loài người, sau khi biết được ước 
muốn của người ấu, phương tiện di chuyên bằng voi sẽ được hóa hiện 
ra, sẽ được tạo ra ngay lập tức. 

3981. Một ngàn con ngựa giống Sindhu có tốc độ của gió là phương 
tiện di chuyên nhanh chóng sẽ đi đến sáng chiêu; điều này là quả báu 
của uiệc dâng cúng câu cầu. 

3982. Sau khi di đến bản thể nhân loại, người nàu sẽ được sung 
sướng. Ngay cả ở đâu cũng sẽ có phương tiện di chuyên bằng voi cho 
chính con người ấu. 
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3983. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo, 
gotamo nama nāmena' satthā loke bhavissati. 


3984. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
sabbāsave parlññaya nibbāyissat anāsavo.” 


3985. Aho me sukatam kammam jalajuttamanāmake, 
tattha kāram karitvāna patto ham āsavakkhayam. 


3986. Padhānapahitattomhi upasanto nirupadhi, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


3987. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


3988. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
sabbāsavā parikkhīņā natthidāni punabbhavo. 


3989. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Dhotako thero ima gathayo abhāsitthāti. 
Dhotakattherassa apadānam catuttham. 
--00000-- 
405. Upasivattherapadanam 


3990. Himavantassa avidure anomo nama pabbato, 
assamo sukato mayham paņņasālā sumāpitā. 


3991. Nadī ca sandatī tattha supatitthā manorama, 
anupatitthe jāyantī padumuppalakā bahu. 


3992. Pāthīnā pāvusā macchā valajā mufjjarohitā, 
macchakacchapasañchanna nadikā sandate sada. 


3993. Timira pupphita tattha asoka khuddamālakā, 
punnāgā giripunnāgā sampavanti mamassamam. 


1 gottena - Ma. 
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3983. Vào một trăm ngàn kiếp (vē sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


3984. Là người thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) sẽ biết toàn diện vē tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


3985. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến vị (Phật) tên 
Padumuttara! Sau khi thể hiện sự tôn kính đến vị ấy, tôi đã đạt đến sự 
diệt tận các lậu hoặc. 


3986. Có tính khāng quyết về sự nē lực, tôi được an tịnh, không còn 
mầm mống tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã 
được cởi trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3987. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3988. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 


3989. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Dhotaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Dhotaka là phán thứ tu. 
--00000-- 

405. Ky Sy vē Trudng Lāo Upasiva: 


3990. Ở không xa núi Hi-mā-lap, có ngọn núi tên là Anoma, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 


3991. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn làm thích 
ý. Và dọc theo bến nước cạn ấy, có nhiều sen hồng sen xanh mọc lên. 


3992. Có các loài cá như là cá pāthīna, cá pāvusa, cá valaja, cá mutija, 
và cá rohita. Con sông nhỏ, chứa đầy dãy những cá và rùa, luôn luôn 
trôi chảy. 


3993. O nơi ấy, các loài hoa timira, hoa asoka, hoa khuddamālaka, hoa 
nguyệt quế, hoa nguyệt quế núi đã được nở rộ tỏa hương đến khu ẩn cư 
của tôi. 


1 Dhotaka nghĩa là “người đã được gội rửa (dhota).” 
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3994. Kūtajā pupphitā tattha tiņasūlavanāni ca, 
sala ca salala tattha campakā pupphitā bahu. 


3995. Ajjunā atimuttā ca mahānāmā ca pupphitā, 
asana madhugandhī ca pupphita te mamassame. 


3996. Uddālakā pātalikā yūthikā ca piyangukā, 
bimbijālakasaūchannā samantā addhayoJanam. 


3997. Matangava' sattaliyo pātalī sinduvaraka, 
ankolakā bahū tattha talakuta? ca pupphitā. 


3998. Seleyyakā bahū tattha pupphitā mama assame, 
etesu pupphamānesu' sobhanti padapa bahu, 
samantā tena gandhena vāyate mama assamo. 


3999. Harītakā amalaka ambā Jambu vibhītakā,* 
kolā bhallātakā billā phārusakaphalāni ca. 


4000. Tindukā ca piyālā ca madhukā kāsumāriyo,” 
labujā panasā tattha kadalī badarīphalā.* 


4001. Ambātakā bahu tattha vallikāraphalāni ca, 
bījapūrasapāriyo” phalitā mama assame. 


4002. Āļakā isimuggā ca tato modaphalā bahn, 
avatā pakkabharitā pilakkhudumbarāni ca. 


4003. Pipphalī maricā tattha nigrodhā ca kapitthanā, 
udumbarakā bahavo kaņdapakkā ca pāriyo.* 


4004. Ete caññe ca bahavo phalita assame mama, 
puppharukkhāpi bahavo pupphitā mama assame. 


4005. Āluvā ca kaļambā ca bilālī takkalāni ca, 
ālakā tālakā ceva vijjanti assame mama. 


4006. Assamassāvidūre me mahājātassaro ahu, 
acchodako sītajalo supatittho manoramo. 


4007. Padumuppalā bahū tattha puņdarīkasamāyutā, 
mandālakehi saūchannā nanagandhasamerita. 


1 mātaggārā - Ma; mātakarā - Syā; mātangā vã - PTS. 

* tālakutthi ca - Ma; tālakutthā - PTS. 

3 pupphajātesu - Ma, Syā, PTS. 

* ambajambuvihītakā - Ma; ambajambū vihītakā - Syā. 
* kāsumārayo - Ma; kāsamāriyo - Syā. 

° candarīphalā - Syā, PTS. 

7 cirasamrasapākā ca - Syã; vitapā ca sapākā ca - PTS. 
° kaņdupaņņā ca hariyo - Ma. 
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3994. O nơi ấy, loài hoa kūtaja và các rừng hoa nhài được nở rộ. O nơi 
ấy, có nhiều cây sala, cây salala, và cây campaka được nở !ộ. 


3995. Các loài cây ajjuna, cây atimutta, và cây mahānāma được nở ró, 
và loài cây asana có hương thơm ngọt ngào, chúng nở rộ hoa ở khu ẩn 
cư của tôi. 


3996. Các loại cây uddalaka, cây pātalika, cây yūthika, cây piyanguka, 
và cây bimbijālaka bao phủ ở xung quanh nửa do-tuān. 


3997. Ó nơi ấy, có nhiều loại cây matangaua, cây sattali, cây pātalī, cây 
sinduvāraka, cāy ankolaka, và cây tālakūta được nở rộ hoa. 


3998. O nơi ấy, có nhiều cây cánh kiến trắng nở rộ hoa ở khu ẩn cư của 
tôi. Trong khi những cây này đang nở rộ hoa, nhiều cây trở nên rực rỡ. 
Khu ẩn cư của tôi tỏa ra với hương thơm ấy ở xung quanh. 


3999. Và có những loại trái cây ngọt như trái harītaka, trái āmalaka, 
trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhītaka, trái táo, trái bhallātaka, và trái 
billa. 


4000. Và ở nơi ấy có những loại trái cây như trái tinduka, trái piyāla, 
trái cam thảo, trái kāsumārī, trái mít, trái sa-kê, trái chuối, trái badarī. 


4001. O nơi ấy, có nhiều trái cây ambātaka và trái cây vallikāra. Các 
cây bījapūra và cây sapariua được kết trái ở khu ẩn cư của tôi. 


4002. Từ nơi ấy có nhiều trái cây như trái alaka, trái isimugga, và trái 
moda bao phủ, đã chín tới và trĩu nặng. Và có các trái cây như trái vả và 
trái sung. 


4003. Ở nơi ấy, có nhiều trái ớt, trái tiêu, trái đa, trái táo rừng, trái 
sung, và trái pāriya đã chín một phần. 


4004. Và có nhiều loại cây này và loại cây khác đã kết trái ở khu ẩn cư 
của tôi. Cũng có nhiều cây có bông hoa đã đơm hoa ở khu ẩn cư của tôi. 


4005. Các loài thảo mộc như là aluua, kalamba, bilālī, takkala, ālaka, 
luôn cả tālaka đều được tìm thấy ở khu ẩn cư của tôi. 


4006. O không xa khu ẩn cư của tôi (đã) có hồ nước thiên nhiên rộng 
lớn, có nước trong, có nước mát, có bến nước cạn xinh xắn, làm thích ý. 


4007. Ó nơi ấy, có nhiều sen hồng, sen xanh, kết hợp với sen trắng, 


được che phủ bởi những cây mạn-đà-la, tỏa ra với nhiều hương thơm 
khác loại. 
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4008. Gabbham gaņhanti padumā aññe pupphanti kesarī, 
opupphapattā titthanti padumakaņņikā' bahu. 


4009. Madhu bhisamhā savati khīram sappi mulāļibhi, 
samantā tena gandhena nānāgandhasamerttā. 


4010. Kumudā ambagandhī ca nayitā dissare bahu, 
jātassarassānukūlam ketakā pupphitā bahū. 


4011. Suphullā bandhujīvā ca setavārī sugandhikā, 
kumbhīlā sumsumārā ca gahakā tattha jāyare. 


4012. Uggāhakā ajagarā tattha jātassare bahū, 
pathma pāvusā macchā valaJa? muñJarohita. 


4013. Macchakacchapasañchanna atho pampatakehi ca, 
pārevatā ravihamsā kukuttha? ca nadīcarā. 


4014. Dindibha cakkavaka ca campakā jīvajīvakā, 
kalandakā ukkusā ca senakā uddharā bahū. 


4015. Kotthakā sukapotā ca kulīrā* camarā bahu, 
kāreņiyo”* ca tilakā upajīvanti tam saram. 


4016. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā, 
vānarā kinnarā ceva dissanti mama assame. 


4017. Tāni gandhāņi ghāyanto bhakkhayanto phalānaham, 
gandhodakam pivanto ca vasāmi mama assame. 


4018. Eņimigā varāhā ca pasadā khuddarūpakā, 
aggikā jotikā ceva vasanti mama assame. 


4019. Hamsā koñca mayūrā ca sāļikā pi ca kokilā, 
mañjJarika bahū tattha kosikā potthasīsakā. 


4020. Pisācā danava ceva kumbhaņdā rakkhasa bahu, 
garuļā pannagā ceva vasanti mama assame. 


1 padumākaņņikā - Ma, Syā, PTS. 

* balajā - Ma, Syā; jalajā - PTS. 

* kukkutthakā - Syā; kutthakā - PTS. 

*tuliyā - Ma; kuļīrā - Syā, PTS. 

* kāreniyo - Ma; kāseniyā - Syā; kāreriyo - PTS. 
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4oo8. Có những đóa sen hồng đang tượng hình, các đóa hoa khác nở 
hoa có tua nhụy, có nhiều đóa có các cánh hoa rũ xuống trở thành 
những gương sen. 


4009. Có mật tiết ra từ củ sen, có sữa và bơ lỏng từ các rễ và ngó sen, 
chúng tỏa ra nhiều hương thơm khác loại (hòa quyện) với hương thơm 
ấy ở xung quanh. 


4010. Có nhiều bông súng trắng và mùi thơm của xoài thoảng qua được 
nhận biết. Ơ kế bờ hồ nước thiên nhiên, có nhiều cây dừa dại được đơm 
bông. 


4011. Có các cây bandhujīva khéo nở rộ hoa và các cây setavārī có 
hương thơm ngát. Có các con cá sấu loại kumbhīla, loại sumsumāra, và 
loại gahaka được sanh ra ở tại nơi ấy. 


4012. Có nhiều mang xà lā loài thú kiếm môi trong hồ nước thiên nhiên 
O tại nơi ấy. Và có các loài cá pāthīna, cá pāvusa, cá valaja, cá muía, 
và cá rohita. 


4013. Có đầy dãy các loài cá, các con rùa, và các con rái cá nữa. Và có 
các con chim bồ câu, các con ngóng trời, các con gà rừng, và các loài 
sống ở sông. 


4014. Có nhiều chim le le, ngóng đỏ, chim campaka, chim jīvajīvaka, 
chim kalandaka, chim ưng, chim diều hâu, và chim uddhara. 


4015. Có nhiều chim kotthaka, chim sukapota, loài cua, loài bò rừng, 
loài thú kāreņī, và loài thú tilaka sống nương nhờ hồ nước ấy. 


4016. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, các loài khi, và luôn 
cả loài kim-si-điểu được nhìn thấy ở khu ẩn cư của tôi. 


4017. Trong khi ngửi các hương thơm ấy, trong khi ăn các thứ trái cây 
(ấy), và trong khi uống nước có hương thơm (ấy), tôi sống ở khu ẩn cư 
của tôi. 


4018. Có các con sơn dương, nai, heo rừng, hươu, các loài có dáng vóc 
nhỏ bé, và luôn cả các con đom đóm có ánh sáng sống ở khu ẩn cư của 
tôi. 


4019. O nơi ấy có nhiều chim thiên nga, chim cò, chim công, chim sáo, 
chim cu, chim mafijarikā, chim cú mèo, và chim gõ kiến. 

4020. Có nhiều loài yêu tỉnh, loài người khổng lồ, và luôn cả loài qui sứ, 
loài quỷ dữ, loài nhân điểu, và luôn cả các loài bò sát sống ở khu ẩn cư 
của tôi. 
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4021. Mahānubhāvā isayo santacitta samāhitā, 
kamaņdaludharā sabbe ajinuttaravāsanā, 
te jatābhārabharitā' vasanti mama assame. 


4022. Yugamattañca pekkhantā nipakā santavuttino, 
lābhālābhena santutthā vasanti mama assame. 


4023. Vākacīram dhunantā te photentā jinacammakam, 
sabalehi upatthaddhā gacchanti ambare sadā.” 


4024. Na te dakam aharanti kattham va aggidārukam, 
sayañca upasampannā pātihīrassidam phalam. 


4025. Lohadonim gahetvana vanamajjhe vasanti te, 
kuñJarava mahānāgā asambhītāva kesari. 


4026. Aññe gacchanti goyānam aññe pubbavidehakam,? 
aññe ca uttarakurum sakam balamavassitā,* 
tato piņdam aharitva paribhuūjanti ekato. 


4027. Sabbesam pakkamantānam uggatejāna tadinam, 
ajinacammasaddena vanam saddāyate tadā. 


4028. Edisā te mahāvīra sissā uggatapā mama, 
parivuto aham tehi vasāmi mama assame. 


4029. Tositā sakakammena vinītāpi samāgatā, 
ārādhayimsu mam ete sakakammabhilasino, 
sīlavanto ca nipakā appamaññasu kovidā. 


4030. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
samayam samviditvāna upagacchi vināyako. 


4031. Upagantvāna sambuddho ātāpī nipako muni, 
pattam paggayha sambuddho bhikkhāya mamupāgami. 


4032. Upāgatam mahāvīram jalajuttamanāyakam, 
tiņasantharam paññapetva” salapupphehi okirim. 


4033. Nisīdetvāna* sambuddham hattho samviggamānaso, 
khippam pabbatamāruyha agarum aggahim aham. 


! jatābhārabharitāva - Ma; jatābhārabharitā ca - Syā. 


* tadā - Ma, Syā, PTS. ° paññãpetvä - Ma, Syā, PTS. 
* pubbavidehanam - Syā, PTS. ° nisādetvāna - Ma; 
* balamapassitā - Syā, PTS. nisīditvāna - Syā, PTS. 
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4021. Có nhiều vị ẩn sĩ có đại oai lực, có tâm thanh tịnh, được định 
tính, tất cả đều mang bầu nước, có y choàng là tấm da đê, các vị mang 
búi tóc rối ấy sống ở khu ẩn cư của tôi. 

4022. Và (các vị ấy) nhìn với khoảng cách của cán cày, cẩn trọng, có 
hành vi thanh tịnh, hài lòng với việc có hay không có, sống ở khu ẩn cư 
của tôi. 

4023. Được hỗ trợ bởi các năng lực của bản thân, các vị ấy luôn luôn di 
chuyển ở không trung (vừa di) vừa phất phơ bộ y phục vỏ cây vừa kēm 
giữ tấm y da dē. 


4024. Các vị ấy không mang theo nước, củi gó, hoặc củi nhóm lửa, và 
các vị ấy đã tự thân đạt được (các thứ ấy), điều này là quả báu của phép 
kỳ diệu. 

4025. Sau khi nhận lấy cái máng bằng kim loại, các vị ấy sống ở giữa 
rừng ví như những con voi dòng long tượng, tợ như con sư tử không bị 
hãi sợ. 


4026. Một số vị đi đến Tây Ngưu Hóa Châu, một số vị khác đi đến Đông 
Thắng Thần Châu, và một số vị khác đi đến Bắc Câu Lưu Châu tùy theo 
năng lực của tự thân. Sau khi mang lại vật thực từ các nơi ấy, các vị thọ 
thực chung. 


4027. Khi ấy, trong lúc tất cả các vị có oai lực nổi bật như thế ấy đang ra 
đi, khu rừng được rộn ràng bởi âm thanh bộ y bằng da dê của (các vi). 


AZ AZ 


4028. “Bach dâng Đại Hiên Trí, các vi như thế ấu là những người học 
trò có sự khổ hạnh nổi bậc của con. Được tùy tùng bởi các vi dy, con 
sống ở khu ẩn cư của con. 


4029. Được hoan hy uới uiệc làm của bản thân, các vi nàu đã cùng 
nhau tụ hội, uà cũng đã được huấn luuện. Là những người có sự 
mong Tỏi vē uiệc làm của bản thân, có giới hạnh, cẩn trọng, rành rẽ 
vē các pháp vô lượng tâm, họ đã làm con hài lòng.” 


4030. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Hướng Đạo sau khi nhận biết thời điểm đã đi đến. 


4031. Sau khi đi đến, đấng Toàn Giác, bậc Hiền Trí, vị có sự nhiệt tâm, 
cẩn trọng, đã ôm lấy bình bát, rồi đấng Toàn Giác đã đến gần tôi để 
khất thực. 


4032. Khi đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Padumuttara đã đi đến, tôi đã 
sắp xếp tấm thảm cỏ và đã rải rắc bằng các bông hoa sālā. 


4033. Tôi đã thỉnh đấng Toàn Giác ngồi xuống. Trở nên mừng rỡ, với 
tâm ý đã được kích động, tôi đã mau chóng leo lên ngọn núi và đã thâu 
nhặt gỗ trầm hương. 
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4034. Kumbhamattam gahetvāna panasam devagandhikam, 
khandhe āropayitvāna upagacchim vināyakam. 

4035. Phalam buddhassa datvāna agarum anulimpaham, 
pasannacitto sumano buddhasettham avandaham.' 

4036. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
isimajjhe nisīditvā ima gāthā abhasatha. 

4037. "Yo me phalañca agarum asanañca adāsi me, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 

4038. Game va yadi varaññe pabbhāresu guhāsu va, 
imassa ciIttamaññaya nibbattissati bhoJanam. 


4039. Devaloke manusse va upapanno ayam naro, 
bhojanehi ca vatthehi parisam tappayissati. 


4040. Upapajjati yam yonim devattam atha mānusam, 
akkhobhabhogo hutvāna samsarissat ayam naro. 


4041. Timsa kappasahassāni devaloke ramissati, 
sahassakkhattum raja ca cakkavattī bhavissati. 


4042. Ekasattatikkhattuñca devarajjam karissati, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 

4043. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


4044. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito,? 
sabbasave pariññaya viharissat anasavo.” 


4045. Suladdhalabho laddho me yo "ham addakkhim nāyakam, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 

4046. Game va yadi varaññe pabbhāresu guhāsu va, 
mama sankappamaññaya bhojanam hoti me sadā. 


4047. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4048. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4049. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam āyasmā Upasivo thero imā gathayo abhāsitthāti. 
Upasivattherassa apadānam pañcamam. 
--00000-- 


1 avandiham - Ma, Syā, PTS. 
* upasīvo nama namena hessati satthusāvako - Syā. 
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4034. Sau khi hái trái mít có kích thước bằng bầu nước, có hương thơm 
cối trời, tôi đã dāt ở trên vai rồi đã đi đến gần dang Hướng Đạo. 
4035. Sau khi đã dâng trái cây đến đức Phật, tôi đã thoa trầm hương. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 
4036. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở giữa những vị ẩn sĩ và đã nói những lời kệ này: 
4037. “Người nào đã dâng cúng trái câu, trầm hương, uà chỗ ngồi 
đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 
4038. Cho đầu ở làng hoặc ở rừng, ở các sườn núi hoặc ở các hang 
động, vât thực sẽ hiện ra đúng theo tâm (ước muôn) của người này. 
4039. Được sanh lên ở thế giới chư Thiên hoặc ở loài người, người 
nam này sẽ làm thỏa man nhóm tùy tùng uới các thức ăn và Uới các 
loại vāi vóc. 
4040. Chốn nào được sanh lên là bản thể Thiên nhân hay loài người, 
sau khi có được của cài không bi suy suyēn, người nam này sẽ luân 
hồi. 
4041. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, và sẽ trở thành dâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 
4042. Và người nàu sẽ cai quán Thiēn quốc bau mươi mốt lần. Lãnh 
thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương điện tính 
đếm. 
4043. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gta tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
404. Là người thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện vē tất cả các 
lậu hoặc và sẽ sống không còn lậu hoặc.” 
4045. Điều lợi ích được thành tựu một cách tốt đẹp đã được thành tựu 
đến tôi, là việc tôi đã được nhìn thấy đấng Lãnh Đạo, tôi đã thành tựu 
tam minh, tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
4046. Cho đầu ở làng hoặc ở rừng, ở các sườn núi hoặc ở các hang 
động, sau khi biết được tâm của tôi vật thực luôn luôn hiện đến cho tôi. 
4047. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4048. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4049. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upasiva đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Upasiva là phân thứ nām. 


--00000-- 
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406. Nandakattherāpadānam 


4050. Migaluddo pure āsim araññe kānane aham, 
pasadam migamesanto sayambhum addasam nam. 


4051. Anuruddho nama sambuddho sayambhu aparājito, 
vivekakāmo so dhīro vanamajjhogahī tada. 


4052. Catudande gahetvāna catutthāne thapesaham, 
maņdapam sukatam katvā padmapupphehi chadayim. 


4053. Mandapam chādayitvāna sayambhum abhivadayim, 
đdhanum tattheva nikkhippa pabbaJim anagāriyam. 


4054. Pabbajitassa aciram” vyādhi me upapajjatha, 
pubbakammam saritvāna tattha kālakato aham. 


4055. Pubbakammena samyutto tusitam agamasaham, 
tattha soņņamayam vyamham nibbattati yadicchakam. 


4056. Sahassayuttahayavāhim dibbayanamadhitthito, 
āruhitvāna tam yānam gacchāmaham yadicchakam. 


4057. Tato me nīyamānassa devabhūtassa me sato, 
samantā yojanasatam maņdapo me dharīyati. 


4058. Sayane ham tuvattāmi accantam* pupphasanthate, 
antaļikkhā ca padumā vassantī* niccakālikam. 


4059. Marīcike phandamāne tappamāne ca ātape, 
na mam tapeti ātāpo maņdapassa idam phalam. 


4060. Duggatim samatikkanto apāyā pihitā mama, 
mandape rukkhamule va santāpo me na vijjati. 


4061. MahITsaññam adhitthaya lonatoyam taramaham, 
tassa me sukatam kammam buddhapūjāyidam phalam. 


4062. Apathampf” patham katvā gacchāmi anilañJase, 
aho me sukatam kammam buddhapuJayidam phalam. 


4063. Pubbe nivasam jānāmi dibbacakkhu visodhitam, 
asava me parikkhīņā buddhapūjāyidam phalam. 


4064. Jahitā purimā jāti buddhassa oraso aham, 
dāyādo mhi ca saddhamme buddhapuJayidam phalam. 


1 aham - Ma, Syā, PTS. 
* na ciram pabbajitassa - Ma, Syā, PTS. * vassante - Ma, Syā, PTS. 
3 acchanne - Ma. * abbhamhi - Syā. 
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406. Ký Sự vē Trưởng Lão Nandaka: 


4050. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
rậm hoang dā. Trong lúc tìm kiếm thú rừng là loài nai, tôi đã nhìn thấy 
đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ. 

4051. Bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên lā 
Anuruddha. Khi ấy, có ước muốn độc cư, bậc trí tuệ ấy đã đi sâu vào 
trong khu rừng. 

4052. Tôi đã cầm lấy bốn cây gậy rồi đã đặt ở bốn vị trí. Sau khi thực 
hiện mái che đã được làm khéo léo, tôi đã phủ lên bằng những đóa hoa 
sen. 

4053. Sau khi đã lợp xong mái che, tôi đã đảnh lễ đấng Tự Chủ. Tôi đã 
quăng bỏ cây cung ngay tại chó ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. 

4054. Được xuất gia không bao lâu, bệnh tật đã khởi lên cho tôi. Tôi đã 
nhớ lại việc làm trước đây rồi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

4055. Được gắn liền với nghiệp trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Dāu 
Suất. O tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng được tạo ra theo như ước 
muốn. 

4056. Tôi đã chú nguyện về phương tiện di chuyển ở cõi trời là chiếc xe 
đã được buộc vào một ngàn con ngựa. Sau khi bước lên chiếc xe ấy, tôi 
ra đi theo như ước muốn. 

4057. Từ đó, trong khi tôi lā vị Thiên nhân và trong khi tôi được đưa di, 
có chiếc lọng được che cho tôi ở xung quanh một trăm do-tuần. 

4058. Tôi nằm ở cái giường thường xuyên được lót bằng bông hoa. Và 
có các đóa hoa sen từ trên không trung liên tục rơi xuống. 

4059. Khi ảo ảnh (ở mắt) đang lung linh và sức nóng đang thiêu đốt, 
sức nóng đã không làm tôi bị nóng bức; điều này là quả báu của mái 
che. 

4060. Trong khi vượt qua khổ cảnh, các địa ngục đã đóng lại đối với tôi. 
O mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 

4061. Sau khi chú nguyện sự niệm tưởng về đất, tôi băng qua nước biển 
mặn, việc làm của tôi đây đã được thực hiện tốt đẹp; điều này là quả 
báu của việc cúng dường đức Phật. 

4062. Thậm chí không có con đường, tôi tạo ra con đường, tôi đi bằng 
đường không trung. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 

4063. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

4064. Cuộc sống trước đây đã được buông bỏ, tôi là tỳ khưu của đức 
Phật, và là người thừa tự Chánh Pháp; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
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4065. Aradhito 'mhi sugatam gotamam sakyapungavam, 
dhammaddhajo dhammadāyādo buddhapūjāyidam phalam. 


4066. Upatthitvāna sambuddham gotamam sakyapungavam, 
pārangamaniyam maggam apucchim lokanāyakam. 


4067. Ajjhittho kathayī buddho gambhīram nipuņam padam, 
tassāham dhammam sutvāna pattomhi āsavakkhayam. 


4068. Aho me sukatam kammam parimuttomhi Jatiya, 
sabbāsavaparikkhīņo natthidāni punabbhavo. 


4069. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


4070. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4071. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Nandako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Nandakattherassa apadānam chattham. 


--00000-- 
407. Hemakattherāpadānam 


4072. Pabbhārakūtam nissāya anomo nāma tāpaso, 
assamam sukatam katvā paņņasāle vasī tadā. 


4073. Siddham tassa tapokammam siddhipatto sake bale, 
sakasamaññavikkanto ātāpī nipako muni. 


4074. Visārado sasamaye paravāde ca kovido, 
pattho bhumantalikkhamhi uppatamhi ca kovido. 


4075. Vitasoko nirarambho appaharo alolupo, 
labhalabhena santuttho jhāyī jhānarato muni. 


4076. Piyadassī nāma sambuddho aggo kāruņiko muni, 
satte tāretukāmo so karunaya pharī tada. 


4077. Bodhaneyyam Janam disvā piyadassī mahāmuni, 
cakkavāļasahassampi gantvā ovadate muni. 


4078. Mamuddharitukāmo so mamassamamupāgami, 
na dittho me jino pubbe na suto pi ca kassaci. 
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4065. Tôi đã làm hài lòng đấng Thiện Thệ Gotama, bậc Cao Quý của 
dòng Sakya. Tôi là ngọn cờ của Giáo Pháp, là người thừa tự Giáo Pháp; 
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
4066. Tôi đã hầu cận dāng Toàn Giác Gotama bậc Cao Quý của dòng 
Sakya và đã hỏi đấng Lãnh Đạo Thế Gian về Đạo Lộ đi đến bờ kia. 
4067. Được yêu cầu, đức Phật đã thuyết giảng về Đạo Lộ thâm sâu vi tế. 
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc. 
4068. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp! Tôi đã được giải 
thoát khỏi sự sanh, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không 
còn tái sanh nữa. 
4069. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4070. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4071. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Nandaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nandaka là phân thứ sáu. 
--00000-- 


407. Ký Sự vē Trưởng Lão Hemaka: 


4072. Vào lúc bấy giờ, có vị đạo sĩ khổ hạnh tên là Anoma đã tạo lập 
khu ẩn cư được xây dựng khéo léo ở gần chóp đỉnh của sườn núi và đã 
sống ở gian nhà rộng bằng lá. 

4073. Sự thực hành khổ hạnh của vị ấy đã được thành tựu. Được đạt 
đến sự thành tựu về các năng lực của bản thân, vị hiền trí có sự nhiệt 
tâm, cẩn trọng, đang tiến đến bản thể sa-môn của chính mình. 

4074. (Vi ấy) tự tin ở giáo lý của mình và rành rë về học thuyết của 
người khác, được nổi tiếng ở trên trời dưới đất và rành rẽ về điềm báo 
hiệu. 

4075. Vị hiền trí không còn sâu muộn, không giết hại, (thọ) chút ít vật 
thực, không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, chứng thiền, 
thỏa thích về thiền. 

4076. Bậc Toàn Giác cao cả, dāng Bi Mãn, bậc Hiền Trí tên Piyadassī, 
có ước muốn giúp cho chúng sanh vượt qua, khi ấy Ngài đã lan tỏa với 
tâm bi mãn. 

4077. Sau khi nhìn thấy người có khả năng giác ngộ, bậc Đại Hiền Trí 
Piyadassī vẫn đi đến dẫu cho (khoảng cách là) một ngàn vũ trụ, và bậc 
Hiền Trí giáo giới (người ấy). 

4078. Có ý muốn tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. Tôi chưa 
từng nhìn thấy đấng Chiến Thắng trước đây, và cũng chưa từng được 
nghe từ bất cứ ai. 
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4079. Uppātā supinā mayham lakkhaņā suppakāsitā, 
pattho bhūmantalikkhamhi nakkhattapadakovido. 


4080. So ham buddhassa sutvana tattha cittam pasadayIm, 
bhuñJanto' va nisinno va sarāmi niccakālikam. 


4081. Mayi evam sarantamhi bhagavāpi anussari, 
buddham anussarantassa pīti me hoti tāvade. 


4082. Kalañca punarāgamma upesi mam mahāmuni, 
sampattepi na jānāmi ayam buddho mahāmuni. 


4083. Anukampako kāruņiko piyadassī mahāmuni, 
saūijānāpesi attanam aham buddho sadevake. 


4084. SañJanitvana sambuddham piyadassim mahamunim 
sakam cittam pasadetva idam vacanamabravim: 


4085. "Anne" pīthe ca pallanke āsandīsu nisīdare, 
tuvampi sabbadassāvī nisīda ratanāsane.” 


4086. Sabbaratanamayam pītham nimminitvāna tāvade, 
piyadassissa munino adāsim iddhinimmitam. 


4087. Ratane ca nisinnassa pīthake īddhinimmite, 
kumbhamattam jambuphalam adāsim tāvade aham. 


4088. Mama hāsam janetvāna paribhuūiji mahāmuni, 
tadā cittam pasādetvā satthāramabhivādayim. 


4089. Piyadassī tu bhagavā lokajettho narāsabho, 
ratanāsanamāsīno imā gāthā abhāsatha: 


4090. "Yo me ratanamayam pītham amatam ca phalam adā, 
tamaham kittayissāmi suņātha mama bhāsato. 


4091. Sattasattati kappāni devaloke ramissāti, 
pañcasattatikkhattuñca cakkavattī bhavissati. 


4092. Dvattimsakkhattum devindo devarajjam karissatl, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


4093. Soņņamayam rūpimayam pallankam sukatam bahum, 
lohitankamayam”* ceva lacchati ratanamayam. 


1 titthanto - Ma, Syā. 
2 sabbe - Syā. * lohitangamayam - Ma. 
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4079. Tôi hiểu biết rành rē về các điềm báo hiệu, các mộng mi, và các 
tướng mạo. Tôi được nổi tiếng về thiên văn địa lý và rành rẽ về thuật 
chiêm tinh. 

4080. Tai đó, sau khi lắng nghe đức Phật tôi đây đã làm cho tâm được 
tịnh tín. Trong khi ăn hoặc trong khi ngồi xuống, tôi thường xuyên nhớ 
lại. 

4081. Khi tôi nhớ lại như vậy, đức Thế Tôn cũng đã tưởng nhớ lại. 
Trong khi tưởng nhớ đến đức Phật, tôi có được phi lạc ngay lập tức. 
4082. Và đã xảy ra một lần khác nữa, bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần 
tôi. Tôi cũng không biết về người đã đi đến: “Vi này là đức Phật, bậc 
Đại Hiền Trí.” 

4083. Bậc Thương Tưởng, dāng Bi Mãn, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī đã 
tỏ rõ về bản thân rằng: “7a là đức Phật (ở thế gian) gồm luôn cả chư 
Thiên.” 

4084. Sau khi nhận ra đấng Toàn Giác, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, tôi 
đã làm cho tâm của chính mình được tịnh tín rồi đã nói lời nói này: 
4085. “Những người khác tự ngôi xuống ở ghế đấu, ghế bành, và các 
ghế dài. Còn ngài là dâng Toàn Tri, xin ngài hãy ngồi xuống chỗ ngồi 
bằng châu báu.” 

4086. Ngay khi ấy, tôi đã hóa hiện ra chiếc ghế đẩu toàn bộ làm bằng 
châu báu và đã dâng lên bậc Hiền Trí Piyadassī (chiếc ghế) đã được hóa 
hiện ra bằng thần thông. 

4087. Và khi Ngài đã ngồi xuống trên chiếc ghế ddu bằng châu báu đã 
được hóa hiện ra bằng thần thông, tôi đã tức thời dâng đến Ngài trái 
mận đỏ có kích thước bằng bầu nước. 

4088. Sau khi làm cho tôi sanh khởi niềm vui, bậc Đại Hiền Trí đã thọ 
dụng. Khi ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đảnh lễ bậc Đạo 
Sư. 

4089. Rồi đức Thế Tôn Piyadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, ngồi ở chỗ ngồi bằng châu báu đã nói lên các lời kệ 
này: 

4090. “Người nào đã dâng cúng Ta chiếc ghế đẩu làm bằng châu báu 
vā trái câu bất tử, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu làng 
nghe Ta nói. 

4091. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong bảu mươi 
būy kiép, và sẽ là dëng Chuyên Luân Vương būy mươi làm lần. 

4092. (Người nàu) sẽ là vi Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi hai lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương diện tính dēm. 

4093. (Người nàu) sẽ đạt được nhiêu chiếc ghế bành khéo được tạo ra 
làm bằng uàng, làm bằng bạc, làm bằng hồng ngọc, uà luôn cả làm 
bằng châu báu. 
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4094. Cankamantampi manujam puññakammasamanginam, 
pallankāni anekāni parivārissare tadā. 


4095. Kūtāgārā ca pāsādā sayanañca mahāraham, 
imassa ciIttamaññaya nibbattissanti tavade. 


4096. Satthināgasahassāni sabbālankārabhūsitā, 
suvaņņakacchā mātangā hemakappanavasasa.' 


4097. Ārūļhā gāmaņīyehi tomarankusapāņihi, 
imam paricarissanti ratanapīthass idam phalam.? 


4098. Satthi assasahassāni sabbālankārabhūsitā, 
ājānīyāva Jatiya sindhavā sīghavāhino. 
4099. Ārūļhā gāmaņīyehi illiyācāpadhārihi, 
te p imam parīcarissanti ratanapīthass' idam phalam.? 


4100. Satthirathasahassāni sabbalankarabhusita, 
dīpā athopi veyyagghā sannaddhā ussitaddhajā. 


4101. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
parivāressant imam niccam ratanapīthass dam phalam. 


4102. Satthidhenusahassāni dohañña pungavūsabhe, 
vacchake janayissanti ratanapīthass idam phalam. 


4103. Soļasitthisahassāni sabbālankārabhūsitā, 
vicittavatthābharaņā amuttamanikundala. 


4104. Aļārapamhā hasulā susañña tanumajjhimā, 
parivāressanti mam niccam ratanapīthassidam phalam. 


4105. Atthārase kappasate gotamo nāma cakkhumā, 
tamandhakāram vidhametvā* buddho loke bhavissati. 


4106. Tassa dassanamāgamma pabbaJIssatakiñcano,° 
tosayitvāna satthāram sāsane 'bhiramissāti. 


4107. Tassa dhammam suņitvāna kilese ghātayissati, 
sabbasave pariññaya nibbāyissatanāsavo.” 


4108. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemādhivāhanam, 
uttamattham patthayanto sāsane viharāmaham. 


4109. Idam pacchimakam mayham carimo vattate bhavo, 
sabbāsavaparikkhīņo natthidāni punabbhavo. 


1 hemakappanivāsanā - Sĩ Mu, Syā. 3 vidhamitvā - Ma. 
* ratnapīthassidam - Ma. * pabbajissati kiñcano - Ma, Syā, PTS. 
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4094. Khi ấu, có uô số chiếc ghế bành sẽ quâu quanh con người có 
được nghiệp phước thiện, ngay cả trong lúc (vi ấu) đang di kinh hành. 
4095. Các ngôi nhà mái nhọn, các tòa lâu đài, uà chỗ nằm uô cùng giá 
tri, sau khi biết được tâm (ước muôn) của người này sẽ được hiện ra 
ngay khi dy. 

4096. Sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng uới 
tất cả các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục uới yên 
cương bằng uàng. 

4097. Được cốt bởi các vi trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và 
móc câu, chúng sẽ hộ tống người nàu; điều nàu là quả báu của chiếc 
ghế bằng châu báu. 

4098. Sáu muoi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuần chủng là phương 
tiện uận chuyēn nhanh chóng, được trang hoàng uới tất cả các loại 
trang sức. 

4099. Được cối bởi các vi trưởng làng có mang cung Uới gươm, 
chúng cũng sẽ hộ tống người nàu; điều nàu là quả báu của chiếc ghế 
bằng châu báu. 

4100. Sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng uới tất cả các loại trang 
sức, có các rảnh da báo và cả da hổ được bày biện, có các ngọn cờ 
được giương cao. 

4101. Được cối bởi các vi trưởng làng có các tau cầm cung mang do 
giáp, chúng sẽ thường xuuên hộ tống người nàu; điều nàu là quả báu 
của chiếc ghế bằng châu báu. 

4102. Sáu rmnươi ngàn con bò cái sữa sẽ sản xuất ra các con bò con và 
bò đực cao guy; điều này là quả báu của chiēc ghế bằng châu báu. 
4103. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm uới tất cả các loại 
trang sức, được trang hoàng bằng các loại vdi vóc nhiều màu sắc, có 
các bông tai bằng ngọc trai vā ngọc ma-ni. 

4104. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuuên uâu quanh người nàu; điều nàu là quả báu 
của chiếc ghế bằng châu báu. 

4105. Vào một ngàn tám trăm kiếp, bậc Hữu Nhãn tên là Gotama sau 
khi hủu diệt điều tăm tối ấu và sẽ trở thành đức Phật ở thế gian. 

4106. (Người nàu) sẽ di đến chiêm ngưỡng vi (Phật) ấu, sẽ xuất gia, 
không còn sở hữu gì, sẽ làm hài lòng bậc Đạo Sư, uà sẽ uó cùng thỏa 
thích trong Giáo Pháp. 

4107. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, (người nàu) sẽ 
tiêu diệt các phiền não. Sau khi biết toàn diện vē tất cả các lậu hoặc, 
(người nàu) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

4108. Tôi có sự tỉnh tấn, có khả năng thực hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc. Trong khi ước nguyện mục 
đích tối thượng, tôi sống ở trong Giáo Pháp. 

4109. Đây là lần sau cùng của tôi, là kiếp sống cuối cùng trong sự luân 
chuyển. (Tôi) đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn 
tái sanh nữa. 
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4110. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4111. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4112. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Hemako thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Hemakattherassa apadānam sattamam. 
(Sattarasamam bhāņavāram). 
--00000-- 
408. Todeyyattherāpadānam 


4113. Rājāsi vijayo' nāma ketumatipuruttame, 
sūro vikkamasampanno puramajjhāvasī tadā. 


4114. Tassa rañño pamattassa ataviyo samutthahum, 
otara? tuņdikā ceva rattham viddhamsayum tadā. 


4115. Paccante kupite khippam sannipātes arindamo, 
bhate ceva balatthe ca arim niggāhayī tadā. 


4116. Hatthārohā aņīkatthā sūrā ca cammayodhino, 
dhanuggahā ca uggā ca sabbe sannipatum tadā. 


4117. Āļārikā kappakā ca nahāpakā? mālakārakā, 
sūrā vijitasangāmā sabbe sannipatum tadā. 


4118. Khaggahatthā ca purisā cāpahatthā ca vammino, 
luddā vijitasangāmā sabbe sannipatum tadā. 


4119. Tidhā pabhinnā mātangā kuñJara satthihāyanā, 
suvaņņakacchālankārā sabbe sannipatum tadā. 


4120. Khamā sītassa uņhassa ukkāraharaņassa' ca, 
yodhājīvā katakammā sabbe sannipatum tadā. 


1 raja ajitañjayo - Ma; raja vijitajayo - Syā; raja jitañjayo. 
* uttarā - Syā; ocarā - PTS. * ukkāruharaņassa - Sī Mu, Ma; 
3 nhāpakā - Ma, Syā, PTS. ukkārūharaņassa - Syā, PTS. 
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4110. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4111. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4112. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Hemaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Hemaka là phần thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ mười bảy). 
--00000-- 
408. Ký Sự vē Trưởng Lão Todeyya: 


4113. Lúc bấy giờ, ở kinh thành Ketumatī có đức vua tên Vijaya, là vi 
anh hùng, được hội đủ sức lực, đã cư ngụ ở tại thành phố. 


4114. Khi vị vua ấy bị xao lãng, những kẻ lục lâm đã nổi dậy. Khi ấy, 
những điều tội lõi và các sự phóng đãng nữa đã tàn phá hoại xứ sở. 


4115. Vào lúc biên thùy bị rối loạn, vị thuần hóa kẻ thù (đức vua) đã lập 
tức cho tập trung các binh lính luôn cả các nhân viên quân đội, và khi 
ấy đã lên án kẻ thà. 

4116. Lúc bấy giờ, các nài voi, các lính ngự lâm, các bậc anh hùng, đội 


quân áo giáp da, các cung thủ, và các thủ lãnh, tất cả đã tập trung lại. 


4117. Lúc bấy giờ, các người đầu bếp, các thợ hớt tóc, các người hầu 
tắm, các người làm tràng hoa, các vị anh hùng thắng trận, tất cả đã tập 
trung lại. 


4118. Lúc bấy giờ, các người tay có cầm dao, tay có cầm cung, có áo 
giáp, các võ sĩ thắng trận, tất cả đã tập trung lại. 

4119. Lúc bấy giờ, các con voi mātanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi 
được sáu mươi tuổi có sự trang sức với các chuông vàng, tất cả đã tập 
trung lại. 


4120. Lúc bấy giờ, các dũng sĩ đã được huấn luyện, có sức chịu đựng sự 
lạnh, sự nóng, và sự mang vác các vật thối tha, tất cả đã tập trung lại. 
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4121. Samkhasaddam bherisaddam atho uddhama'saddakam, 
etehi te hasayanto sabbe sannipatum tadā. 


4122. Tisulakontamantehi? kavacehi tomareh ca, 
kottayantā* nipātentā sabbe sannipatum tada. 


4123. Kimevāt anisāmetvā” sa raja ajinam jino,* 
satthipāņasahassāni sūle uttāsayī tadā. 


4124. Saddam mānusak' ākamsu aho raja adhammiko, 
niraye paccamānassa kadā anto bhavissati. 


4125. Sayane ham tuvattento sayāmi niraye tadā, 
na supāmi divārattim sūlena tajjayanti mam. 


4126. Kim pamādena rajjena vahanena balena ca, 
na te pahonti dhāretum tāsayanti” mamam sadā. 


4127. Kim me puttehi dārehi rajjena sakalena ca, 
yannūna pabbajeyyāham gatimaggam visodhaye. 


4128. Satthināgasahassāni sabbalankarabhusite, 
suvannakacche mātange hemakappanavāsase.* 


4129. Ārūļhe gāmaņīyehi tomarankusapāņihi, 
sangāmāvacare dhane° anapekkho vihāy' aham, 
sakakammena santatto nikkhamim anagariyam. 


4130. Satthi assasahassāni sabbalankarabhusite, 
ājānīye ca jātiyā sindhave sīghavāhane. 


4131. Arulhe gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
pahāyitvāna" te sabbe nikkhamim anagāriyam. 


4132. Satthirathasahassāni sabbalankarabhusite, 
dīpe athopi veyyagghe sannaddhe ussitaddhaje, 
te sabbe parihāretvā'' pabbajim anagāriyam. 


4133. Satthidhenusahassāni sabbā kamsūpadhāraņā, 


tāyopi” chaddayitvāna pabbajim anagāriyam. 


1 utuja - Ma; uddata - Syā; uddhava - Sĩ Mu, PTS. 
2 tisūlakontimantehi - Ma, Syā, PTS. 


* kavacatomarehi ca - Ma, PTS. ° hemakappanivāsase - Syā, PTS. 
* kottentānam - Sĩ Mu, Ma, PTS. ° thāne - Ma, Syā. 

* kavacāni nivāsetvā - Syā, PTS. '° pahãaretvana - Ma. 

Š ajitañjino - Syā; ajitañjayo - Ma, PTS. !! parivajjetvā - Syā. 

7 tāpayanti - Ma. 12 gāviyo - Syā. 


36 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Metteyya 


4121. Lúc bấy giờ, có tiếng tù và vỏ ốc, tiếng trống lớn, và tiếng trống 
trầm. Trong lúc đang giải trí với những tiếng trống này, tất cả bọn họ đã 
tập trung lại. 


4122. Lúc bấy giờ, trong khi đánh đập nhau, trong khi làm cho nhau té 
ngã bằng các chĩa ba các cây trượng và bùa chú, bằng các áo giáp và các 
mũi thương, tất cả đã tập trung lại. 


4123. Lúc bấy giờ, là kẻ chiến thắng vị vua ấy đã không lắng nghe kẻ bại 
trận về bất cứ điều gì và đã làm sáu chục ngàn sanh mạng phải khiếp 
đảm ở nơi cọc nhọn. 


4124. Những con người (ấy) đã thốt ra lời rằng: “Ôi, vi vua bất nhân! 
Đối uới kẻ đang bi nung nấu ở địa ngục thì khi nào sẽ lā sự kết thúc?” 


4125. Khi ấy, trong lúc trằn trọc ở trên giường, tôi (như là) nằm ở địa 
ngục, cả ngày lẫn đêm tôi không ngủ. Với cây cọc nhọn họ làm cho tôi 
hoảng sợ. 


4126. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Được gì uới sự chênh mång, Uới vuong 
quốc, uới xe có, và uới binh lực? Chúng không phái là để bám víu, 
chúng luôn luôn làm tdi hãi sợ. 


4127. Được gì cho tôi Uới các người con trai, Gët các ngudi vg, và UỚI 
toàn bộ uương quốc? Hay là ta nên xuất gia, ta nên làm trong sạch 
đạo lộ tái sanh?” 


4128. 4129. Không mong mỏi việc lai vãng ở chiến trường, vào địa vi, 
tôi đã từ bỏ sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng 
với tất cả các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục yên cương 
bằng vàng, được cối bởi các vị trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và 
móc câu. BỊ nóng nảy bởi hành động của chính mình, tôi đã ra đi vào 
đời sống không gia đình. 


4130. 4131. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuần 
chủng, là phương tiện vận chuyển nhanh chóng, được trang hoàng với 
tất cả các loại trang sức, được cối bởi các vị trưởng làng có các bàn tay 
cầm cung mang áo giáp. Sau khi buông bỏ tất cả các thứ ấy, tôi đã ra đi 
vào đời sống không gia đình. 


4132. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng với tất cả 
các loại trang sức, có các mảnh da báo và cả da hổ được bày biện, có các 
ngọn cờ được giương cao. Sau khi bảo đem đi tất cả các thứ ấy, tôi đã 
xuất gia vào đời sống không gia đình. 


4133. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn con bò cái, tất cả đều mang bầu sữa. 
Sau khi quăng bỏ luôn cả lũ bò cái, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. 


37 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Metteyyavaggo 


4134. Satthi itthisahassāni sabbalankarabhusita, 
vicittavatthābharaņā amuttamanikundala. 


4135. Aļārapamhā hasulā susañña tanumajjhimā, 
tā hitvā kandamānāyo pabbajim anagāriyam. 


4136. Satthigāmasahassāni paripuņņāni sabbaso, 
chaddayitvāna tam rajjam pabbajim anagāriyam. 


4137. Nagarā nikkhamitvāna himavantamupāgamim, 
bhāgīrathinadītīre assamam māpayim aham. 


4138. Paņņasālam karitvāna aggyagāram akāsaham, 
āraddhaviriyo pahitatto vasāmi assame aham. 


4139. Maņdape rukkhamīūle va suññagare ca jhāyato, 
na tu vijjati tāso me na passe bhayabheravam. 


4140. Sumedho nāma sambuddho aggo kāruņiko muni, 
ñanalokena Jotanto loke uppajji tāvade. 


4141. Mama assamasāmantā yakkho āsi mahiddhiko, 
buddhasetthamhi uppanne ārocesi mamam tada. 


4142. “Buddho loke samuppanno sumedho nama cakkhumā, 
tāreti janatam sabbam tampi so tārayissati.” 


4143. Yakkhassa vacanam sutvā samviggo āsi tāvade, 
buddho buddhoti cintento assamam patisāmayim. 


4144. Aggidaruñca chaddetvā samsāmetvāna santhatam, 
assamam abhivanditvā nikkhamim vipinā aham. 


4145. Tato candanamādāya gāmā gāmam purā puram, 
devadevam gavesanto upagacchim vināyakam. 


4146. Bhagavā tamhi samaye sumedho lokanāyako, 
catusaccam pakāsento bodheti janatam bahum. 


4147. AñJalimpaggahetvana sīse katvana candanam, 
sambuddham abhivādetvā imā gāthā abhāsaham: 


4148. "Vassike pupphamanamhi santike upavāyati, 
tvam vīra guņagandhena disā sabbā pavāyasi. 


4149. Campake nāgavanike atimuttakaketake, 
salesu pupphamānesu anuvātam pavāyāti. 
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4134. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn phụ nữ được trang điểm với tất cả 
các loại trang sức, được trang hoàng bằng các loại vải vóc nhiều màu 
sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 

4135. Các nàng có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có 
eo thon. Tôi đã từ bỏ các nàng đang khóc lóc và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 

4136. (Tôi đã từ bỏ) sáu mươi ngàn ngôi làng có đầy đủ tất cả. Sau khi 
quăng bỏ vương quốc ấy, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
4137. Sau khi rời khỏi thành phố, tôi đã đi đến núi Hy-mã-lạp. Tôi đã 
tạo lập khu ẩn cư ở bờ sông Bhāgīrathī. 

4138. Sau khi xây dựng gian nhà rộng bằng lá, tôi đã xây dựng ngôi nhà 
thờ lửa. Có sự nē lực tinh tấn, có tính kháng quyết, tôi sống ở khu ẩn cư 
của tôi. 

4139. Và trong lúc tham thiền ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà 
trống vắng, tuy nhiên sự run sợ của tôi là không được biết đến, tôi 
không nhìn thấy sự kinh hoàng và hãi sợ. 

4140. Đấng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Cao Cả, đấng Bi Mãn, bậc 
Hiền Trí, trong khi chói sáng với ánh sáng trí tuệ đã lập tức hiện khởi ở 
thế gian. 

4141. Ở lân cận khu ẩn cư của tôi có con Dạ-xoa có đại thần lực, khi ấy 
đã thông báo cho tôi về đức Phật tối thượng đã hiện khởi: 

4142. “Đức Phật bậc Hữu Nhãn tên Sumedha đã hiện khởi ở thế gian. 
Ngài giúp cho tất cd loài người uượt qua. Ngài cũng sẽ giúp cho 
ngươi uượt qua.” 

4143. Sau khi lắng nghe lời nói của con Dạ-xoa, ngay khi ấy sự chấn 
động đã xuất hiện (ở tôi). Trong lúc suy nghĩ “Đức Phật! Đức Phật!” tôi 
đã xếp đặt lại khu ẩn cư. 

414. Và sau khi quăng bỏ lửa củi, tôi đã tự sắp xếp thảm trải. Sau khi lễ 
bái khu ẩn cư, tôi đã rời khỏi khu rừng. 

4145. Sau khi cầm lấy trầm hương từ khu rừng ấy, trong khi tìm kiếm vị 
Trời của chư Thiên từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến 
thành phố khác, tôi đã đi đến gần bậc Hướng Đạo. 

4146. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha, trong khi công bố vē bốn Sự Thật (đã) giác ngộ nhiều người. 
4147. Sau khi đã chắp tay lên và đặt trầm hương ở trên đầu, tôi đã đảnh 
lē đấng Toàn Giác và đã nói lên những lời kệ này: 

4148. “Trong khi hoa nhài đang nở rộ, (hương thơm) tỏa ra uùng lân 
cận. Bạch đấng Anh Hùng, Ngài tỏa ra khắp mọi phương uới hương 
thơm của đức hạnh. 

4149. Trong khi các loài hoa campaka, hoa mù u, hoa atimuttaka, hoa 
dứa dai, hoa sala đang nở rộ, (hương thơm) tỏa ra theo chiều gió. 
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4150. Tava gandham suņitvāna himavantā idhāgamim, 
pūjemi tam mahāvīra lokajettha mahāyasa. 


4151. Varacandanenānulimpim sumedham lokanāyakam, 
sakam cittam pasādetvā tuņhī atthāsi tāvade. 


4152. Sumedho nāma bhagavā lokajettho narāsabho, 
bhikkhusanghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


4153. "Yo me guņe pakittesi candanaūca apūjayī, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


4154. Ādeyyavākyavacano brahmā uju patāpavā, 
paūicavīsatikappāni sappabhāso bhavissati. 


4155. Chabbīsatikappasate devaloke ramissāati, 
sahassakkhattum raja ca cakkavattī bhavissati. 


4156. Tettimsakkhattum devindo devarajjam karissatl, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


4157. Tato cuto vam manujo manussattam gamissāti, 
puññakammena samyutto brahmabandhu bhavissāti. 


4158. Ajjhāyako mantadharo tinnam vedana paragu, 
tiakkhanena sampanno bāvarī nama brahmano. 


4159. Tassa sisso bhavitvana hessati mantaparagu, 
upagantvana sambuddham gotamam sakyapungavam. 


4160. Pucchitva nipuņe pañhe bhāvayitvāna añJasam.' 
sabbasave pariññaya nibbāyissat anasavo.” 

4161. Tividhaggī nibbuta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasave pariññaya viharāmi anāsavo. 


4162. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anasavo. 


4163. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4164. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassasa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Todeyyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Todeyyattherassa apadānam atthamam. 


--00000-- 


1 hāsayitvāna mānasam - Syā. 
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4150. Bạch đống Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, vi có 
danh tiếng uĩ đạt, sau khi nghe được danh thơm của Ngài, con từ núi 
Hi-mā-lap đã đi đến nơi đâu, con xin cúng dường Ngài.” 
4151. Tôi đã thoa trầm hương cao quý lên đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngay khi ấy tôi 
đã đứng yên lặng. 
4152. Đức Thế Tôn tên Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
dáng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 
4153. “Người nào đã ca tụng vē đức hạnh của Ta và đã cúng dường 
trầm hương, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta 
nói. 
4154. (Người nàu) sẽ là người cao quú, thẳng thắn, có sự huụ hoàng, 
có ngôn từ được (người khác) thâu nhận, có hào quang trong hai 
mươi lăm kiếp. 
4155. Người nàu sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong hai ngàn sáu 
trăm kiếp, và sẽ trở thành đãng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 
4156. (Người nàu) sẽ là vi Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi ba lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương diện tính đếm. 
4157. Mệnh chung từ nơi ấu, người nàu sẽ di đến bản thể nhân logi, 
được gắn liền uới nghiệp phước thiện, sẽ là thân quuến của Phạm 
Thiēn.' 
4158. (Sẽ có) người Bà-la-môn tên Bāvarī lā vi giảng huấn, thông 
thạo vē chú thuật, thông suốt ba tập Vệ-đà, hột du ba tướng mạo. 
4159. Sau khi trở thành đệ tử của vi ấu, (người này) sẽ thông thạo vē 
chú thuật và sẽ di đến vói dâng Toàn Giác Gotama, bậc cao guy dòng 
Sakya. 
4160. Người này sẽ hỏi các câu hỏi khôn khéo, sẽ tu tập Đạo Lộ, sẽ biết 
toàn diện vē tất cả các lậu hoặc, uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
4161. Ba loại lửa (tham sân si) của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 
4162. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4163. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4164. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Todeyya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Todeyya là phần thứ tám. 


--00000-- 


1 Người Bà-la-môn (brāhmaņa) tự hào lā thân quyến của Phạm Thiên (brahma). 
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409. Jatukaņņittherāpadānam 


4165. Nagare hamsavatiya setthiputto ahosaham, 
samappito kāmaguņe parivāremaham tada. 


4166. Tayo' pāsādamāruyha ubbiddhā gehalañchaka,? 
tattha naccehi gītehi parivāremaham tadā. 


4167. Turiya āhatā mayham sammatālasamāhitā, 
naccantā* itthiyo sabba haranti yeva me mano. 

4168. Velāpikā lāmaņikā* kutijavāsī timajjhikā,* 
langhikā sokajjhāyī ca parivārenti mam sadā. 


4169. Vetalino kumbhathūnī natā ca naccaka bahū, 
nataka nataka ceva parivārenti mam sada. 


4170. Kappakā nahāpakā sūdā mālākārā sumapaka,° 
jallā mallāti sabbeva” parivārenti mam sadā. 


4171. Etesu kīļamānesu sikkhite katupāsane, 
rattindivam na jānāmi indova tidasangaņe. 


4172. Addhikā pathikā sabbe yācakā carakā bahū, 
upagacchanti te niceam bhikkhayanta mamam gharam. 


4173. Samana brāhmaņā ceva puññakkhetta anuttara, 
vaddhayanta mamam puññam āgacchanti mamam gharam. 


4174. Pataka latakā* sabbe nigantha pupphasataka, 
tedandika ekasikhā āgacchanti mamam gharam. 


4175. Ājīvakā viluttāvī godhammā devadhammikā, 
rajojalladharā ete āgacchanti mamam gharam. 


4176. Parivattakā siddhipatta° koņdapuggaņikā” bahu, 
tapassī vanacārī ca āgacchanti mamam gharam. 


4177. Oddaka damiļā ceva sākulā malayalaka, 
sabarā"' yonakā ceva āgacchanti mamam gharam. 


4178. Andhakā muņdakā sabbe kolaka sānuvindakā,” 
ārāvacīnaratthā ca āgacchanti mamam gharam. 


1 tato - Ma, Syā, PTS. 7 jalla malla ca te sabbe - Ma, Syā. 
* mahābhoge valañjako - Ma, Syā. è patagā latukā - Ma. 

° rafijantī - Syā. ? parittakā santipattā - Ma. 
*vāmanikā - Syā. II kodhapugganikā - Ma. 

* kufijavā sīhimajjhitā - Syā. 1! savara - Ma, Syā. 


° supāsakā - Ma, Syā. 1? hanuvindakā - Ma. 
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409. Ký Sự về Trưởng Lão Jatukaņņi: 


4165. Khi ấy, tôi đã là người con trai của nhà triệu phú ở thành phố 
Hamsavatī. Tôi được cung ứng và được vây quanh bởi các loại dục lạc. 
4166. Khi ấy, những người ghi dấu các căn nhà đã dựng lên ba tòa nhà. 
Sau khi bước lên tòa nhà, tôi được vây quanh bởi các điệu vũ và lời ca ở 
tại nơi ấy. 

4167. Các loại nhạc cụ kết hợp với (âm thanh của) chūm chọe được biểu 
diễn cho tôi. Tất cả những người phụ nữ đang nhảy múa hoàn toàn thu 
hút tâm ý của tôi. 

4168. Những vũ công về các điệu vũ uelapika, lāmaņika, kurijavāsī, và 
timajjhika, những người nhào lộn, và những diễn viên hài luôn luôn 
vây quanh tôi. 

4169. Có nhiều nhạc công, những người đánh trống, các diễn viên uốn 
dẻo, các vũ công, các diễn viên, và ngay cả các kịch sĩ luôn luôn vây 
quanh tôi. 

4170. Các người thợ hót tóc, các người hầu tắm, các người đầu bếp, các 
người làm tràng hoa, các người giữ trẻ, các người nhào lộn, các võ sĩ 
đấu vật, tất cả bọn họ luôn luôn vây quanh tôi. 

4171. Trong khi những người này đang đùa giốn, luyện tập về kỹ xảo, tôi 
không biết đến ngày và đêm to như vị Chúa Trời Inda ở cối trời Tam 
Thập. 

4172. Những người lữ hành, những người đi đường, tất cả các hành 
khất, nhiều người bộ hành, trong lúc xin ăn bọn họ thường xuyên di 
đến nhà của tôi. 

4173. Các Sa-môn và luôn cả các Bà-la-môn là những Phước Điền vô 
thượng, trong lúc làm tăng trưởng phước báu của tôi, các vị đi đến nhà 
của tôi. 

4174. Các hạng đạo sĩ che một mảnh vải, đạo sĩ che bằng dây leo, các du 
sĩ ngoại đạo, đạo sĩ có tấm choàng bằng bông hoa, đạo sĩ chống ba cây 
gậy, đạo sĩ có một chòm tóc, tất cả đều đi đến nhà của tôi. 

4175. Các vị đạo lõa thể, các kẻ cướp giật, các người hành pháp trâu bò, 
các người hành pháp chư Thiên, các người tu hạnh bôi trét bụi và bùn 
đất (ở cơ thể), những người này đi đến nhà của tôi. 

4176. Nhiều vị đạo sĩ nhóm pariuattaka, nhóm siddhipatta, nhóm 
koņdapuggaņika, các đạo sĩ khổ hạnh, và các người tu ở rừng đi đến 
nhà của tôi. 

4177. Những người Oddaka, luôn cả các người Ta-min, các người 
Sakula, các người Malayalaka, các người Sabara, và cả các người 
Yonaka nữa đi đến nhà của tôi. 

4178. Tất cả những người xứ sở Andhaka, xứ sở Mundaka, xứ sở 
Kolaka, xứ sở Sanuvindaka, và xứ sở Trung Hoa xa xôi đi đến nhà của 
tôi. 
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4179. Alasandakā pallavaka babbarā bhaggakārusā,' 
rohita? cetaputtā ca āgacchanti mamam gharam. 


4180. Mādhurakā kosalaka kāsikā* hatthiporikā, 
isiņdā makkalā ceva āgacchanti mamam gharam. 


4181. Celāvakā arammā' ca okkalā* meghala bahu, 
khuddakā suddakā ceva āgacchanti mamam gharam. 


4182. Rohaņā sindhavā ceva citakā ekakaņņikā, 
suratthā aparantā ca āgacchanti mamam gharam. 


4183. Suppārakā kikumārā* malaya” soņņabhūmikā, 
vajjī tārā* ca te sabbe āgacchanti mamam gharam. 


4184. Naļakārā pesakārā cammakārā ca tacchakā, 
kammārā kumbhakārā ca āgacchanti mamam gharam. 


4185. Maņikārā lohakara soņņakārā ca dussikā, 
tipukārā ca sabbe āgacchanti mamam gharam. 


4186. Usukārā bhamakārā pesakārā ca gandhikā, 
rajakā tunnavāyā ca āgacchanti mamam gharam. 


4187. Telikā katthahārā ca udahārā ca pessikā, 
sūpikā suparakkhā ca āgacchanti mamam gharam. 


4188. Dovārikā aņīkatthā vandika° pupphachaddakā, 
hatthāruhā hatthipālā āgacchanti mamam gharam. 


4189. Ānandassa mahārañño” pamattassa'' adāsaham, 
sattavaņņena ratanena ūnattam” pūrayāmaham. 


4190. Ye maya kittita sabbe nānāvaņņā bahujjanā, 
tesāham cittamaññaya tappayim ratanen' aham. 


4191. Vaggūsu bhāsamānāsu vajjamānāsu bherisu, 
samkhesu dhamayantesu sakagehe ramāmaham. 


1 dhammarā niggamānusā - Ma; pabbatānaggamāruhā - Syā. 


2 gehikā - Ma; bāhikā - Syā. ° bandhikā - Ma; 

* kalingā - Ma. ganthikā - Syā; sandhikā - PTS. 
* ārabbhā - Ma; ārambā - Syā. 1 ānandassa nama rañño - Syā; 

” oghulā - Ma; obhāsā - Syā. arindamānāma rañño - PTS. 

° kumārā - Ma, Syā. " mamatthassa - Ma; 

” malla - Ma. samaggassa - Syā. 

? tangā - Ma, hara - Syā, PTS. 12 ūnattham - Ma. 
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4179. Các người xứ sở Alasandaka, xứ sở Pallavaka, xứ sở Babbara, xứ 
sở Bhagga, xứ sở Karusa, xứ sở Rohita, và xứ sở Cetaputta đi đến nhà 
của tôi. 


4180. Các người xứ sở Madhuraka, xứ sở Kosalaka, xứ sở Kāsika, xứ sở 
Hatthiporika, xứ sở Isinda, luôn cả các người xứ sở Makkala đi đến nhà 
của tôi. 


4181. Các người xứ sở Celavaka, xứ sở Aramma, xứ sở Okkala, xứ sở 
Meghala, xứ sở Khuddaka, luôn cả xứ sở Suddaka đi đến nhà của tôi. 


4182. Các người xứ sở Rohana, xứ sở Sindhava, xứ sở Citaka, xứ sở 
Ekakannika, xứ sở Surattha, và xứ sở Aparanta đi đến nhà của tôi. 


4183. Các người xứ sở Supparaka, xứ sở Kikumara, xứ sở Malaya, xứ sở 
Sonnabhumika, xứ sở Vajjī, và xứ sở Tāra, tất cả bọn họ đi đến nhà của 
tôi. 


4184. Những người làm ống thổi, những người thợ dệt, những người 
thợ thuộc da, những người thợ mộc, những người thợ rèn, và những 
người thợ làm đồ gốm đi đến nhà của tôi. 


4185. Những người thợ làm ngọc, thợ làm kim khí, thợ kim hoàn, người 
buôn vải, và thợ làm chì, tất cả đi đến nhà của tôi. 


4186. Những người thợ làm tên, thợ tiện gõ, thợ dệt, và những người 
làm hương liệu, những người thợ nhuộm, và những người thợ may di 
đến nhà của tôi. 


4187. Những người buôn dầu, những người vận chuyển gó, những 
người vận chuyển nước, những người đưa tin, những người đầu bếp, và 
những người bảo quản vật thực đi đến nhà của tôi. 


4188. Những người gác cổng, những người hộ vệ, những người canh 
ngục, những người đổ bỏ rác bông hoa, các nài voi, các quản tượng đi 
đến nhà của tôi. 

418o. Tôi đã dâng đến vị Đại Vương Ananda là người bị xao lãng. Tôi 


làm đầy đủ sự thiếu hụt (của đức vua) bằng châu báu có bảy màu sắc. 


4190. Những người đã được tôi đề cập đến là những nhóm người có 
màu da khác nhau. Sau khi biết được tâm của họ, tôi đã làm thỏa man 
họ bằng châu báu. 


4191. Trong khi họ đang nói những lời vui vẻ, trong khi những cái trống 


lớn được võ vang lên, trong khi họ đang thổi những chiếc tù và vỏ ốc, 
tôi sướng vul ở tại ngôi nhà của chính mình. 
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4192. Bhagavā tamhi samaye padumuttaranayako, 
vasīsatasahassehi parikkhīņāsavehi so. 


4193. Bhikkhūhi sahito vīthim patipajjittha cakkhumā, 
obhāsento disa sabbā dīparukkho va jotati. 


4194. Vajjanti bheriyo sabbā gacchante lokanāyake, 
pabhā niddhāvate tassa sataramsīva uggato. 


4195. Kavatantarikayapl pavitthena ca ramsinā,' 
antoghare suvipulo aloko āsi tavade. 


4196. Pabham disvāna buddhassa pārisajje avocaham, 
nissamsayam buddhasettho imam vīthimupāgato. 


4197. Khippam oruyha pāsādā agamim antarāpaņam, 
sambuddhambhivādetvā idam vacanamabravim: 


4198. Anukampatu me buddho jalajuttamanāyako, 
vasīsatasahassehi adhivāsesi so muni. 


4199. Nimantayitvā” sambuddham abhinesim sakam gharam, 
tattha annena panena santappesim mahāmunim. 


4200. Bhuttavim kalamaññaya buddhasetthassa tādino, 
satangikena turiyena buddhasettham upatthahim. 


4201. Padumuttaro lokavidu āhutīnam patiggaho, 
antoghare nisīditvā imā gāthā abhasatha: 


4202. “Yo mam turiyehupatthāsī annapanañc' adāsi me, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


4203. Pahūtabhakkho hutvāna sahirañño sabhojano, 
catudīpe ekarajjam kārayissat ayam naro. 


4204. Paūicasīle samādāya dasakammapathe tato, 
samādāya pavattento parisam sikkhapessati.* 


4205. Turiyasatasahassāni nāriyo* samalankata, 
vajjayissant imam niccam upatthānassasidam phalam. 


4206. Timsakappasahassāni devaloke ramissati, 
catusatthikkhattum devindo devarajjam karissatI. 


1 rasminā - Ma, Syā, PTS. * sikkhãpayissati - Ma. 
2 nimantetvāna - Ma. * bheriyo - Ma. 
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4192. 4193. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn ấy, được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị 
tỳ khưu là các bậc Lậu Tận có năng lực, đã ngự đến ở trên đường, trong 
lúc đang tỏa sáng tất cả các phương tợ như cây đèn chiếu sáng. 


4194. Tất cả các chiếc trống lớn được võ lên trong khi bậc Lãnh Đạo 
Thế Gian đang đi. Hào quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh mặt trời đã 
mọc lên cao. 


4195. Do ánh hào quang đã đi vào dầu chỉ bằng cánh cửa sổ, ở trong 
gian nhà ngay lập tức đã có ánh sáng vô cùng bao la. 


4196. Sau khi nhìn thấy ánh hào quang của đức Phật, tôi đã nói với đám 
đông rằng: “Chắc chān rằng đức Phật tôi thượng đã đi đến con đường 
nàu.” 


4197. Tôi đã cấp tốc bước xuống khỏi tòa nhà và đã đi đến khu phố chợ. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã nói lời nói này: 

4198. “Xin đức Phật dëng Lãnh Đạo Padumuttara hãy thương tưởng 
đến con.” Bậc Hiền Trí ấy đã nhận lời cùng với một trăm ngàn vị có 
năng lực. 


4199. Sau khi thỉnh mời, tôi đã hướng dẫn bậc Toàn Giác đi đến ngôi 
nhà của mình. Tại nơi ấy, tôi đã làm thỏa mãn bậc Đại Hiền Trí với cơm 
ăn và nước uống. 


4200. Biết được thời điểm dā thọ thực xong của đức Phật tối thượng 
như thế ấy, tôi đã phục vụ đức Phật tối thượng bằng một trăm khúc tấu 
nhạc. 


4201. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở trong nhà và đã nói lên những lời kệ này: 

4202. “Người nào đã phục vu Ta bằng các khúc tấu nhạc vā đã dâng 
cúng ta cơm ăn nước uống, Ta sẽ tắn dương người ấu. Các người hãy 
lāng nghe Ta nói. 


4203. Sau khi đã có đồi dào vē lương thực, uới vàng, uới thức ăn, 
người nam này sẽ cho thực hiện bốn châu lục thành một uương quốc. 


4204. (Người nàu) sẽ thọ trì năm giới cấm uà sau đó là mười đường 
lối vē (thiện) nghiệp. Sau khi thọ trì và trong lúc hành theo, người này 
sẽ chỉ day hội chúng. 

4205. Một trăm ngàn nữ nhân được trang điểm sẽ thường xuyên 
trình tấu nhạc cụ cho người nàu; điều nàu là quả báu của uiệc phục 
Uụ. 


4206. (Người nàu) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, uà sẽ là vi Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu 
mươi bón lần. 
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4207. Catusatthikkhattum rājā ca cakkavattī bhavissati, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


4208. Kappasatasahassamhi okkākakulasambhavo, 
gotamo nama nāmena' satthā loke bhavissatl. 


4209. Upapajjati yam yonim devattam atha mānusam, 
anūnabhogo hutvāna manussattam gamissati. 


4210. Ajjhāyako bhavitvāna tiņņam vedana paragu, 
uttamattham gavesanto carissati mahim imam. 


4211. So pacchā pabbajitvāna sukkamulena codito, 
gotamassa bhagavato sasane 'bhiramissāti. 


4212. Aradhayitva? sambuddham gotamam sakyapungavam, 
kilese jhāpayitvāna arahāyam bhavissati.” 


4213. Vipine vyaggharājāva migarājāva kesarī, 
abhīto viharām' ajja sakyaputtassa sasane. 


4214. Devaloke manusse va daļidde duggatimhi va, 
nibbattim me na passāmi upatthānassidam phalam. 


4215. Vivekamanuyuttomhi upasanto nirupadhi, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4216. Kilesā jhāpitā mayham gavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4217. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4218. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Jatukaņņitthero imā gathayo abhāsitthāti. 
Jatukaņņittherassa apadānam navamam. 


--00000-- 


1 gottena - Ma. 2 ārādhayitvāna - Ma, Syā, PTS. 
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4207. Và (người nàu) sẽ trở thành đấng Chuyēn Luân Vương sáu 
mươi bốn lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương điện tính đếm. 


4208. Vào một trăm ngàn kiếp (vē sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


4209. (Người nàu) sẽ sanh vāo bản thể Thiên nhân hay loài người. 
Người này sẽ có của cài không bị thiếu hụt và sẽ di đến bản thể loài 
người. 

4210. Sau khi trở thành vi giảng huấn, thông suốt ba tập Vệ-đà, trong 
lúc tầm cầu mục đích tốt thượng, (người nàu) sẽ đi đó đâu ở trái đất 
nūy. 


4211. Vē sau, được thúc đấu bởi nhân tố trong sạch, người này sẽ xuất 
gia và sẽ thỏa thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


4212. Người này sẽ làm hài lòng dâng Toàn Giác Gotama bậc cao guy 
dòng Sakya, sẽ thiêu đốt các phiên não, và sẽ trở thành vi A-la-hān.” 
4213. Giờ đây, tôi sống trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya 
không bị hãi sợ, tợ như con cọp chúa ở trong rừng, như là con sư tử vua 
của loài thú. 

4214. Tôi không nhìn thấy sự tái sanh của tôi ở thế giới chư Thiên hoặc 
ở loài người, ở nơi nghèo khó hoặc ở vào khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc phục vụ. 


4215. Tôi đã được gắn liền với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được 
cởi tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Jatukaņņi đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Jatukaņņi là phân thứ chín. 


--00000-- 
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410. Udenattherāpadānam 


4219. Himavantassa avidūre padumo nāma pabbato, 
assamo sukato mayham paņņasālā sumāpitā. 


4220. Nadiyo sandare tattha supatitthā manoramā, 
acchodakā sītajalā sundara' nadiyo sadā. 


4221. Pāthīnā pavusa macchā valajā muñJarohita, 
sobhentā nadiyo ete vasanti nadiyā sadā. 


4222. Ambajambūhi sañchanna kareritilakā tatha, 
uddalaka pataliyo sobhenti mama assamam. 


4223. Ankolaka bimbijālā māyākārī ca pupphitā, 
gandhena upavāyantā sobhenti mama assamam. 


4224. Atimuttā sattalika nāgā sala ca pupphita, 
dibbagandham” sampavantā sobhenti mama assamam. 


4225. Kosambā salala nīpā atthangā ca supupphitā, 
dibbagandham sampavantā sobhenti mama assama. 


4226. Harītakā āmalakā ambajambu vibhītakā, 
kolā bhallātakā billā phalāni bahu assame. 


4227. Kalambā kandalī tattha pupphanti mama assame, 
dibbagandham sampavantā sobhenti mama assamam. 


4228. Asokapiņdī ca var nimbarukkhā ca pupphitā, 
dibbagandham sampavantā sobhenti mama assamam. 


4229. Punnāgā giripunnāgā timirā tattha pupphitā, 
dibbagandham sampavantā sobhenti mama assamam. 


4230. Nigguņģdī sirinigguņdī camparukkhettha pupphitā, 
dibbagandham sampavantā sobhenti mama assamam. 


4231. Avidure pokkharaņī cakkavākūpakūjitā, 
mandālakehi sañchanna padumuppalakehi ca. 


1 sandare - Ma, Syā. 
2 dibbā gandhā - Syā, PTS. 3 asokapiņdivārī ca - Ma. 
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410. Ký Sự về Trưởng Lão Udena: 


4219. O không xa núi Hi-mā-lap, có ngọn núi tên là Paduma, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 


4220. Các con sông chảy qua nơi ấy có những bến nước cạn xinh xắn 
làm thích ý. Các con sông luôn luôn có nước trong, có nước mát, xinh 
đẹp. 


4221. Có các loài cá như là cá pāthīna, cá pāvusa, cá valaja, cá mutija, 
và cá rohita. Những loài cá này thường xuyên sống ở dòng sông, đồng 
thời làm cho các con sông trở nên rực rỡ. 


4222. (Các con sông) được che phủ bởi các cây xoài và cây mận. Tương 
to như thế, có các cây bông hường, cây tilaka, cây bả đậu, cây hoa kèn 
làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4223. Các cây ankolaka, cāy bimbijāla, và cây māyākārī được trổ hoa, 
trong khi tỏa ra hương thơm chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên 
rực rỡ. 


4224. Các cây atimutta, cây sattalika, cây naga, và cây sala được trổ 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời chúng làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 

4225. Các cây kosamba, cây salala, cāy nīpa, và cây atthanga khéo 
được trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4226. O khu ẩn cư có nhiều loại trái cây như trái harītaka, trái 
āmalaka, trái xoài, trái mān đỏ, trái vibhītaka, trái táo, trái bhallātaka, 
và trái billa. 

4227. Tại nơi ấy, ở khu ān cư của tôi các cây kalamba, cây kandah trổ 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ān cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 

4228. Các cây asokapiņdī, cây uari, và cây nimba được trổ hoa, trong 
khi tỏa ra hương thơm của cối trời chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 

4229. Các cây punnāga, cây giripunnāga, cây timira ở tại nơi ấy được 
trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ấn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4230. Các cây miggundh, cây sirinigguņdī, cây campa ở tại nơi này 
được trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4231. Không xa có cái hồ nước được líu lo bởi loài ngóng đỏ, được che 
phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các bông sen xanh và các bông sen đỏ. 
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4232. Acchodaka sītajalā supatittha manorama, 
accha phalikasamana sobhenti mama assamam. 


4233. Padumā pupphare tattha puņdarīkā ca uppalā, 
mandālakehi sañchanna sobhenti mama assamam. 


4234. Pāthīnā pavusa macchavalaJa muñJarohIta, 
vicarantā ca te tattha sobhenti mama assamam. 


4235. Kumbhīlā sumsumārā ca kacchapā ca gaha bahu, 
oguha' ajagarā ca sobhenti mama assamam. 


4236. Pārevatā ravihamsā cakkavākā nadīcarā, 
dindibhā sālikā cettha sobhenti mama assamam. 


4237. Nayitā ambagandhi ca ketakā tattha pupphitā, 
dibbagandham sampavantā sobhenti mama assamam. 


4238. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchakā, 
anusañcaranta pavane sobhenti mama assamam. 


4239. Jatābhārena bharitā ajinuttaravāsanā, 
anusaūcarantā pavane sobhenti mama assamam. 


4240. Ajināni dharā ete nipakā santavuttino, 
appahārā ca te sabbe sobhenti mama assamam. 


4241. Khāribhāram gahetvāna ajjhogayha vanam tadā, 
mūlaphalāni bhuñJanta vasanti assame sadā. 


4242. Na te darum aharanti udakam pādadhovanam, 
sabbesam ānubhāvena sayamevāharīyati. 


4243. Cullāsīti sahassāni isayettha samāgatā, 
sabbeva jhāyino ete uttamatthagavesakā. 


4244. Tapassino brahmacārī codentā appaņāvate, 
ambarāvacarā sabbe vasanti assame tadā. 


4245. Pañcaham sannipatanti ekaggā santavuttino, 
aññoññam abhivādetvā pakkamanti disamukha. 


1 ogahā - Ma, Syā. 


52 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 2 Phẩm Metteyya 


4232. Có bến nước cạn xinh xắn làm thích ý, có nước trong, có nước 
mát, trong vắt tương tợ ngọc pha-lê, (cái hồ nước) làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 


4233. Ó tại nơi ấy, có các bông sen xanh, các bông sen trắng, và các 
bông sen đỏ nở rộ. Được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, (cái hồ nước) 
làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4234. Có các loại cá như là cá pāthīna, cá pāvusa, cá valaja, cá mutija, 
cá rohita. Và trong khi thơ thān ở tại nơi ấy, chúng làm cho khu ẩn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 


4235. Có các con cá sấu kumbhīla, cá sấu sumsumāra, các con rùa, các 
con gaha, các con rắn, và các con mãng xà làm cho khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 


46. Và ở tại nơi ấy có các loài sống ở sông như chim bồ câu, ngóng trời, 
ngóng đỏ, chim le le, chim sáo, chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên 
rực rỡ. 


4237. Các cây nayita, cây ambagandhī, và cây dừa đại ở tại nơi ấy được 
trổ hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời chúng làm cho khu ẩn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4238. Có các con sư tử, cop, báo, gấu, chó sói, và linh cấu, trong khi đi 
lang thang ở khu rừng bao la chúng làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên 
rực rỡ. 


4239. Có các vị (đạo sĩ) mang các búi tóc, có y choàng là tấm da dê, 
trong khi đi lang thang ở khu rừng bao la các vị làm cho khu ẩn cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 


4240. Các vị này mặc các tấm da dē, cẩn trọng, có hành vi thanh tịnh, 
có hành trang it di, tất cả các vị ấy làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực 
TO. 
4241. Lúc bấy giờ, các vị đã cầm lấy túi vật dụng rồi di sâu vào rừng. 
Trong khi thọ thực các rễ và trái cây, các vị thường xuyên sống ở khu än 
cư. 


4242. Các vị ấy không đem lại củi (và) nước rửa chân. Do năng lực của 
tất cả các vị (các vật dụng) được tự chúng mang lại. 

4243. Có tám mươi bốn ngàn vị ẩn sĩ đã tụ hội ở tại nơi này. Tất cả các 
vị này là các vị tâm cầu mục đích tối thượng, có thiên chứng. 

424. Là các đạo sĩ khổ hạnh, có sự hành trì Phạm hạnh, đang năng nổ 
trong việc duy trì sự nhập định, có sự di chuyển ở không trung, tất cả 
các vị thường xuyên sống ở khu ẩn cư. 

4245. Mỗi năm ngày, các vị tụ hội lại, có sự chăm chú, có hành vi thanh 
tịnh. Sau khi dành lē lẫn nhau, các vị ra đi bằng hướng đối nghịch. 
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4246. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū, 
tamandhakaram' vidhamam uppajji tāvade jino. 


4247. Mama assamasāmantā yakkho āsi mahiddhiko, 
so me samsittha sambuddham jalajuttamanāyakam. 


4248. Esa buddho samuppanno padumuttaro mahāmuni, 
khippam gantvana sambuddham payirupāsaya” mārisa. 


4249. Yakkhassa vacanam sutvā vippasannena cetasā, 
assamam samsāmetvāna nikkhamim vipinā tadā. 


4250. Ceļeva dayhamanamhi nikkhamitvāna assamā, 
ekarattim nivasitvā* upagacchim vināyakam. 


4251. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
catusaccam pakāsento desesi amatam padam. 


4252. Suphullam padumam gayha upagantvā mahesino, 
pasannacitto sumano buddhassa abhiropayim. 


4253. Pūjayitvāna sambuddham jalajuttamanāyakam, 
ekamsam ajinam katvā santhavim lokanāyakam. 


4254. Yena ñanena sambuddho vasatīha anasavo, 
tam ñanam kittayissāmi sunotha mama bhāsato. 


4255. Samsārasotam chinditvā tāresi sabbapāņino, 
tava dhammam suņitvāna taņhāsotam taranti te. 


4256. Tuvam satthā ca ketu ca dhajo yūpo ca pāņinam, 
parāyaņo patitthā ca dīpo ca dipaduttama.* 


4257. Yāvatā gaņino loke satthavāhā pavuccare, 
tuvam aggosi sabbaññu tava antogadhāva te. 


4258. Tava ñanena sabbaññu tāresi Janatam bahum, 
tava dassanamagamma dukkhassantam karissare. 


4259. Ye kec ime gandhajātā loke vāyanti cakkhuma, 
tava gandhasamo natthi puññakkhette mahamune. 


1 mahandhakāram - Si Mu. 3 nivāsetvā - Ma, PTS; nivāsitvā — Syā. 
2 payirupāsa - Ma. * dvipaduttama - Ma. 
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4246. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Trong khi hủy diệt điều tăm tối ấy, đấng Chiến Thắng đã tức 
thời hiện khởi. 


4247. O lân cận khu ẩn cư của tôi có con Dạ-xoa có đại thần lực. Khi ấy, 
nó đã thông báo cho tôi về đấng Toàn Giác bậc Lãnh Đạo Padumuttara 
rằng: 


4248. “Thưa ngài, đức Phật bậc Đại Hiền Trí Padumuttara nàu đã 
xuất hiện. Ngài hãy mau di đến và phục vu bậc Toàn Giác.” 


4249. Sau khi lắng nghe lời nói của con Dạ-xoa, khi ấy với tâm ý trong 
sạch, tôi đã xếp đặt lại khu ẩn cư và đã ha khỏi khu rừng. 


4250. Như là mảnh vải đang bốc cháy, sau khi ha khỏi khu ân cư tôi dā 
trú ngụ (chỉ) một đêm và đã đi đến gặp đấng Hướng Đạo. 


4251. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi công bố về bốn Sự Thật đã thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 


4252. Sau khi cầm lấy đóa sen khéo được nở rộ, tôi đã đi đến gần bậc 
Đại Ấn Sĩ. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


4253. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Padumuttara, 
tôi đã khoác tấm da dê một bên vai rồi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian rằng: 


4254. “Đấng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc sống ở thế gian nàu 
uó tri tuệ nào, tôi sẽ tán dương trí tuệ dy. Xin các người hãy làng 
nghe tôi nói. 


4255. Sau khi cắt đứt dòng cháu luân hồi, Ngài đã giúp cho tất cả 
chúng sanh uượt qua. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, họ uượt 
qua dong chåy ái dục. 


4256. Bạch đống Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thầu, là biểu 
hiệu, là ngọn cờ, là mục đích tốt cao, là nơi nương tựa, là sự nâng dē, 
là ngọn đèn của chúng sanh. 


4257. Bạch đống Toàn Tri, cho đến những người được gọt là các bậc 
Xa Phu có đồ chúng ở trên thế gian, Ngài là dâng Cao Cỏ, tất cả 
những người ấu đêu được góp chung lai ở Ngài. 


4258. Bạch đấng Toàn Tri, bằng trí tuệ của Ngài, Ngài đã giúp cho 
nhiều người uượt qua. Sau khi di đến điện kiến Ngài, họ sẽ được chấm 
dứt khổ dau. 


4259. Bạch đấng Hữu Nhãn, bạch đống Đại Hiền Trí, những hương 


thơm nào đã được sanh lên vā tỏa ra ở thế gian, không có gì sánh 
bằng hương thơm ở Phước Điền của Ngài. 
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4260. Tiracchānayonim nirayam parimocesi' cakkhuma, 
asamkhatam padam santam desesi? tvam mahāmune.” 


4261. Padumuttaro lokavidū ahutinam patiggaho, 
bhikkhusanghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


4262. "Yo me ñanam apūjesi pasanno sehi pāņihi, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


4263. Timsakappasahassani devaloke ramissatl, 
sahassakkhattum rājā ca cakkavattī bhavissati.” 


4264. Suladdhalabham laddhomhi tosayitvāna subbatam, 
sabbasave pariññaya viharāmi anāsavo. 


4265. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4266. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4267. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Udeno thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Udenattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 
Uddānam 
Metteyyo puņņako thero mettagū dhotako'pi ca, 
upasīvo ca nando ca hemako sattamo tahim. 
Todeyyo jatukaņņī ca udeno ca mahāyaso, 
tīņi gāthāsatānettha asīti tīņi cuttarim. 


Metteyyavaggo ekacattāļīsatimo.* 


--00000-- 


1 parimocehi - Syā. * ekacattāļīsamo - Ma, Syā; 
2 desehi - Syā. ekacattārīso - PTS. 
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4260. Bạch dëng Hữu Nhãn, Ngài giúp cho thoát khỏi sự sanh vào 
loài thú, địa ngục. Bạch dâng Dai Hiền Trí, Ngài giảng gidi vē Đạo Lộ 
an tịnh, không còn tạo tác.” 


4261. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 


4262. “Người nào được tịnh tín đã tự tay mình cúng dường trí tuệ 
của Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


4263. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, và sẽ trở thành dâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần.” 


4264. Tôi đã nhận lãnh điều lợi ích đã được đạt thành một cách tốt đẹp. 
Sau khi làm hài lòng bậc có sự hành trì tốt đẹp, sau khi biết toàn diện về 
tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

4265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4266. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4267. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Udena đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Udena là phán thứ mười. 
--00000-- 

Phần Tóm Lược: 

VỊ trưởng lão Metteyya, vi Punnaka, vị Mettagū, luôn cả vị Dhotaka, vi 
Upasīva, vị Nanda, và vị Hemaka là vị thứ bảy ở nơi ấy, vị Todeyya, vi 
Jatukaņņī, và vị Udeno có danh vọng lớn lao. O đây là ba trăm câu kệ 

và thêm vào tám mươi ba câu. 


Phẩm Metteyya là phẩm thứ bốn mươi mốt. 


--00000-- 
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411. Bhaddālittherāpadānam 


4268. Sumedho nama sambuddho aggo kāruņiko muni, 
vivekakāmo lokaggo himavantamupāgami. 


4269. Ajjhogahetvā himavam sumedho lokanayako, 
pallankamābhujitvāna nisīdi purisuttamo. 


4270. Samādhim so samāpanno sumedho lokanāyako, 
sattarattindivam buddho nisīdi purisuttamo. 


4271. Khārikājam' gahetvāna vanamajjhogahim aham, 
tatthaddasāsim sambuddham oghatiņņamanāsavam. 


4272. Sammajjanim gahetvāna sammajjitvāna assamam, 
catudande thambhītvāna” akāsim mandapam tadā. 


4273. Sālapuppham āharitvā maņdapam jādayim aham, 
pasannacitto sumano abhivandim tathāgatam. 


4274. Yam vadanti sumedhoti bhuripaññam sumedhasam, 
bhikkhusanghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha. 


4275. Buddhassa giramaññaya sabbe deva samāgamum, 


asamsayam buddhasettho dhammam deseti cakkhumā. 


4276. Sumedho nāma sambuddho āhutīnam patiggaho, 
devasanghe nisīditvā ima gāthā abhasatha. 


4277. “Yo me sattaham maņdapam dhārayī salachaditam, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


4278. Devabhūto manusso va hemavaņņo bhavissāti, 
pahūtabhogo hutvāna kāmabhogī bhavissati. 


4279. Satthināgasahassāni sabbalankarabhusita, 
suvaņņakacchā mātangā hemakappanavāsasā. 


4280. Ārūļhā gāmaņīyehi tomarankusapāņihi, 
sāyampāto* upatthanam āgamissant' imam naram, 
tehi nāgehi parivuto ramissati ayam naro. 


1 khāribhāram - Ma. 
2 thapetvāna - Ma, Syā, PTS. 3 sāyapāto - PTS. 


58 


XLII. PHẨM BHADDALI: 
411. Ký Sự vē Trưởng Lão Bhaddāli: 


4268. Bậc Toàn Giác tên Sumedha, đấng Bi Mãn cao cả, vị Hiền Trí, bậc 
Cao Cả của thế gian có ước muốn độc cư nên đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 


4269. Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc 
Tối Thượng Nhân Sumedha đã xếp chân kiết già rồi ngồi xuống. 


4270. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha ấy đã thể nhập vào định. Đức 
Phật bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. 


4271. Tôi đã cầm lấy túi vật dụng rồi đã đi sâu vào khu rừng. Tại nơi ấy, 
tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không 
còn lậu hoặc. 


4272. Khi ấy, tôi đã cầm lấy cây chổi và đã quét khu ấn cư. Sau khi dựng 
lên bốn cây cọc, tôi đã tạo nên cái mái che. 


4273. Sau khi mang lại bông hoa sālā, tôi đã che phủ mái che. Với tâm 
tịnh tin, với ý vui mừng, tôi đã dành lë đức Như Lai. 


4274. Người ta nói về bậc thông thái có trí tuệ bao la là “Sumedha.” 
Ngài đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này. 


4275. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Quả 
nhiên, đức Phật tối thượng bậc Hữu Nhãn (đã) thuyết giảng Giáo Pháp. 


4276. Đấng Toàn Giác tên Sumedha, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã 
ngồi xuống ở hội chúng chư Thiên và đã nói lên những lời kệ này: 


4277. “Người nào đã duy trì mái che được che phủ bằng bông hoa 
sala cho Ta suốt bảu ngūy, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu 
lắng nghe Ta nói. 


4278. Dầu trở thành vi Thiên nhân hay nhân logi, (người nàu) sẽ có 
làn da màu vàng chói, sẽ có của cải dôi dào, sẽ có sự thọ hưởng các 
dục lạc. 


4279. Sáu moi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng uới 
tất cả các loại trang sức, có chuông vāng, có trang phục yēn cương 
bằng uàng. 


4280. Được cối bởi các vi trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và 


móc câu, chúng sẽ đi đến phục uụ người nam nàu sáng chiều. Được hộ 
tống bởi những con long tượng dy, người nam này sẽ vui sướng. 
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4281. Satthi-assasahassāni sabbālankārabhūsitā, 
ājānīyā va jātiyā sindhavā sīghavāhino. 
4282. Ārūļhā gāmaņīyehi ïlliyacapadharih], 


parivāressanti mam niccam buddhapūjāyidam phalam. 


4283. Satthirathasahassāni sabbālankārabhūsitā, 
dīpā athopi veyyagghā sannaddhā ussitaddhajā. 


4284. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
parivāressanti mam niccam buddhapūjāyidam phalam. 


4285. Satthigāmasahassāni paripuņņāni sabbaso, 
pahutadhanadhaññani susamiddhāni sabbaso, 
sadā pātubhavissanti buddhapūjāyidam phalam. 


4286. Hatthī assā rathā pattī senā ca caturanginī, 
parivāressantimam niccam buddhapūjāyidam phalam. 


4287. Attharase kappasate devaloke ramissāti, 
sahassakkhattum raja ca cakkavattī bhavissati. 


4288. Satānam tīņikkhattuūca devarajjam karissati, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam. 


4289. Timsakappasahassamhi okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


4290. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimnito, 
sabbasave pariññaya viharissatanāsavo. 


4291. Timsakappasahassamhi addasam lokanayakam, 
etthantaramupadaya gavesim amatam padam. 


4292. Labha mayham suladdham me yamahaññasI sasanam, 
tisso vijjā anuppatta katam buddhassa sāsanam. 


4293. Namo te purIsaJañña namo te purisuttama, 
tava ñanam pakittetva pattomhi acalam padam. 


4294. Yam yam yonuppajjāmi devattam atha mānusam, 
sabbattha sukhito homi phalam me ñanakittane. 
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4281. Sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu uới sự sanh ra được 
thuần chủng, là phương tiện vân chuyên nhanh chóng, được trang 
hoàng uới tất cả các loại trang sức. 


4282. Được cối bởi các ui trưởng làng có mang cung DOT gươm, 
chúng sẽ thường xuuên hộ tống tôi; điều nàu là quả báu của uiệc cúng 
dường đức Phật. 

4283. Sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng uới tất cả các loại 
trang sức, có các mūnh da báo và cd da hổ được bày biện, có các ngọn 
cờ được giương cao. 

4284. Được cối bởi các ui trưởng làng có các tau cầm cung mang do 
giáp, chúng sẽ thường xuuên hộ tống tôi; điều nàu là quả báu của uiệc 
cúng dường đức Phật. 

4285. Sẽ luôn luôn hiện hữu sáu muoi ngàn ngôi làng có đầu đủ tất 
cả, có tài sản và lúa gạo dôi dào, được thành công tốt đẹp vē moi mūt; 
điều nàu là quả báu của uiệc cúng dường đức Phật. 

4286. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các bình lính uà quân đội 
gồm bốn binh chủng sẽ thường xuuên hộ tống người nàu; điều nàu là 
quả báu của uiệc cúng dường đức Phật. 


4287. (Người này) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong môt ngàn 
tám trăm kiếp, và sẽ trở thành dâng Chuyên Luân Vương môt ngàn 
lần. 

4288. Và (người nàu) sẽ cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Lãnh thổ 
vuong quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 

4289. Vào ba mươi ngàn kiếp (vē sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 


AZ, 


xuất thân gia tóc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


4290. Là người thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện vē tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ sống không còn lậu hoặc.” 


4291. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian cách đây ba mươi ngàn 
kiếp, trong khoảng thời gian này tôi đã tầm cầu vị thế Bất Tử. 


4292. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp là tôi 
đã hiếu được Giáo Pháp, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức 
Phật đã được thực hành. 

4293. Bạch dáng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lề Ngài! Sau khi tán dương trí tuệ của Ngài, con đã 
đạt được vi thế Bất Động. 

4294. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều được sung sướng ở tất cả các nơi, là quả báu của tôi về việc 
tán dương trí tuệ. 


61 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Metteyyavaggo 


4295. Idam pacchimakam mayham carimo vattate bhavo, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4296. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4297. Svāgatam vana me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4298. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Bhaddāli thero imā gathayo abhāsitthāti. 
Bhaddālittherassa apadānam pathamam. 


--00000-- 
412. Ekachattiyattherāpadānam 


4299. Candabhāgānadītīre assamo sukato mama, 
susuddhapulinākiņņā paņņasālā sumāpitā. 


4300. Uttānakūlā nadikā supatitthā manoramā, 
macchakacchapasampannā susumāranisevitā. 


4301. Accha mayūrā dīpī ca karavīkā ca salika, 
kūjanti sabbadā ete sobhayantā mam assamam. 


4302. Kokila maūjubhāņī ca hamsā ca madhurassara, 
abhikūjanti te tattha sobhayantā mamassamam. 


4303. Sīhā vyagghā varāhā ca vakā' kokataracchakā, 
giriduggamhi nādenti sobhayantā mamassamam. 


4304. Eņimigā ca sarabhā bheraņdā sūkarā bahū, 
giriduggamhi nādenti sobhayantā mamassamam. 


4305. Uddālakā campakā ca pātalī sinduvārakā,” 
atimuttā asokā ca pupphanti mama assame. 


4306. Ankola yūthikā ceva sattalī bimbijālikā, 
kaņņikā kaņikārā ca pupphanti mama assame. 


1 accha - Ma; baka - Syā. 
* sinduvārikā - Sī Mu, Ma, Syā; sindhuvāritā - PTS. 
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4295. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4296. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4297. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4298. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhaddali đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bhaddali là phân thứ nhất. 
--00000-- 

412. Ký Sự về Trưởng Lão Ekachattiya: 


4299. Ó bờ sông Candabhāgā có khu ẩn cư của tôi đã khéo được xây 
dựng, có gian nhà rộng bằng lá được rải cát vô cùng tinh khiết đã khéo 
được tạo lập. 


4300. Con sông nhỏ có bờ nước lúp xúp, có bãi nước cạn xinh xắn làm 
thích ý, có đủ các loài cá và rùa, được loài cá sấu lai vãng. 


4301. Có các con gấu, công, báo, chim cu rừng, và chim sáo. Chúng hót 
líu lo vào mọi lúc, làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4302. Có các chim cu cu có âm giọng lôi cuốn và các con thiên nga có 
âm điệu ngọt ngào. Chúng hót líu lo tại nơi ấy, làm cho khu ẩn cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 


4303. Có các con sư tử, cọp, heo rừng, chó sói, chó rừng, và linh cẩu. 
Chúng gầm rū ở nơi hiểm trở của ngọn núi, làm cho khu ān cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 


4304. Có các con linh dương, nai, chó rừng, lợn rừng. Nhiều con gầm rú 
ở nơi hiểm trở của ngọn núi, làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4305. Có các loại cây uddālaka, cāy campaka, cây pātalī, cāy sindu- 
vāraka, cây atimutta, và cāy asoka nở rộ hoa ở khu ẩn cư của tôi. 


4306. Có các loại cây ankola, cây yūthika, luôn cả cây sattah, cāy 


bimbijālika, cây kaņņika, và cây kaņikāra nở rộ hoa ở khu ẩn cư của 
tôi. 
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4307. Nāgā sālā ca saļalā puņdarīkettha pupphitā, 
dibbagandham sampavantā sobhayanti mamassamam. 


4308. Ajjunā asanā cettha mahānāmā ca pupphitā, 
sālā ca kangupupphā ca sobhanti mamassamam. 


4309. Ambā jambu ca tilakā nimbā ca sālakalyāņī, 
dibbagandham sampavantā sobhayanti mamassamam. 


4310. Asoka ca kapitthā ca bhaginimālettha' pupphitā, 
dibbagandham sampavantā sobhayanti mamassamam. 


4311. Kadambā kadalī ceva isimuggā ca ropitā, 
dhuvam phalāni dhārenti sobhayantā mamassamam. 


4312. Harītakā amalaka ambā Jambu vibhītakā, 
kolā bhallātakā billā phalino mama assame. 


4313. Avidūre pokkharaņī supatitthā manoramā, 
mandālakehi saūchannā padumuppalakehi ca. 


4314. Gabbham gaņhanti padumā aññe pupphanti kesarī, 
opattakaņņikā ceva pupphanti mama assame. 


4315. Pāthīnā pavusa macchā valaJa? muñJarohita, 
acchodakamhi vicaram sobhayanti mamassamam. 


4316. Nayitā ambagandhi ca anukūle ca ketaka, 
dibbagandham sampavantā sobhayanti mamassamam. 


4317. Madhū bhisamhā savati khīrasappi mulāļibhi, 
dibbagandham sampavantā sobhayanti mamassamam. 


4318. Pulinā sobhanā tattha ākiņņā jalasevitā, 
opupphā pupphitā senti sobhayantā mamassamam. 


4319. Jatābhārena bharitā ajinuttaravāsanā, 
vākacīradharā sabbe sobhayanti mamassamam. 


4320. Yugamattamapekkhantā nipakā santavuttino, 
kāmabhoge anapekkhā vasanti mama assame. 


1 girimālettha - Ma; bhaginimālā ca - Syā. 
2 balajā - Ma; valajā - Syā; jalajā - PTS. 
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4307. Có các loại cây nāga, cây sala, cây saļala, cāy sen trắng được trổ 
hoa ở nơi đây. Trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời, chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4308. Có các loại cây ajjuna, cây asana, và cây mahānāma được trổ 
hoa ở nơi đây, có các cây sālā và các bông hoa của cây kê làm cho khu 
ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4309. Có các cây xoài, cây màn đỏ, cây tilaka, cây nimba, và cây 
sālakalyāņī, trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4310. Có các loại cây asoka, cây kapittha, và cāy bhaginimāla được trổ 
hoa ở nơi đây, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4311. Các loại cây kadamba, luôn cả các cây chuối, và cây isimugga dā 
được gieo trồng, chúng thường xuyên trĩu nặng những trái làm cho khu 
ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4312. Có những loại cây có trái như cây harītaka, cāy āmalaka, cāy 
xoài, cây màn đỏ, cây vibhītaka, cây táo, cây bhallataka, và cây billa ở 
khu ẩn cư của tôi. 

4313. Không xa có cái hồ nước khéo được thiết lập làm thích ý, được 
che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các bông sen đỏ và các bông sen 
xanh. 

4314. Có những đóa sen đỏ đang tượng hình, các đóa hoa khác nở hoa 
có tua nhụy, luôn cả các đóa có các cánh hoa rủ xuống, chúng nở hoa ở 
khu ẩn cư của tôi. 


4315. Có các loại cá như là cá pāthīna, cá pāvusa, cá valaja, cá mutija, 
cá rohita. Trong khi thơ thẩn ở làn nước trong, chúng làm cho khu ẩn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4316. Có mùi thơm của xoài được thoảng qua và có các cây dứa dại ở 
dọc bờ sông. Trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời, chúng làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4317. Có mật tiết ra từ củ sen, có sữa và bơ lỏng từ các rễ và ngó sen. 
Trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời, chúng làm cho khu ẩn cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 

4318. Ở nơi ấy có cát sáng chói được trải ra và được ve vãn bởi làn nước 
với các bông hoa tàn đã được nở rộ giờ yên nghỉ, chúng làm cho khu ẩn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4319. Các vị (đạo sĩ) mang búi tóc rối, có y choàng là tấm da đê, tất cả 
đều mặc y phục bằng vỏ cây, họ làm cho khu ẩn cư của tôi trở nên rực 
TỠ. 

432o. Và (các vị ấy) nhìn với khoảng cách của cán cày, cẩn trọng, có 
hành vi thanh tịnh, không mong mỏi về sự thọ hưởng các dục lạc, sống 
ở khu ẩn cư của tôi. 
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4321. Parūļhakacchanakhalomā pankadantā rajassirā, 
rajojalladharā sabbe vasanti mama assame. 


°~~—= 


uggacchanta nabham ete sobhayanti mamassamam. 


4323. Tehi sissehi parivuto vasāmi vipine tada, 
rattindivam na jānāmi sadā jhānasamappito. 


4324. Bhagavā tamhi samaye atthadassī mahāmuni, 
tamandhakaram nāsento uppajji lokanayako. 


4325. Atha aññataro sisso āgacchi mama santikam, 
mante ajjhetukāmo so chaļangam namalakkhanam. 


4326. Buddho loke samuppanno atthadassī mahāmuni, 
catusaccam pakasento deseti amatam padam. 


4327. Tutthahattho pamudito dhammantaragatāsayo, 
assama abhinikkhamma imam vacanamabravim: 


4328. “Buddho loke samuppanno battimsavaralakkhano, 
etha sabbe gamissāma sammasambuddhasantikam.” 


4329. Ovadapatikara te saddhamme pāramingatā, 
sadhu ti sampaticchimsu uttamattham gavesakā. 


4330. Jatābhārabharitā te ajinuttaravāsino, 
uttamattham gavesanto' nikkhamimsu vanā tadā. 


4331. Bhagavā tamhi samaye atthadassī mahāyaso, 
catusaccam pakāsento deseti amatam padam. 


4332. Setacchattam gahetvāna buddhasetthassa dhārayim, 
ekāham dhārayitvāna buddhasetthamavandaham. 


4333. Atthadassī tu bhagavā lokajettho narāsabho, 
bhikkhusanghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


4334. "Yo me chattamadhāresi pasanno sehi pāņihi, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


4335. Imassa Jayamanassa devatte atha mānuse, 
dhāressati sada chattam chattadanassidam phalam. 


1 gavesantā - Ma, Syā, PTS. 
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4321. Tất cả các vị có (lông) nách, móng tay chân, và các lông được mọc 
dài, có răng bẩn, có đầu lấm bụi, mang bụi dơ (ở thân), sống ở khu ẩn 
cư của tôi. 

4322. Và các vị ấy đã đạt đến sự toàn hảo về các thắng trí, có sự di 
chuyển ở không trung. Trong khi bay lên bầu trời, các vị này làm cho 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4323. Khi ấy, được tùy tùng bởi những người học trò ấy, tôi sống ở khu 
rừng. Luôn luôn thể nhập vào thiền, tôi không biết đến ngày và đêm. 


4324. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, bậc Đại Hiền Trí, đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian Atthadassī, trong khi xua đi điều tăm tối ấy đã hiện khởi. 


4325. Rối có người học trò nọ đã đi đến gặp tôi. Người ấy có ý định học 
về các chú thuật và sáu phần về danh hiệu và tướng số (và đã nói rằng): 
4326. “Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Atthadassī đã xuất hiện ở thế gian. 
Trong khi công bố vē bốn Sự Thật, Ngài thuuết giảng vê vi thế Bất 
Tử.” 

4327. Được hớn hở vui mừng hoan hỷ, có khuynh hướng đi đến với 
Giáo Pháp, tôi đã rời khỏi khu ẩn cư và đã nói lời nói này: 

4328. “Đức Phật có ba mươi hai hảo tướng đã xuất hiện ở thế gian. 
Các người hãy di đến, tất cả chúng ta sẽ di gặp dëng Chánh Đăng 
Giác.” 

4329. Là những người tầm cầu mục đích tối thượng, có sự đáp ứng theo 
lời giáo huấn, đã hướng đến sự toàn hảo trong Chánh Pháp, các vị ấy đã 
đồng ý rằng: “Lành thau!” 


4330. Khi ấy, trong lúc tâm cầu mục đích tối thượng, các vị (dao sī) 
mang các búi tóc ấy, có y choàng là tấm da dê, đã rời khỏi khu rừng. 


41. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn Atthadassī vị có danh tiếng lớn lao 
trong khi công bố về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 


4332. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng màu trắng và đã che cho đức Phật tối 
thượng. Sau khi nắm giữ (chiếc lọng) trong một ngày, tôi đã đảnh lễ đức 
Phật tối thượng. 


4333. Kế đó, đức Thế Tôn, đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân 
Ngưu Atthadassī đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 

4334. “Người nào được tịnh tín nắm giữ chiếc lọng (che) cho Ta bằng 
các bàn tau của mình, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hāy lắng 
nghe Ta nói. 


4335. Khi người nàu được sanh lên, ở bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, sẽ có chiếc long luôn luôn che cho người này; điều này là quả báu 
của uiệc dâng cúng chiếc long. 
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4336. Sattasattatikappāni devaloke ramissati, 
sahassakkhattum raja ca cakkavattī bhavissati. 


4337. Sattasattatikkhattuñca devarajjam karissati, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam. 


4338. Atthārase kappasate gotamo sakyapungavo, 
tamandhakaram nāsento uppaJJIssati cakkhumā. 


4339. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya viharissatanāsavo.” 


4340. Yato aham kammamakam chattam buddhassa dhārayam, 
etthantare na jānāmi setacchattam adhāritam. 


4341. Idam pacchimakam mayham carimo vattate bhavo, 
chattadhāraņamajjāpi vattate niccakālikam. 


4342. Aho me sukatam kammam atthadassissa tādino, 
sabbāsavaparikkhīņo natthidāni punabbhavo. 


4343. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4344. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4345. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Ekachattiyo thero ima gathayo abhāsitthāti. 
Ekachattiyattherassa apadānam dutiyam. 
--00000-- 
413. Tiņasūlakachadaniyattherāpadānam 


4346. Jātijaraūca maraņam paccavekkhim aham tadā, 
ekato abhinikkhamma pabbajim anagāriyam. 


4347. Caramano nupubbena gangātīramupāgamim, 
tatthaddasāsim pathavim gangātīre samunnatam. 
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4336. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong bảu mươi 
būy kičp, và sẽ trở thành dâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


4337. Và sẽ trở thành vi Thiên Vương báu mươi bau lần. Lãnh thổ 
Uuương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 

4338. Vào một ngàn tām trăm kiếp, bậc Hữu Nhãn Gotama, đống cao 


Aa» A? 


quý dòng Sakya, trong khi xua di điều tām tối ấu, sẽ hiện khởi. 

4339. Là người thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện vē tất cả các 
lậu hoặc vā sẽ sống không còn lậu hoặc.” 

4340. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm là đã nắm giữ chiếc long (che) 
cho đức Phật, trong khoảng thời gian này, tôi không biết đến việc không 
được che bởi chiếc lọng trắng 

4341. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Việc nắm giữ chiếc lọng được vận hành liên tục đến tận ngày 
hôm nay. 

4342. Oi, việc làm đã được tôi khéo thực hiện đến (đức Phật) Atthadassī 
như thế ấy. Tôi đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn 
tái sanh nữa. 

4343. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

434. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4345. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekachattiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekachattiya là phân thứ nhì. 
--00000-- 
413. Ký Sự vē Trưởng Lão Tiņasūlakachadaniya: 


4346. Lúc bấy giờ, tôi đã suy xét về sự sanh, sự già, và sự chết. Sau khi 
lta khỏi sự sống chung, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
4347. Trong khi tuần tự du hành, tôi đã đi đến bờ sông Gangā. O tại nơi 
ấy, tôi đã nhìn thấy khoảnh đất nổi cao lên ở bờ sông Ganga. 


1 Ekachattiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chiếc long (chatta).” 
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4348. 


4349. 


4350. 


4351. 


4352. 


4353. 


4354. 


4355- 


4356. 


4357. 


4358. 


4359. 


4360. 


4361. 


Assamam tattha māpetvā vasāmi assame aham, 
sukato cankamo mayham nānādijagaņāyuto. 


Mamupenti ca vissattha kūjanti ca manoharam, 
ramamāno saha tehi vasāmi assame aham. 


Mama assamasāmantā migarājā catukkamo, 
asaya abhinikkhamma gajji so asanī viya. 


Nadite migarāje ca hāso me upapajjatha, 
migarājam gavesanto addasam lokanāyakam. 


Disvānaham devadevam tissam lokagganāyakam, 
hattho hatthena cittena pūjayim nāgakesaram. 


Uggacchantamva suriyam sālarājamva pupphitam, 
osadhimva virocantam santhavim lokanāyakam. 


Tava ñanena sabbaññu moces' imam sadevakam, 
tavam ārādhayitvāna jātiyā parimuccare. 


Adassanena sabbaññu buddhānam sabbadassinam, 
patantyavicīnirayam rāgadosehi ophuta.! 


Tava dassanamāgamma sabbaññu lokanāyaka, 
pamuccanti bhavā sabbe phusanti amatam padam. 


Yadā buddha cakkhumanto uppajjanti pabhankarā, 
kilese jhāpayitvāna ālokam dassayanti te. 


Kittayitvāna sambuddham tissam lokagganāyakam, 
hattho hatthena cittena tiņasūlam apūjayim. 


Mama sankappamaññaya tisso lokagganāyako, 
sakāsane nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


"Yo mam pupphehi chādesi pasanno sehi pāņihi, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhāsato. 


Pañcavisatikkhattum so devarajjam karissati, 
pañcasattatikkhattuñca cakkavattī bhavissāti. 


1 otthatā - Syā. 
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4348. Sau khi tạo lập khu ẩn cư ở tại nơi ấy, tôi sống ở khu ẩn cư. 
Đường kinh hành của tôi đã khéo được thực hiện, được lai vāng bởi các 
bây chim khác loại. 


4349. Chúng đến gần tôi, và trở nên quen thuộc. Và chúng hót líu lo 
một cách quyến rũ. Trong khi đùa vui với chúng, tôi sống ở khu ẩn cư. 


4350. O lân cận khu ẩn cư của tôi, có con sư tử (vua của loài thú) di 
khắp bốn phương. Sau khi rời khỏi chỗ trú ẩn, nó đã gầm lên như là 
tiếng sấm. 


4351. Và khi con nai chúa gào thét, nụ cười đã xuất hiện ở tôi. Trong lúc 
tìm kiếm con nai chúa, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 


4352. Sau khi nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, vị Trời của chư 
Thiên, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường 
nhụy bông hoa nāga. 

4353. Tôi đã ca tụng đấng Lãnh Đạo Thế Gian như là mặt trời đang mọc 
lên, như là cây sālā chúa đã được trổ hoa, như là vì sao osadhī đang 
chiếu sáng. 


4354. “Bạch dáng Toàn Tri, Ngài đã giải thoát thế gian này luôn cả 
chư Thiên bằng trí tuệ của Ngài. Sau khi làm cho Ngài hài lòng, 
(chúng sanh) được hoàn toàn gidi thoát khỏi sự sanh. 


4355. Bạch đãng Toàn Tri, do sự không nhìn thấu chư Phật là các vi 
có sự nhìn thấu tất cả, (chúng sanh) bị xâm chiêm bởi di dục sân hận 
(rôi) rơi vào địa ngục VO Gián. 

4356. Bạch đãng Toàn Tri, bạch dâng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi di 
đến điện kiến Ngài, tất cả được gidi thoát khỏi hữu (và) chạm đến 
Đạo Lộ Bất Tử. 


4357. Khi chư Phật, các bậc Hữu Nhãn, các dâng Phát Quang xuất 
hiện, sau khi thiêu đốt các phiên não các Ngài thị hiện ánh sáng.” 
4358. Sau khi tán dương đấng Toàn Giác Tissa, bậc Lãnh Đạo cao cả 
của thế gian, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã cúng 
dường hoa tiņasūla. 

4359. Sau khi biết được ý định của tôi, dāng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa 
đã ngồi xuống chó ngồi của mình rồi đã nói lên những lời kệ này: 


4360. “Người nào được tịnh tín tự tau mình che phủ Ta bằng các 
bông hoa, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta 
nói. 


4361. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc hai mot lăm lần, và sẽ trở 
thành dâng Chuyên Luân Vương bảu mươi làm lần. 
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4362. Padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam, 
tassa kammassa nissando' pupphānam pūjanāya ca.” 


4363. Sīsam nahato ¢ ayam poso pupphamākankhate yadi, 
puññakammena samyutto* purato patubhavissati. 


4364. Yam yam Icchati kāmehi tam tam pātubhavissāti, 
samkappam paripūretvā nibbāyissatanāsavo.” 


(Atthārasamam bhāņavāram). 
4365. Kilese jhāpayitvāna sampajāno patissato, 
ekāsane nisīditvā arahattamapāpuņim. 


4366. Cankamanto nipajjanto nisinno udavā thito, 
buddhasettham saritvāna viharāmi aham sadā. 


4367. Cīvare piņdapāte ca paccaye sayanāsane, 
tattha me ūnatā natthi buddhapūjāyidam phalam. 


4368. So 'dāni patto amatam santam padamanuttaram, 
sabbasave pariññaya viharāmi anāsavo. 


4369. Dvenavute ito kappe yam pupphamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4370. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4371. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4372. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Tinasulakachadaniyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Tiņasulakachadaniyattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 
414. Madhumamsadāyakattherāpadānam 


4373. Nagare bandhumatiya sūkariko ahosaham, 
ukkotakam randhayitvā madhumamsamhi okirim. 


4374. Sannipātam aham gantva ekam pattam gahesaham, 
pūrayitvāna tam pattam bhikkhusanghass adasaham. 


1! kammanissandena - Ma. 
* so - Syā, PTS. 3 samyuttam - Ma. 
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4362. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương điện tính đếm. Và (đó là) kết quả vē hành động của người dy 
do sự cúng dường các bông hoa. 
4363. Và người nam này, được gắn liền với nghiệp phước thiện, khi đã 
gội đầu xong nếu ao ước về bông hoa, (bông hoa) sẽ hiện ra ở phía 
trước. 
4364. (Nếu người này) voc muốn bất cứ điều gì uới các dục, chính 
điều ấu sẽ hiện ra. Sau khi làm tròn đủ ú định, (người nàu) sẽ Niết 
Bàn không còn lậu hoặc.” 
( Tụng phẩm thứ mười tám). 

4365. Có sự nhận biết mình, có niệm (đầy đủ), tôi đã thiêu đốt các 
phiền não. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 
4366. Trong khi đi kinh hành, trong khi nằm, trong khi ngồi, hay trong 
khi đứng, tôi sống thường xuyên tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. 
4367. O tại nơi ấy, tôi không có sự thiếu hụt về y phục, vật thực, thuốc 
men, và chỗ nằm ngồi; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 
4368. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thế Bất Tử, thanh tịnh, vô thượng. 
Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 
4369. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
4370. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4371. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4372. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tiņasūlakachadaniya' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiņasulakachadaniya là phần thứ ba. 

--00000-- 


414. Ký Sự vē Trưởng Lão Madhumamsadāyaka: 


4373. Tôi đã là người bán thịt heo ở thành phố BandhumatI. Sau khi 
nấu chín phổi và lòng, tôi trộn chung vào món thịt ngọt. 

4374. Tôi đã đi đến nơi tụ hội (của các vị tỳ khưu) và đã nhận lấy một 
bình bát. Sau khi chứa đầy bình bát ấy, tôi đã dâng lên hội chúng tỳ 
khưu. 


1 Tiņasūlakachadaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc che phủ (chadanam) bằng các 
bông hoa tiņasūla.” 
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4375. Yo ttha therataro bhikkhu niyyādesi mamam tadā, 
iminā pattapurena labhassu vipulam sukham. 


4376. Dvesampattiyo bhutvā sukkamūlena codito, 
pacchime vattamanamhi kilese jhāpayissati. 


4377. Tattha cittam pasādetvā tāvatimsam agacchaham, 
tattha bhutvā pivitvā ca labhāmi vipulam sukham. 


4378. Maņdape rukkhamule va pubbakammam anussarim, 
annapanabhivasso me abhivassati tavade. 


4379. Idam pacchimakam mayham carimo vattate bhavo, 
idhāpi annapanam me vassate sabbakalikam. 


4380. Teneva mamsadānena' sandhāvitvā bhave aham, 
sabbasave pariññaya viharāmi anāsavo. 


4381. Ekanavute ito kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi madhudānassidam phalam. 


4382. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4383. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4384. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Madhumamsadayako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Madhumamsadāyakattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 
415. Nāgapallavakattherāpadānam” 


4385. Nagare bandhumatiya rājuyyāne vasāmaham, 
mama assamasāmantā nisīdi lokanāyako. 


4386. Nāgapallavamādāya buddhassa abhiropayim, 
pasannacitto sumano sugatam abhivādayim. 


4387. Ekanavute ito kappe yam pallavamapūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


1! madhudānena - Ma, Syā. 
2 nāgapallavatthera - Ma. 
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4375. Khi ấy, vị tỳ khưu trưởng lão lớn nhất tại nơi ấy đã chúc phúc cho 
tôi rằng: “Với sự đầu đặn của bình bát nàu, mong rằng con sẽ đạt 
được sự an lạc sung mãn. 
4376. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, con sẽ thọ hưởng hai sự 
thành tựu (trời người), trong khi kiếp cuối cùng đang hiện hữu con sẽ 
thiêu đốt các phiên não.” 
4377. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời 
Đạo Lợi. Tại nơi ấy, tôi có thức ăn, tôi có nước uống, và tôi đạt được sự 
an lạc sung mãn. 
4378. Khi ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi đã nhớ lại việc làm trước đây. 
Ngay lập tức có trận mưa về cơm ăn và nước uống đổ mưa xuống cho 
tôi. 
4379. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Ngay cả ở đây, cơm ăn và nước uống đổ mưa xuống cho tôi 
trong mọi thời điểm. 
438o. Do chính sự dâng cúng thịt ấy, sau khi trải qua các kiếp sống, sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
4381. Kë từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng thit ngọt. 
4382. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4383. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4384. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Madhumamsadayaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Madhumamsadāyaka là phần thứ tư. 
--00000-- 
415. Ký Sự vē Trưởng Lão Nāgapallavaka: 


4385. Tôi (đã) sống ở vườn thượng uyên của thành phố Bandhumatī. 
Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngồi xuống ở gần nơi khu ẩn cư của tôi. 
4386. Tôi đã cầm lấy chồi non của cây nāga và đã dâng lên đức Phật. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đấng Thiện Thệ. 

4387. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường chồi non trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


1 Madhumamsadāyaka nghia là "ei dâng cúng (dāyaka) thịt (mamsa) ngọt (madhu): 
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4388. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4389. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4390. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Nāgapallavako thero imā gathayo abhāsitthāti. 
Nāgapallavakattherassa apadānam pañcamam. 
--00000-- 
416. Ekadīpiyattherāpadānam 
4391. Parinibbutamhi' sugate siddhatthe lokanayake, 


sadevamānusā sabbe pūjenti dipaduttamam. 


4392. Āropite ca citake siddhatthe lokanāyake, 
yathāsakena thāmenā citam pūjenti satthuno. 


4393. Avidūre citakassa dīpamujjālayim aham, 
yāva udeti suriyo dīpam me tava ujjali. 

4394. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
Jahitva mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


4395. Tattha me sukatam vyamham ekadīpiti ñayati, 
dīpasatasahassāni vyamhe pajjalare mama. 


4396. Udayantova suriyo deho me jotate sadā, 
sabbabhāhi sarīrassa āloko hoti me sadā. 


4397. Tirokuddam tiroselam samatiggayha pabbatam, 
samantā yojanasatam passāmi cakkhunā aham. 


4398. Sattasattatikkhattuñca devaloke ramim aham, 
ekatimsatikkhattuñca devarajjamakārayim. 


4399. Atthivīsatikkhattuūca cakkavattī ahosaham, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 

4400. Devalokā cavitvāna nibbattim matukucchiyam, 
mātukucchigatassāpi akkhi me na nimīlati. 


4401. Jātiyā catuvassoham pabbajim anagāriyam, 
addhamāse asampatte arahattamapāpuņim. 


1 parinibbute - Ma. 
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4388. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4389. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4390. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nāgapallavaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nāgapallavaka là phần thứ nām. 
--00000-- 


416. Ký Sự vē Trưởng Lão Ekadīpiya: 


4391. Khi bậc Thiện Thệ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha viên tịch 
Niết Bàn, tất cả chư Thiên cùng nhân loại đã cúng dường đến bậc Tối 
Thượng Nhân. 

4392. Và khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha được đưa lên giàn 
hỏa thiêu, mọi người cúng dường lễ hỏa táng của bậc Đạo Sư tùy theo 
năng lực của mình. 

4393. Tôi đã thắp lên ngọn đèn ở không xa giàn hỏa thiêu cho đến khi 
mặt trời mọc lên. Ngọn đèn đã chiếu sáng đến tôi. 

4394. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 

4395. Tại nơi ấy, có cung điện đã khéo được kiến tạo dành cho tôi được 
biết tên là “Ekadipi.” Có một trăm ngàn ngọn đèn đã cháy sáng ở cung 
điện của tôi. 

4396. Thân hình của tôi luôn luôn chiếu sáng tợ như mặt trời đang mọc 
lên. Với tất cả các hào quang của cơ thể, tôi luôn luôn có được ánh sáng. 
4397. Bằng mắt, sau khi đã vượt lên ngọn núi, xuyên qua bức tường, 
xuyên qua tảng đá, tôi (có thể) nhìn thấy xung quanh một trăm do- 
tuần. 

4398. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên bảy mươi bảy lần. Và tôi dā 
cai quản Thiên quốc ba mươi mốt lần. 

4399. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi tám lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 

4400. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào 
bụng mẹ. Ngay cả khi đi vào bụng mẹ, mắt của tôi không nhắm lại. 
4401. Bốn tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Chưa đầy nửa tháng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


1 Nāgapallavaka nghĩa là “vị liên quan đến chồi non (pallaua) của cây naga.” 
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4402. Dibbacakkhum visodhesim bhava sabbe samūhatā, 
sabbe kilesā sañchinna ekadīpassidam phalam. 


4403. Tirokuddam tiroselam pabbataīūcāpi kevalam, 
samatikkamma passāmi ekadīpassidam phalam. 


4404. Visama me sama honti andhakaro na vijjati, 
nāham passāmi timiram ekadīpassidam phalam. 


4405. Catunavute ito kappe yam dīpamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi ekadīpassidam phalam. 


4406. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4407. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4408. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Ekadīpiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Ekadīpiyattherassa apadānam chattham. 


--00000-- 
417. Ucchangapupphiyattherapadanam 
4409. Nagare bandhumatiyā ahosim māliko tadā, 
ucchangam pūrayitvāna agamam antarāpaņam. 


4410. Bhagavā tamhi samaye bhikkhusanghapurakkhato, 
mahatā anubhāvena niyyāti lokanāyako. 


4411. Disvāna lokapajjotam vipassim lokatāraņam, 
puppham paggayha ucchanga buddhasettham apūjayim. 


4412. Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4413. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4414. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4415. Patisambhida vatasso vimokkho pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Ucchangapupphiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ucchangapupphiyattherassa apadānam sattamam. 


--00000-- 
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4402. Tôi đã làm cho Thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, tất cả phiền não đã được cắt lia; điều này là quả báu của 
một ngọn đèn. 

4403. Tôi (có thể) nhìn thấy sau khi đã vượt lên thậm chí toàn bộ ngọn 
núi, xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá; điều này là quả báu của 
một ngọn đèn. 

4404. Đối với tôi các sự gập ghēnh trở thành bằng phẳng, bóng den 
không được biết đến, tôi không nhìn thấy sự tăm tối; điều này là quả 
báu của một ngọn đèn. 

4405. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây đèn trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một ngọn đèn. 
4406. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4407. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4408. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekadīpiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Ekadīpiya là phân thứ sáu. 
--00000-- 

417. Ký Sự vê Trưởng Lão Ucchangapupphiya: 
4409. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Bandhumatī. Sau khi 

chất đầy ở bên hông, tôi đã đi đến khu phố chợ. 

4410. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đấng Lãnh Đạo Thế Gian, với năng 
lực lớn lao, dän đầu hội chúng tỳ khưu đi ra. 
4411. Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian Vipassī, vị giúp 
cho thế gian vượt qua, tôi đã lấy ra bông hoa từ bên hông và đã cúng 
dường đến đức Phật tối thượng. 
4412. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
4413. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4414. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4415. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ucchangapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Ucchangapupphiya là phân thứ bảy. 

--00000-- 


1 Ekadīpiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) cây đèn (dīpa).” 
2 Ucchangapupphiua nghĩa là “vị mang bông hoa (puppha) ở hông (ucchanga).” 
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418. Yāgudāyakattherāpadānam 


4416. Atithim me gahetvāna agacchim gāmakam tadā, 
sampuņņanadikam disvā sanghārāmamupāgamim. 


4417. Araññaka dhutadharā jhāyino lūkhacīvarā, 
vivekābhiratā dhīrā sangharāme vasanti te. 


4418. Gati tesam upacchinnā suvimuttāna tādinam, 
piņdāya te na gacchanti oruddhanaditaya hi. 


4419. Pasannacitto sumano vedajāto katañJal, 
taņdulam me gahetvāna yāgudānamadāsaham. 


4420. Pañcannam yāgum datvāna pasanno sehi pāņihi, 
sakakammābhiraddho "ham tāvatimsamagacchaham. 


4421. Manimayañca me vyamham nibbatti tidase gaņe, 
nārīgaņehi sahito modāmi vyamhamuttame. 


4422. Tettimsakkhattum devindo devarajjamakārayim, 
timsakkhattum cakkavattī mahārajjamakārayim. 


4423. Padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam, 
devaloke manusse vā anubhotvā yasam aham. 


4424. Pacchimabhave sampatte pabbajim anagāriyam, 
saha oropite kese sabbam sampativijjhaham. 


4425. Khayato vayato vā pi sammasanto kalebaram, 
pure sikkhāpadādānā arahattamapapunim. 


4426. Sudinnam me dānavaram vāņijjam suppayojitam, 
teneva yāgudānena patto mhi acalam padam. 


4427. Sokam pariddavam vyādhim daratham cittatapanam, 
nābhijānāmi uppannam yagudanassidam phalam. 


4428. Yagum sanghassa datvana puññakkhette anuttare, 
pañcanisamse anubhomi aho yāgusuyitthatā. 


4429. Avyādhitā rūpavatā khippam dhammanisantitā, 
labhita annapānassa āyu paūcamakam mama. 
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418. Ký Sự về Trưởng Lão Yagudayaka: 


4416. Lúc bấy giờ, sau khi tiếp đãi người khách của tôi, tôi đã đi đến 
ngôi làng nhỏ. Sau khi nhìn thấy con sông bị tràn ngập, tôi đã đi đến tu 
viện của hội chúng. 

4417. Là những vị chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ bỏ (đầu 
đà), chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị trí tuệ ấy sống ở 
tu viện của hội chúng. 

4418. Sự đi lại của các vị đã được giải thoát tốt đẹp như thế ấy là bị gián 
đoạn. Các vị ấy không đi để khất thực chính vì dòng sông ngăn trở. 
4419. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã lấy gạo của tôi rồi đã dâng cúng vật thí là cháo. 
4420. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cháo đến năm vị. 
Được hài lòng với việc làm của chính mình, tôi đã đi đến cõi Đạo Lợi. 
4421. Và có cung điện làm bằng ngọc ma-ni dành cho tôi được tạo ra ở 
hội chúng Tam Thập. Được gần gũi với đám nữ nhân, tôi vui thích ở 
cung điện tuyệt vời. 


4422. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương cai quản lãnh thổ rộng lớn ba 
mươi lần. 


4423. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. O thế giới chư Thiên hoặc ở loài người, tôi đều thọ 
hưởng danh vọng. 

4424. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Khi tóc được cạo bỏ, tôi đã thấu triệt tất cả. 


4425. Trong khi biết chắc rằng thân thể là sự suy tàn hoặc là sự hoại 
diệt cũng thế, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán trước việc thọ trì điều 
học. 


4426. Sự bố thí cao quý của tôi đã được bố thí tốt đẹp, việc đổi trao đã 
được gắn liền tốt đẹp. Do chính việc dâng cúng cháo ấy, tôi đã đạt đến 
vị thế Bất Động. 

4427. Tôi không biết đến sự sầu muộn, sự than vãn, sự bệnh tật, sự lo 
lắng, sự bực bội của tâm đã được sanh khởi; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng cháo. 

4428. Sau khi dâng cúng cháo ở Phước Điền vô thượng của hội chúng, 
tôi thọ hưởng năm điều lợi ích. Ôi tính chất đã được hiến dâng tốt đẹp 
của món cháo! 

4429. Sự không bị bệnh, có sắc đẹp, chuyên chú vào Giáo Pháp, đạt 
được cơm nước, tuổi thọ là điều (lợi ích) thứ năm đối với tôi. 
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4430. Yo koci vedam janayam sanghe yāgum dadeyya so, 
imāni paūcathānāni patiganheyya pandito.' 


4431. Timsa kappasahassamhi yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi yāgudānassidam phalam. 


4432. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4433. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4434. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Yagudayako thero ima gathayo abhāsitthāti. 
Yāgudāyakattherassa apadanam atthamam. 
--00000-- 
419. Patthodanadāyakatthepāpadānam 
4435. Vanacārī pure āsim satatam vanakammiko, 
patthodanam gahetvāna kammantam agamāsaham. 


4436. Tatthaddasāsim sambuddham sayambhum aparājitam, 
vanā piņdāya nikkhantam disvā cittam pasādayim. 
4437. Parakammayane yutto puññañca me na vijjati, 
ayam patthodano atthi bhoJayissamimam” munim. 
4438. Patthodanam gahetvana sayambhussa adasaham, 
mama nIj]hayamanassa paribhuīiji tada muni. 
4439. Tena kammenā sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsam agacchaham. 


4440. Chattimsakkhattum devindo deverajjamakārayim, 
tettimsakkhattum rājā ca cakkavattī ahosaham. 


4441. Padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam, 
sukhito yasavā homi patthodanassidam phalam. 


4442. Bhavābhave samsaranto labhāmi amitam dhanam, 
bhoge me ūnatā natthi patthodanassidam phalam. 


! Karaniyam katam sabbam bhavā ugghātitā maya, 

sabbāsavā parikkhīņā natthi dāni punabbhavo. 

So aham vicarissāmi gāmā gāmam purā puram, 

namassamāno sambuddham dhammassa ca sudhammatam - Ma. 
* bhojayissāmaham - Si Mu. 
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4430. Bất cứ người nào trong khi sanh khởi niềm phấn khởi, người ấy 

nên dâng cúng cháo đến hội chúng. Là bậc trí tuệ, (người ấy) có thể 

nhận lãnh năm điều này." 

4431. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 

cúng cháo. 

4432. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 

xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 

trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4433. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 

thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4434. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Yagudayaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Yāgudāyaka là phần thứ tām. 

--00000— 


419. Ký Sự vê Trưởng Lão Patthodanadayaka: 


4435. Trước đây, tôi đã là người đi rừng, thường xuyên làm việc ở trong 
rừng. Sau khi cầm lấy gói cơm, tôi đã đi làm công việc. 

4436. O nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc không 
bị đánh bại. Sau khi nhìn thấy Ngài đang từ rừng đi ra để khất thực, tôi 
đã làm cho tâm được tịnh tín. 

4437. BỊ vướng bận trong sự quán xuyến công việc của người khác, và 
phước báu của tôi là không được biết đến. Có gói cơm này, tôi sẽ chăm 
lo bữa ăn cho bậc Hiền Trí. 

4438. Khi ấy, tôi đã cầm lấy gói cơm và đã dâng cúng đến đấng Tự Chủ. 
Trong khi tôi đang suy tư, bậc Hiền Trí đã thọ dụng (gói cơm). 

4439. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 

444O. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu 
lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần. 

4441. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vọng; điều này là quả báu 
của gói cơm. 

4442. Trong khi luân hồi ở cối này cõi khác, tôi đạt được tài sản không 
ước lượng được, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả 
báu của gói cơm. 


1 Ó các Tạng Miến, Thái, Anh có thêm 2 câu kệ (4 dòng). Không thêm vào vì ý nghĩa 
không có gì đặc biệt. 
2 Yāgudāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cháo (yāgu).” 
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4443. Nadīsotapatībhāgā bhogā nibbattare mama, 
parimetum na sakkomi patthodanassidam phalam. 


4444. Imam khada imam bhuñJa Imamhi sayane saya, 
tenaham sukhito homi patthodanassidam phalam. 


4445. Catunavute ito kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi pathodanassidam phalam. 


4446. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4447. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4448. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Patthodanadāyako thero ima gāthāyo 
abhāsitthātī. 


Patthodanadāyakattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 


420. Mañcadayakattherapadanam 
4449. Parinibbute kāruņike siddhatthe lokanāyake, 
vitthārite pāvacane devamānusasakkate. 


4450. Caņdālo āsaham tattha āsandipīthakārako, 
tena kammena jīvāmi tena posemi dārake. 


4451. Āsandim sukatam katvā pasanno sehi pāņihi, 
sayamevupagantvana bhikkhusanghass adāsaham. 


4452. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


4453. Devalokagato santo modami tidasangaņe,' 
sayanāni mahagghāni nibbattanti yadicchakam. 


4454. Paññasakkhattum devindo devarajjamakārayim, 
asītikkhattum rājā ca cakkavattī ahosaham. 


4455. Padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam, 
sukhito yasavā homi mañcadanissidam phalam. 


4456. Devalokā cavitvāna emi ce mānusam bhavam, 
mahārahā susayanā sayameva bhavanti me. 


1 tiđase gane - Ma, Syā. 
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4443. Các của cải được sanh lên cho tôi tương đương với dòng nước của 
con sông, tôi không thể nào đo lường: điều này là quả báu của gói cơm. 
444. “Ngươi hãu nhai món nàu, hāy ăn món nàu, hãu nằm ở chiếc 
giường nāy,” vì thế tôi được sung sướng; điều này là quả báu của gói 
cơm. 
4445. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của gói cơm. 
4446. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4447. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4448. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Patthodanadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Patthodanadāyaka là phân thứ chín. 
--00000-- 


420. Ký Sự vē Trưởng Lão Mañcadayaka: 


4449. Khi dang Bi Mãn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã viên tịch 
Niết Bàn, khi Phật Ngôn đã được phổ biến, được tôn kính bởi chư Thiên 
cùng nhân loại. 

445O. Tại nơi ấy, tôi đã là người giai cấp hạ tiện, là người làm ghế dài và 
ghế đẩu. Tôi sinh sống bằng công việc ấy. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các 
đứa trẻ. 

4451. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm xong chiếc ghế dài khéo 
được hoàn tất. Rồi tôi đã đích thân đi đến và đã dâng cúng đến hội 
chúng tỳ khưu 

4452. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

4453. Được đi đến thế giới của chư Thiên, tôi vui thích ở cõi trời Tam 
Thập. Các giường nām có giá tri lớn lao được sanh lên theo như ước 
muốn. 

4454. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương tám mươi lần. 

4455. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vọng; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng chiếc giường. 

4456. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, nếu tôi đi đến cõi 
nhân loại, các chiếc giường xinh đẹp vô cùng giá trị tự chính chúng hiện 
ra cho tôi. 


1 Patthodanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) gói (pattha) cơm (odana).” 
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4457. Ayam pacchimako mayham carimo vattate bhavo, 
ajjāpi sayane kale! sayanam upatitthati. 


4458. Catunavute ito kappe yam danamaddim tada, 
duggatim nābhijānāmi maūcadānassidam phalam. 


4459. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4460. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4461. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Mañcadayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Mañcadäyakattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 


Uddānam 


Bhaddālī ekachatto ca tiņasūlo ca mamsado, 
nāgapallaviko dīpī ucchang1 yāgudāyako. 
Patthodanī mañcadado gāthāyo gaņitā ciha, 
dvesatāni ca gāthānam gāthā cekā taduttarim.” 


Bhaddālivaggo dvācattāļisatimo. 


--00000-- 
XLIII. SAKIMSAMMAJJAKAVAGGO 


421. Sakimsammajjakattherāpadānam 


4462. Vipassino bhagavato pātalim bodhimuttamam, 
disvāva tam pādapaggam tattha cittam pasādayim. 


4463. Sammajjanim gahetvana bodhim sammaājji tavade, 
sammaJjitvana tam bodhim avandim patalim aham. 


4464. Tattha cittam pasādetvā sire katvana añJalim, 
namassamāno tam bodhim gacchim patikūtī* aham. 


4465. Cārimaggena' gacchāmi saranto bodhimuttamam, 
ajagaro mam pīļesi ghorarūpo mahabalo. 


' sayanakäle - Syā. 
2 Asmim vagge dissamānagāthānam, 
gaņanā ekasatacatunavutīti paññayati. 
3 patikutim - Ma, Syā, PTS. * tādimaggena - Ma. 
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4457. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Thậm chí hôm nay cũng là thời điểm của chiếc giường, có chiếc 
giường hiện diện. 
4458. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng chiếc giường. 
4459. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4460. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4461. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mañcadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mañcadayaka là phần thứ mười. 
--00000— 
Phần Tóm Lược: 


VỊ Bhaddali, vị (dâng) một chiếc long, vị Tiņasūla, vị dâng cúng thịt, vi 
(dâng) chồi non cây nāga, vị có ngọn đèn, vị có (bông hoa) ở bên hông, 
vị dâng cúng cháo, vị có gói com, vị dâng cúng chiếc giường. Và các câu 
kệ được tính đếm ở đây là hai trăm câu kệ và một câu kệ được thêm vào 
đó. 

Phẩm Bhaddali là phẩm thứ bốn mươi hai. 


--00000-- 


XLIII. PHẨM SAKIMSAMMAJJAKA: 


421. Ký Sự về Trưởng Lão Sakimsammajjaka: 


4462. Đối với đức Thế Tôn Vipassī, cây Pātalī là (tên của) cội cây Bồ Đề 
tối thượng. Sau khi nhìn thấy cội cây cao cả ấy tôi đã khiến tâm được 
tịnh tín. 

4463. Sau khi cầm lấy cái chổi, tôi đã quét cội Bồ Đề liền khi ấy. Sau khi 
quét cội Bồ Đề ấy, tôi đã đảnh lễ cây Pātalī. 

4464. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã chắp tay lên ở 
đầu, trong khi tôn kính cội Bồ Đề ấy tôi đã khom mình bước đi. 

4465. Trong khi tưởng nhớ đến cội cây Bồ Đề tối thượng, tôi bước đi ở 
lối đi bộ. Có con trăn có hình dáng khủng khiếp, có sức mạnh lớn lao đã 
bức hiếp tôi. 


1 Mañcadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường (mañca).” 
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4466. Āsanne me katam kammam phalena tosayī mamam, 
kaļebaram' me gilati devaloke ramāmaham. 


4467. Anāvilam mama cittam visuddham pandaram sadā, 
sokasallam na jānāmi cittasantāpanam mama. 


4468. Kuttham gaņdo kilāso ca apamāro vitacchikā, 
daddu kaņdu ca me natthi phalam sammājjane Idam.? 


4469. Soko ca paridevo ca hadaye me na vijjati, 
abhantam ujukam cittam phalam sammaJjane idam. 


4470. Samādhīsu na saJJami° visadam hoti manasam, 
yam yam samādhimicchāmi so so sampajjate mama.“ 


4471. Rajanīye na rajjāmi atho dosaniyesu ca,” 
mohanīye na muyhāmi phalam sammājjane idam. 


4472. Ekanavute ito* kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phalam sammaJJane idam. 


4473. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4474. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4475. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Sakimsammajjako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Sakimsammajjakattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 
422. Ekadussadāyakattherāpadānam 


4476. Nagare hamsavatiyā ahosim tiņahārako, 
tiņahārena jīvāmi tena posemi dārake. 


4477. Padumuttaro nama jino sabbadhammāna pāragū, 
tamandhakaram nāsetvā uppajji lokanāyako. 


1 kaļevaram - Ma. * dussaniyesu ca - Ma. 
2 sammajjanāyidam - Ma, Syā, PTS. ê ekanavutito - Ma. 

3 na majjāmi - Ma; samādhim puna pajjāmi - Syā. 

* sampajjaye - Sī Mu; sampajjate mamam - Ma. 
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4466. Hành động đã được tôi làm trong lúc gần đây đã khiến cho tôi 
được vui lòng với kết quả. Con trăn nuốt chửng lấy thân hình của tôi, và 
tôi sướng vui ở thế giới chư Thiên." 
4467. Tâm của tôi không bị chộn rộn, luôn luôn tỉnh khiết, trong trắng. 
Tôi không còn biết đến mũi tên sầu muộn (và) sự bực bội ở tâm của tôi. 
4468. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh động kinh, bệnh ghẻ, 
bệnh lở loét, và bệnh ngứa không có ở tôi; điều này là quả báu của việc 
quét. 
4469. Sự sầu muộn và sự than van ở trong trái tim của tôi là không 
được biết đến, tâm không bị cong quẹo, được ngay thắng; điều này là 
quả báu của việc quét. 
4470. Tôi không vị vướng māc ở các tâng định, tâm ý được tự tín. Tôi 
muốn bất cứ tâng định nào, chính tầng định ấy tự đạt đến cho tôi. 
4471. Tôi không say đắm ở điều quyến rũ và các sự việc xấu xa, tôi 
không bị mê muội ở điều ngu xuẩn; điều này là quả báu của việc quét. 
4472. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc quét. 
4473. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4474. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4475. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sakimsammajjaka” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sakimsammajjaka là phần thứ nhất. 
--00000-- 
422. Ký Sự vē Trưởng Lão Ekadussadayaka: 
4476. Tôi đã là người gánh cỏ ở thành phố Hamsavatī. Tôi sinh sống 
bằng việc gánh cỏ. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ.” 
4477. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 


pháp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi xua đi điều tăm tối ấy đã hiện 
khởi. 


1 Vi này đã bị con trăn giết chết và đã được sanh lên cõi trời liền tức thì. 

2 Sakimsammajjaka nghĩa là “vị một Tân (sakim) quét tước (sammajjaka).” 

3 Ký sự này tương tg như ký sự 334, Apadāna - Thánh Nhân Kú Sự, tập I (Tam Tạng 
Pāļi - Việt tập 39). 
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4478. Sake ghare nisīditvā evam cintesi tāvade, 
buddho loke samuppanno deyyadhammo na vijjati. 


4479. Idam me sātakam ekam natthi me koci dāyako, 
dukkho nirayasamphasso ropayissāmi dakkhiņam. 


4480. Evāham cintayitvāna sakam cittam pasadayim, 
ekam dussam gahetvāna buddhasetthassadāsaham. 


4481. Ekadussam daditvāna ukkutthim sampavattayim, 
yadi buddho tvam vīra tārehi mam mahāmuni. 


4482. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
mama dānam pakittento akā me anumodanam: 


4483. “Imina ekadussena cetanāpaņidhīhi ca, 
kappasatasahassāni vinipātam na gacchasi. 


4484. Chattimsakkhattum devindo devarajjam karissasi, 
tettimsakkhattum rājā ca cakkavattī bhavissasi. 


4485. Padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam, 
devaloke manusse vā samsaranto tuvam bhave. 


4486. Rūpavā guņasampanno anavakkantadehava, 
akkhobham amitam dussam labhissasi yadicchakam ` 


2 


4487. Idam vatvana sambuddho jalajuttamanāyako, 
nabham abbhuggamī dhīro hamsarājā va ambare. 


4488. Yam yam yonupapajjāmi devattam atha mānusam, 
bhoge me unata natthi ekadussassidam phalam. 


4489. Paduddhāre paduddhāre dussam nibbattate mama, 
hetthā dussamhi titthāmi uparicchadanam mama. 


4490. Cakkavāļamupādāya sakānanam sapabbatam, 
iechamāno caham ajja dussehacchādayeyya tam. 


4491. Teneva ekadussena samsaranto bhavābhave, 
suvannavanno hutvana samsarāmi bhavābhave. 
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4478. Sau khi ngồi xuống tại ngôi nhà của chính mình, tôi đã tức thời 
suy nghĩ như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian mā uật xứng 
đáng để dâng cúng không được tìm thấu. 


4479. Đâu là tấm vdi choàng duu nhất của ta. Ta không có gì để trở 
thành người thí chủ. Việc tiếp xúc uới địa ngục là khổ sở. Ta sẽ wom 
trồng uật cúng dường.” 


4480. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Tôi đã cầm lấy tấm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. 


4481. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã thốt lớn tiếng rằng: 
“Bạch dëng Anh Hùng, bậc Dai Hiền Trí, nếu Ngài là vi Phật xin Ngài 
hãy giúp con uượt qua.” 


4482. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hy đến 
tôi rằng: 


4483. “Do tấm vdi độc nhất này và do các nguyên lực của tác ú, ngươi 
(sẽ) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

4484. Ngươi sẽ lā vi Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
sáu lần và sẽ là dëng Chuyên Luân Vương ba mot ba lần. 

4485. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu ở thế 
giới chư Thiên hoặc ở loài người. 

4486. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, 


ngươi sẽ đạt được våi vóc không bị suy suyēn, không thể ước lượng, 
theo như tước muôn.” 


4487. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara, bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời. 

4488. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của một 
tấm vải. 

4489. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 
đứng trên tấm vải ở bên dưới, có tấm che ở phía trên cho tôi. 


4490. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn tôi có thể che phủ bằng các 
loại vải vóc đối với bầu vũ trụ có cả rừng rậm cùng với núi non. 


4491. Nhờ vào chỉ một tấm vải ấy, trong khi luân hồi ở cõi này cối khác 
tôi có được màu da vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này cõi khác. 
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4492. Vipakam ekadussassa nājjhagam katthacikkhayam, 
ayam me antimā jati vipaccati idhāpi me. 


4493. Satasahasse ito kappe yam dussamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi ekadussassidam phalam. 


4494. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4495. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4496. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Ekadussadāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ekadussadāyakattherassa apadānam dutiyam. 
--00000-- 
423. Ekāsanadāyakattherāpadānam 


4497. Himavantassa avidūre gosito nāma pabbato, 
assamo sukato mayham paņņasālā sumāpitā. 


4498. Nārado iti namena kassapo iti mam vidū, 
suddhimaggam gavesanto vasāmi gosite tadā. 


4499. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna paragu, 
vivekakāmo sambuddho agacchi anilañJasa. 


4500. Vanagge gacchamānassa disvā ramsim mahesino, 
katthamaūcam paññapetva ajinañca apattharim. 


4501. Āsanam paññapetvana sire katvana añjalim, 
somanassam pavedetvā idam vacanamabravim: 


4502. Sallakatto mahāvīra āturānam tikicchako, 
mamam rogaparetassa tikiccham dehi nāyaka. 


4503. Kallatthikā ye passanti buddhasettha tuvam mune, 
dhuvatthasiddhim papponti etesam jajjaro bhavo. 
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4492. Quả thành tựu của một tấm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất 
cứ nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được 
chín mudi cho tôi ở ngay cả nơi đây. 
4493. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một tấm vải. 
4494. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4495. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4496. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekadussadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekadussadāyaka là phân thứ nhì. 
--00000-- 
423. Ký Sự vē Trưởng Lão Ekāsanadāyaka: 


4497. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Gosita, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 

4498. Khi ấy, (tôi) có tên là Nārada. (Người ta) biết đến tôi với tên lā 
Kassapa. Trong lúc tầm cầu đạo lộ thanh tịnh, tôi sống ở (núi) Gosita. 
4499. Bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông 
suốt về tất cả các pháp, vị ưa thích sự độc cư, đã đi đến bằng đường 
không trung. 

4500. Sau khi nhìn thấy hào quang của bậc Đại Ān Sĩ đang di chuyển ở 
trên chóp đỉnh của khu rừng, tôi đã xếp đặt chiếc giường gõ và đã trải 
ra tấm da dê. 

4501. Sau khi xếp đặt chó ngồi tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi bày tỏ 
sự vui mừng, tôi đã nói lời nói này: 

4502. “Bạch đấng Đại Hùng, Ngài là vi phẫu thuật, là người thầu 
thuốc của các bệnh nhân. Bạch dâng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy ban cho 
con liều thuốc của người bi cơn bệnh hành hạ. 

4503. Bạch đức Phật tối thượng, bạch đống Hiền Trí, những người 
nào có muc đích vē sức khỏe nhìn thấu Ngòi đạt được sự thành tựu vē 
mục đích trường cửu, sự tái sanh của những người này được lui tàn. 


1 Ekadussadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) tấm vải (dussa).” 
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4504. Na me deyyam tava atthi' pavattaphalabhoji ham, 
idam me āsanam atthi nisīda katthamañcake. 


4505. Nisīdi tattha bhagavā asambhīto 'va? kesari, 
muhuttam vītināmetvā idam vacanamabravī: 


4506. "Vissattho* hohi mā bhāyī laddho Jotiraso taya, 
yam tuyham patthitam sabbam paripūrissatanāgate.* 


4507. Na mogham tam katam tuyham puññakkhette anuttare, 
sakkā uddharitum attā yassa cittam paņīhitam. 


4508. Imināsanadānena cetanāpaņidhīhi ca, 
kappasatasahassāni vinipātam na gacchasi. 


4509. Paññasakkhattum devindo devarajjam karissasi, 
asītikkhattum rājā ca cakkavattī bhavissasi. 


4510. Padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam, 
sabbattha sukhito hutvā samsāre samsarissasi.” 


4511. Idam vatvāna sambuddho jalajuttamanāyako, 
nabham abbhuggamī dhīro hamsarājāva ambare. 


4512. Hatthiyānam assayānam saratham sandamānikam, 
labhāmi sabbamevetam ekāsanassidam phalam. 


4513. Kānanam pavisitvāpi yada iechāmi āsanam, 
mama sankappamaññaya pallanko upatitthati. 


4514. Vārimajjhagato santo yadā iechāmi āsanam, 
mama sankappamaññaya pallanko upatitthati. 


4515. Yam yam yonupapajjāmi devattam atha mānusam, 
pallankasatasahassāni parivārenti mam sadā. 


4516. Duve bhave samsarāmi devatte atha mānuse, 
duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaņe. 


4517. Ekāsanam daditvāna puññakkhette anuttare, 
dhammapallankamādāya viharāmi anāsavo. 


4518. Satasahasse ito kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi ekasanassidam phalam. 


1 na me deyyadhammo atthi - Ma. 
* achambhitova - Syā. * paripūrissatināgate - Ma; 
*visattho - Ma. paripūrissatāsanam - Syā. 
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4504. Con là người thọ dung trái câu đã rụng xuống, con không có vât 
dâng cúng đến Ngài. Con có chỗ ngồi này, thỉnh Ngài ngồi xuống ở 
chiếc giường go.” 


4505. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở tại nơi ấy tợ như con sư tử không bị 
hãi sợ. Sau khi chờ đợi trong chốc lát, Ngài đã nói lời nói này: 


4506. “Ngươi hấu tự tin, chớ lo sợ. Ngươi đã đạt được uiên ngọc như 
ý. Điều gì đã được ngươi ước nguyên, tất cả sẽ được tròn đủ trong 
thời uị lai. 

4507. Điều đã được làm ấu của ngươi ở Phước Điền vô thượng không 
lā vô ích. Đốt uới người nào có tâm đã được cung cố, bản thân của 
(người ấu) có thể tiếp độ được. 


4508. Do sự dâng cúng chỗ ngồi này và do các nguyên lực của tác Ú, 
ngươi (sẽ) không di đến doa xứ trong môt trăm ngàn kiếp. 


4509. Ngươi sẽ là vi Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc nām 
mươi lần và sẽ là dâng Chuyên Luân Vương tám mươi lần. 


4510. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương điện tính đếm. Ngươi sẽ được sung sướng ở khắp mọi nơi vā 
sẽ luân chuyēn ở uòng luân hồi.” 


4511. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara, bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời. 

4512. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, xe kéo, và có xe, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả 
báu của một chổ ngồi. 

4513. Ngay cả khi đã đi vào rừng rậm, lúc nào tôi mong muốn về chỗ 
ngồi, chiếc ghế bành biết được ước muốn của tôi hiện diện ở bên cạnh. 


4514. Trong khi đã đi vào trong nước, lúc nào tôi mong muốn về chỗ 
ngồi, chiếc ghế bành biết được ước muốn của tôi hiện diện ở bên cạnh. 


4515. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, luôn luôn có một trăm ngàn chiếc ghế bành vây quanh tôi. 


4516. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thể Thiên nhân và loài 
người. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và Bà-la-môn. 


4517. Sau khi dâng cúng một chỗ ngồi ở Phước Điền vô thượng, sau khi 
nắm lấy chiếc ghế bành Giáo Pháp, tôi sống không còn lậu hoặc. 


4518. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 
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4519. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4520. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4521. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ekasanadayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ekasanadayakattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 
424. Sattakadambapupphiyattherāpadānam 


4522. Himavantassa avidūre kadambo' nāma pabbato, 
tasmim pabbatapassamhi satta buddhā vasimsu te. 


4523. Kadambam pupphitam disva paggahetvana añJalim, 
satta mālā gahetvana puññacittena okirim. 


4524. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
Jahitva mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


4525. Catunavute ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4526. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


4527. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4528. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Sattakadambapupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Sattakadambapupphiyattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 


1 kukkuto - Ma. 
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4519. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


452o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4521. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekasanadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekāsanadāyaka là phần thứ ba. 
--00000-- 


424. Ký Sự về Trưởng Lão Sattakadambapupphiya: 


4522. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Kadamba. Ở sườn 
ngọn núi ấy, có bảy vị Phật ấy đã cư ngụ. 
4523. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay 
lên. Tôi đã hái bảy bông hoa và đã tung lên với tâm (nghĩ) về phước 
báu. 
4524. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 
4525. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
4526. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4527. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4528. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattakadambapupphiya” đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Sattakadambapupphiya là phần thứ tu. 


--00000-- 


1 Ekāsanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) chỗ ngồi (āsana).” 
2 Sattakadambapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) bông hoa (puppha) 
kadamba.” 
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425. Koraņdapupphiyattherāpadānam 
4529. Vanakammiko pure āsim pitunatumatenaham,' 
pasumārena jīvāmi kusalam me na vijjati. 


4530. Mama āsayasāmantā tisso lokagganāyako, 
padāni tīņi dassesi anukampāya cakkhumā. 


4531. Akkante ca pade disvā tissanāmassa satthuno, 
hattho hatthena cittena pade cittam pasādayim. 


4532. Koraņdam pupphitam disvā pādapam dharaņīruham, 
sakotakam” gahetvāna padasetthe apūjayim.* 


4533. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


4534. Yam yam yonupapajjāmi devattam atha mānusam, 
koraņdavaņņako yeva sappabhāso bhavāmaham. 


4535. Dvenavute ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi padapūjāyidam phalam. 


4536. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4537. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4538. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Koraņdapupphiyo thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Korandapupphiyattherassa apadānam pañcamam. 
--00000-- 


426. Ghatamaņdadāyakattherāpadānam 


4539. Sucintitam bhagavantam lokajettham narāsabham, 
upavittham maharaññam vātābādhena pīļitam, 
disvā cittam pasādetvā ghatamaņdam upānayim. 


4540. Katattā ācitattā ca gangā bhāgīrathī ayam, 
mahāsamuddā cattāro ghatam sampajjare mama. 


1 pitupetāmahenaham - Sĩ Mu, Syā, PTS. 
* sakosakam - Ma; sakotikam - Syā. 
3 padasetthamapūjayim - Ma, Syā. 
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425. Ký Sự vē Trưởng Lão Korandapupphiya: 


4529. Trước đây, tôi đã là người thợ rừng có sự quan tâm (phụng 
dưỡng) đến cha và mẹ. Tôi sinh sống nhờ vào việc giết thú rừng, tôi 
không biết đến điều tốt lành. 
4530. Do lòng thương tưởng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, bậc Hữu 
Nhãn, đã lưu lại ba (dấu) bàn chân ở xung quanh chó cư ngụ của tôi. 
4531. Và sau khi nhìn thấy ba (dấu) bàn chân đã đi qua của bậc Đạo Sư 
tên Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín ở (dấu) bàn chân. 
4532. Sau khi nhìn thấy cây koranda mọc ở trên đất đã được trổ hoa, 
tôi đã hái một số (bông hoa) và đã cúng dường ở (dấu) bàn chân tối 
thượng. 
4533. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
4534. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi là người có màu da của bông hoa koraņda và có cả vẻ sáng ngời nữa. 
4535. Kë từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ở bàn chân. 
4536. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4537. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4538. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Korandapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Korandapupphiya là phần thứ nām. 


--00000— 


426. Ký Sự về Trưởng Lão Ghatamaņdadāyaka: 


4539. Đã suy nghĩ tận tường, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu đã đi vào khu rừng lớn và đã bị hành hạ bởi 
bệnh gió. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đem 
lại bơ lỏng nguyên chất. 

4540. Do bản thân đã được thực hành, do bản thân đã được tích lũy 
(thiện nghiệp), dòng sông Bhāgīrathī này và bốn đại dương tự cung cấp 
bơ lỏng cho tôi. 


1 Korandapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) koranda.” 
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4541. Ayam ca pathavī ghorā appamāņā asankhiyā, 
mama sañkappamaññaya bhavate madhusakkharā. 


4542. Catudīpā' ime rukkhā pādapā dharaņīruhā, 
mama sankappamaññaya kapparukkhā bhavanti te. 


4543. Paññasakkhattum devindo devarajjamakārayim, 
ekapaññasakkhattuñca cakkavattī ahosaham, 
padesarajjam vipulam gananato asamkhiyam. 


4544. Catunavute ito kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi ghatamandassidam phalam. 


4545. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4546. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4547. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Ghatamaņdadāyako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Ghatamaņdadāyakattherassa apadānam chattham. 
--00000-- 
427. Ekadhammasavaniyattherapadanam 


4548. Padumuttaro nama jino sabbadhammānā paragu, 
catusaccam pakasento santaresi bahum janam. 


4549. Aham tena samayena jatilo uggatāpano, 
dhunanto vākacīrāni gacchāmi ambare tadā. 


4550. Buddhasetthassa upari gantum na visahāmaham, 
pakkhīva selamāsajja gamanam na labhāmaham. 


4551. Udake vokkamitvāna evam gacchāmi ambare, 
na me idam bhūtapubbam iriyāpathavikopanam. 


4552. Handametam gavesissam appev' attham labheyyaham, 
orohanto antalikkha saddamassosi satthuno. 


1 cātuddisā - Syā; cātuddīpā - Ma, PTS. 


100 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Sakimsammajjaka 


4541. Và trái đất kinh khủng, không thể đo lường, không thể ước lượng 
này, hiểu biết được ước muốn của tôi nó trở thành tỉnh thể mật ngọt 
(cho tôi). 
4542. Từ bốn châu lục, các giống cây này là loài thảo mộc mọc ở trên 
đất, hiểu biết được ước muốn của tôi chúng trở thành những cây như ý 
(cho tôi). 
4543. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần, và đã là đấng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 
4544. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của phần bơ lỏng 
nguyên chất. 
4545. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4546. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4547. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ghatamandadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Ghatamandadayaka là phần thứ sáu. 
--00000— 
427. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadhammasavaņiya: 


4548. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật đã giúp cho nhiều người vượt 
qua.? 

4549. Vào lúc bấy giờ, tôi là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột. 
Khi ấy, tôi di chuyển ở hư không, (vừa đi) vừa phất phơ các y phục bằng 
VỎ Cây. 

4550. Tôi không thể di chuyển ở phía trên của đức Phật tối thượng. 
Như là con chim bị va vào tảng đá, tôi không đạt được sự di chuyển. 
4551. Tợ như người đã đi vào trong nước, tôi di chuyển ở hư không như 
vậy. Sự hư hoại về các oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 
4552. (Nghĩ rằng): “Nào! Ta sẽ tìm hiểu uiệc nàu. Ít ra ta cũng có thể 
đạt được lú do.” Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng 
nói của bậc Đạo Sư. 


1 Ghatamaņdadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) bơ lỏng (ghata) nguyên chất 
(maņda).” 

2 Ký sự này tương tg ký sự 339, Apadāna - Thánh Nhân Kú Sự, tập I (Tam Tạng Pali - 
Việt tập 39). 
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4553. Sarena rajanīyena savaņīyena vaggunā, 
aniccatam kathentassa taññeva uggahim tadā. 


4554. Aniccasaññam uggayha agamāsim mamassamam, 
yāvatāyum vasitvāna tattha kālakato aham. 


4555. Carime vattamānamhi saddhammamasavaņam sarim, 
tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā manusam deham tāvatimsamagacchaham. 


4556. Timsakappasahassāni devaloke ramim aham, 
ekapaññasakkhattuñca devarajjamakārayim. 


4557. Ekavīsatikkhattuūca cakkavattī ahosaham, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


4558. Anubhosim' sakam puññam sukhitoham bhavābhave, 
anussarāmi tam saññam samsaranto bhavābhave, 
na kotim pativijjhāmi nibbānam accutam padam. 


4559. Pitugehe nisīditvā samano bhāvitindriyo, 
kathayam” paridīpento aniccatamudāhari. 


4560. Aniccā vata samkhārā uppādavayadhammino, 
uppajjitvā nirujjhanti tesam vūpasamo sukho. 


4561. Saha gatham suņitvāna pubbasaññamanussarim, 
ekāsane nisīditvā arahattamapāpuņim. 


4562. Jātiyā sattavassena arahattamapāpuņim, 
upasampādayī buddho dhammasavaņassidam phalam. 


4563. Satasahasse ito kappe yam dhammamasuņim tada, 
duggatim nābhijānāmi dhammasavaņassidam phalam. 


4564. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4565. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 anubhomi - Ma, Syā. 2 kathamsa - Ma; katham so - Syā. 
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4553. Khi ấy, Ngài đang thuyết giảng về tính chất vô thường với âm 
điệu khích lệ, cuốn hút, dễ nghe, tôi đã học tập chỉ có pháp ấy của Ngài. 


4554. Sau khi đã học tập sự nhận biết về vô thường, tôi đã đi về khu ẩn 
cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi 
ấy. 

4555. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe về 
Chánh Pháp. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện 
lực của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


4556. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi 
đã cai quản Thiên quốc năm mươi mốt lần. 


4557. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương hai mươi mốt lần. Lãnh 
thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 


4558. Tôi đã thọ hưởng phước báu của chính mình, tôi đã được sung 
sướng ở cõi này cõi khác. Trong khi luân hồi ở cối này cõi khác, tôi dā 
nhớ lại sự suy tưởng (về vô thường) ấy. Tôi không thấu triệt điểm cốt 
yếu là Niết Bàn, vị thế Bất Tử. 


4559. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 
quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến 
tính chất vô thường: 


4560. “Quả vây, các pháp hữu vi là uó thường, có pháp sanh và diệt, 
sau khi sanh lên chúng hoạt điệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 


4561. Sau khi lắng nghe câu kệ, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng trước đây. 
Sau khi ngồi ở ngay chó ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


4562. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Đức Phật đã cho (tôi) tu lên bậc trên; điều này là quả báu của việc 
lắng nghe Giáo Pháp. 

4563. Kể từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
nghe Giáo Pháp. 

4564. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 


xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4565. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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4566. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Ekadhammasavaņiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Ekadhammasavaniyattherassa apadānam sattamam. 
--00000-- 
428. Sucintitattherāpadānam 


4567. Nagare hamsavatiyā ahosim kassako tadā, 
kasikammena jīvāmi tena posemi dārake. 


4568. Susampannam tadā khettam dhaññam me phalitam' ahu, 
pākakāle ca sampatte evam cintesaham tadā. 


4569. Nacchannam nappatirūpam jānantassa guņāguņam, 
yo ham sanghe adatvana aggam bhuñJeyya ce tada. 


4570. Ayam buddho asamasamo dvattimsavaralakkhaņo, 
tato pabhāvito sangho puññakkhetto anuttaro. 


4571. Tattha dassamaham danam navasassam pure pure, 
evaham cintayitvāna hattho pīņitamānaso. 


4572. Khettato dhaūiamāhatvā” sambuddhamupasankamim, 
upasankamma sambuddham lokaJettham narāsabham, 
vanditvā satthuno pade imam vacanamabravim. 


4573. Navasassam ca sampannam āyāgo pi” ca tvam mune, 
anukampamupadaya adhivāsehi cakkhuma. 


4574. Padumuttaro lokavidū āhutīnam patiggaho, 
mama sankappamaññaya imam‘ vacanamabravi. 


4575. “Cattaro ca patipannā cattaro ca phale thitā, 
esa sangho ujubhūto paūnāsīlasamāhito. 


4576. Yajantānam manussānam puññapekkhanapaninam, 
karotopadhikam puññam sanghe dinnam mahapphalam. 


1 phalinam - Ma, Syā. * āyāgosi - Ma; idha hosi - Syā. 
2 dhaññamäharitvä - Sī Mu, Syā, PTS. *idam - Ma, Syā. 
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4566. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekadhammasavaniya' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Ekadhammasavaņiya là phần thứ bảy. 
--00000-- 
428. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita: 


4567. Tôi đã là người nông dân ở thành phố Hamsavatī. Tôi sinh sống 
bằng công việc trồng trọt. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 

4568. Khi ấy, thửa ruộng đã được thành tựu tốt đẹp, lúa của tôi đã được 
kết hạt. Và khi thời điểm gặt hái đã đến, vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ như 
vầy: 

4569. “Thật không đúng đắn, không tốt đẹp cho ta là người biết vē 
lành dt, sao ta có thể thọ dụng phẩm vât đầu mùa nếu khi ấu ta chưa 
dâng cúng đến Hội Chúng! 

4570. Vi nàu là đức Phật có ba mot hai hảo tướng, tương đương uới 
bậc không thể sánh bằng. Nhờ Ngài, Hội Chúng là Phước Điền vô 
thượng đã được thành lập. 

4571. Ta sẽ dâng cúng uật thí là lúa mới đến các ngài trước tiên hết.” 
Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã trở nên mừng rỡ, tâm tư được khoan 
khoái. 

4572. Tôi đã mang theo lúa từ thửa ruộng và đã đi đến bậc Toàn Giác. 
Sau khi đi đến bậc Toàn Giác, đấng Nhân Ngưu, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi đã nói lời nói 
này: 

4573. “Bạch dëng Hiên Trí, lúa mer đã được thành tựu và Ngài cũng 
là người thọ lãnh. Bạch bậc Hữu Nhãn, vi lòng thương tưởng xin 
Ngài chấp nhận.” 

4574. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Hiểu Biết Thế Gian Tissa, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, đã nói lên những lời kệ này: 

4575. “Có bốn hạng được thực hành (bốn Đạo) vā có bốn Quả được 
tồn tại. Hor Chúng nou có bản thể chính trực, được định tĩnh uới tuệ 
vā GIỚI. 

4576. Phước báu có mầm mông tới sanh (hữu lậu) của những người 
đang hiến cúng, của những chúng sanh có lòng mong mỏi phước báu 
đang thực hiện, đã được dâng cúng đến Hội Chúng là có quả báu lớn. 


1 Ekadhammasavaņiya nghĩa là “vị liên quan đến việc một lần (eka) lắng nghe 
(savaņa) Giáo Pháp (dhamma).” 
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4577. Tasmim sanghe padatabbam' navasassam”' tathetaram, 
sanghato uddisitvana bhikkhū netvana samgharam, 
patiyattam ghare yantam” bhikkhusanghassa dehi tvam.” 


4578. Sanghato uddisitvana bhikkhū netvanaham gharam, 
yam ghare patiyattam me bhikkhusanghassadasaham. 


4579. Tena kammena sukatena cetana paņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


4580. Tattha me sukatam vyamham sovaņņam sappabhassaram, 
satthiyojanamubbedham timsayojanavitthatam. 


(Ekūnavīsatimam bhāņavāram). 


4581. Akinnam bhavanam mayham nārīgaņasamākulam, 
tattha bhutvā pivitvā ca vasāmi tidase aham. 


4582. Satānam tīņikkhattum ca devarajjamakārayim, 
satānam pañcakkhattum ca cakkavattī ahosaham, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam. 


4583. Bhavābhave samsaranto labhāmi amitam dhanam, 
bhoge me ūnatā natthi navasassassidam phalam. 


4584. Hatthiyānam assayānam sivikam sandamānikam, 
labhāmi sabbamevetam navasassassidam phalam. 


4585. Navavattham navaphalam navaggarasabhojanam, 
labhāmi sabbamevetam navasassassidam phalam. 


4586. Koseyyakambaliyāni khomakappāsikāni ca, 
labhāmi sabbamevetam navasassassidam phalam. 


4587. Dāsīgaņam dāsagaņam nāriyo ca alankatā, 
labhāmi sabbamevetam navasassassidam phalam. 


4588. Na mam sītam va unham va pariļāho na vijjati, 
atho cetasikam dukkham hadaye me nā vijjati. 


4589. Imam khada imam bhuñJa imamhi sayane saya, 
labhāmi sabbamevetam navasassassidam phalam. 


1 sangheva dãtabbam - Ma; 2 tava sassam - Ma, Syā. 
sanghe ca dātabbam - Syā, PTS. * santam - Ma, Syā; yan te - PTS. 
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4577. Lúa mdi nên được dâng cúng đến Hor Chúng ấu, uật khác cũng 
vây. Sau khi xác định là Hội Chúng, ngươi hãy đưa các vi tù khưu đến 
tư gia, vā hãu dâng cúng đến Hor Chúng tù khưu uật đã được chuẩn 
bị tại nhà.” 


4578. Sau khi xác định là Hội Chúng, tôi đã đưa các vị tỳ khưu đến nhà, 
và đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu vật đã được tôi chuẩn bị tại 
nhà. 


4579. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


4580. Tại nơi ấy, cung điện bằng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiến tạo 
khéo léo dành cho tôi có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba 
mươi do-tuần. 


(Tụng phẩm thứ mười chín). 


4581. Chó cư ngụ của tôi được phân bố chàng chịt, đông đảo các nhóm 
nữ nhân. Tại nơi ấy, tôi ăn, tôi uống, và tôi sống ở cối Tam Thập. 


4582. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần và đã trở thành đấng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, 
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


4583. Trong khi luân hồi ở cối này cõi khác, tôi đạt được tài sản không 
ước lượng được, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả 
báu của lúa mới. 


4584. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và có xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều 
này là quả báu của lúa mới. 

4585. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm vị cao sang, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của lúa mới. 

4586. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của lúa 
mới. 


4587. Về đám tôi trai, bầy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của lúa mới. 


4588. Sự lạnh, sự nóng nực hoặc sự bực bội không được tôi biết đến. Sự 
khổ sở thuộc về tâm ở trái tim không được tôi biết đến. 


4589. (Được bảo rằng): “Ngươi hãu nhai món nàu, hāy ăn món nàu, 
hãy nām ở chiêc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này 
là quả báu của lúa mới. 


107 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Sakimsammajjakavaggo 


4590. Ayam pacchimakodāni carimo vattate bhavo, 
ajjāpi deyyadhammo' me phalam toseti sabbadā. 


4591. Navasassam daditvāna sanghe gaņavaruttame, 
atthanisamse anubhomi kammānucchavike mama. 


4592. Vaņņavā yasavā homi mahābhogo anītiko, 
mahesakkho”* sadā homi abhejjapariso sada. 


4593. Sabbe mam apacāyanti ye keci pathavissitā, 
deyyadhammā ca ye keci pure pure labhāmaham. 


4594. Bhikkhusanghassa vā majjhe buddhasetthassa sammukhā, 
sabbepi samatikkamma denti mayheva? dāyakā. 


4595. Pathamam navasassam hi datvā sanghe gaņuttame, 
imānisamse anubhomi navasassassidam phalam. 


4596. Satasahasse ito kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi navasassassidam phalam. 


4597. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4598. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4599. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Sucintito thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Sucintitattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 
429. Soņņakinkaņiyattherāpadānam 


4600. Saddhāya abhinikkhamma pabbajim anagāriyam, 
vākacīradharo āsim tapokāmmamapassito. 


4601. Atthadassī tu bhagavā lokajettho narāsabho, 
upapājji tamhi samaye tārayanto mahājanam. 


1 deyyadhamme - Sĩ Mu, PTS. * mameva - Ma, Syā. 
2 mahābhakkho - Ma, PTS; mahābhakkho - Syā. 
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4590. Giờ đây, lần sau cùng này là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Quả báu của vật dâng cúng khiến tôi luôn luôn được hoan hỷ 
đến tận hôm nay 

4591. Sau khi đã dâng cúng lúa mới đến Hội Chúng là tập thể cao quý 
tối thượng, tôi thọ hưởng tám điều lợi ích thích đáng với việc làm của 
tôi: 

4592. Tôi có sāc đẹp, có danh vọng, có của cải to lớn, là người không bi 
tai họa, tôi luôn luôn có quyền lực lớn lao, luôn luôn có hội chúng 
không bị chia rẽ. 

4593. Bất cứ những ai cư ngụ ở trên trái đất, tất cả đều tôn trọng tôi. Và 
bất cứ những gi là vật nên được dâng cúng tôi đều đạt được trước tiên 
hết. 

4594. Ở giữa hội chúng tỳ khưu hoặc trước mặt đức Phật tối thượng, 
các thí chủ đã đi vượt qua tất cả các vị và dâng cúng đến chính tôi. 

4595. Tôi thọ hưởng các điều lợi ích này bởi vì tôi đã dâng cúng lúa mới 
đến Hội Chúng là tập thể tối thượng trước tiên hết; điều này là quả báu 
của lúa mới. 

4596. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của lúa mới. 

4597. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4598. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4599. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sucintita' dā nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ tám. 
--00000-- 

429. Ký Sự về Trưởng Lão Soņņakinkaņiya: 


46oo. Vì niềm tin, tôi đã ra đi và đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Thiên về nghiệp khổ hạnh, tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây. 
4601. Hơn nữa đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu vào lúc bấy giờ đã hiện khởi, đang giúp cho 
nhiều người vượt qua. 


1 Sucintita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cintita) khéo léo (su).” 
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4602. Balañca vata me khīņam vyadhina paramena tu, 
buddhasettham saritvāna puline thūpamuttamam. 


4603. Karitvā hatthacittoham sahatthena samokirim, 
soņņakinkaņipupphāni udaggamanaso aham. 


4604. Sammukhā viya sambuddham thupam paricarim aham, 
tena cetopasādena atthadassissa tādino. 


4605. Devalokam gato santo labhāmi vipulam sukham, 
suvaņņavaņņo tatthāsim buddhapūjāyidam phalam. 


4606. Asītikotiyo mayham nāriyo samalankatā, 

sadā mayham upatthanti buddhapūjāyidam phalam. 
4607. Satthituriyasahassāni bheriyo paņavāni ca, 

sankha ca deņdimā!' tattha vaggum nadanti” dunduhi. 


4608. Cullāsītisahassāni hatthino samalankatā, 
tidhāpabhinnamātangā kuñJara satthihāyanā. 


4609. Hemajālāhi sañchanna upatthānam karonti me, 
balakāye gaje ceva unata me na vijjati. 

4610. Soņņakinkaņipupphānam vipākam anubhomaham, 
atthapaññasakkhattuñca devarajjamakārayim. 

4611. Ekasattatikkhattuñca cakkavattī ahosaham, 
pathavyā rajjam ekasatam mahiyā kārayim aham. 


4612. Sodāni patto amatam” asankhatam sududdasam,* 
samyojanaparikkhīņo natthidāni punabbhavo. 


4613. Atthārase kappasate yam pupphamabhiropayIm, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4614. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4615. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4616. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Sovaņņakinkaņiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Sovannakinkaniyattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 
1 diņdimā - Ma. * amatam patto - Ma. 
* vaggū vajjanti - Ma, Syā. * gambhīram duddasam padam - Syā. 
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4602. 4603. Và sức lực của tôi quả nhiên đã bị cạn kiệt bởi cơn bệnh 
trầm trọng. Tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng và đã tạo nên 
ngôi bảo tháp tối thượng ở trên bãi cát. Với tâm mừng rỡ, với ý phấn 
chấn, tôi đã dùng tay rải rắc các bông hoa kiika bằng vàng. 
4604. Với tâm tịnh tín ấy đối với vị Atthadassī như thế ấy, tôi đã đi 
vòng quanh ngôi bảo tháp như là có đức Phật hiện diện. 
4605. Trong khi đi đến thế giới của chư Thiên, tôi đạt được sự an lạc 
bao la. Tại nơi ấy, tôi đã có màu da vàng chói; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 
4606. Tôi có tám trăm triệu người nữ đã được trang điểm thường xuyên 
phục vụ cho tôi; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
4607. Có sáu mươi ngàn nhạc cụ gồm các trống lớn và các trống nhỏ, 
các tù và vỏ ốc và các trống con. Các chiếc trống đã vang lên một cách 
vui nhộn ở tại nơi ấy. 
4608. Có tám mươi bốn ngàn con voi là những con voi mātanga (đến 
tuổi) bị tiết dục ở ba nơi được sáu mươi tuổi đã được trang điểm. 
46oo. Được che phủ với những tấm lưới vàng, các con voi thể hiện sự 
phục vụ đến tôi. Sự thiếu hụt của tôi về binh lực luôn cả về voi là không 
được biết đến. 
4610. Tôi đã thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa kinkaņī 
bằng vàng. Tôi đã cai quản Thiên quốc năm mươi tám lần. 
4611. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần. Tôi đã 
cai quản vương quốc ở mặt đất trên quả địa cầu một trăm lẻ một lần. 
4612. Giờ đây, đã đạt đến Bất Tử là không còn tạo tác, khó nhìn thấy vô 
cùng, tôi đây đã được đoạn tận các sự trói buộc, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 
4613. Kể từ khi tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
4614. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4615. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4616. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sovaņņakinkaņiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sovaņņakinkaņiya là phân thứ chín. 

--00000-- 


1 Sovaņņakinkaņiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa kirikaņī bằng vàng 
(sovaņņa).” 


111 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Sakimsammajjakavaggo 


430. Sonnakontarikattherapadanam 


4617. Manobhāvanīyam buddham attadantam samahitam, 
1rIyamanam brahmapathe cittavūpasame ratam. 


4618. Nittiņņa-ogham sambuddham jhāyim jhānaratam munim, 
upavittham samāpannam indīvaradalappabham. 


4619. Alābunodakam gayha buddhasetthamupāgamim, 
buddhassa pāde dhovitvā alābudakamadāsaham. 


4620. Āņāpesi ca sambuddho padumuttaranayako, 
iminā dakamāhatvā' padamule thapehi me. 


4621. Sādhūti "ham patissutvā satthugāravatāya ca, 
dakam alābun' āhitvā” buddhasetthamupānayim. 


4622. Anumodi mahāvīro cittam nibbāpayam mama, 
iminā lābudānena sankappo te samijjhatu. 


4623. Paņņarasesu kappesu devaloke ramim aham, 
timsatikkhattum rājā ca cakkavattī ahosaham. 


4624. Divā vā yadi vā rattim cankamantassa titthato, 
sovaņņakontaram gayha titthate* purato mama. 


4625. Buddhassa lābum datvāna' labhāmi soņņakontaram, 
appakampi katam kāram vipulam hoti tādisu. 


4626. Satasahasse ito kappe yam lābumadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi alābussa idam phalam. 


4627. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4628. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4629. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Soņņakontariko thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Soņņakontarikattherassa apadānam dasamam. 


--00000-- 


1 iminodakamāhatvā - Sĩ Mu, Syā, PTS. * titthanti - Sī Mu, Syā. 
2 alābunāhatvā - Ma. * datvāna lābum - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Sakimsammajjaka 


430. Ký Sự vē Trưởng Lão Soņņakontarika: 


4617. Đức Phật là vị đã tu tập về tâm, đã chế ngự bản thân, được định 
tnh, đang cư xử theo đường lối Phạm hạnh, thích thú trong sự tịnh 
lặng của tâm. 
4618. Tôi đã suy tưởng về bậc Toàn Giác đã vượt qua dòng nước lũ, về 
bậc Hiền Trí được thỏa thích về thiền, đã tiến vào sự thể nhập (định), 
có ánh sáng của cánh hoa súng. 
4619. Sau khi lấy nước bằng cái bầu (đựng nước), tôi đã đi đến đức Phật 
tối thượng. Sau khi rửa các bàn chân của đức Phật, tôi đã dâng cúng cái 
bầu nước. 
462o. Và bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đã truyền lệnh 
rằng: “Bằng cái bầu này, ngươi hãy đem nước lại và hãy đặt ở cạnh 
bàn chân của Ta.” 
4621. Tôi đã đáp lại rằng: “Lành thay!” Và với lòng tôn kính bậc Đạo 
Sư, tôi đã mang lại nước bằng cái bầu và đã đưa đến gần đức Phật tối 
thượng. 
4622. Trong khi làm cho tâm của tôi được mát mẻ, đấng Đại Hùng đã 
nói lời tùy hy rằng: “Do sự dâng cúng cái bầu nàu, mong rằng ú định 
của người được thành tựu.” 
4623. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười lăm kiếp. Và tôi 
đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi lần. 
4624. Vào ban ngày hoặc ban đêm nêu tôi đang đi kinh hành hoặc đang 
đứng, có người cầm cây gậy vàng đứng ở phía trước tôi. 
4625. Sau khi dâng cúng cái bầu nước đến đức Phật, tôi đạt được cây 
gậy vàng. Hành động đã được thực hiện đầu là nhỏ nhoi trở thành to 
lớn như thế ấy. 
4626. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cái bầu nước trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái bầu 
nước. 
4627. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4628. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4629. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sonnakontarika' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Soņņakontarika là phần thứ mười. 


--00000-- 


' Soņņakontarika nghĩa là “vị có liên quan đến cây gậy (konta) bằng vàng (soņņa).” 
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Uddānam 


Sakimsammājjako thero ekadussī ekāsanī, 
kadambakoraņdakadā' ghatam savaņiko” pi ca. 
Sucintito kinkaņiko soņņakontariko pi ca, 
ekam gathasatañceva” ekasattatimeva ca. 


Sakimsammajjakavaggo tecattāļisamo. 


--00000-- 


XLIV. EKAVIHĀRIVAGGO 
431. Ekavihāriyattherāpadānam 


4630. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso, 
kassapo nāma gottena uppajji vadatam varo. 


4631. Nippapaūco nirālambo ākāsasamamānaso, 
suññatabahulo tadi animittarato vasī. 


4632. Asangacitto nikleso* asamsattho kule gane, 
mahākāruņiko vīro vinayopāyakovido. 

4633. Uyyutto parakiccesu vinayanto sadevake, 
nibbānagamanam maggam gati'pankavisosanam. 


4634. Amatam paramassādam' JaramaccunIvaranam, 
mahāparisamajjhe so nisinno lokatāraņo.” 


4635. Karavīkaruto* nātho brahmaghoso tathāgato, 
uddharanto mahāduggā vipannaddhe° anāyake. 


4636. Desento virajam dhammam dittho me lokanāyako, 
tassa dhammam suņitvāna pabbajim anagāriyam. 

4637. Pabbajitvā tada cāham” cintento jinasāsanam, 
ekakova vane ramme vasim samsaggapīļito. 


4638. Sakayavupakasso'' me hetubhuto mahābhavi,” 
manaso vūpakassassa” samsaggabhayadassino. 

4639. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1 kadambakoraņdakado - Ma. ® karavīkarudo - Syā, PTS. 

2 ghatassavanikopica - Ma. ° vippanatthe - St Mu, Ma, Syā, PTS. 
3 ekagāthā satañcettha - Ma. 15 paham - Ma; vāham - Syā, PTS. 

* nillepo - Syā. 1! sakkāyavūpakāso - Ma; sakkāya 

` gatim - Ma. vūpakasso - Syā; savkāyaūpakattho - PTS. 
Š paramassāsam - Sĩ Mu. 1? mamāgami - Syā, PTS. 

” lokatārako - Ma. B vūpakāsassa - Ma, Syā; vūpakatthassa - PTS. 
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Phần Tóm Lược: 


VỊ trưởng lão quét một lần, vị có tấm vải độc nhất, vị có một chó ngồi, vi 
dâng (bông hoa) kadamba, vị dâng (bông hoa) koranda, vị (dâng) bơ 
lỏng, vị lắng nghe (Giáo Pháp), vị đã khéo suy nghĩ, vị liên quan đến 
(bông hoa) kinkaņī, và vi có cây gậy vàng. Có một trăm câu kệ và thêm 
vào bảy mươi mốt câu nữa. 
Phẩm Sakimsammajjaka là phẩm thứ bốn mươi ba. 
--00000-- 


XLIV. PHẨM EKAVIHARI: 
431. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavihāriya: 


4630. O vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 

4631. Bậc như thế ấy đã sống không còn pháp chướng ngại, không cần 
sự nâng đỡ, có tâm ý sánh bằng bầu không gian, thường xuyên (trú vào) 
không tánh, thỏa thích ở vô tướng. 

4632. Bậc Đại Bi, đấng Anh Hùng, rành rē về phương thức huấn luyện, 
có tâm không quyến luyến, lìa phiền não, không thân cận với gia đình 
và đồ chúng. 

4633. 4634. BỊ bận rộn trong những việc hữu ích cho những người 
khác, đấng Tế Độ Thế Gian ấy ngồi giữa đại chúng đang hướng dẫn 
chúng sanh luôn cả chư Thiên vē Đạo Lộ đưa đến Niết Bàn, về việc làm 
khô cạn bãi lầy đưa đến cảnh giới (tái sanh), về pháp Bất Tử có phẩm vi 
tối thắng, cản ngăn sự già và sự chết. 

4635. Thốt lên âm điệu của loài chim karavīka (ca-lāng-tāng-giā), dang 
Bảo Hộ, đức Như Lai, với âm thanh của Phạm Thiên đang tiếp độ 
những người có lối đi bị lầm lạc, không người hướng dẫn, ra khỏi chốn 
vô cùng khốn khổ. 

4636. Trong lúc đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang thuyết giảng Giáo Pháp 
không bợn nhơ, tôi đã nhìn thấy Ngài. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của 
Ngài, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

4637. Và sau khi xuất gia, lúc bấy giờ trong khi suy nghĩ về Giáo Pháp 
của dāng Chiến Thắng, bị quấy rối bởi việc chung đụng nên tôi đã sống 
chỉ mỗi một mình ở trong khu rừng đáng yêu. 

4638. Sự yên tịnh về thân của tôi trở thành nhân duyên chính yếu cho 
tôi có được sự yên tịnh ở tâm, có được sự nhìn thấy nói sợ hãi trong việc 
chung đụng. 

4639. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 
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4640. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4641. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Ekavihāriyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Ekavihāriyattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 
432. Ekasamkhiyattherāpadānam 


4642. Vipassino bhagavato mahābodhimaho ahu, 
mahājanā samagamma pūjenti bodhimuttamam. 


4643. Na hi tam orakam maññe buddhasettho bhavissati, 
yassāyamediso' bodhi pūjanīyo” ca satthuno. 


4644. Tato sankham gahetvāna bodhirukkham upatthahim,? 
dhamento sabbadivasam avandim bodhimuttamam. 


4645. Asannake katam kammam devalokam apāpayī, 
kalebaram me patitam devaloke ramāmaham. 


4646. Satthituriyasahassāni tutthahatthā pamodita, 
sada mayham upatthanti buddhapūjāyidam phalam. 


4647. Ekasattatime kappe rājā āsim sudassano, 
cāturanto vijitāvī jambusaņdassa issaro. 


4648. Tato angasatā tūrā' parivārenti mam sada, 
anubhomi sakam kammam upatthānassidam phalam. 


4649. Yam yam yonupapaJjami devattam atha mānusam, 
mātukucchigatassāpi vajjare bheriyo sada. 


4650. Upatthahitvā* sambuddham anubhotvāna* sampadā, 
sivam sukhemam amatam pattomhi acalam padam. 


4651. Ekanavute ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4652. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1 yassayam īdisā - Ma; yassāyam īdiso - Syā; yassāyamedisā - Sĩ Mu, PTS. 
* pūjanīyā - Sī Mu, Ma, PTS. 

* upatthaham - Sī, PTS. * upatthitvāna - Ma, Syā. 
* turiyā - Ma, Syā; turyā - PTS. ° anubhutvāna - Ma. 
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4640. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4641. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekavihāriya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekavihariya là phần thứ nhất. 
--00000-- 
432. Ký Sự vē Trưởng Lão Ekasamkhiya: 


4642. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassī. Đám đông 
dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường cội Bồ Đề tối thượng. 
4643. Tôi không nghĩ rằng bậc đạo sư nào có cội Bồ Dë được cúng 
dường như thế này lại là vị kém cỏi, Ngài phải là vị Phật tối thượng. 
4644. Do đó, tôi đã cầm lấy chiếc tù và vỏ ốc và đã phục vụ cội cây Bồ 
Dë. Trong khi thổi (tù và) trọn cả ngày, tôi đã dành lễ cội Bồ Đề tối 
thượng. 

4645. Hành động được thực hiện vào lúc cận kề cái chết đã đưa tôi đến 
thế giới chư Thiên. Cơ thể của tôi vừa ngã xuống là tôi sướng vui ở thế 
giới chư Thiên.? 

4646. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn hớn hở vui mừng hoan hỷ 
phục vụ tôi; điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 

4647. Tôi đã là đức vua Sudassana bảy mươi mốt kiếp, là người chỉnh 
phục bốn phương, là vị chúa tē của vùng đất Jambu. 

4648. Kế đó, có trăm loại nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. Tôi thọ 
hưởng nghiệp quả của chính mình; điều này là quả báu của việc phục 
vụ. 

4649. Nơi chốn nào tôi sanh lên, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
các chiếc trống luôn luôn vang lên đến tôi ngay cả khi (nhập thai) đi vào 
bụng mẹ. 

4650. Sau khi phục vụ đấng Toàn Giác, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, 
tôi đã đạt đến vị thế Bất Động là Niết Bàn, bình yên, bất tử. 

4651. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

4652. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Ekavihāriya nghĩa là “vị liên quan đến sự cư ngụ (vihāra) một mình (eka).” 
2 Vị ấy bị té chết và được sanh lên cõi trời ngay khi ấy. 
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4653. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4654. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Ekasankhiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Ekasankhiyattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 
433. Patihirasaññakattherapadanam 


4655. Padumuttaro nāma jino āhutīnam patiggaho, 
vasīsatasahassehi nagaram pāvisī tadā. 


4656. Nagaram pavisantassa upasantassa tādino, 
ratanāni pajjotimsu' nigghoso āsi tāvade. 


4657. Buddhassa anubhāvena bherī vajjumaghattitā, 
sayam vīņā pavaJJanti buddhassa visato? puram. 


4658. Buddhasettham na passāmi* padumuttaram mahamunim, 
pātihīram ca passitvā tattha cittam pasādayim. 


4659. Aho buddho aho dhammo aho no satthusampadā. 
acetanāpi turiyā sayameva pavajjare. 


4660. Satasahasse ito kappe yam saññamalabhim tada, 
duggatim nābhijānāmi buddhasaññayIdam phalam. 


4661. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4662. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4663. Patisambhidā catasso ca vimokkhopi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Patihrasaññako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


PatihTirasaññakattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 


! rathiyā paceuggamanādī su - Syā; ratanāni panādimsu - PTS. 
2 pavisato - Ma, Syā, PTS. 3 namassāmi - Ma, Syā, PTS. 
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4653. Quả vậy, tôi dā thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4654. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekasankhiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekasankhiya là phân thứ nhì. 


--00000-- 
433. Ký Sự về Trưởng Lão Patihirasaññaka: 


4655. Khi ấy, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đã đi vào thành phố cùng với một trăm ngàn vị có năng lực 
(A-la-hán). 
4656. Trong khi các vị an tịnh như thế ấy đang đi vào thành phố, các 
châu báu đã phát sáng, đã có tiếng reo hò vào ngay lúc ấy. 
4657. Trong khi đức Phật đang đi vào thành phố, do năng lực của đức 
Phật những chiếc trống đã vang lên dầu không được võ, các cây đàn 
vīņā tự phát ra âm thanh. 
4658. Tôi không nhìn thấy đức Phật tối thượng bậc Đại Hiền Trí 
Padumuttara. Và sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu, tại nơi ấy tôi đã khiến 
tâm được tịnh tín. 
4659. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
chúng ta! Dầu không có tâm tư, các nhạc cụ tự chính minh phát ra âm 
thanh.” 
466o. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc suy tưởng về đức Phật. 
4661. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4662. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4663. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Patihirasaññaka” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pätihirasaññaka là phần thứ ba. 


--00000-- 


1 Ekasankhiua nghia là “vị liên quan đến một lần (eka) thối chiếc chiếc tù và vỏ ốc 
(sankha).” 
2 Pathirasaññaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (saññaka) đến điều kỳ diệu (pātihīra).” 
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434. Nāņatthavikattherāpadānam 


4664. Kaņikāramva Jalitam dīparukkhamva jotitam, 
kaūicanamva virocantam addasam dipaduttamam. 


4665. Kamaņdalum thapetvāna vākacīram ca kuņdikam, 
ekamsam ajinam katvā buddhasettham thavim aham. 


4666. Tamandhakāram vidhamam mohajālasamākulam, 
ñanalokam dassayitvā' nittiņņosi mahāmuni. 


4667. Samuddharasimam lokam sabbavantamanuttara,? 
ñane te upamā natthi yāvatā jagato gati.’ 


4668. Tena ñanena sabbaññu iti buddho pavuccatl, 
vandāmi tam mahāvīra sabbaññutamanavaram. 


4669. Satasahasse itot kappe buddhasettham thavim aham, 
duggatim nābhijānāmi iiāņatthavāyidam* phalam. 


4670. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4671. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4672. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Nāņatthaviko thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Nāņatthavikattherassa apadānam catuttham. 
--00000-- 
435. Ucchukhaņdikattherāpadānam 


4673. Nagare bandhumatiyā dvārapālo ahosaham, 
addasam virajam buddham sabbadhammāna pāragum. 


4674. Uechukhandakamadaya buddhasetthassadasaham, 
pasannacitto sumano vipassissa mahesino. 


4675. Ekanavute ito kappe yam ucchumadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi ucchukhandassidam phalam. 


1 dassetvāna - Ma. * satasahassito - Ma. 
2 anuttaram - Sabbattha. ` fāņathavanāyidam - Sĩ Mu. 
3 vāvatā ca gatogati - PTS. 
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434. Ký Sự vê Trưởng Lão Nāņatthavika: 


4664. Tôi đã nhìn thấy bậc Tối Thượng Nhân giống như là cây kamikara 
được cháy sáng, như là cây đèn được chiếu sáng, như là kim loại vàng 
đang tỏa sáng. 
4665. Sau khi xếp đặt túi nước, y phục vỏ cây, và bình đựng nước, tôi đã 
khoác tấm da dê một bên vai rồi đã ngợi ca đức Phật tối thượng rằng: 
4666. “Bạch dâng Dai Hiên Trí, trong khi huu diệt điều tām tối được 
che đậu bởi màng lưới si mē dy, sau khi thể hiện ánh sáng trí tuệ, 
Ngài đã uượt qua. 
4667. Bạch đấng Vô Thượng, xin Ngài hấu tiếp độ thế gian nàu bao 
gồm tất cả. Dầu cho đi khắp trái đất không có gì tương đương uới tri 
tuệ của Ngài. 
4668. Với trí tuệ ấu, đức Phật được gọt là Đấng Toàn Tri? Bạch đãng 
Đại Hùng, con xin đảnh lê đấng Toàn Tri không gì che lấp ấu.” 
4669. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật tối thượng trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc ngợi ca trí tuệ. 
4670. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4671. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4672. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ñãnatthavika' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ñãnatthavika là phần thứ tư. 
--00000-- 
435. Ký Sự vē Trưởng Lão Ucchukhandika: 
4673. Tôi đã là người gác cổng ở thành phố Bandhumatī. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
4674. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy khúc mía và đã 
dâng cúng đến đức Phật tối thượng, bậc Đại Ấn Sĩ Vipassī.. 


4675. Kể từ khi tôi đã dâng cúng mía trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của khúc mía. 


1 Nāņatthavika nghĩa là “vị ngợi ca (thavika) trí tuệ (ñana) của đức Phật.” 
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4676. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4677. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4678. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Ucchukhandiko thero ima 
abhāsitthāti. 


Ucchukhaņdikattherassa apadānam paūcamam. 


--00000-- 
436. Kalambadāyakattherāpadānam 


4679. Romaso nama sambuddho vasatI pabbatantare, 
kalambam tassa pādāsim pasanno sehi pāņihi. 


4680. Catunavute ito kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi kalambassa idam phalam. 


4681. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4682. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4683. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Itham sudam ayasma Kalambadayako thero ima 
abhāsitthāti. 


Kalambakattherassa apadānam chattham. 
--00000-- 
437. Ambātakadāyakattherāpadānam 


4684. Vipine buddham disvāna sayambhum aparājitam, 
ambātakam gahetvāna sayambhussa adāsaham. 


4685. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 
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gāthāyo 


gāthāyo 


4676. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4677. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4678. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ucchukhandika' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ucchukhandika là phần thứ năm. 
--00000-- 
436. Ký Sự về Trưởng Lão Kalambadāyaka: 


4679. Bậc Tự Giác Ngộ tên Romasa ngụ ở trong vùng đồi núi. Được tịnh 
tín, tôi đã tự tay mình dâng lên Ngài bông hoa kalamba. 
468o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bông hoa 
kalamba. 
4681. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4682. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4683. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kalambadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kalambadāyaka là phân thứ sáu. 
--00000-- 
437. Ký Sự về Trưởng Lão Ambātakadāyaka: 


4684. Sau khi nhìn thấy đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại 
trong khu rừng, tôi đã cầm lấy trái cây ambātaka và đã dâng cúng đến 
đấng Tự Chủ. 
4685. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 


1 Ucchukhaņdika nghĩa là “vị liên quan đến khúc (khanga) mía (ucchu).” 
2 Kalambadāyaka nghña là “vị dâng cúng (dāyaka) bông hoa kalamba.” 
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4686. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4687. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4688. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ambatakadayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ambātakadāyakattherassa apadānam sattamam. 
--00000-- 
438. Harītakadāyakattherāpadānam 


4689. Harītakam āmalakam ambajambu vibhītakam, 
kolam bhallatakam billam sayamevāharāmaham. 


4690. Disvāna pabbhāragatam jhāyim jhānaratam munim, 
ābādhena papīļentam' adutiyam mahamunim. 


4691. Harītakam gahetvāna sayambhussa adāsaham, 
katamattamhi? bhesajje vyādhi passambhi tāvade. 


4692. Pahīnadaratho buddho anumodaniyam aka? 
bhesajjadāneniminā vyādhivūpasamena ca. 


4693. Devabhūto manusso va jāto va aññaJatiya, 
sabbattha sukhito boah" ma ca te vyādhi āgamā” 


4694. Idam vatvana sambuddho sayambhu aparājito, 
nabham abbhuggami dhīro hamsarājāva ambare. 


4695. Yato harItakamadam? sayambhussa mahesino, 
imam jātimupādāya vyādhi me nupajjatha. 


4696. Ayam pacchimako mayham carimo vattate bhavo. 
tisso vijjā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


1 āpīļentam - Ma; āpīļitam - Syā. *“hotu - Ma. 
2 khādamattamhi - Ma, PTS. * byādhimāgamā - Ma, Syā. 
3 anumodamakāsi me - Ma. S harītakam dinnam - Ma. 
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4686. Các phiền não của tôi dā được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4687. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4688. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ambatakadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Ambātakadāyaka là phần thứ bảy. 
--00000-- 
438. Ký Sự về Trưởng Lão Harītakadāyaka: 


4689. Tôi đích thân mang lại các loại trái cây như trái harītaka, trái 
āmalaka, trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhītaka, trái táo, trái bhallātaka, 
và trái billa. 

4690. Tôi đã nhìn thấy bậc Hiền Trí là vị có thiên chứng, được thích thú 
về thiền, đã đi đến sườn núi. Bậc Đại Hiền Trí đang bị hành hạ bởi cơn 
bệnh, không có người thứ hai (phục vụ). 


4691. Tôi đã cầm lấy trái harītaka và đã dâng cúng đến đấng Tự Chủ. 
Khi thuốc men vừa mới tác dụng, cơn bệnh đã lắng dịu ngay lập tức. 


4692. Có sự khó chịu đã được loại trừ, đức Phật đã nói lời tùy hỷ rằng: 
“Do sự dâng cúng thuốc men, vā do sự dứt hẳn cơn bệnh, ... 


4693. ... mong rằng ngươi được sung sướng ở khắp mọi nơi đầu 
được trở thành vi Thiên nhân hay loài người hoặc ở sanh chủng khác, 
vā bệnh hoạn chớ xdy đến cho ngươi.” 


4694. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại, bậc trí tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa 
ở trên bầu trời. 

4695. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái harītaka đến đấng Tự Chủ, bậc 
Đại Ấn St, cho đến kiếp sống này bệnh hoạn đã không xảy đến cho tôi. 


4696. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển, tam minh đã được đắc chứng, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành. 


1 Ambātakadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây ambātaka.” 
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4697. Catunavute ito kappe bhesajjamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi bhesajjassa idam phalam. 


4698. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4699. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4700. Patisambhida catasso vimokkha pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Harītakadāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Harītakadāyakattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 
439. Ambapiņdiyattherāpadānam 


4701. Hatthirājā tadā āsim īsādanto urūļhavā, 
vicaranto braharaññe addasam lokanāyakam. 


4702. Ambapindim' gahetvāna adasim satthuno aham, 
patigaņhi mahāvīro siddhattho lokanāyako. 


4703. Mama nijjhāyamānassa paribhuūji tadā jino, 
tattha cittam pasādetvā tusitam upapajjaham. 


4704. Tato aham cavitvāna cakkavattī ahosaham, 
eteneva upāyena anubhotvāna sampadā. 


4705. Padhanapahitattoham upasanto nirupadhi, 
sabbasave pariññaya viharāmi anāsavo. 


4706. Catunavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladanassidam phalam. 


4707. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1 ambapiņdam - Ma. 
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4697. Kë từ khi tôi đã dâng cúng thuốc men trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc 
men. 
4698. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4699. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4700. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Harītakadāyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Harītakadāyaka là phần thứ tām. 
--00000-- 
439. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapiņdiya: 


4701. Khi ấy, tôi đã là con voi chúa có ngà dài như gọng xe, vững chải. 
Trong khi đi lang thang ở khu rừng bạt ngàn tôi đã nhìn thấy đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 


4702. Sau khi cầm lấy chùm trái xoài, tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 
Đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã thọ lãnh. 


4703. Khi ấy, đấng Chiến Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trầm tư. 
Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đạt đến cõi trời Đẩu 
Suất.? 


4704. Từ nơi ấy tôi đã mệnh chung, và tôi đã trở thành đấng Chuyển 
Luân Vương. Tôi thọ hưởng sự thành đạt theo đường lối thế ấy. 


4705. Có tính kháng quyết về sự nó lực, tôi được an tịnh, không còn 
mầm mống tái sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi 
sống không còn lậu hoặc. 


4706. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

4707. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Harītakadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây harītaka.” 
2 Vị ấy đã chết đi sanh lên cõi trời Đẩu Suất (ND). 
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4708. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4709. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Ambapiņdiyo thero ima gathayo abhāsitthāti. 
Ambapiņdiyattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 


440. Jambuphaliyattherāpadānam 


4710. Padumuttarabuddhassa lokajetthassa tadino, 
pindaya vicarantassa dhāreto' uttamam yasam. 


4711. Aggaphalam gahetvāna vippasannenā cetasā, 
dakkhiņeyyassa vīrassa adāsim satthuno aham. 
4712. Tena kammena dipadinda' lokajettha narasabha, 
pattomhi acalam thānam hitvā jayaparājayam. 
4713. Satasahasse ito kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi aggadānassidam phalam. 
4714. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4715. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4716. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Jambuphaliyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Jambuphaliyattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 


Uddānam 


Thero ekavihārī ca sankhiko? pātihīrako, 

thaviko ucchukhaņdi ca kalambambatakappada.° 
Harītakambapiņdi ca jambudo* dasamo sati, 
chaļāsīti ca gāthāyo gaņitāyo vibhāvīhi. 


Ekavihārivaggo catucattāļisamo. 


--00000-- 
1 đhãrato - Ma, Syā, PTS. 
* dvipadinda - Ma. * kalamba-ambātakado - Ma. 
3 sankhiyo - Ma. * ambado - Ma. 
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4708. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4709. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ambapindiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Ambapindiya là phần thứ chín. 
--00000-- 


440. Ký Sự vē Trưởng Lão Jambuphaliya: 


4710. Đức Phật Padumuttara, vị đang nắm giữ danh vọng tối thượng, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy đang đi đó đây để khất 
thực. 
4711. Sau khi thâu hoạch trái cây đầu mùa, với tâm ý trong sạch tôi đã 
dâng cúng đến đấng Đạo Sư, bậc Anh Hùng xứng đáng sự cúng dường. 
4712. “Bạch đống Chúa TË của loài người, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, dëng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ấu con đã từ bỏ sự hơn 
thua uà đã đạt được uị thế Bất Động.” 
4713. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng vật đầu mùa. 
4714. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4715. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Jambuphaliya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Jambuphaliya là phân thứ mười. 
--00000-- 
Phần Tóm Lược: 


VỊ trưởng lão sống một mình, vị (thổi) tù và vỏ ốc, vị (tưởng đến) điều 
kỳ diệu, vị ngợi ca (đức Phật), vị có khúc mía, vị dâng bông hoa 
kalamba, vị dâng trái ambātaka, vị (dầng) trái cây harītaka, vị có 
chùm xoài, vị dâng trái mận đỏ là thứ mười. Và các câu kệ đã được tính 
đếm bởi các bậc trí là tám mươi sáu câu kệ. 
Phẩm Ekavihārī là phẩm thứ bốn mươi bốn. 
--00000-- 


1 Ambapiņdiya nghĩa là “vị liên quan đến chùm (pinda) trái xoài (amba).” 
* Jambuphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) màn đỏ (jambu).” 
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XLV. VIBHĪTAKAVAGGO 
441. VibhrtakamiñjJiyattherapadanam 
4717. Kakusandho mahāvīro sabbadhammāna pāragū, 
gaņamhā vūpakattho so agamāsi vanantaram. 


4718. Bījamiūijam gahetvāna lataya āvuņim aham, 
bhagavā tamhi samaye jhāyate pabbatantare. 


4719. Disvānaham devadevam vippasannenāa cetasā, 
dakkhiņeyyassa vīrassa bījamiūjamadāsaham. 


4720. Imasmiññeva kappasmim' yam phalam adadim” tada, 
duggatim nābhijānāmi bījamiūjassidam phalam. 


4721. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4722. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4723. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Vibhītakamiūjiyo* thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Vibhītakamiūjiyattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 
442. Koladāyakattherāpadānam 
4724. Ajinena nivatthoham vākacīradharo tada, 
khāribhāram haritvana' kolamāharimassamam” 


4725. Tamhi kāle sikhī buddho eko adutiyo ahu, 
mamassamamupāgaīchi'jānanto sabbakalikam. 


4726. Sakam cittam pasādetvā vanditvāna ca subbatam, 
ubho hatthehi paggayha kolam buddhassadāsaham. 


4727. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi koladānassidam phalam. 


1 kappamhi - Ma. * khāriyā pūrayitvāna - Ma. 

* miñjamadadim - Ma; * kolamhāsim mamassamam - Ma; 
bījamadadīm - Syā. kolam hāsi mamassamam - Syā. 

* vibhedakabījiyo - Syā. ê upägacchi - Sĩ Mu, Ma. 
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XLV. PHẨM VIBHTITAKA: 
441. Ký Sự vê Trưởng Lão Vibhītakamifūjiya: 


4717. Bậc Đại Hùng Kakusandha là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
Ngài đã đi vào bên trong khu rừng, tách biệt khỏi đám đông. 
4718. Sau khi cầm lấy phần hột và ruột (của trái vibhītaka), tôi đã buộc 
lại bằng sợi dây leo. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tham thiền ở trong 
vùng đồi núi. 
4719. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, với tâm ý trong sạch tôi 
đã dâng cúng phần hột và ruột đến đấng Anh Hùng là bậc xứng đáng sự 
cúng dường. 
4720. Ngay trong chính kiếp này kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của phần hột và ruột 
(của trái cây). 
4721. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4722. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4723. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vibhītakamiūijiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão VibhItakamiñjiya là phân thứ nhất. 

--00000-- 


442. Ký Sự về Trưởng Lão Koladāyaka: 


4724. Khi ấy, là vị mặc y phục vỏ cây, tôi đã trang phục bằng da đê. Tôi 
đã khuân vác túi nặng trái táo và đã đem về khu ẩn cư. 

4725. Vào thời điểm ấy, đức Phật Sikhī đã lā vị đơn độc không có người 
thứ hai. Trong khi biết được về mọi thời điểm, Ngài đã đi đến khu ẩn cư 
của tôi. 

4726. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bậc có 
sự hành trì tốt đẹp. Đưa ra bằng cả hai tay, tôi đã dâng cúng trái táo đến 
đức Phật. 

4727. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái táo. 


! uibhitakamiñjiua nghĩa là “vị liên quan đến phần ruột (mifija) của trái cây 
vibhītaka.” 
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Khuddakanikāye Apadānapāli 2 Vibhītakavaggo 


4728. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4729. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4730. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Koladayako thero ima gāthāyo abhāstitthāti. 
Koladāyakattherassa apadānam dutiyam. 
--00000-- 
443. Billaphaliyattherapadanam! 


4731. Candabhāgānadītīre assamo sukato mama, 
billarukkhehi” ākiņņo nānādumanisevito. 


4732. Sugandham beluvam disva buddhasetthamanussarim, 
khāribhāram pūrayitvā tuttho samviggamānaso. 


4733. Kakusandham upagamma billapakkamadāsaham, 
puññakkhettassa vīrassa vippasannena cetasa. 


4734. Imasmim yeva kappasmim yam phalam adadim* tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


4735. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4736. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4737. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Billaphaliyo thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 


Billaphaliyattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 


! Billiyatthera apadānam - Ma. 
2 belurukkhehi - Sĩ Mu, PTS; veluvarukkhehi - Syā. 
3 yam phalamadadim - Ma. 
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Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Vibhītaka 


4728. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4729. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4730. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Koladayaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Koladāyaka là phần thứ nhì. 
--00000-- 

443. Ký Sự về Trưởng Lão Billaphaliya: 


4731. Khu ẩn cư của tôi đã khéo được xây dựng ở bờ sông Candabhaga, 
được rải rác với những cây billa, được mọc lên với nhiều giống cây khác 
loại. 

4732. Sau khi nhìn thấy trái cây billa có mùi thơm ngát, tôi đã tưởng 
nhớ đến đức Phật tối thượng. Được hớn hở, với tâm ý bị chấn động tôi 
đã làm đầy gói nặng. 

4733. Tôi đã đi đến (đức Phật) Kakusandha và đã dâng cúng trái cây 
bila đã chín đến Phước Điền, đến đấng Anh Hùng với tâm ý trong 
sạch. 

4734. Ngay trong chính kiếp này kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 

4735. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4736. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4737. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Billaphaliya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Billaphaliya là phần thứ ba. 


--00000-- 


1 Koladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái táo (kola).” 
2 Billaphaliua nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) có tên là billa.” 
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444. Bhallātakadāyakattherāpadānam' 


4738. Suvannavannam sambuddham battimsavaralakkhaņam, 
pavanaggena” gacchantam sālarājamva phullitam. 


4739. Tiņattharam paññapetva buddhasetthamayacaham, 
anukampatu mam buddho bhikkhamicechāmi dātave. 


4740. Anukampako kāruņiko atthadassī mahāyaso, 
mama sankappamaññaya oruhī mama assame. 


4741. Oruhitvana” sambuddho nisīdi pannasanthare, 
bhallātakam gahetvāna buddhasetthassadāsaham. 


4742. Mama nijjhāyamānassa paribhuūji tadā jino, 
tattha cittam pasādetvā abhivandim tadā jinam. 


4743. Atthārase kappasate yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


4744. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4745. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4746. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Bhallātakadāyako thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Bhallātakadāyakattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 


445. Uttalipupphiyattherapadanam 


4747. Nigrodhe haritobhāse samvirūļhamhi pādape, 
uttalimalam' paggayha bodhiyā abhiropayim. 


4748. Imasmim yeva kappamhi yam pupphamabhiropayim, 
duggatim nābhijānāmi bodhipūjāyidam phalam. 


' Bhallātadāyakattherāpadānam - Ma. 
*vipinaggena - Ma. 

3 oruyahitvāna - Sĩ Mu; orohitvāna - Ma, Syā. 
* ummāmālam hi - Syā; utuļhimālam - PTS. 
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444. Ký Sự về Trưởng Lão Bhallatakadayaka: 


4738. Đấng Toàn Giác có màu da vàng chói, có ba mươi hai hảo tướng 
to như cây sālā chúa đã được trổ hoa, đang di chuyển ở phía trên chóp 
đỉnh của khu rừng bao la. 
4739. Tôi đã xếp đặt tấm trải cỏ và đã cầu xin đức Phật tối thượng rằng: 
“Xin đức Phật hãy thương tưởng đến con, con muôn dâng cúng vât 
thực.” 
4740. Sau khi biết được ý định của tôi, đấng Bi Mãn, vị có lòng thương 
tưởng, có danh tiếng lớn lao Atthadassī đã ngự xuống khu ẩn cư của tôi. 
4741. Sau khi ngự xuống, đấng Toàn Giác đã ngồi xuống ở tấm thảm lá 
cỏ. Tôi đã cầm lấy trái cây bhallataka và đã dāng cúng đến đức Phật tối 
thượng. 
4742. Khi ấy, đấng Chiến Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trầm tư. 
Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng Chiến 
Thắng. 
4743. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 
4744. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4745. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4746. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bhallatakadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Bhallātakadāyaka là phần thứ tư. 
--00000-- 
445. Ký Sự vē Trưởng Lão Uttalipupphiya: 
4747. Tôi đã lấy ra tràng hoa uftah và đã dâng lên cội Bồ Đề là cây 
Nigrodha đã được phát triển có ánh sáng màu xanh. 


4748. Việc tôi đã dâng lên bông hoa là ngay trong chính kiếp này, tôi 
không biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường cội 
Bồ Đề. 


1 Bhallātakadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây bhallātaka.” 
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4749. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4750. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4751. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Uttalipupphiyo thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Uttalipupphiyattherassa apadānam pañcamam. 
--00000-- 
446. Ambātakiyattherāpadānam 


4752. Supupphitam sālavanam ogayha vessabhū muni, 
nisīdi giriduggesu abhijātova kesarī. 


4753. Pasannacitto sumano ambātakamapūjayim, 
puññakkhettam mahāvīram' pasanno sehi pāņihi. 


4754. Ekatimse ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4755. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4756. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4757. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Ambātakiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Ambatakiyattherassa apadānam chattham. 
--00000-- 
447. Sīhāsanikattherāpadānam 


4758. Padumuttarassa bhagavato sabbabhutahitesino, 
pasannacitto sumano sīhāsanamadāsaham. 


4759. Devaloke manusse vā yattha yattha vasāmaham, 
labhāmi vipulam vyamham sīhāsanassidam phalam. 


1 anuttaram - Ma. 
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4749. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4750. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4751. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uttalipupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Uttalipupphiya là phần thứ nām. 
--00000-- 


446. Ký Sự về Trưởng Lão Ambātakiya: 


4752. Sau khi đi sâu vào trong rừng cây sālā khéo được trổ hoa, bậc 
Hiền Trí Vessabhu đã ngồi xuống ở những nơi hiểm trở của ngọn núi 
trông như là con sư tử đã được sanh ra cao quý. 

4753. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường (bông hoa) 
ambataka đến Phước Điền, đến bậc Đại Hùng với tâm tịnh tín với ý vui 
mừng. 

4754. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

4755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4756. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ambatakiya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ambatakiya là phần thứ sáu. 
--00000-- 


447. Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanika: 


4758. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử 
đến đức Thế Tôn Padumuttara là bậc tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng 
sanh. 

4759. O bất cứ nơi đâu tôi sinh sống, ở thế giới chư Thiên hoặc ở loài 
người, tôi đạt được cung điện đồ sộ; điều này là quả báu của bảo tọa sư 
tử. 


1 Uttalipupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) uttalī.” 
2 Ambātakiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa ambātaka.” 
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4760. Soņņamayā rūpimayā lohitankamayā' bahū, 
maņimayā ca pallankā nibbattanti mamam sadā. 


4761. Bodhiyā āsanam katvā jalajuttamanāmino, 
ucce kule pajāyāmi aho dhammasudhammata. 


4762. Satasahasse ito kappe sīhāsanamakāsaham, 
duggatim nābhijānāmi sīhāsanassidam phalam. 


4763. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4764. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4765. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Sīhāsaniko thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Sīhāsanikattherassa apadānam sattamam. 
--00000-- 

448. Pādapīthiyattherāpadānam 


4766. Sumedho nāma sambuddho aggo kāruņiko muni, 
tārayitvā bahū satte nibbuto so mahāyaso. 


4767. Sīhāsanassa sāmantā sumedhassa mahesino, 
pasannacitto sumano pādapīthamakārayim. 


4768. Katvāna kusalam kammam sukhapakam sukhudrayam, 
puññakammena samyutto tāvatimsamagacchaham. 


4769. Tattha me vasamanassa puññakammasamangino, 
padāni uddharantassa soņņapīthā bhavanti me. 


4770. Lābhā tesam suladdham vo ye labhanti upassutim, 
nibbute kāram katvāna labhanti vipulam sukham. 


! lohitangamayā - Ma. 
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476o. Và có nhiều chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm 
bằng hồng ngọc, làm bằng ngọc ma-ni luôn luôn hiện ra cho tôi. 


4761. Sau khi đã thực hiện chỗ ngồi giác ngộ cho vị tên Padumuttara, 
tôi được sanh ra trong gia đình thượng lưu. Ôi tính chất tốt đẹp của 
Giáo Pháp! 

4762. (Kể từ khi) tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
bảo tọa sư tử. 

4763. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4764. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4765. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sīhāsanika' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Sīhāsanika là phần thứ bảy. 
--00000-- 


448. Ký Sự vē Trưởng Lão Pādapīthiya: 


4766. Đấng Toàn Giác Sumedha là dàng Bi Mãn cao cả, bậc Hiền Trí. 
Sau khi đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua, vị có danh vọng lớn lao 
ấy đã Niết Bàn. 

4767. Với tầm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện ghế kê chân ở 
bên cạnh bảo tọa sư tử của bậc Đại Ấn Sĩ Sumedha. 

4768. Tôi đã thực hiện nghiệp tốt lành (là nghiệp) có kết quả là sự an 
lạc, đưa đến sự an lạc. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, tôi đã đi 
đến cối trời Đạo Lợi. 


4769. Trong khi sống ở tại nơi ấy, tôi là người có được nghiệp phước 
thiện, khi tôi giở các bàn chân lên là có những chiếc ghế đẩu vàng hiện 
ra cho tôi. 

4770. Những người nào có được sự lắng nghe ở Ngài, các sự lợi ích cho 
họ đã được đạt thành tốt đẹp. (Thậm chí) sau khi thể hiện sự tôn kính 
đến bậc đã Niết Bàn, họ (cũng) đạt được sự an lạc lớn lao. 


1 Sīhāsanika nghĩa là “vị liên quan đến bảo tọa (āsana) sư tử (sīha),” là chỗ ngồi ở cội 
cây Bồ Đề (bodhiyā āsanam) và trên chỗ ngồi đó đức Phật đã chứng quả vị Giác Ngộ 
(ND). 
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4771. Mayāpi sukatam kammam vāņijjam suppayojitam, 
pādapītham karitvāna soņņapītham labhāmaham. 


4772. Yam yam disam pakkamāmi kenaci paccayenaham,!' 
soņņapīthe akkamāmi puññakammassidam phalam. 


4773. Timsakappasahassamhi yam kammamakarim tada, 
duggatim nābhijānāmi pādapīthassidam phalam. 


4774. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4775. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4776. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Pādapīthiyo thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Pādapīthiyattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 
449. Vedikārakattherāpadānam 


4777. Padumuttarabuddhassa? bodhiyā padaputtame, 
vedikam sukatam katvā sakam cittam pasādayim. 


4778. Atoļārāni* bhaņdāni katāni akatāni ca, 
antaļikkhā pavassanti vedikāya idam phalam. 


4779. Ubhato vyūļhasangāme pakkhandanto bhayānake, 
bhayabheravam na passāmi vedikāya idam phalam. 


4780. Mama sankappamaññaya vyamham nibbattate subham, 
sayanāni mahagghāni vedikāya idam phalam. 


4781. Satasahasse ito kappe yam vedikamakārayim, 
duggatim nābhijānāmi vedikaya idam phalam. 


4782. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1! kiecayenaham - Ma, Syā. 
2 padumuttarassa bhagavato - Ma. 
3 athoļārāni - Sĩ Mu; aggoļārāni — Syā; atholārāni - PTS. 
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4771. Việc làm cũng đã được tôi thực hiện tốt đẹp, việc đổi trao đã được 
gắn liền tốt đẹp. Sau khi thực hiện chiếc ghế kê chân, tôi đạt được chiếc 
ghế đấu vàng. 

4772. Bất cứ phương nào tôi ra đi vì bất cứ lý do gì, tôi đều bước đi ở 
trên chiếc ghế đấu vàng; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 
4773. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ghế kê 
chân. 

4774. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4775. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4776. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pādapīthiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Pādapīthiya là phần thứ tām. 
--00000-- 
449. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikaraka: 


4777. Sau khi thực hiện viền rào đã được làm khéo léo ở cội cây Bồ Đề 
tối thượng của đức Phật Padumuttara, tôi đã làm cho tâm của mình 
được tịnh tín. 

4778. Các vật dụng nhân tạo và thiên nhiên vô cùng sang trọng đã từ 
không trung rơi xuống: điều này là quả báu của cái viền rào. 

4779. Trong khi lao vào cuộc chiến đấu kinh hoàng nổ ra từ hai phe, tôi 
không nhìn thấy sự kinh hoàng và hãi sợ; điều này là quả báu của cái 
viền rào. 

4780. Sau khi biết được ước muốn của tôi, cung điện được sanh lên, 
xinh đẹp, với những chiếc giường trị giá lớn lao; điều này là quả báu 
của cái viền rào. 

4781. (Kể từ khi) tôi đã xây dựng cái viền rào trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái viền 
rào. 

4782. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Pādapīthiya nghĩa là “vị liên quan đến cái ghế (pītha) kê chân (pāda).” 
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4783. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4784. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Vedikarako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Vedikārakattherassa apadānam navamam. 
--00000-- 
450. Bodhighariyattherapadanam! 
4785. Siddhatthassa bhagavato dipadindassa tādino, 


pasannacitto sumano bodhigharamakārayim. 


4786. Tusitam upapannomhi vasāmi ratane ghare, 
na me sītam vā uņham vā vāto gatte na samphuse. 


4787. Pañcasatthimhito kappe cakkavattī ahosaham, 
kāsikam nama nagaram vissakammena” māpitam. 


4788. Dasayojana-āyāmam atthayojanavitthatam, 
na tamhi nagare atthi kattham vallī ca mattikā. 

4789. Tiriyam yojanam āsi addhayojanavitthato,* 
mangalo nāma pāsādo vissakammena māpito. 

4790. Cullāsītisahassāni thambhā soņņamayā ahum, 
maņimayā ca niyyūhā chadanam rūpiyam ahu. 

4791. Sabbasoņņamayam gharam vissakammena māpitam, 
ajjhāvuttham mayā etam gharadanassidam phalam. 


4792. Te sabbe anubhotvāna devamānusake bhave, 
ajja pattomhi nibbanam santipadamanuttaram. 


4793. Catunavute ito kappe' bodhigharamakārayim, 
duggatim nābhijānāmi gharadānassidam phalam. 

4794. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4795. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


' Bodhigharadāyakattherāpadāna - Ma. 
2 visukammena - Syā. 
 addhayojanavitthatam - Ma, PTS. 

* timsakappasahassamhi - Ma, Syā. 
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4783. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4784. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vedikaraka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vedikaraka là phần thứ chín. 
--00000-- 
450. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhighariya: 


4785. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện căn nhà ở 
cội Bồ Đề của đức Thế Tôn Siddhattha là vị Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

4786. Tôi đạt đến cõi trời Đẩu Suất. Tôi sống ở trong ngôi nhà châu 
báu. Sự lạnh hoặc sự nóng không có đến tôi, gió không chạm vào thân 
thể của tôi. 

4787. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương. 
Có thành phố tên là Kasika đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma. 

4788. (Thành phố này) dài mười do-tuần, rộng tám do-tuần. O trong 
thành phố này không có gõ, dây thừng, và gạch ngói. 

478o. Có tòa lâu đài tên là Mangala đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma. Chiều ngang đã là một do-tuần, chiều rộng nửa do-tuần. 
4790. Đã có tám mươi bốn ngàn cột làm bằng vàng và các tháp nhọn 
làm bằng ngọc ma-ni, mái che đã là bằng bạc. 

4791. Có ngôi nhà làm bằng vàng toàn bộ đã được hóa hiện ra bởi vị 
Trời Vissakamma. Nơi này đã được tôi cư ngụ; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng căn nhà. 

4792. Sau khi thọ hưởng tất cả các thứ ấy ở cõi trời và người, hôm nay 
tôi đã đạt đến Niết Bàn là vị thế an tịnh không gì hơn được. 

4793. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện căn nhà ở cội Bồ Đề trước đây 
chín mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng căn nhà. 

4794. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4795. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 Vedikāraka nghĩa là “vị thực hiện (karaka) cái viền rào (vedi, vedikā).” 
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4796. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Bodhighariyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Bodhighariyattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 

Uddānam 
Vitabhīkī kolaphalī billa bhallatakappada,' 
uttalambātakī” ceva āsanī pādapīthako. 
Vediko bodhighariko gāthāyo gaņitā viha, 
ekūnāsītikā sabbā asmim vagge sakittitā. 
Vibhītakavaggo paūicacattāļīsamo. 
--00000-- 


XLVI. JAGATIDĀYAKAVAGGO 
451. Jagatidāyakattherāpadānam 


4797. Dhammadassissa munino bodhiyā pādaputtame, 
pasannacitto sumano Jagatim kārayim aham. 


4798. Darito pabbatato va? rukkhato patito aham, 
cuto patittham vindāmi jagatiyā idam phalam. 
4799. Na me cora pasahanti“ natimaññeti khattiyo,> 
sabbāmitte 'tikkamāmi Jagatiya idam phalam. 
4800. Yam yam yonupapajjāmi devattam atha mānusam, 
sabbattha pūjito homi jagatiyā idam phalam. 
4801. Atthārase kappasate jagatim kārayim aham, 
duggatim nābhijānāmi jagatidānassidam phalam. 
4802. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4803. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4804. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Jagatidāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Jagatidāyakattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 


! billabhallātakappado - Ma, Syā. * vihesanti - Ma, Syā. 
2 nigrodhambātakī - Sī Mu, PTS. ° natimaññanti khattiyā - Ma, Syā. 
* darito pabbatato vā - Ma, PTS. 
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4796. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bodhighariya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Bodhighariya là phần thứ mười. 
--00000-- 


Phần Tóm Lược: 


VỊ có trái cây vibhītaka, vị dāng trái táo, vị dâng trái billa, vị dâng trái 
bhallātaka, vị dâng tràng hoa uttal, vị dâng bông hoa ambātaka, luôn 
cả vị có chó ngồi, vị dâng ghế kê chân, vị làm cái viền rào, vị cho thực 
hiện căn nhà của cội Bồ Đề. O đây, các câu kệ đã được tính đếm là bảy 
mươi chín câu, tất cả đã được thuật lại ở phẩm này. 

Phẩm Vibhītaka là phẩm thứ bốn mươi làm. 


--00000-- 


XLVI. PHẨM JAGATIDAYAKA: 
451. Ký Sự về Trưởng Lão Jagatidāyaka: 


4797. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện nền đất ở 
cội cây Bồ Đề tối thượng của bậc Hiền Tri Dhammadassī. 
4798. Dầu tôi bị ngã từ vực thắm, từ ngọn núi, hoặc từ thân cây, chết đi 
tôi có được sự nâng đỡ; điều này là quả báu của nền đất. 
4799. Lū trộm cướp không áp bức tôi, các vị Sát-đế-ly không xem 
thường tôi, tôi vượt trội tất cả các kẻ thù; điều này là quả báu của nền 
đất. 
48oo. Ở nơi nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều được tôn vinh ở tất cả các nơi; điều này là quả báu của nền 
đất. 
48o2. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4803. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
48o4. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Jagatidayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Jagatidāyaka là phân thứ nhất. 


--00000-- 


1 Bodhighariya nghĩa là “vị liên quan đến căn nhà (ghara) ở cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
* Jagatidāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) nền đất (jagati) ở cội cây Bồ Đề.” 
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452. Morahatthiyattherapadanam 


4805. Morahattham gahetvāna upesim lokanāyakam, 
pasannacitto sumano morahatthamadāsaham. 


4806. Iminā morahatthena cetanā paņidhīhi ca, 
nibbāyimsu tayo aggī labhāmi vipulam sukham. 


4807. Aho buddhā' aho dhamma’ aho no satthusampadā, 
datvānaham morahattham labhāmi vipulam sukham. 


4808. Tiyaggī* nibbutā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
sabbāsavā parikkhīņā natthi dāni punabbhavo. 


4809. Ekatimse ito kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi morahatthassidam phalam. 


4810. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4811. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4812. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Morahatthiyo thero ima 
abhāsitthāti. 


Morahatthiyattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 
453. Sīhāsanavījakattherāpadānam 


4813. Tissassāham bhagavato bodhirukkhamavandisam, 
paggayha vījanim tattha sīhāsanamavījayim. 


4814. Dvenavute ito kappe sīhāsanamavījaham, 
duggatim nābhijānāmi vījanāya idam phalam. 


4815. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1 buddho - Ma. 
2 dhammo - Ma. 
* tidhaggī - Syā; tivaggī - PTS. 
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452. Ký Sự về Trưởng Lão Morahatthiya: 


4805. Tôi đã cầm lấy cánh quạt lông công và đã đi đến đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng cánh quạt 
lông công. 
48o6. Do cánh quạt lông công này và do các nguyện lực của tác ý, ba 
ngọn lửa' đã được dập tắt, tôi đạt được sự an lạc lớn lao. 
4807. Ôi chư Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
chúng ta! Sau khi dâng cúng cánh quạt lông công, tôi đạt được sự an lạc 
lớn lao. 
4808. Ba ngọn lửa (tham sân si) của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không 
còn tái sanh nữa. 
4809. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cánh quạt 
lông công. 
4810. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4811. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4812. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Morahatthiya° đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Morahatthiya là phân thứ nhì. 
--00000-- 
453. Ký Sự vē Trưởng Lão Sīhāsanavījaka: 


4813. Tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề của đức Thế Tôn Tissa. Tôi đã lấy ra 
cây quạt và đã hầu quạt bảo tọa sư tử ở tại nơi ấy. 

4814. (Kể từ khi) tôi đã hầu quạt bảo tọa sư tử trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc hầu 
quạt. 

4815. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Ba ngọn lửa là lửa tham, lửa sân, và lửa si (ND). 
2 Morahatthiua nghĩa là “vị liên quan đến cái cánh (hattha) của chim công (mora),” 
diễn dịch là cánh quạt lông công (ND). 
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4816. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4817. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sīhāsanavījako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Sīhāsanavījakattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 
454. Ti-ukkādhārakattherāpadānam 


4818. Padumuttarabuddhassa bodhiyā padaputtame, 
pasannacitto sumano tayo ukkā adhārayim. 


4819. Satasahasse ito kappe soham ukkamadhārayim, 
duggatim nābhijānāmi ukkādānassidam phalam. 


4820. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4821. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4822. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Ti-ukkādhārako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ti-ukkādhārakattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 
455. Akkamanadāyakattherāpadānam 


4823. Kakusandhassa munino brāhmaņassa vusīmato, 
divāvihāram vajato akkamanamadāsaham. 


4824. Imasmim yeva kappasmim yam danamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi akkamanassidam phalam. 


4825. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 
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4816. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4817. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sīhāsanavījaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sīhāsanavījaka là phần thứ ba. 
--00000-- 
454. Ký Sự vē Trưởng Lão Ti-ukkādhāraka: 


4818. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm ba ngọn đuốc ở cội 
cây Bồ Đề tối thượng của đức Phật Padumuttara. 
4819. (Kể từ khi) tôi đây đã cầm ngọn đuốc trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng ngọn đuốc. 
4820. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4821. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4822. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ti-ukkādhāraka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ti-ukkādhāraka là phần thứ tu. 
--00000-- 
455. Ký Sự về Trưởng Lão Akkamanadāyaka: 


4823. Tôi đã dâng cúng tấm lót chân đến đấng Hiền Trí Kakusandha, vị 
Bà-la-môn toàn hảo, trong lúc Ngài đang tiến hành việc nghỉ ngơi giữa 
ngày. 

4824. Ngay trong chính kiếp này kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm lót chân. 
4825. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Sīhāsanavījaka nghĩa là “vị quạt mát (vījaka) bảo tọa sư tử (sīhāsana).” 
2 Ti-ukkadharaka nghĩa là “vị cầm (dhāraka) ba (ti) ngọn đuốc (ukkā).” 
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4826. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4827. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Akkamanadāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Akkamanadāyakattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 
456. Vanakoraņdiyattherāpadānam 


4828. Siddhatthassa bhagavato lokajetthassa tādino, 
vanakoraņdamādāya buddhassa abhiropayim. 


4829. Catunavute ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4830. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4831. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4832. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Vanakoraņdiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Vanakoraņdiyattherassa apadānam chattham. 


(Vīsatimam bhāņavāram). 
--00000-- 
457. Ekachattiyattherāpadānam 


4833. Angārajātā pathavī' kukkulānugatā mahī, 
padumuttaro bhagavā abbhokāsambhi cankami. 


4834. Pandaram chattamādāya addhāna patipajjaham, 
tattha disvāna sambuddham vitti me upapajjatha. 


1 pathavī - Ma; puthuvī - PTS. 
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4826. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Akkamanadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Akkamanadayaka là phân thứ năm. 
--00000-- 
456. Ký Sự vē Trưởng Lão Vanakoraņdiya: 


4828. Tôi đã cầm lấy bông hoa koraņda rừng và đã dâng lên đức Phật, 
đấng Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
4829. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
4830. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4831. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4832. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vanakoraņdiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Vanakorandiya là phân thứ sáu. 
(Tụng phẩm thứ hai mươi). 
--00000-- 
457. Ký Sự vē Trưởng Lão Ekachattiya: 


4833. Trái đất nảy sanh ra than hừng, mặt đất trở thành tro nóng. Đức 
Thế Tôn Padumuttara đã đi kinh hành ở ngoài trời. 

4834. Sau khi cầm lấy chiếc lọng che màu trắng, tôi đã đi đường xa. Sau 
khi nhìn thấy đấng Toàn Giác ở tại nơi ấy, niềm hạnh phúc đã khởi đến 
cho tôi. 


1 Akkamanadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm lót chân (akkamana).” 
2 Vanakorandiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa koranda rừng (vana).” 
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4835. Marīciyotthatā' bhūmi angārava mahī ayam, 
upavāyanti” mahāvātā sarīrassāsukhepanā.* 


4836. Sītam uņham vihanantam' vatatapanivaranam, 
patigaņha imam chattam phassayissāmi nibbutim. 


4837. Anukampako kāruņiko padumuttaro mahāisi,” 
mama sankappamaññaya patigaņhi tadā jino. 


4838. Timsakappāni devindo devarajjamakārayim, 
satānam pañcakkhattuñca cakkavattī ahosaham. 


4839. Padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam, 
anubhomi sakam kammam pubbe sukatamattano. 


4840. Ayam me pacchimā jāti carimo vattate bhavo, 
ajjāpi setacchattam me sabbakālam dharīyati. 


4841. Satasahasse ito kappe yam chattamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi chattadānassidam phalam. 


4842. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4843. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4844. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ekachattiyo thero imā gathayo abhāsitthāti. 
Ekachattiyattherassa apadānam sattamam. 
--00000-- 
458. Jātipupphiyattherāpadānam 


4845. Parinibbute bhagavati padumuttare mahāyase, 
pupphavatamsake katva° sarīramabhiropayim. 


4846. Tattha cittam pasadetva nimmāņam agamāsaham, 
devalokagato santo puññakammam sarāmaham. 


1 marīcivophunā - Syā, marīcivophutā - PTS. * vihanti - Syā; viharanti - PTS. 
* upahanti - Ma; upatthanti - Syā. * mahāyaso - Ma, Syā, PTS. 
* sarīrakāyukhopanā - Syā. ê pupphacankotake gahetvā - Syā. 
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4835. Mặt đất được phủ lên bởi màn ảo ảnh, trái đất này toàn là than 
hừng. Có cơn gió mạnh thối đến làm mất đi sự thoải mái của cơ thể. 
4836. “Xin Ngài hãy thọ lãnh chiếc long che này diệt trừ được sự lạnh 
vā nóng, có sự cản ngăn đối uới sức nóng của cơn gió, con sẽ được 
chạm đến sự tịch diệt.” 

4837. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Thương Tưởng, đấng Bi 
Mãn, bậc Đại Ấn Sĩ, đấng Chiến Thắng Padumuttara khi ấy đã thọ lãnh. 
4838. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
kiếp. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 

4839. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của chính mình đã được bản thân 
thực hiện tốt đẹp trước đây. 

484o. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, là lần hiện hữu cuối cùng 
trong sự luân chuyển. Ngay cả hôm nay cũng có chiếc lọng che màu 
trắng được cầm che cho tôi trong mọi thời điểm. 

4841. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc long che trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng chiếc lọng. 

4842. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4843. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4844. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekachattiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Ekachattiya là phân thứ bảy. 
--00000-- 

458. Ký Sự về Trưởng Lão Jātipupphiya: 


4845. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc có danh vọng lớn lao viên tịch 
Niết Bàn, tôi đã làm những vòng hoa đội đầu rồi đã đặt lên nhục thân 
(của Ngài). 

4846. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi 
Hóa Lạc Thiên. Trong khi sống ở thế giới chư Thiên, tôi nhớ lại nghiệp 
phước thiện. 


1 Ekachattiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chiếc long che (chatta).” 
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4847. Ambarā pupphavasso me sabbakalam pavassati, 
samsarāmi manusse ce rājā homi mahāyaso. 


4848. Tahim kusumavasso me abhivassati sabbadā, 
tasseva' pupphapūjāya vāhasā sabbadassino. 


4849. Ayam pacchimako mayham carimo vattate bhavo, 
ajjāpi pupphavasso me abhivassati sabbadā. 


4850. Satasahasse ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
duggatim nābhijānāmi dehapūjāyidam phalam. 


4851. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4852. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4853. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Jātipupphiyo thero imā gathayo abhāsitthāti. 
Jātipupphiyattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 

459. Pattipupphiyattherāpadānam 
4854. Nīharante sarīramhi vajjamānāsu bherisu, 
pasannacitto sumano pattipupphamapīūjayim. 


4855. Satasahasse ito kappe yam pupphamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi dehapūjāyidam phalam. 


4856. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4857. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4858. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Pattpupphiyo? thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Pattipupphiyattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 


1 kāyesu - Syā; tāyeva - PTS. 
2 sattipanniyo - Syā, PTS. 
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4847. Có cơn mưa bông hoa từ bầu trời rơi xuống ở tôi vào mọi thời 
điểm. Nếu tôi luân hồi ở loài người, tôi là vị vua có danh vọng lớn lao. 
4848. Tại nơi ấy có cơn mưa bông hoa rơi xuống ở tôi vào mọi lúc, do 
nhờ tác động của sự cúng dường bông hoa đến chính Ngài ấy là bậc có 
sự nhìn thấy tất cả. 
4849. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Ngay cả hôm nay cũng có cơn mưa bông hoa rơi xuống ở tôi 
vào mọi lúc. 
4850. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường nhục thân (đức Phật). 
4851. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4852. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4853. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Jātipupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Jātipupphiya là phần thứ tām. 


--00000-- 
459. Ký Sự vē Trưởng Lão Pattipupphiya: 


4854. Khi nhục thân (đức Phật) được đưa đi, khi những chiếc trống 
đang được võ lên, tôi đã cúng dường bông hoa patti với tâm tịnh tín, 
với ý vui mừng. 
4855. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường nhục thân (đức Phật). 
4856. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4857. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4858. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pattipupphiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Pattipupphiya là phần thứ chín. 


--00000-- 


1 Jātipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) jati.” 
2 Pattipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) patti.” 
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460. Gandhapūjakattherāpadānam 
4859. Citesu kayiramānesu' nānāgandhe samāhate 
pasannacitto sumano gandhamutthimapūjayim. 


4860. Satasahasse ito kappe citakam yamapūjayim, 
duggatim nābhijānāmi citapūjāyidam phalam. 


4861. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4862. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4863. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Gandhapūjako thero ima 
abhāsitthāti. 


Gandhapūjakattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 
Uddānam 


Jagatī morahatthī ca āsanī ukkadhārako, 
akkamī vanakoraņdi chattado jātipūjako. 
Pattipupphī ca yo thero dasamo gandhapūjako, 
sattasatthi ca gāthāyo gaņitāyo vibhāvihi. 


Jagatidāyakavaggo chacattāļīsamo. 


--00000-- 


XLVII. SĀLAKUSUMIYAVAGGO 


461. Sālakusumiyattherāpadānam 
4864. Parinibbute bhagavati jalajuttamanāmake, 
āropitamhi citake sālapupphamapūjayim. 


4865. Satasahasse ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
duggatim nābhijānāmi citapūjāyidam” phalam. 


4866. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
sabbāsavā parikkhīņā viharāmi anāsavo. 


1 citāsu kurumānāsu - Ma; citakesu kurumānesu - Syā. 
* buddhapūjāyidam - Syā. 


156 


gāthāyo 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Sālakusumiya 


460. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapujaka: 


4859. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện, khi các vật thơm nhiều 
loại đã được mang lại, tôi đã cúng dường (một) nắm tay vật thơm với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 
4860. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường lễ hỏa táng (đức Phật). 
4861. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4862. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4863. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão GandhapuJaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Gandhapūjaka là phân thứ mười. 


--00000-- 
Phần Tóm Lược: 


Vi (thực hiện) nền dāt, vị có cánh quạt chim công, vị (hầu quạt) bảo tọa, 
vị cầm giữa ngọn đuốc, vị có tấm lót chân, vị có bông hoa koranda 
rừng, vị dâng cúng chiếc long che, vị cúng dường hoa jāti, vị trưởng lão 
có bông hoa patti, và vị cúng dường vật thơm là thứ mười. Và có sáu 
mươi bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Jagatidāyaka là phẩm thứ bốn mươi sáu. 


--00000-- 


XLVII. PHẨM SĀLAKUSUMIYA: 
461. Ký Sự vē Trưởng Lão Sālakusumiya: 


4864. Khi đức Thế Tôn tên là Padumuttara viên tịch Niết Bàn và được 
đặt lên ở giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sala. 

4865. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường lễ hỏa táng (đức Phật). 

4866. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 


1 Gandhapūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) vật thơm (gandha).” 
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4867. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4868. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Salakusumiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Sālakusumiyattherassa apadānam pathamam. 


--00O000— 
462. Citakapūjakattherāpadānam 


4869. Jhāyamānassa bhagavato sikhino lokabandhuno, 
atthacampakapupphāni citakam abhiropayim. 


4870. Ekatimse ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
duggatim nābhijānāmi citakapūjāyidam phalam. 


4871. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4872. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4873. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Citakapūjako thero imā gathayo abhāsitthāti. 


Citakapūjakattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 
463. Citakanibbāpakattherāpadānam 


4874. Dayhamāne sarīramhi vessabhussa mahesino, 
gandhodakam gahetvāna citam nibbāpayim aham. 


4875. Ekatimse ito kappe citam nibbāpayim aham, 
duggatim nābhijānāmi gandhodakassidam phalam. 


4876. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 
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4867. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4868. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Salakusumiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Salakusumiya là phần thứ nhất. 


--00000-- 
462. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka: 


4869. Khi đức Thế Tôn Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian đang được 
thiêu đốt, tôi đã dâng lên giàn hỏa thiêu của Ngài tám bông hoa 
campaka. 
4870. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường giàn hỏa thiêu (đức Phật). 
4871. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4872. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4873. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakapūjaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Citakapūjaka là phần thứ nhì. 


--00000-- 
463. Ký Sự về Trưởng Lão Citakanibbāpaka: 


4874. Khi nhục thân của bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhũ đang được đốt cháy, 
tôi đã cầm lấy nước thơm và đã làm nguội giàn hỏa thiêu. 

4875. (Kể từ khi) tôi đã làm nguội giàn hỏa thiêu trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
nước thơm. 

4876. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Salakusumiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (kusuma) sala.” 
2 Citakapūjaka nghĩa là “vị cũng đường (pūjaka) giàn hỏa thiêu (citaka).” 
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4877. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4878. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Citakanibbāpako thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Citakanibbāpakattherassa apadānam tatiyam. 
--00000-- 


464. Setudāyakattherāpadānam 


4879. Vipassino bhagavato cankamantassa sammukhā, 
pasannacitto sumano setum kārāpayim aham. 


4880. Ekanavute ito kappe yam setum kārayim aham, 
duggatim nābhijānāmi setudānassidam phalam. 


4881. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4882. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4883. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Setudāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Setudāyakattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 


465. Sumanatālavaņtiyattherāpadānam 


4884. Siddhatthassa bhagavato tālavaņtamadāsaham, 
sumanehi paticchannam dhārayāmi mahāyasam. 


4885. Catunavute ito kappe tālavaņtamadāsaham, 
duggatim nābhijānāmi tālavaņtassidam phalam. 


4886. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 
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4877. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4878. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakanibbapaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Citakanibbapaka là phần thứ ba. 
--00000-- 
464. Ký Sự về Trưởng Lão Setudāyaka: 


4879. Khi đức Thế Tôn Vipassī đang đi kinh hành ở trước mặt, với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện cây cầu. 
4880. (Kë từ khi) tôi đã cho thực hiện cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây cầu. 
4881. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4882. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4883. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Setudayaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Setudāyaka là phần thứ tư. 
--00000-- 
465. Ký Sự vē Trưởng Lão Sumanatalavantiya: 


4884. Tôi đã dâng cúng chiếc quạt được phủ lên bởi những bông hoa 
nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi nắm giữ danh vọng lớn lao. 

4885. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc 
quạt. 

4886. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Citakanibbāpaka nghĩa lā vị làm nguội (nibbāpaka) giàn hỏa thiêu (citaka).” 
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4887. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4888. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Sumanatālavaņtiyo thero ima gathayo 


abhasitthati. 


Sumanatālavaņtiyattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 
466. Avaņtaphaliyattherāpadānam 


4889. Sataramsī nāma bhagavā sayambhu aparājito, 
vivekakāmo sambuddho gocarāyābhinikkhami. 


4890. Phalahattho aham disvā upagacchim narāsabham, 
pasannacitto sumano avantam adadim phalam.' 


4891. Catunavute ito kappe yam phalamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladanassidam phalam. 


4892. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


4893. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4894. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Avantaphalyo thero ima 
abhāsitthāti. 


Avaņtaphaliyattherassa apadānam chattham. 


--00000-- 
467. Labujadāyakattherāpadānam 


4895. Nagare bandhumatiya aramiko ahum tada, 
addasam virajam buddham gacchantam anilañJase. 


1 adāsim avatam phalam - Sĩ Mu, Ma, Syā, PTS. 


162 


gathayo 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Sālakusumiya 


4887. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4888. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumanatalavantiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Sumanatālavaņtiya là phán thứ nām. 
--00000-- 
466. Ký Sự về Trưởng Lão Avaņtaphaliya: 


4889. Đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên là 
Sataramsī. Có ước muốn độc cư, đấng Toàn Giác đã ra đi về việc khất 
thực. 
4890. Có trái cây ở tay, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đấng Nhân 
Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dàng cúng trái avaņta. 
4891. Trước đây chín mươi bốn kiếp, kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
4892. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4893. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4894. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Avantaphaliya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Avantaphaliya là phần thứ sáu. 
--00000-- 
467. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka: 
4895. Khi ấy, tôi đã là người phụ việc tu viện ở thành phố Bandhumatī. 


Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên không 
trung. 


1 Sumanatālavaņtiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (tālavaņta) được gắn hoa 
lài (sumanā).” 
2 Avaņtaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) avanta.” 
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4896. Labujam phalamādāya buddhasetthassadāsaham, 
ākāseva thito santo patiggaņhi mahāyaso. 


4897. VittisañJanano mayham ditthadhammasukhavaho, 
phalam buddhassa datvāna vippasannena cetasā. 


4898. Adhigacchim tadā pītim vipulam sukhamuttamam, 
uppajjate ca' ratanam nibbattassa tahim tahim. 


4899. Ekanavute ito kappe yam phalamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


4900. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


4901. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4902. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Labujadāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Labudāyakattherassa apadānam sattamam. 
--00000-- 


468. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānam 
4903. Vanante buddham disvana” atthadassim mahāyasam, 
pasannacitto sumano pilakkhassa? phalam adam. 


4904. Atthārase kappasate yam phalamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi phaladanassidam phalam. 


4905. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anasavo. 


4906. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4907. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Pilakkhaphaladayako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 
Pilakkhaphaladāyakattherassa apadānam atthamam. 


--00000-- 


1 uppajjateva - Ma; uppajjate me - Syā. 3 pilakkhussa - PTS. 
* vanantare buddham disvā - Ma, Syā. *adā - Ma. 
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4896. Tôi đã cầm lấy trái mít và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 
Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ lãnh trong khi đang đứng ở ngay trên 
không trung. 
4897. Đối với tôi, Ngài là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc đem lại sự an 
lạc trong thời hiện tại. Tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý 
trong sạch. 
4898. Khi ấy, tôi đã đạt đến niềm phi lạc vĩ đại và sự an lạc thù thắng. 
Và khi tôi tái sanh ở nơi này nơi khác, có châu báu hiện lên (cho tôi). 
48oo. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
4900. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4901. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4902. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Labujadāyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Labujadāyaka là phần thứ bảy. 
--00000-- 


468. Ký Sự vê Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka: 


4903. Sau khi nhìn thấy đức Phật Atthadassī, bậc có danh vọng lớn lao 
ó cuối rừng, với tâm tịnh tín với ý vui mừng tôi đã dâng lên trái của cây 
sung. 
4904. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một ngàn tām trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 
4905. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4906. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4907. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka” đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka là phần thứ tām. 


--00000-- 


' Labujadāyaka nghĩa lā “vị dâng cúng (labuja) trái mit (dāyaka).” 
2 Pilakkhaphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) của cây sung 
(pilakkha).” 
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469. Sayampatibhāņiyattherāpadānam 


4908. Kakudham vilasantamva devadevam narāsabham, 
rathiyam patipajjantam ko disvā nappasīdāti. 


4909. Tamandhakaram nāsetvā santaretva bahum Janam, 
ñanalokena Jotantam ko disvā nappasīdati. 


4910. Vasīsatasahassehi niyyantam lokanāyakam, 
uddharantam bahū satte ko disvā nappasīdati. 


4911. Ahanantam' dhammabherim maddantam titthiye gaņe, 
sīhanādam vinadantam ko disvā nappasīdāti. 


4912. Yāvatā brahmalokato āgantvāna sabrahmakā, 
pucchanti nipuņe pañhe ko disvā nappasīdati. 


4913. YassañJalim karitvāna āyācanti sadevakā, 
tena puññam anubhonti ko disvā nappasīdāti. 


4914. Sabbe jana samagamma? sampavārenti cakkhumam, 
na vikampatl ajjhittho ko disvā nappasīdāti. 


4915. Nagaram pavisato yassa ravanti bheriyo bahū, 
vinadanti gajā mattā ko disva nappasīdāti. 


4916. Rathiyā gacchato yassa sabbābhā jotate sadā, 
abbhunnatā sama honti ko disvā na pasīdati. 


4917. Vyāharantassa buddhassa cakkavāļamhi suyati, 
sabbe satte viññapeti ko disvā nappasīdāti. 


4918. Satasahasse ito kappe yam buddhambhikittayIm, 
duggatim nābhijānāmi kittanāya idam phalam. 


4919. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1 āhanitvā - Syā. 
2 samāgantvā - Ma, Syā, PTS. 
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469. Ký Sự về Trưởng Lão Sayampatibhaniya: 


4908. Ai là người nhìn thấy đấng Nhân Ngưu, vị Trời của chư Thiên, 
đang tiến bước ở trên đường tợ như cây kakudha đang chói sáng mà 
không tịnh tín? 


4909. Ai là người nhìn thấy bậc đã xua đi điều tăm tối ấy, đã giúp cho 
nhiều người vượt qua, đang chói sáng với ánh sáng trí tuệ mà không 
tịnh tín? 


4910. Ai là người nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang hướng dẫn 
một trăm ngàn vị có năng lực, đang tiếp độ nhiều chúng sanh mà không 
tịnh tín ? 


4911. Ai là người nhìn thấy vị đang võ lên chiếc trống Giáo Pháp, đang 
chế ngự các nhóm ngoại đạo, đang gầm lên tiếng rống sư tử mà không 
tịnh tín? 


4912. Cho đến các Phạm Thiên từ thế giới Phạm Thiên đã đi đến và hỏi 
các câu hỏi khôn khéo, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4913. Thế gian luôn cả chư Thiên thể hiện sự chắp tay đối với Ngài rồi 
thỉnh cầu, nhờ Ngài họ thọ hưởng phước báu, ai là người nhìn thấy mā 
không tịnh tín? 


4914. Tất cả mọi người tụ tập lại và thỉnh cầu bậc Hữu Nhãn, được yêu 
cầu Ngài không rung động, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4915. Khi Ngài đang đi vào thành phố, có nhiều chiếc trống vang lên và 
các con voi hào hứng rống lên, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4916. Trong khi đang đi ở đường lộ, toàn bộ hào quang của Ngài luôn 
luôn chiếu sáng, những chē bị gập ghēnh trở thành bằng phẳng, ai là 
người nhìn thấy mà không tịnh tín? 


4917. Khi đức Phật đang nói, (lời Ngài) được nghe ở bầu vũ trụ, Ngài 
làm cho tất cả chúng sanh được hiếu rõ, ai là người nhìn thấy mà không 
tịnh tín? 


4918. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi. 


4919. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 


xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
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4920. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4921. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sayampatibhāņiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Sayampatibhāņiyattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 


470. Nimittavyākaraņiyattherāpadānam 


4922. Ajjhogahetvā himavam mante vacem' aham tada, 
catupaññasahassaml sissā mayham upatthahum. 


4923. Adhītā vedagū sabbe chaļange pāramingatā, 
sakavijjāhupatthaddhā himavante vasanti te. 


4924. Cavitvā tusitā kāyā devaputto mahāyaso, 
uppajji mātukucchismim sampajāno patissato. 


4925. Sambuddhe upapajjante dasasahassī pakampatha,' 
andhā cakkhum alabhimsu uppajjantamhi nāyake. 


4926. Sabbākāram pakampittha kevalā vasudhā ayam, 
nigghosasaddam sutvana ubbijjimsu” mahājanā. 


4927. Sabbe Jana samāgamma āgacchum mama santikam, 
vasudhayam pakampittha kim vipāko bhavissati. 


4928. Avacāsim' tada tesam “ma bhetha* natthi vo bhayam, 
vissatthā hotha sabbepi uppadoyam suvatthiko.” 
4929. Atthahetuhi samphussa vasudhayam pakampāti, 


tathā nimittā dissanti obhāso vipulo mahā. 


4930. Asamsayam buddhasettho uppajjissati cakkhumā, 
saññapetvana janatam pañcasrle kathesaham. 


4931. Sutvāna paūcasīlāni buddhuppādaīca dullabham, 
ubbegajātā sumanā tutthahatthā ahamsu te. 


1 kampatha - Ma, Syā. * mābhāyittha - Syā. 
*vimhayimsu - Syā. * sukhatthiko — Syā, PTS. 
3 vidassāmi - Syā. 
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4920. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4921. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sayampatibhaniya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vê trưởng lão Sayampatibhaniya là phần thứ chín. 
--00000-- 
470. Ký Sự vē Trưởng Lão Nimittavyakaraniya: 


4922. Khi ấy, tôi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp rồi đọc tụng chú thuật. 
Năm mươi bốn ngàn người đệ tử đã phục vụ tôi. 

4923. Là những vị hiểu biết về kinh Vệ-đà, tất cả đã học thuộc lòng, đã 
đạt đến sự toàn hảo về sáu chỉ phần. Được hỗ trợ bởi những sự hiểu 
biết của chính bản thân, các vị ấy sống ở núi Hi-mã-lạp. 

4924. Sau khi mệnh chung từ tập thể cối trời Đâu Suất, vị Thiên tử có 
danh vọng lớn lao đã sanh vào bụng mẹ với sự nhận biết và có niệm. 
4925. Khi bậc Toàn Giác đang được sanh ra, mười ngàn thế giới đã 
chuyển động. Khi đấng Lãnh Đạo đang được sanh ra, những người mù 
đã đạt được thị giác. 

4926. Toàn bộ quả đất này đã chuyển động với mọi hình thức. Sau khi 
nghe được tiếng gầm thét, đám đông dân chúng đã hoảng hốt. 

4927. Tất cả mọi người đã tập trung lại và đã đi đến gặp tôi (hỏi rằng): 
“Quả dër này đã chuyên động, sẽ có hậu quả gì đâu?” 

4928. Khi ấy, tôi đã nói với họ rằng: “Các người chớ sợ hãi, sự nguụ 
hại không có cho các người. Tất cả cũng nên tự tin, sự xuất hiện nàu 
là có điều tốt đẹp. 

4929. Bi tác động bởi tám nguyên nhân, quả đất này chuyên động. 
Các điều báo hiệu như thế nàu được nhìn thấu, có ánh sáng bao la vi 
đại. 

4930. Không còn nghi ngờ nữa, đức Phật tối thượng, bậc Hữu Nhãn 
sẽ hiện khởi.” Sau khi làm cho dân chúng biết rõ, tôi đã thuyết giảng về 
năm giới cấm. 

4931. Sau khi lắng nghe về năm giới cấm và về sự xuất hiện của đức 
Phật là điều hy hữu, họ đã trở nên hớn hở vui mừng với niềm phấn 
khởi đã được sanh lên, với tâm ý vui mừng. 


1 Sayampatibhāņiya nghĩa là “vị liên quan đến việc đích thân mình (sayam) ca ngợi 
(patibhāņa).” 
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4932. Dvenavute ito kappe yam nimittam viyākarim, 
duggatim nābhijānāmi vyākaraņassidam phalam. 


4933. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


4934. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4935. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Nimittavyākaraņiyo thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 
Nimittavyākaraņiyattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 
Uddānam 


Sālakusumiyo thero pūjānibbāpako pi ca, 
setudo tālavaņtī ca avaņta labujappado. 
Pilakkha patibhāņī ca veyyākaraņiyo' dijo, 
dvesattati” gāthāyo gaņitāyo vibhāvihi. 


Sālakusumiyavaggo' sattacattāļīsamo. 


--00000-- 
XLVIII. NAĻAMĀLIVAGGO 


471. Naļamāliyattherāpadānam 
4936. Suvaņņavaņņam sambuddham āhutīnam patiggaham, 
pavanaggena' gacchantam addasam lokanayakam. 


4937. Naļamālam gahetvāna nikkhamantova tāvade, 
tatthaddasāsim sambuddham oghatiņņamanāsavam. 


4938. Pasannacitto sumano naļamālam apūjayim, 
dakkhiņeyyam mahāvīram sabbalokanukampakam. 


4939. Ekatimse ito kappe yam pupphamabhiropayim,” 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4940. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


! veyyākaraņako - Sĩ Mu, PTS. * vipinaggena - Ma. 
2 dve satañceva - Sĩ Mu, PTS. * mālambhiropayim - Ma. 
* sālapupphiyavaggo - Sĩ Mu, PTS; sālapupphivaggo - Syā. 
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4932. (Kể từ khi) tôi đã giải thích về điềm báo hiệu trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
giải thích. 
4933. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4934. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4935. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nimittavyākaraņiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nimittavyākaraņiya là phần thứ mười. 
--00000-- 
Phần Tóm Lược: 
VỊ trưởng lão liên quan đến bông hoa sālā, luôn cả vị cúng dường (giàn 
hỏa thiêu), và vị làm nguội (giàn hỏa thiêu), vị dâng cúng cây cầu, vị có 
cây quạt, (vị dâng lên) trái avanta, vị dâng lên trái mít, (vị dâng lên) 
trái sung, vị ca ngợi, và vị Bà-la-môn liên quan việc giải thích. Có bảy 
mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Sālakusumiya là phẩm thứ bốn mươi bảy. 
--00000-- 


XLVIII. PHĀM NAĻAMĀLĪ: 
471. Ký Sự vê Trưởng Lão Naļamāliya: 


4936. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đang di chuyển ở phía trên 
chóp đỉnh của khu rừng bao la. 

4937. Sau khi cầm lấy tràng hoa sậy và ngay trong khi đang đi ra, tôi đã 
nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng lũ, vị không còn lậu 
hoặc ở tại nơi ấy. 

4938. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường tràng hoa sậy 
đến đấng Đại Hùng, bậc xứng đáng cúng dường, vị có lòng thương 
tưởng đến tất cả thế gian. 

4939. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

4940. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Nimittavyākaraņiya nghĩa là “vị liên quan đến việc giải thích (vyākaraņa) các điềm 
báo hiệu (nimitta).” 
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4941. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4942. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Nalamaliyo thero ima gathayo abhasitthati. 


Naļamāliyattherassa apadānam pathamam. 


--00000-- 
472. Maņipūjakattherāpadānam 
4943. Padumuttaro nama jino sabbadhammāna paragu, 
vivekakāmo sambuddho gacchate amilañJase. 


4944. Avidūre himavato mahājātassaro ahu, 
tattha me bhavanam āsi puññakammena samyutam. 


4945. Bhavanā abhinikkhamma addasam lokanāyakam, 
indivaramva jalitam adittamva hutasanam. 


4946. Vicinam nāddasam' puppham pūjayissanti nāyakam, 
sakam cittam pasādetvā avandim satthuno aham. 

4947. Mama sīse maņim gayha pūjayim lokanāyakam, 
imāya maņipūjāya vipāko hotu bhaddako. 

4948. Padumuttaro lokavidu āhutīnam patiggaho, 
antaļikkhe thito satthā imam gātham abhāsatha. 

4949. So te ijjhatu sankappo labhassu vipulam sukham, 
imāya maņipūjāya anubhohi mahāyasam. 

4950. Idam vatvāna bhagavā jalajuttamanāmako, 
agamāsi buddhasettho yattha cittam panThitam. 


4951. Satthikappāni devindo devarajjamakārayim, 
anekasatakkhattuñca cakkavattī ahosaham. 


4952. Pubbakammam sarantassa devabhūtassa me sato, 
mani nibbattate mayham ālokakaraņo mamam. 


4953. Chaļāsītisahassāni nāriyo me pariggahā, 
vicittavatthābharaņā āmuttamaņikuņdalā.” 


4954. Aļārapamhā hasulā sutthanā* tanumajjhimā, 
parivārenti mam niccam maņipūjāyidam phalam. 


! vicinam naddasam - Ma; 2 āmukkamaņikuņdalā - Ma. 
vijanam addasam - Syā. * susoññã - Si Mu, PTS. 
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4941. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4942. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nalamaliya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Nalamaliya là phân thứ nhất. 
--00000-- 
472. Ký Sự về Trưởng Lão Maņipūjaka: 


4943. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác di chuyển ở trên không 
trung. 

4944. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có cái hồ thiên nhiên rộng lớn. Ở tại 
nơi ấy đã là chỗ cư ngụ của tôi, được liên quan đến nghiệp phước thiện. 
4945. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 
lửa tế thần. 

4946. Trong lúc xem xét, tôi đã không nhìn thấy bông hoa tôi sẽ cúng 
dường đến đấng Lãnh Đạo. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh 
tín, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 

4947. Tôi đã cầm lấy viên ngọc ma-ni ở trên đầu của tôi và đã cúng 
dường đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian (ước nguyện rằng): “Do sự cúng 
dường uiên ngọc ma-ni nàu, cầu mong quả thành tựu được tốt dep.” 
4948. Đứng ở trên không trung, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, 
vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đạo Sư đã nói lên lời kệ này: 

4949. “Mong rằng ú định ấu được thành tựu cho ngươi. Ngươi sẽ đạt 
được sự an lạc lớn lao. Ngươi hãu thọ hưởng danh uọng lớn lao do sự 
cúng dường ngọc ma-ni này.” 

4950. Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn tên Padumuttara, vị Phật tối 
thượng, đã đi đến nơi mà tâm đã dự tính. 

4951. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu mươi 
kiếp. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương hàng trăm lần. 
4952. Trong khi tôi là vị Thiên nhân đang nhớ lại việc làm trước đây thì 
ngọc ma-ni, là vật tạo ra ánh sáng của tôi, hiện ra cho tôi. 

4953. Tám mươi sáu ngàn nữ nhân có đồ trang sức và vải vóc đủ màu 
sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni là những người vợ của 
tôi. 

4954. (Các nàng) có làn mi cong, có nụ cười, có bộ ngực xinh, có eo 
thon, thường xuyên vây quanh tôi; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ngọc ma-ni. 


1 Naļamāliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mālā) sậy (naļa).” 


173 


Khuddakanikāye Apadānapāli 2 Naļamālivaggo 


4955. Soņņamayā maņimayā lohitankamaya tathā, 
bhaņdā me sukata honti yadiechāya' piļandhanā. 


4956. Kūtāgārā guhā rammā sayanañca mahāraham, 
mama sankappamaññaya nibbattanti yadicchakam. 


4957. Lābhā tesam suladdham ca ye labhanti upassutim, 
puññakkhettam manussānam osadham sabbapāņinam. 


4958. Mayhampi sukatam kammam yoham addakkhi? nayakam, 
vinipātā pamuttomhi pattomhi acalam padam. 


4959. Yam yam yonupapajjāmi devattam atha mānusam, 
samantā sattaratanā” āloko hoti me sadā. 


4960. Tāyeva maņipūjāya anubhotvāna sampadā, 
ñanaloko maya dittho pattomhi acalam padam. 


4961. Satasahasse ito kappe yam maņim abhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi maņipūjāyidam phalam. 


4962. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


4963. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4964. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Maņipūjako thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Maņipūjakattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 


473. Ukkāsatikattherāpadānam 


4965. Kosiko nāma bhagavā cittakūte vasī tadā, 
jhāyī jhānarato buddho vivekābhirato muni. 


4966. Ajjhogahetvā* himavantam nārīgaņapurakkhato, 
addasam kosikam buddham puņņamāseva candimam. 


1 vadicchasi - Ma, Syā. 3 divasañceva rattiñca - Ma, Syā. 
* adakkhi - Ma, Syā. * ajjhogahetva - Ma. 
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4955. Các vật dụng và các đồ trang sức của tôi được thực hiện khéo léo 
làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, và làm bằng hồng ngọc đúng theo 
ước muốn. 

4956. Các ngôi nhà mái nhọn, các hang động đáng yêu, và chỗ nằm 
ngồi vô cùng xứng đáng, sau khi biết được ước muốn của tôi, chúng 
hiện ra theo như ước muốn. 

4957. Và những người nào đạt được sự lắng nghe đã khéo được thành 
tựu (vì sự lắng nghe) là Phước Điền của nhân loại, là phương thuốc cho 
tất cả các sanh linh, các vị ấy có được những sự lợi ích. 

4958. Việc làm của tôi cũng đã được thực hiện tốt đẹp là việc tôi đã 
nhìn thấy đấng Lãnh Đạo, tôi được thoát khỏi đọa xứ, tôi đạt được vị 
thế Bất Động. 

4959. Nơi nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi luôn luôn có ánh sáng từ bảy loại châu báu ở xung quanh. 

4960. Do chính sự cúng dường ngọc ma-ni ấy, tôi dā thọ hưởng sự 
thành tựu, ánh sáng trí tuệ đã được tôi nhìn thấy, tôi đạt đến vị thế Bất 
Động. 

4961. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường ngọc ma-ni trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường ngọc ma-ni. 

4962. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4963. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4964. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Maņipūjaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Manipujaka là phân thứ nhì. 
--00000-- 
473. Ký Sự về Trưởng Lão Ukkāsatika: 


4965. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tên là Kosika đã cư ngụ tại núi 
Cittakuta. Đức Phật, bậc Hiền Trí là vị chứng thiền, thỏa thích với 
thiền, vui thích với sự độc cư. 

4966. Tôi đã dẫn đầu nhóm phụ nữ đi sâu vào núi Hi-mã-lạp và tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Kosika tợ như mặt trăng ngày rằm. 


1 Maņipūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) ngọc ma-ni (maņi).” 
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4967. Ukkāsate gahetvana parivāresaham tadā, 
sattarattindivam thatva' atthamena agacchaham. 


4968. Vutthitam kosikam buddham sayambhum aparajitam, 
pasannacitto vanditva ekam bhikkham adāsaham. 


4969. Tena kammena dipadindā lokajettha narasabha, 
uppajjim tusite kāye ekabhikkhāyidam phalam. 


4970. Divasañceva rattiñca āloko hoti me sadā, 
samantā yojanasatam obhāsena pharāmaham. 


4971. Pañcapaññasakappamhi cakkavattī ahosaham, 
cāturanto vijitāvī Jambusandassa? issaro. 


4972. Tadā me nagaram āsi iddham phītam sunimmitam, 
timsayojanamāyāmam vitthārena ca vIsatl. 


4973. Sobhanam nama nagaram vissakammena māpitam, 
dasasaddāvivittantam sammatāļasamāhitam. 


4974. Na tasmim” nagare atthi vallikattham ca mattikā, 
sabbasoņņamayam yeva jotate niccakālikam. 


4975. Catupākāraparikkhittam tayo asum maņimayā, 
vemajjhe tālapantī ca vissakammena māpitā. 


4976. Dasasahassā pokkharañño padumuppalachāditā, 
puņdarīkehi' sañchanna nānāgandhasameritā. 


4977. Catunavute ito kappe yam ukkam dhārayim aham, 
duggatim nābhijānāmi ukkādhārassidam phalam. 


4978. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4979. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 buddham - Syā. *tamhi - Ma. 
* jambumaņdassa - Ma, Syā. * puņdarīkādi - Syā. 


176 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Naļamāli 


4967. Khi ấy, tôi đã cầm lấy một trăm ngọn đuốc và đặt vòng quanh 
(đức Phật). Tôi đã đứng bảy ngày đêm và đã ra đi vào ngày thứ tám. 


4968. Khi đức Phật Kosika, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại đã xuất 
khỏi (thiền), với tâm tịnh tín tôi đã đảnh lễ Ngài và đã dâng cúng một 
phần vật thực. 


4969. “Bạch vi Chúa Tē của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, dāng Nhân Ngưu, do uiệc làm ấu con đã sanh lên cối trời Đẩu 
Suất; điều này là quả báu của một phần vât thực.” 


4970. Luôn luôn có ánh sáng cho tôi vào ban ngày và cả ban đêm nữa. 
Tôi tỏa ra ánh sáng ở xung quanh một trăm do-tuần. 


4971. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương, người chỉnh phục bốn 
phương, đấng chúa tể của vùng đất Jambu năm mươi lăm kiếp. 


4972. Khi ấy, thành phố của tôi đã được sung túc, thịnh vượng, khéo 
được xây dựng có chiều dài ba mươi do-tuần, và chiều rộng hai mươi 
do-tuần. 


4973. Thành phố tên là Sobhana đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma, không thiếu vắng mười loại âm thanh được kết hợp với 
(âm thanh của) chũm chọc. 


4974. O trong thành phố ấy không có dây thing, gó, và gạch ngói. Toàn 
bộ chỉ làm bằng vàng và chiếu sáng trong thời gian liên tục. 


4975. Có bốn tường thành bao bọc, ba mặt đã được làm bằng ngọc ma- 
ni, và ở chính giữa có hàng cây co đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma. 


4976. Có mười ngàn ngàn hồ nước được che đậy bởi sen hồng và sen 
xanh, được phủ lên bởi những sen trắng, được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. 


4977. (Kể từ khi) tôi đã cầm giữ ngọn đuốc trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cầm 
giữ cây đuốc. 

4978. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 


xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 


4979. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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4980. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Ukkāsatiko thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Ukkāsatikattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 


474. Sumanavījaniyattherāpadānam 


4981. Vipassino bhagavato bodhiyā pādaputtame, 
sumanāvījanim' gayha avījim bodhimuttamam. 


4982. Ekanavute ito kappe avījim bodhimuttamam, 
duggatim nābhijānāmi vījanāya idam phalam. 


4983. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4984. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4985. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Sumanavījaniyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Sumanavījaniyattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 
475. Kummāsadāyakattherāpadānam 


4986. Esanāya carantassa vipassissa mahesino, 
rittakam pattam disvana kummāsam purayim aham. 


4987. Ekanavute ito kappe yam bhikkhamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi kummasassa idam phalam. 


4988. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4989. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 sumano bījanim - Ma, Syā. 
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4980. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ukkāsatika' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ukkāsatika là phần thứ ba. 
--00000-- 
474. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanavījaniya: 


4981. Tôi đã cầm lấy cây quạt hoa nhài ở cội cây Bồ Đề tối thượng của 
đức Thế Tôn Vipassī và đã quạt mát cội cây Bồ Đề tối thượng. 
4982. (Kë từ khi) tôi đã quạt mát cội cây Bồ Đề tối thượng trước đây 
chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của việc hầu quạt. 
4983. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4984. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4985. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumanavījaniya* đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Sumanavījaniya là phân thứ tư. 


--00000-- 
475. Ký Sự vē Trưởng Lão Kummāsadāyaka: 


4986. Trong khi bậc Đại Ân Sĩ Vipassī đang đi tìm kiếm (vật thực), tôi 
đã nhìn thấy bình bát (của Ngài) trống không và tôi đã đặt đầy sữa đông 
(ở bình bát). 

4987. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của sữa 
đông. 

4988. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4989. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 Ukkāsatika nghĩa là “vị liên quan đến một trăm (sata) cây đuốc (ukkā). 
* Sumanavījaniya nghĩa là “vị liên quan đến cây quạt (vījana) hoa nhài (sumana).” 
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4990. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kummasadayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Kummāsadāyakattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 
476. Kusatthadāyakattherāpadānam 


4991. Kassapassa bhagavato brahmanassa vusīmāto, 
pasannacitto sumano kusatthakamadāsaham. 


4992. Imasmim yeva kappasmim kusatthakamadasaham, 
duggatim nābhijānāmi kusatthakassidam phalam. 


4993. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4994. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


4995. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kusatthadayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Kusatthadāyakattherassa apadānam chattham. 
--00000-- 
477. Giripunnāgiyattherāpadānam 


4996. Sobhito nāma sambuddho cittakūte vasī tadā, 
gahetvā giripunnāgam sayambhumabhipūjayim. 


4997. Catunavute ito kappe yam buddhamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


4998. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


4999. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 
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4990. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng tri đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kummasadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kummāsadāyaka là phần thứ nām. 


--00O000— 
476. Ký Sự về Trưởng Lão Kusatthadayaka: 


4991. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tám thẻ vật 
thực đến đức Thế Tôn Kassapa, vị Bà-la-môn toàn hảo. 
4992. Ngay trong chính kiếp này (kể từ khi) tôi đã dâng cúng tám thẻ 
vật thực, tôi không biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tám thẻ 
vật thực. 
4993. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
4994. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4995. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kusatthadāyaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kusatthadayaka là phần thứ sáu. 


--00000— 
477. Ký Sự về Trưởng Lão Giripunnāgiya: 


4996. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Sobhita đã cư ngụ tại núi 
Cittakuta. Tôi đã hái bông hoa nguyệt quế mọc ở núi và đã cúng dường 
đến đấng Tự Chủ. 

4997. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

4998. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

4999. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 Kummasadauvaka nghia là “vị cúng dường (dāyaka) sữa đông (kummāsa).” 

2 Kusatthadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tám (attha) thẻ vật thực (kusa).” 
Lá cỏ kusa được dùng làm thăm để chọn ra các vị tỳ khưu đi đến nhà thí chủ thọ thực 
(ND). 
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5000. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Giripunnāgiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Giripunnāgiyattherassa apadānam sattamam. 


--00000-- 
478. Vallikāraphaladāyakattherāpadānam 


5001. Sumano nama sambuddho takkarāyam vasī tadā, 
vallikāraphalam gayha sayambhussa adāsaham. 


5002. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5003. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5004. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5005. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Vallikaraphaladayako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Vallikāraphaladāyakattherassa apadānam atthamam. 


--00000-- 


479. Panadhidayakattherapadanam 


5006. Anomadassī bhagavā lokajettho narāsabho, 


5007. Pānadhim sukatam gayha addhānam patipajjaham, 
tatthaddasāsim sambuddham pattikam cārudassanam. 


5008. Sakam cittam pasādetvā nīharitvāna pānadhim, 
pādamīle thapetvāna idam vacanamabravim: 


5009. Abhirūha mahāvīra sugatinda vināyaka, 
ito phalam labhissāmi yo me attho samijjhatu. 
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5000. Bốn (tuệ) phân tích, tām giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Giripunnagiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Giripunnagiya là phân thứ bảy. 
--00000-- 
478. Ký Sự vē Trưởng Lão Vallikāraphaladāyaka: 


5001. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Sumana đã cư ngụ tại thành phố 
Takkara. Tôi đã cầm lấy trái cây vallikāra và đã dâng cúng đến đấng Tự 
Chủ. 
5002. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
5003. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5004. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5005. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng tri đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vallikāraphaladāyaka” đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vallikāraphaladāyaka là phân thứ tām. 
--00000-- 
479. Ký Sự về Trưởng Lão Pānadhidāyaka: 


5006. Sau khi đã rời khỏi việc nghỉ ngơi giữa ngày, đức Thế Tôn 
Anomadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, bậc 
Hữu Nhãn đã bước lên đường lộ. 

5007. Sau khi cầm lấy đôi dép đã được làm khéo léo, tôi đã tiến bước 
đường xa. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, vị có ánh nhìn thu 
hút, đang đi bộ. 

5008. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đem đôi dép 
lại và đặt xuống ở cạnh bàn chân (đức Phật) rồi đã nói lời nói này: 
5009. “Bạch bậc Đại Hùng, vi Chúa của nhàn cảnh, dâng Hướng Đạo, 
xin Ngài hãu bước lên, mong sao mục đích của con được thành tựu là 
con sẽ đạt được quả báu do uiệc này.” 


1 Giripunnāgiya nghĩa là “vị liên quan đến hoa nguyệt quế (punnāga) mọc ở núi.” 
* Vallikāraphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) vallikāra.” 
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5010. 


5011. 


5012. 


5013. 


5014. 


5015. 


5016. 


5017. 


5018. 


5010. 


5020. 


5021. 


5022. 


5023. 


5024. 


Anomadassī bhagava lokajettho narāsabho, 
pānadhim abhirūhitvā īdam vacanamabravī: 


"Yo pānadhim me adada' pasanno sehi pāņihi, 
tamham kittayissāmi, suņotha mama bhāsato.” 


Buddhassa giramaññaya sabbe deva samāgatā, 
uddaggacittā sumanā vedajātā katañJali. 


"Pānadhīnam padanena sukhitoyam bhavissati, 
pañcapaññasakkhattuñca devarajjam karIssati. 


Sahassakkhattum raja ca cakkavattī bhavissati, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam. 


Aparimeyye ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nibbāyissatanāsavo. 


Devaloke manusse va nibbattissati puññava, 
devayānapatibhāgam yānam patilabhissati.” 


rathā vaJaññasamyutta sadā pātubhavanti me. 


Agārā nikkhamantopi rathena nikkhamim aham, 
kesesu chijjamānesu arahattamapāpuņim. 


Lābhā mayham suladdham me vāņijjam suppayojitam, 
datvāna panadhim ekam pattomhi acalam padam. 


Aparimeyye ito kappe yam panadhimadasaham, 
duggatim nābhijānāmi panadhissa idam phalam. 


Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Panadhidayako thero ima gathayo 


abhāsitthāti. 
Pānadhidāyakattherassa apadānam navamam. 
--00000-- 
1 adāsi - Ma, Syā. * vayham - Sĩ Mu. 
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5010. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, dang 
Nhân Ngưu đã bước lên đôi dép, rồi đã nói lời nói này: 
5011. “Người nào được tịnh tín tự tay mình đã dâng cúng đến Ta đôi 
đép, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta nói.” 
5O12. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại, 
với tâm phan chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, có hai tay 
chắp lên. 
5013. “Do uiệc dâng cúng đôi dép, người này sẽ được sung sướng và 
sẽ cai quản Thiên quốc năm rnươi làm lần. 
5014. Và sẽ là dâng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ 
vong quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương điện tính 
đếm. 
5015. Vào uó lượng kiếp vē sau nāy, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
5016. Là người thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện vē tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
5O17. Người có phước báu (nàu) sẽ được sanh lên ở thế giới chư Thiên 
hoặc lā loài người, sẽ nhận lãnh chiếc xe tương tg chiếc xe của chư 
Thiên.” 
5018. Các tòa lâu đài, các kiệu khiêng, các con voi của tôi là được trang 
điểm. Các chiếc xe được thắng ngựa giống tốt luôn hiện hữu cho tôi. 
5019. Ngay cả trong khi lia khỏi gia đình, tôi đã rời khỏi bằng xe ngựa. 
Trong khi các sợi tóc đang được cạo, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
5020. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, việc 
đổi trao đã được gắn liền tốt đẹp. Sau khi dâng cúng một đôi dép, tôi 
được đạt đến vị thế Bất Động. 
5O21. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi dép. 
5022. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5023. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5024. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Panadhidayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pānadhidāyaka là phần thứ chín. 


--00000-- 


ere ono 


thích từ pānadhim là upāhanayugam nên được dich lā đôi dép (ApA. i, 448). 
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480. Pulinacankamiyattherāpadānam 
5025. Migaluddo pure āsim araññe kānane aham, 
vātamigam gavesanto cankamam addasam aham. 


5026. Ucchanga pulinam gayha cankamam okirim aham, 
pasannācitto sumano sugatassa sirīmato. 


5027. Ekatimse ito kappe pulinam okirim aham, 
duggatim nābhijānāmi pulinassa idam phalam. 


5028. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5029. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5030. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Pulinacankamiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Pulinacankamiyattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 


Uddānam 


Naļamālī maņidado ukkāsatikavījanī, 
kummāso ca kusattho ca giripunnāgiyopi ca. 
Vallikāro pānadhido atho pulinacankamo, 
gāthāyo paūcanavuti gaņitāyo vibhāvihi. 


Naļamālīvaggo atthacattāļīsamo. 


--00000-- 


XLIX. PAMSUKŪLAVAGGO 


481. Pamsukulasaññakattherapadanam 
5031. Tisso nāmāsi bhagavā sayambhū aggapuggalo, 
pamsukūlam thapetvāna vihāram pāvisī jino. 


5032. Vinatam dhanumādāya bhakkhatthāya carim aham, 
maņdalaggam gahetvāna kānanam pāvisim aham. 


5033. Tatthaddasam pamsukūlam dumagge laggitam tadā, 
cāpam tattheva nikkhippa sire katvāna añJalim. 
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48o. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinacankamiya: 


5025. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Trong lúc tìm kiếm loài linh dương, tôi đã nhìn thấy con 
đường kinh hành. 
5026. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã ôm cát ở bên hông (bằng 
vạt y) và đã rải lên đường kinh hành của dáng Thiện Thệ quang vinh. 
5027. (Kể từ khi) tôi đã rải cát trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cát. 
5028. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5029. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5030. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pulinacankamiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Pulinacankamiya là phân thứ mười. 


--00000-- 
Phần Tóm Lược: 


VỊ có tràng hoa sậy, vị dâng ngọc ma-ni, vị có trăm ngọn đuốc, vị có cây 
quạt, món sữa đông, thẻ vật thực, luôn cả bông hoa nguyệt quế ở núi, 
trái cây vallikāra, vị dầng đôi dép, và đường kinh hành rải cát. Có chín 
mươi làm câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Naļamālī là phẩm thứ bốn mươi tām. 


--00000-- 
XLIX. PHĀM PAMSUKŪLA: 
481. Ký Sự vē Trưởng Lão Pamsukulasaññaka: 


5031. Đức Thế Tôn, bậc Tự Chủ tên Tissa là nhân vật cao cả. Sau khi cởi 
ra tấm y may từ vải bị quăng bỏ, đấng Chiến Thắng đã đi vào trú xá. 
5032. Sau khi cầm lấy cây cung đã được uốn cong, tôi đã bước đi vì nhu 
cầu thức ăn. Tôi đã nắm lấy con dao cong và đã đi vào khu rừng rām. 
5033. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ được treo ở 
ngọn cây tại nơi ấy. Tôi đã để cây cung xuống ngay tại nơi ấy và đã chắp 
tay lên ở đầu. 


1 Pulinacankamiua nghĩa là “vị liên quan đến được kinh hành (cartkama) rải cát 
(pulina).” 
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5034. Pasannacitto sumano vipulāya ca pītiyā, 
buddhasettham saritvāna pamsukulam avandaham. 


5035. Dvenavute ito kappe pamsukūlamavandaham, 
duggatim nābhijānāmi vandanāya idam phalam. 


5036. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5037. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5038. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Pamsukulasaññako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Pamsukulasaññakattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 
482. Buddhasaññakattherapadanam 


5039. Ajjhāyako mantadharo tiņņam vedāna paragu, 
lakkhaņe itihāse ca sanighaņdusaketubhe. 


5040. Nadīsotapatibhāgā sissā āyanti me tadā, 
tesāham mante vācemi rattindivamatandito. 


5041. Siddhattho nama sambuddho loke uppājji tāvade, 
tamandhākāram nāsetvā ñanalokam pavattayī. 


5042. Mama aññataro sisso sissanam so kathesi me, 
sutvāna te etamattham ārocesum mamam tadā. 


5043. “Buddho loke samuppanno sabbaññu lokanayako, 
tassānuvattati jano lābho amham na hessati.” 


5044. Adhiccuppattikā buddhā cakkhumanto mahāyasā, 
yannūnaham buddhasettham passeyyam lokanāyakam. 


5045. Ajinam me gahetvāna vākacīram kamaņdalum, 
assamā abhinikkhamma sisse āmantayim āha. 
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5034. Với tâm hoan hy, với ý vui mừng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
tối thượng và đã đảnh lễ tấm y may từ vải bị quăng bỏ với niềm phi lạc 
đạt dào. 
5035. (Kể từ khi) tôi đã dành lễ tấm y may từ vải bị quăng bỏ trước đây 
chín mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của việc đảnh lẽ. 
5036. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5037. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5038. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pamsukulasaññaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pamsukulasaññaka là phần thứ nhất. 
--00000-- 
482. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka: 
5039. (Tôi) là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba 


tập Vē-dā, về tướng mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghi thức. 
5040. Lúc bấy giờ, những người học trò đi đến với tôi to là làn nước 
chảy ở dòng sông. Tôi dạy bọn họ về các chú thuật đêm ngày không 
biếng nhác. 

5041. Trong khi ấy, đấng Toàn Giác Siddhattha đã hiện khởi ở thế gian. 
Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, Ngài đã vận hành ánh sáng của trí tuệ. 
5042. Tôi có người đệ tử nọ, vị ấy đã thuật lại cho các dē tử của tôi. Khi 
ấy, sau khi nghe được sự việc này bọn họ đã nói với tôi rằng: 

5043. “Đức Phật, dâng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi 
ở trên đời. Dân chúng di theo vi ấu, lợi lộc cho chúng ta sẽ không còn.” 
5044. (Tôi đã nói rằng): “Chư Phật, các bậc Hữu Nhãn có danh uọng 
lớn lao là những vi hiếm khi hiện khởi. Hay lā ta nên nhìn thấu đức 
Phật tối thượng, dâng Lãnh Đạo Thế Gian?” 

5045. Tôi đã cầm lấy tām da dē, bộ y phục vỏ cây, và túi đựng nước của 
tôi rồi đã rời khỏi khu ẩn cư. Tôi đã thông báo với các đệ tử rằng: 


! Pamsukilasaññaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (saññaka) đến tấm y may từ vải bị quăng 
bỏ (pamsukūla).” 
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5046. “Odumbarikapuppham ca candamhi sasakam yathā, 
vāyasānam yathā khīram dullabhā lokanāyakā.' 


5047. Buddho lokamhi uppanno manussattampi dullabham, 
ubhosu vijjamānesu savaņam ca sudullabham. 


5048. Buddho loke samuppanno cakkhum lacchāma no bhavam, 


etha sabbe gamissāma sammāsambuddhasantikam.” 


5049. Kamaņdaludharā sabbe kharājinanivāsino, 
te jatābhārabharitā nikkhamum vipinā tadā. 


5050. Yugamattam pekkhamānā uttamatthagavesino, 
āsattidosarahitā” asambhitāva kesari. 


5051. Appakicchā aloluppā nipakā santavuttino, 
uūchāya caramānā te buddhasettham upāgamum. 


5052. Diyaddhayojane sese vyādhi me upapajjatha, 
buddhasettham saritvāna tattha kālakato aham. 


5053. Catunavute ito kappe yam saññamalabhim tadā, 
duggatim nābhijānāmi buddhasañña idam* phalam. 


5054. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5055. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5056. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Buddhasaññako thero ima 
abhāsitthāti. 


Buddhasaññakattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 


1 dullabham lokanāyakam - Syā, PTS. 


gāthāyo 


2 āyanti nāgapotāva - Syā, PTS. 3buddhasaññayidam - sabbattha. 
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5046. “Tương tg như bông hoa của câu odumbara và chú thỏ ở mat 
trăng, tương tợ như sữa của các con quạ, chư vi Lãnh Đạo Thế Gian 
là điều hụ hữu. 

5047. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian cũng như (được sanh vào) 
bản thể nhân loại là điều hụ hữu. Và trong khi có được cả hai, uiệc 
nghe (Giáo Pháp) là điều vô cùng hy hữu. 


5048. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian. Nàu chư vi, chúng ta sẽ nhận 
được (Pháp) nhãn của chúng ta. Chư vi hãy đến, tất cả chúng ta sẽ di 
gặp đãng Chánh Đẳng Giác.” 


5049. Khi ấy, tất cả các vị ấy đều mang túi đựng nước, mặc y phục da dê 
thô xấu, quấn búi tóc rối đã rời khỏi khu rừng. 

5050. Những vị tâm cầu mục đích tối thượng (ấy) trong khi nhìn với 
khoảng cách của cán cày, không còn các vướng bận và sân hận, tợ như 
những con sư tử không bị hãi sợ. 


5051. Ít bị bān rộn, không tham lam, cẩn trọng, có hành vi thanh tịnh, 
các vị ấy trong khi vừa lo việc kiếm sống vừa đi đến gần đức Phật tối 
thượng. 

5052. Khi chỉ còn một do-tuần rưỡi, có cơn bệnh đã sanh khởi đến tôi. 
Sau khi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã qua đời ở tại nơi 
ấy. 

5053. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 

5054. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 


xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


5O55. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5056. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phân thứ nhì. 


--00000-- 


1 Buddhasaññaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (saññaka) đến đức Phật (buddha).” 
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483. Bhisadāyakattherāpadānam 


5057. Ogayhāham pokkharaņim nānākuūjarasevitam, 
uddharāmi bhisam tattha ghāsahetu aham tadā. 


5058. Bhagavā tamhi samaye padumuttarasavhayo, 
rattambaradharo buddho gacchati anilañJase. 


5059. Dhunanto pamsukūlāni saddamassosaham tadā, 
uddham nijjhāyamānoham addasam lokanāyakam. 


5060. Tattheva thitako santo āyācim lokanāyakam, 
madhum bhisehi sahitam khīram sappim muļālikam.' 


5061. Patiganhatu me buddho anukampaya cakkhumā, 
tato kāruņiko satthā oruhitvā mahāyaso. 


5062. Patiganhi mamam bhikkham anukampāya cakkhumā, 
patiggahetvā sambuddho akā me anumodanam. 


5063. "Sukhī hohi mahapuñña gati tuyham samijjhatu, 
iminā bhisadānena labhassu vipulam sukham.” 


5064. Idam vatvana sambuddho jalajuttamanāmako, 
bhikkhamādāya sambuddho ambaren' agama jino. 


5065. Tato bhisam gahetvāna āgacchim mama assamam, 
bhisim rukkhe lagetvana mama dānam anussarim. 


5066. Mahāvāto vutthahitvā sañcalesi vanam tadā, 
akaso abhinadittha asaniyā phalantiya. 


5067. Tato me asanīpāto matthake nipatī tada, 
soham nisinnako santo tattha kālakato ahum. 


5068. Puññakammena samyutto tusitam upapajjaham, 
kalebaram me patitam devaloke ramim aham. 


5069. Chaļāsītisahassāni nāriyo samalankatā, 
sāyapātam upatthanti bhisadānassidam phalam. 


5070. Manussayonimāgantvā sukhito homaham sadā, 
bhoge me ūnatā natthi bhisadānassidam phalam. 


5071. Anukampitako tena devadevena tādinā, 
sabbāsavaparikkhīņo natthidāni punabbhavo. 


1 madhum bhisehi savati khīrasappi muļālibhi - Ma, PTS. 
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483. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadayaka: 


5057. Lúc bấy giờ, tôi đã lội xuống hồ nước đã bị nhiều con voi sử dụng, 
và vì lý do đói (bụng) tôi (đã) nhổ lên củ sen ở tại nơi ấy. 


5058. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn danh hiệu Padumuttara lā vị Phật 
mặc y màu đỏ (đang) di chuyển ở trên không trung. 


5059. Khi ấy, trong khi Ngài đang phāt phơ các lá y may từ vải bị quăng 
bỏ, tôi đã nghe được tiếng động. Trong khi chú ý ở phía bên trên, tôi đã 
nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 


5060. 5061. Trong khi đứng ngay tại nơi ấy, tôi đã thỉnh cầu đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian rằng: “Xin đức Phật, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương 
tưởng hãy thọ lãnh mật ong cùng uó các củ sen, sữa, bơ lỏng, và rễ 
sen của con.” Do đó, đấng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư có danh vọng lớn lao, đã 
ngự xuống. 


5062. Bậc Hữu Nhãn vì lòng thương tưởng đã thọ nhận vật thực của tôi. 
Sau khi thọ nhận, bậc Toàn Giác đã thực hiện lời tùy hy đến tôi rằng: 


5063. “Này người có đại phước, mong rằng ngươi được an lạc. Mong 
rāng cảnh giới tới sanh được thành tựu cho ngươi. Do uiệc dâng cúng 
củ sen nàu, ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao.” 


5064. Sau khi nói lên điều ấy, đấng Toàn Giác tên Padumuttara, bậc 
Toàn Giác, đấng Chiến Thắng đã cầm lấy thức ăn rồi đã ra đi bằng 
đường không trung. 

5065. Sau đó, tôi đã cầm lấy củ sen và đã đi về lại khu ẩn cư của mình. 
Sau khi đã treo củ sen ở trên cây, tôi đã tưởng nhớ lại việc dâng cúng 
của mình. 


5066. Khi ấy, có cơn gió lớn đã nổi lên và đã làm lay chuyển khu rừng. 
Bầu trời đã gào thét trong lúc sấm sét đang nổ ra. 

5067. Sau đó, tia sét đánh xuống đã giáng vào đầu của tôi. Khi ấy, trong 
khi bị khuyu xuống tôi đây đã līa đời ở tại nơi ấy. 

5068. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất. (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống, tôi đã sướng vui ở thế giới 
chư Thiên. 

5069. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điểm hầu cận sáng 
tối; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 

5070. Sau khi đi đến sự sanh ra ở loài người, tôi luôn luôn được sung 
sướng, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng củ sen. 

5071. Là người được thương tưởng bởi vị Trời của chư Thiên như thế 
ấy, tôi đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 
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5072. Satasahasse ito kappe yam bhikkhamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi bhisadānassidam phalam. 


5073. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5074. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5075. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Bhisadāyako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Bhisadāyakattherassa apadānam tatiyam. 
--00000-- 
484. Nāņatthavikattherāpadānam 


5076. Dakkhine himavantassa sukato assamo mama, 
uttamattham gavesanto vasāmi vipine tadā. 


5077. Lābhālābhena santuttho mūlena ca phalena ca, 
anvesanto ācariyam vasāmi ekako aham. 


5078. Sumedho nāma sambuddho loke uppajji tāvade, 
catusaccam pakāseti uddharanto mahājanam. 


5079. Nāham suņomi sambuddham napi me koci bhāsati, 
atthavasse atikkante assosim lokanāyakam. 


5080. Aggidārum nīharitvā sammajjitvāna assamam, 
khāribhāram gahetvāna nikkhamim vipinā aham. 


5081. Ekarattim vasantoham gāmesu nigamesu ca, 
anupubbena candavatim tadāham upasankamim. 


5082. Bhagavā tamhi samaye sumedho lokanāyako, 
uddharanto bahu satte deseti amatam padam. 


5083. Janakāyamatikkamma vanditvā jinasāgaram, 
ekamsam ajinam katvā santhavim lokanāyakam: 


5084. “Tuvam satthā ca ketu ca dhajo yūpo ca pāņinam, 
parāyaņo patitthā ca dīpo ca dipaduttamo. 


(Ekavīsatimam bhāņavāram). 
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5072. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng củ sen. 
5073. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5074. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5075. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bhisadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Bhisadāyaka là phân thứ ba. 


--00000-- 
484. Ký Sự về Trưởng Lão Nāņatthavika: 


5076. Khu ẩn cư của tôi được xây dựng khéo léo ở phía nam của núi Hi- 
mã-lạp. Vào lúc bấy giờ, trong khi tām cầu mục đích tối thượng tôi cư 
ngụ ở trong rừng. 
5077. Trong lúc tìm kiếm vị thầy, tôi sống mỗi một mình với rễ và trái 
cây, hài lòng với việc có hay không có. 
5078. Trong khi ấy, đấng Toàn Giác tên Sumedha đã hiện khởi ở thế 
gian. Trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng, Ngài công bố về bốn Sự 
Thật. 
5079. Tôi không được nghe về đấng Toàn Giác, cũng không có ai nói với 
tôi. Khi tám năm đang trôi qua, tôi đã nghe về đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian. 
5080. Sau khi dập tắt củi lửa và quét dọn khu ẩn cư, tôi đã cầm lấy gói 
vật dụng và đã rời khỏi khu rừng. 
5081. Trong khi cư ngụ chỉ một đêm ở các ngôi làng và các khu phố 
chợ, khi ấy theo tuần tự tôi đã đi đến gần con sông Candavatī. 
5082. Vào thời điểm ấy, trong lúc tiếp độ nhiều chúng sanh, đức Thế 
Tôn đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 
5083. Tôi đã vượt qua đám đông người và đã đảnh lễ đấng Chiến Thắng 
sánh tợ đại dương. Tôi đã khoác tấm da dê một bên vai rồi đã ngợi ca 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 
5084. “Ngài là dâng Tốt Thượng của loài người, là bậc thầu, là biểu 
hiệu, là ngọn cờ, là muc đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, 
là ngọn đèn của chúng sanh. 

(Tung phẩm thứ hai mươi mốt). 


1 Bhisadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) củ sen (bhisa).” 
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5085. Nepuñño dassane vīro tāresi janatam tuvam, 
natthañño tārako loke tavuttaritaro mune. 


5086. Sakkā have kusaggena pametum sāgaruttamo, 


~~— ~— 


5087. Tulamandale thapetvana mahim sakka đharetave, 
natveva tava paññaya pamāņam atthi cakkhuma. 


5088. Ākāso minitum sakkā rajjuyā angulena vā, 
natveva tava sabbaññu sīlam sakkā pametave. 


5089. Mahāsamudde udakam ākāso ca vasundharā, 
parimeyyāni etāni appameyyosi cakkhuma.” 


5090. Chahi gāthāhi sabbaññum kittayitvā mahāyasam, 
añJalim paggahetvāna tuņhī atthāsaham tadā. 


5091. Yam vadanti sumedhoti bhuriIpaññam sumedhasam, 
bhikkhusanghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


5092. "Yo me ñanam pakittesi pasanno senā cetasā, 
tamaham kittayissāmi suņotha mama bhāsato: 


5093. Sattasattatikappāni devaloke ramissati, 
sahassakkhattum devindo devarajjam karissat. 


5094. Anekasatakkhattuūca cakkavattī bhavissati, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam. 


5095. Devabhūto manusso va puññakammasamahito, 
anūnamanasankappo tikkhapañño bhavissāti. 


5096. Timsakappasahassamhi okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


5097. Agārā abhinikkhamma pabbajissatakiūcano, 
jātiyā sattavassena arahattam phusissati.” 
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5085. Bạch bậc Hiên Trí, Ngài là bậc khôn khéo vē kiến thức, là đống 
Anh Hùng đã giúp cho chúng sanh uượt qua, ở thế gian không có 
người nào khác là đấng Tiếp Độ, không ai là trội hơn Ngài. 


5086. Biển cả vī đại hiển nhiên là có thể đo lường bằng đầu ngọn cỏ 
kusa, tuụ nhiên bạch đấng Toàn Tri, trí tuệ của Ngài là không thể đo 
lường được. 


5087. Bạch đãng Hữu Nhãn, sau khi đặt trái đất lên đĩa cân là có thể 
xác định, tuy nhiên sự đo lường trí tuệ của Ngài là không thể có. 


5088. Không gian có thể ước lượng bằng sợi dâu thừng hoặc bằng 
ngón tay, tuy nhiên bạch dâng Toàn Tri, giới hạnh của Ngài là không 
thể do lường. 


5089. Bạch đống Hữu Nhãn, nước ở đại dương, bầu trời, vā trái đất, 
những vât này là có thể đo lường, còn Ngài là không thể đo lường.” 


5090. Sau khi đã tán dương đấng Toàn Tri có danh vọng lớn lao bằng 
sáu câu kệ, khi ấy tôi đã chắp tay lên rồi đứng im lặng. 


5091. Người ta nói về người có tuệ bao la, sáng suốt là “Sumedha.” Ngài 
đã ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ này: 


5092. “Người nào, được tịnh tín, đã tán dương trí tuệ của Ta bằng 
tâm ý của minh, ta sẽ tán đương người ấu. Các người hãy làng nghe 
Ta nói. 


5093. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong bảu mươi 
bảu kiếp, và sẽ là vi Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một 
ngàn lầm. 


5094. Và (người này) sẽ là đăng Chuyên Luân Vương hàng trăm lần. 
Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. 


5095. Dầu trở thành vi Thiên nhân hay là nhân loại, (người nàu) 
được tụ hội uới nghiệp phước thiện, sẽ có tuệ sắc bén, tâm tư không bị 
kém sút. 


5096. Vào ba mươi ngàn kiếp (vē sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5097. Sau khi lia khói gia đình, (người nàu) sẽ xuất gia, không còn sở 


hữu gì, và sẽ chạm đến phẩm vi A-la-hán vào lúc būy tuổi tính từ khi 
sanh.” 
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5098. Yato sarāmi attānam yato pattosmi sāsanam, 
etthantare na jānāmi cetanam amanoramam. 


5099. Samsaritvā bhave sabbe sampattānubhavim aham, 
bhoge me unata natthi phalam ñanassa thomane. 


5100. Tivaggī nibbuta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parikkhīņā natthidāni punabbhavo. 


5101. Timsakappasahassamhi yam ñanamabhithomayIm, 
duggatim nābhijānāmi phalam ñanassa thomane. 


5102. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5103. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5104. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Nāņatthaviko thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Nāņatthavikattherassa apadānam catuttham. 
--00000-- 
485. Candanamāliyattherāpadānam 


5105. Pañcakamagune hitvā piyarūpe manorame, 
asītikotiyo hitvā pabbajim anagāriyam. 


5106. Pabbajitvāna kāyena pāpakammam vivajjayim, 
vacīduccaritam hitvā nadīkūle vasāmaham. 


5107. Ekakam mam viharantam buddhasettho upāgami, 
nāham jānāmi buddhoti akāsim patisantharam. 


5108. Karitvā patisanthāram nāmagottamapucchaham, 
devatānu 'si gandhabbo ādu sakko purindado. 


5109. Ko vā tvam kassa vā putto mahābrahmā idhāgato, 
virocesi disā sabbā udayam suriyo yathā. 


5110. Sahassārāni cakkāni pāde dissanti mārisa, 


ko vā tvam kassa vā putto katham jānemu tam mayam, 
nāmagottam pavedehi samsayam apanehi me. 
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5098. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được Giáo Pháp, trong 
khoảng thời gian này tôi không biết đến tâm tư không được thích ý. 
5099. Tôi đã luân hồi ở tất cả các cối và đã thọ hưởng đầy đủ, tôi không 
có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ. 
5100. Ba ngọn lửa (tham sân si) của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không 
còn tái sanh nữa. 
5101. Kể từ khi tôi đã ngợi ca trí tuệ trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ngợi ca trí 
tuệ. 
5102. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5103. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5104. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ñãnatthavika' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ñãnatthavika là phần thứ tư. 
--00000-- 
485. Ký Sự về Trưởng Lão Candanamāliya: 


5105. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, các sắc yêu quý, các vật thích ý, 
tôi dā từ bỏ tám mươi koti và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
5106. Sau khi xuất gia, tôi đã tránh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ 
ác hạnh do khẩu, tôi cư ngụ ở bờ sông. 

5107. Trong khi tôi đang sống mỗi một mình, đức Phật tối thượng đã đi 
đến gặp tôi. Tôi không biết về “Đức Phật.” Tôi đã thực hiện việc chào 
hỏi. 

5108. Sau khi thực hiện việc chào hỏi, tôi đã hỏi tên và dòng họ: “Phải 
chăng ngài là Thiên thần, là vi Càn-thát-bà, hay là Chúa của chư 
Thiên Sakka? 

5109. Ngài là ai? Là con trai của ai? Phải chăng vi Đại Pham Thiên đã 
di đến nơi đâu? Ngài tỏa sáng tất cả các phương giống như là māt 
trời đang moc. 

5110. Thưa ngài, một ngàn câu căm bánh xe được thấu ở bàn chân. 
Ngài lā ai? Là con trai của ai? Làm thế nào chúng tôi nhận biết ngài? 
Xin ngài cho biết tên uà dòng họ, xin ngài hãu xua đi nỗi nghi hoặc 
của tôi.” 


1 Nāņatthavika nghĩa là “vị ngợi ca (thavika) về trí tuệ (ñãna).” 
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5111. “Namhi devo na gandhabbo nāpi sakko purindado, 
brahmabhāvo ca me natthi etesam uttamo aham. 


5112. Atīto visayam tesam dālayim kāmabandhanam, 
sabbe kilese jhāpetvā patto sambodhimuttamam.” 


5113. Tassa vācam suņitvāham idam vacanamabravim: 
"Yadi buddhosi sabbaññu nisīda tvam mahāmuni, 
tamham pūjayissāmi dukkhassantakaro tuvam.” 


5114. Pattharitvājinacammam adāsim satthuno aham, 
nisīdi tattha bhagavā sīhova girigabbhare. 


5115. Khippam pabbatamāruyha ambassa phalamaggahim, 
sālakalyāņikam puppham candanam ca mahāraham. 


5116. Khippam paggayha tam sabbam upetvā lokanāyakam, 
phalam buddhassa datvāna sālapupphamapūjayim. 


5117. Candanam anulimpitvā avandim satthuno aham, 
pasannacitto sumano vipulāya ca pītiyā. 


5118. Ajinamhi nisīditvā sumedho lokanayako, 
mama kammam pakittesi hamsayanto' mamam tadā: 


5119. “Imina phaladanena gandhamālehi cūbhayam, 
paūicavīse kappasate devaloke ramissatl, 
anūnamanasamkappo vasavattI bhavissati. 


5120. Chabbīsatikappasate manussattam gamissāti, 
bhavissati cakkavattī cāturanto mahiddhiko. 


5121. Vebhāram nama nagaram vissakammena māpitam, 
hessati sabbasovaņņam nanaratanabhusitam. 


5122. Eteneva upāyena samsarissati so bhave, 
sabbattha pūjito hutvā devatte atha mānuse, 
pacchime” bhave sampatte brahmabandhu bhavissati. 


5123. Agara abhinikkhamma anagārī bhavissati, 


— uwm 


5124. Idam vatvana sambuddho sumedho lokanayako, 
mama nijjhayamanassa pakkami anilañjase. 


1 hāsayanto - Ma, Sya, PTS. * nibbāyissatināsavo - Ma, Syā. 
2 pacchimabhave sampatte - Sĩ Mu; pacchime bhavasampatte - Syā. 
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5111. “Ta không phải là Thiên thần, không phải là Cān-thāt-bā, cũng 
không phải là Chúa của chư Thiên Sakka. Và Ta cũng không có bản 
thể của Phạm Thiên, đối uới các vi này Ta là bậc Tốt Thượng.” 

5112. Ta đã uượt lên phạm vi của các ui ấu, ta đã cắt la sự trói buộc 
của các dục. Sau khi thiêu đốt tất cả các phiên não, ta đạt đến phẩm vi 
Toàn Giác tốt thượng.” 

5113. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã nói lời nói này: “Bạch 
dang Đại Hiền Trí, nếu Ngài là đức Phật, dâng Toàn Tri, bậc Đoạn 
Tận khổ dau, xin thỉnh Ngài ngồi xuống, tôi sẽ cúng dường Ngài.” 
5114. Tôi đã trải ra tấm da dê và tôi đã dâng cúng đến dāng Đạo Sư. Đức 
Thế Tôn đã ngồi xuống ở tại nơi ấy tợ như con sư tử (ngồi xuống) ở 
hang núi. 

5115. Tôi đã cấp tốc leo lên ngọn núi và đã hái trái xoài, bông hoa sālā 
xinh xắn, và gó trầm hương vô cùng giá tri. 

5116. Tôi đã mau mắn nâng lên tất cả các thứ ấy và đã đi đến gần đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã dâng cúng trái cây và đã cúng dường bông 
hoa sālā đến đức Phật. 

5117. Với tâm hoan hỷ, với ý vui mừng, tôi đã thoa trầm hương và đã 
dành lễ bậc Đạo Sư với niềm phi lạc dạt dào. 

5118. Khi ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã ngồi xuống ở tấm 
da dê. Trong khi làm cho tôi được hoan hỷ, Ngài đã tán dương việc làm 
của tôi rằng: 

5119. “Do cả hai uiệc dâng cúng trái câu cùng uới hương thơm tràng 
hoa nàu, (người nàu) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong hai 
trăm năm rnươi kiếp, và sẽ trở thành người vân dụng quuền lực uới 
tâm tư không bi sút kém. 

5120. (Người này) sẽ di đến bản thể nhân loại trong hai ngàn sáu 
trăm kiếp và sẽ trở thành dëng Chuyên Luân Vương có đại thần lực 
(chỉnh phục) bốn phương. 

5121. Có thành phố tên là Vebhāra toàn bằng vàng được tô điểm ưới 
châu báu các loại sẽ được hóa hiện ra bởi vi thần Vissakamma. 

5122. Theo phương cách này đâu, người ấu sẽ luân hồi các cõi. Dầu ở 
bản thể Thiên nhân hau nhân loại, (người nàu) sẽ được tôn vinh ở 
khắp mọi nơi. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, (người nàu) sẽ là 


A? 


thân guyēn của dâng Phạm Thiên. 

5123. Sau khi lia khỏi gia đình, (người này) sẽ trở thành người không 
có gia đình, sẽ thông suốt vē các thẳng trí, vā sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc.” 

5124. Nói xong điều này, trong lúc tôi đang trầm tư, bậc Toàn Giác đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã ra đi bằng đường không trung. 


1 Nghĩa là sẽ thuộc dòng dõi Bà-la-môn (ND). 
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5125. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
Jahitva manusam deham tāvatimsamagacchaham. 


5126. Tusitato' cavitvāna nibbattim mātukucchiyam, 
bhoge me ūnatā natthi yamhi gabbhe vasāmaham. 


5127. Mātukucchigate mayham” annam’ pānaūca bhojanam, 
mātuyā mama chandena nibbattati yadiechakam. 


5128. Jātiyā pañcavassena pabbajim anagariyam, 
oropitamhi kesamhi arahattamapāpuņim. 


5129. Pubbakammam gavesanto orena nāddasam aham, 
timsakappasahassamhi mama kammam anussarim. 


5130. Namo te purisaJañña namo te purisuttama, 
tava sāsanamāgamma pattomhi acalam padam. 


5131. Timsakappasahassamhi yam buddhamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5132. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


5133. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5134. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Candanamāliyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Candanamāliyattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 


486. Dhātupūjakattherāpadānam 
5135. Nibbute lokanāthamhi siddhatthe lokanāyake, 
mama ñatI samānetvā dhātupūjam akāsaham. 
5136. Catunavute ito kappe yam dhātumabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi dhātupūjāyidam phalam. 
5137. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5138. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 tusitato - Ma, Syā. ` annapānaīīca - Ma, Syā, PTS. 
2 mayi - Ma, Syā. 
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5125. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
5126. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đẩu Suất, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Khi tôi sống ở trong bào thai, tôi không có thiếu hụt về sự thọ 
hưởng. 
5127. Khi tôi đã ở trong bụng mẹ, do ước muốn của tôi, thức ăn nước 
uống và vật thực cho người mẹ được sanh lên theo như ước muốn. 
5128. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Khi tóc (cạo) được rơi xuống, tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hān. 
5129. Trong lúc suy tām về nghiệp quá khứ, tôi đã nhìn thấy không phải 
là kém cỏi, tôi đã nhớ lại việc làm của tôi trong ba mươi ngàn kiếp. 
5130. “Bạch dëng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch dëng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi đi đến uới Giáo Pháp của Ngài, con đã 
đạt được vi thế Bất Động.” 
5131. Kể từ khi tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5132. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5133. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5134. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Candanamāliya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Candanamāliya là phần thứ nām. 
--OoOOO-- 


486. Ký Sự vê Trưởng Lão Dhātupūjaka: 


5135. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
Niết Bàn, tôi đã đưa các thân quyến của tôi đến và tôi đã thực hiện việc 
cúng dường xá-lợi. 

5136. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường xá-lợi kể trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường xá-lợi. 

5137. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5138. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 Candanamaliua nghĩa là “vị liên quan đến trầm hương (candana) và tràng hoa 
(mālā).” 
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5139. 


Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Dhātupūjako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


5140. 


Dhātupūjakattherassa apadānam chattham. 
--00000-- 
487. Pulinuppādakattherāpadānam 


Pabbate himavantamhi devaļo nama tāpaso, 
tattha me cankamo āsi amanussehi māpito. 


5141. Jatābhārena' bharito kamandaludharo tada, 


5142. 


5143. 


5144. 


5145. 


5146. 


5147. 


5148. 


5149. 


5150. 


uttamattham gavesanto pavanā abhinikkhamim.” 


Cullāsītisahassāni sissā mayham upatthahum, 
sakakammabhipasuta vasanti pavane' tadā. 


Assamā abhinikkamma akam pulinacetiyam, 
nānāpuppham samānetvā tam cetiyamapūjayim. 
Tattha cittam pasādetvā assamam pavisāmaham, 
sabbe sissā samāgantvā etamatthamapucchu mam.* 


“Pulinena kate thūpe* vam tvam devam* namassasi, 
mayampi ñatumicchama puttho ācikkha no tuvam. 


2 


Nidditthā no” mantapade cakkhumanto mahāyasā, 
te kho aham namassāmi buddhasetthe mahayase. 


“Kidisa te mahavira sabbaññu lokanāyakā, 
katham vaņņā katham sīlā kīdisā te mahāyasā?” 
Battimsalakkhaņā buddhā cattārīsadvijāpi ca, 
netta gopakhumā tesam jiūjukāphalasannibhā. 


Gacchamānā ca te buddhā yugamattamva* pekkhare, 
na tesam Janu nadati sandhisaddo na suyyāti. 


Gacchamānā ca sugatā uddharantāva gacchare, 
pathamam dakkhiņam pādam buddhānam esa dhammatā. 


5151. Asambhītā ca te buddhā migarājāva kesarī, 


nevukkamsenti attanam no ca vambhenti pāņinam. 


| jatābhārassa - Syā. * kato thūpo - Ma, Syā, PTS. 

* vipinā nikkhamim tadā - Ma. ° deva - Ma, Syā. 

3 vipine - Ma. ” nidditthā nu - Ma; 

* pucchimsu mam - Ma, PTS; ditthā no vo - Syā. 
apucchimsu - Syā. ? vugamattañca - Ma, Syā, PTS. 
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5139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Dhātupūjaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Dhātupūjaka là phần thứ sáu. 
--00000-- 
487. Ký Sự vē Trưởng Lão Pulinuppādaka: 


5140. O ngọn núi Hi-mā-lap, (tôi là) vị đạo sĩ khổ hạnh tên Devaļa. Con 
đường kinh hành của tôi ở tại nơi ấy đã được tạo nên bởi các vị phi 
nhân. 

5141. Lúc bấy giờ, (tôi) là vị quấn búi tóc rối mang túi đựng nước, trong 
khi tầm cầu mục đích tối thượng, tôi đã rời khỏi khu rừng bao la. 

5142. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn người đệ tử đã phục vụ tôi. Được sanh 
ra theo nghiệp của mình, các vị sống ở trong khu rừng bao la. 

5143. Sau khi rời khỏi khu ẩn cư, tôi đã tạo nên ngôi bảo tháp bằng cát. 
Tôi đã gom góp các bông hoa các loại và đã cúng dường ngôi bảo tháp 
ấy. 

5144. Ở tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tính, tôi đi vào khu ẩn 
cư. Tất cả các người đệ tử đã tụ hội lại và đã hỏi tôi về sự việc này: 

5145. “Chúng tôi cũng muốn biết ngài sẽ lễ bái uị Thiên thần nào ở 
ngôi bảo tháp đã được xâu dựng bằng cát. Được hỏi, xin ngài hãu 
gidi thích cho chúng tôi.” 

5146. “Các đống Hữu Nhãn có danh vong lớn lao đã được xác định rõ 
ở trong câu chú thuật của chúng ta. Đương nhiên, ta lễ bái các vi Phật 
tốt thượng có danh Gong lớn lao ấu.” 

5147. “Các bậc Đại Hùng, các dâng Toàn Tri, các vi Lãnh Đạo Thế 
Gian ấu là như thếnào? Màu da thế nào? Giới hạnh thế nào? Các vi có 
danh uọng lớn lao ấu là như thế nào?” 

5148. “Chư Phật có ba mot hai tướng mạo, và còn có bốn mươi cái 
răng. Với lông mi dài như của bò cái tơ, các con mắt của các vi dy 
trông giống như trāi cam thảo rừng. 

5149. Và trong khi bước di, chư Phật ấu chỉ nhìn uới khoảng cách của 
cán càu. Đầu gối của các vi ấu không phát tiếng, âm thanh của các 
khớp không nghe được. 

5150. Và trong khi bước di, các đấng Thiện Thệ bước di đều nhấc lên 
bàn chân phái trước tiên; điều này là trạng thái tự nhiên của chư 
Phật. 

5151. Và chư Phật ấu không bi hãi sợ tương tợ như con sư tử uua của 
loài thú. Các vi chẳng bao giờ ca tụng bản thân và không khinh miệt 
các hạng chúng sanh. 


1 Dhātupūjaka nghĩa là “vị cúng dường (pūjaka) xá-lợi (dhātu).” 
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5152. Mānāvamānato muttā samā sabbesu pāņisu, 
anattukkamsakā buddhā buddhānam esa dhammatā. 


5153. Uppajjantā ca sambuddhā ālokam dassayanti te, 
chappakāram pakampenti kevalam vasudham imam. 


5154. Passanti nirayam cete nibbāti nirayo tadā, 
pavassati mahāmegho buddhānam esa dhammatā. 


5155. Edisā te mahānāgā atulyā' ca mahāyasā, 
vaņņato anatikkantā appameyyā tathāgatā. 


5156. Anumodimsu me vākyā sabbe sissā sagāravā, 
tathā va patipajjimsu yathāsatti” yathabalam. 


5157. Patipūjenti pulinam sakakammābhilāsino, 
saddahantā mamam’ vākyam buddhattagatamānasā. 


5158. Tadā cavitvā tusitā devaputto mahāyaso, 
uppajji matukucchismim“ dasasahassī pakampatha.” 


5159. Assamassāvidūramhi cankamamhi thito aham, 
sabbe sissā samāgantvā agacchum mama santikam.° 


5160. Usabho 'va mahī nadati migarājā va kūjati, 
sumsumāro va salati kim vipāko bhavissatl. 


5161. "Yam pakittemi sambuddham sikatāthūpasantike, 
so dāni bhagavā satthā mātukucchimupāgami.” 


5162. Tesam dhammakatham katvā kittayitvā mahāmunim, 
uyyojetvā sake sisse pallankam ābhujim aham. 


5163. Balañca vata me khīņam vyādhito* paramenaham,° 
buddhasettham saritvāna tattha kalakato'° aham. 


5164. Sabbe sissā samāgantvā akamsu citakam tadā, 
kalebaram ca me gayha citakam abhiropayum. 


5165. Citakam parivāretvā sīse katvāna añJalim, 
sokasallaparetā te vikandimsu'' samāgatā. 


1 atulā - Ma, Syā. 


* vathãsantim - Sĩ Mu. ” susumārova - Ma. 

* mama - Ma, Syā. " byādhinā - Ma; byādhiko - Syā. 
* mātukucchimhi - Ma. ? paramena tam - Ma. 

* kampatha - Ma, Syā.  kālankato - Ma, Syā. 

° mama santike - Ma, Syā. “ vikkandimsu - Ma, PTS. 
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5152. Được thoát khỏi sự kiêu ngạo và chê bai, là bình đẳng đối uới 
tất cả sanh linh, chư Phật là những vi không ca tụng chính mình; điều 
này là trạng thái tự nhiên của chư Phật. 


5153. Và trong khi được sanh ra, chư Phật Toàn Giác ấu thị hiện ánh 
sáng vā làm toàn thể trái đất nàu rung chuyēn theo sáu cách. 


5154. Và chư vi này nhìn thấu địa ngục, khi ấu địa ngục được tiêu diệt, 
có đám mâu lớn đổ mua; điều này là trạng thái tự nhiên của chư 
Phật. 


5155. Các bậc Long Tượng ấu là như thế, và có danh uọng lớn lao 
không thể sánh bằng, không bị uượt trội vē thể hình, các dâng Như 
Lai là uó lượng.” 


5156. Tất cả các người đệ tử đã tùy hỷ những lời nói của tôi với sự kính 
trọng. Và họ đã thực hành theo đúng như thế, tùy theo sức mạnh, tùy 
theo năng lực. 


5157. Trong khi tin tưởng lời nói của tôi, những đệ tử có sự mong mỏi 
về nghiệp của mình tôn vinh (ngôi bảo tháp) cát với tâm ý hướng về 
bản thể đức Phật. 


5158. Vào lúc bấy giờ, vị Thiên tử có danh vọng lớn lao sau khi mệnh 
chung ở cối trời Dau Sut đã sanh vào bụng mẹ, mười ngàn thế giới đã 
rung động. 


5159. Tôi đã đứng ở đường kinh hành không xa khu ẩn cư. Tất cả các đệ 
tử đã tụ tập lại và đã đi đến ở bên tôi (hỏi rằng): 


5160. “Trái đất gũm thét như loài bò mộng, rống lên như loài sư tử, 
khuấu động như lodi cá sấu, sẽ có hậu quả gì đâu?” 


5161. “Đấng Toàn Giác mà ta tán dương lúc ở gần ngôi bảo tháp bằng 
cát, giờ đâu đức Thế Tôn bậc Đạo Sư ấu đã nhập vào bụng me.” 


5162. Sau khi thực hiện việc giảng pháp cho họ và tán dương bậc Đại 
Hiền Trí, tôi đã giải tán các đệ tử của mình rồi đã xếp vào thế kiết già. 
5163. Và sức lực của tôi quả nhiên đã cạn kiệt, tôi đã bị bệnh một cách 


trâm trọng. Tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng và đã mệnh 
chung ở tại nơi ấy. 


5164. Khi ấy, tất cả các người đệ tử đã tụ hội lại và đã thực hiện giàn 
hỏa thiêu. Và sau khi cầm lấy thi thể của tôi họ đã đặt lên giàn hỏa 
thiêu. 

5165. Các vị ấy đã tụ hội lại, vây quanh giàn hỏa thiêu, và đã chắp tay 
lên ở đầu. BỊ ưu phiền bởi mũi tên sầu muộn, các vị ấy đã khóc rống 
lên. 
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5166. Tesam lālappamānānam agamāsim citantikam,' 
“Aham ācariyo tumham mā socittha sumedhasa. 


5167. Sadatthe vayameyyatha rattindivamatandita, 
mā vo pamattā ahuvattha khaņo vo patipādito.” 


5168. Sake sissenusāsitvā devalokam punāgamim, 
atthārasa ca kappāni devaloke ramim aham. 


5169. Satānam pañcakkhattuñca cakkavattī ahosaham, 
anekasatakkhattuñca devarajjamakārayim. 


5170. Avasesesu kappesu vokiņņam* samsarim aham, 
duggatim nābhijānāmi pulinapūjāyidam phalam. 


5171. Yathā komudike māse bahū pupphanti pādapā, 
tathevāhampi samaye pupphitomhi mahesinā. 


5172. Viriyameva dhuradhorayham yogakkhemādhivāhanam, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5173. Satasahasse ito kappe yam buddhamabhikittayim, 
duggatim nābhijānāmi kittanāya idam phalam. 


5174. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5175. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5176. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Pulinuppādako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Pulinuppādakattherassa apadānam sattamam. 


--00000-- 
488. Taraņiyattherāpadānam 


5177. Atthadassī tu bhagavā sayambhū lokanāyako, 
vinakānadiyā tīram upagacchi tathāgato. 


5178. Udakā abhinikkhamma kacchapo vārigocaro, 
buddham tāretukāmoham upesim lokanayakam. 


1 agamam citakam tadā - Ma; 2 ahuttha - Ma, Syā, PTS. 
agamam citakantikam - Syā; 3 vokinno - Ma, PTS. 
agamāsim citan tadā - PTS. * uppādassa idam phalam - Ma, Syā, PTS. 
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5166. Trong khi các vị ấy đang than vãn, tôi đã đi đến gần giàn hỏa 
thiêu (nói rằng): “Nàu các bậc trí tuệ, ta là thầu của các ngươi, các 
ngươi chớ có sầu muộn. 
5167. Các ngươi hãu nên nỗ lực cho lợi ích của mình đêm ngàu không 
biếng nhác. Các ngươi chớ trở nên xao lãng, thời khắc của các ngươi 
đã được xếp đặt.” 
5168. Sau khi chỉ dạy các đệ tử của mình, tôi đã trở lại thế giới chư 
Thiên. Và tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên mười tám kiếp. 
5169. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần, và 
đã cai quản Thiên quốc hàng trăm lần. 
5170. Trong những kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen lẫn (ở cõi trời và cõi 
người), tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường cát. 
5171. Giống như vào tháng Komudi, có nhiều giống cây trổ hoa. Tương 
to y như thế, nhờ bậc Đại Ẩn Sĩ tôi cũng được trổ hoa vào thời điểm. 
5172. Chính sự tỉnh tấn là có khả năng tiến hành các phận sự, là điều 
kiện đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc. Sau khi cắt đút sự trói 
buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5173. (Kể từ khi) tôi đã tán dương đức Phật trước đây một trắm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương. 
5174. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5175. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5176. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pulinuppadaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Pulinuppadaka là phần thứ bảy. 
--00000-- 
488. Ký Sự về Trưởng Lão Taraņiya: 
5177. Đức Thế Tôn Atthadassī, bậcTự Chủ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 
đức Như Lai đã đi đến gần bờ của con sông Vinaka. 


5178. Là loài rùa di chuyển ở trong nước, có ý định đưa đức Phật vượt 
qua, tôi đã đi ra khỏi nước và đã đi đến gần đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 


1 Pulinuppādaka nghia là “vị tạo nên (uppādaka) ngôi bảo tháp bằng cát (pulina).” 
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5179. Abhirūhatu mam buddho atthadassī mahāmuni, 


5180. 


aham tam tārayissāmi dukkhassantakaro tuvam. 


Mama sankappamaññaya atthadassī mahayaso, 
āruhitvāna' me pitthim atthāsi lokanāyako. 


5181. Yato sarāmi attānam yato pattosmi viññutam, 


5182. 


5183. 


5184. 


5185. 


5186. 


sukham me tādisam natthi phutthe pādatale yathā. 


Uttaritvāna sambuddho atthadassī mahāyaso, 
nadītīramhi thatvana ima gāthā abhasatha: 


"Yāvatā vattate cittam gangāsotam tarāmaham, 
ayañca kacchapo raja tāresi mama paññava. 


Iminā buddhataranena mettacittavatāya ca, 
atthārase kappasate devaloke ramissāti. 


Devalokā idhāgantvā sukkamūlena codito, 
ekāsane nisīditvā kankhāsotam tarissati.” 


Yathāpi bhaddake khette bījamappampi ropitam, 
sammādhāre pavacchante* phalam toseti kassakam. 


5187. Tathevidam buddhakhettam sammāsambuddhadesitam, 


5188. 


5189. 


5190. 


sammādhāre pavacchante phalam mam tosayissati. 


Padhānapahitattomhi upasanto nirupadhi, 
sabbasave pariññaya viharāmi anāsavo. 


Attharase kappasate yam kammamakarim tada, 
duggatim nābhijānāmi taranaya idam phalam. 


Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5191. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 


tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 abhirūhitvā - Ma; ārohitvāna - Syā, PTS. 2 pavassante - Sĩ Mu, Syā, PTS. 
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5179. “Xin đức Phật Atthadassī bậc Đại Hiên Trí hãy bước lên nguoi 
con, con sẽ đưa Ngài uượt qua. Ngài là bậc Đoạn Tận khổ dau.” 


518o. Sau khi biết được ý định của tôi, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Atthadassī có danh vọng lớn lao đã bước lên và đứng ở trên lưng của 
tôi. 


5181. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được hiểu biết, tôi chưa 
từng có sự sung sướng dường thế ấy giống như khi được lòng bàn chân 
(Ngài) chạm đến. 


5182. Sau khi vượt qua, đấng Toàn Giác Atthadassī có danh vọng lớn 
lao đã đứng ở bờ sông và đã nói lên những lời kệ này: 


5183. “Ngay khi tâm vita nghĩ rằng: “Ta (sẽ) uượt qua dòng nước 
cháu của con sông, và con rùa chúa có trí tuệ này đã đưa Ta Uuượt 
qua. 


5184. Do sự uượt qua này của đức Phật và do sự hành trì tâm từ ái, 
(đối tượng nàu) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn 
tám trăm kiếp. 

5185. Sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đâu, được thúc đẩu bởi 
nhân tố trong sạch, (đối tượng này) ngồi ở ngay chỗ ngồi dy, sẽ uượt 
qua dòng cháy nghi hoặc.” 


5186. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng 
tốt đẹp, khi có mưa rào thích hợp đổ xuống, kết quả làm hài lòng người 
nông phu. 


5187. Tương tợ y như thế, thửa ruộng đức Phật này đã được thuyết 
giảng bởi đấng Chánh Đảng Giác, khi có mưa rào thích hợp đổ xuống 
kết quả sẽ làm tôi hài lòng. 


5188. Có tính khẳng quyết về sự nē lực, tôi được an tịnh, không còn 
mầm mống tái sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi 
sống không còn lậu hoặc. 

5189. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc vượt qua. 

5190. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 


xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 


5191. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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5192. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Taraņiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Taraņiyattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 
489. Dhammarucittherāpadānam' 


5193. Yadā dīpankaro buddho sumedham vyākarī jino, 
“Aparimeyye ito kappe ayam buddho bhavissati. 


5194. Imassa Jatiya mata maya nama bhavissatl, 
pitā suddhodano nama ayam hessati gotamo. 


5195. Padhanam padahitvana katva dukkarakarikam, 
assatthamule sambuddho bujjhissati mahayaso. 


5196. Upatisso kolito ca aggā hessanti savaka, 
anando namupatthakoˆ upatthissatimam jinam. 


5197. Khema uppalavanna ca aggā hessanti savika, 
citto alavako ceva aggā hessantupāsakā. 


5198. Khujjuttarā nandamātā aggā hessantupāsikā, 
bodhī imassa vīrassa assatthoti pavuccat1.” 


5199. Idam sutvāna vacanam asamassa mahesino, 
āmoditā naramarū namassanti katafijalī. 


5200. Tadāham māņavo āsim megho nama susikkhito, 
sutvā vyākaraņam settham sumedhassa mahāmune. 


5201. Samvissattho bhavitvāna sumedhe karunasaye,? 
pabbaJantañca tam vīram sahāva anupabbajim. 


5202. Samvuto pātimokkhasmim indriyesu ca pañcasu, 
suddhājīvo sato vīro jinasāsanakārako. 


5203. Evam viharamānoham pāpamittena kenaci, 
niyojito anācāre sumaggā paridhāsito. 


5204. Vitakkavasiko hutvā sāsanāto* apakkamim, 
pacchā tena kumittena payutto mātughātanam. 


1 Dhammaruciyattherāpadānam - Ma. 
2 anando nama namena - Sī Mu, Ma, PTS. 
* karuņālaye - Syā. * sāsanato - Ma, Syā, PTS. 


212 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Pamsukula 


5192. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Taraņiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Taraniya là phân thứ tám. 
--00000-- 


489. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammaruci: 


5193. Vào lúc đức Phật, đấng Chiến Thắng Dīpankara đã chú nguyện 
cho (vị ẩn sĩ) Sumedha rằng: “Vô lượng kiếp vē sau, vi nàu sẽ trở 
thành đức Phật. 


5194. Người me sanh ra vi này sẽ có tên là Māyā. Người cha tên là 
Suddhodana. Vi nou sẽ là Gotama. 

5195. Sau khi đã ra sức nỗ lực uà thực hiện hành động khó thực hành 
được, vi nàu sẽ được giác ngộ ở gốc cội câu Assattha, trở thành bậc 
Toàn Giác có danh uọng lớn lao. 


5196. Upatissa vā Kolita sẽ là (hai vi) Thinh Văn hàng đầu. VỊ thị giả 
tên lā Ananda sẽ phục vu dâng Chiến Thang này. 


5197. Khemā vā Uppalavaņņā sẽ là (hai vi) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Citta vā luôn cả Aļavaka sẽ là hai nam cư sĩ hàng đầu. 


5198. Khujjuttarā và Nandamātā sẽ lā hai nữ cư sĩ hàng đầu. Cội Bồ 
Đề của dâng Chiến Thằng này được gọi tên là “Assattha”.”? 


5199. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ān Sĩ không ai sánh 
bằng, chư Thiên và nhân loại, được hoan hỷ, chắp tay lên lē bái. 


5200. Khi ấy, tôi đã là người trai trẻ khéo được học tập tên Megha. Tôi 
đã nghe được lời chú nguyện thù thắng của bậc Đại Hiền Trí đến vị 
Sumedha. 

5201. Có được niềm tin với vị Sumedha đầy lòng bi mãn, trong khi vị 
anh hùng ấy đang hành hạnh xuất gia, tôi đã cùng xuất gia (với vị ấy). 
5202. Tôi đã thu thúc trong giới bốn Patimokkha và ở năm giác quan, 
có sự nuôi mạng trong sạch, có niệm, là vị anh hùng, là người thực hành 
lời dạy của dang Chiến Thắng. 

5203. Trong khi đang an trú như thế, do một người bạn xấu xa nào đó 
tôi bị xúi giục vào hành vi sai trái và đã đánh mất đạo lộ tốt đẹp. 

5204. Là người bị tác động bởi sự suy tầm, tôi đã xa lia lời giáo huấn. 
Sau đó vì người bạn tồi ấy, tôi đã phạm vào việc giết chết người mẹ. 


1 Taraņiya nghĩa là “vị liên quan đến việc vượt qua (tarana ).” 
* Xem lời chú nguyện đầy đủ ở tập Kinh Buddhavamsa - Phật Sử, trang 30-33 (Tam 
Tạng Pāļi - Việt tập 42). 
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5205. Akarim ānantariyam ghātayim dutthamānaso, 
tato cuto mahāvīcim upapanno sudāruņam. 


5206. Vinipātagato santo sañcarim dukkhito ciram, 
na puno addasam vīram sumedham narapungavam. 


5207. Asmim kappe samuddamhi maccho asim timingalo, 
disvaham sāgare navam gocaratthamupāgamim. 


5208. Disva mam vāņijā bhītā buddhasetthamanussarum, 
gotamoti mahāghosam sutvā tehi udīritam. 


5209. Pubbasaññam saritvāna tato kālakato' aham, 
savatthiyam kule iddhe jāto brahmanaJatiyam. 


5210. Āsim dhammaruci nāma sabbapāpajigucchako, 
disvāham lokapajjotam jātiyā sattavassiko. 


5211. Mahājetavanam gantvā pabbajim anagāriyam, 
upemi buddham tikkhattum rattiya divasassa ca. 


5212. Tada disva munī aha ciram dhammarucīti mam, 
tatoham avacam buddham pubbakammapabhavitam: 


5213. "Suciram satapuññalakkhanam patipubbena visuddhapaccayam, 
ahamajja supekkhanam vata tava passāmi nirūpamaviggaham.” 


5214. Suciram vihatattamo tayā sucirakkhena nadī visositā 
suciram amalam visodhitam nayanam ñanamayam mahāmune. 


5215. Cirakalam samangito* tayā na vinattho punarantaram ciram, 
punarajjasamāgato taya na hi nassanti katāni gotama.” 


5216. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5217. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5218. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Dhammaruci thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Dhammarucittherassa apadānam navamam. 


--00000-- 


1 kālankato - Ma, Syā. 

2 nirupamam viggaham - Ma, Syā; nirūpamaggaham - Sĩ Mu. 
* cirakālasamangito - Ma, Syā; cirakālam samāgato - PTS. 

* avinattho - Ma, Syā. 
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5205. Tôi đã thực hiện nghiệp vô gián, với tâm ý xấu xa tôi đã giết chết 
(người mẹ). Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến đại địa ngục Avīci vô cùng 
khiếp đảm. 
5206. Trong khi đang ở chốn đọa đày, bị khổ sở, tôi đã chịu đựng dài 
lâu. Tôi đã không nhìn thấy vị anh hùng Sumedha bậc cao quý của loài 
người nữa. 
5207. Trong kiếp này, tôi đã là loài cá khổng 16 ở biển cả. Sau khi nhìn 
thấy con thuyền ở biển khơi, tôi đã đến gần mục tiêu của việc kiếm mồi. 
52o8. Sau khi nhìn thấy tôi, các người thương buôn kinh sợ đã tưởng 
nhớ đến đức Phật tối thượng. Tôi đã nghe tiếng kêu lớn “Gotama” đã 
được thốt lên bởi những người ấy. 
5209. Sau khi nhớ lại sự hiểu biết trước đây, từ nơi ấy tôi đã mệnh 
chung. Tôi đã được sanh ra trong gia đình sung túc dòng doi Bà-la-môn 
ở thành Sāvatthī. 
5210. Có tên là Dhammaruci, tôi đã là người ghê tom tất cả các điều ác. 
Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy bậc Quang Đăng của 
thế gian. 
5211. Tôi đã đi đến tu viện Jetavana to lớn và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Tôi đã đi đến (nương nhờ) đức Phật ba lần vào ban 
đêm và ban ngày. 
5212. Khi ấy, bậc Hiền Trí đã nhìn thấy và đã nói với tôi rằng: “Này 
Dhammaruci, lâu thật.” Do đó, tôi đã nói với đức Phật về sự việc quá 
khứ đã xảy ra: 
5213. “Thật là lâu lắm, hôm nay con quả nhiên được nhìn thấu hình 
dáng xinh đẹp của Ngài, thân thể không gì sánh bằng, có một trăm 
phước tướng, là uật làm duuên đưa đến Niết Bàn trước đâu. 
5214. Bạch dëng Đại Hiền Trí, bóng tối đã được Ngài tiêu diệt lâu lắm 
rồi. Dòng sông (di dục) đã được làm cho khô cạn nhờ uào sự hộ trì tốt 
đẹp. Sự ô nhiễm đã được làm trong sạch lâu lắm rồi. Con mắt đã có 
được cấu tạo bằng trí tuệ. 
5215. Bach đức Gotama, con được gân gũi uới Ngài trong thời gian 
đài, con đã không bị tiêu hoạt lân nữa trong khoảng thời gian dài. 
Hôm nay con được hội tụ uới Ngài lần nữa bởi vi những uiệc đã làm 
không bị hoại diệt.” 
5216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhammaruci đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammaruci là phần thứ chín. 


--00000-- 
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490. Sālamaņdapiyattherāpadānam 


5219. Ajjhogahetvā salavanam sukato assamo mama, 
sālapupphehi sañchanno vasāmi vipine tadā. 


5220. Piyadassī ca bhagavā sayambhū aggapuggalo, 
vivekakāmo sambuddho sālavanamupāgamī. 


5221. Assamā abhinikkhamma pavanam agamāsaham, 
mūlaphalam gavesanto āhiņdāmi vane tada. 


5222. Tatthaddasāsim sambuddham piyadassim mahāyasam, 
Sunisinnam samāpannam virocantam mahavane. 


5223. Catudande thapetvana buddhassa uparī aham, 
maņdapam sukatam katva sālapupphehi chādayim. 

5224. Sattāham dhārayitvāna maņdapam sālachāditam, 
tattha cittam pasadetva buddhasettham avandaham.' 


5225. Bhagavā tamhi samaye vutthahitvā samādhito, 
yugamattam pekkhamāno nisīdi purisuttamo. 


5226. Savako varuņo nama piyadassissa satthuno, 
vasīsatasahassehi upagacchi vināyakam. 


5227. Piyadassī ca bhagavā lokajettho narāsabho, 
bhikkhusanghe nisīditvā sitam pātukarī jino. 

5228. Anuruddho upatthāko piyadassissa satthuno, 
ekamsam cīvaram katvā apucchittha mahāmunim: 


5229. Ko nu kho bhagavā hetu sitakammassa satthuno, 
karane vijjamānamhi sattha patukare sitam. 


5230. “Sattaham pupphachadanam” yo me dhāresi māņavo, 
tassa kammam saritvāna sitam pātukarim aham. 

5231. Okāsāham* na passāmi yattha? puññam vipaccāti, 
devaloke manusse va okāso ca” na sammāti. 


5232. Devaloke vasantassa puññakammasamangino, 
yavata parisa tassa salacchanna bhavissatl. 


5233. Tattha dibbehi naccehi gītehi vāditehi ca, 
ramissati sadā santo puññakammasamahito. 


5234. Yāvatā parisa tassa gandhagandhī bhavissatl, 
sālassa pupphavasso ca pavassissati tāvade. 


5235. Tato cutoyam manujo mānusam āgamissāti, 
idhāpi sālacchadanam sabbakālam dharīyati. 


1 buddhasetthamavandaham - Ma. 
* salacchadanam - Ma. "vam tam - Syā, PTS. 
3 anokāsam - Ma, Syā. ` okāsova - Ma, Syā. 
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490. Ký Sự về Trưởng Lão Salamandapiya: 


5219. Vào lúc ấy, tôi đã đi sâu vào rừng cây sālā. Khu ấn cư của tôi được 
xây dựng khéo léo, được phủ lên bởi những bông hoa sālā, tôi cư ngụ ở 
khu rừng. 

5220. Và đức Thế Tôn Piyadassī, đấng Tự Chủ, là nhân vật cao cả. Có 
ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã đi đến khu rừng cây sālā. 

5221. Khi ấy, tôi đã rời khỏi khu ẩn cư và đã đi đến khu rừng. Trong khi 
tìm kiếm rë và trái cây tôi di lang thang ở trong rừng bao la. 

5222. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Piyadassl, bậc có 
danh vọng lớn lao, ngồi vững chải, thể nhập (định), đang chói sáng ở 
trong khu rừng lớn. 

5223. Tôi đã dựng bốn cây gậy và đã tạo nên mái che được làm khéo léo 
ở phía bên trên của đức Phật, rồi đã phủ lên bằng các bông hoa sālā. 
5224. Tôi đã cầm giữ mái che được phủ lên bằng bông hoa sālā trong 
bảy ngày. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã dành lễ đức 
Phật tối thượng. 

5225. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định. Trong khi nhìn 
với khoảng cách của cán cày, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống. 
5226. VỊ Thinh Văn của bậc Đạo Sư Piyadassī tên là Varuna cùng với 
một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến gặp đấng Hướng Đạo. 

5227. Và đức Thế Tôn Piyadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng sau khi ngồi xuống ở hội chúng tỳ khưu 
đã để lộ nụ cười. 

5228. Anuruddha, vị thị giả của bậc Đạo Sư Piyadassī, đã khoác y một 
bên vai rồi đã hỏi bậc Đại Hiền Trí rằng: 

5229. “Bạch đức Thế Tôn, bậc Dao Sư để lộ nu cười trong khi biết 
được ly do, vây nguyên nhân của uiệc thể hiện nụ cười của bậc Đạo 
Sư là gì?” 

5230. Ta đã nhớ lại uiệc làm của người trai trẻ đã cầm giữ mái che 
bằng bông hoa cho ta trong bảu ngàu, nên ta đã để lộ nụ cười. 

5231. 7a không nhìn thấu khoảng không gian nào dung chứa được 
phước báu, và không khoảng không gian nào được như ý dầu ở thê 
giới chư Thiên hay nhân loạt. 

5232. Đối uới người có được nghiệp phước thiện đang sinh sống ở thê 
giới chư Thiên, cho đến hội chúng của người ấu sẽ được phủ lên bởi 
bông hoa sala. 

5233. Tai đó, trong khi nghiệp phước thiện đã được hội tụ, người dy 
sẽ luôn luôn vui sướng uới các điệu vū, các lời ca, và các khúc tấu 
nhạc của Thiên đình. 

5234. Cho đến hội chúng của người ấu sẽ có được hương thơm hạng 
nhất. Và sẽ có cơn mưa bông hoa sala rơi xuống liền khi ấu. 

5235. Mệnh chung từ nơi dy, người nam này sẽ di đến cối nhân loại. 
Thậm chí ở nơi đâu cũng có mái che bằng bông hoa sala được duy tri 
trong mọi thời điểm. 


⁄ 


va 
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5236. Idha naccañca gItañca sammatālasamāhitam, 
parivāressantimam niecam buddhapūjāyidam phalam. 


5237. Uggacchante ca suriye sālavassam pavassāti, 
puññakammena samyuttam vassate sabbakālikam. 


5238. Atthārase kappasate okkākakulasambhavo, 
gotamo nama namena!' satthā loke bhavissati. 


5239. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimnito, 
sabbasave pariññaya nibbāyisstanāsavo. 

5240. Dhammam abhisamentassa sālacchadanam bhavissati, 
citake Jhayamanassa chadanam tattha hessati.” 

5241. Vipākam kittayitvāna piyadassī mahāmuni, 
parisaya dhammam desesi tappento dhammavutthiya. 

5242. Timsakappāni devesu devarajjamakārayim, 
satthi ca sattakkhattuñca cakkavattī ahosaham. 

5243. Devalokā idhāgantvā labhāmi vipulam sukham, 
idhāpi sālacchadanam hessati sabbakālikam. 

5244. Mahāmunim tosayitvā gotamam sakyapungavam, 
pattomhi acalam thānam hitva jayaparājayam. 

5245. Atthārase kappasate yam buddhamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 

5246. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 

5247. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5248. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 
Ittham sudam āyasmā Sālamaņdapiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Sālamaņdapiyattherassa apadānam dasamam. 


--00000-- 
Uddānam 


Pamsukula buddhasaññ1 bhisado ñanakittako, 

candanī dhātupūjī ca pulinuppādakopi ca. 

Taraņo dhammaruciko sālamaņdapiyo tathā, 

gāthāsatāni dve honti’ ūnavīsati eva ca. 
Samsukūlavaggo ekũnapaññãsamo. 


--00000-- 


1 gottena - Ma. * satāni dve honti gāthā - Ma. 
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5236. O nơi đâu, điệu vū uà lời ca, được kết hợp uới (âm thanh của) 
chūm chọe, sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả 
báu của uiệc cúng đường đức Phật. 

5237. Và khi mọc trời đang mọc lên, sẽ có cơn mua bông hoa sala rơi 
xuống. Được gắn liền uới nghiệp phước thiện, (bông hoa sala) đổ 
mưa vào mọi thời điểm. 

5238. Vào mót ngàn tām trăm kiếp (vê sau này), bậc Đạo Sư tên 
Gotama, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

5239. Là người thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện vē tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

5240. Sẽ có mái che bông hoa sala cho người này khi đang chứng ngộ 
Giáo Pháp. Trong khi người nàu đang được thiêu đốt ở giàn hỏa 
thiêu, sẽ có mūi che ở tai nơi dy.” 

5241. Sau khi tán dương quả thành tựu, trong khi làm hài lòng hội 
chúng với cơn mưa Giáo Pháp, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī đã thuyết 
giảng Giáo Pháp. 

5242. Tôi đã cai quản Thiên quốc của chư Thiên trong ba mươi kiếp. Và 
tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương sáu mươi bảy lần. 

5243. Sau khi từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, tôi nhận được sự an 
lạc lớn lao. Thậm chí ở nơi đây cũng sẽ có mái che bông hoa sālā trong 
mọi thời điểm. 

5244. Sau khi đã làm hài lòng bậc Đại Hiền Trí Gotama đấng cao quý 
dòng Sakya, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 
5245. Kë từ khi tôi đã cúng dường đức Phật trước đây một ngàn tām 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 

5246. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5247. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5248. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Salamandapiya đã nói lên những lời kệ này như thế. 
Ký sự vē trưởng lão Sālamaņdapiya là phân thứ mười. 
--00000-- 

Phần Tóm Lược: 

Tấm y may từ vải bị quăng bỏ, vị tưởng nhớ đến đức Phật, vị dâng cúng 
củ sen, vị tán dương trí tuệ, vị có trầm hương, vị cúng dường xá-lợi, vi 
tái sanh do cát, vị vượt qua, vị Dhammaruci, vị có mái che bông hoa 
sala là tương tợ. Có hai trăm câu kệ và thêm vào mười chín câu nữa. 

Phẩm Samsukūla là phẩm thứ nām mươi mõt. 
--00000-- 
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L. TIKINKAŅIPUPPHIYAVAGGO 
491. Tikinkaņipupphiyattherāpadānam 


5249. Kaņikāramva jotantam nisinnam pabbatantare, 
addasam virajam buddham vipassim lokanāyakam. 


5250. Tīņi kinkaņipupphāni paggayha abhiropayim, 
sambuddhamabhipūjetvā gacchāmi dakkhinamukho. 


5251. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
Jahitva mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


5252. Ekanavute ito kappe yam buddhamabhipuJayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5253. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


5254. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5255. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 


chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Tikinkaņipupphiyo thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Tikinkanipupphiyattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 


492. Pamsukūlapūjakattherāpadānam 


5256. Himavantassa avidūre udangaņo nāma pabbato, 
tatthaddasam pamsukulam dumagsamhi vilambitam. 


5257. Tīņi kinkaņipupphāni ocinitvānaham tada, 
hattho hatthena cittena pamsukūlam apūjayim. 


5258. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 
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L. PHĀM TIKINKAŅIPUPPHIYA: 
491. Ký Sự vē Trưởng Lão Tikinkaņipupphiya: 


5249. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị không còn ó nhiễm, dāng 
Lãnh Đạo Thế Gian ngồi ở trong vùng đồi núi, chói sáng tợ như là cây 
kaņikāra. 
5250. Tôi đã lấy ra ba bông hoa kinkani và đã dâng lên (Ngài). Sau khi 
đã cúng dường dāng Toàn Giác, tôi đi (nhiễu quanh Ngài) mặt hướng 
phía phải. 
5251. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 
5252. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5253. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5255. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tikinkaņipupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Tikinkanipupphiya là phần thứ nhất. 
--00000-- 
492. Ký Sự về Trưởng Lão Pamsukūlapūjaka: 
5256. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Udangana. Tại nơi 


ấy, tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ được treo ở ngọn cây. 
5257. Khi ấy, sau khi hái xuống ba bông hoa kinkaņi, tôi đã trở nên 
mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường (ba bông hoa) đến tấm y 
may từ vải bi quăng bỏ. 

5258. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


1 Tikinkaņipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (puppha) kiikani.” 


221 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Tikinkaņipupphiyavaggo 


5259. Ekanavute ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi pūjetvā arahaddhajam. 


5260. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5261. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5262. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Pamsukūlapūjako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Pamsukūlapūjakattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 
493. Koraņdapupphiyattherāpadānam 


5263. Vanakammiko pure āsim pitupitāmahenaham,' 
pasumārena jīvāmi kusalam me na vijjati. 


5264. Mama āsayasāmantā tisso lokagganāyako, 
tīņi padāni” dassesi anukampāya cakkhumā. 


5265. Akkante ca pāde disvā tissanāmassa satthuno, 
hattho hatthena cittena pade cittam pasādayim. 


5266. Koraņdam pupphitam disvā pādapam dharaņīruham, 
sakosakam gahetvāna padasetthamapūjayim.* 


5267. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


5268. Yam yam yonupapajjāmi devattam atha mānusam, 
koraņdakacchavī* homi sappabhāso* bhavāmaham. 


5269. Dvenavute ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi padapūjāyidam phalam. 


5270. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1 pitumātumatenaham - Ma. 
2 padāni tīņi - Ma. * koraņdakachavi - Ma, Syā, PTS. 
3 padasetthe apūjayim - Sĩ Mu, PTS. ” suppabhāso - Ma. 
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5259. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh sau khi đã cúng dường đến biểu 
tượng của bậc A-la-hán (tấm y). 
526o. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5261. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5262. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pamsukūlapūjaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Pamsukulapujaka là phần thứ nhì. 
--00000-- 
493. Ký Sự về Trưởng Lão Koraņdapupphiya: 


5263. Trước đây, tôi đã là người thợ rừng cùng với cha và ông. Tôi sinh 
sống nhờ vào việc giết thú rừng. Điều tốt lành của tôi là không có. 

5264. Do lòng thương tưởng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, bậc Hữu 
Nhãn, đã lưu lai ba (dấu) bàn chân ở xung quanh chó cư ngụ của tôi. 
5265. Và sau khi nhìn thấy ba (dấu) bàn chân đã đi qua của bậc Đạo Sư 
tên Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã làm cho tām 
được tịnh tín ở (dấu) bàn chân. 

5266. Sau khi nhìn thấy cây koranda mọc ở trên đất đã được trổ hoa, 
tôi đã hái một nhúm (bông hoa) và đã cúng dường ở (dấu) bàn chân tối 
thượng. 

5267. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

5268. Nơi chốn nào tôi sanh lên, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 
tôi có làn da (màu bông hoa) koraņda, tôi có được vẻ ngời sáng. 

5269. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường (dấu) bàn chân (đức Phật). 

5270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Pamsukūlapūjaka nghĩa là “vị cũng đường (pūjaka) tấm y may từ vải bị quăng bỏ 
(pamsukūla).” 
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5271. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5272. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Koraņdapupphiyo thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Korandapupphiyattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 
494. Kimsukapupphiyattherapadanam 
5273. Kimsukam pupphitam disvā paggahetvāna añJalim, 


buddhasettham saritvāna ākāse abhipūjayim. 


5274. Tena kammena sukatena cetana paņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatisamagacchaham. 


5275. Ekatimse ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5276. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5277. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5278. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kimsukapupphiyo thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 
Kimsukapupphiyattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 
495. Upaddhadussadāyakattherāpadānam 
5279. Padumuttarassa bhagavato sujāto nāma savako, 


pamsukūlam gavesanto samkāre caratī' tada. 


5280. Nagare hamsavatiyā paresam bhatako aham, 
upaddhadussam datvāna sirasā abhivādayim. 


5281. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


1 carate - Ma; rathiyā - Syā. 
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5271. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5272. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Koraņdapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Korandapupphiya là phân thứ ba. 


--00000-- 
494. Ký Sự về Trưởng Lão Kimsukapupphiya: 


5273. Sau khi nhìn thấy cây kimsuka được trổ hoa, tôi đã chắp tay lên. 
Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã cúng dường ở không 
trung. 
5274. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
5275. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
5276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5277. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5278. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kimsukapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Kimsukapupphiya là phần thứ tư. 


--00000-- 
495. Ký Sự về Trưởng Lão Upaddhadussadāyaka: 


5279. Lúc bấy giờ, vi Thinh Văn tên Sujata của đức Thế Tôn 
Padumuttara, trong lúc tìm kiếm vải bị quăng bỏ, đã đi quanh quẩn ở 
đống rác. 

528o. Là người làm thuê cho những người khác ở trong thành phố 
Hamsavatī, tôi đã dâng cúng một nửa số vải và dā đê đầu đảnh lễ (vị 
ấy). 

5281. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


1 Koraņdapupphiya nghia là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) koranda.” 
2 Kimsukapupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (puppha) kimsuka.” 
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5282. Tettimsakkhattum devindo devarajjamakārayim, 
sattasattatikkhattuūīca cakkavattim ahosaham. 


5283. Padesarajjam vipulam gaņanāto asankhiyam, 
upaddhadussadānena modāmi akutobhayo. 


5284. Icchamano caham ajja sakananam sapabbatam, 
khomadussehi chādeyyam addhadussassidam phalam. 


5285. Satasahasse ito kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi addhadussassidam phalam. 


5286. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5287. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5288. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Upaddhadussadāyako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Upaddhadussadāyakattherassa apadānam pañcamam. 
--00000-- 


496. Ghatamaņdadāyakattherāpadānam 


5289. Sucintitam bhagavantam lokajettham narāsabham, 
upavittham maharaññam' vātābādhena pīļitam, 
disvā cittam pasādetvā ghatamaņdam upānayim.” 

5290. Katattā ācitattā ca” gangā bhāgīrathī' ayam, 
mahāsamuddā cattāro ghatam sampajjare mama. 

5291. Ayam ca pathavī ghorā appamāņā asamkhiyā, 
mama sankappamaññaya bhavate madhusakkhara.° 

5292. Cātuddipā ime rukkhā pādapā dharaņīruhā, 
mama sankappamaññaya kapparukkhā bhavanti te. 

5293. Paññasakkhattum devindo devarajjamakārayim, 


ekapaññasakkhattuñca cakkavattī ahosaham. 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


5294. Channavute ito* kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi ghatamandassidam phalam. 


1 mahāvīram - Sī Mu. * bhāgīrasī - Si Mu, Syā, PTS. 
2 ghatamaņdamupānayim - Ma. * madhusakkarā - Ma, PTS. 
3 upacitattā - Syā. ° catunnavutito - Ma. 
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5282. Tôi đã lā vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
lần. Và tôi đã trở thành dang Chuyển Luân Vương bảy mươi bảy lần. 
5283. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do việc dâng cúng một nửa số vải, tôi được vui vẻ, sự sợ 
hãi không có. 
5284. Và hôm nay, trong khi mong muốn tôi có thể che phủ (hết thảy) 
núi non và rừng rậm bằng các tấm vải sợi lanh; điều này là quả báu của 
một nửa số vải. 
5285. Kể từ khi tôi đã dâng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một nửa số vải. 
5286. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5287. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5288. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upaddhadussadāyaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Upaddhadussadāyaka là phân thứ nām. 


--00000-- 


496. Ký Sự về Trưởng Lão Ghatamaņdadāyaka: 


528o. Đã suy nghĩ tận tường, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu đã đi vào khu rừng lớn và đã bị hành hạ bởi 
bệnh gió. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đem 
lại bơ lỏng nguyên chất. 

5290. Do bản thân đã được thực hành, do bản thân đã được tích lũy 
(thiện nghiệp), dòng sông Bhāgīrathī này và bốn đại dương tự cung cấp 
bơ lỏng cho tôi. 

5291. Và quả đất kinh khủng, không thể đo lường, không thể ước lượng 
này, hiểu biết được ước muốn của tôi, trở thành tỉnh thể mật ngọt (cho 
tôi). 

5292. Từ bốn châu lục, các giống cây này là loài thảo mộc mọc ở trên 
đất, hiếu biết được ước muốn của tôi, chúng trở thành những cây như ý 
(cho tôi). 

5293. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi 
lần. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 

5294. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi sáu kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của phần bơ lỏng 
nguyên chất. 


1 Upaddhadussadāyaka nghīa là vị dâng cúng (dāyaka) một nửa (upaddha) số vải.” 
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5295. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


5296. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5297. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Ghatamaņdadāyako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 
Ghatamaņdadāyakattherassa apadānam chattham. 


--00000-- 


497. Udakadāyakattherāpadānam 


5298. Padumuttarabuddhassa bhikkhusanghe anuttare, 
pasannacitto sumano pānīyaghatamapūjayim.' 


5299. Pabbatagge dumagge vā ākāse vātha bhūmiyam, 
yada panīyamicechāmi khippam nibbattate mama. 


5300. Satasahasse ito kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi dākadānassidam” phalam. 


5301. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5302. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5303. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Udakadāyako thero ima gathayo abhāsitthāti. 


Udakadayakattherassa apadānam sattamam. 


--ooOoo-- 


498. Pulinathupiyattherapadanam 


5304. Himavantassa avidūre yamako nama pabbato, 
assamo sukato mayham pannasala sumapita. 


5305. Narado nama namena jatilo uggatapano, 
catuddasasahassani sissa paricaranti mam. 


1 paniyaghatamapurayim - Ma, Syā, PTS. 
2 ghatamandassidam - Sī Mu. 
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5295. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5296. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ghatamandadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Ghatamandadayaka là phần thứ sáu. 


--00000-- 
497. Ký Sự về Trưởng Lão Udakadāyaka: 


5298. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bình nước 
uống đến hội chúng tỳ khưu vô thượng của đức Phật Padumuttara. 
5299. Dầu ở trên đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung hoặc ở 
trên đất liền, khi nào tôi muốn nước uống, (nước uống) hiện ra cho tôi 
ngay tức khác. 
5300. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng nước. 
5301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5302. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5303. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Udakadāyaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Udakadāyaka là phân thứ bảy. 


--00000-- 
498. Ký Sự vē Trưởng Lão Pulinathūpiya: 


5304. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên lā Yamaka, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 

5305. (Tôi) là vị đạo sĩ tóc bện tên Narada có sự khổ hạnh cao tột. Mười 
bốn ngàn người đệ tử sống quanh tôi. 


1 Ghatamaņdadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) bơ lỏng (ghata) nguyên chất 
(maņda).” 
2 Udakadāyaka nghĩa lā “vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka).” 
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5206. Patisallīnako santo evam cintesaham tadā: 
sabbo jano mam puJeti nāham pūjemi kiūcanam. 


5307. Na me ovādako atthi vattā koci na vijjati, 
anācariyupajjhāyo vane vāsam upemaham. 


5308. Upāsamāno yamaham garucittam upatthahe, 
so me ācariyo natthi vanavāso niratthako. 


5309. Āyāgamme gavesissam garum bhāvaniyam tathā, 
sāvassayo vasissāmi na koci garahissati. 


5310. Uttānakūlā nadikā supatitthā manoramā, 
susuddhapulinākiņņā avidūre mamassamam. 


5311. Nadim amarikam nāma upagantvānaham tadā, 
samvaddhayitvā pulinam akam pulinacetiyam. 


5312. Ye te ahesum sambuddhā bhavantakarana munI, 
tesam etādiso thūpo tannimittam karomaham. 


5313. Karitvā pulinam' thūpam sovaņņam māpayim aham, 
soņņakinkapupphānam" sahasse tīņi pūjayim. 


5314. Sayam patam namassāmi vedajāto katañJali, 
sammukhā viya sambuddham vandim pulinacetiyam. 


5315. Yadā kilesā Jayanti vitakkā gehanissitā, 
sarāmi sugatam* thūpam paccavekkhāmi tāvade. 


5316. Upanissāya viharam satthavāham vināyakam, 
kilese samvaseyyāsi na yuttam tava marisa. 


5317. Saha āvajjite thūpe gāravam hoti me tadā, 
kuvitakke vinodemi' nāgo tuttattito yathā. 


5318. Evam viharamānam mam maccuraJabhimaddatha, 
tattha kālakato* santo brahmalokam agacchaham.° 


5319. Yavatayum vasitvana tidase upapaJJaham, 
asītikkhattum devindo devarajjamakārayim. 


5320. Satānam tīņikkhattuūca cakkavattī ahosaham, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


1 puline - Sĩ Mu, Syā, PTS. 

2 soņņakinkaņipupphāni - Ma, Syā; sovaņņakinkhanipupphānam - PTS. 

* sukatam - Ma, Syā, PTS. * kālankato - Ma, Syā. 

* vinodesim - Ma, Syā. ê brahmalokamagacchaham - Ma. 
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5206. Lúc bấy giờ, trong khi đang thiền tịnh tôi đã suy nghĩ như vầy: 
“Tất cả mọi người tôn vinh ta. Ta không tôn vinh bất cứ ai. 


5307. Ta không có uị giáo giới, không biết đến bất cứ uị diễn giả nào. 
Ta di đến cư ngụ ở trong rừng, không có thầu giáo thọ uà thầu tế độ. 


5308. Đối uới ta, không có thầu giáo thọ để ta phục vu uới tâm cung 
kính trong lúc kề cận thì sự cư ngụ ở rừng là không có y nghĩa. 


5309. Như thế, ta sẽ tự tìm kiếm u thầu đáng kính, đáng thọ nhận sự 
cúng dường của ta. Ta sẽ sống có sự hồ trợ, không người nào sẽ trách 
móc.” 


5310. Không xa khu ẩn cư của tôi có con sông nhỏ với bờ nước lúp xúp, 
có bãi nước cạn khéo được thiết lập, được trải lớp cát vô cùng trong 
sạch, làm thích ý. 


5311. Khi ấy, tôi đã đi đến con sông tên là Amarika. Tôi đã gom cát lại 
và đã thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát. 


5312. “Những vi nào đã là các bậc Toàn Giác, là những vi Hiën Trí có 
sự đoạn tận uiệc tới sanh, ngôi bảo tháp như thế này là dành cho các 
vi ấu;” tôi đã làm điều ấy trở thành ấn chứng. 

5313. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp cát, tôi đã biến hóa thành vàng. 
Tôi đã cúng dường ba ngàn bông hoa kinka bằng vàng. 


5314. Tràn đầy niềm phấn khởi, tôi chắp tay lên lễ bái sáng chiều. Tôi 
đã đảnh lễ ngôi bảo tháp cát như là đảnh lễ bậc Toàn Giác ở trước mặt. 


5315. Mỗi khi các điều ô nhiễm là các suy tầm về đời sống tại gia sanh 
khởi, tôi tưởng nhớ đến dāng Thiện Thệ đến ngôi bảo tháp, lập tức tôi 
quán xét lại rằng: 


5316. “Thưa ông, trong khi sống nương tựa vào dâng Hướng Dao, 
bậc Xa Phu, sao ông có thể sống chung uới các điều ô nhiễm, thật 
không thích hợp cho ông!” 


5317. Lúc bấy giờ, mỗi khi suy tưởng đến ngôi bảo tháp, sự cung kính 
đã có đến tôi. Tôi đã xua đuổi các suy tầm xấu xa như là con voi bị khổ 
sở vì cây lao nhọn. 

5318. Trong khi đang an trú như thế, vị vua Thần Chết đã chế ngự tôi. 
Mệnh chung ở tại nơi ấy, tôi đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 

5319. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã sanh ra ở cối Tam Thập (Đạo 
Lợi). Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi 
lần. 

5320. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh 


thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 
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5321. Tesam kinkaņipupphānam' vipakam anubhomaham, 
dhātīsatasahassāni parivārenti mam bhave. 


5322. Thūpassa pariciņņattā rajojallam na limpati, 
gatte sedā na muccanti sappabhāso* bhavāmaham. 


5323. Aho me sukato thūpo suditthāmarikā nadī, 
thūpam katvana pulinam' pattomhi acalam padam. 


5324. Kusalam kattukāmena jantunā sāragāhinā, 
natthi khettam akhettam vā patipattīva sādhakā.* 


5325. Yathāpi balavā poso aņņavam taritussahe, 
parittam katthamādāya pakkhandeyya mahāsaram: 


5326. Imāham kattham nissāya tarissāmi mahodadhim, 
ussāhena ca viriyena tareyya udadhim naro. 


5327. Tatheva me katam kammam parittam thokakañca yam, 
tam kammam upanissāya samsāram samatikkamim. 


5328. Pacchime bhave sampatte sukkamulena codito, 
sāvatthiyam pure jāto mahāsāle su-addhake. 


5329. Saddhā mātāpitā mayham buddhassa saraņam gatā, 
ubho ditthapadā ete anuvattanti sāsanam. 


5330. Bodhipapatikam gayha soņņathūpam akārayum, 
sāyampātam namassanti sakyaputtassa sammukhā. 


5331. Uposathamhi divase soņņathūpam vinīharum, 
buddhassa vaņņam kittentā tiyamam vītināmayum. 


5332. Saha disvānaham thūpam sarim pulinacetiyam, 
ekāsane nisīditvā arahattamapāpuņim. 


(Dvāvīsatimam bhāņavāram). 


5333. Gavesamāno tam vīram dhammasenapatiddasam, 
agārā nikkhamitvāna pabbajim tassa santike. 


5334. Jātiyā sattavassena arahattamapāpuņim, 
upasampādayī buddho gunamaññaya cakkhumā. 


1 soņņakinkaņipupphānam - Ma. 3 puline - Si Mu, PTS. 
2 suppabhāso - Ma. * sārikā - PTS; sārakā - Syā. 
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5321. Tôi thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa kinkaņi ấy. 
Trong đời sống, có một trăm ngàn người bảo mẫu ở quanh tôi. 

5322. Do bản chất của sự việc đã được thực hành ở ngôi bảo tháp, bụi 
bām và cāu đất không làm nhơ nhuốc, các mồ hôi không tiết ra ở cơ 
thể, tôi có được vẻ ngời sáng. 

5323. Ôi ngôi bảo tháp đã khéo được xây dựng bởi tôi, con sông 
Amarika đã khéo được nhìn thấy bởi tôi! Sau khi thực hiện ngôi bảo 
tháp bằng cát, tôi đạt được vị thế Bất Động. 


5324. Với người có ước muốn làm việc lành có sự nắm được điều cốt 
yếu, dầu có thửa ruộng hoặc không có thửa ruộng, việc thực hành đều 
có kết quả tốt đẹp. 

5325. Cũng giống như người nam có sức mạnh nõ lực để vượt qua biển 
cả, sau khi cầm lấy khúc gỗ nhỏ nhoi, có thể lao mình vào đại dương 
(nghĩ rằng):. 

5326. “Nương tựa vào khúc gỗ này, ta sẽ uượt qua biển lớn.” Với sự 
nỗ lực và tỉnh tấn, người nam (ấy) có thể vượt qua biển cả. 


5327. Tương tợ y như thế, việc làm đã được thực hiện bởi tôi đầu nhỏ 
nhoi và bé bỏng, sau khi nương tựa vào việc làm ấy tôi đã tự mình vượt 
khỏi luân hồi. 

5328. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, được thúc đẩy bởi nhân tố 
trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở 
thành phố Sāvatthī. 


5329. Có niềm tin, mẹ và cha của tôi dā đi đến nương nhờ vào đức Phật. 
Có sự đạt được (Pháp) nhãn, cả hai người này hành xử thuận theo Giáo 
Pháp. 
5330. Sau khi nhặt lấy vỏ khô của cội cây Bồ Đề, họ đã cho xây dựng 
ngôi bảo tháp bằng vàng. Sáng chiều họ trực tiếp lễ bái người con trai 
của dòng họ Sakya. 
5331. Vào ngày lễ Uposatha, họ đã dời đi ngôi bảo tháp bằng vàng. 
Trong khi tán dương công hạnh của đức Phật, họ đã trải qua ba canh 
(của đêm). 
5332. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp (vàng), tôi đã nhớ lại ngôi bảo 
tháp bằng cát. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 

(Tụng phẩm thứ hai mươi hai). 
5333. Trong khi tìm kiếm đấng Chiến Thắng ấy, tôi đã nhìn thấy vị 
Tướng Quân Chánh Pháp. Sau khi lia khỏi gia đình, tôi đã xuất gia 
trong sự chứng minh của vị ấy. 
5334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã 
cho tu lên bậc trên. 
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5336. Dārakeneva santena kiriyam nitthitam mayā, 
katam me karaņīyajja sakyaputtassa sasane. 


5337. Sabbaverabhayatito sabbasangātigo isi, 
sāvako te mahāvīra soņņapupphassidam phalam. 


5338. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


5339. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5340. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Pulinathūpiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Pulinathūpiyattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 
499. Naļakutidāyakattherāpadānam 


5341. Himavantassa avidūre hārito nāma pabbato, 
sayambhū nārado nama rukkhamnule vasī tadā. 


5342. Naļāgāram karitvāna tiņena chādayim aham, 
cankamam sodhayitvāna sayambhussa adāsaham. 


5343. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


5344. Tattha me sukatam vyamham naļakutikāya nimmitam, 
satthiyojanamubbedham timsayojanavitthatam. 


5345. Catuddasesu kappesu devaloke ramim aham, 
ekasattatikkhattuñca devarajjamakārayim. 


5346. Catuttimsakkhattuñca cakkavattī ahosaham, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


5347. Dhammapāsādamāruya sabbākāravarūpamam, 
yadicchakāham vihare sakyaputtassa sasane. 
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5336. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn thành được công việc. 
Giờ đây, việc cần phải làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng họ 
Sakya đã được tôi thực hiện. 
5337. (Tôi trở thành) vị ấn sī đã vượt qua mọi sự hận thù và hãi sợ, đã 
vượt lên mọi điều trói buộc. “Bạch đấng Đại Hùng, con là Thinh Văn 
của Ngài; điều này là quả báu của bông hoa bằng vàng.” 
5338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5339. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5340. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pulinathūpiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pulinathūpiya là phần thứ tām. 
--00000-- 
499. Ký Sự về Trưởng Lão Naļakutidāyaka: 


5341. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Hãrita. Vào lúc bấy 
giờ, có bậc Tự Chủ tên Narada đã cư ngụ ở tại gốc cây. 

5342. Tôi đã làm gian nhà bằng cây sậy và đã lợp mái bằng cỏ. Tôi đã 
làm sạch sẽ đường kinh hành và đã dâng cúng đến bậc Tự Chủ. 

5343. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

5344. Tại nơi ấy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi, có 
chiều dài sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi do-tuần, đã được hóa 
hiện ra từ căn chòi bằng cây sậy. 

5345. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên mười bốn kiếp. Và tôi đã 
cai quản Thiên quốc bảy mươi mốt lần. 

5346. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi bốn lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 

5347. Sau khi bước lên tòa lâu đài Giáo Pháp tương đương với mọi biểu 
hiện cao quý, tôi an trú trong Giáo Pháp của người con trai dòng họ 
Sakya theo như ý thích. 


1 Pulinathūpiya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (thūpa) bằng cát (pulina).” 
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5348. Ekatimse ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi naļakutiyā idam phalam. 


5349. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5350. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5351. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Naļakutidāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Naļakutidāyakattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 
500. Piyālaphaladāyakattherāpadānam 


5352. Migaluddo pure āsim vipine vicaram tadā, 
addasam virajam buddham sabbadhammāna pāragum. 


5353. Piyālaphalamādāya buddhasetthassadāsaham, 
puññakkhettassa vīrassa pasanno sehi pāņihi. 


5354. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5355. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5356. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5357. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Piyālaphaladāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Piyālaphaladāyakattherassa apadānam dasamam. 
Tikinkaņipupphiyavaggo paññasamo. 


--00000-- 
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5348. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của căn chòi 
bằng cây sậy. 
5349. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5350. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5351. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Naļakutidāyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Nalakutidayaka là phân thứ chín. 


--00000-- 
500. Ký Sự vē Trưởng Lão Piyalaphaladayaka: 


5352. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Khi ấy, trong khi 
đi lang thang ở khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, 
bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
5353. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây piyāla và đã tự tay mình 
dâng cúng đến đức Phật tối thượng, là Phước Điền, là đấng Anh Hùng. 
5354. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
5355. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5356. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5357. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Piyālaphaladāyaka” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Piyālaphaladāyaka là phân thứ mười. 
Phẩm Tikinkanipupphiya là phẩm thứ năm mươi. 


--00000-- 


1 Naļakutidāyaka nghia là “vị dâng cúng (dāyaka) căn chòi (kuti) bằng cây sậy (nala). 
2 Piualaphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) piyāla.” 
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Uddānam 


Kinkaņī pamsukūlaūca korandamatha kimsukam, 
upaddhadussī ghatado udakam thūpakārako. 
Naļāgārī ca navamo piyālaphaladāyako, 

satam ekam ca gāthānam navakañca taduttarim. 


Atha vagguddānam 


Metteyyavaggo bhaddāli sakimsammajjako pi ca, 
ekavihārī vibhītakī jagatī sālapupphiyo. 
Naļāgāram pamsukūlam kinkaņipupphiyo tathā, 
asīti dve ca gāthāyo catuddasasatāni ca. 


Metteyyavaggadasakam. 


Pañcamam satakam samattam. 
--00000-- 
LI. KAŅIKĀRAVAGGO 
501. Tikaņikārapupphiyattherāpadānam 
5358. Sumedho nāma sambuddho battimsavaralakkhano, 
vivekakāmo bhagavā himavantamupāgami.' 


5359. Ajjhogahetvā himavantam aggo kāruņiko muni, 
pallankam ābhujitvāna nisīdi purisuttamo. 


5360. Vijjādharo tadā āsim antalikkhacaro aham, 
tisūlam sukatam gayha gacchāmi ambare tadā. 


5361. Pabbatagge yathā aggi puņņamāsīva” candima, 
vane obhāsate buddho sālarājāva phullito. 


5362. Vanaggā nikkhamitvāna buddharamsī vidhāvare,* 
naļaggivaņņasankāsā disvā cittam pasādayim. 


5363. Vicinam addasam puppham kaņikāram devagandhikam, 
tīņi pupphāni ādāya buddhasettham apūjayim. 


5364. Buddhassa ānubhāvena tīņi pupphāni me tadā, 
uddhamvaņtā adhopattā chāyam kubbanti satthuno. 


1 himavantamupāgamim - Ma. 
2 puņņamāyeva - Ma, Syā; puņņamāse va - PTS. 
* buddharamsībhidhāvare - Ma; buddharamsābhidhāvare - Syā, PTS. 
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Phần Tóm Lược: 


VỊ có bông hoa kinkaņi, y may từ vải bị quăng bỏ, bông hoa koraņda, 
rồi bông hoa kửnsuka, vị có một nửa số vải, vị dâng cúng bơ lỏng, vị 
(dâng cúng) nước, vị thực hiện ngôi bảo tháp, vị có gian nhà bằng cây 
sậy là thứ chín, và vị dâng cúng trái cây piyāla. Có một trăm câu kệ 
ngôn và chín câu thêm vào đó. 

--00000-- 


Giờ lā phần tóm lược của các phẩm: 


Phẩm Metteyya, phẩm Bhaddali, và luôn cả phẩm Sakimsammajjaka, 
phẩm Ekavihārī, phẩm Vibhītakī, phẩm Jagatī, phẩm Salapupphiya, 
phẩm Naļāgāra, phẩm Pamsukūla, và phẩm Kinkaņipupphiya là tương 
tợ. Có một ngàn bốn trăm tám mươi hai câu kệ. 


Nhóm “Mười” từ phẩm Metteyya. 
Nhóm “Một Trām” thứ năm được đây đủ. 


--00000-- 


LI. PHĀM KAŅIKĀRA: 
501. Ký Sự vē Trưởng Lão Tikaņikārapupphiya: 


5358. Đấng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 

5359. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Bi Mẫn cao cả, bậc 
Hiền Trí, đấng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi 
xuống. 

5360. Khi ấy, tôi đã là người nắm giữ pháp thuật, lā vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lấy cây chỉa ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên 
không trung. 

5361. Đức Phật chói sáng ở trong khu rừng giống như ngọn lửa ở trên 
đỉnh núi, tg như mặt trăng ngày rằm, to như cây sala chúa đã được trổ 
hoa. 

5362. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và 
tỏa rộng giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 

5363. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thấy bông hoa kaņikāra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lấy ba bông hoa, tôi đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng. 

5364. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi (xoay 
ngược lại) có các cuống hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo 
thành bóng râm che cho đức Phật. 
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6365. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


ei — —,* ~— 


satthiyojanamubbedham timsayoJanavitthatam. 


5367. Sahassakandam satabheņdu dhajālu haritāmayam, 
satasahassaniyyuhā vyamhe pātubhavimsu me. 


5368. Soņņamayā maņimayā lohitankamayāpi ca, 
phalikap1 ca pallankā yenicchaka yadicchaka.' 


5369. Maharahañca sayanam tulikavikatiyutam, 
uddalomika-ekantam? bimbohanasamayutam. 


5370. Bhavanā nikkhamitvāna caranto devacārikam, 
yada iechāmi gamanam devasanghapurakkhato. 


5371. Pupphassa hetthā titthāmi uparicchadanam mama, 
samantā yojanasatam kaņikārehi chāditam. 


5372. Satthituriyasahassāni sayam pātam upatthahum, 
parivārenti mam niccam rattindivamatanditā. 


5373. Tattha naccehi gītehi tālehi vāditehi ca, 
ramāmi khiddāratiyā modāmi kāmakāmaham.* 


5374. Tattha bhutvā pivitvā ca modāmi tidase tadā, 
nārīgaņehi sahito modāmi vyamhamuttame. 


5375. Satanam pañcakkhattuñca devarajjamakārayim, 
satānam tīņikkhattuūca cakkavattī ahosaham, 
padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam. 


5376. Bhavābhave samsaranto mahābhogam labhāmaham, 
bhoge me ūnatā natthi buddhapūjāyidam phalam. 


5377. Duve bhave samsarāmi devatte atha mānuse, 
aññam gatim na jānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5378. Duve kule pajāyāmi khattiye capi brahmane, 
nīce kule na jānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


1 venicchakã yadicchakam - Syã. 
2 uddhalomika - Sĩ Mu, Ma, Syā, PTS. 
3 kāmakāmiham - Ma, Syā, PTS. 
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6365. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

5366. Tại nơi ấy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
biết (với tên) là “kamikar†” có chiều dài sáu mươi do-tuần, chiều rộng 
ba mươi do-tuần. 


5367. (Cung điện) có một ngàn cột trụ chống có màu lục, một trām mái 
tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trām ngàn tháp 
nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 


5368. Có những chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, 
và cũng làm bằng hồng ngọc nữa, luôn cả ngọc pha-lê (hiện ra) ở bất cứ 
nơi nào và bất cứ khi nào theo ước muốn. 


5369. Và có chiếc giường vô cùng giá tri được trải loại nệm bông gòn có 
một phần lông rái cá, và được gắn liền với chiếc gối. 

5370. Khi nào tôi ước muốn việc ra đi, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư Thiên, tôi dẫn đầu hội 
chúng chư Thiên. 

5371. Tôi đứng, ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi ở 
xung quanh một trăm do-tuần có mái che được phủ bằng các bông hoa 
kaņika. 


5372. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiều. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi đêm ngày không biếng nhác. 

5373. Ở tại nơi ấy, tôi sướng vui với các điệu vũ, các lời ca, các tiếng 
chũm chọe, và các khúc tấu nhạc, với niềm sướng vui của việc giải trí. 
Tôi vui thích theo sự mong muốn này mong muốn khác. 

5374. Lúc bấy giờ, ở tại nơi ấy tôi đã ăn, tôi đã uống, tôi vui thích ở cõi 
trời Tam Thập. Được gần gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu 
đài tuyệt hảo. 

5375. Và tôi đã cai quản Thiên quốc năm trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, 
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

5376. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn 
lao, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5377. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thë Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cối tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5378. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và luôn cả Bà-la- 
môn, tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
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5379. 


5380. 


5381. 


5382. 


5383. 


5384. 


5385. 


5386. 


5387. 


5388. 


5389. 


5390. 


5391. 


5392. 


5393. 


Hatthiyānam assayānam sivikam sandamānikam, 
labhāmi sabbamevetam buddhapūjāyidam phalam. 


Dāsīgaņam dāsagaņam nāriyo samalankatā, 
labhāmi sabbamevetam buddhapuJayidam phalam. 


Koseyyakambalīyāni khomakappāsikāni ca, 
labhāmi sabbamevatam buddhapūjāyidam phalam. 


Navavattham navaphalam navaggarasabhojanam, 
labhāmi sabbamevatam buddhapūjāyidam phalam. 


Imam khāda imam bhuñJa imamhi sayane saya, 
labhāmi sabbamevatam buddhapūjāyidam phalam. 


Sabbattha pūjito homi yaso abbhuggato mama, 
mahāpakkho sadā homi abhejjapariso sadā, 
ñatinam uttamo homi buddhapūjāyidam phalam. 


Sītam uņham na jānāmi pariļāho na vijjati, 
atho cetasikam dukkham hadaye me nā vijjati. 


Suvaņņavaņņo hutvāna samsarāmi bhavābhave, 
vevaņņiyam na jānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito, 
savatthiyam pure jāto mahāsāle su-addhake, 


Paūcakāmaguņe hitvā pabbajim anagāriyam, 
jātiyā sattavassoham arahattamapāpuņim. 


Upasampādayi buddho gunamaññaya cakkhumā, 
taruņo pūjanīyoham buddhapūjāyidam phalam. 


Dibbacakkhu visuddham me samādhikusalo aham, 


ow uwm 


Patisambhidā anuppatto iddhipādesu kovido, 
dhammesu pāramippatto buddhapūjāyidam phalam. 


Timsakappasahassamhi yam buddhamabhipujayim, 
duggatim nabhijanami buddhapūjāyidam phalam. 


Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharami anasavo. 
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5379. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và có xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 

538o. Về đám tôi trai, bầy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

5381. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5382. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm vị cao sang, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

5383. “Ngài hãu nhai món nàu, ngài hãu ăn món nàu, ngài hãu nằm ở 
chiēc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 

5384. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng 
tiến, tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không 
bị chia rẽ, tôi là hạng nhất trong số các quyến thuộc; điều này là quả 
báu của việc cúng dường đức Phật. 

5385. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bực bội không được 
biết đến. Sự khổ sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến. 
5386. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hồi ở cõi này cối 
khác, tôi không biết đến việc tàn tạ sắc thân; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 

5387. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng 
sang trọng ở thành phố Sāvatthī. 

5388. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu 
phẩm vị A-la-hán. 

5389. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn dā 
cho tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ tuổi xứng đáng được cúng dường: điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 

5390. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã 
đạt đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

5391. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, là vị rành rẽ về các nền tảng 
của thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 

5392. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5393. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
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5394. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, ' 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5395. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Tikanikarapupphiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Tikaņikārapupphiyattherassa apadānam pathamam. 


--00000-- 


502. Ekapattadāyakattherāpadānam 
5396. Nagare hamsavatiyā kumbhakaro ahosaham, 
addasam viraJam buddham oghatinnamanasavam. 


5397. Sukatam mattikapattam buddhasetthass' adasaham, 
pattam datva bhagavato uJubhutassa tadino. 


5398. Bhave nibbattamanoham sonnathale labhamaham, 
rūpimaye ca sovaņņe tattike ca manImaye. 


5399. Patiyo paribhuūijāmi puññakammassidam phalam, 
yasanañca dhananañeca? pattabhuto? ca homaham. 


5400. Yathāpi bhaddake khette bījamappampi ropitam, 
sammā dhāre' pavecchante phalam toseti kassakam. 


5401. Tathevimam' pattadanam buddhakkhettamhi ropitam, 
pītidhāre pavassante phalam mam tosayissāti. 


5402. Yāvatā khettā vijjanti sanghāpi ca gaņāpi ca, 
buddhakkhettasamo natthi sukhado sabbapāņinam. 


5403. Namo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
ekapattam daditvāna pattomhi acalam padam. 


5404. Ekanavute ito kappe yam pattamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi pattadānassidam phalam. 


5405. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5406. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


 mama buddhassa santike - Ma. 
2 vasasāva jananañca - Syā. * sammādhāram - Ma, Syā. 
3 aggabhūto - Ma, Syā. ” tathevidam - Ma, Syā. 
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5394. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5395. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tikaņikārapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Tikaņikārapupphiya là phần thứ nhất. 


--00000-- 
502. Ký Sự vē Trưởng Lão Ekapattadāyaka: 


5396. Tôi đã là người thợ làm đồ gốm ở thành phố HamsavatI. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng đã vượt qua dòng nước lũ, 
không còn lậu hoặc. 

5397. Tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng bình bát bằng đất sét 
đã được làm khéo léo. Tôi đã dâng cúng bình bát đến đức Thế Tôn là vị 
có bản thể chính trực như thế ấy. 

5398. Trong khi tôi được sanh ra ở cuộc đời, tôi đạt được các chiếc đĩa 
vàng và các chiếc chiếu nhỏ bằng bạc, bằng vàng, và bằng ngọc ma-ni. 
5399. Tôi thọ dụng những cái đĩa, điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. Và tôi có bản chất của bình bát (chứa đựng) các loại danh 
vọng và các loại tài sản. 

5400. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng 
màu mỡ, khi có mưa rào thích hợp đổ xuống, kết quả làm hài lòng 
người nông phu. 

5401. Tương tg y như thế, việc dâng cúng bình bát này được gieo xuống 
thửa ruộng đức Phật, khi trận mưa rào phi lạc đổ mưa, kết quả sẽ làm 
tôi hài lòng. 

5402. So sánh với các thửa ruộng được biết đến, ngay cả các Hội Chúng 
(tỳ khưu) và luôn cả các tập thể, không có gì sánh bằng thửa ruộng đức 
Phật là nguồn cung cấp an lạc cho chúng sanh. 

5403. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi dâng cúng một cái bình bát, con đạt 
được vi thế Bất Động.” 

5404. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bình bát trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bình bát. 

5405. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5406. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 Tikaņikārapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa kaņikāra.” 
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5407. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Ekapattadayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ekapattadayakattherassa apadānam dutiyam. 
--00000-- 
503. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānam' 


5408. Kaņikāram va jotantam nisinnam pabbatantare, 
addasam virajam buddham lokajettham narāsabham. 


5409. Pasannacitto sumano sire katvāna añJalim, 
kāsumārikamādāya buddhasetthass adasaham. 


5410. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5411. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5412. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5413. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Kasumariphaladayako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Kāsumāriphaladāyakattherassa apadānam tatiyam. 
--00000-- 
504. Avataphaliyattherapadanam 
5414. Sahassaramsī bhagavā sayambhū aparājito, 
vivekā vutthahitvāna gocarāyābhinikkhami. 


5415. Phalahattho aham disvā upagacchim narasabham, 
pasannacitto sumano avatam adadim phalam. 


5416. Catunavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


1 Kāsumāraphaliyatthera-apadānam - Ma. 
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5407. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekapattadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Ekapattadāyaka là phần thứ nhì. 


--00000-- 


503. Ký Sự về Trưởng Lão Kāsumāriphaladāyaka: 


5408. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đấng Nhân Ngưu ngồi ở trong vùng đồi núi, chói sáng như 
là cây kaņikāra. 
5409. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 
khi cầm lấy trái cây kāsumārika, tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. 
5410. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
5411. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5412. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5413. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kāsumāriphaladāyaka” đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kāsumāriphaladāyaka là phần thứ ba. 


--00000-- 
504. Ký Sự về Trưởng Lão Avataphaliya: 


5414. Đức Thế Tôn có ngàn ánh hào quang, đấng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại đã xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực. 

5415. Có được một nắm trái cây, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đấng 
Nhân Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
avata. 

5416. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 


1 Ekapattadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) bình bát (patta).” 
2 Kāsumāriphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) kāsumāri.” 
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5417. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5418. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5419. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Avataphaliyo thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Avataphaliyattherassa apadānam catuttham. 
--00000-- 

505. Vāraphaliyattherāpadānam' 
5420. Suvaņņavaņņam sambuddham āhutīnam patiggaham, 
rathiyam patipajjantam vāraphalamadāsaham.” 


5421. Ekanavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5422. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5423. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5424. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Vāraphaliyo thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Vāraphaliyattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 


506. Mātulungaphaladāyakattherāpadānam 
5425. Kaņikāramva jalītam puņņamāseva candimam, 
jalantam dīparukkham va addasam lokanāyakam. 


5426. Mātulungaphalam gayha adāsim satthuno aham, 
dakkhiņeyyassa dhīrassa pasanno sehi pāņihi. 


5427. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


1 Pādaphaliyattherāpadānam - Ma; Cāraphaliya... - Syā; Paraphaliya... - PTS. 
2 pādaphalam - Ma; cāraphalam - Syā; pādaphalam - PTS. 
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5417. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5418. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5419. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Avataphaliya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Avataphaliya là phần thứ tu. 


--00000-- 
505. Ký Sự vê Trưởng Lão Vāraphaliya: 


5420. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 

các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái 

cây uara. 

5421. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 

cúng trái cây. 

5422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 

xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 

tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5423. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 

thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5424. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Varaphaliya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Varaphaliya là phân thứ nām. 


--00O000— 
506. Ký Sự về Trưởng Lão Mātulungaphaladāyaka: 


5425. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian to như cây kaņikāra 
được đốt cháy, tợ như mặt trăng ngày rằm, tợ như cây đèn đang cháy 
sáng. 

5426. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây chanh và đã tự tay mình 
dâng cúng đến bậc Đạo Sư, đấng trí tuệ xứng đáng cúng dường. 

5427. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 


1 Avataphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) avata.” 
* Varaphaliua nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) vāra.” 
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5428. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5429. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5430. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Mātulungaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Mātulungaphaladāyakattherassa apadānam chattham. 
--00000-- 
507. Ajeliphaladāyakattherāpadānam 
5431. Ajjuno nāma sambuddho himavante vasī tadā, 


caraņena ca sampanno samādhikusalo muni. 


5432. Kumbhamattam gahetvāna ajelim jīvajīvakam, 
chattapaņņam gahetvāna adāsim satthuno aham. 


5433. Catunavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5434. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


5435. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5436. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Ajeliphaladayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ajeliphaladāyakattherassa apadānam sattamam. 
--00O000— 


508. Amodaphaliyattherāpadānam 


5437. Suvannavannam sambuddham āhutīnam patiggaham, 
rathiyam patipajjantam amodamadadim phalam. 


5438. Ekanavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 
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5428. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5429. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5430. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Matulungaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Mātulungaphaladāyaka là phân thứ sáu. 


--00000-- 
507. Ký Sự về Trưởng Lão Ajeliphaladāyaka: 


5431. Vào lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác, đấng Hiền Trí tên Ajjuna, vị hội 
đủ về hạnh kiểm và thiện xảo về định đã cư ngụ tại núi Hy-mã-lạp. 
5432. Sau khi cầm lấy ước chừng một chậu trái cây ajeli, trái cây 
Jīvajīvaka, và trái cây chattapaņņa, tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 
5433. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5434. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5435. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5436. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ajeliphaladāyaka” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Ajeliphaladāyaka là phần thứ bảy. 


--00000-- 
508. Ký Sự về Trưởng Lão Amodaphaliya: 


5437. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu sắc màu vàng chói, vị thọ 
nhận các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng 
trái cây amoda. 

5438. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 


' Mātulungaphaladāyaka nghĩa là vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) chanh 
(matulunga).” 
2 Ajeliphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) ajeli.” 
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5439. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


5440. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5441. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Amodaphaliyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Amodaphaliyattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 


509. Tālaphaladāyakattherāpadānam 


5442. Sataramsī nama bhagavā sayambhū aparājito, 
vivekā vutthahitvāna gocarāyābhinikkhami. 


5443. Phalahattho aham disvā upagacchim narāsabham, 
pasannacitto sumano tālaphalamadāsaham. 


5444. Catunavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5445. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


5446. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5447. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Tālaphaladāyako thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Tālaphaladāyakattherassa apadānam navamam. 
--00000-- 
510. Nāļikeradāyakattherāpadānam 


5448. Nagare bandhumatiya ārāmiko aham tadā, 
addasam virajam buddham gacchantam anilafijase. 
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5439. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5440. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5441. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Amodaphaliya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Amodaphaliya là phân thứ tām. 
--00000-- 


509. Ký Sự về Trưởng Lão Tālaphaladāyaka: 


5442. Đức Thế Tôn tên Sataramsī, đấng Tự Chủ, vị không bị đánh bai, 
đã xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực. 

5443. Có được một nắm trái cây, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đấng 
Nhân Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
thốt nốt. 

5444. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

5445. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5446. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5447. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Talaphaladayaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Tālaphaladāyaka là phần thứ chín. 
--00000-- 
510. Ký Sự vē Trưởng Lão Nāļikeradāyaka: 
5448. Vào lúc bấy giờ, là người phụ việc tu viện ở thành phố 


Bandhumatī, tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở 
trên không trung. 


1 Amodaphaliya nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) amoda.” 
2 Tālaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) thốt nốt (tāla).” 
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5449. Nāļikeraphalam gayha buddhasetthassadāsaham, 
akase thitako santo patigaņhī mahāyaso. 


5450. VittisañJananam mayham ditthadhammasukhāvaham, 
phalam buddhassa datvāna vippasannena cetasā. 


5451. Adhigacchim tadā pītim vipulam ca sukhuttamam, 
uppajjate va ratanam nibbattassa tahim tahim. 


5452. Ekanavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5453. Dibbacakkhu visuddham me samādhikusalo aham, 


5454. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5455. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5456. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Nāļikeradāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Nāļikeradāyakattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 


Uddānam 


Kaņikārekapatto ca kāsumārī tathāvatam, 
varañca mātulungaūca ajelāmodameva ca. 
Tālam tathā nāļikeram gāthāyo gaņitā viha, 
ekam gāthāsatam hoti ūnādhikavivajjitam. 


Kaņikāravaggo ekapaññãsamo. 
--00000-- 


LII. PHALADAYAKAVAGGO 


511. Kurañjiyaphaladayakattherapadanam 


5457. Migaluddo pure āsim vipine vicaram aham, 
addasam virajam buddham sabbadhammana paragum. 


5458. KurañjJiyaphalam gayha buddhasetthass adāsaham, 
puññakkhettassa vīrassa pasanno sehi pāņihi. 


5459. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 
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5449. Tôi đã cầm lấy trái dừa và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 
Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ lãnh trong khi đứng ở trên hư không. 
5450. Trái cây đã được tôi dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong 
sạch, đối với tôi là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc đưa đến sự an lạc 
trong thời hiện tại. 
5451. Khi ấy, tôi đã đạt đến niềm phi lạc lớn lao và sự an lạc cùng tột. 
Khi tôi được sanh ra ở nơi này nơi nọ, châu báu còn hiện lên cho tôi. 
5452. Kë từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
5453. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã 
đạt đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
5454. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5455. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5456. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nāļikeradāyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nalikeradayaka là phân thứ mười. 
--00000-- 
Phần Tóm Lược: 
Bông hoa kaņikāra, một bình bát, vị có trái cây kāsumāri, trái cây 
avata là tương tg, và trái cây vāra, trái chanh, trái cây ajeli, luôn cả trái 
cây amoda, trái cây thốt nốt, và trái dừa là tương tợ. Các câu kệ đã được 
tính đếm ở đây là một trăm câu kệ, không có hơn kém. 
Phẩm Kaņikāra là phẩm thứ năm mươi mốt. 


--00000-- 


LII. PHẨM PHALADAYAKA: 
511. Ký Sự về Trưởng Lão Kurañjiyaphaladayaka: 


5457. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Trong lúc đi lang 
thang ở trong khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc 
thông suốt về tất cả các pháp. 

5458. Được tịnh tín, tôi đã cầm lấy trái cây kurañjiua và đã tự tay mình 
dâng cúng đến đức Phật tối thượng là Phước Điền, là đấng Anh Hùng. 
5459. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 


1 Nāļikeradāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) dừa (nāļikera).” 
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5460. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5461. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5462. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Kuraūjiyaphaladāyako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Kurafjiyaphaladāyakattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 


512. Kapitthaphaladāyakattherāpadānam 
5463. Suvaņņavaņņam sambuddham āhutīnam patiggaham, 
rathiyā patipajjantam kapittham adadim phalam. 


5464. Ekanavute ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


5465. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5466. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5467. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Kapitthaphaladayako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Kapitthaphaladāyakattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 


513. Kosumbhaphaladāyakattherāpadānam 
5468. Kakudham vilasantamva devadevam narāsabham, 
rathiyam patipajjantam kosumbham adadim phalam. 


5469. Ekanavute ito kappe yam phalam adadim tada, 
duggatim nābhijānāmi phaladanassidam phalam. 


5470. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 
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5460. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5461. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5462. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kurañjiyaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Kurañjiyaphaladäyaka là phần thứ nhất. 


--ooOoo-- 


512. Ký Sự vē Trưởng Lão Kapitthaphaladayaka: 


5463. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái táo 
rừng. 
5464. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
5465. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5466. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5467. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kapitthaphaladayaka? dā nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kapitthaphaladāyaka là phần thứ nhì. 


--00000-- 


513. Ký Sự vē Trưởng Lão Kosumbhaphaladayaka: 


5468. Trong lúc vị Trời của chư Thiên đấng Nhân Ngưu, tợ như cây 
kakudha đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng 
trái cây kosumbha. 

5469. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

5470. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Kurañjiuaphaladauaka nghia là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) kurafjiua.” 
2 Kapitthaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) táo rừng.” 
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5471. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5472. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Kosumbhaphaladayako' thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Kosumbhaphaladāyakattherassa* apadānam tatiyam. 


--00000-- 
514. Ketakapupphiyattherāpadānam 


5473. Vinatānadiyā tīre vihāsi purisuttamo, 
addasam virajam buddham ekaggam susamahitam. 


5474. Madhugandhassa pupphena ketakassa aham tada, 
pasannacitto sumano buddhasettham apūjayim. 


5475. Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5476. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5477. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5478. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ketakapupphiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Ketakapupphiyattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 
515. Nāgapupphiyattherāpadānam 


5479. Suvaņņavaņņam sambuddham āhutīnam patiggaham, 
rathiyam patipajjantam nāgapuppham apūjayim. 


5480. Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5481. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


1 kosambaphaliyo - Ma. 
2 kosambaphaliyattherassa - Ma. 


258 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Phaladauaka 


5471. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5472. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kosumbhaphaladāyaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kosumbhaphaladāyaka là phần thứ ba. 


--00000-- 


514. Ký Sự về Trưởng Lão Ketakapupphiya: 


5473. Đấng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ của con sông Vinata. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, có sự chăm chú, vô cùng định 
tinh. 
5474. Khi ấy, với tâm tinh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng với bông hoa của cây ketaka có mùi thơm ngọt 
ngào. 
5475. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5476. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5477. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5478. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ketakapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Ketakapupphiya là phân thứ tu. 


--00000-- 


515. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya: 


5479. Trong lúc đấng Toàn Giác, bậc có màu da vàng chói, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đang tiến bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng bông 
hoa naga. 

5480. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5481. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1! Kosumbhaphaladāyaka nghĩa là “vị dáng cúng (dāyaka) trái (phala) kosumbha.” 
2 Ketakapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ketaka.” 
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5482. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5483. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Nagapupphiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Nagapupphiyattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 


516. Ajjunapupphiyattherāpadānam 


5484. Candabhāgānadītīre ahosim kinnaro tadā, 
addasam virajam buddham sayambhum aparājitam. 


5485. Pasannacitto sumano vedajāto katañJal, 
gahetvā ajjunam puppham sayambhum abhipūjayim. 


5486. Tena kammenā sukatena cetanā paņidhīhi ca, 
jahitvā kinnaram deham tāvatimsamagacchaham. 


5487. Chattimsakkhattum devindo devarajjamakārayim, 
dasakkhattum cakkavattī mahārajjamakārayim. 


5488. Padesarajjam vipulam gananato asamkhiyam, 
sukhette vapitam bījam sayambhusmim aho' mama. 


5489. Kusalam vijjate mayham pabbajim anagāriyam, 
pūjāraho aham ajja sakyaputtassa sāsane. 


5490. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5491. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5492. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Ajjunapupphiyo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Ajjunapupphiyattherassa apadānam chattham. 


--00000-- 


1 ahosi me - Syā. 
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5482. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Nāgapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Nāgapupphiya là phần thứ nām. 


--00000-- 
516. Ký Sự vē Trưởng Lão Ajjunapupphiya: 


5484. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điểu ở bên bờ sông 
Candabhaga. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ, 
bậc không bị đánh bại. 
5485. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, có tay 
chắp lên, tôi đã cầm lấy bông hoa ajjuna và đã cúng dường đến dāng Tự 
Chủ. 
5486. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân kim-si-điểu tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
5487. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
sáu lần. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương cai quản vương quốc rộng 
lớn mười lần. 
5488. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ôi, hạt giống của tôi đã được gieo xuống thửa ruộng tốt 
là đấng Tự Chủ! 
5489. Tôi tìm thấy điều tốt lành, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Giờ đây, tôi là vị xứng đáng sự cúng dường trong Giáo Pháp của 
người con trai dòng Sakya. 
5490. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5491. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5492. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ajjunapupphiya* đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Ajjunapupphiya là phân thứ sáu. 


--00000-- 


1 Nāgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) naga.” 
2 Ajjunapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ajjuna.” 
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517. Kutajapupphiyattherāpadānam 
5493. Himavantassa avidūre cāvalo' nāmapabbato, 
buddho sudassano nama vasate pabbatantare. 


5494. Puppham hemavatam gayha vehasam agamasaham, 
tatthaddasāsim sambuddham oghatinnamanasavam. 


5495. Puppham kutajamādāya sire katvāna añJalim,? 
buddhassa abhiropesim sayambhussa mahesino. 


5496. Ekamtimse ito kappe yam pupphamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5497. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5498. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5499. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kutajapupphiyo thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Kutajapupphiyattherassa apadānam sattamam. 


--00000-- 
518. Ghosasaūiakattherāpadānam 


5500. Migaluddo pure asim araññe kānane aham, 
addasam virajam buddham devasamghapurakkhatam. 


5501. Catusaccam pakāsentam desentam amatam padam, 
assosim madhuram dhammami sikhino lokabandhuno. 


5502. Ghose cittam pasādesim asamappatipuggale, 
tattha cittam pasādetvā atarim’? duttaram bhavam. 


5503. Ekatimse ito kappe yam saññamalabhim tada, 
duggatim nābhijānāmi ghosasaññayidam phalam. 

5504. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5505. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 vasalo - Ma; accalo - Syā. * uttarim - Ma, Syã. 
* sire katvānahantadā - Syā, PTS. 
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517. Ký Sự vē Trưởng Lão Kutajapupphiya: 


5493. O không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Cāvala. Đức Phật 
tên Sudassana cư ngụ ở trong vùng đồi núi. 
5494. Tôi đã cầm lấy bông hoa ở các ngọn núi Hi-mã-lạp rồi đã đi trên 
không trung. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt 
qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc. 
5495. Sau khi cầm lấy bông hoa kutaja, tôi đã chāp tay lên ở đầu, và tôi 
đã dâng lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại Hiền Trí. 
5496. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
5497. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5498. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5499. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kutajapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Kutajapupphiya là phân thứ bảy. 
--00000— 
518. Ký Sự về Trưởng Lão Ghosasaññaka: 


5500. 5501. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ sàn thú rừng ở khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, đứng đầu hội 
chúng chư Thiên đang công bố về bốn Sự Thật, đang thuyết giảng về vị 
thế Bất Tử. Tôi đã lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào của đức Sikhī là đấng 
quyến thuộc của thế gian. 

5502. Tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm vang (của đức Phật), ở 
nhân vật không người sánh bằng. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được 
tịnh tín tôi đã vượt qua cảnh giới khó thể vượt qua. 

5503. Kč từ khi tôi đã đạt được sự nhận biết trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
nhận biết âm vang. 

5504. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5505. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 Kutajapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kutaja.” 
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5504. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Ghosasaññako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 
Ghosasaññakattherassa apadānam atthamam. 


--00000-- 
519. Sabbaphaladāyakattherāpadānam 
5505. Varuno nama namena brāhmaņo mantapāragū, 


chaddetvā dasaputtāni vanamajjhogahim tadā. 


5506. Assamam sukatam katva suvibhattam manoramam, 
paņņasālam karitvāna vasāmi vipine aham. 


5507. Padumuttaro lokavidu āhutīnam patiggaho, 
mamuddharitukāmo so āgacchi mama assamam. 


5508. Yāvatā vanasaņdasmim' obhāso vipulo ahu, 
buddhassa ānubhāvena pajjali vipinam tadā. 


5509. Disvāna pātihīram tam” buddhasetthassa tadino, 
pattaputam gahetvāna phalena pūrayim aham. 


5510. Upagantvāna sambuddham sahakhārimadāsaham, 
anukampāya me buddho idam* vacanamabravi: 


5511. “Kharibharam gahetvāna pacchato ehi me tuvam, 
paribhutte ca sanghamhi puññam tava bhavissati.” 


5512. Putakam tam gahetvāna bhikkhusamghassadāsaham, 
tattha cittam pasādetvā tusitam upapajjaham. 


5513. Tattha dibbehi naccehi gītehi vāditehi ca, 
puññakammena samyuttam anubhomi sada sukham. 


5514. Yam yam yonupapajjāmi devattam atha manusam, 
bhoge me unata natthi phaladanassidam phalam. 


5515. Yāvatā caturo dīpā sasamuddā sapabbata, 
phalam buddhassa datvana issaram kārayāmaham. 


5516. Yavata me pakkhigana akase uppatanti ca, 
tepi mam vasamanventi phaladanassidam phalam. 


1 vanasandamhi - Ma. 
2 disvāna tam pātihīram - Ma; disvāna pātihiriyam - Syā; 
disvān' aham pātihīram - PTS. 3 imam - Si Mu, PTS. 
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5504. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ghosasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ghosasaññaka là phần thứ tām. 
--00000-- 


519. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbaphaladayaka: 


5505. Lúc bấy giờ, tôi là vị Bà-la-môn tên Varuna thông suốt về chú 
thuật. Tôi đã lia bỏ mười người con trai và đã đi sâu vào khu rừng. 
5506. Tôi đã tạo lập khu ẩn cư khéo được xây dựng, khéo được phân 
chia, làm thích ý. Sau khi làm nên gian nhà rộng bằng lá, tôi sống ở 
trong khu rừng. 

5507. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. 

5508. Ánh sáng đã trở thành bao la đến tận lùm cây rậm của khu rừng. 
Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật khu rừng được phát sáng. 


5509. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ấy của đức Phật tối thượng như 
thế ấy, tôi đã cầm lấy túi đựng bình bát và đã chứa đầy với trái cây. 
5510. Tôi đã đi đến gặp bậc Toàn Giác và đã dâng cúng túi trái cây. Vì 
lòng thương tưởng đến tôi, đức Phật đã nói lời nói này: 

5511. “Ngươi hãy cầm lấu túi nặng (trái câu) và di đến ở phía sau Ta. 
Và khi Hội Chúng đã thọ dụng, phước báu sẽ thành tựu cho ngươi.” 
5512. Tôi đã cầm lấy cái túi ấy và đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. 
O tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã sanh lên cõi trời 
Dän Suất. 


5513. Được liên kết với nghiệp phước thiện, ở tại nơi ấy tôi luôn luôn 
thọ hưởng sự sung sướng với các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tấu 
nhạc của cối trời. 

5514. Nơi chốn nào tôi sanh lên, đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 

5515. Sau khi dâng cúng trái cây đến đức Phật, tôi đã được thiết lập làm 
vị chúa tē cho đến tận bốn châu lục, luôn cả các đại dương và các ngọn 
núi nữa. 

5516. Và đối với tôi, ngay cả các bầy chim bay lên ở không trung, chúng 
cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 


1 Ghosasaññaka nghĩa là “vị nhận biết (saññaka) âm vang (ghosa).” 
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5517. Yāvatā vanasaņdasmim yakkhā bhūtā ca rakkhasā, 
kumbhaņdā garuļā cāpi pāricariyam upenti me. 


5518. Kummā soņā madhukarā damsā ca makasā ubho, 
tepi mam vasamanventi phaladānassidam phalam. 


5519. Supaņņā nāma sakuņā pakkhijātā mahabbalā, 
tepi mam saraņam yanti phaladānassidam phalam. 


5520. Yepi dīghāyukā nāgā iddhimanto mahāyasā, 
tepi me vasamanventi phadadānassidam phalam. 


5521. Sīhā vyagghā ca dīpī ca acchakokataracchaka, 
tepi me vasamanventi phaladānassidam phalam. 


5522. Osadhi tiņavāsī ca ye ca ākāsavāsino, 
sabbe mam saraņam yanti phaladānanassidam phalam. 


5523. Sududdasam sunipuņam gambhīram suppakāsitam, 
phassayitvā viharāmi phaladānassidam phalam. 


5524. Vimokkhe attha phassitvā viharāmi anāsavo, 
ātāpī nipako cāham phaladanassidam phalam. 


5525. Ye phalatthā buddhaputtā khīņadosā mahāyasā, 
ahamaññataro tesam phaladanassidam phalam. 


— mwm 


dibbasotam samapanna tesamaññataro aham. 


5528. Satasahasse ito kappe yam phalam adadim tada, 
duggatim nabhijanami phaladanassidam phalam. 


5520. Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharami anasavo. 
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5517. Và cho đến các loài chúng sanh như các dạ-xoa, các loài quỷ sứ, 
các vị Thiên nhân kumbhaņda, và các loài nhân điểu ở lùm cây rậm của 
khu rừng cũng đi đến phục vụ cho tôi. 


5518. Loài rùa, loài chó, loài ong, và cả hai loài mòng muỗi, chúng cũng 
đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

5519. Các loài chim gọi là thần điểu, thuộc loài có cánh, có sức mạnh 
lớn lao, chúng cũng đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng trái cây. 

5520. Ngay cả các loài rồng có tuổi thọ dài lâu, có thần lực, có danh 
vọng lớn lao, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này lā 
quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

5521. Loài sư tử, loài cọp, loài báo, cùng các loài gấu, chó sói, và linh 
cẩu, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng trái cây. 

5522. Các vị sống bằng cỏ thần dược và các vị sống ở trên không trung, 
tất cả đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái cây. 

5523. Sau khi chạm đến đối tượng (Niết Bàn) khó được nhìn thấy, vô 
cùng hoàn hảo, thâm sâu, khéo được chói sáng, tôi an trú; điều này là 
quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

5524. Sau khi chạm đến tám giải thoát tôi sống không còn lậu hoặc. Và 
tôi là người có sự nhiệt tâm, cẩn trọng; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 

5525. Những vi nào là con trai của đức Phật, đã trú vào Thánh Quả, có 


sân hận đã được cạn kiệt, có danh vọng lớn lao, tôi đã là một vị nữa 
trong số những vị ấy; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
5526. Được thúc đấy bởi nhân tố trong sạch, sau khi đi đến sự toàn hảo 
về các thắng trí, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5527. Những vị nào là con trai của đức Phật, có được tam minh, đã đạt 


đến thần thông, có danh vọng lớn lao, đã chứng đạt Thiên nhị, tôi đã là 
một vị nữa trong số những vị ấy. 

5528. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

5529. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
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5530. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5531. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Sabbaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Sabbaphaladāyakattherassa apadānam navamam. 
--00000-- 


520. Padumadhārakattherāpadānam' 
5532. Himavantassa avidūre romaso nāma pabbato, 
buddhopi sambhavo nāma abbhokāse vasī tadā. 


5533. Bhavanā nikkhamitvāna padumam dhārayim aham, 
ekāham dhārayitvāna bhavanam punarāgamim. 


5534. Ekatimse ito kappe yam buddhamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5535. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5536. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5537. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Padumadharako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Padumadhārakattherassa apadānam dasamam. 
Phaladāyakavaggo dvipaññäsamo. 

--00000-- 


Uddānam 


Kurañjiyam kapitthañca kosumbhamatha ketakam,” 
nāgapupphajjunam ceva kutajī ghosasaññako. 
Thero ca sabbaphalado tatha padumadhārako,* 

asīti cettha gāthāyo tisso gāthā taduttarī. 


--00000-- 


1 Padumadhārikattherāpadānam - Ma; Padumadhāriyatthera... - Syā, PTS. 
2 kosambamatha ketakam - Ma, Syā. 
* padumadhāriko - Ma, PTS; padumadhāriyo - Syā. 
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5530. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5531. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sabbaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Sabbaphaladayaka là phần thứ chín. 

--00000-- 


520. Ký Sự vē Trưởng Lão Padumadhāraka: 


5532. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, 
cũng có đức Phật tên là Sambhava đã sống ở ngoài trời. 
5533. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã nắm giữ đóa hoa sen. Sau khi 
nắm giữ (đóa hoa sen) trong một ngày, tôi đã quay trở về nơi cư ngụ. 
5534. (Kể từ khi) tôi đã tôn vinh đức Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tôn vinh 
đức Phật. 
5535. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5536. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5537. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumadharaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Padumadharaka là phân thứ mười. 

--00000-- 
Phần Tóm Lược: 


Trái cây kurañjiua, trái táo rừng, trái cây kosumbha, và bông hoa của 
cây ketaka, bông hoa nāga, bông hoa ajjuna, luôn cả vị có bông hoa 
kutaja, vị nhận biết âm vang, và vị trưởng lão là người dâng cúng tất cả 
trái cây, vị cầm giữ đóa hoa sen là tương tợ. Và ở đây có tám mươi câu 
kệ và có ba câu kệ được thêm vào đó. 


Phẩm Phaladāyaka là phẩm thứ năm mươi hai. 


--00000-- 


1 Sabbaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tất cả (sabba) trái cây (phala).” 
2 Padumadhāraka nghĩa là “vị nām giữ (dhāraka) đóa hoa sen (paduma).” 
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521. Tiņamujthidāyakattherāpadānam 
5538. Himavantassa avidūre lambako nāma pabbato, 
tatthopatisso' sambuddho abbhokāsambhi cankami. 


5539. Migaluddo pure āsim araññe kānane aham, 
disvāna tam devadevam tiņamutthim adāsaham. 


5540. Nisīdanattham buddhassa datvā cittam pasādayim, 
sambuddhamabhivadetva pakkamim uttaramukho. 


5541. Aciram gatamattam mam” migarājā ahethayi,* 
sīhena pātito* santo tattha kālakato* aham. 


5542. Āsanne me katam kammam buddhasetthe anāsave, 
sumutto saravegova devalokam agacchaham. 


5543. Yupo tattha subho āsi puññakammabhinimmito, 
sahassakaņdo satabheņdu dhajālu haritāmayo. 


5544. Pabhā niddhāvate tassa sataramsīva uggato, 
ākiņņo devakaūnāhi āmodim kamakamaham.° 


5545. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito, 
āgantvāna manussattam pattomhi āsavakkhayam. 


5546. Catunavute ito kappe nisīdanamadāsaham, 
duggatim nābhijānāmi tiņamutthimhidam phalam.” 


5547. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5548. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5549. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Tiņamutthidāyako thero ima 
abhāsitthāti. 


gāthāyo 


Tiņamutthidāyakattherassa apadānam pathamam. 


--00000-- 
1 tattheva tisso - Ma, Syā. * kālankato - Ma, Syā. 
2 aciram gatamattassa - Ma. ° kāmakāmiham - Ma, Syā, PTS. 
3 apothayi - Ma. ”tinamutthe idam phalam - Ma, Syã, PTS. 


* pothito - Ma; khātito - Syā. 
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LIII. PHĀM TIŅADĀYAKA: 
521. Ký Sự vē Trưởng Lão Tiņamutthidāyaka: 


5538. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Lambaka. Ở tại nơi 
ấy, đấng Toàn Giác Upatissa đã đi kinh hành ở ngoài trời. 
5539. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ sàn thú rừng ở khu rừng hoang 
rậm. Sau khi nhìn thấy vị Trời của Chư Thiên ấy, tôi đã dâng cúng nắm 
cỏ. 
5540. Sau khi dâng cúng vật để lót ngồi đến đức Phật, tôi đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi mặt 
hướng về phía bắc. 
5541. Khi đã ra đi không bao lâu, vua của loài thú đã sát hại tôi. Trong 
khi ngã xuống vì con sư tử, tôi đã ha đời ở tại nơi ấy. 
5542. (Do) nghiệp đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 
không còn lậu hoặc vừa mới đây, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên tợ 
như tốc độ của mũi tên đã khéo được bắn ra. 
5543. Ở tại nơi ấy, có tòa lâu đài xinh đẹp đã được hiện ra do nghiệp 
phước thiện. (Tòa lâu đài) có một ngàn cột trụ chống màu lục, có một 
trăm mái tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. 
5544. Ánh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như mặt trời đã mọc lên. Được 
quây quần với các nàng tiên nữ, tôi vui thích theo sự mong muốn này 
mong muốn khác. 
5545. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch tôi đã đi đến bản thể nhân loại và đạt được sự đoạn 
tận các lậu hoặc. 
5546. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật lót ngồi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ. 
5547. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5548. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5549. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tiņamutthidāyaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiņamutthidāyaka là phần thứ nhất. 


--00000-- 


1 Tiņamutthidāyaka nghĩa lā “vị dâng cúng (dāyaka) nām (mutthi) cỏ (tiņa).” 
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Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Tiņadāyakavaggo 


522. Mañcadayakattherapadanam 
5550. Vipassino bhagavato lokaJetthassa tadino, 
ekamañcam' mayā dinnam pasannena sapanina. 


5551. Hatthiyanam assayanam dibbayanam samajjhagam, 
tena mañcakadanena pattomhi āsavakkhayam. 


5552. Ekanavute ito kappe yam mañcakamadasaham, 
duggatim nābhijānāmi mañcadanassidam phalam. 


5553. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5554. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5555. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Maūcadāyako” thero ima 
abhāsitthāti. 
Mañcadäyakattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 


523. Saranagamaniyattherapadanam' 


5556. Āruhimha tadā nāvam bhikkhu cājīvako ¢ aham, 
nāvāya bhijjamānāya bhikkhu me saraņam adā. 


5557. Ekatimse ito kappe yam so me saraņam adā, 
duggatim nābhijānāmi saranagamane phalam. 

5558. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5559. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5560. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Saraņagamaniyo thero ima 
abhāsitthāti. 


Saraņagamaniyattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 


1 ekam veccam - Syā; ekapeccham - PTS. 
2 veccakadāyako - Syā; pecchadāyako - PTS. 
* Chattimsatimavaggepi idamapadānamuddittham. 
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gāthāyo 


gāthāyo 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 2 Phẩm Tiņadāyaka 


522. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadayaka: 


5550. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái giường đến 
đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
5551. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di 
chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyển của cõi trời. Do nhờ sự dâng 
cúng cái giường ấy, tôi đã đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 
5552. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cái giường trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cái giường. 
5553. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5554. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5555. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Mañcadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mañcadaäyaka là phân thứ nhì. 

--00000-- 
523. Ký Sự về Trưởng Lão Saraņagamaniya: 


5556. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu và tôi là đạo sĩ lốa thể đã bước lên 
chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị vỡ tan, vị tỳ khưu đã ban 
cho tôi sự nương nhờ (quy y).? 
5557. (Kể từ khi) vị ấy đã ban cho tôi sự nương nhờ trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (đây) là quả báu trong việc 
đi đến nương nhờ. 
5558. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5559. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5560. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saraņagamaniya* đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Saraņagamaniya là phân thứ ba. 
--00000-- 


1 Mañcadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cái giường (mañca).” 

2 Câu chuyện này được thấy ở ký sự 359 về trưởng lão Saranagamaniya (Apadāna - 
Thánh Nhân Ky Sự, tập I). 

3 Saranagamaniua nghĩa là “vị liên quan đến việc đi đến (gamana) nương nhờ 
(sarana).” 
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Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Tiņadāyakavaggo 


524. Abbhafijanadāyakattherāpadānam 


5561. Nagare bandhumatiyā rājuyyāne vasāmaham, 
cammavāsī tadā āsim kamaņdaludharo aham. 


5562. Addasam vimalam buddham sayambhum aparājitam, 
padhānapahitattam tam' jhāyim jhānaratam vasim.? 


5563. Sabbakāmasamiddham ca oghatiņņamanāsavam, 
disvā pasanno sumano abbhañJanamadasaham. 


5564. Ekanavute ito kappe yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi abbhañJanassidam phalam. 


5565. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5566. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5567. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Abbhañjanadayako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Abbhafjanadāyakattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 


525. Supatadāyakattherāpadānam 


lahum supatakam* datva kappam saggamhi modaham. 


5569. Ekanavute ito kappe supatakam adāsaham, 
duggatim nābhijānāmi supatassa idam phalam. 


5570. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5571. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 padhānam pahitattam tam - Ma; * isim - Syā. 
ātāpinam pahitattam - Syā. 3 supatikam - Syā; pūpapavam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Tiņadāyaka 


524. Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadayaka: 


5561. Vào lúc bấy giờ, tôi cư ngụ ở vườn hoa của đức vua ở trong thành 
phố Bandhumatī. Tôi đã là vị mặc y phục da thú có mang túi đựng 
nước. 
5562. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ ấy, bậc 
không bị đánh bại, có tính khẳng quyết về sự nē lực, có thiền chứng, 
thỏa thích về thiền, có năng lực. 
5563. Ngài được thành tựu về mọi dục lạc, đã vượt qua dòng lũ, không 
còn lậu hoặc. Sau khi nhìn thấy, được tịnh tín, tôi đã dâng cúng đầu 
thoa với ý vui mừng. 
5564. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đầu thoa. 
5565. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5566. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5567. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão AbbhañJanadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Abbhañjanadäyaka là phân thứ tu. 
--00000-- 
525. Ký Sự vē Trưởng Lão Supatadāyaka: 


5568. Lúc đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī đang đi ra sau việc nghỉ 
ngơi giữa ngày, tôi đã dâng cúng tấm vải đẹp và nhẹ. Tôi đã vui thích ở 
cõi trời một kiếp. 

5569. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm vải đẹp trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm vải 
đẹp. 

5570. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5571. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 Abbhafjanadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) đầu thoa (abbhañjana).” 
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5572. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Supatadāyako thero ima gathayo 


abhāsitthāti. 


Supatadāyakattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 
526. Daņdadāyakattherāpadānam 
5573. Kānanam vanamogayha veļum chetvānaham tadā, 


ālambanam karitvāna sanghassa adadim aham. 


5574. Tena cittappasādena subbate abhivādiya, 
alambadandam datvana pakkamim uttaramukho. 


5575. Catunavute ito kappe vam dandamadadim tada, 
duggatim nābhijānāmi dandadanassidam phalam. 


5576. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5577. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5578. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Daņdadāyako thero ima 
abhāsitthāti. 


Daņdadāyakattherassa apadānam chattham. 


(Tevīsatimam bhāņavāram). 
--00O000— 
527. Girinelapūjakattherāpadānam 


5579. Migaluddo pure āsim vipine vicaram aham, 
addasam virajam buddham sabbadhammana paragum. 


5580. Tasmim mahākāruņike sabbasattahite rate, 
pasannacitto sumano nelapupphamapuJayim. 


5581. Ekatimse ito kappe yam pupphamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 
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5572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Supatadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Supatadāyaka là phân thứ nām. 


--00000-- 
526. Ký Sự về Trưởng Lão Daņdadāyaka: 


5573. Vào lúc bấy giờ, tôi đã đi vào khu rừng rậm và đã đốn cây tre. Sau 
khi thực hiện cây gậy chống, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 
5574. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã dành lễ các vị có sự hành trì 
tốt đẹp. Sau khi dâng cúng cây gậy chống, tôi đã ra đi mặt hướng về 
phía bác. 
5575. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng cây gậy. 
5576. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5577. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5578. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dandadayaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Daņdadāyaka là phân thứ sáu. 


(Tụng phẩm thứ hai mươi ba). 
--00000-- 
527. Ký Sự về Trưởng Lão Girinelapūjaka: 


5579. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Trong khi lang 
thang ở trong khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc 
thông suốt về tất cả các pháp. 

5580. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa 
nela ở đấng Đại Bi ấy là bậc vui thích về các sự lợi ích cho tất cả chúng 
sanh. 

5581. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


1 Supa†adauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải đẹp (supata).” 
2 Daņdadāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) cây gậy (daņda).” 


277 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Tiņadāyakavaggo 


5582. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5583. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5584. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Girinelapūjako thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Girinelapūjakattherassa apadānam sattamam. 


--00000-- 
528. Bodhisammajjakattherāpadānam 


5585. Aham pure bodhipattam ujjhitam cetiyangaņe, 
tam gahetvāna chaddesim alabhim vīsati guņe. 


5586. Tassa kammassa tejena samsaranto bhavābhave, 
duve bhave samsarāmi devatte cāpi mānuse. 


5587. Devalokā cavitvāna āgantvā mānusam bhavam, 
duve kule pajāyāmi khattiye cāpi brāhmaņe. 


5588. Angapaccangasampanno ārohapariņāhavā, 
abhirūpo suci homi sampuņņango anunako. 


5589. Devaloke manusse vā jāto vā yattha katthaci, 
bhave suvaņņavaņņo va uttattakanakūpamo. 


5590. Mudukā maddavā saniddhā' sukhumā sukumārikā, 
chavi me sabbadā hoti bodhipatte suchaddite. 


5591. Yato kutoci gatisu sarīre samudāgate, 
na limpati rajojallam vipāko pattachaddane.? 


5592. Uņhe vātātape tassa aggitapena va puna,’ 
gatte sedā na muccanti vipāko pattachaddane. 


5593. Kuttham gaņdo kilāso ca tilakā piļakā tathā, 
na honti kāye daddū ca vipāko pattachaddane. 


1 sniddhā - Ma; mudu maddavā siniddhā - Syā; niddhā- PTS. 
2 pattachaddite - Ma, Syā, PTS. 3 pana - Ma, Syā. 
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5582. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5583. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5584. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Girinelapūjaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Girinelapujaka là phân thứ bảy. 
--00000-- 
528. Ký Sự vē Trưởng Lão Bodhisammajjaka: 


5585. Trong thời quá khứ, tôi đã hốt lá cây Bồ Đề bị rơi rụng ở sân của 
ngôi bảo tháp và đã đem đi đổ. Tôi đã thọ lãnh hai mươi phần công đức: 
5586. Trong khi luân hồi ở cối này cối khác, do nhờ oai lực của nghiệp 
ấy tôi luân hồi ở hai cối, ở bản thể Thiên nhân và luôn cả ở loài người 
nữa. 

5587. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến cối nhân 
loại. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và luôn cả Bà-la-môn 
nữa. 

5588. Tôi có sắc đẹp, sạch sẽ, được đầy đủ các bộ phận cơ thể chính và 
phụ, thân hình được phát triển, có cơ thể toàn vẹn không khiếm khuyết. 
5589. Dầu được sanh ra ở thế giới chư Thiên hay nhân loại, hoặc ở bất 
cứ nơi đâu, tôi đều có màu da vàng chói tương tợ như vàng kim loại 
được đốt nóng. 

5590. Khi lá cây Bồ Đề được đổ bỏ tốt đẹp, tôi luôn luôn có được làn da 
mềm mại, mịn màng, láng lấy, tinh tế, và thanh nhã. 

5591. Khi thân thể đã được sanh lên ở bất cứ nơi nào trong số các cõi, 
bụi bặm và cáu đất không làm do bān (thân thể), là quả thành tựu do 
việc đổ bỏ lá. 

5592. Hơn nữa, lúc nóng bức, có gió nóng, hoặc do sức nóng của ngọn 
lửa, các mồ hôi không tiết ra ở cơ thể của tôi đây, là quả thành tựu cho 
việc đổ bỏ lá. 

5593. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, tàn nhang, và tương tợ là 
mụn trứng cá, và bệnh ngứa không có ở cơ thể, là quả thành tựu cho 
việc đổ bỏ lá. 


1 Girinelapūjaka nghĩa là “vị cũng đường (pūjaka) bông hoa nela ở núi (giri).” 
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5594. Aparampi guņam tassa nibbattati bhavābhave, 
rogā na honti kāyasmim vipāko pattachaddane. 


5595. Aparampi guņam tassa nibbattati bhavābhave, 
na hoti cittajā pīļā vipāko pattachaddane. 


5596. Aparampi guņam tassa nibbattati bhavābhave, 
amittā na bhavantassa vipāko pattachaddane. 


5597. Aparampi guņam tassa nibbattati bhavābhave, 
anūnabhogo bhavati vipāko pattachaddane. 


5598. Aparampi guņam tassa nibbattati bhavābhave, 
aggirājuhi corehi na hoti udake bhayam. 


5599. Aparampi guņam tassa nibbattati bhavābhave, 
dāsidāsā anucarā honti cittānuvattakā. 


5600. Yamhi ayuppamanamhi jāyate mānuse bhave, 
tato na hāyate āyu titthate yāvatāyukam. 


5601. Abbhantarā bāhirā ca' negamā ca saratthakā, 
anuyuttā” honti sabbe vuddhikāmā sukhicchaka. 


5602. Bhogavā yasavā homi sirimā ñatipakkhava, 
apetabhayasantāso bhave ham sabbato bhave. 


5603. Devā manussā asurā gandhabbā yakkharakkhasā, 
sabbe te parirakkhanti bhave samsarato sadā. 


5604. Devaloke manusse ca anubhotvā ubho yase, 
avasāne ca nibbānam sivam patto anuttaram. 


5605. Sambuddhamuddisitvāna bodhim vā tassa satthuno, 
yo puññam pasave poso tassa kim nama dullabham. 


5606. Magge phale āgame ca Jhanabhiññagunesu ca, 
aññesam adhiko hutvā nibbāyāmi anāsavo. 


1 abbhantarā ca bāhirā - Ma, Syā; abbhantarā bahicarā - PTS. 
* nuyuttā - Ma. 
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5594. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cối 
khác, các tật bệnh không có ở cơ thể, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. 


5595. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cõi 
khác, sự bị ức chế không sanh lên ở tâm, là quả thành tựu cho việc đổ 
bỏ lá. 


5596. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cối 
khác, không có các kẻ thù, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ lá. 


5597. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cối 
khác, có sự không thiếu hụt về của cải, là quả thành tựu cho việc đổ bỏ 
lá. 


5598. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cối 
khác, không có sự sợ hãi đối với lửa, đối với các vị vua, đối với các kẻ 
cướp, và khi ở trong nước. 


5599. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cõi 
khác, các tôi trai tớ gái là những người hầu cận xử sự thuận theo tâm ý 
(tôi). 


5600. Khi sanh lên ở cõi nhân loại, tuổi thọ không bị giảm thiểu so với 
khoảng thời gian của đời người, tôi tồn tại đến hết tuổi thọ. 


5601. Những người ở bên trong, những người ở bên ngoài, các thị dân, 
và những cư dân của xứ sở, những người ước ao sự tiến hóa, những 
người mong mỏi sự an lạc, tất cả đều gắn bó (với tôi). 


5602. Tôi có của cải, có danh vọng, có sự vinh quang, có phe nhóm 
quyến thuộc. Tôi có sự hãi sợ và run rấy được xa lìa, tôi có được tất cả. 


5603. Chư Thiên, loài người, các hạng A-tu-la, các Càn-thát-bà, các Dạ- 
xoa và quỷ sứ, tất cả các hạng ấy luôn luôn hộ trì tôi trong khi tôi luân 
hồi ở các cõi. 


5604. Sau khi thọ hưởng các danh vọng cả hai nơi, ở thế giới chư Thiên 
và nhân loại, cuối cùng tôi được đạt đến Niết Bàn vinh quang vô 
thượng. 


5605. Người nam nào tích lũy phước báu có liên quan đến bậc Toàn 
Giác hoặc cội Bồ Đề của bậc Đạo Sư ấy, đối với người ấy có điều gì gọi là 
khó đạt được. 

5606. Sau khi vượt trội những người khác về Đạo, về Quả, về sự truyền 


thừa, và về các đức hạnh của thiền và các thắng trí, tôi Niēt Bàn không 
còn lậu hoặc. 
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5607. Pure ham bodhiyā pattam chaddetvā hatthamānaso, 
imehi vīsatangehi samangī homi sabbadā. 


5608. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5609. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5610. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Bodhisammajjako thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Bodhisammajjakattherassa apadānam atthamam. 


--00000-- 
529. Āmaņdaphaladāyakattherāpadānam 


5611. Padumuttaro nāma jino sabbadhammāna pāragū, 
vutthahitvā samādhimhā cankami lokanāyako. 


5612. Khāribhāram gahetvāna āharanto phalam tadā, 
addasam virajam buddham cankamantam mahāmunim. 


5613. Pasannacitto sumano sire katvāna añJalim, 
sambuddham abhivādetvā amandamadadim phalam. 


5614. Satasahasse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi āmaņdassa idam phalam. 


5615. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5616. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5617. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Āmaņdaphaladāyako thero imā gāthāyo 
abhāsitthāti. 


Āmaņdaphaladāyakattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 
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5607. Trước đây, sau khi đổ bỏ lá của cội cây Bồ Đề với tâm ý vui mừng, 
tôi luôn luôn được sở hữu với hai mươi yếu tố này. 
5608. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5609. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5610. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bodhisammajjaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Bodhisammajjaka là phần thứ tām. 

--00000-- 
529. Ký Sự vê Trưởng Lão Āmaņdaphaladāyaka: 


5611. Sau khi xuất khỏi định, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc 
thông suốt về tất cả các pháp, vị Lãnh Đạo Thế Gian đã đi kinh hành. 
5612. Khi ấy, tôi đã cầm lấy túi nặng trái cây và trong lúc mang di, tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Đại Hiền Trí đang đi kinh 
hành. 
5613. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 
khi dành lễ bậc Toàn Giác, tôi đã dâng cúng trái cây amanda. 
5614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của (việc dâng 
cúng) trái cây amanda. 
5615. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5616. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5617. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Amandaphaladayaka? đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Āmaņdaphaladāyaka là phần thứ chín. 


--OOOOO-- 


` Bodhisammajjaka nghĩa là “vị quét dọn (sammajjaka) ở cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
2 Āmaņdaphaladāyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) amanda.” 
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530. Sugandhattherāpadānam 


5618. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso, 
kassapo nāma gottena' uppajji vadatam varo. 


5619. AnuvyañJanasampanno” battimsavaralakkhano, 
byāmappabhāparivuto ramsijālasamosato.* 


5620. Assāsetā yathā cando suriyova pabhankaro, 
nibbāpetā yathā megho sāgaro 'va guņākaro. 


5621. Dharaņīriva sīlena himavā va samādhinā, 
akaso viya paññaya asango anilo yatha. 


5622. Sa kadāci mahāvīro parisāsu visārado, 
saccāni sampakāsesi uddharanto mahājanam. 


5623. Tadā hi bārāņasiyam setthiputto mahāyaso, 
asaham dhanadhaññassa pahutassa pahū tadā.* 


5624. Janghāvihāram vicaram migadāyamupeccaham, 
addasam virajam buddham desentam amatam padam. 


5625. Vissatthakantavacanam” karavīkasamassaram, 
hamsarudāhinigghosam' viãñapentam mahājanam. 


5626. Disvā devātidevam tam sutvā ca” madhuram giram, 
pahāyānappake* bhoge pabbajim anagāriyam. 


5627. Evam pabbajito cāham na cirena bahussuto, 
ahosim dhammakathiko vicittapatibhāņavā. 


5628. Mahāparisamajjheham hatthacitto punappunam, 
vaņņayim hemavaņņassa vaņņam vaņņavisārado. 


5629. Esa khīņāsavo buddho anīgho chinnasamsayo, 
sabbakammakkhayam patto vimuttopadhisamkhaye. 


5630. Esa so bhagavā buddho esa sīho anuttaro, 
sadevakassa lokassa brahmacakkappavattako. 


1 namena - Sĩ Mu. S hamsarutehi nigghosam - Ma; 

* anubyañjanasampanno - Ma. hamsadundubhinigghosam - Syā, PTS. 
* ramsijālasamotthato - Ma, Syā. ” sutvāva - Ma. 

* bahũ tadā - Ma. 8 pahāyanappake - Ma. 


” visatthakantavacanam - Ma, Syā. 
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530. Ký Sự về Trưởng Lão Sugandha: 


5618. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 


5619. Ngài có đầy đủ các tướng phụ, ba mươi hai hảo tướng, được bao 
quanh bởi quầng ánh sáng, được hội tụ lại với mạng lưới hào quang. 


562o. Là người làm cho thoải mái giống như mặt trăng, là nguồn tạo ra 
ánh sáng tợ như mặt trời, là người dập tắt (lửa phiền não) giống như 
cơn mưa, là biểu hiện của đức hạnh tợ như biển cả. 


5621. Với giới tợ như trái đất, với định như là núi Hi-mã-lạp, với tuệ ví 
như bầu trời, không bị dính mắc giống như làn gió. 


5622. Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng ấy, vị có sự tự tin ở nơi các hội 
chúng, trong khi đang tiếp độ đám đông dân chúng, Ngài đã công bố về 
các Sự Thật. 


5623. Chính vào lúc ấy, tôi đã là con trai nhà triệu phú ở tại thành 
Bārāņasī có danh vọng lớn lao. Khi ấy, tôi có được đồi dào về tài sản và 
lúa gạo. 


5624. Trong khi lang thang đi bách bộ, tôi đã đến gần Vườn Nai (Lộc 
Uyên) và tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang thuyết giảng về 
vị thế Bất Tử. 


5625. Với giọng nói thân mật vui vẻ có âm điệu sánh bằng chim 
karavīka, có ām vang như tiếng kêu của loài thiên nga, Ngài đang làm 
cho đám đông dân chúng hiểu rõ. 


5626. Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên và đã lắng nghe giọng nói 
ngọt ngào. Sau khi dứt bỏ các của cải không phải là ít, tôi đã xuất gia 
vào đời sống không gia đình. 


5627. Được xuất gia như vậy, tôi đã được nghe nhiều, và không bao lâu 
tôi đã trở thành vị Pháp sư, có tài biện giải về nhiều mặt. 

5628. Có sự tự tin về màu sắc, với tâm vui mừng tôi đã tán dương lập đi 
lập lại về màu sắc của màu da vàng chói ở giữa đại chúng: 


5629. “Đức Phật nàu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, không còn phiên 
muộn, hoài nghi đã được chặt đứt, đã đạt đến sự đoạn tận tất cả các 
nghiệp, đã được gidi thoát vē sự đoạn tận các mầm mông tái sanh. 


5630. Vị nàu đâu là đức Thế Tôn, là đức Phật, là loài sư tử không gì 
Uượt trội, là bậc chuyên vân bánh xe Phạm hạnh của thế gian luôn cả 
chư Thiên. 
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5631. Danto dametā santo ca sametā nibbuto isi, 
nibbāpetā ca assattho assāsetā mahājanam. 


5632. Vīro suro ca dhīro ca! pañño kāruņiko vast, 
vijitāvī ca sa jino appagabbho anālayo. 


5633. Anejo acalo dhīmā amoho asamo muni, 
dhorayho usabho nāgo sīho sakko garūsupi. 


5634. Virago vimalo brahmā vadasuro ranañJaho, 
akhilo ca visallo ca asamo samyato” suci. 


5635. Brāhmaņo samaņo nātho bhisakko sallakattako, 
yodho buddho suto suto* acalo muditodito.* 


5636. Dhātā dhatā ca hanta ca” katta netā pakāsitā, 
sampahamsitā bhettā ca chettā sotā pasamsitā. 


5637. Akhilo ca visallo ca anīgho akathankathī, 
anejo virajo khanta° ganta’ vatta pakāsitā.* 


5638. Tāretā atthakāretā kareta sampadalita,° 
pāpetā sahitā kanta hanta ātāpī tapaso.'° 


5639. Samacitto'' samasamo asahayo dayāsayo,” 
accherasatto” akuho katāvī isisattamo. 


5640. Nittiņņakankho nimmāno appameyyo anūpamo, 
sabbavākyapathātīto saccafieyyantagū"' jino. 


5641. Sattasaravare'” tasmim pasado amatāvaho, 
tasmā buddhe ca dhamme ca samghe saddhā mahiddhika.'° 


1 vikkanto - Ma, Syā. ? sampadāritā - Ma, Syā. 
2 vusabho - Syā; payato - PTS. ° tāpitā ca visositā - Syā. 
3 sutāsuto - Ma, Syā. 1 saccatthito - Syā. 

* mudito sito - Ma, Syã, PTS. 2 dayālayo - Ma, Syā. 
"sant ca - Ma; vahattā ca - Syā. * accheramanto - Syā. 

° kattā - Ma; khattā - Syā, PTS. * sabbaneyyantiko - Syā. 
” gandhā - Ma, Syā, PTS. : sataramsīvare - Syā. 


è pasamsitā - Ma, Syā. mahatthikā - Ma, Syā. 
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5631. Đã được rèn luyēn, Ngài là vi giúp cho đại chúng rèn luyēn. Là 
bậc an tịnh và là vi ẩn sĩ đã Niết Bàn, Ngài hướng dan đại chúng Nët 
Bàn. Đã được tự tai, Ngài giúp cho đại chúng được tự tai. 


5632. Đấng Chiến Thắng ấu là bậc anh hùng, lā người dūng cảm, lā vi 
khôn ngoan, là bậc trí tuệ, lā vi có long bi mān, là bậc có năng lực, là 
người thăng trận, không thô tháo, không còn quuến luuến. 


5633. Đống Hiën Trí là không có dục uọng, không dao động, khôn 
ngoan, không mê mờ, không thể sánh bằng, có thể gánh vāc trọng 
trách, là loài bò mộng, là loài voi, là loài sư tử, vā còn lā vi có khá 
năng trong số các bậc thầu nữa. 


5634. Là vi Trời Phạm Thiên, là vi anh hùng vē thuuết giảng, vi không 
còn tham ái, không còn ô nhiễm, đứt bỏ sự ham muốn, không nhân 
tâm, lìa sâu khó, không ai sánh bằng, thu thúc, và trong sạch. 


5635. Là người Bà-la-môn, là vi Sa-môn, là người bảo hộ, là người 
thầu thuốc, là người phẫu thuật, là người chiến sĩ, là bậc đã giác ngộ, 
là người con trai đã lắng nghe, là người không dao động, là người 
được trào dâng niêm hoan hủ. 


5636. Là người thiết lập, là người duy trì, là người phá hủu, là người 
thực hiện, là người hướng dẫn, là người giảng giải, là người làm cho 
hoan hủ, là người đập vē, là người cắt đứt, là người lắng nghe, là 
người khen ngợi. 


5637. Ngài là vi không nhẫn tâm, lia sầu khó, không còn phiên muộn, 
không có hoài nghi, không dục Gong, không uướng bui trần, là người 
kham nhân, là người ra đi, lā vi diễn giả, là người giảng gidi. 


5638. Là người giúp cho vwot qua, là người làm cho tiến bộ, là người 
bảo làm, là người md tung ra, là người dân đi, là người chịu đựng, là 
người tiêu diēt, là người phá huu, lā vi khổ hạnh có sự nhiệt tâm. 


5639. Có tâm bình lặng, hoàn toàn an tịnh, không bạn đồng hành, đầu 
lòng trắc ẩn, là chúng sanh kỳ diệu, không lừa đảo, là người đã hoàn 
tất, lā vi ẩn sĩ thứ bau. 


5640. Là dâng Chiến Thắng đã uượt qua sự hoài nghỉ, không còn ngã 
mạn, không thể đo lường, không thể so sánh, đã uượt trên mọi 
phương thức khen chê, người đã di đến tận cùng vē các Sự Thật vā 
các điều cần hiểu biết. 

5641. Niềm tịnh tín ở con người có phẩm chất cao quú ấu đưa đến Bất 
Tử. Vì thế; niêm tin ở đức Phật, ở Giáo Pháp, và ở Hội Chúng là có sự 
thành tựu lớn lao.” 
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5642. Guņehi evamādīhi tilokasaranuttamam, 
vaņņento parisāmajjhe akam' dhammakatham aham. 


5643. Tato cutoham' tusite anubhotvā mahāsukham, 
tato cuto manussesu Jato homi sugandhiko. 


5644. Nissāso mukhagandho ca dehagandho tatheva me, 
sedagandho ca satatam sabbagandhe tiseti me.’ 


5645. Mukhagandho sada mayham padumuppalacampake,! 
ādisanto* sada vāti sarīro ca tatheva me. 


5646. Guņatthavassa sabbantam phalam tu* paramabbhutam, 
ekaggamanasā sabbe vaņņayissam” suņātha me. 


5647. Guņam buddhassa vatvāna hitāya janasandhisu,* 
sukhito* homi sabbattha saradvadhanisamayuto.' 


5648. Yasassī sukhito kanto jutimā piyadassano, 
vattā aparibhūto ca niddoso paññava tathā. 


5649. Khīņe āyusi'' nibbānam sulabham buddhabhattino, 
tesam hetum pavakkhāmi tam suņātha yathātatham. 


5650. Santam yasam bhagavato vidhinā abhivādayam, 
yattha tatthupapannopi yasassī tena homaham. 


5651. Dukkhassantakaram buddham dhammam santamasankhatam, 
vannayam sukhado asim sattanam sukhito tato. 


5652. Guņam vadanto buddhassa buddhapītisamāyuto, 
sakantim parakantiñca janayim tena kantima. 


5653. Janoghe” titthakākiņņe” abhibhuyya kutitthiye, 
gunam vadanto jotesim nayakam Jutima tato. 


5654. Piyakārī janassāpi sambuddhassa gunam vadam, 
saradova sasankoham tenāsim piyadassano. 


1 kathim - Syā. Š hitāya ca na sadisam - Ma; 

2 cutāham - Ma. hitāyanam sukhāvaham - Syā. 

3 sabbagandhova hoti me - Ma, Syā. ° sucitto - Syã. 

* padumuppalacampako - Ma, Syā. 1 sangho vīrasamāyuto - Ma; 

* parisanto - Ma; rasaddhovisamāyuto - PTS. 
atikanto - Syā; atisanto - PTS. 1! pāsusi - Syã; khi e" ayu pi - PTS. 

° phalantam - Syã. 1? jino te - Ma. 

” bhāsitassa - Syā. 1 titthikākiņņe - Ma; titthikākiņņo - Syā, PTS. 
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5642. Trong khi tán dương bậc nương nhờ tối thượng của tam giới với 
những đức hạnh, v.v... như thế, tôi đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo 
Pháp ở giữa các hội chúng. 

5643. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở cõi trời Đẩu 
Suất. Mệnh chung từ nơi ấy, được sanh lên ở giữa loài người, tôi là 
người có hương thơm ngạt ngào. 


5644. Tôi có hơi thở và hương thơm ở miệng, có hương thơm ở cơ thể 
tương tợ y như thế, và có hương thơm của mồ hôi một cách liên tục. Các 
hương thơm này vượt trội mọi thứ hương thơm. 


5645. Hương thơm ở miệng của tôi luôn luôn có mùi thơm của hoa sen, 
hoa súng, và hoa campaka. Và trong lúc đang thuyết trình, cơ thể của 
tôi luôn luôn tỏa ra mùi thơm tương tợ như thế ấy 


5646. Và tất cả quả báu ấy của việc ngợi ca về đức hạnh là kỳ diệu bậc 
nhất. Xin tất cả các vị hãy lắng nghe tôi với tâm ý chăm chú, tôi sẽ giảng 
giải toàn bộ. 

5647. Sau khi nói về hạnh lành của đức Phật vì lợi ích cho các sự gắn bó 
của loài người, tôi được sung sướng ở khắp mọi nơi, được sở hữu hai 
loại tài sản có tính chất luân chuyển. 


5648. Tôi có danh vọng, được sung sướng, dễ mến, thông minh, có vẻ 
nhìn đáng yêu, là vị diễn giả không bị chê bai, không khuyết điểm, và có 
trí tuệ như thế. 


5649. Khi tuổi thọ được cạn kiệt, Niết Bàn là điều dễ dàng đạt được đối 
với những người có sự tận tụy đối với đức Phật. Tôi sẽ trình bày về 
nguyên nhân của họ, xin các vị hãy lắng nghe điều ấy đúng theo thực 
thể. 


5650. Trong lúc tôi đang đảnh lễ sự an tịnh và oai lực của đức Thế Tôn 
đúng theo phương pháp; do việc đó cho dù sanh lên ở bất cứ đâu tôi 
đều có danh vọng. 


5651. Trong lúc tán dương đức Phật là bậc Đoạn Tận khổ đau, Giáo 
Pháp là an tịnh không tạo tác, tôi đã là người ban phát sự an lạc đến 
chúng sanh; do đó tôi được an lạc. 


5652. Trong lúc nói về hạnh lành của đức Phật, tôi có được niềm phi lạc 
đối với đức Phật, tôi đã làm sanh khởi sự yêu mến đối với bản thân và 
sự yêu mến đối với người khác; do điều ấy tôi là người dễ mến. 

5653. Tôi đã khuất phục các ngoại đạo xấu xa ở đoàn người dãy đầy các 
hàng ngoại đạo. Trong lúc nói về hạnh lành (của Ngài) tôi đã làm rạng 
rỡ đấng Lãnh Đạo; do đó tôi có sự rạng rỡ. 


5654. Trong lúc nói về hạnh lành của bậc Toàn Giác, Tôi cũng là người 
tạo ra sự yêu mến ở dân chúng, tợ như mặt trăng vào mùa thu; do điều 
ấy tôi đã có vẻ nhìn đáng yêu. 
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5655. Yathasattivasenaham sabbavācāhi santhavim, 
sugatam tena vāgīso vicittapatibhāņavā. 


5656. Ye bālā vimatippattā paribhonti mahāmuni, 
niggahim te sadhammena paribhūto na tenaham.! 


5657. Buddhavaņņena” sattānam kilese apanesaham, 
nikkilesamano homi tassa kammassa vāhasā. 


5658. Sotūnam buddhimajanim* buddhanussatidesako, 
tenāhamāsim' sappañño nipuņatthavipassako. 


5659. Sabbāsavariparikkhīņo tiņņasamsārasāgaro, 
sikhīva anupādāno pāpuņissāmi nibbutim. 


5660. Imasmim yeva kappasmim yamaham santhavim jinam, 
duggatim nābhijānāmi buddhavaņņassidam phalam. 


5661. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5662. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5663. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Sugandho thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Sugandhattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 


Uddānam 


Tiņado mañcado ceva saranabbhañJanappado, 
supato daņdadāyī ca nelapūjī tatheva ca. 
Bodhisammajjakāmeņdo* sugandho dasamo dijo,* 
gāthāsatam satevīsam gaņitam cettha sabbaso. 


Tiņadāyakavaggo tepaññasamo. 


--00000-- 
1 paribhūtena tenaham - Syā. * tenāpi cāsim - Syā. 
2 buddhavannehi - Sĩ Mu, Syā, PTS. ” „.majjako mando - Ma, Syā, PTS. 
* vuddhimajanim - Ma. ê ti ca - Ma. 
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5655. Tôi đã ngợi ca đấng Thiện Thệ bằng mọi ngôn từ (sắc bén) tương 
tợ như tính năng của lưỡi dao găm; do điều ấy tôi là người hùng biện có 
tài biện luận về nhiều mặt. 

5656. Bị thiếu trí, những kẻ ngu dēt chê bai bậc Đại Hiền Trí. Tôi đã 
quở trách bọn họ bằng Chánh Pháp; do điều ấy tôi là người không bị 
quở trách. 


5657. Do nhờ việc tán dương đức Phật đến chúng sanh, tôi đã xua đi các 
điều ô nhiễm, tôi có tâm ý không còn ô nhiễm do nhờ tác động của 
nghiệp ấy. 

5658. Là người thuyết giảng về sự niệm tưởng về đức Phật, tôi đã làm 
sanh khởi tánh giác ngộ cho những người nghe; do điều ấy tôi đã là 
người có trí tuệ, nhìn thấy rõ mục đích một cách khôn khéo. 


5659. Có kẻ thù là tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, có biển cả luân 
hồi đã được vượt qua, tôi sẽ thành tựu sự tịch diệt tợ như ngọn lửa 
không còn nhiên liệu (sẽ lụi tàn). 
5660. Việc tôi đã ngợi ca đấng Chiến Thắng là ngay trong chính kiếp 
này, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca 
ngợi đức Phật. 
5661. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5662. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5663. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sugandha' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Sugandha là phân thứ mười. 


--00000-- 


Phần Tóm Lược: 


Vi dâng cúng cỏ, vị dâng cúng chiếc giường, luôn cả vị nương nhờ, vi 
dâng dầu thoa, (vị dâng cúng) tấm vải đẹp, vị dâng cúng cây gậy, tương 
tợ y như thế là vị cúng dường bông hoa nela, vị quét cội Bồ Đề, vị dâng 
cúng trái cây amanda, vị Bà-la-môn có hương thơm là thứ mười. Và ở 
đây, được tính đếm toàn bộ là một trăm với hai mươi ba câu kệ. 


Phẩm Tiņadāyaka là phẩm thứ nām mươi ba. 


--00000-- 


1 Sugandha nghĩa lā “vị có hương thơm (gandha) ngạt ngào (su).” 
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531. Mahākaccānattherāpadānam 


5664. Padumuttaro nama jino anejo ajitañJayo, 
satasahasse kappānam ito uppajji nayako. 


5665. Vīro kamalapattakkho sasankavimalānano, 
kanakācalasankāso' ravidittisamappabho. 


5666. Sattanettamanohārī varalakkhanabhusito, 
sabbavākyapathātīto manujāmarasakkato. 


5667. Sambuddho bodhayam satte vāgīso madhurassaro, 
karuņānibaddha'santāno parisāsu visārado. 


5668. Deseti madhuram dhammam catusaccupasamhitam, 
nimugge mohapankamhi samuddharati pāņino. 


5669. Tadā ekacaro hutvā tāpaso himavālayo, 
nabhasā mānusam lokam gacchanto jinamaddasam. 


5670. Upecca santikam tassa assosim dhammadesanam, 
vaņņayantassa vīrassa sāvakassa mahāguņam. 


5671. Samkhittena mayā vuttam vitthārena pakāsayam, 
parisam mañca toseti yathā kaccayano ayam. 


5672. Nāham evam vidham kaūci* aññam passāmi savakam, 
tasmātadagge* esaggo evam dhāretha bhikkhavo. 


5673. Tadāham vimhito hutvā sutvā vākyam manoramam, 
himavantam gamitvāna āhatvā” pupphasañcayam. 


5674. Pūjetvā lokasaraņam tam thānam abhipatthayim, 
tada mamāsayam ñatva vyākāsi sa ranañJaho. 


1 kañcanatacasankaso - Syā. 

2 nibandha - Ma; naddha - Syā; niddha - PTS. 

3 nāham evamidhekaccam - Ma, Syā. 

* tasmetadagge - Sī Mu; tasmātadagge thapemi - The. A. 
" āhitvā - Ma, Syā. 
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LIV. PHĀM KACCĀNA: 


531. Ký Sự vê Trưởng Lão Mahākaccāna: 


5664. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Lãnh Đạo không có dục vọng, có sự chiến thắng 
không bị chế ngự, đã hiện khởi. 


5665. Đấng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, có khuôn mặt không vết 
bẩn như là mặt trăng, tương tợ ngọn núi vàng, có hào quang sánh bằng 
ánh sáng mặt trời. 


5666. Là vị có sự thu hút ánh mắt và tâm trí của chúng sanh, được tô 
điểm với các hảo tướng, đã vượt trên mọi phương thức phê phán, được 
kính trọng bởi loài người và các hạng (Thiên Thần) bất tử. 


5667. Trong khi giác ngộ chúng sanh, bậc Toàn Giác là người hùng 
biện, có âm điệu ngọt ngào, có sự liên tục gắn bó với lòng bi mãn, và tự 
tin ở nơi các hội chúng. 


5668. Ngài thuyết giảng Giáo Pháp ngọt ngào bao gồm bốn Sự Thật. 
Ngài tiếp độ những sanh mạng bị chìm đắm trong vũng lầy mê muội. 


5669. Khi ấy, tôi đã là một vi đạo sĩ độc hành có chỗ ngụ ở núi Hi-mā- 
lạp. Trong khi đi đến thế giới loài người bằng đường không trung, tôi đã 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng. 


5670. Tôi đã đi đến gần và đã lắng nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của 
đấng Anh Hùng trong lúc Ngài đang tán dương đức hạnh lớn lao của vị 
Thinh Văn: 


5671. “Giống như vi Kaccāyana nàu, trong khi giảng gidi một cách chỉ 
tiết điều đã được Ta nói môt cách tóm tắt, khiến cho hội chúng và Ta 
hài lòng. 


5672. Ta không nhìn thấu bất cứ vi Thinh Văn nào khác tương tợ như 
thế. Vì thë ở vi thế tối thằng vi này là đứng đầu. Này các tù khưu, các 
ngươi hãy ghi nhận như vây.” 


5673. Khi ấy, tôi đã trở nên sửng sốt sau khi lắng nghe lời nói làm thích 
ý. Tôi đã đi đến núi Hi-mã-lạp và đã mang lại bó bông hoa. 


5674. Sau khi cúng dường đến đấng Nương Nhờ của thế gian, tôi đã 


phát nguyện vị thế ấy. Khi ấy, biết được thiên hướng của tôi, bậc dứt bỏ 
sự ham muốn đã chú nguyện rằng: 


295 


Khuddakanikāye Apadānapāli 2 Kaccānavaggo 


5675. “Passathetam isivaram niddhantakanakattacam, 
uddhaggalomam pīņamsam acalam pañJalim thitam. 


5676. Hāsassupuņņanayanam' buddhavaņņagatāsayam, 
dhammanmva viggahavaram” amatāsittasannibham. 


5677. Kaccānassa guņam sutvā tam thānam patthayam thito, 
anāgatamhi addhāne gotamassa mahāmune. 


5678. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
kaccāno nāma nāmena hessati satthusāvako. 


5679. Bahussuto mahānāņī adhippāyavidū mune, 
pāpuņissati tam thānam yathāyam vyākato mayā. 


5680. Satasahasse ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5681. Duve bhave samsarāmi devatte atha mānuse, 
aññam gatim na gacchāmi buddhapūjāyidam phalam. 


5682. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brahmane, 
nice kule na Jayami buddhapūjāyidam phalam. 


5683. Pacchime va? bhave dāni jāto ujjeniyā pure,‘ 
pajjotassa ca caņdassa purohitadijātino.* 


5684. Putto tiritavacchassa* nipuņo vedaparagu, 
mātā ca candimā nāma kaccānoham varattaco. 


5685. Vīmamsattham buddhassa bhūmipālena pesito, 
disvā mokkhapuradvāram nāyakam guņasaūcayam. 


5686. Sutvā ca vimalam vākyam gatipankavisosanam, 
pāpuņim amatam santam sesehi saha sattahi.” 


5687. Adhippāyavidū jāto sugatassa mahāmune,* 
thapito etadagge ca susamiddhamanoratho. 


5688. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


! hāsam supuņņanayanam - Ma, Syā. 

2 đhammajam uggahadayam - Ma, Syā; dhammapatiggahavaram - PTS. 

3 pacchime ca - Ma, Syā, PTS. 

4 ujjeniyam pure - Ma, Syā; ujjeniye pure - PTS. 

* purohitadijādhino - Ma; purohitanujātino - Syā. 

nidīvacchassa - The. A.; tiritivacchassa - Ma; tipiti... - Syā; tirīti... - PTS. 

sesehi saha pañcahi - Sī Mu, The. A.. “Sesehi saha sattahi” iti manorathapūraņi ādi- 
atthakathāhi saddhim sameti. 

° mahāmate - Ma, Syā, PTS. 


[ep] 


7 
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5675. “Các ngươi hãy nhìn vi ẩn sĩ cao guy này có làn da màu của 
vàng đã được tĩnh luuện, có lông tóc dựng đứng, có bå vai đầu đặn, 
đứng chāp tay bất động. 

5676. Có ánh mắt tràn ngập niềm vui, có thiên hướng vē uiệc tán 
dương đức Phật, có thân hình cao quú tợ như Giáo Pháp, như là đã 
được tưới lên sự Bất Tử. 

5677. Sau khi lắng nghe vē đức hạnh của vi Kaccāna, (người nàu) 
đang đứng phát nguyên vi thế dy vào thời vi lai xa uời của bậc Đại 
Hiền Trí Gotama. 

5678. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kaccāna. 

5679. Người này sẽ là người nghe nhiêu học rộng, có đại trí tuệ, hiểu 
biết ý định của bậc Hiên Trí, và sẽ thành tựu vi thế ấu như đã được Ta 
chú nguyēn.” 

568o. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5681. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5682. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và Bà-la-môn, tôi 
không bị sanh vào gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

5683. Chính ở kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở 
thành phố Ujjenī, (con trai) của vị Bà-la-môn là viên quan tế tự của vua 
Caņdapajjota. 

5684. Tôi là Kaccāna, con trai của Tiritavaccha, người mẹ tên là 
Candima. Tôi là người khôn khéo, thông suốt các bộ Vệ Đà, có làn da 
Cao guy. 

5685. Được phái đi bởi vị quân vương nhằm mục đích tìm hiểu về đức 
Phật, tôi đã được nhìn thấy đấng Lãnh Đạo là cổng thành của sự giải 
thoát, là sự tích lũy về đức hạnh. 

5686. Và tôi đã được nghe lời nói không bợn nhơ có sự làm khô ráo bùn 
lầy của con đường, tôi đã thành tựu sự Bất Tử thanh tịnh cùng với bảy 
người còn lại. 

5687. Tôi đã trở thành vị hiểu biết về ý định của đấng Thiện Thệ, bậc 
Đại Hiền Trí. Và tôi đã được thiết lập vào vị thế tối thắng, có ước 
nguyện đã được thành tựu tốt đẹp. 

5688. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
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5689. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5690. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Mahakaccano thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Mahākaccānattherassa apadānam pathamam. 


--00000-- 
532. Vakkalittherāpadānam 


5691. Ito satasahassamhi kappe uppajji nayako, 
anomanamo amito namena padumuttaro. 


5692. Padumākāravadano padumamalasucchavi, 
lokenānupalittova toyena padumam yathā. 


5693. Vīro padumapattakkho kanto ca padumam yathā, 
padumuttaragandho ca' tasmā so padumuttaro. 


5694. Lokajettho ca nimmāno andhānam nayanūpamo, 
santaveso guņanidhi karuņāmatisāgaro. 


5695. Sa kadāci mahāvīro brahmāsurasuraccito, 
sadevamanuJakinno? janamajjhe anuttamo.* 


5696. Vadanena sugandhena madhurena rutena ca, 
rañJayam parisam sabbam santhavī savakam sakam. 


5697. “Saddhadhimutto sumati mama dassanalālaso,* 
natthi etadiso añño yathayam bhikkhu vakkali.” 


5698. Tadaham hamsavatiyam nagare brāhmaņatrajo, 
hutvā sutvā ca tam vākyam tam thānamabhirocayim. 


5699. Sasāvakam tam vimalam nimantetvā tathāgatam, 
sattaham bhojayitvāna dussehacchādayim tada. 


5700. Nipacca sirasā tassa anantaguņasāgare, 
nimuggo pītisampuņņo idam vacanamabravim: 


1 padumuttaragandhova - Ma, PTS. * dassanasālayo - Syā. 
2 sadevamanujākiņņe - Ma, Syā. 
* jinuttamo - Ma; januttamo - Syā, PTS. 
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5689. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5690. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahakaccana đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mahākaccāna là phần thứ nhất. 
--00000-- 
532. Ký Sự về Trưởng Lão Vakkali: 


5691. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Padumuttara là bậc có danh xưng cao thượng, là bậc không thể đo 
lường. 


5692. Ngài có khuôn mặt với hình dáng của đóa hoa sen, có làn da mịn 
không vết nhơ của đóa hoa sen, không bị nhơ nhuốc bởi thế gian tương 
tợ đóa hoa sen không bị lấm lem bởi nước. 


5693. Đấng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, dễ mến tương tg đóa hoa 
sen, và có hương thơm nổi bật của đóa hoa sen, do đó Ngài là 
Padumuttara. 


5694. Và bậc Trưởng Thượng của thế gian, không còn ngã mạn, tợ như 
con mắt cho những kẻ mù, có bản thể an tịnh, là nơi ton trữ các đức 
hạnh, lā biển cả về lòng bi mãn và sự hiểu biết. 

5695. Có lần nọ, đấng Đại Hùng, vị được đấng Phạm Thiên cùng các 
hàng A-tu-la và chư Thiên nể vì, được loài người có cả chư Thiên vây 
quanh, là tối thượng ở giữa dân chúng. 

5696. Với khuôn mặt có hương thơm ngāt, và với âm thanh ngọt ngào, 
trong lúc làm hài lòng tất cả hội chúng, Ngài đã tán dương vị Thinh Văn 
của mình rằng: 

5697. “Không có ui nào khác có khuynh hướng vē đức tin, có sự hiểu 
biết tốt đẹp, có sự gắn bó vdi uiệc chiêm ngưỡng Ta như là vi này, 
giống như vi tù khưu Vakkali này vây.” 


5698. Khi ấy, tôi đã lā con trai của người Bà-la-môn ở trong thành phố 
Hamsavatī. Tôi đã được nghe lời nói ấy và đã thích thú vị thế ấy. 
5698. Khi ấy, tôi đã thỉnh mời đức Như Lai bậc Vô Nhiễm ấy cùng với 
các vị Thinh Văn. Sau khi cung cấp vật thực bảy ngày, tôi đã khoác lên 
(các vị) với những xấp vải đôi. 

5700. Được đắm chìm trong biển cả ân đức vô hạn lượng ấy, được tràn 
đầy phi lạc, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở Ngài và đã nói lời nói này: 
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5701. "Yo so taya santhavito ito sattamake 'hani,' 
bhikkhu saddhāvatam aggo tādiso homaham mune.” 


5702. Evam vutte mahāvīro anāvaraņadassano, 
imam vakyam udīresi parisāyam” mahāmuni: 


5703. “Passathetam māņavakam pītamatthanivāsanam, 
hemayaūnopavītangam* jananettamanoharam. 


5704. Eso anāgataddhāne gotamassa mahesino, 
aggo saddhādhimuttānam sāvakoyam bhavissati. 


5705. Devabhūto manusso va sabbasantāpavājjito, 
sabbabhogaparibbūļho sukhito samsarissati. 


5706. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nama nāmena' satthā loke bhavissatl. 


5707. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
vakkali nāma nāmena hessati satthusāvako. 


5708. Tena kammavisesena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


5709. Sabbattha sukhito hutvā samsaranto bhavābhave, 
savatthiyam pure jāto kule aññatare aham. 


5710. Nonītasukhumālam mam jātapallavakomalam, 
mandam uttanasayanam pisācībhayatajjitā.” 


5711. Padamule mahesissa sayesum dīnamānasā, 
“imam dadama te natha saranam hohi nayaka. 


5712. Tadā patiggahi so mam bhītānam saraņo muni, 
Jalina sankhalankena* mudukomalapāņinā. 


5713. Tadāppabhuti tenāham arakkheyyena rakkhito, 
sabbaveravinimmttto” sukhena parivaddhito. 


5714. Sugatena vinābhūto ukkanthami muhuttakam, 
jātiyā sattavassoham pabbajim anagāriyam. 


1 ito sattamake muni - Ma; idha saddhādhimttto isi - Syā. 

2 parisāya - Ma, Syā, PTS. 

" hemayaññopacitangam - Ma, Syā, PTS. 

* gottena - Ma. 

* pisācabhayatajjitā - Sī Mu, Ma, Syā, PTS. 

° jālinā cakkankitena - Ma, Syā. 

7 sabbāpadāvinimmutto - The.A.; sabbabyadhivinimutto - Syā; 
sabbupadhivinimmutto, PTS. 
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5701. “Bạch đấng Hiền Tri, mong sao con sẽ trở thành vi tù khuu 
đứng đầu trong số những vi có đức tin như vi dy, là vi đã được Ngài 
tán dương vào būy ngày trước đâu.” 


5702. Được nói như vậy, dāng Đại Hùng bậc Đại Hiền Tri vị có tām 
nhìn không bị chướng ngại đã phát biểu ở giữa hội chúng lời nói này: 
5703. “Các ngươi hãy nhìn người thanh niên này, māc vdi vàng bóng 
láng, thân hình được mang sợi dâu quàng vai vàng chói, có sự thu hút 
ánh mắt của moi người. 


5704. Trong thời vi lai xa xăm, người nàu đâu sẽ là vi Thinh Văn 
đứng đầu trong số những vi có khuynh hướng đức tin của bậc Đại An 
Si Gotama. 


5705. (Người nàu) sẽ luân hồi, đầu trở thành vi Thiên nhân hay lā loài 
người, đêu được tránh khỏi mọi sự bực bột, được tựu hội trọn uen 
mọt thứ của cởi, được sung sướng. 


5706. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5707. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Vakkali.” 


5708. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


5709. Sau khi được sung sướng ở tất cả các nơi trong khi luân hồi ở cõi 
này cõi khác, tôi đã được sanh ra ở thành Sāvatthī trong một gia đình 
nọ. 


5710. 5711. (Là đứa bé) mảnh mai như bơ tươi, yếu ớt như mầm non 
mới mọc, lờ đờ, nằm ngửa ra, (cha mẹ tôi) bị đe dọa vì nỗi hãi sợ từ loài 
quỷ sứ, với tâm ý khốn khổ, đã đặt tôi nằm xuống ở cạnh bàn chân của 
bậc Đại Ấn Sĩ (nói rằng): “Bạch đấng Bảo Hộ, chúng con dâng Ngài 
đứa bé này. Bạch dâng Lãnh Đạo, xin Ngài hấu là nơi nương nhờ 
(cho nó).” 


5712. Khi ấy, bậc Hiền Trí ấy, nơi nương nhờ của những ai bị kinh sợ, 
đã nhận lãnh tôi bằng bàn tay mềm mại dịu dàng, có màng lưới (ở các 
ngón tay), có dấu hiệu hình vỏ ốc (ở lòng bàn tay). 


5713. Từ đó trở đi, nhờ vào Ngài tôi được bảo vệ với sự không phải 
phòng vệ. Mọi sự thù nghịch được tiêu tan, tôi lớn lên trong an lạc. 


5714. Không được ở cạnh dāng Thiện Thệ dầu chỉ trong chốc lát là tôi 
bất mãn. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 
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5715. Sabbapāramisambhūtam lakkhīnilayanam param,!' 
rūpam sabbasubhākiņņam atitto pihayāmaham.” 


5716. Buddharūparatam* ñatva tadā ovadi mam jino, 
“Alam vakkali kim rūpe ramase bālanandite. 


5717. Yo hi passati saddhammam so mam passati paņdito, 
apassamāno saddhammam mam passampi na passāti. 


5718. Anantādīnavo kāyo visarukkhasamūpamo, 
āvāso sabbaroganam puñjo dukkhassa kevalo. 


5719. Nibbindiya tato rũpe khandhanam udayabbayam, 
passa sabbakilesanam sukhenantam gamissasi.” 


5720. Evam tenanusitthoham nayakena hitesina, 
gijjhakūtam samāruyha jhāyāmi girikandare. 


5721. Thito pabbatapādamhi mamāha so mahāmuni,* 
vakkalī ti jino vācam tam sutvā mudito aham. 


5722. Pakkhandim selapabbhāre anekasataporise, 
tada buddhānubhāvena sukhen' eva mahim gato. 


5723. Punopi* dhammam desesi* khandhanam udayabbayam, 
tamaham dhammamaññaya arahattamapāpuņim. 


5724. Sumahāparisāmajjhe” tada mam maraņantago,* 
aggam saddhādhimuttānam paññapesi mahāmaāti. 


5725. Satasahasse ito kappe yam kammamakarim tadā, 
duggatim nābhijānāmi buddhajūjāyidam phalam. 


5726. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5727. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


1 nlakkhinayanam varam - Ma, Syā; nīlakkhinayanam param - PTS. 
* viharamaham - Ma, Syā. 

* buddho rūparatam - Sĩ Mu; buddharūparatim - Ma, Syā. 

* assāsayi mahāmuni - Ma; assāsayam mahāmuni - Syā. 

* punāpi - Sī Mu, Syā. 

° deseti - Ma, Syā. 

” sumahāparisamajjhe - Ma, Syā. 

8 caranantago - Ma, Syā. 
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5715. Không được thỏa mãn, tôi ước ao sắc thân được phân bố với mọi 
nét xinh đẹp, đã được tạo nên do (mười) pháp toàn hảo, là nơi tích tụ 
quý cao của những điều may mắn. 


5716. Khi ấy, biết được tôi hứng thú với sắc thân của đức Phật, đấng 
Chiến Thắng đã giáo giới tôi rằng: “Này Vakkali, thôi đi. Sao ngươi lại 
hứng thú ở sắc thân là uật được vui thích bởi những kẻ ngu? 


5717. Chỉ người nào nhìn thấu Chánh Pháp, người trí tuệ ấu nhìn thấu 
Ta. Trong khi không nhìn thấu Chánh Pháp, dou đang nhìn Ta cũng 
vān không thấu được. 


5718. Xác thân có sự tai hại không giới hạn, tương tợ loại câu có độc 
dược, là chỗ trú ẩn của tất cả các loại bệnh tật, là toàn bộ khối đống 
khổ đau. 


5719. Do đó, ngươi hãu nhàm chán sắc thân, hãu nhìn xem sự sanh vā 
diệt của các un, ngươi sẽ di đến sự tận cùng của tất cả các nhiễm ô 
một cách an lạc.” 


5720. Đấng Lãnh Đạo ấy, vị tām cầu sự lợi ích, đã giáo huấn tôi như 
thế. Tôi đã leo lên núi Gijjhakūta và tham thiền ở cái hang nơi triền núi. 
5721. Đứng ở chân ngọn núi, bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói với tôi rằng: 
“Này Vakkali.” Nghe được lời nói ấy của dang Chiến Thắng, tôi đã hoan 
hy. 


5722. Tôi đã lao mình xuống vực núi sâu hàng trăm thân người. Khi ấy, 
do nhờ năng lực của đức Phật, tôi đã đến được mặt đất hoàn toàn bình 
yên. 


5723. Ngài cũng đã thuyết giảng Giáo Pháp lần nữa về sự sanh và diệt 
của các uẩn. Sau khi hiểu được Pháp ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 


5724. Khi ấy, ở giữa hội chúng vô cùng đông đảo, đấng Đại Trí, bậc đã 
đi đến tận cùng của sự chết, đã tuyên bố tôi là vị đứng đầu trong số các 
vị có khuynh hướng đức tin. 

5725. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

5726. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 


xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


5727. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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5728. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Vakkalitthero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Vakkalittherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 


533. Mahākappinattherāpadānam 


5729. Padumuttaro nama jino sabbadhammāna pāragū, 
udito jagadākāse' ravīva saradambare. 


5730. Vacanābhāya bodheti veneyyapadumāni so, 
kilesapankam soseti matiramsīhi nāyako. 


5731. Titthiyānam yaso hanti khajjotābhā yathā ravi, 
saccatthābham pakaseti ratanamva divākaro. 


5732. Guņānam āyatibhūto ratanānamva sāgaro, 
pajjunnoriva bhūtāni dhammameghena vassati. 


5733. Akkhadasso tadā āsim nagare hamsasavhaye, 
upecca dhammamassosim jalajuttaranāmino. 


5734. Ovādakassa bhikkhūnam sāvakassa katāvino, 
guņam pakāsayantassa tosayantassa” me manam. 


5735. Sutvā patīto sumano nimantetvā tathāgatam. 
sasissam bhojayitvāna tam thānamabhipatthayim. 


5736. Tadābhāsi mahābhāgo* hamsadundubhisussaro,* 
passathetam mahāmattam vinicchayavisaradam. 


5737. Mampadamunle patitam* samuggatatanūruham, 
jīmūtavaņņam pīņamsam pasannanayanananam. 


5738. Parivārena mahatā rañJayam tam* mahayasam, 
eso katāvino thānam pattheti muditāsayo. 


5739. Iminā pindapatena” cetanāpaņidhīhi ca,” 
kappasatasahassāni nūpapajjati duggatim. 


5740. Devesu devasobhaggam manussesu mahantatam, 
anubhotvāvasesena” nibbānam pāpuņissati. 


1 ajatākāse - Ma, Syā; jaladākāse - PTS. 

2 tappayantassa - Ma; hāsayantassa - Syā; vāsayantassa - PTS. 

* tadā hamsasamabhāgo - Ma, Syā, PTS. 

* hamsadundubhinissaro, The. A.; hamsadundubhinissano - Ma, Syā. 
` patitam pādamūle me - Ma; mama pādamūle patitam - Syā, PTS. 
rañJayantam - Sī Mu; rājayuttam - Ma, Syā; rājāyuttam - PTS. 
paņipātena - Ma, Syā. è cāgena paņidhīhi ca - Ma, Syā, PTS. 


6 
7 
’ anubhotvāna sesena - Ma, PTS. 
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5728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Vakkali đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Vakkali là phân thứ nhì. 
--00000-- 


533. Ký Sự về Trưởng Lão Mahākappina: 


572o. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp đã nổi bật ở trái đất và bầu trời, tương tợ như mặt trời vào mùa 
thu. 

5730. Ngài đánh thức những đóa hoa sen xứng đáng được dẫn dắt bằng 
ánh sáng của ngôn từ. Đấng Lãnh Đạo làm khô ráo bùn lāy ô nhiễm 
nhờ vào những tia hào quang của sự hiểu biết. 

5731. Ngài tiêu diệt danh vọng của những người ngoại đạo tương tợ như 
mặt trời tiêu diệt ánh sáng của loài đom đóm. Ngài soi rõ ánh sáng về ý 
nghĩa của các Sự Thật tợ như mặt trời làm cho châu báu được rạng rỡ. 
5732. Ngài là nơi quy tụ của các đức hạnh to như biên cả là nơi chứa 
đựng các báu vật. Như là đám mây, Ngài trút xuống các loài hữu tình 
cơn mưa Giáo Pháp. 

5733. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là vị quan phân xử ở thành phố tên Hamsā. 
Tôi đã đi đến và đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc có tên là Padumuttara. 
5734. Trong khi Ngài đang công bố đức hạnh của vị Thinh Văn có kinh 
nghiệm của vị giáo giới cho các tỳ khưu, khiến tâm ý của tôi được vui 
thích. 

5735. Nghe xong, được hài lòng, với tâm ý vui mừng tôi đã thỉnh mời 
đức Như Lai cùng với các đệ tử. Sau khi chăm lo bữa ăn, tôi đã phát 
nguyện vị thế ấy. 

5736. Khi ấy, bậc Đại Phước với giọng nói êm dịu của chim thiên nga và 
của tiếng trống đã nói rằng: “Các ngươi hãu nhìn vi quan đại thần nāy 
là người có sự tự tin trong uiệc xác định. 

5737. (Người này) guy xuống ở cạnh bàn chân của Ta, có lông tóc 
dựng đứng, có màu da rạng rỡ, có bả vai đầu đặn, có ánh mắt vā 
khuôn mặt được tịnh tín. 

5738. Con người có danh Gong lớn lao ấu đang làm cho đám tùy tùng 
đông đảo được hài lòng. Có thiên hướng hoan hủ, người nàu phát 
nguyên vi thế của vi (Thinh Văn) có kinh nghiệm. 

5739. Do phần uật thực nàu vā do các nguyēn lực của tác Ú, người 
này (sẽ) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

5740. Có được sự lộng lẫu của vi Trời trong số chư Thiên, có bản chất 
vi đại ở giữa loài người, sau khi đã thọ hưởng phần còn lại, (người 
này) sẽ thành tựu Niết Bàn. 
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5741. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo. 
gotamo nama gottena satthā loke bhavissati. 


5742. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
kappino nama namena hessati satthusāvako. 


5743. Tatoham sukatam kāram katvana jinasāsane, 
jahitvā mānusam deham tusitam agamāsaham. 


5744. Devamānusarajjāni sataso anusāsiya, 
bārāņasīsamāsanne jāto keniyaJatiyam. 


5745. Sahassaparivārena' sapaJapatiko aham, 
pañca paccekabuddhānam satāni samupatthahim. 


5746. Temasam bhojayitvāna pacchadamha ticīvaram, 
tato cutā mayam sabbe ahumha tidasupaga. 


5747. Puno sabbe manussattam āgamimha' tato cuta, 
kukkutamhi pure Jata himavantassa passato. 


5748. KappIno namaham āsim rājaputto mahāyaso, 
sesāmaccakule jātā mameva parivārayum. 


5749. Mahārajjasukham patto sabbakāmasamiddhimā, 
vāņijehi samakkhātam buddhappādamaham suņim. 


5750. “Buddho loke samuppanno asamo ekapugsalo, 
so pakaseti saddhammam amatam sukhamuttamam. 


5751. Suyuttā tassa sissā ca sumuttā ca anasava, ” 
sutvā nesam suvacanam sakkaritvana vāņije. 


5752. Pahaya rajjam sāmacco nikkhamim buddhamamako, 
nadīm disvā mahācandam pūritam samatittikam. 


5753. Appatittham anālambam duttaram sīghavāhinim, 
guņam saritvā buddhassa sotthinā samatikkamim. 


5754. Bhavasotam sace buddho tiņņo lokantagu vidū, 
etena saccavajjena gamanam me samijjhatu. 


1 satasahassaparivāro - Syā. 
2 agamimha - Ma; āgatamha - Syā; āgamamha - PTS. 
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5741. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nāy, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5742. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kappina.” 


5743. Từ đó, tôi đã thực hành sự tôn kính khéo được thể hiện trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi 
đến cối trời Đẩu Suất. 

5744. Sau khi chỉ bảo cho chư Thiên, nhân loại, và các vị quốc vương 
theo lẽ phải, tôi đã sanh ra trong dòng dõi làm nghề dệt ở kế cận thành 
Bārāņasī. 

5745. Cùng với vợ và nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã hộ độ nām 
trăm vị Phật Độc Giác. 


5746. Sau khi đã cung cấp vật thực ba tháng, kế đó chúng tôi đã dâng 
cúng ba y. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5747. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đã đi đến bản thể loài 
người lần nữa. Chúng tôi đã được sanh ra ở trong thành Kukkuta, cạnh 
sườn núi Hi-mã-lạp. 


5748. Tôi đã là vị hoàng tử có danh vọng lớn lao tên là Kappina. Những 
người còn lại, được sanh ra ở gia đình các quan cận thần, đã tháp tùng 
bản thân tôi. 

5749. Tôi đã đạt được sự sung sướng về vương quốc lớn lao, có đầy đủ 
tất cả các loại dục lạc. Tôi đã nghe về sự xuất hiện của đức Phật được 
thuật lại bởi những người thương buôn rằng: 


5750. “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian là nhân uật độc nhất không ai 
sánh bằng. Ngài công bố Chánh Pháp vē Bất Tử là sự an lạc tốt 
thượng. 


5751. Các đệ tử của Ngài là những uị uô cùng chính chắn, khéo được 
gidi thoát, uà không còn lậu hoặc.” Sau khi nghe được lời nói tốt đẹp 
của những người ấy, tôi đã tôn trọng những người thương buôn. 


5752. Sau khi từ bỏ vương quyền, tôi cùng với đám cận thần đã ra đi, 
hướng tâm về đức Phật. Tôi đã nhìn thấy con sông Mahacanda được 
tràn đầy, ngập đến bờ. 


5753. (Con sông) có dòng nước chảy xiết, không có bến tàu, không có 
cầu treo, khó vượt qua. Tôi đã vượt qua một cách an toàn sau khi tưởng 
nhớ đến hạnh lành của đức Phật (rằng): 


5754. “Nếu đức Phật là bậc đã uượt qua dòng nước hiện hữu, là vi đã 
đi đến tận cùng của thế giới, là bậc sáng suốt. Do lời nói chân thật 
này, xin cho uiệc ra di của tôi được thành tựu. 
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5755: 


5756. 


5757. 


5758. 


5759. 


5760. 


5761. 


5762. 


5763. 


5764. 


5765. 


5766. 


5767. 


Yadi santigamo maggo mokkho caccantikam' sukham, 
etena saccavajjena gamanam me samijjhatu. 


Sangho ce tiņņakantāro puññakkhetto anuttaro, 
etena saccavajjena gamanam me samijjhatu. 


Saha kate saccavare maggā apagatam jalam, 
tato sukhena uttiņņo nadītīre manorame. 


Nisinnam addasam buddham udentamva pabhankaram, 
Jalantam hemaselamva dīparukkhamva jotitam. 


Sasī va” tārāsahitam sāvakehi purakkhatam, 
vāsavam viya vassantam desanājaladam tadā.* 


Vanditvāna sahāmacco ekamantam upävisim,? 
tato no āsayam” ñatva buddho dhammamadesayī. 


Sutvāna dhammam vimalam avocumha mayam jinam, 
pabbājehi mahāvīra nibbinnamha* mayam bhave. 


Svakkhato” bhikkhave dhāmmo dukkhantakaranaya vo, 
caratha brahmacariyam iecāha muni sattamo. 


Saha vācāya sabbepi bhikkhuvesadhara mayam, 
ahumha upasampannā sotāpannā ca sāsane. 


Tato jetavanam gantvā anusāsi vināyako, 
anusittho jinenāham arahattamapāpuņim. 


Tato bhikkhusahassam? tam anusasim aham tada, 
mamanusasanakara tepi asum anāsavā. 


Jino tasmim gupe tuttho etadagge thapesi mam, 
bhikkhu-ovādakānaggo kappinoti mahājane. 


Satasahasse katam kammam phalam dassesi me idha, 
sumutto saravegova kilese jhāpay? mama. 


1 mokkhadam santikam - Syā. * tato ajjhāsayam - Syā. 

2 sasimva - Ma, Syā. 5 nibbindāmha - Ma. 

3 desanājaladantaram - Ma; ” svakkhãto - Ma. 
devenajalanandanam - Syā. * tato bhikkhusahassāni - Ma. 

* ekamantamupāvisim - Ma. ° jhāpayim - Ma, Syā, PTS. 
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5755. Nếu Đạo Lộ di đến an tịnh là sự gidi thoát vā lā sự an lạc tuyēt 
đốt. Do lời nói chân thật nàu, xin cho uiệc ra di của tôi được thành 
tựu. 


5756. Nếu Hội Chúng là đã uượt qua khu rừng rậm, là Phước Điền uó 
thượng. Do lời nói chân thật này, xin cho uiệc ra di của tôi được thành 
tựu.” 


5757. Liên với khi sự chân thật cao quý đã được thực hiện, nước đã 
được lìa khỏi con đường. Do đó, tôi đã vượt qua bờ sông đáng yêu một 
cách thoải mái. 


5758. 5759. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy đức Phật đang ngồi phía trước các 
vị Thinh Văn tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như ngọn núi vàng đang 
chói sáng, tợ như cây đèn đã được thắp sáng, tợ như mặt trăng được 
tháp tùng bởi các vì sao, trông như là vị Chúa Trời đang đổ xuống đám 
mưa những lời thuyết giảng. 


5760. Tôi đã cùng với các vị cận thần đảnh lễ rồi đã tiến vào ở một bên. 
Sau đó, biết được thiên hướng của chúng tôi, đức Phật đã thuyết giảng 
Giáo Pháp. 


5761. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp không bợn nhơ, chúng tôi đã nói với 
đấng Chiến Thắng rằng: “Bạch đấng Đại Hùng, xin Ngài hãu xuất gia 
cho chúng con. Chúng con nhàm chán vē sự hiện hữu.” 


5762. Bậc Hiền Trí thứ bảy đã nói như vầy: “Này các tù khưu, Gido 
Pháp đã khéo được thuuết giảng đưa đến sự đoạn tận khổ đau cho các 
ngươi. Các ngươi hãu thực hành Phạm hạnh.” 


5763. Cùng với lời nói, tất cả chúng tôi cũng đã trở thành những vị 
mang y phục tỳ khưu, đã được tu lên bậc trên, và là những vị Nhập Lưu 
trong Giáo Pháp. 


5764. Sau đó, đấng Hướng Đạo đã đi đến Jetavana và đã chỉ dạy. Được 
chỉ dạy bởi đấng Chiến Thắng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


5765. Sau đó, tôi đã chỉ dạy một ngàn vị tỳ khưu ấy. Lúc bấy giờ, do việc 
chỉ dạy của tôi các vi ấy cũng đã trở thành các bậc không còn lậu hoặc. 


5766. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng ở đám đông dân 
chúng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng: "Kappina đứng đầu các vi 
giáo giới tù khưu.” 

5767. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 


thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não của tôi. 
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5768. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5769. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5770. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Mahākappino thero ima 
abhāsitthāti. 


Mahākappinattherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 
534. Dabbattherāpadānam 


5771. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni, 
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā. 


5772. Ovādako viññapako tarako sabbapāņinam, 
desanākusalo buddho tāresi janatam bahum. 


5773. Anukampako kāruņiko hitesī sabbapāņinam, 
sampatte titthiye sabbe paūcasīle patitthapi.' 


5774. Evam nirākulam āsi suññatam titthiyehi ca, 
vicittam arahantehi vasībhūtehi tādihi. 


5775. Ratananatthapaññasaˆ uggato so mahāmuni, 
kaūcanagghiyasankāso battimsavaralakkhaņo. 


5776. Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade, 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


5777. Tadāham hamsavatiyam setthiputto mahāyaso, 
upetvā lokapajjotam assosim dhammadesanam. 


5778. Senāsanāni bhikkhūnam paññapentam sasāvakam, 
kittayantassa vacanam suņitvā mudito aham. 


5779. Adhikāram sasanghassa katvā tassa mahesino, 
nipacca sirasa pāde tam thanamabhipatthayIm. 


1 patitthahi - Syā. 
2 paññãsam - Ma, Syā, PTS. 
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5768. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


5769. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5770. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahākappina đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mahakappina là phần thứ ba. 
--00000-- 
534. Ký Sự về Trưởng Lão Dabba: 


5771. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc hiểu biết về toàn bộ thế gian, đấng Hiền Trí, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi. 

5772. Là bậc giáo giới, lā vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. 


5773. Bậc Thương Tưởng, dàng Bi Man, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 


5774. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 


5775. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tg như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5776. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trām ngàn năm. Trong 
khi tôn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 

5777. Khi ấy, là con trai nhà triệu phú có danh vọng lớn lao ở tại 
Hamsavatī, tôi đã đi đến gặp đấng Quang Đăng của thế gian và đã lắng 
nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp. 

5778. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài đang tán dương vị Thinh Văn 
đang phân bố chõ trú ngụ cho các vị tỳ khưu, tôi đã được hoan hỷ. 

5779. Sau khi thực hiện hành động hướng thượng đến bậc Đại Ẩn Sĩ ấy 
cùng với Hội Chúng, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài) và đã 
phát nguyện vị thế ấy. 
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5780. 


5781. 


5782. 


5783. 


5784. 


5785. 


5786. 


5787. 


5788. 


5789. 


5790. 


5791. 


5792. 


Tadā bhāsi' mahāvīro mama kammam pakittayam, 
yo sasanghamabhojesi sattaham lokanāyakam. 


Soyam kamalapattakkho sīhamso kanakattaco, 
mama pādamīle nipatī patthayam” thanamuttamam. 


Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nama nāmena” satthā loke bhavissatl. 


Sāvako tassa buddhassa dabbo nāmena vissuto, 
senasanapaññapako aggo hessati vam? tadā. 


Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


Satānam tīņikkhattuūca devarajjamakārayim, 
satānam pañcakkhattuñca cakkavattī ahosaham. 


Padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam, 
sabbattha sukhito āsim tassa kammassa vāhasā. 


Ekanavute ito kappe vipassī nāma nāyako, 
uppajji cārunayano* sabbadhammavipassako. 


Dutthacitto upavadim sāvakam tassa tādino, 
sabbāsavaparikkhīņam suddhoti ca vijāniya. 


Tasseva naravīrassa sāvakānam mahesinam, 
salākam paggahetvāna* khīrodanamadāsaham. 


Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahayaso, 
kassapo nama namena uppajji vadatam varo. 


Sāsanam jotayitvā so abhibhuyya kutitthiye, 
veneyye” vinayitvāna nibbuto so sasavako. 


Sasisse nibbute nathe atthamentamhi' sāsane, 
devā kandimsu samviggā muttakesā rudammukhā. 


1 tadaha sa - Sī Mu, Ma; tadā hi so - Syā; tadāham sa - PTS. 


2 patito patthayi - PTS. ° salakañca gahetvana - Ma. 
* gottena - Ma. ” vineyye - Ma. 
* hessatayam - Sĩ Mu, PTS. ° antappannami - The. A. 


5 cārudassano - Ma. 
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5780. Khi ấy, trong lúc tán dương việc làm của tôi, dāng Đại Hùng đã 
nói rằng: “Người đã chăm lo vât thực đến dâng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng uới Hội Chúng trong būy ngày ... 


5781. ... là người nàu đâu có mắt hình lá sen, có bả vai sư tử, có làn da 
vāng chói, đã guy xuống ở cạnh bàn chân của Ta trong lúc phát 
nguyên vi thế tối thượng. 


5782. Vào môt trăm ngàn kiếp vē sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5783. Khi ấu, người nàu sẽ là Thinh Văn của vi Phật ấu, được nổi 
tiếng uó tên là Dabba, và sẽ lā vi phân bố cho trú ngụ hàng đầu.” 


5784. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


5785. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần, và đã trở thành đấng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


5786. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở 
tất cả các nơi. 


5787. Trước đây chín mươi mốt kiếp, bậc Lãnh Đạo tên Vipassī là vị có 
ánh mắt thu hút, vị thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi. 


5788. Có tâm xấu xa, tôi đã chửi mắng vị Thinh Văn đã đoạn tận tất cả 
các lậu hoặc của đức Phật như thế ấy, dầu đã biết rõ là “Vi trong sạch.” 


5789. Tôi đã lấy ra tấm thẻ của chính bậc vĩ nhân ấy và tôi đã dâng cúng 
cơm sữa đến các vị Thinh Văn đại ẩn sĩ (không có phần vị ấy). 


5790. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của 
dáng Phạm Thiên (dòng do Bà-la-môn). 


5791. Ngài đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã khuất phục các hàng ngoại 
đạo xấu xa, đã huấn luyện những người đáng được huấn luyện, và đã 
Niết Bàn cùng các Thinh Văn. 


5792. Khi đấng Bảo Hộ cùng các vị đệ tử dā Niết Bàn và Giáo Pháp đang 


đi đến tiêu hoại, chư Thiên bị chấn động, có tóc xổ ra, mặt đầy nước 
mắt, đã than vẫn rằng: 
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5793. "Nibbāyissati dhammakkho na passissāma subbate, 
na suņissāma saddhammam aho no appapuññata.” 


5794. Tadayam pathavī' sabbā acalā sācalācalī,” 
sāgaro ca sasokova vinadī karuņam giram. 


5795. Catuddisā dundubhiyo nādayimsu amānusā, 
samantato asaniyo phalimsu* ca bhayāvahā. 


5796. Ukkā patimsu nabhasa dhumaketu ca dissatha,* 
sabbatthalajasattā ca* ravimsu karuņam migā. 


5797. Uppāte* dāruņe disvā sāsanatthangamasucake, 
samviggā bhikkhavo satta cintayimha mayam tadā. 


5798. Sāsanena vināmhākam jīvitena alam mayam, 
pavisitvā maharaññam yuñJama jinasāsane.” 

5799. Addasumha' tadaraññe ubbiddham selamuttamam, 
nisseņiyā tamāruyha nisseņim pātayimhase. 


5800. Tadā ovadi no thero buddhuppādo sudullabho, 
saddha ca dullabhā” laddhā thokam sesañca'° sāsanam. 


5801. Nipatanti khaņātītā anante dukkhasāgare, 
tasma payogo kattabbo yāva thāti mune matam." 


5802. Arahā āsi so thero anāgāmī tadānugo, 
susīlā itare yuttā devalokam agamhase. 


5803. Nibbuto tiņņasamsāro suddhāvāse ca ekako, 
aham ca pukkusātī” ca sabhiyo bāhiyo tathā. 


5804. Kumārakassapo ceva tattha tatthūpagā mayam, 
samsārabandhanā mutta gotamenānukampitā. 


5805. Mallesu kusinārāyam jāto gabbheva me sato, 
matā mātā citārūļhā tato nippatito aham. 


5806. Patito dabbapuūijamhi tato dabboti vissuto, 
brahmacārībalenāham vimutto sattavassiko. 


1 pathavī - Ma; puthavī - PTS. ° addasamha - Ma, Sī Mu, Syā, PTS. 

2 calācalā - Ma; pulāptlī - Syā. ° saddhātidullabhā - Ma; saddhā vā 

* patimsu - Sĩ Mu, Syā, PTS. dullabhā - Syā; saddhā vo sulabhā - PTS. 
* dissati - Ma; padissatha - Syã. 15 thokasesañca - Sĩ Mu, PTS. 

” sadhūmā jālavattā ca - Ma, Syā. II vava titthati sāsanam - Syā, The. A. 

x uppāde - Ma, Syā, PTS. 12 pakkusāti ca - Ma. 


sāsanam - Ma, Syā. 
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5793. “Sự nhìn thấu Giáo Pháp sẽ bị lụt tàn, chúng ta sẽ không nhìn 
thấu các vi có sự hành trì tốt đẹp, chúng ta sẽ không được nghe Chánh 
Pháp. Oi, chúng ta thật kém phước!” 


5794. Khi ấy, toàn bộ quả đất này, vốn bất động, đã có sự chuyển động 
qua lại. Và biển cả như là có sự sầu muộn đã gào lên âm giọng thê thảm. 


5795. Những cái trống không người (sử dụng) đã vang lên từ khắp bốn 
phương, và các tiếng sấm đem lại sự kinh hãi đã nổ ra khắp nơi. 


5796. Những đốm lửa đã rơi xuống từ không trung, và cột khói được 
nhìn thấy. Tất cả cây cối, chúng sanh, và các loài thú đã kêu gào thảm 
thiất. 

5797. Sau khi nhìn thấy sự bạo tàn xuất hiện báo hiệu sự tiêu hoại của 
Giáo Pháp, bị chấn động bảy vị tỳ khưu chúng tôi khi ấy đã suy nghĩ 
rằng: 

5798. “Không có Giáo Pháp, đốt uới chúng ta là đã đủ uới cuộc sống 
rồi. Chúng ta hãy di vào khu rừng lớn và gắn bó uó lời day của dâng 
Chiến Thắng.” 

57oo. Khi ấy, chúng tôi đã nhìn thấy ngọn núi cao chót vót ở trong khu 
rừng. Chúng tôi đã leo lên ngọn núi ấy bằng chiếc thang và đã làm chiếc 
thang rơi xuống. 


58oo. Khi ấy, vị trưởng lão của chúng tôi đã giáo huấn rằng: “Sự xuất 
hiện của đức Phật là điều hụ hữu, đức tin là điều khó dat thì (chúng 
ta) đã đạt được, và Giáo Pháp còn sót lai là ít ói. 


5801. Các cơ hội đã qua di vā rơi vāo biển cả khổ đau uó tận. Do đó, 
viĝc thực hành nên được thực hiện trong khi lời day của bậc Hiền Trí 
vân còn tồn tại.” 

5802. VỊ trưởng lão ấy đã trở thành bậc A-la-hán, vị kế tiếp khi ấy là 
bậc Bất Lai, những vị khác được gắn bó với thiện giới đã đi đến thế giới 
của chư Thiên. 

5803. VỊ vượt qua luân hồi đã Niết Bàn, và chỉ một vị ở cõi Tịnh Cư 
Thiên. Còn tôi, Pukkusati, Sabhiya, Bahiya là tương tg như nhau. 

5804. Và luôn cả Kumarakassapa nữa, chúng tôi đã tái sanh ở nơi này 
nơi khác. Được thương thưởng bởi đấng Gotama, chúng tôi đã được 
giải thoát khỏi sự trói buộc của luân hồi. 

5805. Tôi đã được sanh ra ở thành Kusinara giữa những người Malla. 
Ngay khi tôi còn ở trong bào thai, mẹ của tôi bị chết và đã được đưa lên 
giàn hỏa thiêu. Từ nơi ấy tôi đã được rơi xuống. 

5806. Được rơi xuống ở nơi đống củi, do đó tôi được nổi danh là 
Dabba.! Với năng lực của việc hành trì Phạm hạnh, vào lúc bảy tuổi tôi 
đã được giải thoát. 


1 Nghĩa của từ dabba là củi, gõ. 
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5807. Khīrodanaphalenāham paūcahangehupāgato, 
khīņāsavopavādena pāpehi bahucodito. 


5808. Ubho puññam ca papañca vītivattomhi 'danaham.' 
patvana paramam santim viharāmi anasavo. 


5809. Senasanam paññapayI1m hāsayitvāna subbate, 
jino tasmim gune tuttho etadagge thapesi mam. 


5810. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5811. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5812. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Dabbo Mallaputto thero ima gathayo 
abhāsitthāti 


Dabbamallaputtattherassa apadānam catuttham. 
--00000-- 


535. Kumārakassapattherāpadānam 


5813. Ito satasahassamhi kappe uppājji nayako, 
sabbalokahito vīro padumuttaranāmako. 


5814. Tadaham brāhmaņo hutva vissuto vedapāragū, 
divāvihāram vicaram addasam lokanāyakam. 


5815. Catusaccam pakāsentam bodhayantam sadevakam, 
vicittakathikānaggam vaņņayantam mahājane. 


5816. Tadā muditacittoham nimantetvā tathāgatam, 
nānārattehi vatthehi alankatvāna maņdapam. 


5817. Nānāratanapajjotam sasangham bhojayim tahim, 
bhojayitvāna sattāham nānaggarasabhojanam. 


5818. Nānāvaņņehi” pupphehi pūjayitvā sasāvakam, 
nipajja padamulamhi tam thanam patthayim aham. 


1 dāniham - Ma. 
2 nānācittehi - Ma, Syā, PTS. 
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5807. Do quả báu của com sữa, tôi dā đạt được năm yếu tố. Do sự chửi 
mắng vị có lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi đã bị vu cáo nhiều lần bởi 
những kẻ xấu." 
5808. Giờ đây, tôi đã vượt qua cả hai điều thiện và ác. Sau khi đạt được 
sự an tịnh tuyệt đối, tôi sống không còn lậu hoặc. 
5809. Tôi đã phân bố chõ trú ngụ và đã làm cho các vị có sự hành trì tốt 
đẹp được vui vẻ. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã 
thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 
581o. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5811. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5812. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dabba Mallaputta đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Dabba Mallaputta là phần thứ tư. 
--00000-- 
535. Ký Sự vē Trưởng Lão Kumārakassapa: 


5813. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Lãnh Đạo, bậc Anh Hùng 
tên Padumuttara, vị hữu ích của tất cả thế gian đã hiện khởi. 

5814. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn được nổi tiếng, thông suốt các 
bộ Vệ Đà. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiến hành 
việc nghỉ ngơi giña ngày. 

5815. Ngài đang công bố về bốn Sự Thật, đang giác ngộ chúng sanh 
luôn cả chư Thiên, đang tán dương vị đứng đầu trong số các vị thuyết 
giảng hay ở nơi đám đông dân chúng. 

5816. 5817. Khi ấy, có tâm hoan hỷ tôi đã thỉnh mời đức Như Lai và đã 
trang hoàng mái che bằng những tấm vải có nhiều màu khác khác nhau, 
được sáng chói bởi nhiều loại châu báu. Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa 
ăn đến Ngài là bậc cùng với Hội Chúng. Tôi đã cung cấp bữa ăn có 
hương vị tối thắng đa dạng trong bảy ngày. 

5818. Sau khi cúng dường Ngài cùng các vị Thinh Văn bằng những 
bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn 
chân (Ngài) và đã phát nguyện vị thế ấy. 


1 Có hai câu chuyện được ghi lại ở phần câu chuyện dàn nhập của 2 điều sanghādisesa 
8 và 9 ở Tạng Luật. 
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5819. Tadā munivaro aha karuņekarasāsayo,' 
passathetam dijavaram padumānalocanam. 


5820. Pītipāmojjabahulam samuggatatanūruham, 
hāsāhitavisālakkham” mama sāsanalālasam. 


5821. Mama pādamūle patitam* ekāvattasumānasam, 
esa pattheti tam thānam vicittakathikattanam.* 


5822. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nama gottena satthā loke bhavissati. 


5823. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
kumārakassapo nama hessati satthusāvako. 


5824. Vicittapupphadussānam ratanānam ca vāhasā, 
vicittakathikānam so aggatam pāpuņissati. 


5825. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


5826. Paribbhamam bhavākāse* rangamajjhe nato yathā,* 
sākhāmigatrajo hutvā migiyā kucchimokkamim. 


5827. Tadā mayi kucchigate vajjhavāro upatthito, 
sākhena cattā me mātā nigrodham saraņam gatā. 


5828. Tena sā migarājena maraņā parimocitā, 
pariccajitvā sam panam” mamevam ovadī tada. 


5829. Nigrodhameva seveyya na sakhamupasamvase, 
nigrodhasmim matam seyyo yam ce sakhamhÿ jīvitam. 


5830. Tenanusittho° migayuthapena 
aham ca mata ca tathetare ca, 
agamma rammam tusitadhivasam 
gata pavasam sagharam yatheva. 


5831. Puno kassapavīrassa atthamentamhi sasane, 
āruyha selasikharam yuūjitvā jinasāsanam. 


1 karuno karuņālayo - Syā; karuņākarasāsayo - The. A. 
2 hāsamhitavisālakkham - Ma, Sĩ Mu; hāsāvaham - Syā; hāsādhikam - PTS. 


* patitam pādamūle me - Ma. ” sapāņam - Ma. 
* vicittakathikatthadam - Sī Mu, PTS. 8 sakhasmim - PTS. 
* bhavābhave - Ma, Syā. " tenānusitthā - Ma, Syā, PTS. 


ê rangamajjhe yathā nato - Ma, Syā, The. A.; rangamajjhanato yathā - Sĩ Mu. 
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5819. Khi ấy, đấng Hiền Trí cao quý với thiên hướng thực hành hạnh bi 
mãn đã nói rằng: “Các ngươi hãy nhìn xem người Bā-la-mūn cao guy 
nàu có khuôn mặt vā con mắt của những đóa hoa sen. 


5820. (Người này) tràn ngập niêm phi lạc và hưng phấn, có lông tóc 
dựng đứng, có mắt mở to tỏ lộ mụ cười, có lòng khao khát Giáo Pháp 
của Ta. 

5821. (Người này) dā guy xuống ở cạnh bàn chân của Ta uới thiện ý 
hướng đến một điều: VỊ ấu phát nguyên vē vi thế ấu là bản thể của vi 
thuuết giảng hay. 


5822. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dong dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5823. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kumārakassapa. 


5824. Do nhờ tác động của các loạt bông hoa cùng vdi voc đã được 
trang hoàng uà của các loại châu báu, người ấu sẽ thành tựu tư cách 
đứng đầu trong số các vi thuuết giảng hay.” 


5825. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


5826. Giống như vũ công ở giữa sân khấu, trong khi quay cuồng ở 
không gian của các cối tôi đã hạ sanh vào bụng của con nai cái và đã trở 
thành nai (đực), con của con nai tên Sakha. 


5827. Lúc bấy giờ, khi tôi nhập thai là thời điểm trừng phạt xảy đến. Mẹ 
tôi đã bị con nai Sakha ruồng bỏ và đã đi đến nương tựa vào (nai chúa) 
Nigrodha. 


5828. Lúc bấy giờ, nhờ vào con nai chúa ấy mẹ tôi đã được thoát khỏi 
sự chết. Sau khi đã được ban cho mạng sống, mẹ tôi đã giáo huấn tôi 
như vầy: 


5829. “Con nên phục vu chỉ riêng Nigrodha, chớ có sống thân cận uới 
Sākha. Thà bị chết ở nơi Nigrodha còn tốt hơn nếu phải sống cùng 
Sakha.” 


583o. Được chỉ dạy bởi con nai đầu đàn ấy, tôi cùng mẹ và những con 
nai khác cũng như vậy dā đi đến trú ngụ ở cối trời Đẩu Suất đáng yêu, 
rồi đã đi đến nơi cư trú khác cũng có chỗ ở tương tợ như thế. 


5831. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đấng Anh Hùng Kassapa 


đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã 
gắn bó vào lời dạy của đấng Chiến Thắng. 
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5832. Idānaham' rājagahe jāto setthikule ahu,? 
āpannasattā* me mata pabbaji anagāriyam. 


5833. Sagabbham tam viditvāna devadattamupānayum, 
so avoca vinasetha pāpikam bhikkhunim imam. 


5834. Idānipi munindena jinena anukampIta, 
sukhinī ajanī mayham mātā bhikkhunupassaye. 


5835. Tam viditva mahīpālo kosalo mam aposayi, 
kumāraparihārena nāmenāhaīca kassapo. 


5836. Mahākassapamāgamma aham kumārakassapo, 
vammikasadisam kāyam sutvā buddhena desitam. 


5837. Tato cittam vimucci me anupādāya sabbaso, 
pāyāsim damayitvāham etadaggam apāpuņim. 


5838. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5839. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5840. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kumārakassapo thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Kumārakassapattherassa apadānam pañcamam. 
(Catuvīsatimam bhāņavāram). 
--00000-- 


536. Bahiyattherapadanam 


5841. Ito satasahassamhi kappe uppa]JI nāyako, 
mahappabho tilokaggo nāmena padumuttaro. 


5842. Khippabhiññassa bhikkhussa guņam kittayato mune, 
sutvā udaggacittoham kāram katvā mahesino. 


1 idānāham - Ma; idāni hi - Syā; idāni ham - PTS. 
* ahum - Ma, PTS; aham - Syā. 
* āpannagamhā - St Mu; āpannagabbhā - Syā, PTS. 
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5832. Giờ đây, tôi đã được sanh vào gia tộc triệu phú ở thành RaJagaha. 
Mẹ của tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình khi đã mang thai. 


5833. Biết được mẹ tôi có thai, các vị đã đưa mẹ tôi đến gặp Devadatta. 
VỊ ấy đã nói rằng: “Các người hãu trục xuất cô tù khưu ni xấu xa nàu.” 


5834. Giờ đây, (mẹ tôi) cũng đã được dang Chiến Thắng bậc Hiền Trí 
Vương thương xót. Được an toàn, mẹ đã sanh ra tôi tại tu viện của các 
tỳ khưu ni. 


5835. Biết được điều ấy, đức vua xứ Kosala đã nuôi dưỡng tôi. Và do 
việc có phẩm hạnh từ lúc nhỏ, tôi có tên là Kassapa. 


5836. So sánh với vị Mahakassapa (Kassapa Lớn), tôi là Kumara- 
kassapa (Kassapa thiếu niên). Tôi đã lắng nghe điều đã được đức Phật 
thuyết giảng rằng xác thân là tương tợ tổ mối. 


5837. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát không còn chấp thủ mọi 
thứ. Tôi đã cảm hóa được đức vua Payasi và đã đạt được vị thế tối 
thắng. 


5838. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


5839. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


584o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kumarakassapa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kumārakassapa là phần thứ nām. 
(Tụng phẩm thứ hai mươi bốn). 
--00000-- 
536. Ký Sự về Trưởng Lão Bāhiya: 


5841. Trước đây một trăm ngàn kiếp đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Padumuttara là vị có hào quang chói lọi, đứng đầu tam giới. 


5842. Tôi đã lắng nghe đấng Hiền Trí đang tán dương đức hạnh của vị 
tỳ khưu có thắng trí nhạy bén. Với tâm phấn chấn tôi đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại An Sĩ. 
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5843. Datvā sattāhikam dānam sasissassa mune aham, 
abhivādiya sambuddham tam thānam patthayim tadā. 


5844. Tato mam vyākarī' buddho etam passatha brāhmaņam, 
patitam padamule me pasannanayanananam.? 


5845. Hemayaūnopavītangam avadātatanuttacam, 


palambabimbatambottham sitatiņhasamam dvijam.* 


5846. Gunatthamabahutaram' samuggatatanūruham, 
guņoghāyatanībhūtam pītisamphullitānanam. 


5847. Eso patthayate thānam khippabhiññassa bhikkhuno, 
anāgate mahāvīro gotamo nama hessati. 


5848. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimnmito, 
bāhiyo nāma nāmena hessati satthusāvako. 


5849. Tadatituttho? vutthāya yāvajīvam mahāmune, 
kāram katvā cuto saggam agam sabhavanam yathā. 


5850. Devabhūto manusso vā sukhito tassa kammuno, 
vāhasā samsaritvāna sampattim anubhosaham.* 


5851. Puno kassapavīrassa atthamentamhi sasane, 
āruyha selasikharam yuñJItva jinasāsanam. 


5852. Visuddhasīlā sappañña jinasāsanakārakā, 
tato cutā pañcaJana devalokam agamhase. 


5853. Tatoham bāhiyo jāto bhārukacche puruttame, 
tato navaya pakkhanto* sāgaram appasiddhiyam.° 


5854. Tato nava abhijjittha gantvana katipahakam, 
tada bhimsanake'° ghore patito makarākare. 


5855. Tadaham vayamitvana santaritvā mahodadhim, 
Suppära''pattanavaram sampatto mandavedhiko.'? 


5856. Dārucīram nivāsetvā gāmam pindaya pāvisim, 
tadāha so Jano tuttho arahayamidhagato. 


1 byākari - Ma, Syā. ” puna - Ma. 

2 cariyam paccavekkhaņam - Ma. 8 pakkhando - Ma; 
pinasampannavekkhaņam - Syā. pakkhanno - Syā; pakkanto - PTS. 
pm amsam paccavekkhanam - PTS. ? appasiddhikam - Sĩ Mu, Syā. 

* setatinhasamam dijam - Ma. 15 bhīsanake - Ma, Syā. 

* guņathāmabahutaram - Ma;  suppãda - Ma; 

gunakamam bahutaram - Syā. suppārakam - Syā. 

” tadā hi tuttho - Ma, PTS; 12 mandavedhito - Ma, PTS; 

tadā tuttho ca - Syā. mandavedito - Syā. 


S anubhomaham - Ma. 
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5843. Lúc bấy giờ, sau khi dâng cúng vật thí đến bậc Hiền Trí cùng các 
đệ tử trong bảy ngày, tôi đã dành lễ bậc Toàn Giác và đã phát nguyện vi 
thế ấy. 


5844. Do đó, đức Phật đã chú nguyện cho tôi rằng: “Các ngươi hāy 
nhìn xem người Bà-la-môn này đã quù xuống cạnh bàn chân của Ta 
UỚI ánh mắt và khuôn mặt được tịnh tín. 


5845. Có làn da mỏng manh màu trắng, có thân hình được mang sợi 
dâu guāng vai vàng chói, có môi đỏ như là trái bimba được treo lơ 
lửng, có răng màu trång sắc bén. 


5846. (Người nàu) có đồi dào năng lực vē đức hạnh, có thân hình 
vuon cao, là nguồn nước vē các hạnh lành, có khuôn màt nở rộ niêm 
phi lạc. 


5847. Người nàu phát nguuện vi thế của vi tù khưu có thẳng trí nhay 
bén. Trong ngày vi lai sẽ có bậc Đại Hùng tên là Gotama. 


5848. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Bāhiya.” 

5849. Khi ấy, vô cùng hớn hở tôi đã đứng dậy. Tôi đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại Hiền Trí đến hết cuộc đời. Mệnh chung, tôi đã đi đến 
cối trời như là (đi đến) nhà của chính mình. 


585o. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là nhân loại, do nhờ tác động 
của nghiệp ấy tôi được sung sướng. Tôi đã luân hồi và đã thọ hưởng sự 
thành đạt. 


5851. Lần khác nữa, trong khi Giáo Pháp của đấng Anh Hùng Kassapa 
đang đi đến hoại diệt, (bảy vị chúng tôi) đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã 
gắn bó vào lời dạy của đấng Chiến Thắng. 

5852. Là những người thực hành lời dạy của đấng Chiến Thắng, có giới 
trong sạch, có trí tuệ, mệnh chung từ nơi ấy năm người chúng tôi đã đi 
đến thế giới của chư Thiên. 

5853. Sau đó, Bahiya tôi đã được sanh ra ở kinh thành Bharukaccha. Từ 
nơi ấy, tôi dùng thuyền lao vào khu vực biển cả ít có sự an toàn. 

5854. Do đó, sau khi ra đi một vài ngày chiếc thuyền đã bị vỡ tan. Khi 
ấy, tôi đã rơi vào khu vực có cá dữ, khủng khiếp, gây ra sự kinh hoàng. 
5855. Khi ấy, tôi đã ra sức và đã tự vượt qua được đại dương. Tôi đã đến 
được bến tàu Suppāra quý báu, 16 đờ, run lāy bẩy. 

5856. Tôi đã khoác lên y phục vỏ cây và đã đi vào làng để khất thực. Khi 
ấy, dân chúng ấy đã hớn hở nói rằng: “Vi A-la-hán nàu đã ngự đến nơi 
đâu. 
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5857. Imam annena panena vatthena sayanena ca, 
bhesajjena ca sakkatva hessāma sukhitā mayam. 


5858. Paccayānam tada lābhī tehi sakkatapūjito, 
araha hann samkappam uppadesim ayoniso. 


5859. Tato me cittamaññaya codayī pubbadevata, 
na tvam upayamaggaññu kuto tvam arahā bhave. 


5860. Codito tāya samviggo tadāham paripucchisam, 
ke vā ete kuhim loke arahanto naruttamā. 


5861. Sāvatthiyam kosalamandire jino 
pahutapañño varabhūrimedhaso, 
so sakyaputto arahā anāsavo 
deseti dhammam arahattapattiya. 


5862. Tadassa sutva vacanam supīņito 
nidhimva laddhā kapaņoti vimhito, 
udaggacitto arahantamuttamam' 
sudassanam datthumanantagocaram. 


5863. Tada tato nikkhamitūna satvaram? 
kadā jinam passāmi vimalānanam, 
upecca rammam vijitavhayam vanam 
dije apucchim kuhim lokanandano. 


5864. Tato avocum naradevavandito 
puram pavittho asanesanāsayo,* 
sace hi“ khippam munidassanussuko 
upecca vandāhi tamaggapuggalam. 


5865. Tatoham tuvatam gantvā sāvatthipuramuttamam, 
vicarantam tamaddakkhim piņdatthamapihāgidham.” 


5866. Pattapāņim alolakkham bhājayantam vīyāmatam,* 
sirīnilayasankāsam ravidittiharānanam. 


5867. Tam samecca nipaccāham idam vacanamabravim, 
kupathe vippanatthassa saraņam hohi gotama. 


5868. Pāņasantāraņatthāya piņdāya vicarāmaham, 
na te dhammakathakalo iecāha munisattamo. 


arahattamuttamam - Ma, Syā, PTS. 
nikkhamitvāna satthuno - Ma. 
asanesanāya so - Ma, Syā, PTS. 
sasova - Ma, PTS; paccehi - Syā. 
piņdattham apihāgidham - Ma, Syā, PTS. 
° pācayantam pītākaram - Ma; jotayantam idhāmatam - Syā; 
bhājayantam idhāmatam - PTS. 


1 
2 
3 
4 
5 
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5857. Sau khi hậu đãi người này Uới com ăn, nước uống, vdi voc, 
giường nắm, uà thuốc men chữa bệnh, chúng ta sẽ được an lạc.” 


5858. Khi ấy, được họ tôn kính và cúng dường, tôi đã có được lợi lộc về 
các vật dụng cần thiết. Tôi đã khiến họ có sự suy nghĩ một cách không 
đúng đắn rằng: “Tôi là vi A-la-hán.” 


5859. Vì thế, sau khi biết được tâm của tôi, vị Thiên nhân (trong số bảy 
vị) trước đây đã quở trách rằng: “Ngươi không biết phương pháp và 
đường lối, làm sao ngươi có thể trở thành bậc A-la-hán?” 


5860. Bi quở trách bởi vi ấy, bị chấn động, khi ấy tôi đã hỏi rằng: “Các 
bậc tối thượng nhân A-la-hán ở trên đời là những ai? Các vi nàu ở 
đâu?” 


5861. "OH tại Sāvatthī là cung điện của xứ Kosala, có dëng Chiến 
Thắng là bậc có trí tuệ đồi dào, có sự sáng suốt bao la cao quú. Là 
người con trai dòng Sakya, là bậc A-la-hán, không còn lậu hoặc, Ngài 
thuuết giảng Giáo Pháp đưa đến sự thành tựu phẩm vi A-la-hān.” 


5862. Lúc bấy giờ, sau khi lắng nghe lời nói của vị này, tôi vô cùng sung 
sướng, và sửng sốt tợ như người ăn xin đã đạt được của chôn giấu. Tôi 
đã có tâm phấn chấn để được yết kiến bậc A-la-hán tối thượng, có hình 
dáng tốt đẹp, có hành xứ không giới hạn. 

5863. Lúc bấy giờ, tôi đã rời khỏi nơi ấy (nghĩ rằng): “Khi nào tôi (sẽ) 
nhìn thấu dëng Chiến Tháng, con người cao guy, bậc có khuôn mặt 
không vēt bẩn?” Tôi đã di đến khu rừng đáng yêu tên Vijita và đã hỏi 
những người Bà-la-môn rằng: “Bậc đem lại mềm hân hoan cho thế 
gian ở nơi đâu?” 


5864. Do đó, họ đã nói rằng: “Bậc được tôn vinh bởi chư Thiên và 
nhân logi đã di vào thành phố uó ý định tìm kiếm uật thực. Nếu mong 
mỏi điện kiến bậc Hiên Trí, ngươi hãy mau mau di đến và hãy lê bái 
nhân vât cao cả dy.” 

5865. Do đó, tôi đã mau chóng đi đến kinh thành Sāvatthī. Tôi đã nhìn 


thấy Ngài đang đi đó đây vì mục đích vật thực, không thèm khát, không 
ham hố. 


5866. Có bình bát ở tay, mắt không ước vọng, như là đang phân phát sự 
Bất Tử, có khuôn mặt mang vẻ sáng lạn của mặt trời, tợ như chỗ ngụ 
của điều may mắn. 

5867. Tôi đã đi dën gặp Ngài và đã nói lời nói này: “Bạch dëng 
Gotama, xin Ngài hãu là chốn nương nhờ cho kẻ đã bị lầm lạc vāo con 
đường sai trái.” 

5868. Bậc Hiền Trí tối thượng đã nói rằng: “Ta đang di loanh quanh để 
khất thực nhằm muc đích tế độ chúng sanh, không phái là lúc thuyēt 
Pháp cho ngươi.” 
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5869. Tadā punappunam buddham āyācim dhammalālaso, 
so me dhammamadesesi gambhīram suññatam padam. 


5870. Tassa dhammam suņitvāna pāpuņim āsavakkhayam, 
parikkhīņāyuko santo aho satthā nukampako. 


5871. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5872. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5873. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


5874. Evam thero viyākāsi bāhiyo dārucīriyo, 
sankarakute patito bhūtāvitthāya gāviyā. 


5875. Attano pubbacaritam' kittayitvā mahamatl, 
parinibbāyī so vIiro? savatthiyam puruttame. 


5876. Nagara nikkhamanto tam disvana isisattamo, 
dārucīradharam dhīram bahiyam bāhitāgamam. 


5877. Bhūmiyam patitam dantam indaketumva* pātitam, 
gatāyusam gataklesam jinasāsanakārakam. 


5878. Tato āmantayī satthā sāvake sāsane rate, 
“Ganhatha netvā* jhāpetha tanum sabrahmacārino. 


5879. Thūpam karotha puJetha nibbuto so mahāmati, 
khippabhiññanamesaggo sāvako me vacokaro. 


5880. Sahassampi ce gāthā anatthapadasamhita, 
ekam gāthāpadam seyyo yam sutvā upasammālti. 


5881. Yattha apo ca pathavī* tejo vāyo na gādhati, 
na tattha sukkā jotanti ādicco nappakāsati, 
na tattha candima bhāti tamo tattha na vijjati. 


1 pubbacariyam - Ma. * gatāyum sukkhakilesam - Ma, Syā; 
* thero - Ma; dhīro - Syā. gatāyusamgataklesam - PTS. 
3 indaketūva - Ma, * hutvā - Syā, PTS. 

indaketuva - Syā. ° pathavī - Ma, PTS. 
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5869. Khi ấy, khát khao về Giáo Pháp tôi đã liên tục cầu xin đức Phật. 
Ngài đã thuyết giảng cho tôi Giáo Pháp thâm sâu về đường lối của 
Không tánh. 


5870. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã thành tựu sự đoạn 
tận các lậu hoặc. Tôi là người có tuổi thọ đã tận cùng. Ôi bậc Đạo Sư 
quả là đấng có lòng thương xót! 


5871. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


5872. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5873. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


5874. VỊ trưởng lão Bāhiya Dārucīriya đã giải thích như thế. VỊ ấy đã bị 
té ngã vào đống rác bởi con bò cái đã bị quỷ nhập vào. 


5875. Bậc đại trí đã thuật lại cuộc sống trước đây của bản thân. Vi anh 
hùng ấy đã Viên Tịch Niết Bàn tại kinh thành Sāvatthī. 


5876. Bậc Ẩn Sĩ tối thượng, trong khi đi ra khỏi thành phố, đã nhìn thấy 
vị Bahiya trí tuệ ấy mặc y phục vỏ cây có sự tái sanh đã xa lìa. 


5877. Tợ như ngọn cờ của đức vua đã bị đổ xuống, bậc đã được rèn 
luyện bị ngã ở trên đất, có tuổi thọ đã hết, có phiền não đã lia, đã là vi 
thực hành lời dạy của đấng Chiến Thắng. 


5878. Do đó, bậc Đạo Sư đã bảo các vị Thinh Văn nhiệt tình với Giáo 
Pháp rằng: “Các người hãy khiêng lên, đưa di, rồi hỏa thiêu thi thể của 
bậc Phạm hạnh. 


> M 


5879. Các người hāy xâu dựng ngôi bảo tháp. VỊ đại trí ấu đã Niết 
Bàn. Vi này là vi Thinh Văn đứng đầu trong số các vi có thằng trí 
nhạu bén, là người thực hành theo lời day của Ta.” 


5880. Nếu một ngàn câu kệ chỉ chứa đựng những từ uô ú nghĩa, một 
(phần tư) câu kệ vân là tốt hơn (nếu) người đã nghe điều ấu được an 
tinh.' 


5881. Nơi nào nước, đất, lửa, vā gió không trụ uững, nơi dy dao đức 
không chiếu sáng, mặt trời không rực sáng, nơi ấu không có mặt 
trăng tỏa sáng, nơi ấu bóng tối không được biết đến. 


! Dhammapada - Pháp Cú, câu 101. 
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5882. Yada ca attana vedi muni monena brahmano, 
atha rūpā arupa ca sukhadukkhā vimuccāti. 
1ccevam abhaņī nātho tilokasarano muni. 


Ittham sudam āyasmā Bāhiyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Bāhiyattherassa apadānam chattham. 


--00000-- 
537. Kotthitattherāpadānam 


5883. Padumuttaro nama jino sabbalokavidu muni, 
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā. 


5884. Ovādako viññapako tārako sabbapāņinam, 
desanākusalo buddho tāresi janatam bahum. 


5885. Anukampako kāruņiko hitesī sabbapāņinam, 
sampatte titthiye sabbe paūcasīle patitthapi.' 


5886. Evam nirākulam āsi suññakam titthiyehi ca, 
vicittam arahantehi vasībhūtehi tādihi. 


5887. Ratananatthapaññasam uggato so mahāmuni, 
kañcanagghiyasankaso battimsavaralakkhano. 


5888. Vassasatasahassāni ayu vijjati tavade, 
tavata titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


5889. Tadāham hamsavatiyam brāhmaņo vedapāragū, 
upetvā sattasāraggam” assosim dhammadesanam. 


5890. Tadā so sāvakam vīro pabhinnamatigocaram, 
atthe dhamme ca nerutte* patibhāne ca kovidam. 


5891. Thapesi etadaggamhi tam sutvā mudito aham, 
sasāvakam jinavaram sattāham bhojayim tadā. 


5892. Dussehacchādayitvāna sasissam buddhisāgaram, 
nipacca pādamūlamhi tam thānam patthayim aham. 


5893. Tato avoca lokaggo passathetam dijuttamam, 
vinatam pādamūle me kamalodarasappabham. 


1 patitthayi - The.A; patitthahi - Syā. 

* upecca sabbalokaggam - Ma; upetvā sabbalokaggam - Syā; 
upetvā sattapāragam - PTS. 

3 atthe dhamme nirutte ca - Ma, Syā. 
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5882. Và khi nào vi Bà-la-môn hiền trí đã tự thân biết được uới sự 
sáng suốt, thì được gidi thoát khỏi sắc, khỏi uó sắc, khỏi lạc, vā khỏi 
khó,” đấng Bảo Hộ, bậc Hiền Trí, đấng Nương Nhờ của tam giới đã nói 
như thế. 


Đại đức trưởng lão Bahiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Bāhiya là phân thứ sáu. 
--00000-- 

537. Ký Sự vē Trưởng Lão Kotthita: 


5883. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi. 

5884. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. 


5885. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mãn, vi tâm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 


5886. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 


5887. Bậc Đại Hiền Tri ấy cao nām mươi tām ratana (14.50 m) tg như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5888. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tón tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


5889. Khi ấy, tôi là người Bà-la-môn ở tại Hamsavatī, thông suốt các bộ 
Vệ Đà. Tôi đã đi đến bậc Ưu Tú cao cả của chúng sanh và đã lắng nghe 
việc thuyết giảng Giáo Pháp. 

5890. 5891. Khi ấy, đấng Anh Hùng ấy đã thiết lập vào vị thế tối thắng 
đối với vị Thinh Văn có hành xứ về sự hiểu biết đã được rạch ròi và là vị 
rành rë về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. Nghe được 
điều ấy, tôi đã trở nên hoan hy. Khi ấy, tôi đã cung cấp vật thực đến 
đấng Chiến Thắng cao quý cùng các vị Thinh Văn trong bảy ngày. 

5892. Sau khi khoác lên bậc Đại Đương của giác ngộ cùng với các đệ tử 
bằng các tấm vải, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đã phát 
nguyện vị thế ấy. 

5893. Do đó, bậc Cao Cả của thế gian đã nói rằng: “Các ngươi hãu nhìn 
xem vi Bà-la-môn cao thượng này, vi có ánh sáng từ lòng đóa hoa sen 
phát ra, đã cút mình ở bàn chân của Ta. 
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5894. Buddhasetthassa bhikkhussa' thānam patthayate ayam, 
taya saddhaya cāgena dhammassa savaņena” ca. 


5895. Sabbattha sukhito hutvā samsaritvā bhavābhave, 
anāgatamhi addhāne lacchate tam manoratham. 


5896. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nama nāmena” satthā loke bhavissatl. 


5897. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito 
kotthito nama namena hessati satthusavako. 


5898. Tam sutvā mudito hutvā yāvajīvam tadā jinam, 
mettacitto paricarim sato paññasamahrto. 


5899. Tena kammavipākena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


5900. Satānam tīņikkhattuūca devarajjamakārayim, 
satanam pañcakkhattuñca cakkavattī ahosaham. 


5901. Padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam, 
sabbattha sukhito āsim tassa kammassa vāhasā. 


5902. Duve bhave samsarāmi devatte atha mānuse, 
aññam gatim na gacchāmi suciņņassa idam phalam. 


5903. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaņe, 
nīce kule na jāyāmi suciņņassa idam phalam. 


5904. Pacchimabhave' sampatte brahmabandhu ahosaham, 
savatthiyam vippakule paccājāto mahaddhane. 


5905. Mātā candavatī nāma pitā me assalayano, 
yadā me pitaram buddho vinayī sabbasuddhiyā. 


5906. Tadā pasanno sugate pabbajim anagāriyam, 
moggallāno ācariyo upajjho* sarilsambhavo. 


1 settham buddhassa bhikkhussa - Syā. 

* tena dhammassavanena - Sĩ Mu; saddhammassavanena - Ma, Syā. 
* gottena - Ma. 

* pacchime bhave - Ma, Syā, PTS. 

* upajjhā - Ma, Syā; upajjhāyo - PTS. 
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5894. Với đức tin ấu, uới sự dứt bỏ, vā uới sự lắng nghe Giáo Pháp, 
người này phát nguyên vi thē vi tù khưu hàng đầu của đức Phật. 


5895. Sau khi đã được sung sướng ở moi nơi vā sau khi đã luân hồi ở 
cối này cối khác, trong thời vi lai xa xăm người này sẽ đạt được điều 
Lrớc nguyên dy. 


5896. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nāy, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5897. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kotthita.” 


5898. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ, có niệm, có tuệ, định 
tính. Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ dang Chiến Thắng từ đó cho đến hết 
cuộc đời. 


5899. Do quả thành tựu của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


5900. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


5901. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở 
tất cả các nơi. 


5902. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không đi đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
khéo hành trì. 


5903. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sāt-dē-ly và Bà-la-môn, tôi 
không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc khéo hành 
trì. 


5904. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi dā là thân quyến của dāng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). Tôi đã được tái sanh trong gia tộc 
Bà-la-môn có tài sản lớn lao ở thành phố Sāvatthī. 


5905. Người mẹ tên là Candavatī, người cha của tôi tên là Assalayana. 
Và đức Phật đã hướng dẫn cha tôi về sự thanh tịnh toàn diện. 


5906. Khi ấy, được tịnh tín tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình 
ở đấng Thiện Thệ. Thầy chỉ dạy là vị Moggallāna, thầy tế độ là vị xuất 
thân từ bà Sārī.' 


1 Vị xuất thân từ bà Sari ám chỉ ngài Sāriputta, con trai (putta) của bà Sari. 
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5907. Kesesu chijjamānesu ditthi chinnā samulika, 
nivāsento' ca kāsāvam arahattamapāpuņim. 


5908. Atthadhammaniruttīsu patibhāne ca me mati, 
pabhinnā tena lokaggo etadagge thapesi mam. 


5909. Asandiddham vīyākāsim upatissena pucchito, 
patisambhidāsu tenāham aggo sambuddhasāsane. 


5910. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5911. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5912. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Mahakotthto thero ima 
abhāsitthāti. 


Mahākotthitattherassa apadānam sattamam. 


--00000-- 
538. Uruvelakassapattherāpadānam 


5913. Padumuttaro nama Jino sabbalokavidū muni, 
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhuma. 


5914. Ovādako viññapako tarako sabbapāņinam, 
desanākusalo buddho tāresi janatam bahum. 


5915. Anukampako kāruņiko hitesī sabbapāņinam, 
sampatte titthiye sabbe paūcasīle patitthapi.” 


5916. Evam nirākulam āsi suãñakam titthiyehi ca, 
vicittam arahantehi vasībhūtehi tādihi. 


5917. Ratananatthapaññasam uggato so mahāmuni, 
kañcanagghiyasankaso battimsavaralakkhano. 


1 nivāsanto - Sĩ Mu. 
° patitthayi - Sĩ Mu, The. A.; patitthahi - Syā. 
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5907. Khi các sợi tóc đang được cạo, tà kiến đã được chặt đứt tận gốc. 
Và trong khi đang quấn y ca-sa, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
5oo8. Và sự hiểu biết của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép 
biện giải là đã được phân giải; vì thế đấng Cao Cả của thế gian đã thiết 
lập tôi vào vị thế tối thắng. 

5909. Được vị Upatissa' hỏi, tôi đã giải thích không bị lầm lẫn. Vì thế 
tôi đã là vị đứng đầu về các pháp phân tích trong Giáo Pháp của đấng 
Toàn Giác. 

5910. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


5911. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5912. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mahakotthita đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Mahakotthita là phần thứ bảy. 
--00000-- 


538. Ký Sự vê Trưởng Lão Uruvelakassapa: 


5913. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi. 

5914. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, lā vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. 


5915. Bậc Thương Tưởng, dang Bi Mãn, vi tām cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 


5916. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 


5917. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao nām mươi tám ratana (14.50 m) tg như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


1 Upatissa là tên gọi của ngài Sāriputta lúc còn tại gia (ND). 
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5918. 


5919. 


5920. 


5921. 


5922. 


5923. 


5924. 


5925. 


5926. 


5927. 


5928. 


5929. 


5930. 


5931. 


Vassasatasahassāni āyu vijjati tāvade, 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


Tadāham hamsavatiyam brāhmaņo sādhusammato, 
upecca lokapajjotam assosim dhammadesanam. 


Tadā mahāparisatim mahāpurisasāvakam, 
thapentam etadaggamhi sutvāna mudito aham. 


Mahatā parivārena nimantetvā mahājinam, 
brāhmaņānam sahassena saha dānamadāsaham. 


Mahādānam daditvāna abhivādiya nāyakam, 
ekamante' thito hattho idam vacanamabravim: 


Tayi saddhāya me vīra adhikāraguņena ca, 
parisā mahatī hotu nibbattassa tahim tahim. 


Tadā avoca parisam gajagajjitasussaro, 
karavīkaruto satthā etam passatha brāhmaņam. 


Hemavaņņam mahābāhum kamalānanalocanam, 
uddhaggatanujam” hattham saddhāvantam* guņe mama. 


Esa patthayate thānam' sīhaghosassa bhikkhuno, 
anāgatamhi addhāne lacchate tam manoratham. 


Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nama gottena satthā loke bhavissati. 


Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimnito, 
kassapo nama nāmena* hessati satthusavako. 


Ito dvenavute kappe ahu satthā anuttaro, 
anūpamo asadiso phusso lokagganāyako. 


So ca sabbam tamam hantvā vijatetvā mahājatam, 
vassate amatam vutthim tappayanto sadevakam. 


Tadā hi bārāņasiyam rājāpaccā ahumhase, 
bhātaromha tayo sabbe samvissatthā va° rājino. 


1 ekamantam - Ma, Syā, PTS. * patthayi tam thānam - Syā. 
* udaggatanujam - Ma, PTS. ” gottena - Ma. 
3 saddhavantam - Ma. ° samvisatthāva - Ma. 
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5918. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trām ngàn năm. Trong 
khi tón tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


5919. Khi ấy, là người Bā-la-mon được công nhận lā tốt lành ở tại 
Hamsavatī, tôi đã đi đến gặp dang Quang Đăng của thế gian và đã lắng 
nghe việc thuyết giảng Giáo Pháp. 


5920. Khi ấy, Ngài đang thiết lập vị Thinh Văn, là bậc đại nhân, có hội 
chúng lớn vào vị thế tối thắng. Tôi đã lắng nghe và đã trở nên hoan hỷ. 


5921. Tôi đã thỉnh mời đấng Chiến Thắng vĩ đại cùng với đoàn tùy tùng 
đông đảo. Cùng với một ngàn vi Bà-la-môn, tôi đã dâng cúng vật thí. 


5922. Sau khi dâng cúng cuộc đại thí, tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo rồi 
đã đứng ở một bên. Được mừng rỡ, tôi đã nói lời nói này: 


5923. “Bạch đống Anh Hùng, vči đức tin của con ở Ngài vā uới công 
đức của uiệc làm hướng thượng, mong sao con luôn có được hội 
chúng đông đảo khi sanh ra ở nơi nàu nơi khác.” 


5924. Khi ấy, với âm điệu ngọt ngào được rống lên bởi loài voi, được 
hót lên bởi loài chim karavīka, bậc Đạo Sư đã nói với hội chúng rằng: 
“Các ngươi hãy nhìn xem người Bā-la-mūn này. 


5925. (Người nàu) có màu da vāng chói, có cánh tau lực lưỡng, có 
khuôn mặt và ánh mắt như đóa hoa sen, có lông dựng đứng sanh lên 
ở cơ thể, được mừng rỡ, có niêm tin vào đức hạnh của Ta. 


5926. Người nàu phát nguyēn vi thế của vi tù khưu có âm thanh của 
loài sư tử. Trong thời vi lai xa xăm người nàu sẽ đạt được điều voc 
nguyên ấu. 


5927. Vào mót trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dong dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5928. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kassapa.” 


5929. Trước đây chín mươi hai kiếp, đã có đấng Đạo Sư, bậc Vô 
Thượng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Phussa, không có vị tương tợ, không 
có ai sánh bằng. 

5930. Và sau khi đã tiêu diệt tất cả sự tăm tối, đã tháo gó mối rối rắm 
lớn lao, trong lúc làm hài lòng thế gian luôn cả chư Thiên, Ngài đã đổ 
mưa cơn mưa Bất Tử. 


5931. Chính vào lúc ấy, chúng tôi đã là hàng hậu duệ của đức vua ở 
thành Bārāņasī. Tất cả ba anh em chúng tôi đều được thân cận đối với 
đức vua. 
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5932. Vīrangarūpā balino sangāme aparājitā, 
tada kupitapaccanto amhe aha mahīpāti. 


5933. Etha gantvāna paccantam sodhetvā atavībalam, 
khemam me vījitam katvā punarethā ti' bhāsatha. 


5934. Tato mayam avocumha yadi deyyāsi nāyakam, 
upatthānāya amhākam sādhayissāma vo tato. 


5935. Tato mayam laddhavarā bhūmipālena pesitā, 
nikkhittasattham paccantam katvā punarupecca tam. 


5936. Yācitvā satthupatthānam rājānam lokanāyakam, 
munivīram labhitvana yāvajīvam yajimha tam. 


5937. Mahagghāni ca vatthāni paņītāni rasāni ca, 
senāsanāni rammāni bhesajjāni hitāni ca. 

5938. Datvā sasamghassa mune’ dhammenuppāditāni no, 
sīlavanto kāruņikā bhāvanāyuttamānasā. 


5939. Sada” paricaritvāna mettacittena nāyakam, 
nibbute tamhi lokagge pūjam katvā yathābalam. 


5940. Tato cutā santusitam gatā tattha mahāsukham, 
anubhūtā mayam sabbe buddhapūjāyidam phalam. 


5941. Māyākāro yathā range* dasseti vikatī bahū,” 
tathā bhave bhamantoham videhādhipatī ahum. 


5942. Guņācelassa vākyena micchaditthigatasayo, 
narakammagsamarulho rujāya* mama dhītuyā. 


5943. Ovādam nādiyitvāna brahmunā nāradenaham, 
bahudha sāsito” santo dittham hitvāna pāpikam. 


5944. Pūrayitvā visesena dasakammapathānaham, 
hitvana dehamagamim saggam sabhavanam yathā. 


5945. Pacchimabhave sampatte* brahmabandhu ahosaham, 
bārāņasiyam phitayam Jato vippamahākule. 


5846. Maccuvyādhijarābhīto jahitvāna mahādhanam, 
nibbānam padamesanto jatilesu paribbajim. 


1 puna dethāti - Ma. ° rucāya - Ma, Syā; rūpāsa - The. A. 

* sasanghamunino - Ma, Syā. ” samsito - Ma. 

* saddhā - Ma. ° pacchime bhave sampatte - Ma. 
*laddho - Syā, PTS. pacchime bhavasampatte - Syā, PTS. 
” vikatim bahum - Ma, Syā, PTS. ° ogāhetvā mahāvanam - Ma, Syā. 
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5932. Chúng tôi có cơ thể và dáng vóc của vị anh hùng, có sức mạnh, 
không bị đánh bại ở chiến trường. Khi ấy, vùng biên địa bị dấy loạn, vị 
lãnh chúa đã nói với chúng tôi rằng: 

5933. “Này các con, hãy di đến vùng biên địa, hãy càn quét lực lượng 
lục lâm, hãu làm cho uương quốc của ta được thanh bình, rồi hãu 
quay trở vē và trình báo.” 

5934. Do đó, chúng tôi đã nói rằng: “Nếu bệ hạ có thể ban dëng Lãnh 
Đạo cho chúng con vē uiệc hộ độ, do viēc đó chúng con sẽ làm tốt 
nhiệm uụ cho bệ hạ.” 

5935. Do đó, chúng tôi đã đạt được điều ân huệ. Được phái đi bởi vị 
quân vương, chúng tôi đã làm cho vùng biên địa buông khí giới và đã đi 
đến gặp đức vua lần nữa. 

5936. Chúng tôi đã thỉnh cầu đức vua về việc hộ độ bậc Đạo Sư và đã 
đạt được đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Hiền Trí Anh Hùng, chúng tôi 
đã cung phụng Ngài cho đến hết cuộc đời. 

5937. (Chúng tôi đã dâng cúng) các tấm vải vô cùng giá trị, các vị nếm 
thượng hạng, các chỗ nằm ngồi đáng yêu, và các dược phẩm có lợi ích. 
5938. Sau khi dâng cúng đến bậc Hiền Trí cùng với Hội Chúng các 
phẩm vật được phát sanh đúng pháp của chúng tôi, chúng tôi là những 
người có giới, có lòng bi màn, có tâm gắn bó với sự tu tập. 

5939. Chúng tôi đã luôn luôn phục vụ đấng Lãnh Đạo với tâm từ ái. Khi 
bậc Cao Cả của thế gian ấy Niết Bàn, chúng tôi đã cúng dường tùy theo 
năng lực. 

5940. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất, đã thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở tại nơi ấy; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 

5941. Giống như người làm trò ảo thuật ở sân khấu biểu diễn nhiều 
hình thức, tương tợ như thế trong khi xoay vần ở hiện hữu tôi đã là vị 
chúa tē xứ Videha. 

5942. 5943. Có thiên hướng tà kiến theo lời nói của đạo sĩ lõa thể tên 
Guņa, tôi đã bước lên đạo lộ đi địa ngục. Tôi đã không chấp nhận lời 
khuyên nhủ của người con gái của tôi là RuJa. Trong khi được chỉ dạy 
theo nhiều cách thức bởi đấng Phạm Thiên Narada, tôi đã từ bỏ tà kiến 
ác xấu. 

5944. Sau khi đã làm tròn đủ mười đường lối vē nghiệp (thiện) một 
cách đặc biệt, tôi đã từ bỏ xác thân và đã đi đến cối trời như là (đi đến) 
nhà của chính mình. 

5945. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã là thân quyến của đấng 
Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). Tôi đã được sanh ra trong đại gia 
tộc Bà-la-môn ở thành phố Bārāņasī thịnh vượng. 

5846. Bi hãi sợ về sự chết, sự bệnh, và sự già, tôi dā từ bỏ tài sản lớn 
lao, trong lúc tâm cầu đạo lộ Niết Bàn, tôi đã xuất gia ở những đạo sĩ 
tóc bện. 
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5947. Tadā dve bhātaro mayham pabbajimsu mayā saha, 
uruvelāyam māpetvā assamam nivasim aham. 


5948. Kassapo nama gottena uruvelanivasiko,' 
tato me āsi paññatti uruvelakassapo iti. 


5949. Nādīsakāse bhātā me nādīkassapasavhayo, 
āsī sakāsanāmena gayāya gayakassapo.” 


5950. Dve satāni kanitthassa tīņi majjhassa bhātuno, 
mama pañcasatanuna sissā sabbe mamānugā. 


5951. Tadā upecca mam buddho katvā nānāvidhāni me,’ 


5952. Sahassaparivārena ahosim ehibhikkhuko, 
teheva saha sabbehi arahattamapāpuņim. 


5953. Te cevaññe ca bahavo sissā mam parIvarayum, 
sāsitum ca samatthoham tato mam isisattamo. 


5954. Mahāparisabhāvasmim etadagge thapesi mam, 
aho buddhe katam kāram saphalam me ajāyatha. 


5955. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5956. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5957. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Uruvelakassapo thero ima gāthāyo 
abhāsitthāti. 
Uruvelakassapattherassa apadānam atthamam. 


--00000-- 
539. Rādhattherāpadānam 


5958. Padumuttaro nama jino sabbalokavidū muni, 
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhumā. 


5959. Ovādako viññapako tārako sabbapāņinam, 
desanākusalo buddho tāresi janatam bahum. 


1 uruveļāya nīvasim - Syā; uruveļā-nivāsitā - PTS. 
2 gayāyam gayākassapo - Ma. 
3 katvāna vividhāni me - Ma, Syā. 
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5947. Khi ấy, hai người em trai của tôi đã xuất gia cùng với tôi. Tôi đã 
tạo dựng khu ẩn cư ở tại Uruvela và đã cư ngụ (ở đó). 
5948. Kassapa là tên theo gia tộc và là người cư trú ở Uruvela, do đó đã 
có sự định đặt tên cho tôi là Uruvelakassapa. 
5949. Người em trai của tôi ở lần cận khu vực Nādī có tên là 
Nādīkassapa và (người em trai) ở lân cận khu vực Gaya có tên là 
Gayakassapa. 
5950. Người (em trai) nhỏ nhất có hai trăm, người em trai giữa có ba 
trăm, tôi có năm trăm đệ tử không thiếu sót, tất cả đều đi theo (sự 
hướng dẫn của) tôi. 
5951. Khi ấy, đức Phật đã đi đến gặp tôi và đã thực hiện đối với tôi 
những phép kỳ diệu nhiều loại khác nhau. Đấng Cao Cả của thế gian, 
bậc Điều Phục Nhân đã hướng dān cho tôi. 
5952. Cùng nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã trở thành vị tỳ khưu 
theo lối “được gọi đến.” Cùng với tất cả các vị ấy, tôi đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán. 
5953. 5954. Các vị ấy và luôn cả nhiều người đệ tử khác đã tháp tùng 
theo tôi. Và tôi có khả năng để chỉ dạy. Do đó trong sự hiện diện của đại 
chúng, bậc Ấn Sĩ tối thượng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. Ôi việc 
tôn kính đã được thực hiện ở đức Phật đã có quả báu sanh lên cho tôi! 
5955. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
5956. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5957. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uruvelakassapa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uruvelakassapa là phần thứ tám. 
--00000-- 
539. Ký Sự về Trưởng Lão Rādha: 


5958. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi. 

5959. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. 
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5960. Anukampako kāruņiko hitesī sabbapāņinam, 
sampatte titthiye sabbe paūcasīle patitthapi. 


5961. Evam nirākulam āsi suññakam!' titthiyehi ca, 
vicittam arahantehi vasībhūtehi tādihi. 


5962. Ratananatthapaññasam uggato so mahāmuni, 
kañcanagghiyasankaso battimsavaralakkhano. 


5963. Vassasatasahassāni ayu vijjati tavade, 
tavata titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


5964. Tadaham hamsavatiyam brāhmaņo mantapāragū, 
upecca tam naravaram assosim dhammadesanam. 


5965. Paññapentam mahāvīram parisāsu visaradam, 
patibhāņeyyakam bhikkhum etadagge vināyakam. 


5966. Tadāham kāram katvāna sasanghe lokanāyake, 
nipacca sirasā pāde tam thānamabhipatthayim. 


5967. Tato mam bhagavā āha singīnikkhasamappabho, 
sarena rajanīyena kilesamalahārinā. 


5968. "Sukhī bhavassu dīghāyu sijjhatam” paņidhī tava, 
sasanghe me katam kāram atīva vipulam tayā. 


5969. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


5970. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
rādhoti nāmadheyyena hessati satthusāvako. 


5971. Sa te hetuguņe tuttho sakyaputto narāsabho, 
patibhāņeyyakānaggam paññapessati nāyako.” 


5972. Tam sutvā mudito hutvā yāvajīvam tadā jinam, 
mettacitto paricarim sato paññasamahito. 


5973. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
Jahitva mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


1 suññatam - Ma, PTS. 
* sijjhatu - Ma. 
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5960. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mãn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 


5961. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 


5962. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao nām mươi tám ratana (14.50 m) tg như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5963. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tôn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


5964. Khi ấy, là người Bà-lamôn thông suốt về chú thuật ở tại 
Hamsavatī, tôi đã đi đến gặp bậc Quý Nhân ấy và đã lắng nghe việc 
thuyết giảng Giáo Pháp. 


5965. Được tự tin ở nơi các hội chúng, đấng Đại Hùng bậc Hướng Đạo 
đang tuyên bố vị tỳ khưu có tài biện giải ở vào vị thế tối thắng. 


5966. Khi ấy, sau khi thể hiện sự tôn kính đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với Hội Chúng, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở chân (Ngài) và đã phát 
nguyện vị thế ấy. 


5967. Do đó, đức Thế Tôn, vị có ánh sáng tợ như khối vàng đã nói với 
tôi bằng giọng nói thu hút (có khả năng) mang đi các phiền não và ô 
nhiễm rằng: 


5968. “Mong sao ngươi có sự an vui, sống thọ. Mong sao trớc nguyên 
được thành tựu cho ngươi. Sự tôn kính đã được ngươi thể hiện đến 
Ta cùng Hội Chúng thật uó cùng rộng lớn. 


5969. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gta tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


5970. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên gọi là Radha. 


5971. Được hoan hủ vē chủng tử đức hạnh của ngươi, người con trai 
dòng Sakya, bậc Nhân Ngưu, dëng Lãnh Đạo ấu sẽ tuyên bố (ngươi 
lā) vi đứng đầu trong số các vi có tài biện giải.” 

5972. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ, có niệm, có tuệ, định 
tnh. Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ đấng Chiến Thắng từ đó cho đến hết 
cuộc đời. 


5973. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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5974. Satānam tīņikkhattum ca devarajjamakārayim, 
satanam pañcakkhattum ca cakkavattī ahosaham. 


5975. Padesarajjam vipulam gaņanāto asamkhiyam, 
sabbattha sukhito āsim tassa kammassa vāhasā. 


5976. Pacchimabhave sampatte giribbajjapuruttame, 
jāto vippakule “niddhe vikalacchadanasane, 


5977. Katacchubhikkham pādāsim sāriputtassa tādino, 
yadā jiņņo ca vuddho ca tadaramamupagamim. 


5978. Pabbājenti na mam keci' jiņņam dubbalathamakam, 
tena dīno vivannango sokl? cāsim tadā aham. 


5979. Disva mahākāruņiko mamaha so mahāmuni,* 
kimattham putta sokatto brūhi te cittajam rujam. 


5980. Pabbajjam na labhe vīra svākkhāte tava sāsane, 
tena sokena dīnosmi saraņam hohi nāyaka. 


5981. Tadā bhikkhū samānetvā āpucchi muni sattamo, 
imassa adhikāram ye saranti vyāharantu te. 


5982. Sāriputto tadāvoca kāramassa sarāmaham, 
katacchubhikkham dāpesi piņdāya carato mama. 


5983. Sadhu sādhu kataññusi sāriputta imam tuvam, 
pabbājehi dijam vuddham hessatājāniyo ayam. 


5984. Tato alattham pabbajjam kammavācopasampadam, 
na cireneva kālena pāpuņim āsavakkhayam. 


5985. Sakkaccam munino vākyam suņomi mudito yato, 
patibhāneyyakānaggam tato mam thapayī jino. 


1! pabbajati na mam koci - Ma. 
* soko - Ma, Syā, PTS. 
* mamamāha mahāmuni - Ma, Syā. 
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5974. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 


5975. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy tôi đã được sung sướng ở 
tất cả các nơi. 


5976. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã được sanh ra tại kinh 
thành Giribbajja' trong gia tộc Bà-la-môn không được sung túc, bị thiếu 
thốn về y phục và thức ăn. 


5977. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến vị Sariputta như thế ấy. 
Đến khi già nua và lớn tuổi, khi ấy tôi đã đi đến tu viện. 


5978. Là người già cả yếu đuối không có thể lực, các vị không ai cho tôi 
xuất gia. Vì thế, khi ấy tôi đã trở nên thê thảm, cơ thể bị xuống sắc, có 
sự sầu muộn. 


5979. Sau khi nhìn thấy, đấng Đại Bi, bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói với tôi 
rằng: “Này con trai, ly do gì khiến ngươi lai bị khổ dau vi sầu muộn. 
Hāy trình bàu nói khổ dau đã sanh lên ở tâm của ngươi.” 


5980. “Bạch đống Anh Hùng, con không đạt được sự xuất gia trong 
Giáo Pháp khéo được thuuết giảng của Ngài. Vì thế, con trở nên thê 
thảm vi sầu muộn. Bạch dâng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy là nơi nương 
nhờ (của con).” 


5981. Khi ấy, bậc Hiền Trí tối thượng đã triệu tập các vị tỳ khưu lại và 
đã hỏi rằng: “Những vi nào nhớ được hành động hướng thượng của 
người nàu, những vi ấu hãu nói lên.” 


5982. Khi ấy, vị Sariputta đã nói rằng: “Con nhớ được hành động của 
người này. Trong khi con dang đi khất thực, ông đã bào dâng cúng 
một muóng thức ăn đến con.” 


5983. “Lành thay! Lành thay! Này Sariputta, ngươi quả là người biết 
ơn. Ngươi hãy cho người Bà-la-môn lớn tuổi này xuất gia. Người này 
sẽ là chủng tử tốt.” 

5984. Do đó, tôi đã đạt được sự xuất gia và sự tu lên bậc trên với lời 
tuyên ngôn hành sự. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 


5985. Vì tôi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí một cách nghiêm chỉnh, 
do đó đấng Chiến Tháng đã thiết lập tôi là vị đứng đầu trong số các vị có 
tài biện giải. 


1 Một tên gọi khác của thành Rājagaha (ND). 
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5986. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


5987. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


5988. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Radho thero imā gathayo abhāsitthāti. 


Rādhattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 
540. Mogharājattherāpadānam' 


5989. Padumuttaro nāma jino sabbalokavidū muni, 
ito satasahassamhi kappe uppajji cakkhuma. 


5990. Ovadako viññapako tarako sabbapāņinam, 
desanakusalo buddho tāresi Janatam bahum. 


5991. Anukampako kāruņiko hitesī sabbapāņinam, 
sampatte titthiye sabbe paūcasīle patitthap1. 


5992. Evam nirākulam āsi suññakam titthiyehi ca, 
vicittam arahantehi vasībhūtehi tādihi. 


5993. Ratananatthapaññasam uggato so mahāmuni, 
kañcanagghiyasankaso battimsavaralakkhano.? 


5994. Vassasatasahassāni ayu vijjati tavade, 
tāvatā titthamāno so tāresi Janatam bahum. 


5995. Tadaham hamsavatiyam kule aññatare ahum, 
parakammāyane yutto natthi me kiñci samdhanam. 


5996. Patikkamanasālāyam vasanto katabhūmiyam, 
aggimujjālayim tattha daļham kaņhāsi sa? mahi. 


5997. Tadā parisatim nātho catusaccappakāsako, 
sāvakam sampakittesi lukhacīvaradhārakam. 


1 Catutthavagge aññam mogharājāpadānam vijjati. Theragāthatthakathāyam tameva 
uddharitvā dassitam. 

2 bāttimsavaralakkhaņo - Ma. 

3 daļhakaņhā siya - Sĩ Mu, PTS; dayhakaņhā sisa - Syā. 
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5986. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

5987. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5o88. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Radha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Rādha là phân thứ chín. 
--00000-- 

540. Ký Sự vē Trưởng Lão Mogharāja: 


5989. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hiền Trí, đấng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu 
Nhãn đã hiện khởi.' 

5990. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. 


5991. Bậc Thương Tưởng, dang Bi Man, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi 
đến. 


5992. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thế ấy, 
(thế gian) đã không bị rối loạn và trống vắng các vị ngoại đạo. 


5993. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14.50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5994. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 


5995. Lúc bấy giờ, tôi dā ở trong một gia đình nọ tại thành Hamsavatī. 
Bị vướng bận trong sự quán xuyến công việc của người khác, tài sản 
riêng của tôi là không có gì. 

5996. Trong khi cư ngụ tại gian nhà nghỉ chân có nền đất đã được sửa 
soạn, tôi đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ấy (khiến) nền đất ấy đã trở nên 
đen và cứng. 


5997. Khi ấy, đấng Bảo Hộ, bậc giảng giải về bốn Sự Thật, đã tán dương 
vị Thinh Văn là vị mặc y thô xấu ở hội chúng. 


1 Một câu chuyện khác về vị Mogharājā được tìm thấy ở Phẩm Bốn, ký sự 35. 
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5998. Tassa tamhi guņe tuttho paņipacca' tathagatam, 
lukhacīvaradhāraggam patthayim thānamuttamam. 


5999. Tadā avoca bhagavā savake padumuttaro, 
passathetam purisakam kucelam tanudehakam. 


6000. Pītippasannavadanam saddhādhanasamanvitam, 
uddhaggatanujam hattham acalam sālapiņdikam.” 


6001. Eso pattheti tam thānam saccasenassa bhikkhuno. 
lukhacīvaradhārissa tassa vaņņagatāsayo.* 


6002. Tam sutvā mudito hutvā nipacca sirasā jinam, 
yāvajīvam subham kammam karitvā jinasāsane. 


6003. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsūpago aham. 


6004. Patikkamanasalayam bhūmidāhakakammunā, 
samasahassam niraye adayham vedanattito. 


6005. Tena kammāvasesena pañcaJatisatanaham, 
manusso kulajo hutvā jātiyā lakkhaņankito. 


6006. PañcaJatisataneva kuttharogasamappitto, 
mahādukkham anubhavim tassa kammassa vāhasā. 


6007. Imasmim bhaddake kappe uparittham yasassinam, 
pindapatena tappesim pasannamanaso aham. 


6008. Tena kammavisesena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


6009. Pacchimabhave sampatte ajāyim khattiye kule, 
pituno accayenāham mahārajjasamappito. 


6010. Kuttharogābhibhūtoham na ratim na sukham labhe, 
mogham rajjasukham' yasma mogharājā tato aham. 


6011. Kayassa dosam disvāna pabbajim anagāriyam, 
bāvarissa dijaggassa sissattam ajjhupāgamim. 


6012. Mahatā parivārena upecca naranāyakam, 
apucchim nipuņam pañham tam vīram vādisūdanam. 


1 patipajja - Syā. 3 vaņņasitāsayo - Ma. 
* sālapiņditam - Ma, Syā, PTS. * rajjam sukham - Ma. 
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5998. Hoan hy về đức hạnh đó của vị ấy, tôi đã quỳ xuống ở đức Như 
Lai và đã phát nguyện vị thế tối thượng là vị đứng đầu trong số các vị 
mặc y thô xấu. 

5999. Do đó, đức Thế Tôn Padumuttara đã nói với các vị Thinh Văn 
rằng: “Các ngươi hãy nhìn xem người nam có y phục thô xấu và thân 
hình gầu ốm nàu. 

6000. (Người này) vor khuôn mūt tịnh tín và có sự phi lạc, được sở 
hữu tài sản vē đức tin, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thể, được 
mừng rỡ, không cử động, có nhúm bông sālā. 

6001. Người nàu phát nguuện vi thế ấu của vi tù khưu có được đạo 
bình vē sự chân thật và có thiên hướng vē hình tướng của vi mūc y 


A? M,» 


thô xấu ấu. 

6002. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã quỳ xuống đê 
đầu ở đấng Chiến Thắng. Tôi đã thực hiện việc làm tốt đẹp trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng cho đến hết cuộc đời. 

6003. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

6oo4. Do hành động đốt nền đất ở gian nhà nghỉ chân, tôi đã bị thiêu 
đốt, bị khổ đau về cảm thọ ở địa ngục một ngàn năm. 

6005. Do phần dư sót của nghiệp ấy, trong năm trăm kiếp sống dầu đã 
được may mắn sanh ra làm người, tôi đã bị đóng dấu từ lúc mới sanh. 
6006. Tôi đã bị nhiễm bệnh phong cùi luôn cả năm trăm kiếp sống. Do 
tác động của nghiệp ấy, tôi đã trải qua khổ đau lớn lao. 

6oo7. Ở vào kiếp Bhadda này, với tâm ý tịnh tín tôi đã làm hài lòng vị 
có danh vọng tối cao bằng món thức ăn. 

6oo8. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

6009. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã được sanh ra trong gia 
tộc Sát-đế-ly. Khi cha tôi băng hà, tôi đã được kế thừa vương quốc rộng 
lớn. 

6010. Bị bệnh phong cùi chế ngự, tôi không đạt được sự vui sướng và sự 
an lạc. Vì sự sung sướng về vương quốc là rỗng không, cho nên tôi lā 
Mogharājā.' 

6011. Sau khi nhìn thấy sự xấu xa của thân thể, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. Tôi đã đi đến làm học trò của vị Bà-la-môn cao cả 
tên Bāvarī. 

6012. Cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, tôi dā đi đến gặp đấng Lãnh 
Đạo nhân loại. Tôi đã hỏi đấng Anh Hùng ấy là vị (có khả năng) khuất 
phục người đối đáp một câu hỏi khôn khéo. 


1 Mogharājā nghĩa lā vị vua (raja) rỗng không (mogha), rajja là vương quốc, vương 
quyền. 
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6013. Ayam loko paro loko brahmaloko sadevako, 
ditthim' te nabh1Janati? gotamassa yasassino. 

6014. Evabhikkantadassavim atthī pañhena āgamam, 
katham lokam avekkhantam maccurājā na passati. 


6015. Suññato lokam avekkhassu mogharāja sadā sato, 
attanuditthim ūhacca evam maccutaro siya. 


6016. Evam lokam avekkhantam maccuraja na passati, 
iti mam abhaņi buddho sabbarogatikicchako. 


6017. Saha gāthāvasānena kesamassuvivajjito, 
kāsāvavatthavasano āsim bhikkhu tathārahā. 


6018. Samghikesu vihāresu na vasim rogapiļito, 
mā vihāro padussīti vātarogehi piļito.* 
6019. Samkārakūtā āhitvā* susana rathikāhi ca, 
tato samghatikam katvā dharayIm lukhacīvaram. 


6020. Mahābhisakko tasmim me gure tuttho vināyako, 
lukhacīvaradhārīnam etadagge thapesi mam. 


6021. Puññapapaparikkhino sabbarogavivajjito, 
sikhīva anupādāno nibbāyissamanāsavo. 


6022. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6023. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6024. Patisambhida catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 
Ittham sudam āyasmā Mogharājatthero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Mogharājattherassa apadānam dasamam. 
--00000-- 


Uddānam 


Kaccāno vakkalī thero mahākappinasavhayo 
dabbo kumāranāmo ca bāhiyo kotthito vasī. 
Uruvelakassapo rādho mogharājā ca paņdito, 
tīņi gāthāsatānettha dvāsatthi ceva piņditā. 
Kaccānavaggo catupaññasamo. 
--00O000— 


1 dittham no - Sĩ Mu; ditthim no - Ma; ditthinte - Syā; ditthi no - PTS. 
* nābhijānāmi - Sī Mu, Ma, Syā, PTS. 
3 vācāyābhisupīļito - Syā, PTS. * āhatvā - Sī Mu, Syā, PTS. 
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6013. Thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm Thiên, luôn cả thế giới 
chư Thiên không biết rõ quan điểm của Ngài, của vị Gotama có danh 
vong. 

6014. “Bằng cách nào Thần Chết không nhìn thấu người dang suy xét 
vē thân nàu?” Là người có mục đích, tôi đã đi đến với người có sự thấy 
biết vượt trội như vậy bằng câu chất vấn. 

6015. “Này Mogharāja, hãy luôn luôn có niêm. Ngươi hãy suy xét 
thân này là không. Sau khi dẹp bỏ tà kiến vē tự ngã,' như vây ngươi 
có thểuượt trội Thần Chết. 

6016. Thân Chết không nhìn thấu người đang suy xét vē thân này là 
như thế.” Đức Phật, người thầy thuốc chữa tất cả các loại bệnh đã giảng 
cho tôi như vậy. 

6017. Với sự chấm dứt của câu kệ, tôi có râu tóc đã được cạo bỏ, có sự 
mặc lên tấm vải ca-sa, tôi đã trở thành vị tỳ khưu A-la-hán như thế. 
6018. BỊ hành hạ bởi căn bệnh, tôi đã không cư ngụ trong các trú xá 
thuộc về hội chúng (nghĩ rằng): “Chớ để trú xá bị dơ bẩn,” tôi đã bị 
hành hạ bởi các cơn bệnh về gió. 

6019. Sau khi đã đem về từ đống rác, từ bãi tha ma, và từ các đường lộ, 
từ đó tôi đã làm nên y hai lớp và tôi đã mặc y thô xấu. 

6020. Hoan hy vē đức hạnh ấy của tôi, bậc Thầy Thuốc vĩ đại, đấng 
Hướng Đạo đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng trong số các vị mặc y thô 
xấu. 

6021. Có sự đoạn tận thiện và ác, đã được dứt bỏ mọi cơn bệnh, to như 
ngọn lửa không còn nhiên liệu, tôi đã Niết Bàn không còn lậu hoặc. 
6022. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

6023. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6024. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mogharaja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Mogharāja là phần thứ mười. 
--00000— 

Phần Tóm Lược: 


VỊ Kaccana, vị trưởng lão Vakkali, vị có tên là Mahākappina, vị Dabba, 
vị có tên là Kumāra, vị Bāhiya, vị Kotthita có năng lực, vi 
Uruvelakassapa, vị Radha, và bậc trí tuệ Mogharājā. O đây có ba trăm 
và luôn cả sáu mươi hai câu kệ đã được gộp chung lại. 
Phẩm Kaccāna là phẩm thứ nām mươi bốn. 
--00000-- 


1 Xem phần nói về Tùy Ngã Kiến, Patisambhidāmagga I - Phân Tích Đạo I, trang 
266-281 (Tam Tạng Pali - Việt tập 37). 
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541. Lakuņtakabhaddiyattherāpadānam 


6025. Padumuttaro nama jino sabbadhammesu cakkhumā, 
ito satasahassamhi kappe uppājji nāyako. 


6026. Tadāham hamsavatiyam setthiputto mahādhano, 
janghāvihāram vicaram samghārāmamagacchaham.' 


6027. Tadā so lokapajjoto dhammam desesi nāyako, 
mañJussaranam pavaram sāvakam abhikittayī. 


6028. Tam sutvā mudito hutvā kāram katvā mahesino, 
vanditvā satthuno pāde tam thānamabhipatthayim. 


6029. Tadā buddho viyākāsi samghamajjhe vināyako, 
anāgatamhi addhāne lacchase tam manoratham. 


6030. Satasahasse ito° kappe okkakakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


6031. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimnito, 
bhaddiyo nama namena hessati satthusavako. 


6032. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


6033. Dvenavute ito kappe phusso uppajji nayako, 
durāsado duppasaho sabbalokuttamo jino. 


6034. Caranena ca sampanno brahā uJu patapava, 
hitesī sabbapāņinam* bahum* mocesi bandhanā. 


1 sanghārāmam agacchaham - Ma, Syā, PTS. 
2 satasahassito - Ma. 
3 sabbasattanam - Ma, Syā, PTS. * bahū - PTS. 
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541. Ký Sự về Trưởng Lão Lakuntakabhaddiya: 


6025. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6026. Vào lúc bấy giờ, tôi lā con trai nhà triệu phú có đại tài sản ở tại 
HamsavatI. Trong khi đi bộ lang thang, tôi đã đi đến tu viện của Hội 
Chúng. 


6027. Khi ấy, bậc Quang Đăng của thế gian, đấng Lãnh Đạo ấy đang 
thuyết giảng Giáo Pháp. Ngài đã tán dương vị Thinh Văn ưu tú trong số 
các vi có giọng nói ngọt ngào. 


6028. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã thể hiện sự tôn 
kính đến bậc Đại Ấn Sĩ. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã 
phát nguyện vị thế ấy. 


6029. Khi ấy, đức Phật, đấng Hướng Đạo đã chú nguyện ở giữa hội 
chúng rằng: “Trong thời vi lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước 
nguuện ấu. 


6030. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6031. (Người nāy) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Bhaddiya.” 


6032. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6033. Trước đây chín mươi hai kiếp, bậc Lãnh Đạo Phussa, vị khó tiếp 
cận, khó chinh phục, đấng Chiến Thắng tối thượng của tất cả thế gian 
đã hiện khởi. 


6034. Là vị hội đủ tánh hạnh, cao thượng, ngay tháng, có sự huy hoàng, 
là người tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã giải thoát cho 
nhiều người khỏi sự trói buộc. 
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6035. Nandārāmavane tassa ahosim phussakokilo,' 
gandhakutisamāsanne ambarukkhe vasāmaham. 


6036. Tadā piņdāya gacchantam dakkhiņeyyam jinuttamam, 
disvā cittam pasādetvā mañJunadena kuJaham.? 


6037. Rājuyyānam tadā gantvā supakkam kanakattacam, 
ambapiņdim* gahetvana sambuddhassopanāmayim. 


6038. Tadā me cittamaññaya mahākāruņiko jino, 
upatthākassa hatthato pattam paggaņhi nayako. 


6039. Adasim tutthacitto ham ambapiņdim mahamune, 
patte pakkhippa pakkhehañJalim katvāna mañJuna. 


6040. Sarena rajanīyena savanIyena vagguna, 
vassanto buddhapūjattham nilam’ gantvā nipajjaham. 


6041. Tadā muditacittam mam buddhapemagatāsayam, 
sakuņagghi upāgantvā ghātayī dutthamānaso. 


6042. Tato cutoham tusite anubhotvā mahasukham, 
manussayonimagacchim tassa kammassa vāhasā. 


6043. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso, 
kassapo nāma gottena uppajji vadatam varo. 


6044. Sāsanam jotayitvā so abhibhuyya kutitthiye, 
vinayitvāna veneyye nibbuto so sasāvako. 


6045. Nibbute tamhi lokagge pasannā janatā bahū, 
pūjanatthāya buddhassa thūpam kubbanti satthuno. 


6046. Sattayojanikam thūpam sattaratanabhūsitam, 
karissāma mahesissa iccevam mantayanti te. 


6047. Kikino kāsirājassa tadā senāya nāyako, 
hutvaham appamanassa pamāņam cetiye vadim. 


6048. Tada te mama vakyena cetiyam yojanuggatam, 
akamsu naravīrassa nanaratanabhusitam. 


6049. Tena kammena sakatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


1 pussakokilo - Syā. * hatthacittoham - Ma, Syā, PTS. 
* mafijunābhinikūjaham - Ma, Syā, PTS. 
* ambapiņdam - Ma, Syā, PTS. * niddam - Syā, PTS. 
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6035. Tôi đã lā con chim cu cu cườm ở khu rừng Nandārāma. Tôi sống 
ở cành cây xoài gần hương thất của Ngài. 


6036. Khi ấy, sau khi nhìn thấy đấng Chiến Thắng tối thượng, bậc xứng 
đáng cúng dường, đang đi khất thực, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín 
và đã hót lên với tiếng hót ngọt ngào. 


6037. Khi ấy, tôi đã đi đến khu vườn của đức vua và đã gắp lấy chùm 
xoài chín mudi có màu da vàng chói rồi đã dâng đến bậc Toàn Giác. 


6o38. Khi ấy, biết được tâm của tôi, bậc Đại Bi Mãn, đấng Chiến Thắng, 
bậc Lãnh Đạo đã nhận lấy bình bát từ tay của vị thị giả. 


6039. 6040. Với tâm hớn hở, tôi đã dâng cúng chùm xoài đến bậc Đại 
Hiền Trí. Sau khi đặt vào bình bát, tôi đã chắp hai cánh lại đồng thời 
hót lên với tiếng hót ngọt ngào, quyến rũ, êm tai, vui vẻ nhằm mục đích 
cúng dường đức Phật. Rồi tôi đã bay về tổ và nằm xuống. 


6041. Khi ấy, tôi đã có tâm hoan hỷ, có thiên hướng yêu mến đức Phật. 
Có con chim ưng với tâm ý xấu xa đã đi đến và đã giết chết tôi. 


6042. Từ nơi ấy chết di, tôi đã thọ hưởng sự sung sướng lớn lao ở cối 
trời Đấu Suất. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, tôi đã đi đến nhập vào 
thai của loài người. 


6043. O vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dot, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của dáng Phạm Thiên (dòng dõi Bā-la-m0n). 


6044. Ngài đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã khuất phục các ngoại đạo 
xấu xa, đã huấn luyện những người đáng được huấn luyện, và đã Niết 
Bàn cùng các vị Thinh Văn. 


6045. Khi đấng Cao Cả ấy của thế gian đã Niết Bàn, được tịnh tín nhiều 
người tạo nên ngôi bảo tháp nhằm mục đích cúng dường đến đức Phật, 
đến bậc Đạo Sư. 


6046. Họ bàn thảo như vầy: “Chúng ta sẽ tạo nên ngôi bảo tháp bảu 
do-tuần được trang hoàng bằng báu loại châu báu dành cho bậc Đại 
An ST.” 


6047. Khi ấy, tôi đã là vị thống lãnh quân đội của đức vua của xứ Kasi 
(tên) là Kiki. Tôi đã nói đến việc giảm thiểu kích thước ở ngôi bảo tháp. 


6o48. Khi ấy, do lời nói của tôi họ đã xây dựng ngôi bảo tháp một do- 
tuần được trang hoàng bằng bảy loại châu báu dành cho bậc Anh Hùng 
của nhân loại. 


6049. Do nghiệp ấy đã được thực hiện hoàn tất và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


351 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Bhaddiyavaggo 


6050. Pacchime ca bhave dāni Jato setthikule aham, 
savatthiyam puravare iddhe phīte mahaddhane. 


6051. Purappavese sugatam disvā vimhitamānaso, 
pabbajitvāna na ciram arahattamapāpuņim. 


6052. Cetiyassa pamāņam yam akarim tena kammunā, 
lakuņtakasarīroham jāto paribhavāraho. 


6053. Sarena madhurenāham pūjetvā isisattamam, 
mañJussaranam bhikkhūnam aggattamanupāpuņim. 


6054. Phaladānena buddhassa gunanussaranena ca, 
samaññaphalasampanno viharāmi anāsavo. 


6055. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6056. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6057. Patisambhida catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Itham sudam ayasma Lakuntakabhaddiyo thero imā gathayo 
abhāsitthāti. 


Lakuņtakabhaddiyattherassa apadānam pathamam. 
--00000-- 


542. Kankhārevatattherāpadānam 


6058. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nayako. 


6059. Sīhahanu brahmagiro hamsadundubhinissaro, ' 
nāgavikkantagamano candasuradhikappabho.? 


6060. Mahāmati mahāvīro mahājhāyī mahabalo,? 
mahākāruņiko nātho mahātamapanūdano.* 


1 hamsadundubhinissano - Ma; ...nisāvano - Syā; ...nissavano, PTS. 
2 candasūrādikappabho - Ma, Syā. 

* mahāgati - Syā; mahāhito - PTS. 

* mahātamavidhamsano - Syā; mahātamanisūdano - PTS. 
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6050. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở tại kinh thành 
Sāvatthī. 


6051. Sau khi nhìn thấy dāng Thiện Thệ ở lối đi vào thành phố, tôi đã 
có tâm ý sửng sốt. Sau khi xuất gia không lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 

6052. Do hành động tôi đã làm về kích thước của ngôi bảo tháp, tôi đã 
được sanh ra có thân hình thấp bé, đáng bị khinh thường. 

6053. Sau khi cúng dường bậc Ẩn Sĩ tối thượng với giọng hót ngọt 
ngào, tôi đã thành tựu bản thể hàng đầu trong số các vị tỳ khưu có 
giong nói ngọt ngào. 


6054. Do việc dâng cúng trái cây và sự tưởng nhớ đến đức hạnh của đức 
Phật, tôi được thành tựu quả vị Sa-môn, tôi sống không còn lậu hoặc. 


6055. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6056. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6057. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Lakuntakabhaddiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Lakuntakabhaddiya là phân thứ nhất. 
--00000-- 
542. Ký Sự về Trưởng Lão Kankhārevata: 
6058. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6059. Ngài có hàm sư tử, có giọng nói của Phạm Thiên, có âm điệu của 
loài chim thiên nga và tiếng trống, có sự bước đi hùng dũng của loài 
rồng, có ánh sáng vượt trội mặt trăng và mặt trời. 


6060. Bậc Đại Trí, đấng Đại Hùng lā có thiền chứng lớn lao, có sức 
mạnh lớn lao. Bậc Đại Bi, đấng Bảo Hộ là có sự xua đi màn tăm tối lớn 
lao. 


1 Lakun†akabhaddiua nghĩa là “vị tên Bhaddiya thấp lùn (lakuņtaka).” 
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6061. Sa kadāci tilokaggo veneyye vinayam bahu,' 
dhammam desesi sambuddho sattāsayavidū muni. 


6062. Jhāyim jhānaratam vīram upasantam anāvilam, 
vaņņayanto parisatim tosesi” Janatam jino. 


6063. Tadāham hamsavatiyam brāhmaņo vedapāragū, 
dhammam sutvāna mudito tam thānamabhipatthayim. 


6064. Tadā jino viyākāsi sanghamajjhe vināyako, 
mudito hohi tvam brahme lacchase tam manoratham. 


6065. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


6066. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimnito, 
revato nama namena hessasï satthusāvako. 


6067. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
Jahitva mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


6068. Pacchime ca bhave dāni jātoham koliye pure, 
khattiye kulasampanne iddhe phīte mahaddhane. 


6069. Yada kapilavatthusmim buddho dhammamadesayi, 
tadā pasanno sugate pabbajim anagāriyam. 


6070. Kankhā me bahulā āsi kappākappe tahim tahim, 
sabbam tam vinayī buddho desetvā dhammamuttamam. 


6071. Tatoham tiņņasamsāro sadā jhānasukhe rato, 
viharāmi tadā buddho mam disvā etadabravi: 


6072. Yā kāci kankhā idha vā huram vā, 
sakavediyā vā paravediyā vā, 
ye jhāyino tā pajahanti sabbā 
ātāpino brahmacariyam carantā. 


1 bahum - Ma, Syā, PTS. 
2 toseti - Syā, PTS. 3 hessati - Ma. 
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6061. Có lần nọ, đấng Cao Cả của tam giới ấy, bậc Toàn Giác, đấng 
Hiền Trí, vị hiểu biết về thiên hướng của chúng sanh, trong lúc đang 
huấn luyện cho nhiều người đáng được huấn luyện, Ngài đã thuyết 
giảng Giáo Pháp. 


6062. Trong lúc tán dương ở hội chúng về vị anh hùng có thiền chứng, 
thỏa thích về thiền, an tịnh, không bị chộn rộn, đấng Chiến Thắng đã 
làm cho dân chúng được hoan hỷ. 


6063. Khi ấy, tôi đã là vị Bà-la-môn thông suốt các bộ Vệ Đà ở thành 
Hamsavatī. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp, được hoan hỷ tôi đã phát 
nguyện vị thế ấy. 


6064. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo đã chú nguyện ở 
giữa hội chúng rằng: “Này Bà-la-môn, ngươi hãy hoan hủ, ngươi sẽ 
đạt được điều trớc nguyên ấu. 


6065. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6066. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Revata.” 


6067. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6068. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở 
thành Koliya, được thành tựu gia tộc Sāt-dē-ly sung túc, thịnh vượng, 
có tài sản lớn lao. 


6069. Vào lúc đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp ở Kapilavatthu, khi 
ấy được tịnh tín ở đấng Thiện Thē, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. 


6070. Tôi đã có nhiều sự hoài nghi về điều được phép và không được 
phép, ở việc này việc nọ. Sau khi thuyết giảng về Giáo Pháp tối thượng, 
đức Phật đã hướng dàn tất cả các điều ấy. 


6071. Do đó, tôi đã vượt qua luân hồi và tôi sống luôn luôn được thỏa 
thích trong sự an lạc của thiền. Khi ấy, đức Phật, sau khi nhìn thấy tôi, 
Ngài đã nói điều này: 


6072. “Bất cứ điêu hoài nghĩ nào ở nơi đâu hoặc ở cối khác, do sự hiểu 
biết của chính minh hoặc do sự hiểu biết của người khác, những vi 
nào có thiên chứng, có sự tinh cân, đang thực hành Phạm hạnh, dứt 


a» 


bỏ tất cả những hoài nghi dy. 
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6073. Satasahasse katam kammam phalam dassesi me idha, 
sumutto saravegova kilese jhāpayī' mama. 


6074. Tato jhānaratam disvā buddho lokantagū muni, 
JhayInam bhikkhūnam aggo paūnāpesi” mahāmaāti. 


6075. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6076. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6077. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Kankharevato thero ima 
abhāsitthāti. 


Kankhārevatattherassa apadānam dutiyam. 


--00000-- 
543. Sīvalittherāpadānam 


6078. Padumuttaro nama jino sabbadhammesu cakkhumā, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako. 


6079. Sīlam tassa asankheyyam samādhi vajirūpamo, 
asankheyyam ñanavaram vimutti ca anūpamā. 


6080. Manujāmaranāgānam brahmānam ca samāgame, 
samaņabrāhmaņākiņņe dhammam desesi nāyako. 


6081. Sasāvakam mahālābhim puññavantam jutindharam, 
thapesi etadaggamhi parisāsu visārado. 


6082. Tadaham khattiyo asim nagare hamsasavhaye, 
sutvā jinassa tam vākyam sāvakassa guņam bahum. 


6083. Nimantayitvā sattāham bhojayitvā sasāvakam, 
mahādānam daditvāna tam thānamabhipatthayim. 


6084. Tadā mam vinatam pāde disvāna purisāsabho, 
sussarena mahāvīro idam vacanamabravī. 


1 jhāpayim - Ma, Syā, PTS. 
2 paññãpcti - Ma. 
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6073. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não của tôi. 
6074. Do đó, sau khi nhìn thấy tôi được thỏa thích trong thiền, đức 
Phật, vị đã đi đến tận cùng của thế giới, bậc Hiền Trí, đấng Đại Trí đã 
tuyên bố tôi là đứng đầu trong số các vị tỳ khưu có thiền chứng. 
6075. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
6076. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6077. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kankharevata' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Kankhārevata là phần thứ nhì. 
--00000-- 
543. Ký Sự về Trưởng Lão Sīvali: 


6o78. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

6079. Giới của vị ấy là không thể đo lường, định được sánh với kim 
cương, trí tuệ cao quý là không thể ước lượng, và sự giải thoát là không 
có tương đương. 

6o8o. Ở cuộc hội họp của loài người, chư Thiên, các loài rồng và các 
đấng Phạm Thiên, được đông đảo các vị Sa-môn và Bà-la-môn, bậc 
Lãnh Đạo đã thuyết giảng Giáo Pháp. 

6081. Được tự tin ở nơi các hội chúng, Ngài đã thiết lập vị Thinh Văn có 
lợi lộc nhiều, có phước báu rạng ngời vào vị thế tối thắng. 

6082. Khi ấy, tôi đã lā vị Sát-đế-ly ở thành phố tên là Hamsa. Tôi dā 
nghe được lời nói ấy của đấng Chiến Thắng (nói) về nhiều đức hạnh của 
vị Thinh Văn. 

6083. Tôi đã thỉnh mời và đã cung cấp vật thực đến Ngài cùng với các 
vị Thinh Văn trong bảy ngày. Sau khi cúng dường cuộc đại thí, tôi đã 
phát nguyện vị thế ấy. 

6084. Khi ấy, sau khi nhìn thấy tôi khom mình ở bàn chân, bậc Nhân 
Ngưu đấng Đại Hùng với âm điệu dịu dàng đã nói lời nói này. 


1 Kankhārevata nghĩa là “vị Revata có sự hoài nghi (kankha).” 
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6085. Tato jinassa vacanam sotukāmā mahājanā, 
devadānavagandhabbā brahmāno ca mahiddhikā. 


6086. Samaņabrāhmaņā ceva namassimsu katañJal, 
namo te purIsaJañña namo te purisuttama. 


6087. Khattiyena mahādānam dinnam sattāhikam hi vo,' 
sotukāmā phalam tassa vyākarohi mahāmune. 


6088. Tato avoca bhagavā suņātha mama bhāsitam, 
appameyyamhi buddhamhi sanghamhi suppatitthita.? 


6089. Dakkhiņā tāya ko vattā appameyyaphalā hi sā, 
apicesa mahābhogo thānam pattheti uttamam. 


6090. Lābhī vipulalābhānam yathā bhikkhu sudassano, 
tathāhampi bhaveyyanti lacchatetam anāgate. 


6091. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


6092. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
sīvali nāma nāmena hessati satthusāvako. 


6093. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsūpago aham. 


6094. Ekanavute ito kappe vipassī lokanāyako, 
uppajji cārunayano* sabbadhammavipassako. 


6095. Tadāham bandhumatiyam kulassaññatarassa ca, 
dayito patthito* ceva āsim kammantavyāvato.” 


6096. Tadā aññataro pūgo vipassissa mahesino, 
parivesam akāresi* mahantamativissutam. 


6097. Nitthite ca mahādāne dadam’ khajjakasamhitam,” 
navam dadhim madhum ceva vicinam neva addasa.° 


6098. Tadāham tam gahetvāna navam dadhim madhumpi ca, 
kammassāmigharam gacchim tamesanta mamaddasum. 


sattāhikampi vo - Ma; sattahakādhikam - Syā; sattāhikam vibho - PTS. 


d 

2 patitthitā - Ma, Syā. 7 dadum - Ma, Syā. 

* cārudassano - Ma. ° khajjakasañhitam - Ma. 

* passito - Ma; vutthito - Syā. khajjakasaññutam - Syā, PTS. 
* vāvato - Ma. ? addasum - Ma, Syā. 

Š akārayi - Ma. addasam - PTS. 
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6085. Do đó, có ước muốn được nghe lời nói của dang Chiến Tháng, 
đám đông người gồm có chư Thiên, A-tu-la, Càn-thát-bà, và các đấng 
Phạm Thiên có đại thần lực. 


6086. Luôn cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã chắp tay lên lễ bái rằng: 
“Bạch dâng Siêu Nhân, xin kính lê Ngài. Bạch dâng Tor Thượng Nhân, 
xin kính lê Ngài. 


6087. Bạch đãng Đại Hiên Trí, cuộc đại thí đã được vi Sát-dê-ly dâng 
cúng đến Ngài trọn bảu ngày, xin Ngài hãy chú nguyên quả báu cho 
vi dy, (chúng tôi) có voc muốn được nghe.” 


6o88. 6o8o. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Các ngươi hãu lắng 
nghe lời nói của Ta. Sự cúng đường đã khéo được thiết lập ở đức Phật 
vô lượng, ở Hội Chúng, ai là người thông báo rằng chính uiệc cúng 
dường dy là có quả báu vô lượng? Và luôn cả người có của cải đồi 
dào nàu cũng phát nguyēn vi thế tối thượng rằng: 


6090. “Giống như vi tù khưu Sudassana là có lợi lộc trong số các ui có 
lợi lộc dôi dào, mong rang ta cũng có thể được tương tg như thế,” 
(người nàu) sẽ đạt được điều ấu trong ngūy vi lai. 


6091. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6092. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Sīvali.” 


6093. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6094. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī 
là vị có ánh mắt thu hút, vị thấy ró tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6095. Lúc bấy giờ, tôi dā bị bận rộn với việc buôn bán, là người được 
cảm tình và còn được mong mỏi nữa của một gia đình nọ ở tại thành 
Bandhumatī. 


6096. Khi āy, có hội đoàn nọ đã thực hiện bữa ăn lớn lao vô cùng nổi 
tiếng đến bậc Đại An Sĩ Vipassī. 


6097. Và khi cuộc đại thí được hoàn tất, họ đã dâng cúng món bánh 
tổng hợp. Trong lúc tìm kiếm, người ta vẫn không nhìn thấy sữa đông 
tươi và luôn cả mật ong nữa. 


6oo8. Khi ấy, tôi đã cầm lấy sữa đông tươi ấy luôn cả mật ong rồi đã đi 


đến nhà của người chủ công việc. Trong lúc tìm kiếm vật ấy, họ đã nhìn 
thấy tôi. 
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6099. Sahassampi datvāna nālabhimsu ca tam dvayam, 
tatoham evam cintesim netam hessati orakam. 


6100. Yathā ime janā sabbe sakkaronti tathāgatam, 
ahampi karam kassāmi!' sasanghe lokanāyake. 


6101. Tadāhamevam cintetvā dadhim madhuñca ekato, 
madditvā lokanāthassa sasanghassa adāsaham. 


6102. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsam agacchaham. 


6103. Punāham bārāņasiyam rājā hutvā mahāyaso, 
sattukassa tada ruttho? dvararodham akārayim. 


6104. Tadā sapattino* ruddhā sattāham' rakkhita ahum, 
tato tassa vipākena papatim” nirayam bhūsam. 


6105. Pacchime ca bhave dāni jātoham koliye pure, 
suppavāsā ca me mātā mahālilicchavī pitā. 


6106. Khattiye puññakammena dvārarodhassa vāhasā, 
sattavassāni nivasim mātukucchimhi dukkhito. 


6107. Sattāham dvāramūļhoham mahādukkhasamappito, 
mātā me chandadanena evamāsi sudukkhita. 


6108. Suvatthitoham nikkhanto buddhena anukampito, 
nikkhantadivaseyeva pabbajim anagāriyam. 


6109. UpaJJha° sāriputto me moggallāno mahiddhiko, 
kese oropayanto me anusāsi mahamati. 


6110. Kesesu chijjamānesu arahattamapāpuņim, 
devā nāgā manussā ca paccaye upanenti me. 


6111. Padumuttaranathañca vipassiñca vināyakam, 
yam pūjayim pamudito paccayehi visesato. 


1 karissāmi - Syā, PTS. ` pāpatim - Ma; 

2 duttho - Ma, Syā; buddho - PTS. pāpittham - Syā; 

* tapassino - Ma, Syā, PTS. pāpattam - PTS. 

* ekāham - sabbattha. ê upajjho - Si Mu; upajjhāyo - Syā. 
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6ooo. Dầu họ đã xuất ra đến một ngàn nhưng vẫn không nhận được hai 
món ấy. Do đó, tôi đã suy nghĩ như vầy: “Việc nàu sẽ không là chuuện 
nhỏ. 


6100. Giống như tất cả những người nàu tôn trọng đức Như Lai, thì 
ta cũng sẽ thể hiện sự tôn kính ở nơi dâng Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
vor Hội Chúng.” 


6101. Khi ấy, sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã nghiền nát sữa đông và 
mật ong chung lại rồi đã dâng cúng đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với Hội Chúng. 


6102. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6103. Lần khác nữa, tôi đã trở thành vị vua có danh vọng lớn lao ở 
thành Bārāņasī. Khi ấy, bị bực mình đối với quân thù, tôi đã cho thực 
hiện sự ngăn chận ở cổng thành. 


6104. Khi ấy, mọi người cùng với các quân lính đã bị ngăn cản và đã bị 
canh giữ bảy ngày. Sau đó, do kết quả của việc ấy, tôi đã thường xuyên 
bị rơi vào địa ngục. 


6105. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở 
thành Koliya. Và mẹ của tôi là Suppavasa, cha là Mahali người xứ 
Licchavī. 


6106. Do nghiệp phước thiện khi lā vị Sát-đế-ly và do tác động của việc 
ngăn chận cổng thành, tôi đã sống bảy năm trong bụng mẹ, chịu khổ 
đau. 


6107. Trong bảy ngày, tôi đã bị mê man ở cửa (sanh ra), gánh chịu sự 
khổ đau lớn lao. Mẹ của tôi đã bị vô cùng đớn đau như thế do việc bày 
tỏ sự đồng tình (về quyết định ngăn chận cửa thành trong bảy ngày). 


6108. Được đức Phật thương tưởng, tôi đã được sanh ra an toàn. Ngay 
vào ngày được hạ sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


6109. Thầy tế độ của tôi là vị Sariputta và vị Moggallāna có đại thần lực. 
Trong khi đang xuống tóc, bậc đại trí đã chỉ dạy cho tôi. 


6110. Khi các sợi tóc đang được cạo, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Chư Thiên, các loài rồng, và nhân loại đem lại cho tôi các vật dụng. 


6111. Việc tôi đã hoan hỷ cúng dường đến đấng Bảo Hộ Padumuttara và 
đấng Hướng Đạo Vipassī với các vật dụng một cách đặc biệt. 
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6112. 


6113. 


6114. 


6115. 


6116. 


6117. 


6118. 


6119. 


Tato tesam visesena' kammānam vipuluttamam, 
lābham labhāmi sabbattha vane gāme jale thale. 


Revatam dassanatthāya yadā yāti vināyako, 
timsabhikkhusahassehi saha lokagganāyako. 


Tadā devopanītehi mamatthāya mahāmati, 
paccayehi mahāvīro sasangho lokanāyako. 


Upatthito maya buddho gantvā revatamaddasa, 
tato jetavanam gantvā etadagge thapesi mam. 


Lābhīnam sivalī aggo mama sissesu bhikkhavo, 
sabbalokahito satthā kittayī parisāsu mam. 


Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 


chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā sīvalī thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Sīvalittherassa apadānam tatiyam. 


--00000-- 


544. Vangīsattherāpadānam 


6120. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā, 


6121. 


6122. 


6123. 


ito satasahassamhi kappe uppājji nayako. 


Yathāpi sagare ūmi gagane viya taraka, 
evam pāvacanam tassa arahantehi cittitam. 


Sa devāsuranāgehi manujehi purakkhato, 
samaņabrāhmaņākiņņe janamajjhe januttamo. 


Pabhāhi anurañJento” lokam’ lokantagu jino, 
vacanena vibodhento veneyyapadumāni so. 


1 vipākena - Sĩ Mu. 


* anurañjanto - Ma, Syā, PTS. 
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6112. Do đó, với tính chất đặc biệt của các nghiệp ấy, tôi đạt được lợi lộc 
đồi dào và thượng hạng ở mọi nơi, ở rừng rú, ở làng mạc, ở sông nước, 
ở đất liền. 

6113. Vào lúc đấng Hướng Đạo ra đi nhằm mục đích thăm viếng vị 
Revata, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian đã ra đi cùng với ba mươi 
ngàn vị tỳ khưu. 


6114. Khi ấy, bậc Đại Trí, đấng Đại Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với Hội Chúng đã có các vật dụng được chư Thiên đem lại vì sự lợi ích 
cho tôi. 


6115. Được tôi phục vụ, đức Phật đã đi đến và thăm viếng Revata. Sau 
đó, Ngài đã đi đến Jetavana và đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 


6116. Bậc Đạo Sư, nguồn lợi ích của tất cả thế gian, đã tán dương tôi ở 
các hội chúng rằng: “Này các tù khưu, trong các đệ tử của Ta, Siuah là 
vi đứng đầu trong số các vi có được lợi lộc.” 


6117. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6118. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6119. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng tri đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sīvalī đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Sīvalī là phân thứ ba. 
--00000-- 
544. Ký Sự vē Trưởng Lão Vangīsa: 
6120. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 


tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6121. Cũng giống như sóng ở biển cả, tợ như các vì sao ở bầu trời, tương 
tợ như thế lời giảng dạy của Ngài được tô điểm bằng các vị A-la-hán. 
6122. Ngài đứng đầu chư Thiên, các hàng A-tu-la, các loài rồng, và nhân 
loại. Ngài là bậc tối thượng ở giữa dân chúng có đông đảo các vị Sa-môn 
và Bā-la-mūn. 

6123. Đấng Chiến Thắng, vị đã đi đến tận cùng của thế giới, đang chiếu 
sáng thế gian bằng các tia sáng. Ngài đang đánh thức những đóa hoa 
sen xứng đáng được dẫn dắt bằng ngôn từ. 
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6124. Vesārajjehi sampanno catūhi purisuttamo, 
pahīnabhayasārajjo khemappatto visārado. 


6125. Āsabham pavaram thānam buddhabhūmim ca kevalam, 
patijānāti lokaggo natthi sañcodako kvaci. 


6126. Sīhanādamasambhītam nadato tassa tādino, 
devo naro va brahmā va pativattā na vijjati. 


6127. Desento pavaram dhammam santārento sadevakam, 
dhammacakkam pavatteti parisāsu visārado. 


6128. Patibhānavatam aggam sāvakam sādhusammatam, 
guņam bahum pakittetvā etadagge thapesi tam. 


6129. Tadāham hamsavatiyam brāhmaņo sādhusammato, 
sabbavedavidu Jato vangīso' vādisūdano. 


6130. Upecca tam mahāvīram sutvā tam dhammadesanam, 
pītivaram patilabhim sāvakassa guņe rato. 


6131. Nimantayitvā” sugatam sasangham lokanandanam, 
sattaham bhojayitvāham dussehacchādayim tada. 


6132. Nipacca sirasa pade katokaso katañJali, 
ekamantam thito hattho santhavim jinamuttamam: 


6133. “Namo te vadisaddula? namo te purisuttama,° 
namo te sabbalokagga namo te abhayankara. 


6134. Namo te māramathana namo te ditthisūdana, 
namo te santisukhada namo te saraņankara. 


6135. Anāthānam bhavam nātho bhītānam abhayappado, 
vissamabhumï sattanam saranam saraņesinam. 


1 vāgīso - Sī Mu, Ma, PTS. * isisattama - Ma, Syā. 
2 nimantetvāva - Ma. ” vissāsam bhūmi - Syā; vissāsabhūmi - PTS. 
3 vadimaddana - Ma; vādisūdana - Syā; vālisaddūla - PTS. 
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6124. Bậc Tối Thượng Nhân được hội đủ bốn pháp tự tín, có sự sợ hãi 
và quyến luyến đã được dứt bỏ, đã đạt đến sự bình an, có lòng tự tín. 


6125. Đấng Cao Cả của thế gian chứng tỏ vị thế hùng tráng quý cao và 
toàn bộ nền tảng của bậc đã được giác ngộ, không có tự trách cứ về bất 
cứ điều gì. 


6126. Trong khi Ngài là bậc như thế ấy đang rống lên tiếng rống không 
chút hãi sợ của loài sư tử, không có người nào phản bác lại đầu là Thiên 
nhân, hoặc loài người, hay là đấng Phạm Thiên. 


6127. Trong khi thuyết giảng Giáo Pháp quý cao, trong khi giúp cho 
(nhân loại) luôn cả chư Thiên vượt qua, bậc tự tín ở nơi các hội chúng 
(đã) chuyển vận bánh xe Chánh Pháp. 


6128. Sau khi tán dương vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị có tài 
biện giải được công nhận là tốt lành về nhiều đức hạnh, Ngài đã thiết 
lập vị ấy vào vị thế tối thắng. 


6129. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở thành Hamsavatī, là người Bà-la- 
môn được công nhận là tốt lành, là người hiểu biết về tất cả các bộ Vệ- 
đà, là vị chúa tể của việc tranh cãi, là bậc có sự tiêu diệt người đối đáp. 


6130. Tôi đã đi đến gặp dāng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe về sự thuyết 
giảng Giáo Pháp ấy. Được thỏa thích với đức hạnh của vị Thinh Văn, tôi 
dā đạt được niềm phi lạc cao quý. 


6131. Tôi đã thỉnh mời đấng Thiện Thệ là niềm vui thích của thế gian 
cùng với Hội Chúng. Sau khi cung cấp vật thực trong bảy ngày, khi ấy 
tôi đã khoác lên (các vị) với những tấm vải. 


6132. Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài). Được sự cho phép, 
tôi đã chắp tay lại, đứng ở một bên, mừng rỡ, tôi đã ngợi ca đấng Chiến 
Thắng tối thượng rằng: 


6133. “Bạch dëng tranh luận (dũng mãnh) to loài beo, con kính lễ 
Ngài! Bạch dëng Tối Thượng Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch dëng Cao 
Cả của tất cả thế gian, con kính lễ Ngài! Bạch đấng làm cho không còn 
hãi sợ, con kính lễ Ngài! 


6134. Bạch dëng khuấu động Ma Vương, con kính lễ Ngài! Bạch đấng 
có sự tiêu diệt tà kiến, con kính lễ Ngài! Bạch dëng ban cho sự thanh 
tịnh vā an lạc, con kính lễ Ngài! Bạch đống tạo sự nương nhờ, con 
kính lễ Ngài! 


6135. Ngài đang là dâng Bảo Hộ cho những ai không người bảo hộ, là 
người ban phát sự không sợ hãi cho những ai bị hãi sợ, là uùng đất 
nghỉ ngơi của chúng sanh, là nơi nương nhờ cho những ai tầm cầu sự 
nương tựa.” 
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6136. Evamādīhi sambuddham santhavitvā mahāguņam, 
avocam vādisūrassa' gatim pappomi bhikkhuno. 


6137. Tadā avoca bhagavā anantapatibhānavā, 
yo so buddham abhojesi sattāham saha sāvakam. 


6138. Guņam ca me pakittesi pasanno sehi pāņihi, 
eso patthayate thānam vādisūrassa bhikkhuno. 


6139. Anāgatamhi addhāne lacchate tam manoratham, 
devamānusasampattim anubhotvā anappakam. 


6140. Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


6141. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
vangīso nāma nāmena hessati satthusāvako. 


6142. Tam sutvā mudito hutvā yāvajīvam tadā jinam, 
paccayehi upatthāsim mettacitto tathāgatam. 


6143. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tusitam” agamāsaham. 


6144. Pacchime ca bhavedāni paribbājakule* aham, 
paccaJato yada āsim Jatiya sattavassiko. 


6145. Sabbavedavidu Jato vādasatthavisārado, 
vādissaro cittakathī paravadappamaddano. 


6146. Vange jāto'ti vangīso vacane issaroti vā, 
vangīso iti me nāmam abhavī lokasammatam. 


6147. Yadaham viññutam patto thito pathamayobbane, 
tadā raJagahe ramme sarIputtamathaddasam.ˆ 


(PañcavIisatimam bhāņavāram). 


6148. Pindaya vicarantam tam pattapanim susamvutam, 
alolakkhim mitabhāņim yugamattanirikkhakam.° 


1 vādisūdassa - Ma. * sāriputtamahaddasam - Ma, PTS; 
2 tavatimsam - Syā. sãriputtañca addasam - Syā. 
* jāto vippakule - Ma. * nidakkhitam - Ma; 


udikkhatam - Syā; nirikkhitam - PTS. 
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6136. Sau khi ngợi ca đấng Toàn Giác có đức hạnh lớn lao như thế, v.v... 


Tôi đã nói rằng: “Con sẽ đạt đến số phận của vi tù khưu tranh luận 
dũng cảm.” 


6137. 6138. Khi ấy, đức Thế Tôn, bậc có tài biện giải không giới hạn đã 
nói rằng: “Được tịnh tín, người nàu đã tự tau minh chăm lo bữa ăn 
đến đức Phật cùng uó (các) Thinh Văn trong bảu ngày và đã ngợi ca 
đức hạnh của Ta. Người nàu ước nguyēn vi thế của vi tù khưu là 
người tranh luận đũng cảm. 


6139. Trong thời vi lai xa xăm người này sẽ đạt được điều ước 
nguyên dy sau khi đã thọ hưởng sự thành tựu ở cối Trời vå cõi người 
không phải là ít. 

6140. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 


AZ, 


xuất thân gia tóc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
6141. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 


thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Vangisa.” 


6142. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hy. Khi ấy, với tâm từ ái 
tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, đức Như Lai bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 


6143. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi dā đi đến cõi trời Dau Suất. 


6144. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được tái sanh vào 
gia đình du sĩ ngoại đạo. Và đến lúc tôi đã được bảy tuổi tính từ lúc 
sanh. 

6145. Tôi đã trở thành người hiểu biết tất cả các bộ Vệ-đà, được tự tin 
trong nghệ thuật về tranh luận, là vị chúa tể của các nhà tranh luận, có 
sự thuyết giảng hay, đánh bại các nhà tranh luận khác. 


6146. Vangīsa nghĩa là “Được sanh ra ở xứ Vanga” hoặc là “Vi chúa tē 
vē lời nói.” Được đồng tình bởi thế gian, tên của tôi đã là Vangīsa. 


6147. Vào lúc tôi đạt đến sự hiểu biết, tôi đã đứng đầu trong lớp trẻ. Khi 
ấy tôi đã nhìn thấy vị Sariputta ở thành Rajagaha đáng yêu. 


(Tụng phẩm thứ hai mươi lăm). 
6148. Trong lúc đi đó đây để khất thực, vị ấy tay ôm bình bát, khéo thu 


thúc, mắt không láo liên, có lời nói cân nhắc, có tām nhìn xuống một 
cán cày. 
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6149. Tam disvā vimhito hutvā avocam mananucchavam,' 
khaņikam thānaracitam” cittam gāthāpadam aham. 


6150. Ācikkhi so me satthāram sambuddham lokanāyakam, 
tada so paņdito vīro uttaram* samavoca me. 


6151. Virāgasamhitam vākyam katvā duddasamuttamam, 
vicittapatibhānehi tosito tena tādinā, 
nipacca sirasā pāde pabbājehīti mam bravim. 


6152. Tato mam sa mahapañño buddhasetthamupanayl, 
nipacca sirasā pāde nisīdīm satthusantike. 


6153. Mamāha vadatam settho kacci vangīsa jānasi,* 
kiūci sippanti tassāham jānāmi ti ca abravim. 


6154. Matasīsam vanacchuddham api bārasavassikam, 


6155. Amati me patiññate tīņi sīsāni dassayī, 
nirayanaradevesu upapanne avācayim. 


6156. Tadā paccekabuddhassa* siram dassesi nayako, 
tatoham vihatārambho pabbajjam samayācisam. 


6157. Pabbajitvāna sugatam santhavāmi tahim tahim, 
tato mam kabbavittoti” ujjhāyantiha bhikkhavo. 


6158. Tato vimamsanattham me āha buddho vināyako, 
takkitā panimā gāthā thānaso patibhanti vā. 


6159. Na kabbavittoham vīra thānaso patibhanti mam, 
tena hi dāni vangīsa thānaso santhavāhi mam. 


 mamanucchavam - Ma. ` vācaya - Ma, Syā. 

2 kaņikāramva nicitam - Ma, Syā. ° khinasavasseva - Ma, Syā. 

° uttarim - Ma. ” kavicittoti - Syā; kavyacittoti - PTS. 
* saccam vangisa kacci te - Syā, PTS. ° tam - Ma. 
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6149. Sau khi nhìn thấy vị ấy, tôi đã trở nên sửng sốt và đã tức thời nói 
lên câu kệ văn vẻ thuận theo tâm ý được sáng tác tại chó. 


6150. VỊ ấy đã nói với tôi về dāng Đạo Sư, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh 
Đạo của thế gian. Khi ấy, bậc anh hùng ấy đã nói cho tôi câu trả lời. 


6151. VỊ ấy đã nói về lời giảng dạy có sự xa lia tham ái, khó hiểu thấu, 
cao thượng. Với các sự hiểu biết rõ ràng, tôi đã trở nên hoan hỷ với vị 
như thế ấy. Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (vị Sariputta) và đã nói 
rằng: “Xin ngài hãy cho tôi xuất gia.” 


6152. Do đó, bậc đại trí tuệ ấy đã đưa tôi đến gặp đức Phật tối thượng. 
Tôi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân (Ngài) rồi đã ngồi xuống gần bên 
bậc Đạo Sư. 


6153. Bậc Tối Thượng trong số những người tranh luận đã nói với tôi 
rằng: “Này Vangīsa, ngươi biết được điều gì, có tài nghệ gì?” Và tôi đã 
nói với Ngài rằng: “Con có biết.” 


6154. “Với tài nghệ đặc biệt của ngươi, nếu ngươi có khả năng thì hãu 
cho biết vē cái sọ người đã chết bị quăng bỏ ở trong rừng cũng đã 
mười hai năm.” 


6155. “Xin uâng.” Khi tôi đồng ý, Ngài đã chỉ cho thấy ba cái sọ người. 
Tôi đã cho biết rằng đã đạt đến địa ngục, loài người, và cối trời. 


6156. Khi ấy, đấng Lãnh đão đã chỉ cho thấy cái sọ của đức Phật Độc 
Giác. Do đó, tôi đã bị thất bại và tôi đã cầu xin sự xuất gia. 


6157. Sau khi xuất gia, tôi ngợi ca đức Thiện Thệ ở nơi này nơi khác. Do 
đó, các vị tỳ khưu ở đây than phiền về tôi là “Nhà sáng tác thơ ca.” 


6158. Do đó, nhằm mục đích tìm hiểu, đức Phật bậc Hướng Đạo đã nói 
với tôi rằng: “Những câu kệ nàu đã được suy nghĩ (trước đâu) hay là 
(vra mớ!) nou sanh theo sự uiệc?” 


6159. “Bạch đấng Đại Hùng, con không phải là nhà sáng tác thơ ca, 
chúng (uừa mới) nou sanh theo sự uiệc.” “Này Vangīsa, như thế thì 
người hãu ngợi ca vē Ta theo sự uiệc.” 
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6160. Tadāham santhavim vīram gāthāhi isisattamam, 
thānāso me tadā tuttho jino agge thapesi mam. 


6161. Patibhānena cittena aññe samatimaññaham, 
pesale tena samviggo arahattamapāpuņim. 


6162. Patibhānavatam aggo añño koci na vijjati, 
yathāyam bhikkhu vangīso evam dhāretha bhikkhavo. 


6163. Satasahasse katam kammam phalam dassesi me idha, 
sumutto saravegova kilese jhāpayim aham.' 


6164. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6165. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6166. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Vangīso thero imā gathayo abhasitthati. 
Vangīsattherassa apadānam catuttham. 
--00000-- 
545. Nandakattherāpadānam 


6167. Padumuttaro nama jino sabbadhammesu cakkhuma, 
ito satasahassamhi kappe uppājji nayako. 


6168. Hitaya sabbasattanam sukhaya vadatam varo, 
atthaya purIsaJañño patipanno sadevake. 


6169. Yasaggappatto sirimā kittivannabhato? jino, 
pūjito sabbalokassa disāsabbāsu vissuto. 


6170. Uttiņņavicikiccho so vītivattakathamkatho, 
paripuņņamanasamkappo patto sambodhimuttamam. 


1 jhāpayim mama - Sĩ Mu. 
* kittivaņņabhato - Syā. 
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616o. Khi ấy, tôi đã ngợi ca đấng Anh Hùng, bậc Ẩn Sĩ tối thượng với 
những câu kệ theo sự việc. Khi ấy, được hoan hỷ về tôi, đấng Chiến 
Tháng đã thiết lập tôi vào vị thế đứng đầu. 

6161. Do tâm sáng láng, tôi đã vượt trội các vị tốt lành khác. Do điều ấy, 
tôi đã bị tác động, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

6162. “Không tìm thấu bất cứ vi nào khác lā vi đứng đầu trong số các 
vi có tài biện giải như lā vi tü khưu Vangtsa này. Này các tù khưu, các 
ngươi hãy ghi nhận như thế” 

6163. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 


thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não (của tôi). 

6164. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6165. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6166. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Vangīsa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Vangīsa là phần thứ tư. 
--00000-- 
545. Ký Sự vē Trưởng Lão Nandaka: 


6167. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6168. Đấng Siêu Nhân, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã 
ngự đến (thế gian) có cả chư Thiên vì sự tấn hóa, vì sự lợi ích, vì sự an 
lạc của tất cả chúng sanh. 


616o. Đấng Chiến Thắng đạt được danh vọng cao cả, có sự vinh quang, 
được mang lại sự ca ngợi về tiếng thơm, được cúng dường, được nổi 
tiếng ở khắp mọi phương của toàn thể thế gian. 


6170. Ngài đã vượt lên trên sự nghi hoặc, đã vượt qua hån sự lưỡng lu, 


đã được tròn đủ về tâm ý và sự suy tư, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối 
thượng. 
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6171. Anuppannassa maggassa uppadeta naruttamo, 


6172. 


6173. 


6174. 


6175. 


6176. 


6177. 


6178. 


6179. 


6180. 


6181. 


6182. 


anakkhatañca akkhāsi asañJatam ca sañJan1. 


Maggaññu so maggavidū' maggakkhāyī nārāsabho, 
maggassa kusalo satthā sārathīnam varuttamo. 


Tadā mahākāruņiko dhammam deseti?’ nayako, 
nimugge mohapankamhi* samuddharati pāņino.'* 


Bhikkhunīnam ovadane sāvakam setthasammatam, 
vaņņayam etadaggamhi paññapesi mahāmuni. 


Tam sutvāham pamudito nimantetvā tathāgatam, 
bhojayitvā sasangham tam patthayim thānamuttamam. 


Tadā pamudito nātho mam avoca mahā-isi, 
sukhī bhavassu dīghāyu* lacchase tam manoratham. 


Satasahasse ito kappe okkākakulasambhavo, 
gotamo nāma nāmena satthā loke bhavissati. 


Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
nandako nāma nāmena hessati satthusāvako. 


Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsupago aham. 


Pacchime ca bhave 'dāni jāto setthikule aham, 
savatthiyam puravare° iddhe phīte mahaddhane. 


Purappavese sugatam disvā vimhitamānaso, 
jetārāmapatiggāhe pabbajim anagāriyam. 


Na cireneva kālena arahattamapāpuņim, 
tatoham tiņņasamsāro sāsito sabbadassinā. 


 maggaññu maggavidū ca - Ma, Syā. * pāņine - Ma. 
2 desesi - Ma, Syā. ` dighāvu - Ma. 
* kāmapankamhi - Ma; ° pure vare - Ma. 


mohapaikamhi - Syā; mohamaggamhi - PTS. 
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6171. Bậc Vĩ Nhân là người đã làm sanh lên con đường chưa được hiện 
khởi, đã công bố điều chưa được công bố, và đã biết điều chưa được 
biết. 


6172. Là người biết về Đạo Lộ, hiểu rõ về Đạo Lộ, bậc Nhân Ngưu ấy đã 
nói về Đạo Lộ. Được thiện xảo về Đạo Lộ, bậc Đạo Sư là đấng cao quý 
tối thượng trong số những người điều khiển xe. 


6173. Khi ấy, đấng Đại Bi, bậc Lãnh Đạo thuyết giảng Giáo Pháp. Ngài 
tiếp độ những sanh mạng bị chìm đắm trong vũng lầy mê muội. 


6174. Trong lúc tán dương vị Thinh Văn được công nhận là đứng đầu 
trong việc giáo giới các tỳ khưu ni, bậc Đại Hiền Trí đã tuyên bố về vị 
thế tối thắng. 


6175. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Tôi đã thỉnh mời đức 
Như Lai cùng với Hội Chúng, và sau khi đã chăm lo bữa ăn tôi đã phát 
nguyện vị thế tối thượng ấy. 


6176. Khi ấy, được hoan hy đấng Bảo Hộ, bậc Đại Ẩn Sĩ đã nói với tôi 
rằng: “Mong rằng ngươi được an lạc uà trường thọ, ngươi sẽ đạt 
được điều tước nguyēn dy. 


6177. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6178. (Người nàu) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Nandaka.” 


6179. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


618o. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh 
thành Sāvatthī. 


6181. Sau khi nhìn thấy đấng Thiện Thệ ở lối đi vào thành phố, tôi đã có 
tâm ý sửng sốt. Vào lúc tiếp nhận tu viện Jeta, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. 


6182. Trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


Sau đó, có sự luân hồi đã được vượt qua, tôi đã được chỉ dạy bởi đấng 
Toàn Tri. 
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6183. Bhikkhunīnam dhammakatham patipuccha karim aham, 
sāsitā tā mayā sabbā abhavimsu anāsavā. 


6184. Satāni pañcanunanli tada tuttho mahāhito, 
bhikkhunīnam ovadatam aggatthāne thapesi mam. 


6185. Satasahasse katam kammam phalam dassesi me idha, 
sumutto saravegova kilese jhāpayim aham.' 


6186. Kilesa jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anasavo. 


6187. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6188. Patisambhida catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Nandako thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Nandakattherassa apadanam pañcamam. 
--00000-- 
546. Kāļudāyittherāpadānam 


6189. Padumuttaro nama jino sabbadhammesu cakkhumā, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nāyako. 


6190. Nāyakānam varo sattha gunagunavidu jino, 
kataññu katavedī ca titthe yojeti panIno.? 


6191. Sabbaññutena ñanena tulayitvā dayāsayo, 
deseti pavaram dhammam anantagunasañcayo. 


6192. Sa kadāci mahāvīro anantajanasamsadi,” 
deseti madhuram dhammam catusaccupasamhitam. 


6193. Sutvāna tam dhammavaram ādimajjhantasobhanam, 
pāņasatasahassānam dhammābhisamayo ahu. 


1 jhāpayim mama - Si Mu, Ma, PTS; 3 anantajinasamsari - Ma; 
jhāpitā mama - Syā. anantajanatam sudhī - Syā; 
2 pāņine - Ma. anantajanatamsarī - PTS. 
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6183. 6184. Theo sự yêu cầu, tôi đã thực hiện việc thuyết giảng Giáo 
Pháp cho các tỳ khưu ni. Được chỉ dạy bởi tôi, tất cả năm trăm vi ni ấy 
không thiếu người nào đã trở thành các bậc Vô Lậu. Khi ấy, được hoan 
hy bậc có sự lợi ích lớn lao đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng trong số 
các vị giáo giới các tỳ khưu ni. 


6185. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não (của tôi). 

6186. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6187. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6188. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nandaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nandaka là phần thứ năm. 
--00000-- 

546. Ký Sự vē Trưởng Lão Kāļudāyi: 


618o. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


61oo. Bậc Đạo Sư là đấng cao quý trong số các đấng Lãnh Đạo, là bậc 
hiểu biết về thiện hạnh và ác hạnh, là dang Chiến Tháng, là bậc ghi nhớ 
ân nghĩa, là bậc biết được hậu quả, Ngài giúp cho các sanh mạng gắn bó 
vào niềm tin. 

6191. Có thiên hướng về lòng trắc ẩn, Ngài phân định bằng trí tuệ biết 
được tất cả. Có sự tích lũy về đức độ vô biên, Ngài thuyết giảng về Giáo 
Pháp quý cao. 


6192. Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng ấy thuyết giảng Giáo Pháp ngọt 
ngào bao gồm bốn Sự Thật ở cuộc hội họp gồm dân chúng vô số kế. 


6193. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp cao quý có sự tốt đẹp ở phần đầu 
phần giữa và phần cuối ấy, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của hàng trăm 
ngàn sanh mạng. 
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6194. Ninnāditā tadā bhūmi gajjimsu ca payodharā, 
sādhukāram pavattesum' devabrahmanarāsurā. 


6195. Aho kāruņiko satthā aho saddhammadesanā, 
aho bhavasamuddamhi nimugge uddharī jino. 


6196. Evam pavedajātesu” sanarāmarabrahmasu, 
kulappasādakānaggam sāvakam vaņņayī jino. 


6197. Tadāham hamsavatiyam jātomaccakule ahum, 
pāsādiko dassanīyo pahutadhanadhaññava. 


6198. Hamsārāmamupeccāham vanditva tam tathāgatam, 
suņitvā madhuram dhammam kāram katvā ca tādino. 


6199. Nipacca padamuleham imam vacanamabravim, 
kulappasādakānaggo yo tayā santhuto* mune. 


6200. Tādiso homaham vīra' buddhasetthassa sasane, 
tada mahākāruņiko siñcanto vamatena mam. 


6201. Āha mam putta uttittha lacchase tam manoratham, 
katham nāma jine karam katvana viphalo siya. 


6202. Satasahasse ito kappe okkakakulasambhavo, 
gotamo nama namena sattha loke bhavissati. 


6203. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
udāyi nāma nāmena hessati satthusāvako. 


6204. Tam sutvā mudito hutvā yāvajīvam tadā jinam, 
mettacitto paricarim paccayehi vināyakam. 


6205. Tena kammavipākena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


6206. Pacchime ca bhave 'dāni ramme kāpilavatthave, 
jāto mahāmāccakule suddhodanamahīpate. 


6207. Yadā ajāyi siddhattho ramme lumbinikānane, 
hitāya sabbalokassa sukhāya ca narāsabho. 


1 pavattimsu - Ma, Syā, PTS. 3 yo tava sāsane - Syā. 
2 samvegajātesu - Sĩ Mu, Syā, PTS. * tādisoham mahāvīra - Syā. 
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6194. Khi ấy, trái đất đã gây ra tiếng động, và các đám mây mưa đã gào 
thét. Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại, và các A-tu-la đã thể hiện hành 
động tán thán: 


6195. “Ôi dëng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư! Ôi sự thuyēt giảng Giáo Pháp! Ôi 
đấng Chiến Thăng đã tiếp độ những kẻ bị chìm dām trong đại dương 
của hiện htu!” 


6196. Trong khi nhân loại, chư Thiên, và Phạm Thiên sanh lên nỗi niềm 
bày tỏ như thế, đấng Chiến Thắng đã tán dương vị Thinh Văn đứng đầu 
trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình. 


6197. Khi ấy, được sanh ra trong gia đình vị quan cận thần ở tai 
Hamsavatī, tôi đã là người đáng mến, đáng nhìn, có đồi dào về tài sản 
và lúa gạo. 

61o8. Tôi đã đi đến tu viện Hamsa và đã đảnh lễ đức Như Lai ấy. Tôi đã 
lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào và đã thể hiện hành động tôn kính đến 
vị như thế ấy. 

6199. Tôi dā quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài) và đã nói lời nói này: 
“Bạch đống Hiền Tri, vi đứng đầu trong số các vi tạo niêm tịnh tín cho 
các gia đình đã được Ngài ngợi khen, 


AZ AZ 


6200. Bạch dâng Anh Hùng, con sẽ là vi như thế ấu trong Giáo Pháp 
của đức Phật tốt thượng.” Khi ấy, dang Đại Bi đang rước lên tôi bằng 
(dòng nước) Bất Tử. 


6201. Ngài đã nói với tôi rằng: “Này con trai, hãy đứng dây, ngươi sẽ 
đạt được điều voc nguyên dy. Sao lại không có kết quả sau khi đã thể 
hiện hành động tôn kính đến dëng Chiến Thang? 


6202. Vào một trăm ngàn kiếp vē sau nāy, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6203. (Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vi (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Udāyi.” 

6204. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hy. Khi ấy, với tâm từ ái 
tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng 
cho đến hết cuộc đời. 

6205. Do kết quả của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, sau khi 
từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

6206. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong 


gia đình vị quan đại thần của vị lãnh chúa Suddhodana ở tại thành 
Kapilavatthu đáng yêu. 


62o7. Vào lúc đấng Nhân Ngưu Siddhattha đã được sanh ra ở tại khu 
rừng Lumbinī đáng yêu vì lợi ích và vì sự an lạc của tất cả thế gian. 
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6208. Tadaheva aham jāto saha teneva vaddhito, 
piyo sahāyo dayito viyatto nītikovido. 


6209. Ekūnatimso vayasā nikkhanto pabbajittha so,' 
chabbassam vītināmetvā buddho āsi vinayako. 


6210. Jetvā sasenakam māram khepayitvāna āsave, 
bhavaņņavam taritvāna āsi buddho sadevake.? 


6211. Isivhayam gamitvāna* vinetva pañcavagsiye, 
tato vinesi bhagavā gantvā gantva tahim tahim. 


6212. Veneyye vinayanto so samganhanto sadevakam, 
upecca māgadhagirim' viharittha tadā jino. 


6213. Tadā suddhodanenāham bhūmipālena pesito, 
gantvā disvā dasabalam pabbajitvā rahā ahum. 


6214. Tadā mahesim yācitvā pāpayim kapilavhayam, 
tato purāham gantvāna pasādesim mahākulam. 


6215. Jino tasmim gune tuttho mam mahāparisāya so,” 
kulappasādakānaggam paññapesi vināyako. 


6216. Kilesā jhāpitā mayham bhava sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6217. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6218. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Kāļudāyi thero ima gāthāyo abhāsitthāti. 
Kāļudāyittherassa apadānam chattham. 
--00000-- 


547. Abhayattherāpadānam 


6219. Padumuttaro nāma jino sabbadhammesu cakkhumā, 
ito satasahassamhi kappe uppājji nāyako. 


6220. Saraņagamane kaīci' niveseti tathāgato, 
kañci sīle niveseti dasakammapathuttame. 


1 nikkhamitvā agārato - Ma. 

2 buddho āsi sadevake - Ma, Syā. 

" isivhayam patanam gantvā - Syā. 

* magadhe girim - Ma, Syā; mangalāgirim - PTS. 

* mamāha purisāsabho - Syā, PTS. ê kiñci - Ma; keci - Syā. 
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62o8. Tôi đã được sanh ra đúng vào ngày hôm ấy. Cùng với Ngài ấy, tôi 
đã lớn lên, trở thành người bạn yêu dấu, được cảm tình, có học thức, 
rành rế về lề lối. 
6209. Đến khi hai mươi chín tuổi, trong lúc ra đi Ngài đã xuất gia. Sau 
khi trải qua sáu năm, Ngài đã trở thành đức Phật, đấng Hướng Đạo. 
6210. Sau khi đã chiến thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh, sau 
khi đã làm cho các lậu hoặc bị quăng bỏ, sau khi đã vượt qua đại dương 
của hiện hữu, Ngài đã trở thành đức Phật (ở thế gian) luôn cả chư 
Thiên. 
6211. Ngài đã đi đến nơi có tên là Isi(patana) và đã hướng dẫn nhóm 
năm vị. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến nơi này, đã đi đến nơi khác và đã 
hướng dàn. 
6212. Khi ấy, trong lúc đang huấn luyện những người đáng được huấn 
luyện, trong lúc tiếp cận (thế gian) cùng với chư Thiên, đấng Chiến 
Tháng ấy đã đi đến ngọn núi Magadha và đã cư ngụ ở tại nơi ấy. 
6213. Khi ấy, được phái đi bởi vị lãnh chúa Suddhodana, tôi đã đi đến, 
đã gặp đấng Thập Lực, đã xuất gia, và đã trở thành vị A-la-hán. 
6214. Khi ấy, tôi đã cầu xin bậc Đại Ẩn Sĩ và đã thuyết phục Ngài đi đến 
Kapila. Sau đó, tôi đã trở lại thành phố và đã tạo được niềm tịnh tín cho 
đại g1a tộc. 
6215. Được hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo 
ấy ở hội chúng đông đảo đã tuyên bố tôi là vị đứng đầu trong số các vị 
tạo niềm tịnh tín cho các gia đình. 
6216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
6217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kāļudāyi đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Kāļudāyi là phần thứ sáu. 
--00000-- 
547. Ký Sự vê Trưởng Lão Abhaya: 
621o. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 
622o. Đức Như Lai giúp cho người an trú vào việc đi đến nương nhờ, 


giúp cho người an trú vào giới, vào mười đường lối tối thượng về 
(thiện) nghiệp. 
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6221. Deti kassaci so vīro samaññaphalamuttamam, 
samapatti tathā attha tisso vijjā pavecchati.' 


6222. Chalabhiññasu yojeti kañci sattam naruttamo, 
deti kassaci so nātho catasso patisambhidā. 


6223. Bodhaneyyam pajam disvā asankheyye pi yoJane,? 
khaņena upagantvana vineti narasārathi. 


6224. Tadaham hamsavatiyam ahosim brāhmaņatrajo, 
pāragū sabbavedānam veyyakaranasammato. 


6225. Niruttiyā ca kusalo nighantumhi visarado, 
padako ketubhavidu chandovicitikovido. 


6226. Janghāvihāram vicaram hamsārāmamupeccaham, 
addasam vadatam settham* mahājanapurakkhatam. 


6227. Desentam virajam dhammam paccanīkamatī aham, 
upetvā tassa vākyāni' sutvāna vimalānaham. 


6228. Vyāhatam” punaruttam va apattham va niratthakam, 
naddasam tassa munino tato pabbajito aham. 


6229. Na cireneva kālena sabbasatthavisārado, 
nipuņo buddhavacane ahosim ganisammato. 


6230. Tadā catasso gāthāyo ganthayitvā suvyañ]Jana, 
santhavitvā tilokaggam desayissam dine dine. 


6231. Virattosi mahāvīra samsāre sabhaye vasam, 
karuņāya na nibbāyi tato kāruņiko muni. 


6232. Puthujjanova yo santo na kilesavaso ahu, 
sampajāno satiyutto tasmā eso acintiyo. 


1 pavacchati - Ma. * kalyāņam - Ma. 
2 asankheyyampi yojanam - Ma. * byāhatam - Ma, Syā. 
3 varadam settham - Ma; pavaram settham - Syā. 
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6221. Đấng Đại Hùng ấy ban cho người quả vị Sa-môn tối thượng. 
Tương to như thế Ngài ban phát tám sự thể nhập (thiền) và ba minh. 


6222. Bậc Tối Thượng Nhân giúp cho chúng sanh gắn bó vào sáu thắng 
trí. Bậc Bảo Hộ ấy ban cho người bốn pháp phân tích 


6223. Sau khi nhìn thấy người có khả năng giác ngộ dầu (ở xa) vô số 
do-tuần, đấng Điều Phục Nhân trong phút chốc vẫn đi đến gặp và 
hướng dän. 


6224. Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai của vị Bà-lamôn ở thành 
Hamsavatī, là người thông suốt tất cả các bộ Vệ-đà, được công nhận vē 
(khả năng) giảng giải. 


6225. Được thiện xảo về ngôn từ, và tự tin về từ đồng nghĩa, là người rõ 
về cú pháp, hiểu biết về nghi lễ, rành rē về việc kết hợp âm điệu thi ca. 


6226. Trong khi di bộ lang thang tôi đã đi đến tu viện Hamsa. Tôi đã 
nhìn thấy bậc hàng đầu trong số các vị đang thuyết giảng, được đám 
đông dân chúng ái mộ. 


6227. Trong khi Ngài đang thuyết giảng Giáo Pháp không bị ô nhiễm, 
(dầu) có sự hiểu biết trái nghịch tôi đã đi đến và đã lắng nghe những lời 
nói không bị bợn nhơ của Ngài. 


6228. Tôi đã không nhìn thấy lời đã được nói ra của bậc Hiền Trí ấy là 
bị lập lại, lạc đề, hoặc không có ý nghĩa; do đó tôi đã xuất gia. 


622o. Trong thời gian không bao lâu, được tự tin về tất cả các học thuật, 
tôi đã được công nhận bởi tập thể là vị thông thạo về lời dạy của đức 
Phật. 


623o. Khi ấy, tôi đã sáng tác bốn câu kệ có sự diễn tả khéo léo. Tôi đã 
ngợi ca bậc Cao Cả của tam giới và tôi đã diễn giảng ngày này qua ngày 
khác: 


6231. “Bạch dâng Đại Hùng, Ngài không bi di luuến trong khi sống 
trong luân hồi (đầu) sự kinh hãi. Vì lòng bi mân Ngài đã không Nët 
Bàn; do đó bậc Hiên Trí là dâng Bi Mân. 


6232. Người nào đầu còn là phàm nhân mà đã không bị sự chỉ phối 
của phiên não, có sự nhận biết mình, được gắn liền uới nệm; do đó 
người nàu là không thểnghĩ bàn. 
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6233. Dubbalāni kilesāni yassāsayagatānime, 
ñanagsiparidaddhani na khīyimsu tadabbhutam.' 


6234. Yo sabbalokassa garu loko yassa tathā garu, 
tathāpi lokācariyo loko tassānuvattako. 


6235. Evamādīhi sambuddham kittayam dhammadesanam, 
yāvajīvam karitvāna gato saggam tato cuto. 


6236. Satasahasse ito kappe yam buddhamabhikittayim, 
duggatim nābhijānāmi kittanāya idam phalam. 


6237. Devaloke mahārajjam rajjam pādesikam ca yam,’ 
cakkavattī mahārajjam bahuso nubhavim aham. 


6238. Duve bhave pajāyāmi devatte atha mānuse, 
aññam gatim na jānāmi kittanaya idam phalam. 


6239. Duve kule pajāyāmi khattiye atha brāhmaņe, 
nīce kule na jāyāmi kittanāya idam phalam. 


6240. Pacchime ca bhave 'dāni giribbajapuruttame, 
raññoham bimbisārassa putto nāmena cabhayo. 


6241. Pāpamittavasam gantva niganthena vimohito, 
pesito nataputtena? buddhasettham upeccaham. 


6242. Pucchitva nipuņam pañham sutvā vyakaranuttamam, 
pabbajitvāna naciram arahattamapāpuņim. 


6243. Kittayitvā JInavaram kittito homi sabbadā, 
sugandhadehavadano āsim sukhasamappito. 


6244. Tikkhahāsulahupaūno* mahapañño tathevaham, 
vicittapatibhāno ca tassa kammassa vāhasā. 


6245. Abhitthavitva padumuttarākhyam* 
pasannacitto asamam sayambhum, 
na gacchi kappāni apāyabhūmim 
satam sahassāni phalena tassa. 


6246. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


!tamabbhutam - Ma. 
2 pādesim kañcanagghiyam - Ma; 
nibbānubhosahantadā - Syā; rajjapādesi kañcayam - PTS. 
3 nātaputtena - Sĩ Mu, Ma, Syā, PTS. 
* tikkhahãsalahupañño - Ma, Syā, PTS. 
* padumuttarāham - Ma, Syā, PTS. 
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6233. Đối uới người nào các phiền não ở trạng thái ngủ ngầm đã trở 
nên yēu ớt, đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ mā không bị cạn kiệt, 
điêu ấu là kù diệu. 

6234. VỊ nào là thầu của tất cả thế gian vā thế gian tôn kính như thế 
đối vči vi nào, cũng tương tg như vây vi nào là thầu dau của thế gian, 
thế gian là xu hướng theo vi dy.” 

6235. Trong khi tán dương đấng Toàn Giác như thế, v.v... Sau khi thực 
hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp đến hết cuộc đời, từ nơi ấy chết đi tôi 
đã đi đến cối trời. 

6236. Kể từ khi tôi đã tán dương đức Phật cho đến một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương. 

6237. O thế giới chư Thiên, tôi đã cai quản vương quốc rộng lớn và 
vùng địa phận. Là đấng Chuyển Luân Vương, tôi đã thường xuyên thọ 
hưởng vương quốc rộng lớn. 

6238. Tôi (đã) được sanh ra ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân 
và loài người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu 
của việc tán dương. 

623o. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và Bà-la-môn, tôi 
không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc tán dương. 
624o. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi là con trai của đức vua 
Bimbisara ở tại kinh thành Giribbajja và có tên là Abhaya. 

6241. Sau khi rơi vào sự ảnh hưởng của bạn xấu, tôi đã bị mê muội vì 
ngoại đạo. Được phái đi bởi (Giáo chủ) Nataputta, tôi đã đi đến gặp đức 
Phật tối thượng. 

6242. Tôi đã hỏi câu hỏi khôn khéo và đã lắng nghe lời giảng giải xuất 
chúng. Tôi đã xuất gia, chắng bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 

6243. Sau khi tán dương đấng Chiến Thắng cao quý, tôi được ca ngợi 
vào mọi lúc. Với thân hình và khuôn mặt có hương thơm ngāt, tôi đã 
đạt được sự an lạc. 

6244. Tôi có được tuệ sắc bén, tuệ vi tiếu, tuệ nhẹ nhàng và tuệ vĩ đại 
tương tợ y như thế,' và tôi có tài biện giải đa dạng nhờ vào tác động của 
nghiệp ấy. 

6245. Với tâm tịnh tín, sau khi ngợi ca danh xưng (của đức Phật) 
Padumuttara, đấng Tự Chủ, không người sánh bằng, tôi (đã) không đi 
đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp nhờ vào quả báu của nghiệp ấy. 
6246. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tr0i), tôi sống không còn lậu hoặc. 


1 Xem phần Giảng về Tuệ ở Patisambhidāmagga II - Phân Tích Đạo II, trang 187-191 
(Tam Tạng Pali - Việt tập 38). 
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6247. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6248. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Abhayatthero imā gathayo abhāsitthāti. 
Abhayattherassa apadānam sattamam. 
--00000-- 


548. Lomasakangiyattherāpadānam 


6249. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso, 
kassapo nama namena! uppaJJi vadatam varo. 


6250. Tadaham candano ceva pabbajitvāna sasane, 
apanakotikam dhammam pūrayitvāna sāsane. 


6251. Tato cutā santusitam upapannā ubho mayam, 
tattha dibbehi naccehi gītehi vāditehi ca. 


6252. Rūpādidasahangehi abhibhotvāna sesake, 
yāvatāyum vasitvāna anubhotvā mahāsukham. 


6253. Tato cavitvā tidasam candano upapajjatha, 
aham kapilavatthusmim ahosimˆ sakiyatraJo. 


6254. Yada udāyitherena ajjhittho lokanayako, 
anukampiya sakyānam upesi kapilavhayam. 


6255. Tadātimānino sakyā na buddhassa gunaññuno, 
panamanti na sambuddham jātitthaddhā anādarā. 


6256. Tesam sankappamaññaya ākāse cankamī jino, 
pajjunno viya vassittha pajjalittha yathā sikhī. 


6257. Dassetvā rūpamatulam punā antaradhāyatha, 
ekopi hutvā bahudhā ahosi punarekako. 


6258. Andhakāram pakāsam ca dassayitvā anekadhā, 
pātihīram* karitvāna vinayī ñatake muni. 


1 gottena - Ma. 
2 ajāyim - Ma, Syā. * pātiheram - Ma, Syā. 
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6247. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6248. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Abhaya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Abhaya là phần thứ bảy. 
--00000-- 

548. Ký Sự về Trưởng Lão Lomasakangiya: 


6249. O vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của 
dáng Phạm Thiên (dòng do Bà-la-môn). 


6250. Lúc bấy giờ, tôi và luôn cả Candana đã xuất gia trong Giáo Pháp 
và đã làm tròn đầy bổn phận trong Giáo Pháp cho đến phút cuối của 
cuộc đời. 


6251. 6252. Từ nơi ấy chết di, cả hai chúng tôi đã đạt đến cõi trời Dau 
Suất. Tại nơi ấy, chúng tôi đã vượt trội những vị còn lại về mười chỉ 
phần là sắc, v.v... về các điệu vũ, các lời ca, và các khúc tấu nhạc. Chúng 
tôi đã sống cho đến hết tuổi thọ và đã trải qua sự an lạc lớn lao. 


6253. Sau khi mệnh chung từ nơi ấy, Candana đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi, tôi đã trở thành người con trai dòng Sakya ở thành Kapilavatthu. 


6254. Vào lúc được thỉnh cầu bởi trưởng lão Udāyi, vì lòng thương 
tưởng đối với các vị dòng Sakya, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến 
thành Kaplla. 


6255. Khi ấy, các vị dòng Sakya vô cùng tự cao, không biết về hạnh lành 
của đức Phật, chấp nhất về sanh chủng, không tôn trọng, nên không cúi 
chào đấng Toàn Giác. 


6256. Biết được ý định của họ, đấng Chiến Thắng đã đi kinh hành ở 
trên không trung, đã đổ mưa xuống tương tợ Thần Mưa, đã phát cháy 
như là ngọn lữa. 


6257. Ngài đã làm cho nhìn thấy sắc thân vô song rồi lại biến mất, chỉ là 
một biến thành nhiều, rồi đã biến thành mỗi một mình trở lại. 


6258. Ngài đã thị hiện bóng tối và ánh sáng theo nhiều cách. Sau khi đã 
tạo ra điều kỳ diệu, bậc Hiền Trí đã hướng dẫn các quyến thuộc. 


385 


Khuddakanikāye Apadānapāļi 2 Bhaddiyavaggo 


6259. Cātuddīpo mahāmegho tāvade sampavassatha,!' 
tada hi Jatakam buddho vessantaramadesayi. 


6260. Tadā te khattiyā sabbe nihantvā jātijam madam, 
upesum saraņam buddham āha suddhodano tadā: 


6261. Idam tatiyam tava bhurIpañña 
pādāni vandāmi samantacakkhu, 
yada 'bhijāto pathavim* pakampayi 
yadā ca tam najjahi jambuchāyā. 


6262. Tadā buddhānubhāvam tam disvā vimhitamānaso, 
pabbajitvāna tattheva nivasim matupuJako. 


6263. Candano devaputto mam upagantvānapucchatha, 
bhaddekarattassa tadā samkhepavitthāranayam.* 


6264. Coditoham tadā tena upecca naranāyakam, 
bhaddekarattam sutvāna samviggo vanamāmako. 


6265. Tada mataramapucchim vane vacchāmi ekako, 
sukhumāloti me mātā vārayi tam tadāvacam: 


6266. Dabbam kusam* potakilam usīram muūjababbajam,* 
urasā panudissāmi vivekamanubrūhayam. 


6267. Tadā vanam pavitthoham saritvā jinasāsanam, 
bhaddekaratta-ovadam arahattamapāpuņim. 


6268. Atītam nanvāgameyya nappatikankhe anāgatam, 
yadatītam pahīnam tam appattañca anagatam. 


6269. Paccuppannañca yo dhammam tattha tattha vipassati, 
asamhīram asamkuppam tam vidva anubruhaye. 


1 tāvadeva pavassatha - Ma, Syā. * mātaramapucchim - Ma. 
2 pathavī - Ma; pathavī - Syā, PTS. * kāsam - Ma. 
3 sankhepavitthāram nayam - Ma, Syā. ° muñjapabbajam - Ma, Syā. 
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625o. Liền khi ấy có đám mây lớn khắp bốn châu lục đã đổ mưa. Chính 
vào khi ấy, đức Phật đã thuyết giảng chuyện Bổn Sanh Vessantara. 


6260. Khi ấy, tất cả các vị Sát-đế-Ìy ấy đã tiêu diệt sự tự hào khởi lên do 
sanh chủng. Họ đã đi đến nương nhờ đức Phật. Khi ấy, (đức vua) 
Suddhodana đã nói rằng: 


6261. “Bạch đãng có tuệ bao la, bạch đếng Toàn Nhãn, đâu là lần thứ 
ba cha đảnh lê các bàn chân của Ngài, vào lúc đản sanh Ngài đã làm 
rung động trái đất, và vào lúc bóng câu Jambu đã không rời bỏ Ngài.” 


6262. Khi ấy, sau khi nhìn thấy năng lực ấy của đức Phật, với tâm ý 
sửng sốt, tôi đã xuất gia ở ngay tại nơi ấy và đã sống là người phụng 
dưỡng mẹ. 


6263. Khi ấy, vị Thiên tử Candana đã đi đến gặp tôi và đã hỏi vē cách 
thức tóm tắt và giải rộng của bài Kinh Bhaddekaratta.' 


6264. Khi ấy, bị thúc đẩy bởi vị ấy, tôi đã đi đến gặp đấng Lãnh Đạo loài 
người. Sau khi lắng nghe bài Kinh Bhaddekarotta, tôi đã chấn động và 
đã trở thành người nhiệt tình với khu rừng. 


6265. Khi ấy, tôi đã hỏi mẹ về việc tôi sẽ sống mỗi một mình ở trong 
rừng. Mẹ của tôi đã ngăn cản rằng: “Con là mảnh mai.” Khi ấy, tôi dā 
nói với mẹ rằng: 


6266. “Bằng ngực con sẽ đầu lùi có dabba, cỏ kusa, cỏ potakila, cỏ 
usīra, cỏ murija, và cỏ babbaja trong khi thực hành hạnh độc au.” 


6267. Khi ấy, tôi đã đi vào trong rừng. Tôi đã nhớ lại lời dạy của đấng 
Chiến Thắng, về sự giáo giới bài Kinh Bhaddekaratta, và tôi đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán. 


6268. Hiển nhiên, người ta có thể tưởng nhớ quá khứ nhưng không thể 
mong mỏi tương lai, vì việc quá khứ ấy đã được từ bỏ và việc tương lai 
là chưa đến. 


6269. Và người nào nhìn thấy rõ pháp hiện tại ở nơi này ở nơi kia, sau 
khi biết được điều ấy là không dời đổi không lay chuyển, người ấy có 
thể tiến bộ. 


1 Majjhimanikāya III - Kinh Trung Bộ III, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (HT. Minh Châu). 
2 Câu kệ này được thấy Theragāthā - Trưởng Lão Kệ, câu 27. 
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6270. Ajjeva kiccam ātappam ko Jañña maraņam suve, 
na hi no samgaram tena mahāsenena maccunā. 


6271. Evam viharamātāpī' ahorattamatanditam, 
tam ve bhaddekarattoti santo ācikkhate muni. 


6272. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6273. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6274. Patisambhida catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Itham sudam ayasma Lomasakangiyo? thero ima gathayo 
abhāsitthāti. 


Lomasakangiyattherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 


549. Vanavacchattherāpadānam 


6275. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso, 
kassapo nama nāmena* uppajji vadatam varo. 


6276. Tadāham pabbajitvāna tassa buddhassa sāsane, 
yāvajīvam caritvāna brahmacariyam tato cuto. 


6277. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


6278. Tato cuto araññamhi kapoto asaham tahim, 
vasate guņasampanno bhikkhu jhānarato sadā. 


6279. Mettacitto kāruņiko sadā pamuditānano, 
upekkhako mahāvīro appamaññasu kovido. 


6280. Vinivaranasankappe sabbasattahitasaye, 
vissattho* nacirenasim tasmim sugatasavake. 


6281. Upecca padamulamhi nisinnassa tadā sa me,” 
kadāci āmisam deti dhammam deseti cekadā. 


1 vihārim ātāpim - Ma, Syā, PTS. 
2 lomasatiyo - Syā. * visattho - Ma; vissattho - Syā. 
* gottena - Ma. ` tadāssame - Ma, Syā. 


388 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ky Sự 2 Phẩm Bhaddiua 


627o. Người nào đang nhiệt tâm với phận sự trong chính ngày hôm 
nay, có thể biết được Tử Thần vào ngày mai. Nếu không, (sẽ) không có 
sự chạm trán với Tử Thần cùng với đạo quân binh đông đảo. 

6271. Quả vậy, bậc Hiền Trí nói về vị đang sống có sự nhiệt tâm như thế 
đêm ngày không biếng nhác là vị được an tịnh là “Người hiên một 
đêm.” 

6272. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6273. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6274. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
dāc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Lomasakangiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Lomasakangiya là phần thứ tām. 
--00000-- 


549. Ký Sự vê Trưởng Lão Vanavaccha: 


6275. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của 
dáng Phạm Thiên (dòng dë Bà-la-môn). 

6276. Lúc bấy giờ, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Phật ấy. Tôi 
đã thực hành Phạm hạnh đến hết cuộc đời và đã chết đi từ nơi ấy. 

6277. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 


6278. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã trở thành con chim bồ câu ở trong 
khu rừng. Tại nơi ấy có vị tỳ khưu đầy đủ đức hạnh cư ngụ, luôn luôn 
thỏa thích với thiền. 


6279. VỊ anh hùng vĩ đại luôn luôn có tâm từ ái, có lòng bi mãn, có vẻ 
mặt hoan hỷ, là vị có hành xả, rành rē về các tâm vô lượng. 


6280. (Vi ấy) có sự suy tâm không bị chướng ngại, có thiên hướng về sự 
lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không bao lâu sau, tôi đã có được niềm 
tin ở vị Thinh Văn ấy của đấng Thiện Thē. 


6281. Khi ấy, tôi đây đã đi đến ở cạnh bàn chân của vị ấy đang ngồi. Có 
lần nọ, vị ấy cho thức ăn, và có một lần thuyết giảng Giáo Pháp. 
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6282. Tadā vipulapemena upāsitvā jinatrajam, 
tato cuto gato saggam pavāsā' sagharam yathā. 


6283. Saggā cuto manussesu nibbatto puññakammuna, 
agāram chaddayitvāna pabbajim lahuso aham. 


6284. Samaņo tāpaso vippo paribbājo tathevaham, 
hutvā vāsim araññamhi anekasataso aham. 


6285. Pacchime ca bhave dāni ramme kapilavatthave,? 
vacchagotto dvijo* tassa Jayaya ahamokkamim. 


6286. Mātu me dohaļo āsi tirokucchigatassa me, 
JayamanasamIpamhi vanavasaya nicchayo. 


6287. Tato me ajanī mātā ramanīye vanantare, 
gabbhato nikkhamantam mam kāsāyena patiggahum. 


6288. Tato kumāro siddhattho jāto sakyakuladdhajo, 
tassa mitto piyo āsim samvissattho sumāniyo. 


6289. Sattasāre bhinikkhante ohāya vipulam yasam, 
ahampi pabbajitvāna himavantamupagamim. 


6290. Vanālayam bhāvanīyam kassapam dhutavādakam,* 
disvā sutvā jinuppādam upesim narasārathim. 


6291. So me dhammamadesesi sabbattham sampakāsayam, 
tatoham pabbajitvāna vanameva punāgamim.* 


6292. Tatthāppamatto* viharam chalabhiñña aphassayim,” 
aho suladdhalābhomhi sumittenānukampito. 


6293. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6294. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6295. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Vanavaccho thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Vanavacchattherassa apadānam navamam. 


--00000-- 
1 pavāso - Ma, Syā, PTS. * punāgamam - Ma; 
2 kapilavatthave - Ma, PTS. punokkamam - Syā. 
3 dijo tassa - Ma, Syã; ti Jotissa - PTS.  “tatthappamatto - Sī Mu, Syā, PTS. 
* dhutavādikam - Ma. ” apassayim - Syā, PTS. 
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6282. Khi ấy, tôi đã phục vụ người con trai của đấng Chiến Thắng với 
lòng yêu thương bao la. Từ nơi đó chết đi, tôi đã đi đến cối trời như là 
đã đi về nhà của chính mình sau cuộc hành trình ở xứ lạ. 

6283. Mệnh chung từ cối trời, tôi đã hạ sanh vào loài người nhờ vào 
nghiệp phước thiện. Tôi đã từ bỏ gia đình và đã xuất gia một cách mau 
chóng. 

6284. Tương tợ y như thế, sau khi trở thành vị Sa-môn, đạo sĩ khổ 
hạnh, Bà-la-môn, du sĩ ngoại đạo, tôi đã sống ở trong rừng hàng trăm 
(kiếp sống). 

6285. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, ở thành Kapilavatthu 
đáng yêu có người Bà-la-môn Vacchagotta. Tôi đã nhập thai ở người vợ 
của ông ta. 

6286. Khi tôi đã nhập thai, mẹ của tôi (là sản phụ) đã có niềm khao 
khát và đã có quyết định về việc cư ngụ ở rừng vào lúc gần được lâm 
bồn. 

6287. Do đó, mẹ đã sanh ra tôi ở bên trong khu rừng đáng yêu. Khi tôi 
đang ra khỏi bào thai, mọi người đã đỡ lấy tôi bằng tấm y ca-sa. 

6288. Sau đó, vương tử Siddhattha biểu tượng của gia tộc Sakya đã 
được sanh ra. Tôi đã trở thành người bạn yêu quý của vị ấy, được tin 
tưởng, vô cùng tự hào. 

628o. Khi con người ưu tú của chúng sanh đang ra đi sau khi đã từ bỏ 
danh vọng vĩ đại, tôi cũng đã xuất gia và đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 

62oo. Tôi đã nhìn thấy vị (Maha) Kassapa là người thuyết giảng về 
pháp en bỏ, có sự cư ngụ ở rừng, vị đáng được tôn kính. Tôi đã được 
nghe về sự hiện khởi của đấng Chiến Thắng và tôi đã đi đến gặp đấng 
Điều Phục Nhân. 

6291. Trong lúc giảng giải về mọi ý nghĩa, Ngài đã thuyết giảng Giáo 
Pháp cho tôi. Sau đó, tôi đã xuất gia và cũng đã quay về lại khu rừng. 
6292. Tại nơi ấy, trong khi sống không xao lãng, tôi đã chạm đến sáu 
thắng trí. Ôi, điều lợi ích đã được đạt thành tốt đẹp cho tôi, tôi đã được 
người bạn tốt thương tưởng! 

6293. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

6294. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6295. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vanavaccha' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vanavaccha là phân thứ chín. 


--00000-- 


1 Vanavaccha nghĩa là “vị có sự cư ngụ (vaccha) ở rừng (vana).” 
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550. Cūļasugandhattherāpadānam 


6296. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahāyaso, 
kassapo nama namena! uppajji vadatam varo. 


6297. Anuvyafijanasampanno battimsavaralakkhano,? 
byamappabhaparivuto ramsijālasamotthato.* 


6298. Assāsetā yathā cando suriyova pabhankaro, 
nibbāpetā yathā megho sāgarova guņākaro. 


6299. Dharaņīrīva sīlena himavāva samadhina, 
akaso viya paññaya asango anilo yatha. 


6300. Tadāham bārāņasiyam upapanno mahākule, 
pahutadhanadhaññasmim nanaratanasañcaye. 


6301. Mahatā parivārena nisinnam lokanāyakam, 
upecca dhammamassosim amatamva manoharam. 


6302. Battimsalakkhaņadharo* sanakkhattova candima, 
anuvyañJanasampanno salaraJava phullito. 


6303. Ramsijālaparikkhitto dittova kanakacalo, 
byāmappabhāparivuto sarasmīva divākaro. 


6304. Soņņānano jinavaro samanIva" siluccayo, 
karuņāpuņņahadayo guņena viya sāgaro. 


6305. Lokavissutakitti ca sinerūva naguttamo, 
yasasā vitthato vīro ākāsasadiso muni. 


6306. Asangacitto sabbattha anilo viya nāyako, 
patitthā sabbabhūtānam mahīva muni sattamo. 


6307. Anupalitto lokena toyena padumam yathā, 
kuvādagacchadahano aggikkhandhova sobhati.* 


6308. Agado viya sabbattha kilesavisanasako, 
gandhamadanaselova guņagandhavibhūsito. 


6309. Guņānam ākaro vīro ratanānamva sāgaro, 
sindhūva vanarājīnam kilesamalahārako. 


1 gottena - Ma. 

2 bāttimsavaralakkhaņo - Ma; dvattimsavaralakkhano - PTS. 

* samotthato - Ma; samotato - Syā, PTS. 

* dvattimsalakkhaņadharo - Ma, Syā, PTS. 

* rammaņīva - Syā. ° sobhasi - Ma, PTS; so vasi - Syā. 
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550. Ký Sự vê Trưởng Lão Culasugandha: 


6296. O vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của 
dáng Phạm Thiên (dòng dë Bà-la-môn). 

6297. Ngài đầy đủ các tướng phụ, có ba mươi hai hảo tướng, được bao 
quanh bởi quầng ánh sáng, được bao trùm bởi mạng lưới hào quang. 
6298. Là người làm cho thoải mái tương to mặt trăng, là nguồn tạo ra 
ánh sáng tợ như mặt trời, là người dập tắt (lửa phiền não) như là cơn 
mưa, là kho chứa của đức hạnh ví như biển cả. 

62oo. Với giới như là trái đất, với định như là núi Hi-mã-lạp, với tuệ tợ 
như bầu trời, không bị dính mắc giống như làn gió. 

6300. Vào lúc bấy giờ, tôi được sanh ra tại thành Bārāņasī trong đại gia 
tộc có tài sản và lúa gạo đồi dào, có sự tích lũy nhiều loại châu báu khác 
nhau. 

6301. Vào lúc đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi cùng đoàn tùy tùng 
đông đảo, tôi đã đi đến gần và đã lắng nghe Giáo Pháp tợ như cao lương 
mỹ vị có sự thu hút tâm ý. 

6302. Ngài có ba mươi hai hảo tướng như là mặt trắng có chòm tĩnh tú, 
được đầy đủ các tướng phụ to như cây sala chúa đã được trổ hoa. 


6303. Ngài phát ra xung quanh mạng lưới hào quang tg như ngọn núi 
vàng cháy rực, được bao quanh bởi quầng ánh sáng tợ như mặt trời có 
các tia sáng. 

6304. Đấng Chiến Thắng cao quý có khuôn mặt vàng chói to như tảng 
đá có viên ngọc ma-ni, có trái tim tràn đầy lòng bi mãn cùng với đức 
hạnh như là biển cả. 

6305. Và dáng Anh Hùng, bậc Hiền Trí có danh tiếng lẫy lừng ở thế 
gian tợ như ngọn núi tối thượng Sineru, đã được lan rộng với sự vinh 
quang tương tợ bầu trời. 


6306. Đấng Lãnh Đạo có tâm không bị ràng buộc với tất cả các nơi như 
là làn gió. Bậc Hiền Trí thứ bảy là sự nâng đỡ đối với tất cả chúng sanh 
tợ như trái đất. 

6307. Ngài không bị vấy bẩn bởi thế gian giống như hoa sen không bị 
lấm lem bởi nước. Ngài chiếu sáng như là khối lửa có sự đốt cháy những 
lùm cây ngoại giáo. 

63o8. Ngài là người tiêu diệt chất độc phiền não ở tất cả các nơi như là 
phương thuốc chữa bệnh. Ngài được trang sức bằng hương thơm của 
đức hạnh tợ như viên đá nghiền nát hương liệu. 


6309. Đấng Chiến Thắng là kho chứa của các đức hạnh to như biển cả 
(là nơi chứa đựng) đối với các loại châu báu, là người mang đi các phiền 
não và ô nhiễm tợ như con sông Sindhu đối với những dãy rừng. 
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6310. Vijayīva mahāyodho marasenappamaddano,' 


cakkavattīva so rājā bojjhangaratanissaro. 


6311. Mahabhisakkasankaso dosavyadhitikicchako, 
sallakatto yatha settho” ditthigandaviphalako. 


6312. So tadā lokapajjoto sanaramarasakkato, 
parisāsu narādicco dhammam desayate jino. 


6313. Dānam datvā mahābhogo sīlena sugatūpago, 
bhāvanāya ca nibbāti Iceevamanusasatha. 


6314. Desanam tam mahassādam ādimajjhantasobhanam, 
suņanti parisa sabba amatamva mahārasam. 


6315. Sutvā sumadhuram dhammam pasanno jinasāsane, 
sugatam saraņam gantvā yāvajīvam namassaham. 


6316. Munino gandhakutiyā opuūchesim* tadā mahim, 
catujjātena gandhena māse atthadinesvaham. 


6317. Panidhaya sugandhattam sarīrassa dugandhino,* 
tadā jino viyākāsi sugandhatanulābhitam. 


6318. Yo yam gandhakutibhūmim gandhenopuñchate sakim, 
tena kammavipākena upapanno tahim tahim. 


6319. Sugandhadeho sabbattha bhavissati ayam naro, 
guņagandhayuto* hutvā nibbāyissatanāsavo. 


6320. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


6321. Pacchime ca bhave dāni jāto vippakule aham, 
gabbhe me vasato mātā dehenāsi sugandhikā.* 


6322. Yada ca mātukucchimhā nikkhamāmi tadā puri; 
sāvatthi sabbagandhehi vāsitā viya vāyatha. 


6323. Pupphavassam ca surabhi dibbagandhamanoramam, 
dhūpāni ca mahagghāni upavāyimsu tāvade. 


6324. Deva ca sabbagandhehi dhūpapupphehi tam gharam, 
vāsayimsu sugandhena yasmim jāto aham ghare. 


1 mārasenāvamaddano - Ma. * guņagandhayutto - Ma. 
*vejjo - Ma. ° sugandhitā - Ma, PTS. 
3 opuñjesim - Ma; ubbattesim - Syā. ” puram - Syā. 

4 


sarīravissagandhino - Ma; sarīrassa vigandhino - Sī Mu, Syā, PTS. 
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6310. Với sự tiêu diệt đạo binh của Ma Vương, Ngài như là người chiến 
sĩ lực lưỡng có sự chiến thắng. Ngài là vị chúa tể của các loại châu báu là 
các chỉ phần đưa đến giác ngộ tợ như đấng Chuyển Luân Vương. 

6311. Ngài là người thầy thuốc về cơn bệnh sân hận tương tợ vị y sĩ vĩ 
đại. Ngài là người mổ xẻ mụt nhọt tà kiến giống như phẫu thuật viên 
hạng nhất. 

6312. Khi ấy, được loài người và chư Thiên kính trọng, bậc Quang Đăng 
của thế gian, ánh Mặt Trời của nhân loại, đấng Chiến Thắng ấy thuyết 
giảng Giáo Pháp ở các hội chúng. 

6313. Ngài đã chỉ dạy như vầy: “Sau khi dâng cúng uật thí thì trở nên 
có tài sản lớn lao, nhờ uào giới đi đến nhàn cảnh, vā do sự tham thiên 
đạt đến Niết Bàn.” 

6314. Toàn thể các hội chúng lắng nghe sự thuyết giảng có phẩm vị cao 
cả ấy, có sự tốt đẹp ở phần đầu phần giữa và phần cuối, như là cao 
lương mỹ vị có chất bổ dưỡng lớn lao. 

6315. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp có vi ngọt tuyệt vời, tôi được tịnh tín 
với Giáo Pháp của dáng Chiến Thắng. Tôi đã đi đến nương nhờ đức 
Thiện Thệ và đã tôn kính Ngài đến hết cuộc đời. 

6316. Khi ấy, tôi đã lau chùi nên đất ở hương thất của bậc Hiền Trí 
bằng chất thơm được sanh lên từ bốn loại (bông hoa) vào tám ngày 
trong một tháng. 

6317. Tôi đã ước nguyện về trạng thái có hương thơm ở thân thể bị mùi 
khó chịu. Khi ấy, đấng Chiến Thắng đã chú nguyện về việc đạt được cơ 
thể có hương thơm rằng: 

6318. “Người nào lau chùi nền đất của hương thất bằng chất thơm 
một lần, do kết quả của nghiệp ấu được sanh lên ở nơi nàu nơi khác. 
6319. Ó tất cả các nơi, người nam nàu sẽ có được thân hình có hương 
thơm ngạt ngào. Sau khi được gån liên uới hương thơm của đức 
hạnh, (người nāy) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

632o. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 

6321. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình Bà-la-môn. Khi tôi đang trú ở trong bào thai, mẹ của tôi đã trở 
thành người có hương thơm ở cơ thể. 

6322. Và vào lúc tôi rời khỏi lòng mẹ, khi ấy thành Sāvatthī đã tỏa ra 
như là được tẩm bằng tất cả các loại hương thơm. 

6323. Và có cơn mưa bông hoa thơm ngát làm thích ý với các hương 
thơm của cõi trời và có các hương trầm có giá trị cao đã thổi đến liền 
khi ấy. 

6324. Và ở ngôi nhà tôi đã được sanh ra, chư Thiên đã tẩm hương thơm 
ngôi nhà ấy bằng mọi thứ hương thơm, bằng hương trầm và các bông 
hoa. 
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6325. Yadā ca taruņo bhaddo pathame yobbane thito, 
tadā selam' saparisam vinetvā narasārathi. 


6326. Tehi sabbehi sahito* sāvatthipuramāgato, 
tada buddhanubhavam tam disvā pabbajito aham. 


6327. Silam samādhim paññañca? vimuttiñca anuttaram, 
bhāvetvā caturo dhamme pāpuņim āsavakkhayam. 


6328. Yadā pabbajito cāham yadā ca arahā ahum, 
nibbāyissam yadā cāham gandhavasso tadā ahu. 


6329. Sarīragandho ca sadā tiseti me 
mahāraham candanacampakuppalam, 
tatheva gandhe itare ca sabbaso 
pasayha vāyāmi gato tahim“ tahim. 
6330. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6331. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6332. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Cūļasugandho thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Cūļasugandhattherassa apadānam dasamam. 
Bhaddiyavaggo pañcapaññasamo. 

--00000-- 


Uddānam 


Bhaddiyo revato thero mahālābhī ca sīvalī, 
vangīso nandako ceva kāļudāyi tathābhayo. 
Lomaso vanavaccho ca sugandho dasamo kato,” 
tīņi gāthāsatā tattha soļasa* ca taduttarim. 


Atha vagguddānam 


Kaņikāravhayo vaggo phalado tiņadāyako, 
kaccāno bhaddiyo vaggo gāthāyo gaņitā cimā. 
Navagāthā satānīha caturāsīti eva ca, 
sapaññasa pañcasata” apadānā pakāsitā. 
Saha uddānagāthāhi chasahassāni hontima, 
dvesatāni ca gāthānam atthārasa taduttarim. 


--00000-- 
1 sesam - Syā. * sugandho ceva dasamo - Ma. 
2 parivuto - Ma. Š solasã ca taduttari - Ma, Syā, PTS. 
* slamsamaädhipaññañca - Ma. ” sapaññãsam pañcasatam - Ma; 
*yahim - Syā. sapaññasam pañcasata - Syā. 
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6325. Và vào lúc tôi còn trẻ, hiền thiện, đang ở vào giai đoạn đầu của 
tuổi thanh niên, khi ấy đấng Điều Phục Nhân đã hướng dẫn Sela cùng 
nhóm tùy tùng. 
6326. Cùng với tất cả những người ấy, Ngài đã ngự đến thành Sāvatthī. 
Sau khi nhìn thấy năng lực ấy của đức Phật, tôi đã xuất gia. 
6327. Sau khi làm cho phát triển bốn pháp: Giới, Định, Tuệ, và sự Giải 
Thoát vô thượng, tôi đã thành tựu sự đoạn tận các lậu hoặc. 
6328. Và vào lúc tôi đã được xuất gia, vào lúc tôi trở thành vị A-la-hán, 
và vào lúc tôi sẽ Niết Bàn, khi ấy sẽ có cơn mưa hương thơm. 
632o. Hương thơm ở cơ thể của tôi luôn luôn vượt trội các loại hương 
trâm, hương campaka, và hương sen vô cùng giá tri, tương to như thế 
ấy khi tôi đi nơi này nơi khác tôi tỏa ra hương thơm át hẳn tất cả các 
loại hương thơm khác về mọi phương điện. 
633o. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 
6331. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6332. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Culasugandha đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vē trưởng lão Cūļasugandha là phân thứ mười. 
Phẩm Bhaddiya là phẩm thứ nām mươi lam. 


--00000-- 
Phần Tóm Lược: 


VỊ Bhaddiya, vị trưởng lão Revata, và vị Sīvali có lợi lộc lớn lao, vi 

Vangīsa, vị Nandaka, và luôn cả vị Kāļudāyi, và tương to là vị Abhaya, 

vị Lomasa, vị Vanavaccha, và vị Sugandha đã được thực hiện là thứ 

mười. Ở đây, có ba trăm câu kệ và mười sáu câu thêm vào đó nữa. 
--00000-- 


Giờ lā phần tóm lược của các phẩm: 


Phẩm tên Kanikara, phẩm về vị dâng cúng trái cây, phẩm về vị dâng 
cúng cỏ, phẩm Kaccana, và phẩm Bhaddiya. Và các câu kệ này đã được 
tính đếm ở đây là chín trăm và tám mươi bốn. Có năm trăm năm mươi 
ký sự đã được giảng giải. Cùng với các câu kệ tóm lược, đây là sáu ngàn 
hai trăm câu kệ và mười tám câu thêm vào đó nữa. 

--00000-- 
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LVI. YASAVAGGO 
551. Yasattherāpadānam 
6333. Mahāsamuddam ogayha' bhavanam me sunimmitam, 
sunimmitā pokkharaņī cakkavākūpakūjitā. 


6334. Mandalakehi° sañchanna padumuppalakehi ca, 
nadī ca sandate tattha supatittha manoramā. 


6335. Macchakacchapasañchanna nanadiJasamakula,? 
mayurakoñcabhiruda kokilādibhi* vaggubhi. 


6336. Pārevatā ravihamsā cakkavākā nadīcarā, 
dindibha° sāļikā cettha pampaka jīvamjīvakā. 
6337. Hamsā koūcābhinaditā kosiyā pingalā bahū, 
sattaratanasampanna manimuttikavalika.° 
6338. Sabbe sonnamaya rukkhā nanagandhasamerita, 
ujjotenti divārattim bhavanam sabbakalikam. 
6339. Satthituriyasahassāni sāyam pāto pavajjare, 
soļasitthisahassāni parIvarenti mam sada. 


6340. Abhinikkhamma bhavanā sumedham lokanāyakam, 
pasannacitto sumano vandayim tam mahāyasam. 


6341. Sambuddham abhivadetva sasangham tam nimantayim, 
adhivāsesi so dhīro sumedho lokanāyako. 


6342. Mama dhammakatham katvā uyyojesi mahāmuni, 
sambuddham abhivādetvā bhavanam me upāgamim. 


6343. Āmantayim parijanam sabbe sannipatum tadā, 
pubbanhasamayam buddho bhavanam āgamissati. 


6344. Lābhā amham suladdhā no ye vasāma tavantike, 
mayampi buddhasetthassa pūjayissāma satthuno. 

6345. Annam pānam patthapetvā kālam ārocayim aham, 
vasīsatasahassehi upesi lokanāyako. 


6346. Pañcangikehi turiyehi paccuggamamakāsaham, 
sabbasonnamaye pīthe nisīdi purisuttamo. 


6347. Uparicchadanam āsi sabbasoņņamayam tadā, 
vījanīyo pavayanti bhikkhusangham anuttaram. 


1 oggayha - Ma. ` tittirā - Ma. 

2 mandārakehi - Ma. ° manimuttapavälikã - Ma. 
° nānādijasamotthatā - Ma. 

*kokilādīhi - Ma. 
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LVI. PHĀM YASA: 
551. Ký Sự về Trưởng Lão Yasa: 


6333. Chỗ cư ngụ của tôi đã được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ nước 
đã khéo được hóa hiện ra, được líu lo bởi loài ngóng đỏ." 

6334. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn 
làm thích ý. 

6335. (Dòng sông) chứa đầy dãy những cá và rùa, đông đúc với nhiều 
loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với 
những loài doi và loài chim sáo, v.v... 

6336. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các 
loài ngóng trời, các con ngóng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các 
loài pampaka, và các con jīvamjīvaka. 

6337. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm L có nhiều 
chim cú và loài pingala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có 
ngọc ma-ni và ngọc trai. 

6338. Tất cả các cây đều làm bằng vàng được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời 
điểm. 

6338. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 
Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi. 

6340. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (di đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh 
vọng lớn lao ấy. 

6341. Sau khi dành lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 
Chúng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận. 
6342. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 
Hiền Trí đã giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư 
ngụ của tôi. 

6343. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức 
Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (nàu).” Khi ấy tất cả đã tụ hội lại (đáp rằng): 
6344. “Điều lợi ích cho chúng tôi đã được chúng tôi thành đạt khéo léo 
là chúng tôi sống thân cận uới ngài. Chúng tôi cũng sẽ cúng dường 
đến bậc Đạo Sư là đức Phật tối thượng.” 

6345. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 
gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị 
có năng lực. 

6346. Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu 
tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống chiếc ghế làm toàn bằng vàng. 
6347. Khi ấy, ở phía trên đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng. Có 
những cái quạt quạt gió đến Hội Chúng tỳ khưu vô thượng. 


1 Ký sự này giống y như ký sự 399 về trưởng lão Sabbadāyaka (Apadāna - Thánh 
Nhân Ky Sự, tập I). 
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6348. Pahūtenannapānena bhikkhusangham atappayim, 
paccekadussayugale bhikkhusanghassadāsaham. 


6349. Yam vadanti sumedhoti' āhutīnam patiggaho, 
bhikkhusanghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha: 


6350. “Yo me annena panena sabbe ime ca tappayi, 
tamaham kittayissāmi sunatha mama bhasato: 


6351. Attharase kappasate devaloke ramissāti, 
sahassakkhattum rājāyam cakkavattī bhavIssati. 


6352. Upagacchati yam yonim devattam athamānusam, 
sabbasoņņamayam tassa chadanam dhārayissati. 


6353. Timsakappasahassamhi okkākakulasambhavo, 
gotamo nama nāmena” satthā loke bhavissati. 


6354. Tassa dhammesu dāyādo oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nibbāyissatanāsavo. 


6355. Bhikkhusanghe nisīditvā sīhanādam nadissāti, 
citake chattam dhārenti hettha chattamhi dayhatha.” 


6356. Samaññam me anuppattam kilesa jhāpitā mayā, 
maņdape rukkhamule vā santaso me na vijjati. 


6357. Timsakappasahassamhi yam dānamadadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi sabbadānassidam phalam. 


6358. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6359. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa* santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6360. Patisambhidā catasso vimokkhāpi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam āyasmā Yaso thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Yasattherassa apadānam pathamam. 


--00000-- 


1 sumedho so - Ma. 
2 gottena - Ma. 3 mama buddhassa - Ma. 
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6348. Tôi đã làm thỏa mãn Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống 
đồi dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải 
đôi. 

6349. Sau khi ngồi xuống ở nơi Hội Chúng tỳ khưu, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng mà mọi người gọi là “Sumedha” đã nói lên lời kệ này: 


6350. “Người nào đã làm thỏa man Ta và tất cå các vi này DOT com 
ăn nước uống, ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãy lắng nghe Ta 
nói. 

6351. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên môt ngàn tám 
trăm kiếp và sẽ trở thành đống Chuyên Luân Vương môt ngàn lần. 
6352. Người nàu sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hau nhân 
loại, có chiếc lọng làm toàn bằng uàng sẽ che cho người ấu. 


6353. Vào ba mươi ngàn kiếp (vē sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


6354. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện vē tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

6355. (Người nàu) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tù khưu uà sẽ rống lên 
tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc long ở giàn hỏa 
thiêu, và (người này) được thiêu ở bên dưới chiếc long.” 


6356. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 
thiêu đốt. Dầu ở mái che hoặc ở gốc cây, sự run sợ không được biết đến 
Ở tôi. 

6357. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu sự dâng cúng mọi 
thứ. 


6358. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6359. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


636o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Yasa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Yasa là phần thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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552. Nadīkassapattherāpadānam 
6361. Padumuttarassa bhagavato lokajetthassa tādino 
piņdacāram carantassa vārato uttamam yasam, 
aggaphalam gahetvāna adāsim satthuno aham. 


6362. Tena kammena devindo lokajettho narāsabho, 
sampattomhi acalam thānam hitva jayaparājayam. 


6363. Satasahasse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi aggadānassidam phalam. 


6364. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6365. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6366. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Nadīkassapo thero imā gathayo abhāsitthāti. 
Nadīkassapattherassa apadānam dutiyam. 
--00000-- 
553. Gayākassapattherāpadānam 


6367. Ajinacammavatthoham' khāribhāradharo tadā, 
khārikam hārayitvāna kolam ahāsimassamam. 


6368. Bhagavā tasmim” samaye eko adutiyo jino, 
mamassamam upagañJ? jotento sabbakālikam. 


6369. Sakam cittam pasādetvā abhivādetvāna subbatam, 
ubhohatthehi paggayha kolam buddhass' adās' aham. 


6370. Ekatimse ito kappe yam phalam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi koladānassidam phalam. 


1 ajinavattham nivatthoham - Sĩ. 
*tamhi - Ma. * upāgacchi - Ma. 
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552. Ký Sự vē Trưởng Lão Nadīkassapa: 


6361. Nhân dịp đức Thế Tôn Padumuttara bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang hành hạnh khất thực, tôi đã cầm lấy trái cây đầu 
mùa danh tiếng hạng nhất và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 


6362. Do nghiệp ấy, tôi trở thành vị chúa của chư Thiên, bậc trưởng 
thượng của thế gian, là vị ưu tú của nhân loại, tôi đã từ bỏ hơn thua và 
đã đạt đến vị thế Bất Động. 


6363. Kē từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây đầu mùa. 

6364. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6365. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6366. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nadīkassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Nadīkassapa là phân thứ nhì. 
--00000-- 

553. Ký Sự vē Trưởng Lão Gayākassapa: 


6367. Vào lúc bấy giờ, tôi mặc y da dê, mang túi vật dụng. Tôi đã cầm 
lấy gói trái táo và đã mang về khu ẩn cư. 


6368. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, đấng Chiến Thắng là đơn độc 
không người thứ hai. Trong khi đang làm cho sáng tỏ vào mọi thời 
điểm, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. 


6369. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ vị có 
sự hành trì tốt đẹp. Bằng cả hai bàn tay, tôi đã nâng lên trái táo và đã 
dâng cúng đến đức Phật. 


6370. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái táo. 
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6371. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6372. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6373. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Gayakassapo thero imā gathayo abhāsitthāti. 
Gayākassapattherassa apadānam tatiyam. 
--00000-- 


554. Kimbilattherāpadānam' 


6374. Nibbute kakusandhasmim” brāhmaņasmim* vusīmāti, 
gahetvā salalam mālam maņdapam kārayim aham. 


6375. Tāvatimsam gato santo labhimha vyamhamuttamam, 
aññe deve 'tirocāmi puññakammassidam phalam. 


6376. Divā va yadi va rattim cankamanto thito caham, 
channo salalapupphehi puññakammassidam phalam. 


6377. Imasmim yeva kappamhi yam buddhamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


6378. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samūhatā, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6379. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6380. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Kimbilo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 


Kimbilattherassa apadānam catuttham. 


--00000-- 


1 kimila - Ma. 
? kakusandhamhi - Ma. 
* brāhmaņamhi - Ma. 
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6371. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 


6372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6373. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gayakassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Gayakassapa là phân thứ ba. 
--00000-- 

554. Ký Sự về Trưởng Lão Kimbila: 


6374. Khi đấng Bà-la-môn toàn hảo Kakusandha Niết Bàn, tôi đã cầm 
lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 

6375. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đã đạt được tòa lâu đài hạng 
nhất. Tôi rực rỡ hơn chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 

6376. Và vào ban ngày hoặc vào ban đêm, trong khi đi kinh hành và 
trong khi đứng tôi được bao phủ bởi các bông hoa salala; điều này là 
quả báu của nghiệp phước thiện. 

6377. Việc tôi đã cúng dường đức Phật là ngay trong kiếp này, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường đức 
Phật. 


6378. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


637o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


638o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Kimbila đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Kimbila là phân thứ tư. 


--00000-- 
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555. Vajjiputtattherāpadānam 
6381. Sahassaramsī bhagavā sayambhū aparājito, 
vivekā vutthahitvāna gocarāyābhinikkhami. 


6382. Phalahattho aham disvā upagañchim' narasabham, 
pasannacitto sumano savaņtam adadim phalam. 


6383. Catunavutito° kappe yam phalam adadim tada, 
duggatim nābhijānāmi phaladānassidam phalam. 


6384. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6385. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6386. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Vajjiputto thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Vajjiputtattherassa apadānam pañcamam. 


--00000-- 
556. Uttarattherāpadānam 
6387. Sumedho nāma sambuddho battimsa*varalakkhaņo, 


vivekakāmo bhagavā himavantamupāgami. 


6388. Ajjhogahetvā himavantam aggo kāruņiko muni, 
pallankam ābhujitvāna nisīdi purisuttamo. 


6389. Vijjādharo* tada āsim antalikkhacaro aham, 
tisulam sugatam gayha gacchāmi ambare tadā. 


6390. Pabbatagge yathā aggi punnamayeva candima, 
vanam obhāsate buddho sālarājāva phullito. 


6391. Vanaggā nikkhamitvāna buddharamsī vidhāvare,” 
naļaggivaņņasankāsā' disvā cittam pasādayim. 


6392. Vicinam addasam puppham kaņikāram devagandhikam, 
tīņi puppāni ādāya buddhasetthamapūjayim. 


1 upagacchim - Ma. *vijjadharo - Ma. 
2 catunnavutito - Ma. ` abhidhāvare - Ma. 
* bāttimsa - Ma. ê naļaggiva nasankāsam - Si Mu. 
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555. Ký Sự vē Trưởng Lão Vajjiputta: 


6381. Đức Thế Tôn có ngàn ánh hào quang, đấng Tự Chủ, vị không bị 
đánh bại sau khi xuất ra khỏi sự độc cư đã ra đi về việc khất thực. 
6382. Có được nắm tay trái cây, tôi đã nhìn thấy đấng Nhân Ngưu và đã 
đi đến gần Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái 
cây savanta. 
6383. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
6384. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
6385. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6386. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vajjiputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Vajjiputta là phần thứ năm. 
--00000-- 
556. Ký Sự về Trưởng Lão Uttara: 


6387. Đấng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hi-mā-lap.' 

6388. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Bi Mãn cao cả, bậc 
Hiền Trí, đấng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi đã ngồi 
xuống. 

638o. Khi ấy, tôi đã là người nắm giữ pháp thuật, là vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lấy cây chia ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên 
không trung. 

63oo. Đức Phật chói sáng ở trong khu rừng giống như ngọn lửa ở trên 
đỉnh núi, tợ như mặt trăng ngày rằm, như là cây sālā chúa được trổ 
hoa. 

6391. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và 
tỏa rộng giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 

6392. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thấy bông hoa kaņikāra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lấy ba bông hoa, tôi đã cúng dường đến 
đức Phật tối thượng. 


1 Ký sự này tương tg như ký sự 501 về trưởng lão Tikaņikārapupphiya. 
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6393. Buddhassa ānubhāvena tīņi pupphāni me tadā, 
uddhavaņtā' adhopattā chāyam kubbanti satthuno. 


6394. Tena kammena sukatena cetanāpaņidhīhi ca, 
jahitvā mānusam deham tāvatimsamagacchaham. 


6395. Tattha me sukatam vyamham” kaņikārīti* āyate.* 
satthiyojanamubbedham timsayojanavitthatam. 


6396. Sahassakaņdam satabheņdu dhajālu haritāmayam, 
satasahassaniyyūhā* vyamhe pāturahamsu* me. 


6397. Sovaņņamayā maņimayā lohitankamayā pi ca, 
phalikā 'pi ca pallankā yenicchaka yadicchaka. 


6398. Maharahañca sayanam tulikavikatiyutam, 
uddhalomiñca ekantam bimbohanasamāyutam. 


63oo. Bhavana nikkhamitvana caranto devacarikam, 
yada iechāmi” gamanam devasanghapurakkhato. 


6400. Pupphassa hettha titthāmi uparicchadanam mama, 
samantā yojanasatam kaņikārehi chāditam. 


6401. Satthituriyasahassāni sayam pātam upatthahum, 
parivārenti mam niccam rattindivamatanditā. 


6402. Tattha naccehi gītehi tāļehi* vāditehi ca, 
ramāmi khiddāratiyā modāmi kāmakāmaham. 


6403. Tattha bhutvā pivitvā ca modāmi tidase pure, 
nārigaņehi sahito modāmi vyamhamuttame. 


6404. Satānam pañcakkhattuñca devarajjamakārayim, 
satanam tinikkhattuñca cakkavattī ahos’ aham, 
padesaraJJam vipulam gaņanāto asankhiyam. 


1 uddham vaņtā - Ma. 


* byamham - Ma. ° pātubhavimsu - Ma. 
3 kaņikāroti - Sĩ. 7 vathā gacchāmi - Sĩ; 
* ñãyati - Ma. yathā iechāmi - Ma. 
” satasahassāni byūhāni - Sĩ. 5 tālehi - Ma. 
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6393. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi (xoay 
ngược lại) có các cuống hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo 
thành bóng râm che cho đức Phật. 


6394. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


6395. Tại nơi ấy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
biết (với tên) là “kamikar†” có chiều dài sáu mươi do-tuần, chiều rộng 
ba mươi do-tuần. 


6396. (Cung điện) có một ngàn cột trụ chống có màu lục, với một trăm 
mái tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trăm ngàn tháp 
nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 


6397. Có những chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm bằng ngọc ma-ni, 
và cũng làm bằng hồng ngọc nữa, luôn cả ngọc pha-lê (hiện ra) ở bất cứ 
nơi nào và bất cứ khi nào theo ước muốn. 


63o8. Và có chiếc giường vô cùng giá trị được trải loại nệm bông gòn có 
một phần lông rái cá, và được gắn liền với chiếc gối. 


6399. Khi nào tôi ước muốn việc ra đi, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư Thiên, tôi dẫn đầu hội 
chúng chư Thiên.. 


6400. Tôi đứng ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi 
xung quanh một trăm do-tuần có mái che được phủ bằng các bông hoa 
kaņika. 


6401. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiều. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi ngày đêm không biếng nhác. 


6402. O tại nơi ấy, tôi sướng vui với các điệu vũ, các lời ca, các tiếng 
chũm chọe, và các khúc tấu nhạc, với niềm sướng vui của việc giải trí. 
Tôi vui thích theo sự mong muốn này mong muốn khác. 


6403. Lúc bấy giờ, ở tại nơi ấy tôi đã ăn, tôi đã uống, tôi vui thích ở cõi 
trời Tam Thập. Được gần gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu 
đài tuyệt hảo. 


6404. Và tôi đã cai quản Thiên quốc năm trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, 
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 
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6405. Bhave bhave samsaranto mahābhogam labhāmaham, 
bhoge me ūnatā natthi buddhapūjāyidam phalam. 


6406. Duve bhave samsarāmi devatte atha mānuse, 
aññam gatim na jānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


6407. Duve kule pajāyāmi' khattiye cāpi brāhmaņe, 
nīce kule na jānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


6408. Hatthiyānam assayānam sivikam sandamānikam, 
labhāmi sabbamevetam buddhapūjāyidam phalam. 


6409. Dāsigaņam dāsagaņam nāriyo samalankatā, 
labhāmi sabbamevetam buddhapūjāyidam phalam. 


6410. Koseyya kambaliyāni khomakappāsikāni ca, 
labhāmi sabbamevetam buddhapūjāyidam phalam. 


6411. Navavattham navaphalam navaggarasabhojanam, 
labhāmi sabbamevetam buddhapūjāyidam phalam. 


6412. Imam khāda imam bhuñJa imasmim” sayane saya, 
labhāmi sabbamevetam buddhapūjāyidam phalam. 


6413 Sabbattha pūjito homi yaso accuggato mama, 
mahāpakkho sadā homi abhejjapariso sadā. 


6414. Sītam unham na jānāmi pariļāho na vijjati, 
atho cetasikam dukkham hadaye me nā vijjati. 


6415. Suvaņņavaņņo hutvāna samsarāmi bhavābhave, 
vevaņņiyam na jānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


6416. Devalokā cavitvāna sukkamūlena codito, 
savatthiyam pure jāto mahāsālesu addhake. 


6417. Pañcakamagupe hitvā pabbajim anagāriyam, 
jātiyā sattavasso "ham arahattamapāpuņim. 


! vattha pacchā pajāyāmi - Sī Mu. *imamhi - Ma. 
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6405. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn 
lao, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

6406. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể Thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

6407. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và luôn cả Bà-la- 
môn, tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

64o8. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
ngựa, kiệu khiêng, và có xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 


6409. Về đám tôi trai, bāy tớ gái, và các nữ nhân đã được trang điểm, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


641o. Về y phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng 
bông vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


6411. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm vị cao sang, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


6412. “Ngài hãu nhai món nàu, ngài hāy ăn món nàu, ngài hāy nằm ở 
chiēc giường này,” tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 


6413. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng 
tiến, tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không 
bị chia rẽ. 


6414. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bực bội không được 
biết đến. Sự khổ sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến. 


6415. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hồi ở cõi này cối 
khác, tôi không biết đến việc tàn tạ sắc thân; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 

6416. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 


nhân tố trong sạch tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng 
sang trọng ở thành phố Sāvatthī. 


6417. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu 
phẩm vị A-la-hán. 
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6418. Upasampādayī' buddho gunamaññaya cakkhumā, 
taruņo pūjanīyo ham buddhapūjāyidam phalam. 


6419. Dibbacakkhuvisuddham me samādhikusalo aham, 


e~ u~w—m 


6420. Patisambhidā anuppatto iddhipādesu kovido, 
dhammesu pāramippatto buddhapūjāyidam phalam. 


6421. Timsakappasahassamhi yam buddhamabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi buddhapūjāyidam phalam. 


6422. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6423. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6424. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikatā katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Uttaro thero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Uttaratherassa apadānam chattham. 
--00000-- 


557. Apara-uttarattherāpadānam 
6425. Nibbute lokanathamhi siddhatthe lokanāyake, 
mama Datt samānetvā dhātupūjam akās' aham. 


6426. Catunavutito kappe yam dhātumabhipūjayim, 
duggatim nābhijānāmi dhātupūjāyidam phalam. 


6427. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6428. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6429. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chaļabhiūnā sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā apara-Uttaratthero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Aparassa Uttarattherassa apadānam sattamam. 


--00000-- 


1 upasampadāyī - Ma. 
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6418. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật bậc Hữu Nhãn đã 
cho tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ tuổi xứng đáng được cúng dường: điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
641o. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã 
đạt đến sự toàn hảo về các thắng trí; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
6420. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, lā vị rành rē về các nền tảng 
của thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 
6421. Việc tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 
6422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
6423. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6424. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uttara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Uttara là phân thứ sáu. 
--00000-- 
557. Ký Sự về Trưởng Lão Uttara khác: 


6425. Khi bậc Bảo Hộ Thế Gian, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
Niết Bàn, tôi đã tập hợp quyến thuộc của tôi lại và tôi đã cúng dường 
xá-lợi. 

6426. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường xá-lợi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường xá-lợi. 

6427. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tri), tôi sống không còn lậu hoặc. 

6428. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6429. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uttara khác đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự vē trưởng lão Uttara khác là phần thứ bảy. 


--00000-- 
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558. Bhaddajittherāpadānam 


6430. Ogayha yam pokkharaņim nanakuñJarasevitam, 
uddharāmi bhisam tattha ghāsahetu aham tadā. 


6431. Bhagavā tamhi' samaye padumuttarasavhayo, 
rattambaradharo buddho gacchate anilañJase. 


6432. Dhunanto pamsukūlāni saddam assos’ aham tadā, 
uddham nijjhāyamāno ham addasam lokanāyakam. 


6433. Tattheva thitako santo āyācim lokanāyakam, 
"Madhum bhisehi sahitam khīram sappim mulālikam, 
patigaņhātu” me buddho anukampāya cakkhumā.” 


6434. Tato kāruņiko satthā orohitvā mahāyaso, 
patigaņhī* mama bhikkhum anukampāya cakkhumā, 
patiggahetvā sambuddho akā me anumodanam. 


6435. "Sukhī hotu mahapuñña gati tuyham samijjhatu, 
iminā bhisadānena labhassu vipulam sukham.” 


6436. Idam vatvāna sambuddho jalajuttamanāmako, 
bhikkhamādāya sambuddho ākāsenāgamā jino. 


6437. Tato bhisam gahetvāna agañJim' mama assamam, 
bhisam rukkhe laggetvāna mama dānam anussarim. 


6438. Mahāvāto utthahitvā saūcālesi vanam tadā, 
akaso abhinādittha asanī ca phalī tadā. 


6439. Tato me asanīpāto matthake nipatī tadā, 
soham nisinnako santo tattha kālakato* aham. 


6440. Puññakammena saññutto tusitam upapajj aham, 
kalevaram me patitam devaloke ramām' aham. 


6441. Chaļāsīti*sahassāni nāriyo samalankatā, 
sāyam pātam upatthahanti bhisadānassidam phalam. 


6442. Manussayonimāgantvā sukhito hom’ aham tadā, 
bhoge” me ūnatā natthi bhisadānassidam phalam. 


1 tasmim - Si Mu. 


2 patiggaņhātu - Ma. * kālankato - Ma. 
3 patiggaņhi - Ma. ê chaļasīti - Ma. 
* āgacchim - Ma. 7 bhogā - Ma. 
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558. Ký Sự về Trưởng Lão Bhaddaji: 


6430. Lúc bấy giờ, tôi đã lội xuống hồ nước đã bị nhiều con voi sử dụng, 
và vì lý do đói (bụng) tôi (đã) nhổ lên củ sen ở tại nơi āy.' 


6431. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn danh hiệu Padumuttara là vị Phật 
mặc y màu đỏ (đang) di chuyển ở trên không trung. 


6432. Khi ấy, trong khi Ngài đang phất phơ các lá y may từ vải bị quăng 
bỏ, tôi đã nghe được tiếng động. Trong khi chú ý ở phía bên trên, tôi đã 
nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 


6433. Trong khi đứng ngay tại nơi ấy, tôi đã thỉnh cầu đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian rằng: “Xin đức Phật, bậc Hữu Nhãn, uì lòng thương tưởng 
hấu thọ lãnh mát ong cùng uới các củ sen, sữa, bơ lỏng, và rë sen của 
con.” 


6434. Do đó, dāng Bi Mãn, bậc Đạo Sư có danh vọng lớn lao đã ngự 
xuống. Bậc Hữu Nhãn vì lòng thương tưởng đã thọ nhận vật thực của 
tôi. Sau khi thọ nhận, bậc Toàn Giác đã thực hiện lời tùy hy đến tôi 
rằng: 


6435. “Này người có đại phước, mong rằng ngươi được an lạc. Mong 
rang cảnh giới tái sanh được thành tựu cho ngươi. Do uiệc dâng cúng 
củ sen nàu, ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao.” 


6436. Sau khi nói lên điều ấy, đấng Toàn Giác tên Padumuttara, bậc 
Toàn Giác, đấng Chiến Thắng đã cầm lấy thức ăn rồi đã ra đi bằng 
đường không trung. 

6437. Sau đó, tôi đã cầm lấy củ sen và đã đi về lại khu ẩn cư của mình. 
Sau khi đã treo củ sen ở trên cây, tôi đã tưởng nhớ lại việc dâng cúng 
của mình. 

6438. Khi ấy, có cơn gió lớn đã nổi lên và đã làm lay chuyển khu rừng. 
Bầu trời đã gào thét và sấm sét đã nổ ra. 

6439. Sau đó, tia sét đánh xuống đã giáng vào đầu của tôi. Khi ấy, trong 
khi bị khuyu xuống tôi đây đã līa đời ở tại nơi ấy. 

6440. Được gắn liên với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất. (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống, tôi sướng vui ở thế giới chư 
Thiên. 

6441. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điểm hầu cận sáng 
tối; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 

6442. Sau khi đi đến sự sanh ra ở loài người, tôi luôn luôn được sung 
sướng, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng củ sen. 


1 Ký sự này tương tg như ký sự 483 về trưởng lão Bhisadāyaka. 
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6443. Anukampitako tena devadevena tādinā, 
sabbāsavā parikkhīņā' natthidāni punabbhavo. 

6444. Satasahasse ito kappe yam bhisam adadim tadā, 
duggatim nābhijānāmi bhisadānadassim phalam. 

6445. Kilesā jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 
nāgo va bandhanam chetva viharāmi anāsavo. 


6446. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6447. Patisambhidā catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam āyasmā Bhaddajitthero ima gathayo abhāsitthāti. 
Bhaddajittherassa apadānam atthamam. 
--00000-- 


559. Sīvakattherāpadānam 


6448. Esanāya carantassa vipassissa mahesino, 

rittakam pattam disvana kummāsam purayim aham. 
6449. Ekanavute ito kappe yam bhikkhamadadim tadā, 

duggatim nābhijānāmi kummāsassa idam phalam. 
6450. Kilesa jhāpitā mayham bhavā sabbe samuhata, 

nāgo va bandhanam chetvā viharāmi anāsavo. 


6451. Svāgatam vata me āsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjā anuppattā katam buddhassa sāsanam. 


6452. Patisambhida catasso vimokkhā pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sāsanam. 


Ittham sudam ayasma Sīvakatthero imā gāthāyo abhāsitthāti. 
Sīvakattherassa apadānam navamam. 
--00000-- 
Tassuddānam 
Yaso nadīkassapo ca gayākimbilavajjino, 
dve uttara bhaddaji ca sīvako capi uttamo. 
Yasavaggo chapaññãsatimo. 
Therāpadānam samattam. 


(Ratthapāla - Upavānattherānam apadānāni Machasam potthake Yasa- 
vaggantogadhāni dissante, tathāpi Apadānapāļi pathamabhāge dutiya 
tatiyavaggesu tesam āgatattā idha na dassitānīti datthabbam). 


--00000-- 


1 sabbāsavaparikkhīņā - Ma. 
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6443. Là người được thương tưởng bởi vị Trời của chư Thiên như thế 
ấy, (tôi có) tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 

6444. Kể từ khi tôi đã dâng cúng rễ sen trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng củ sen. 

6445. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

6446. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6447. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bhaddaji đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Bhaddaji là phân thứ tām. 
--00000-- 

559. Ký Sự về Trưởng Lão Sīvaka: 

6448. Khi bậc Đại Ān Sĩ Vipassī đang đi về việc tìm kiếm (vật thực). Tôi 

đã nhìn thấy bình bát trống trơn và tôi đã để đầy sữa kem. 

6449. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của sữa kem. 
6450. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 

6451. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6452. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sīvaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vē trưởng lão Sīvaka là phần thứ chín. 
--00000-- 

Tóm lược của phẩm này: 


VỊ Yasa, vị Nadīkassapa, vị Gayakassapa, vị Kimbila, vị Vajjiputta, hai vi 
Uttara, vị Bhaddajï, và luôn cả vị Sīvaka tối thượng. 
Phẩm Yasa là phẩm thứ năm mươi sáu. 
Trưởng Lão Ký Sự được đây đủ. 
--00000-- 
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Suttantapitake Khuddakanikāye 


APADĀNAPĀĻI 
(Thānh Nhān Ky Sy 2) 


GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THU MỤC CÂU KỆ PALI: 


A 
Akarim ānantariyam 
Akkante ca pade disvā 
Akkhadasso tadā āsim 
Akhilo ca visallo ca 
Agado viya sabbattha 
Agārā abhinikkhamma 
Agārā nikkhamantopi 
Aggaphalam gahetvāna 
Aggidaruñca chaddetva 
Aggidārum nīharitvā 
Aggim dārum āharitvā 
Ankolakā bimbijālā 
Ankolā yūthikā ceva 
Angapaccangasampanno 
Angārajātā pathavī 
Aciram gatamattam mam 
Acchā mayūrā dīpī ca 
Acchodakā sītajalā 
Ajinacammavatthoham 
Ajinamhi nisīditvā 
Ajinam me gahetvāna 
Ajināni dharā ete 
Ajinena nivatthoham 
Ajjunā atimuttā ca 
Ajjunā asanā cettha 
Ajjuno nāma sambuddho 
Ajjeva kiecam ātappam 
Ajjhāyako bhavitvāna 


Trang 


214 
98, 222 
302 

286 

392 

196, 200 
184 


Trang 

A 
Ajjhāyako mantadharo 04, 40, 188 
Ajjhittho kathayī buddho 28 
Ajjhogahetvā sālavanam 216 
Ajjhogahetvā himavantam 58, 
174, 238, 406 
Ajjhogahetvā himavam 168 
Afijalimpaggahetvāna 38 
Aññe gacchanti goyanam 22 
Aññe pīthe ca pallanke 30 
Atthatimsatikkhattuñca 10 
Atthahetūhi samphussa 168 
Attharasasissasata 12 
Attharase kappasate 32, 60, 
68, 110, 134, 
144, 164, 210, 218, 400 
Atthivisatikkhattuñca 76 
Atithim me gahetvana 80 
Atimuttä sattalikã 50 
Atitam nanvagameyya 386 
Atito visayam tesam 200 
Atoļārāni bhaņdāni 140 
Attano pubbacaritam 324 
Atthadassī tu bhagavā 66, 
108, 208 
Atthadhammaniruttīsu 330 
Atha aññataro sisso 66 
Adassanena sabbaññu 70 
Adāsim tutthacitto ham 350 
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A 

Addasam vimalam buddham 274 
Addasumha tadaraññe 312 
Addhika pathika sabbe 42 
Adhikaram sasanghassa 308 
Adhigacchim tadā pītim 164, 254 
Adhiccuppattika buddha 188 
Adhippayavidu jāto 294 
Adhītā vedagū sabbe 168 
Anantādīnavo kāyo 300 
Anāgatamhi addhāne 366 
Anāthānam bhavam nātho 364 
Anāvilam mama cittam 88 
Aniccasaññam uggayha 102 
Aniccā vata samkhara 102 
Anukampako kāruņiko 30, 134, 

152, 308, 326, 

330, 338, 342 
Anukampatu me buddho 46 
Anukampitako tena 192, 418 
Anupalitto lokena 392 
Anuppannassa maggassa 372 
Anubhosim sakam puññam 102 
Anumodi mahāvīro 112 
Anumodimsu me vākyā 206 
Anuruddho upatthāko 216 
Anuruddho nāma sambuddho 26 
AnuvyañJanasampanno 284, 392 
Anekasatakkhattuñca 196 
Anejo acalo dhīmā 286 
Anomadassī bhagavā 182, 184 
Andhakā muņdakā sabbe 42 
Andhakaram pakāsam ca 384 
Annam pānam patthapetvā 398 
Apathampi patham katvā 26 
Aparampi guņam tassa 280 
Aparimeyye ito kappe 184 
Appakiccha aloluppā 190 


A 

Appatittham anālambam 304 
Abbhantarā bāhirā ca 280 
Abbhokāsagatam santam 14 
Abhiññaparamippatta 66 
Abhiññaparamim gantvā 266 

Abhitthavitva padumuttarakhyam 
382 
Abhinikkhamma bhavana 398 
Abhirūhatu mam buddho 210 
Abhirūha mahāvīra 182 
Amatam paramassādam 114 
Ambajambūhi sañchanna 50 
Ambapiņdim gahetvāna 126 
Ambarā pupphavasso me 154 
Ambā jambu ca tilakā 64 
Ambātakā bahū tattha 18 
Ayam ca pathavī ghorā 100, 226 
Ayam pacchimakodāni 108 
Ayam pacchimako mayham 86, 
124, 154 
Ayam buddho asamasamo 102 
Ayam me pacchimā jāti 152 
Ayam loko paro loko 346 
Arahā āsi so thero 312 
Alasandakā pallavakā 44 
Alābunodakam gayha 112 
Avacāsim tadā tesam 168 
Avasesesu kappesu 208 
Avidūre citakassa 76 
Avidūre pokkharaņī 50, 64 
Avidūre himavato 172 
Avyādhitā rūpavatā 80 
Asangacitto nikleso 114 
Asangacitto sabbattha 392 
Asandiddham vīyākāsim 330 
Asambhītā ca te buddha 204 
Asamsayam buddhasettho 168 
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A 

Asītikotiyo mayham 110 
Asokapiņdī ca varī 50 
Asokā ca kapitthā ca 64 
Asmim kappe samuddamhi 214 
Assamassaviduramhi 206 
Assamassavidure me 18 
Assamam tattha mapetva 7O 
Assamam sukatam katva 264 
Assamā abhinikkhamma 204, 216 
Assāsetā yathā cando 284, 392 
Aham tena samayena 100 
Aham pure bodhipattam 278 
Aho kāruņiko satthā 376 
Aho buddhā aho dhammā 10, 
118, 146 

Aho me sukatam kammam 16, 
28, 68 

Aho me sukato thūpo 232 
Alarapamha hasula 32, 38, 172 

A 

Akaso minitum sakkā 196 
Ākiņņam bhavanam mayham 106 
Āgantvāna manussattam 14 
Acikkhi so me sattharam 368 
Ājīvakā viluttāvī 42 
Āņāpesi ca sambuddho 112 
Ādeyyavākyavacano 40 
Ānandassa mahãrañño 44 
Āmantayim parijanam 398 
Amati me patiūiiāte 368 
Āyāgamme gavesissam 230 
Araññakã dhutadharā 80 
Ārādhayitvā sambuddham 48 
Aradhito 'mhi sugatam 28 
Āruhimha tadā nāvam 272 
Ārūļhā gāmaņīyehi 32, 58, 60 


A 
Arulhe gamaniyehi 36 
Aropite ca citake 76 
Āluvā ca kaļambā ca 18 
Āsanam paññapetvana 92 
Asandim sukatam katvã 84 
Asannake katam kammam 116 


Āsanne me katam kammam 88, 270 


Asabham pavaram thānam 364 
Āsim dhammaruci nāma 214 
Āhanantam dhammabherim 166 
Āha mam putta uttittha 376 
Āļakā isimuggā ca 18 
Āļārikā kappakā ca 34 
I 

Iechamāno caham ajja 226 
Ito dvenavute kappe 332 
Ito satasahassamhi 296, 

314, 318 


Idam tatiyam tava bhuripañña 386 
Idam pacchimakam mayham 08, 


32, 62, 68, 74 

Idam me satakam ekam 9O 
Idam vatvana bhagava 172 
Idam vatvana sambuddho 90, 
94, 124, 

172, 192, 200, 416 

Idam sutvāna vacanam 212 
Idānaham rājagahe 318 
Idānipi munindena 318 
Idha naccañca gItañca 218 
Imamhi bhaddake kappe 114, 
284, 310, 

344, 350, 

384, 388, 392 


Imasmiññeva kappasmim 130, 132, 


134, 148, 180, 290 


421 


Thánh Nhân Kú Sự 2 - Thư Mục Câu Kệ Pāļi 


I 
Imasmim yeva kappamhi 404 
Imassa jātiyā mata 212 
Imassa Jayamanassa 66 
Imam annena panena 322 


Imam khada imam bhuñja 84,106, 


242, 410 
Imāham kattham nissāya 232 
Iminā ekadussena 90 
Imina pindapatena 302 
Imina phaladanena 200 
Iminā buddhataraņena 210 
Iminā morahatthena 146 
Imināsanadānena 94 
Iminā sappidānena 08, 10 
Isivhayam gamitvāna 378 

U 

Ukkā patimsu nabhasā 312 
Ukkāsate gahetvāna 176 
Uggacchantamva suriyam 7O 
Uggacchante ca suriye 218 
Uggahaka aJagara 20 
Ucchangā pulinam gayha 186 
Ucchukhaņdakamādāya 120 
Uņhe vātātape tassa 278 
Uttaritvāna sambuddho 210 
Uttānakūlā nadikā 62, 230 
Uttiņņavicikiccho so 370 
Udakā abhinikkhamma 208 
Udake vokkamitvāna 100 
Udayantova suriyo 76 
Uddālakā campakā ca 62 
Uddālakā pātalikā 18 
Upagacchati yam yonim 400 
Upagantvāna sambuddham 264 
Upagantvāna sambuddho 22 
Upajjhā sāriputto me 360 


U 
Upatthahitvā sambuddham 116 
Upatthahitvāna sambuddham 28 
Upatthito mayā buddho 362 
Upatisso kolito ca 212 
Upanissāya viharam 230 
Upapajjatiyam yonim 04, 24, 48, 
Uparicchadanam āsi 398 
Upasampādayi buddho 242, 414 
Upāgatam mahāvīram 08, 22 
Upāsamāno yamaham 230 
Upecca tam mahāvīram 364 
Upecca pādamūlamhi 388 
Upecca santikam tassa 292 
Uposathamhi divase 235 
Uppajjantā ca sambuddha 206 
Uppātam tamaham disvā 6 
Uppātā supinā mayham 30 
Uppāte dāruņe disvā 312 
Ubhato vyūļhasangāme 140 
Ubho puññam ca papañca 314 
Uyyutto parakiecesu 114 
Usabho va mahi nadati 206 
Usukārā bhamakārā 44 
E 
Ekakam mam viharantam 198 
Ekatimse ito kappe 186 
Ekadussam daditvāna 9O 
Ekanavute ito kappe 8, 40, 48, 
56,62, 68,72, 74, 
78, 88,116, 120, 122, 
130, 136, 146, 158, 160, 
164, 170, 178, 182, 220, 
222, 224, 236, 244, 246, 248, 
250, 254, 256, 258, 262, 268, 
272, 274, 276, 310, 358, 402, 418 
Ekapaññasakkhattuñca 10 
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E 

Ekarattim vasantoham 194 
Ekavisatikkhattuñca 102 
Ekasattatikkhattuñca 24, 110 
Ekasattatime kappe 116 
Ekasanam daditvana 94 
Ekūnatimso vayasa 378 
Enimiga varaha ca 2O 
Enimiga ca sarabha 62 
Ete caññe ca bahavo 18 
Eteneva upayena 200 
Etesu kīļamānesu 42 
Etha gantvāna paccantam 334 
Edisā te mahānāgā 206 
Edisā te mahāvīra 22 
Evamādīhi sambuddham 382, 366 
Evam tenanusitthoham 300 
Evam thero viyākāsi 324 
Evam nirākulam āsi 308, 

326, 330, 

338, 342 
Evam pabbajito cāham 284 
Evam pavedajātesu 376 
Evam lokam avekkhantam 346 
Evam viharamātāpī 388 
Evam viharamānam mam 230 
Evam viharamānoham 212 
Evam vutte mahāvīro 298 
Evābhikkantadassāvim 346 
Evāham cintayitvāna 90 
Esa khīņāsavo buddho 284 
Esanāya carantassa 178, 418 
Esa patthayate thānam 28 
Esa buddho samuppanno 54 
Esa so bhagavā buddho 284 
Eso anāgataddhāne 298 
Eso patthayate thānam 320, 332 
Eso pattheti tam thānam 344 


O 
Okāsāham na passāmi 216 
Ogayha yam pokkharaņim 414 
Ogayhāham pokkharaņim 192 
Oddakā damiļā ceva 42 
Odumbarikapuppham ca 190 
Oruhitvāna sambuddho 134 
Ovādakassa bhikkhūnam 302 
Ovādako viññapako 308, 

326, 330, 336, 342 
Ovādapatikarā te 66 
Ovādam nādiyitvāna 334 
Osadhi tiņavāsī ca 266 

K 
Kakudham vilasantamva 166, 256 
Kakudho vilasantova 14 
Kakusandhassa munino 148 
Kakusandham upagamma 132 
Kakusandho mahāvīro 130 
Kankhā me bahulā āsi 354 
Kaccanassa guņam sutvā 294 
Katacchubhikkham pādāsim 340 
Kaņikāramva jalitam 120, 248 
Kaņikāramva jotantam 220, 246 
Katattā ācitattā ca 98, 226 
Katvāna kusalam kammam 138 
Kadambam pupphitam 96 
Kadambā kadalī ceva 64 
Kalambā kandalī tattha 50 
Kappaka nahāpakā suda 42 
Kappasatasahassamhi 16, 24, 48 
Kappino namaham asim 304 
Kamandaludhara sabbe 190 
Kamandalum thapetvāna 120 
Karavīkaruto nātho 114 
Karitvā patisanthāram 198 
Karitvā pulinam thūpam 230 
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K 
Karitva hatthacittoham 110 
Kallatthika ye passanti 92 
Kavātantarikāyāpi 46 
Kassapassa bhagavato 180 
Kassapo nāma gottena 336 
Kānanam pavisitvāpi 94 
Kānanam vanamogayha 276 
Kāyassa dosam disvāna 344 
Kārāpetvāna tam setum 14 
Kalañca punarāgamma 30 
Kikino kāsirājassa 350 
Kittayitvā jinavaram 382 
Kittayitvāna sambuddham 7O 
Kimevāt anisametva 36 
Kilese jhāpayitvāna 72 
Kilesā jhāpitā mayham 6,8, 


12, 16, 24, 28, 34, 40, 48, 56, 

62, 68, 72, 78, 82, 84, 86, 88, 

92, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 

112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 
126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 
140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 
154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 
170, 174, 176, 178, 180, 182, 186, 
188, 190, 194, 198, 202, 208, 210, 
Kilesā jhāpitā mayham 214, 218, 
220, 222, 224, 226, 228, 234, 
236, 242, 244, 246, 248, 250, 
252, 254, 256, 258, 260, 262, 266, 
268, 270, 272, 274, 276, 278, 282, 
290, 294, 300, 308, 314, 318, 324, 
330, 336, 342, 346, 352, 356, 362, 
370, 374, 378, 382, 388, 390, 396, 
400, 402, 404, 406, 414, 418, 418 


Kim karosi mahapuñña 2 
Kim pamadena rajjena 36 
Kim me puttehi darehi 36 


K 
Kimsukam pupphitam disva 224 
Kidisa te mahavira 204 
Kīdiso tvam mahāvīra 4 
Kīdiso so mahāvīra 2 
Kuttharogabhibhutoham 344 
Kuttham gando kilaso ca 88, 278 
Kumarakassapo ceva 312 
Kumuda ambagandhi ca 20 
Kummā soņā madhukarā 266 


Kumbhamattam gahetvāna 24, 250 


Kumbhīlā sumsumārā ca 52 
Kuraūjiyaphalam gayha 254 
Kusalam kattukāmena 232 
Kusalam vijjate mayham 260 
Kūtajā pupphitā tattha 18 
Kūtāgārā guhā rammā 174 
Kūtāgārā ca pāsādā 32 
Kesesu chijjamānesu 330, 360 
Kokila mafjubhāņī ca 62 
Kotthaka sukapota ca 2O 
Ko nu kho bhagava hetu 216 
Korandam pupphitam disva 98, 222 
Ko va tvam kassa va putto 108 
Kosambā salala nīpā 50 
Kosiko nāma bhagavā 174 
Koseyyakambaliyāni 106, 242, 410 
KH 
Khaggahatthā ca purisā 34 
Khattiyamhi kule jāto 4 
Khattiyena mahādānam 358 
Khattiye puññakammena 360 
Khamā sītassa unhassa 34 
Khayato vayato vā pi 80 
Khārikājam gahetvāna 58 
Kharibharañca pūretvā 4 


Khāribhāram gahetvāna 52, 264, 282 
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KH 
Khippam oruyha pāsādā 46 
Khippam paggayha tam sabbam 200 
Khippam pabbatamāruyha 200 
Khippabhiññassa bhikkhussa 318 
Khīņe āyusi nibbanam 288 
Khīrodanaphalenāham 314 
Khujjuttarā nandamātā 212 
Khettato dhaññamahatva 102 
Khemā uppalavaņņā ca 212 
C 
Cakkavāļamupādāya 9O 
Cankamantampi manujam 32 
Cankamanto nipajjanto 72 
Caņdālo āsaham tattha 84 
Catuttimsakkhattuñca 234 
Catudande gahetvana 26 
Catudande thapetvana 216 
Catudīpā ime rukkha 100 
Catuddasesu kappesu 234 
Catuddisā dundubhiyo 312 


Catunavute ito kappe 78, 84, 86, 
96, 100, 122, 126, 

142, 150, 160, 162, 

176, 180, 190, 202, 246, 


250, 252, 270, 276, 406, 414 


Catupākāraparikkhittam 176 
Catusaccam pakāsentam 262, 314 
Catusatthikkhattum rājā ca 48 
Cattāro ca patipannā 102 
Candanam anulimpitvā 200 
Candano devaputto mam 386 
Candabhāgānadītīre 62, 

132, 260 
Campake nāgavanike 38 
Caraņena ca sampanno 348 
Caramāno nupubbena 68 


C 

Carime vattamānamhi 102 
Cavitvā tusitā kāyā 168 
Cātuddipā ime rukkhā 226 
Cātuddīpo mahāmegho 386 
Cārimaggena gacchāmi 86 
Citakam parivāretvā 206 
Citesu kayiramānesu 156 
Cirakālam samangito tayā na 214 
Cīvare piņdapāte ca 72 
Cullāsītisahassāni 52, 110, 
142, 204 

Cetiyassa pamāņam yam 352 
Celāvakā arammā ca 44 
Ceļeva dayhamānamhi 54 
Codito tāya samviggo 322 
Coditoham tadā tena 386 

CH 

Chattimsakkhattum devindo 82, 
90, 260 

Channavute ito kappe 226 
Chabbīsatikappasate 40, 200 
Chahi gāthāhi sabbaññum 196 
Chalabhiññasu yojeti 380 
Chaļāsītisahassāni 172, 192, 416 

J 

Janghāvihāram vicaram 284, 380 
Jatābhārabharitā te 66 
Jatābhārena bharitā 52, 64 
Jatābhārena bharito 204 
Janakāyamatikkamma 194 
Janoghe titthakākiņņe 288 
Jahitā purimā jāti 26 
Jātijaraūīca maranam 68 
Jātiyā catuvassoham 76 
Jātiyā pañcavassena 202 
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J 
Jātiyā sattavassena 102, 232 
Jino tasmim guņetuttho 306, 378 
Jetvā sasenakam māram 378 
JH 
Jhāyamānassa bhagavato 158 
Jhāyim jhānaratam vīram 354 
TH 
Thapesi etadaggamhi 326 
Thito pabbatapādamhi 300 
T 
Tato angasatā tūrā 116 
Tato alattham pabbajjam 340 
Tato avoca bhagavā 358 
Tato avoca lokaggo 326 
Tato avocum naradevavandito 322 
Tato aham cavitvāna 126 
Tato āmantayī satthā 324 
Tato kattham gahetvāna 2 
Tato kāruņiko satthā 416 
Tato kumāro siddhattho 390 
Tato candanamādāya 38 
Tato cavitvā tidasam 384 
Tato cittam vimucci me 318 
Tato cutā santusitam 334, 384 
Tato cuto araññamhi 388 
Tato cuto vam manujo 40, 216 
Tato cutoham tusite 288, 350 
Tato jinassa vacanam 358 
Tato jetavanam gantvā 306 
Tato jhānaratam disvā 356 
Tato tesam visesena 362 
Tato nāvā abhijjittha 320 
Tato bhikkhusahassam tam 306 
Tato bhisam gahetvāna 192, 416 


T 

Tato mayam avocumha 334 
Tato mayam laddhavarā 334 
Tato mam bhagavā āha 338 
Tato mam vyākarī buddho 320 
Tato mam sa mahapañño 368 
Tato me ajanī mātā 390 
Tato me asanīpāto 192, 416 
Tato me cIttamaññaya 322 
Tato me nīyamānassa 26 
Tato vimamsanattham me 368 
Tato sankham gahetvāna 116 
Tatoham tiņņasamsāro 354 
Tatoham tuvatam gantvā 322 
Tatoham bāhiyo jāto 320 
Tatoham sukatam kāram 304 
Tattha cittam pasādetvā 74, 

86, 152, 204 
Tattha dassāmaham dānam 102 
Tattha dibbehi naccehi 216, 264 
Tatthaddasam pamsukūlam 186 
Tatthaddasāsim samaņe 12 
Tatthaddasāsim sambuddham 82, 216 
Tattha naccehi gītehi 240, 408 
Tattha bhutvā pivitvā ca 240, 408 
Tattha mante adhīyāmi 10 
Tattha me vasamānassa 138 


Tattha me sukatam vyamham 76, 
106, 240, 234, 408 


Tatthāppamatto viharam 390 
Tattheva thitako santo 192, 416 
Tatrāpi nāmadheyyam me 8 
Tatheva me katam kammam 232 
Tathevidam buddhakhettam 210 
Tathevimam pattadānam 244 
Tadassa sutvā vacanam supīņito 322 
Tadaheva aham jāto 378 
Tadā aññataro pūgo 358 
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T 
Tadā avoca parisam 332 
Tadā avoca bhagavā 344, 366 
Tadā upecca mam buddho 336 
Tadā ekacaro hutvā 292 
Tadā ovadi no thero 312 
Tadā catasso gāthāyo 380 
Tadā cavitvā tusitā 206 
Tadā jino viyākāsi 354 
Tadā tato nikkhamitūna 322 
Tadātituttho vutthāya 320 
Tadātimānino sakyā na 384 
Tadā te khattiyā sabbe 386 
Tadā te mama vākyena 350 
Tadā disvā munī āha 214 
Tadā devopanītehi 362 
Tadā dve bhātaro mayham 336 
Tadā paccekabuddhassa 368 
Tadā patiggahi so mam 298 
Tadā pamudito nātho 372 
Tada parisatim natho 342 
Tada pasanno sugate 328 
Tada pindaya gacchantam 350 
Tadā punappunam buddham 324 
Tadappabhuti tenaham 2o8 
Tada buddhanubhavam tam 386 
Tada buddho viyakasi 348 
Tadābhāsi mahābhāgo 302 
Tadā bhāsi mahāvīro 310 
Tadā bhikkhū samānetvā 340 
Tadā mayi kucchigate 316 
Tadā mahākāruņiko 372 
Tadā mahāparisatim 332 
Tada mahesim yacitva 378 
Tada mam vinatam pade 356 
Tada mataramapucchim 386 
Tada muditacittam mam 350 
Tada muditacittoham 314 


T 
Tada munivaro aha 
Tada me cittamaññaya 
Tadā me nagaram āsi 
Tadayam pathavī sabbā 


Tadā vanam pavitthoham 


Tadā vipulapemena 
Tadā sapattino ruddhā 
Tadā suddhodanenāham 
Tadā so lokapajjoto 
Tadā so sāvakam vīro 
Tadāhamevam cintetvā 
Tadāham kāram katvāna 
Tadāham khattiyo āsim 
Tadāham candano ceva 
Tadāham tam gahetvāna 
Tadāham pabbajitvāna 


Tadāham bandhumatiyam 


Tadāham bārāņasiyam 


Tadāham brāhmaņo hutvā 


Tadāham māņavo āsim 
Tadāham vāyamitvāna 
Tadāham vimhito hutvā 


Tadāham santhavim vīram 


Tadāham hamsavatiyam 


316 
350 
176 
312 
386 
390 
360 
378 
348 
326 
360 
338 
356 
384 
358 
388 
358 
284, 


332, 392 


314 
212 
320 
292 
370 
296, 


308, 326, 332, 338, 342, 
348, 354. 364, 376, 380 


Tapassino brahmacārī 


Tamandhakaram nasetva 
Tamandhakaram vidhamam 


Tamhā kaya cavitvana 
Tamhi kale sikhī buddho 
Tayo pasadamaruyha 
Tayi saddhāya me vīra 
Tava gandham suņitvāna 
Tava ñanena sabbaññu 
Tava dassanakamoham 
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T 
Tava dassanamagamma 7O 
Tasmim mahakarunike 276 
Tasmim sanghe padatabbam 106 
Tassa kammassa tejena 278 
Tassa tamhi guņe tuttho 344 
Tassa dassanamāgamma 32 


Tassa dhammam suņitvāna 32, 324 
16, 24, 
60, 68, 186, 218, 294, 298, 

304, 316, 320, 328, 332, 338, 
348, 354, 358, 366, 372, 376, 400 


Tassa dhammesu dāyādo 


Tassa rañño pamattassa 34 
Tassa vācam suņitvāham 200 
Tassa sankappamaññaya 4 
Tassa sisso bhavitvana 40 
Tasseva naravīrassa 310 
Tahim kusumavasso me 154 
Tam viditvā mahīpālo 318 
Tam samecca nipaccāham 322 
Tam sutvā mudito hutvā 328, 338, 

344. 348, 366, 368, 376 
Tam sutvāham pamudito 372 
Tādiso homaham vīra 376 
Tāni gandhāņi ghāyanto 20 
Tāyeva maņipūjāya 174 
Tāretā atthakāretā 286 
Tāvatimsam gato santo 404 
Tikkhahasulahupañño 382 
Tinattharam paññapetva 134 
Tiņam katthañca pūretvā 6 
Titthiyānam yaso hanti 302 
Tidasehi yathā indo 12 
Tidhā pabhinnā mātańgā 34 
Tindukā ca piyālā ca 18 
Timirā pupphita tattha 16 
Tiyaggī nibbutā mayham 146 
Tiracchānayonim nirayam 56 


T 
Tiriyam yojanam āsi 142 
Tirokuddam tiroselam 76, 78 
Tivaggī nibbutā mayham 198 
Tividhaggī nibbutā mayham 40 
Tisūlakontamantehi 36 
Tissassāham bhagavato 146 
Tisso nāmāsi bhagavā 186 
Timsa kappasahassamhi 10, 24, 


46, 56, 60, 82, 102, 140, 
196, 198, 202, 242, 400, 414, 


Timsakappāni devindo 152 
Timsakappāni devesu 218 
Tīņi kinkaņipupphāni 220 
Tutthahattho pamudito 66 
Turiyasatasahassāni 46 
Turiyā āhatā mayham 42 
Tulamandale thapetvana 196 
Tuvam satthā ca ketu ca 54, 194 
Tusitam upapannomhi 142 
Tusitāto cavitvāna 202 
Te cevaññe ca bahavo 336 
Tettimsakkhattum devindo 40, 

80, 226 
Tena kammena dipadinda 128, 176 
Tena kammena devindo 402 
Tena kammavipākena 328, 376 
Tena kammavisesena 298, 344 
Tena kammāvasesena 344 
Tena kammena sakatena 350 
Tena kammena sukatena 76, 82, 

84, 106, 


202, 220, 222, 

224, 234, 240, 260, 

310, 316, 338, 344, 348, 

354, 358, 360, 366, 408 

Tena cittappasādena 276 
Tena ñanena sabbaññu 120 
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T 
Tena sa migaraJena 316 
Tenanusittho migayuthapena 316 
Teneva ekadussena 9O 
Teneva mamsadanena 74 
Temasam bhojayitvāna 304 
Telika katthahara ca 44 
Tevijjā iddhipattā ca 266 
Te sabbe anubhotvāna 142 
Tesam kinkaņipupphānam 232 
Tesam dhammakatham katvā 206 
Tesam lālappamānānam 208 
Tesam sankappamaññaya 384 
Tehi sabbehi sahito 396 
Tehi sissehi parivuto 66 
Tosayitvāna sambuddham 8 
Tositā sakakammena 22 
TH 
Thūpassa pariciņņattā 232 
Thūpam karotha pūjetha 324 
D 
Dakkhiņā tāya ko vattā 358 
Dakkhiņe himavantassa 194 
Datvānaham buddhasetthe 8 
Datvā sattāhikam dānam 320 
Datvā sasamghassa mune 334 
Danto dametā santo ca 286 
Dabbam kusam potakilam 386 
Dayhamane sarīramhi 158 
Darito pabbatāto vā 14, 144 
DasayoJana-ayamam 142 
Dasasahassa pokkharañño 176 
Dassetva rupamatulam 384 
Danam datva mahabhogo 394 
Darakeneva santena 234 
Dārucīram nivāsetvā 320 


D 
Dāsīgaņam dāsagaņam 106, 
242, 410 
Dindibhā cakkavākā ca 20 
Dibbacakkhu visuddham me 242, 
254, 414 
Dibbacakkhum visodhesim 78 
Diyaddhayojane sese 190 
Divasañceva rattiñca 176 
Divā va yadi va rattim 112, 404 
Divāvihārā nikkhanto 274 
Disvā devātidevam tam 284 
Disvāna pabbhāragatam 124 
Disvāna pātihīram tam 264 
Disvāna lokapajjotam 78 
Disvānaham devadevam 70, 130 
Disvā mahākāruņiko 340 
Disvā mam vāņijā bhītā 214 
Dukkhassantakaram buddham 288 
Duggatim samatikkanto 26 
Dutthacitto upavadim 310 
Dubbalāni kilesāni 382 
Duve kule pajāyāmi 240, 
294, 328, 382, 410 
Duve bhave pajāyāmi 382 
Duve bhave samsarāmi 94, 
240, 294, 328, 410 
Dussehacchādayitvāna 326 
Deti kassaci so vīro 380 
Devabhūto manusso vā 58, 
124, 196, 298, 320 
Devamānusarajjāni 304 
Devalokagato santo 84 
Devalokam gato santo 110 
Devalokā idhāgantvā 210, 218 
Devalokā cavitvāna 76, 84, 
270, 278, 242, 410 
Devaloke manusse ca 280 
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D 

Devaloke manusse va 14, 24, 

48, 136, 186, 278 
Devaloke mahārajjam 382 
Devaloke vasantassa 216 
Deva ca sabbagandhehi 394 
Devā manussa asurā 280 
Devesu devasobhaggam 302 
Desanam tam mahassādam 394 


Deseti madhuram dhammam 292 
Desentam virajam dhammam 380 
Desento pavaram dhammam 364 
Desento virajam dhammam 114 
Dovārikā aņīkatthā 44 
Dvattimsakkhattum devindo 30 
Dvenavute ito kappe 72, 98, 

146, 170, 188, 222, 348 


Dve satāni kanitthassa 336 
Dvesampattiyo bhutvā 74 
DH 
Dhammadassissa munino 144 
Dhammapāsādamāruya 234 
Dhammam abhisamentassa 218 
Dharaņīriva sīlena 284, 392 
Dhātā dhatā ca hantā ca 286 
Dhunanto pamsukūlāni 192, 416 
N 

Na kabbavittoham vīra 368 
Nagaram pavisato yassa 166 
Nagaram pavisantassa 118 
Nagarā nikkhamanto 324 
Nagarā nikkhamitvāna 38 
Nagare bandhumatiyā 72, 

74, 78, 120, 162, 252, 274 
Nagare hamsavatiya 12, 


42, 88, 102, 224, 244 


N 

Na cireneva kālena 372, 380 
Nacchannam nappatirūpam 104 
Na tasmim nagare atthi 176 
Na te aggi pajjalati 2 
Na te dakam aharanti 22 
Nate darum aharanti 52 
Nadite migarāje ca 70 
Nadiyo sandare tattha 50 
Nadim amarikam nāma 230 
Nacht ca sandatī tattha 16 
Nadīsotapatibhāgā 84, 188 
Nandārāmavane tassa 350 
Na mam sītam vā uņham vā 106 
Na me ovādako atthi 230 
Na me corā pasahanti 144 
Na me deyyam tava atthi 94 
Na mogham tam katam tuyham 94 
Namo te purisājaūūa 60, 202, 244 
Namo te māramathana 364 
Namo te vādisaddūla 364 
Namhi devo na gandhabbo 200 
Nayitā ambagandhi ca 52, 64 
Navavattham navaphalam 106, 

242, 410 
Navasassam ca sampannam 102 
Navasassam daditvāna 108 
Na hi tam orakam maññe 116 
Naļakārā pesakārā 44 
Naļamālam gahetvāna 170 
Naļāgāram karitvāna 234 
Nāgapallavamādāya 74 
Nāgā sālā ca saļalā 64 
Nādīsakāse bhātā me 336 
Nānāratanapajjotam 314 
Nānāvaņņehi pupphehi 314 
Nāyakānam varo satthā 374 
Nārado iti nāmena 92 
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N 
Narado nama namena 228 
Nassa cora pasahanti 14 
Naham evam vidham kañci 292 
Nāham suņomi sambuddham 194 
Nāļikeraphalam gayha 254 
Niggundī sirinigguņdī 50 
Nigrodhameva seveyya 316 
Nigrodhe haritobhāse 134 
Nitthite ca mahādāne 358 
Nittiņņa-ogham sambuddham 112 
Nittiņņakankho nimmāno 286 
Nidditthā no mantapade 204 
Ninnāditā tadā bhūmi 376 
Nipacca pādamūleham 376 
Nipacca sirasā tassa 296 
Nipacca sirasā pāde 364 
Nipatanti khaņātītā 312 
NÑippapañco nirālambo 114 
Nibbāyissati dhammakkho 312 
Nibbindiya tato rūpe 300 
Nibbute kakusandhasmim 404 
Nibbute tamhi lokagge 350 
Nibbute lokanathamhi 202, 414 
Nibbuto tiņņasamsāro 312 
Nimantayitvā sattaham 356 
Nimantayitvā sambuddham 46 
Nimantayitvā sugatam 364 
Niruttiyā ca kusalo 380 
Nisinnam addasam buddham 306 
Nisīdanattham buddhassa 270 
Nisīdi tattha bhagavā 94 
Nisīdi bhagavā tattha 4 
Nisīdetvāna sambuddham 22 
Nissāso mukhagandho ca 288 
Nīharante sarīramhi 154 
Nepuñño dassane vīro 196 
Nonītasukhumālam mam 298 


P 
Pakkhandim selapabbhāre 300 
Paccante kupite khippam 34 
Paccayānam tadā lābhī 322 


Paccuppannañca yo dhammam 386 


Pacchimabhave sampatte 328, 
334. 340, 344 
Pacchime ca bhave 'dāni 80, 232, 


294, 352, 354, 360, 366, 372, 
376, 382, 390, 394 
Pañcakamagune hitvā 198, 242, 410 


Paūcangikehi turiyehi 398 
Paūicajātisatāneva 344 
Paūcannam yāgum datvāna 80 
Pañcapaññasakappamhi 176 
Paūcavīsatikkhattum so 4, 7O 
Pañcasatthimhito kappe 142 
Pañcasile samādāya 46 
Pañcaham sannipatanti 52 
Paññapentam mahāvīram 338 
Paññasakkhattum devindo 84, 

94, 100, 226 
Patakā latakā sabbe 42 
Patikkamanasalayam 342, 344 
Patigaņhi mamam bhikkham 192 
Patibhānavatam aggam 364 
Patibhānavatam aggo 370 
Patibhanena cittena 370 
Patisambhidā anuppatto 242, 414 
Patisambhidā catasso 6,8, 


12, 16, 24, 28, 34, 40, 48, 56, 62, 68, 
72,76, 78, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98, 
100, 102, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 
122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 
138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 
154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 
172, 174, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 
190, 194, 198, 202,204,208, 212, 214, 
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P 
Patisambhida catasso 218, 
220, 222, 224, 226, 228, 234, 
236, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 
256, 258, 260, 262, 264, 268, 270, 
272, 274, 276, 278, 282, 290, 296, 
302, 308, 314, 318, 324, 330, 336, 
342. 346, 352, 356, 362, 370, 374, 
378, 384, 388, 390, 396, 400, 
402, 404, 406, 414, 418, 418 


Patisallīnako santo 230 
Pathamam navasassam hi 108 
Paņidhāya sugandhattam 394 
Paņdaram chattamādāya 150 
Paņņarasesu kappesu 112 
Paņņasālam karitvāna 38 
Patiganhatu me buddho 102 
Patito dabbapuñjamhi 312 
Patipūjenti pulinam 206 
Pattapāņim alolakkham 322 
Pattharitvājinacammam 4, 200 
Patthodanam gahetvāna 82 
Paduddhāre paduddhāre 90 
Padumākāravadano 296 
Padumā pupphare tattha 52 
Padumuttaranathañeca 360, 362 
Padumuttarabuddhassa 128, 
140, 148, 228 

Padumuttarassa bhagavato 136, 
224, 402 

Padumuttaro nāma jino 54, 88, 


92, 100, 118, 172, 282, 

292, 302, 308, 326, 330, 336, 

342, 348, 352, 356, 370, 374, 378 
Padumuttaro lokavidu 2, 4, 14, 
22, 24, 46, 54, 

56, 90, 102, 172, 264 

Padumuppala bahu tattha 18 


P 
Padesarajjam vipulam 72, 8o, 82, 
84, 90, 94, 152, 
226, 260, 310, 328, 340 
Padhānapahitattomhi 16, 210 
Padhānapahitattoham 126 
Padhānam padahitvāna 212 
Pabbajitassa aciram 26 
Pabbajitvā tadā cāham 114 
Pabbajitvāna kāyena 198 
Pabbajitvāna sugatam 368 
Pabbajjam na labhe vīra 340 
Pabbatagge dumagge vā 228 
Pabbatagge yathā aggi 238, 406 
Pabbatarājā himavā pavaropi 12 
Pabbate himavantamhi 204 
Pabbājenti na mam keci 340 
Pabbhārakūtam nissāya 2,6,28 
Pabham disvāna buddhassa 46 
Pabhā nīddhāvate tassa 270 
Pabhahi anurañjJento 362 
Parakammayane yutto 82 
Parinibbutamhi sugate 76 
Parinibbute karunike 84 
Parinibbute bhagavati 152, 156 
Paribbhamam bhavākāse 316 
Parivattakā siddhipattā 42 
Parivārena mahatā 302 
Parūļhakacchanakhalomā 66 
Passathetam isivaram 294 
Passathetam māņavakam 298 
Passanti nirayam cete 206 
Pasannacitto sumano 8o, 136, 
170, 188, 
246, 260, 282 
Pahāya rajjam sāmacco 304 
Pahīnadaratho buddho 124 
Pahūtabhakkho hutvāna 46 
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P 
Pahūtenannapānena 400 
Pāthīnā pāvusā macchā 16, 20, 

50, 52, 64 
Panasantaranatthaya 322 
Pātiyo paribhuñJami 244 
Pādamūle mahesissa 2o8 
Panadhim sukatam gayha 182 
Pānadhīnam padanena 184 
Pāpamittavasam gantvā 382 
Pārevatā ravihamsā 52, 398 
Pāsādā sīvikā mayham 184 
Piņdāya vicarantam tam 366 
Pitugehe nisīditvā 102 
Pipphalī maricā tattha 18 
Piyakārī janassāpi 288 
Piyadassī ca bhagavā 216 
Pisācā dānavā ceva 20 
Piyadassī tu bhagavā 30 
Piyadassī nāma sambuddho 28 
Piyālaphalamādāya 236 
Pītippasannavadanam 344 
Pītipāmojjabahulam 316 
Pucchitva nipunam pañham 382 
Pucchitva nipuņe pañhe 40 
Puññakammena samyutta 4 
Puññakammena samyutto 192 
Puññakammena saññutto 416 
Puññapapaparikkhino 346 
Putakam tam gahetvana 264 
Putto tiritavacchassa 294 
Puthujjanova yo santo 380 
Punāham baranasiyam 360 
Puno kassapavīrassa 316, 320 
Punopi dhammam desesi 300 
Puno sabbe manussattam 304 
Punnāgā giripunnāgā 50 
Pupphavassam ca surabhi 394 


P 
Pupphassa hetthā titthāmi 240, 408 
Puppham kutajamādāya 262 
Puppham hemavatam gayha 262 
Pubbakammam gavesanto 202 
Pubbakammam sarantassa 172 
Pubbakammena samyutto 26 
Pubbasaññam saritvāna 214 
Pubbe nivāsam jānāmi 26 
Purappavese sugatam 352, 372 
Pure ham bodhiyā pattam 282 
Pulinā sobhanā tattha 64 
Pulinena kate thūpe 204 
Pūjayitvāna sambuddham 54 
Pūjetvā lokasaraņam 292 
Pūrayitvā visesena 334 
PH 

Phaladānena buddhassa 352 
Phalahattho aham disvā 162, 

246, 252, 406 
Phalam buddhassa datvāna 24 

B 

Battimsalakkhaņadharo 392 
Battimsalakkhaņā buddhā 204 
Balañca vata me khmam 110, 206 
Bahussuto mahañani 294 
Bījamiūijam gahetvāna 130 
Buddharūparatam ñatva 300 
Buddhavaņņena sattānam 290 
Buddhasetthassa upari 100 
Buddhasetthassa bhikkhussa 328 
Buddhasettham na passāmi 118 
Buddhassa anubhāvena 118 
Buddhassa ānubhāvena 238, 408 
Buddhassa giramaññaya 58,184 
Buddhassa lābum datvāna 112 
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B 

Buddho lokamhi uppanno 190 
Buddho loke samuppanno 38, 66, 
188, 190, 304 
Bodhaneyyam janam disva 28 
Bodhaneyyam pajam disvā 380 
Bodhipapatikam gayha 232 
Bodhiyā āsanam katvā 138 
Brāhmaņo samaņo nātho 286 

BH 
Bhagavā tamhi samaye 38, 46, 
66, 78, 192, 194, 216, 416 
Bhagavā tasmim samaye 402 
Bhavanā abhinikkhamma 172 
Bhavanā nikkhamitvāna 240, 
268, 408 
Bhavasotam sace buddho 304 
Bhavābhave samsaranto 82, 
106, 240 
Bhave nibbattamānoham 244 
Bhave bhave samsaranto 410 
Bhikkhunīnam ovadane 372 


Bhikkhunīnam dhammakatham 374 
Bhikkhusanghassa vā majjhe 108 


Bhikkhusanghe nisīditvā 400 
Bhikkhuhi sahito vīthim 46 
Bhuttāvim kalamaññaya 46 
Bhūmiyam patitam dantam 324 
Bhogavā yasavā homi 280 
M 
Maggaññu so maggavidū 372 
Magge phale āgame ca 280 
Maccuvyādhijarābhīto 334 
Macchakacchapasañchanna 20, 398 
Maņikārā lohakārā 44 
Manimayañca me vyamham 8o 


M 
Mandapam chadayitvana 
Mandape rukkhamule va 
Matasīsam vanacchuddham 
Madhugandhassa pupphena 
Madhu bhisamha savati 
Madhuraka kosalakā 
ManuJamaranaganam 
Manussayonimāgantvā 
Manobhāvanīyam buddham 
Mandālakehi sañchanna 
Mama aññataro sisso 
Mama assamasāmantā 
3 
Mama āsayasāmantā 
Mama dhammakatham katv. 
Mama nijjhāyamānassa 4, 
Mama padamnule patitam 
Mama sankappamaññaya 
70, 
Mama sīse maņim gayha 
Mama hāsam janetvāna 
Mamāha vadatam settho 
Mamuddharitukāmo so 
Mamupenti ca vissatthā 
Mayāpi sukatam kammam 
Mayi evam sarantamhi 


Marīcike phandamāne 
Marīciyotthatā bhūmi 
Mallesu kusinarayam 
Mahagghāni ca vatthāni 
Mahatā parivārena 


Mahākassapamāgamma 
Mahājetavanam gantvā 
Mahādānam daditvāna 


Mahānubhāvā isayo 
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26 

38, 74 
368 

258 

20, 64 
44 

356 
192, 416 
112 

398 

188 

6, 

8, 54, 70 
98, 222 
a 398 
126, 134 
316 

10, 

140, 210 
172 

30 

368 

28 

70 

140 

30 


Mayhampi sukatam kammam 174 


26 

152 

312 

334 

332, 
344, 392 
318 

214 

332 
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M 
Mahaparisabhavasmim 336 
Mahāparisamajjheham 284 
Mahābhisakkasankāso 394 
Mahābhisakko tasmim 346 
Mahāmati mahāvīro 352 
Mahāmunim tosayitvā 218 
Mahārajjasukham patto 304 
Maharahañca sayanam 240, 408 
Mahavato utthahitva 416 
Mahavato vutthahitva 102 
Mahasamuddam ogayha 398 
Mahāsamudde udakam 10, 196 
Mahasamuddova 'kkhobho 10 
Mahisaññam adhitthāya 26 
Mampadamule patitam 302 
Mātangavā sattaliyo 18 
Mātā candavatī nāma 328 
Mātukucchigate mayham 202 
Mātu me dohaļo āsi 390 
Mātulungaphalam gayha 248 
Mānāvamānato muttā 206 
Māyākāro yathā range 334 
Migaluddo pure āsim 26, 


186, 254, 262, 270, 236, 276 
Mukhagandho sadā mayham 288 
Mudukā maddavā saniddhā 278 


Munino gandhakutiyā 394 
Mettacitto kāruņiko 388 
Morahattham gahetvāna 146 
Y 
Yakkhassa vacanam sutvā 38,54 
Yajantānam manussānam 102 
Yato aham kammamakam 68 
Yato kutoci gatisu 278 
Yato sarāmi attānam 6, 198, 210 
Yato harItakamadam 124 


Y 

Yattha āpo ca pathavī 324 
Yathā ime janā sabbe 360 
Yathā komudike māse 208 
Yathāpi balavā poso 232 
Yathāpi bhaddake khette 210, 244 
Yathāpi sāgare ūmi 362 
Yathāsattivasenāham 290 
Yadā ajāyi siddhattho 376 
Yadā udāyitherena 384 
Yadā kapilavatthusmim 354 
Yadā kilesā jāyanti 230 
Yadā ca attanā vedi 326 
Yadā ca taruņo bhaddo 396 
Yadā ca mātukucchimhā 394 
Yadā dīpankaro buddho 212 
Yadā pabbajito cāham 396 
Yadā buddhā cakkhumanto 70 
Yadāham viññutam patto 366 
Yadi buddhosi sabbaññu 4 
Yadi santigamo maggo 306 
Yannūna buddhasetthassa 14 
Yamhi āyuppamāņamhi 280 
Yasaggappatto sirimā 370 
Yasassī sukhito kanto 288 
Yassañjalim karitvāna 166 
Yam pakittemi sambuddham 206 
Yam pūritam taya kiccam 6 
Yam yam Icchati kāmehi 72 
Yam yam disam pakkamāmi 140 
Yam yam yonupapajjāmi 60,90, 
94, 98, 116, 
144, 174, 222, 264 
Yam vadanti sumedhoti 58, 
196, 400 

Yā kāci kankhā idha vā huram vā 
354 
Yāgum sanghassa datvāna 80 
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Y 

Yacitva satthupatthanam 334 
Yāvatā khettā vijjanti 244 
Yāvatā gaņino loke 54 
Yāvatā cakkavāļassa 12 
Yāvatā caturo dīpā 264 
Yāvatā parisā tassa 216 
Yāvatā brahmalokato 166 
Yāvatā me pakkhigaņā 264 
Yāvatāyum vasitvāna 230 
Yāvatā vattate cittam 210 
Yavata vanasandasmim 6, 

264, 266 
Yugamattañca pekkhanta 22 
Yugamattamapekkhanta 64 
Yugamattam pekkhamana 190 
Yūpo tattha subho āsi 270 
Ye kec ime gandhajātā 54 
Ye te ahesum sambuddhā 230 
Yena ñanena sambuddho 54 
Yepi dīghāyukā nāgā 266 
Ye phalatthā buddhaputtā 266 
Ye bālā vimatippattā 290 
Ye mayā kittitā sabbe 44 
Yo koci vedam janayam 82 
Yo tha therataro bhikkhu 74 
Yo pānadhim me adadā 184 
Yo mam turiyehupatthāsī 46 
Yo mam pupphehi chādesi 70 
Yo mam phalena tappesi 4 
Yo me annena pānena 400 
Yo me guņe pakittesi 40 
Yo me chattamadhāresi 66 
Yo me ñanam apūjesi 56 
Yo me ñanam pakittesi 196 
Yo me phalañca agarum 24 
Yo me ratanamayam pītham 30 
Yo me sattāham maņdapam 58 


Y 
Yo me setum akāresi 14 
Yo yam gandhakutibhūmim 394 
Yo sabbalokassa garu 382 
Yo so tayā santhavito 298 
Yo hi passati saddhammam 300 

R 
Rajanīye na rajjāmi 88 
Ratananatthapaññasa 308 
Ratananatthapaññasam 326, 
330, 
338, 342 
Ratane ca nisinnassa 30 
Rathiya gacchato yassa 166 
Ramsijālaparikkhitto 392 
Rājāsi vijayo nāma 34 
Rājuyyānam tadā gantvā 350 
Rūpavā guņasampanno 90 
Rūpādidasahangehi 384 
Revatam dassanatthāya 362 
Romaso nāma sambuddho 122 
Rohaņā sindhavā ceva 44 

L 
Labujam phalamādāya 164 
Lābhā amham suladdhā no 398 
Lābhā tuyham suladdham te 10 
Lābhā tesam suladdham ca 174 
Lābhā tesam suladdham vo 138 
Lābhā mayham suladdham me 60, 
184 
Lābhālābhena santuttho 194 
Lābhīnam sivalī aggo 362 
Lābhī vipulalābhānam 358 
Lokajettho ca nimmāno 296 
Lokavissutakitti ca 392 
Lohadoņim gahetvāna 22 
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Vv 

Vaggusu bhasamanasu 44 
Vange jāto'ti vangīso 366 
Vacanābhāya bodheti 302 
Vajjanti bheriyo sabbā 46 
Vaņņavā yasavā homi 108 
Vattham gandhañca sappiūca 12 
Vadanena sugandhena 296 
Vanakammiko pure āsim 98, 222 
Vanaggā nikkhamitvāna 238, 
406 

Vanagge gacchamanassa 92 
Vanacārī pure āsim 82 
Vanante buddham disvāna 164 
Vanālayam bhāvanīyam 390 
Vanditvāna sahāmacco 306 
Varacandanenānulimpim 40 
Varadhammamanuppatto 6 
Varuņo nama nāmena 264 
Vasīsatasahassehi 166 
Vassasatasahassāni 308, 
326, 332, 

338, 342 

Vassike pupphamānamhi 38 
Vākacīram dhunantā te 22 
Vārimajjhagato santo 94 
Vicittapupphadussānam 316 
Vicinam addasam puppham 238, 
406 

Vicinam naddasam puppham 172 
Vijayīva mahayodho 394 
Vijjādharo tadā asim 238, 
406 

Vitakkavasiko hutva 212 
Vittisaūjananam mayham 254 
Vittisañjanano mayham 164 
Vinatam dhanumadaya 186 
Vinatanadiya tire 258 


Vv 

Vinipatagato santo 214 
Vinipatam vivajjetva 8 
Vinivaranasankappe 388 
Vipassino bhagavato 86, 
116, 16o, 

178, 272 

Vipakam ekadussassa 92 
Vipakam kittayitvana 218 
Vipine buddham disvana 122 
Vipine vyaggharajava 48 
Vimokkhe attha phassitva 266 
Virattosi mahavira 38o 
Viragasamhitam vakyam 368 
Virago vimalo brahma 286 
Viriyam me dhuradhorayham 32, 
2o8 

Virulhamulasantanam 14 
Vivekamanuyuttomhi 48 
Visama me sama honti 78 
Visarado sasamaye 28 
Visuddhasīlā sappañña 320 
Vissatthakantavacanam 284 
Vissattho hohi mā bhāyi 10, 94 
Vītasoko nirārambho 28 
Vīmamsattham buddhassa 294 
Vīrangarūpā balino 334 
Vīro kamalapattakkho 292 
Vīro padumapattakkho 296 
Vīro suro ca dhīro ca 286 
Vutthitam kosikam buddham ` 176 
Vetālino kumbhathūnī 42 
Veneyye vinayanto so 378 
Vebhāram nāma nagaram 200 
Velāpikā lāmaņikā 42 
Vesārajjehi sampanno 364 
Vyāhatam punaruttam vā 380 
Vyāharantassa buddhassa 166 
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S 

Sa kadāci tilokaggo 354 
Sa kadāci mahāvīro 284, 296,374 
Sakam cittam pasādetvā 130,182,402 
Sakāyavūpakasso me 114 
Sake ghare nisīditvā 90 
Sake sissenusāsitvā 208 
Sakkaccam munino vākyam 340 
Sakkā have kusaggena 196 
Sagabbham tam viditvāna 318 
Saggā cuto manussesu 390 
Sankārakūtā āhitvā 346 
Sankhasaddam bherisaddam 36 
Sankhittena mayā vuttam 292 
Sanghato uddisitvāna 106 
Sanghikesu vihāresu 346 
Sangho ce tiņņakantāro 306 
Sañjanitvana sambuddham 30 
Satthi assasahassāni 32, 36, 60 
Satthi itthisahassāni 38 
Satthikappāni devindo 172 
Satthikotī hiraññassa 10 
Satthigāmasahassāni 38, 60 
Satthituriyasahassāni 110, 116, 

240, 398, 408 
Satthidhenusahassāni 32, 36 
Satthināgasahassāni 32, 36, 58 
Satthirathasahassāni 32, 36, 60 
Sataramsī nama bhagavā 162, 252 
Satasahassassa vayam 14 
Satasahassam datvana 14 


Satasahasse ito kappe 92, 94, 102, 
108, 112, 118, 120, 128, 

138, 140, 148, 152, 154, 

156, 166, 174, 194, 208, 226, 

228, 266, 282, 294, 298, 300, 304, 
310, 316, 328, 332, 338, 348, 354, 
358, 366, 372, 376, 382, 402, 418 


S 

Satasahasse katam kammam 306, 
350, 370, 374 

Satānam tīņikkhattuūca 60, 
106, 230, 

310, 328, 340 

Satānam pañcakkhattuñca 208, 
240, 408 

Satāni paūcanūnāni 374 
Satipatthānasayano 12 
Sa te hetuguņe tuttho 338 
Sattanettamanohārī 292 
Sattayojanikam thūpam 350 
Sattasattatikappāni 30, 68, 196 
Sattasattatikkhattuñca 68, 76 
Sattasaravare tasmim 286 
Sattasare bhinikkhante 390 
Sattāham dvāramūļhoham 360 
Sattāham dhārayitvāna 216 
Sattāham pupphachadanam 216 
Sadatthe vāyameyyātha 208 
Sadā paricaritvāna 334 
Sadevakassa lokassa 14 
Sa devāsuranāgehi 362 
Saddam mānusak ākamsu 36 
Saddhādhimutto sumāti 296 
Saddhā mātāpitā mayham 232 
Saddhāya abhinikkhamma 108 
Santam yasam bhagavato 288 
Sannipātam aham gantvā 72 
Sabbakamasamiddham ca 274 
Sabbaññutena ñanena 374 
Sabbattha pujito homi 242, 41O 
Sabbattha sukhito hutvā 298,328 
Sabbapāramisambhūtam 300 
Sabbaratanamayam pītham 30 
Sabbavedavidū jāto 366 
Sabbaverabhayātīto 234 
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S 
Sabbasoņņamayam gharam 142 
Sabbākāram pakampittha 168 
Sabbāsavariparikkhīņo 290 
Sabbe janā samāgamma 166, 168 
Sabbe mam apacāyanti 108 
Sabbesam pakkamantānam 22 
Sabbe sissā samāgantvā 206 
Sabbe soņņamayā rukkhā 398 
Samacitto samasamo 286 
Samaņabrāhmaņā ceva 358 
Samaņā brāhmaņā ceva 42 
Samaņo tāpaso vippo 390 
Samādhim so samāpanno 58 
Samādhīsu na sajjāmi 88 
Samuddharasimam lokam 120 
Sambuddhamuddisitvana 280 
Sambuddham abhivādetvā 398 
Sambuddhe upapajjante 168 
Sambuddho bodhayam satte 292 
Sammajjanim gahetvāna 58, 86 


Sammukhā viya sambuddham 110 


Sayane ham tuvattāmi 26 
Sayane ham tuvattento 36 
Saraņagamane kañci 378 
Sarīragandho ca sada 'tiseti me 396 
Sarīram jhāpayitvāna 6 
Sarena madhurenāham 352 
Sarena rajanīyena 102, 350 
Sallakatto mahāvīra 92 
Sasāvakam tam vimalam 296 
Sasāvakam mahālābhim 356 
Sasisse nibbute nāthe 310 
Sasī va tārāsahitam 306 
Saha āvajjite thūpe 230 
Saha kate saccavare 306 
Saha gātham suņitvāna 102 
Saha gāthāvasānena 346 


S 

Saha disvānaham thūpam 232 
Saha vācāya sabbepi 306 
Sahassakaņdam satabhendu 240, 

408 
Sahassakkhattum rājā ca 184 
Sahassaparivārena 304, 336 
Sahassampi ce gāthā 324 
Sahassampi datvāna 360 
Sahassayuttahayavāhim 26 
Sahassaramsī bhagavā 246, 406 
Sahassassā vātajavā 14 
Sahassārāni cakkāni 198 
Samvissattho bhavitvāna 212 
Samvuto pātimokkhasmim 212 
Samsaritvā bhave sabbe 198 
Samsārasotam chinditvā 54 
Sadhu sādhu kataññusi 340 
Sādhūti ham patissutvā 112 
Samañfiam me anuppattam 400 
Sāyam pātam tarantā me 14 
Sāyam pātam namassāmi 230 
Sāriputto tadāvoca 340 
Sālapuppham āharitvā 58 
Sāvako tassa buddhassa 310 
Sāvako varuņo nāma 216 


Sāvatthiyam kosalamandire jino 322 


Sāsanam jotayitvā so 310, 350 
Sāsanena vināmhākam 312 
Siddhatthassa bhagavato 142, 

150, 160 
Siddhattho nāma sambuddho 188 
Siddham tassa tapokammam 28 
Sītam unham na jānāmi 242, 410 
Sītam unham vihanantam 152 
Sīlam tassa asankheyyam 356 
Sīlam samādhim paññañca 396 
Sīsam nahāto ¢ ayam poso 72 
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S 
Sīhanādamasambhītam 364 
Sīhahanu brahmagiro 352 
Sīhā vyagghā ca dīpī ca 20,52, 266 
Sīhā vyagghā varāhā ca 62 
Sīhāsanassa sāmantā 138 
Sukatam mattikāpattam 244 
Sukhī bhavassu dīghāyu 338 
Sukhī hotu mahapuñña 414 
Sukhī hohi mahapuñña 102 
Sugatena vinabhuto 2o8 
Sugandhadeho sabbattha 394 
Sugandham beluvam disvā 132 
Sucintitam bhagavantam 98, 226 
Suciram vihatattamo tayā 214 
Suciram satapuññalakkhanam 214 
Suññato lokam avekkhassu 346 
Sutva ca vimalam vakyam 294 
Sutvana tam dhammavaram 374 
Sutvana dhammam vimalam 306 
Sutvana paūcasīlāni 168 
Sutvā patīto sumano 302 
Sutvā sumadhuram dhammam 394 
Sudinnam me dānavaram 80 
Sududdasam sunipunam 266 
Supanna nama sakuna 266 
Supupphitam salavanam 136 
Suppārakā kikumārā 44 
Suphullam padumam gayha 54 
Suphullam sālarājamva 6 
Suphullā bandhujīvā ca 20 
Subhaddako tvam manuje 2 
Sumano nāma sambuddho 182 
Sumahāparisāmajjhe 300 
Sumedho nāma bhagavā 40 
Sumedho nama sambuddho 8,38, 

58, 138, 
194, 238, 406 


S 
Suyuttā tassa sissā ca 304 
Suladdhalābham laddhomhi 56 
Suladdhalābho laddho me 24 
Suvaņņavaņņam sambuddham 134, 
170, 248, 
250, 256, 258 
Suvaņņavaņņo hutvāna 242, 
410 
Suvatthitoham nikkhanto 360 
Susampannam tadā khettam 102 
Setacchattam gahetvāna 66 
Senāsanam paññapay1m 314 
Senāsanāni bhikkhūnam 308 
Seleyyakā bahū tattha 18 
Sokam pariddavam vyādhim 80 
Soko ca paridevo ca 88 
So ca sabbam tamam hantvā 332 
Sonnakinkanipupphanam 110 
Soņņamayam rūpimayam 30 
Soņņamayā maņimayā 174, 
240 
Soņņamayā rūpimayā 138 
Sonnanano jinavaro 392 
So tadā lokapajjoto 394 
Sotūnam buddhimajanim 290 
So te ijjhatu sankappo 172 
Sodāni patto amatam 72, 110 
So pacchā pabbajitvāna 48 
Sobhanam nāma nagaram 176 
Sobhito nāma ārāmo 12 
Sobhito nāma sambuddho 180 
So me dhammamadesesi 390 
Soyam kamalapattakkho 310 
Sovaņņamayā maņimayā 408 
So ham buddhassa sutvāna 30 
Soļasitthisahassāni 32 


Svākkhāto bhikkhave dhammo 306 
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S 
Svāgatam vata me āsi 6,8, 
12, 16, 24, 
28, 34, 40, 48, 


56, 62, 68, 72, 74, 

76, 78, 82, 84, 86, 88, 

92,96, 98, 100, 102, 108, 
110, 112, 116, 118, 120, 122, 
124, 126, 128, 130, 132, 134, 
136, 138, 140, 142, 144, 146, 
148, 150, 152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 168, 170, 172, 
174, 176, 178, 180, 182, 186, 
188, 190, 194, 198, 202, 208, 
210, 214, 218, 220, 222, 224, 
226, 228, 234, 236, 242, 244, 
246, 248, 250, 252, 254, 256, 
258, 260, 262, 268, 270, 272, 
274, 276, 278, 282, 290, 296, 
300, 308, 314, 318, 324, 330, 


H 
Hatthārohā aņīkatthā 34 
Hatthiyānam assayānam 94, 
106, 242, 
272, 410 
Hatthirājā tadā āsim 126 
Hatthī assā rathā pattī 60 
Handametam gavesissam 100 
Harītakam amalakam 124 
Harītakam gahetvāna 124 
Harītakā āmalakā 18, 
50, 64 
Hamsā koūcābhinaditā 398 
Hamsā koñca mayūrā ca 20 
Hamsārāmamupeccāham 376 
Hāsassupuņņanayanam 294 
Hitāya sabbasattānam 370 
Himavantassa avidūre 8,16,50, 


92,96, 220, 228, 
234, 262, 268, 270 


336, 342, 346, 352, 356, 362, Hetudhammanirodhāya 4 

370, 374, 378, 384, 388, Hemajālāhi sañchanna 110 

390, 396, 400, 402, 404, Hemayaññopavitangam 320 

406, 414, 418, 418 Hemavannam mahabahum 332 
--000O00-- 
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SANNĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ - THU MUC DANH TŪ RIĒNG: 


Trang 
A 
Atthadassī 66, 108, 134, 208, 210 
Anuruddha 26, 216 
Anoma (pabbata) 16 
Anoma (tāpasa) 28 
Anomadassī 182, 184 
Amarikā 230 
Asoka 8 
Assalāyana 328 
Ā 
Ānanda 44, 212 
Āļavaka 212 
I 
Isipatana 378 
U 
Ujjenī 294 
Udangaņa 220 
Udāyi 376, 384 
Upatissa 212, 270, 330 
Uparittha 344 
Uppalavaņņā 212 
Uruvela kassapa 336 
E 
Ekadīpiya 76 


Trang 

Okkāka 16, 24, 
48, 60, 184, 

196, 218, 298, 304, 

310, 316, 328, 332, 338, 
348, 354, 358, 366, 372, 376, 400 


K 

Kakusandha 130, 
132, 148, 404 

Kaccāna 294 
Kadamba 96 
Kapilavatthu 354, 378, 384 
Kappina 304, 306 
Kassapa (Buddha) 92, 114, 
180, 284, 310, 

316, 320, 350, 

384, 388, 392 

Kāsika 142 
Kikī 350 
Kukkuta 304 
Kumārakassapa 312, 316, 318 
Kusinārā 312 
Ketumatī 34 
Kolita 212 
Kosala (rājā) 318 
Kosala (padesa) 322 
Kosita 174 
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KH 
Khema 212 
KhuJjuttara 212 
G 
Gayākassapa 336 
Giribbaja 340 
Guņa 334 
Gotama 8,16, 
24, 28, 32, 
40, 48, 60, 68, 
184, 196, 212, 214, 
218, 294, 298, 304, 
310, 312, 316, 320, 
328, 322, 332, 338, 
346, 348, 354, 358, 
366, 372, 376, 400 
Gosita 92 
C 
Caņdapajjota 294 
Candana 384 
Candana (devaputta) 386 
Candabhāgā 62, 132, 260 
Candavatī (nadī) 194 
Candavatī (mātā) 328 
Candimā 294 
Cāvala 262 
Citta 212 
Cittakūta 174, 180 
CH 
Chaļanga 12 
J 
Jambusaņda 10, 116, 176 
Jetavana 214, 306, 362 


T 

Tāvatimsa 74, 76, 80, 82, 
84, 96, 98, 102, 106, 
138, 202, 220, 

222, 224, 234, 240, 
260, 298, 310, 316, 
328, 344, 348, 350, 354, 358, 360, 
372, 376, 388, 394, 404, 408 


Timingala 214 
Tiritavaccha 294 
Tissa 70, 98, 

146, 186, 222 
Tusitā 26,126, 142, 


168, 176, 192, 202, 
206, 264, 288, 304, 
316, 350, 366, 414 


D 
Dabba 310, 312 
Dīpankara 212 
Devadatta 318 
Devaļa 204 
DH 
Dhammadassī 144 
Dhammaruci 214 
N 
Nādīkassapa 336 
Nandaka 372 
Nandamata 212 
Nandarama 350 
Narada 92, 228, 234, 334 
Nigrodha 316 
P 
Paduma 5O 
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Padumuttara 


P 
2, 4, 12, 14, 22, 
46, 54, 56, 88, 90, 92, 
100, 104, 112, 118, 
128, 136, 140, 148, 
150, 152, 172, 192, 224, 
228, 264, 282, 292, 
296, 302, 308, 314, 


318, 326, 330, 336, 342, 344. 
348, 352, 356, 360, 362, 
370, 374. 378, 382, 402, 414 


Pāyāsi 
Piyadassī 
Pukkusāti 
Punnaka 


Phussa 


Bandhumatī 


Bārāņasī 


Bāvarī 
Bāhiya 


Bhāgīrathī 
Bhārukaccha 


Mangala 
Malla 
Mahākassapa 
Mahāli 

Māyā 


318 
28, 30, 216, 218 
312 
6,8 


PH 
332, 348 


B 
72, 74, 78, 
120, 162, 252, 274, 358 
284, 304, 
332, 334, 360, 392 
10, 20, 334 
312, 320, 324 


BH 
12, 38, 98, 226 
320 


142 
312 
318 
360 
212 


M 
Megha 212 
Moggallāna 328, 360 
Y 
Yamaka 228 
R 
Radha 338 
Revata 354, 362 
Romasa (Buddha) 122 
Romasa (pabbata) 268 
L 
Lambaka 270 
vV 
Vakkali 296, 298, 300 
Vangīsa 364, 366, 368, 370 
Vacchagotta 390 
Varuņa 216, 264 
Vijaya 34 
Vinatā 258 
Vipassī 78, 86, 116, 
120, 160, 178, 220, 272, 
274, 310, 358, 360, 416 
Vissakamma 8, 142, 176, 200 
Vessabhū 136, 158 
Vebhāra 200 
S 
Saccasena 344 
Sataramsī 162, 252 
Santusita 334. 384 
Sabhiya 312 
Sambhava 268 
Sākha 316 
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S S 
Sāriputta 338, 340, 360, 366 Sumedha 8,38, 
Sāvatthī 214, 232, 40, 58, 138, 194, 
298, 322, 196, 200, 212, 214, 
242, 324, 328, 352, 238, 398, 400, 406 
372, 394, 396,410 Sela 396 
Sikhī 130, 158, 262 Sobhana 176 
Siddhattha 76, 84, Sobhita 2,12,180 

126, 142, 150, 160, 

188, 202, 376, 390, 412 H 
Sīvali 358, 362 Hamsavatī 12, 41, 
Sudassana 116, 262 88, 104, 224, 
Suddhodana 212, 376, 244, 296, 308, 326, 
378, 386 332, 338, 342, 348, 
Suppavāsā 360 354. 356, 364, 376, 380 
Suppārapattana 320 Hamsārāma 376, 380 
Sumana 182 Harita 234 

--ooOoo-- 
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VISESAPADĀNUKKAMANIKĀ - THU MỤC TỪ ĐẶC BIĒT: 


Agāre 

Acalam padam 
Accayam 
Acchariyam 
Ajjhattam 

Añjalim 
Addhapallankam 
Atappaneyyarupena 
Atidayita 

Atisakkata 
Atuliddhiparakkama 
Atthadhammaniruttīsu 
Atthavicintakā 
Atthe 
Adantadamako 
Addhagū 
Addhamāse 
Adhikuttanā 
Anagāriyam 

Anano 

Anapekkhino 
Anavatthitam 
Anassasitam 
Anasava 

Animittam 
Anukampako 
AnubyañJanasampattam 
Anumodanam 
Anomo 


Trang 


4 
14, 86 
82,84 

7O 

82 

84 

64 

8o 

150 

168, 180 
9O 

7O, 86, 116 
112 

62 

134 

204 

84 

98 

8,74 


Aparājitam 
Aparādham 
Aparādho 
Appativānīyam 
Appameyyaphalam 
Abhabbatthāne 
Abhijjamāne udake 
Abhiññavosito 
Abhidhammanayaññu 
Abhirūpanī 
Amatamdada 
Amatena 
Amarindassa 
Amito 
Amejjhabharitā 
Amejjhe 

Ambaram 

Ambare 

Ayyako 

Aranam 

Arano 

Arahattam 
Arindama 

Arunam 

Avatamsa 
Avandiya 

Asucim 

Asubhāya 
Asecanakam 
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Trang 


72 
90, 162, 176 
54 
156 
86 
80 
82 
84 
58 
198 
140 
152 
160 
14 
124 
84 
202 
84 
84 
94 
148 
52 
82 
82 
204 


Thánh Nhân Kú Sự 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Ā U 
Amsehi 68 Uccākulīnā 34 
Ākāsāyatanam 64 Ucchange 138 
Akiñcaññam 64 Uttarayam 66 
Adicco 68 Udakahārikā 122 
Ādeyyavacanā 16 Udaggacittā 16, 132 
Ānandabherikālo 46 Udaggacitto 82 
Āyatapaņhike 50 Udayantam 80 
Ārammaņam 12 Udahārena 22 
Ārāmam 2 Udukkhalam 88 
Āvelam 56 Udda-ekantalomīhi 34 
Āsavā 86 Uddhumātam 140 
Āsīvisālaya 50 Upatthāko 2,76 
Upādikā 12 
I Uppaņduppaņdukā 80 
Ittaram 50, 64 Uppalassa 16, 88 
Itthigumbassa 150 Uppalahatthāni 166 
Itthimande 164 Uppala 14 
Itthiya??? 160 Uppādetā 128 
Itthiratanam 2 Ubbāļhā 188 
Iddhim 88 Ubbiddham 148 
Iddhipādā 98 
Iddhiyā 70, 84, 86 Ū 
Iddhīsu 66 Ūkhā 152 
Iddhe 104, 142 Ūmīyo 168, 180 
Isigilipassse ??? 96 
Isisattama 54 E 
Isisattamam 66 Ekajjham 10, 192 
Isisattamo 58 Ekantalomī 34 
Issarā 16 Ekāsanaphalam 34 
Ekikā 54, 104 
Ī Etadaggam 72 
Īdise 80 Etadaggamhi 72 
Etadagge 86 
U 
Uggato 134 O 
Uggatamānasam 166 Ogatākāsapadumā 68 
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O 
Opattapadumam 
Orasā 
Oruddhe 
Ohito 


Kakudho 

Kandam 
Kañcanagghiya 
Kañcanagghiyasankaso 
Kañña 
Kaññasahassappamukha 
Katacchubhikkham 
Katukam 
Katthissacittakahi 
Katañjali 

Kathavatthu 

Kadalī 

Kadalūpamam 
Kanakābhāsā 

Kanīyasī 
Kantisūcakam 
Kappamhi 
Kappākappavisāradam 
Kappe 

Kambugīvā 

Kammassa 
Kammārehi 

Kammāro 

Kammena 

Karunam 

Karunam ravam 
Karunakara 
Kallapunnam 
Kalasākārasutthanī 
Kalimalākiņņe 


96 

102 

188 

100, 106 


K 

Kalebaram 48 
Kalebare 50 
Kallitacittam 82 
Kāmam So 
Kamabandhoghatarinam 7O 
Kamaragavimohita 84 
Kāmalālasam 138 
Kāmavaņņinī 172 
Kāmasukham 82 
Kāye 82 
Kāram 72, 116, 142 
Karayantassa 8 
Kāsirājā 102 
Kittayam 130 
Kittijananam 138 
Kinnarī 8 
Kinnarīdeham 8 
Kilesā 4, 6, 
10, 86 

Kutitthiye 148 
Kuthinā 32 
Kundadasanā 80 
Kunnadim 104 
Kumbhadāsī 26 
Kusalam 10 
Kūtāgāravare 66 
Kūtāgārāni 68 
Keyūram 112 
Kesarī 14 
Kokilāgītasahitam 78 
Kotthakam 22,60 
Komalango 120 
Komarako 88 
Komāribrahmacariyam 76, 94, 
102, 110, 126 

Koseyyakambaliyāni 28 
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Khantiya 

Khanti 

Khandho 

Khalitam 
Khalitajjhāsayo 
Khujja 

Khemam 
Khelasika 
Khomakappāsikāni 


G 
Gati 
Gandhageham 
Gandhehi 
Gandho 
Gabbitā 
Garuļam 
Gahatthena 
Gāthā 
Gāyake 
Girigabbhare 
Giribbajapuruttame 
Guņandhara 
Guņasanticayam 
Guņe 
Goņakacittakādīhi 
Gottena 
Gotamīnibbāne 


GH 
Gharato 
Ghorarūpam 


C 
Cakkankusadhajākiņņe 
Cakkhuma 


206 


112 


48 
88 


C 
Cakkhumā 
Cakkavāļagirituņdā 
Caturassa ratham 
Caturoghe 
Cattāya 
Candalekhā 
Candasuriyā 
Candasūra visālakkhā 
Carimo 
Calāvalam 
Cārikī 
Cārunayano 


Cikkhallabhūmim 
Citakāni 

Cittam 
Cittappasādena 
Cittamuūijam 
Cīrānam 

Cīvaram 

Cuņņam 

Cullyam 

Cullāsīti sahassāni 
Cetanāpanidhīhi 
CetoparIyañanassa 


Corapapatam 


CH 
Chattimsa devarājūnam 
Chadam 
Chandam 
Chassurodayakale 
Chalabhhiñña 
Chaļuttari 
Chijjamānesu 
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72 
176 

98 

84 

144 

48 

68 

174 

34 

64 

18 

74; 

94, 150 
192 

68 


186 

4, 72, 104 
62, 

70, 84 
110 


54 

4, 62, 116 
160 

204 
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Janapadam 
Jatiyo 
Jarābhibhūtā 
Jalajuttamanāyako 
Jātavedaso 
Jātisamsāram 
Jānapadam 
Jāyā 

Jālam 
Jālāmālākulam 
Jiņņena 

Jinam 
Jinaggassa 
Jinaggānam 
Jinavacchalo 
Jinasammukhā 
Jinasāsane 
Jinālayam 

Jino 

Jīvitam 
Jīvitāpādikā 
Jutindhara 


JH 
Jhānajjhenaparam 
N 
Nāņam 
Nāņamhi 
Nātisanghena 


Tankhaņe 

Tanumajjha 
Tambanakhe 
Tambabimbavarottham 


8o 

92 

7O 

86 

104 

58 

82 

54 

8o 

72 

76, 102, 110 
9O 

52 

86 

74, 86 

80 

72, 84, 86 
66 

58 

88 


138 


70, 86 
14 
16 


66 
80 
50 
140 


T 
Taruņam 78 
Tahim 68 
Tā 68 
Tāto 76, 102, 110, 126 
Tādim 100 
Tadino 8,84 
Tanaya 106 
Taranaya 104 
Taraka 68 
Tara 66 
Taruññe 138 
Tavatimsam 18, 22,94 
Tiņņasamsāra 82 
Tiņņasamsārasāgarā 70 
Titthikācariyehi 52 
Tirokuddam 132 
Tiroselam 132 
Tilokasaraņo 134 
Tittim 50 
Titthiye 134 
Tisso 2 
Tuņdam 162 
Tulitā 178 
Tūlikāvikatikā 34 
Telamattakam 130 
TH 
Thiyo 3 
Thūpam 6 
Thūpakārassa 6 
D 
Dakadānassa 22 
Daņdadutiyā 80 
Daddara 56 
Dayitā 110, 118, 130 
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Danavaram 

Dijavaro 
Ditthapubbam 
Ditthigahanapakkhantā 
Ditthigahanapakkhanto 
Dibbagandham 
Dibbacakkhu 
Dibbāya sotadhātuyā 
Diso 

Dīghangulī 
Dīnamānasā 

Dīpacci 

Dīpodayam 
Dukkhassantam 
Duggaccam 
Duggatim 
Dundubhiyo 
Dubbaņņiyam 
Dumagge 
Devagandhikā 
Devadundubhi 
Devamanujā 

Devā 

Devānam 

Devesu 

Doļālālā 

Dosagghāni 
Dvāragāmake 
Dvārāsanne 
Dviradam 


DH 
Dhaje 
Dhañña 
Dhammakathikam 
Dhammakayo 


16 

62, 70, 86 
70, 84 
110 

50 

104 


66, 68, 78 
68 

2,4, 74 
140 

50 

152 

14 

56 


190 
50 
124 
46 


DH 


Dhammakhīram 
Dhammacakkhum 
Dhammadesanam 
Dhammanimmitā 
Dhammanimmito 
Dhammarataya 
Dhamme 
Dhammesu 
Dhātiyo 
Dhātuthūpassa 
Dhātūni 

Dhītaro 

Dhītā 

Dhītu 

Dhīro 
Dhutavādānam 
Dhuradhorayham 
Dhuvam 

Dhūpam 
Dhūmikam 


Naccehi 

Nato 

Natangā 
Nandanam 
Nabham 
Nabhatthalam 
Nayanam 
Narapatim 
Narapungava 
Narapungavo 
Narasaddulo 
Narasārathi 
Narasārathim 
Narādiccam 
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50 

146 

134, 202 
72 

74, 82 
146 
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Narasabho 
Narissaro 
Naruttamo 
Navakammāya 
Navanivesamhi 


Navayobbane 
Naļaggi 
Naļamālam 
Nāgā 

Nāgī 

Nāgīva 
Nāthassa 
Nānābhamarakūjitam 
Nānāratanapajjote 
Nāyako 
Nikitthe 
Nigame 
Nittiņņā 
Nipakā 
Nibbānam 
Nibbānado 
Nibbāne 
Nibbidā bahulo 
Nirayam 
Nirānando 
Nirāsanā 
Nirindhano 
Nirīhake 
Nissasantī 
Nekajātisu 
Nettena 
Nerutte 


Nevasaññam 


P 
Pakhumantarikayam 


o8 


P 
Paccantadesavisaye 166 
Paccayākārakovidā 84 
Pacchimako 34 
Pacchimam 66 
Paūcanetto 66 
Paññattim 66 
Patākāni 148 
Patipattiphalena 74 
Patibhāne 62, 70, 86, 116 
Patisambhidā 4, 62, 116 
Paņditā 70, 112 
Paņidhi 72 
Pataka 68 
Pattam 10 
Padakkhiņam 84 
Padumānanalocanā 80 
Padumodare 96 
Pabbajjā 76, 84 
Pabbhāramhi 158 
Pabhavo 4 
Payattena 138 
Parakammakarī 122 
Paramatthanivedakam 134 
Paramantena 10 
Paramassādam 116 
Paramāsane 64 
Parāyatte 50 
Parikittayam 124 
Pariciņņo 132 
Parinibbānam 68 
Paribbājakinī 130 
Pariyāputasaddhammā 202 
Parivajjitasantāpā 70 
Parivasike 124 
Pariyā 16, 86 
Parissamo 52 
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Pavāsite 
Pavedhamāno 
Pavedhitasabbangī 
Pasannacittā 
Pasūtisamaye 
Pasūtaratano 
Pāthīram 
Pāthīrāni 

Pāņino 

Pāņīhi 

Pātiyo 
Pādapakkhālanena 
Pādapūjanatapparā 
Pādamūlamhi 
Pādo 

Pāpima 

Pāmokkhā 
Pārichattakam 
Pāsādavare 
PiñJam 
Pindacaram 
Pindapatassa 
Pindaya 

Pitaram 
Piyamvada 
Piļandhavikatī 
Pītamattham 
Puññakammasamohita 
Puññakammassa 
Punnakumbhani 
Punnaghate 
Punnalocano 
Puthupañña 
Puthussoņi 
Punabbhavo 

Puno 


98 

160 

186 

14 

162, 174 
12 


140 
10, 70, 86 
152 


P 
Pupphakañcuka 68 
Pupphadanassa 16 
Pupphavutthi 64 
Pubbadakkhinapacchasu 66 
Pubbasaññam 82 
Pubbasnehena 150 
Pubbanivāsam 62, 7o, 86 
Purakkhatā 158 
Puruttame 76 
Pure 76 
Puļavākulam 114 
Pūjitā 6 
Pūtim 82 
Pūvam 122 
PH 
Phalikāmayā 34 
Phalikāmayam 28 
Phīte 104, 142 
Phullapadmena 162 
Phullavipinam 78 
Phullitam 92 
Phusitam 88 
B 
Bandhanam 4 
Bandhavā 106 
Bahiddha 82 
Balakkam 48 
Balanam 82 
Bālīsā 82 
Bimbotthī 80 
Bībhaccham 140 
Buddhanibbānam 70 
Buddhappamukhasanghassa 2 
Buddhapuññena 78 
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B 
Buddhapujaya 16 
Buddhaposika 50, 68 
Buddhamātaram 68 
Buddhamātā 66 
Buddhasāsanavacchalā 64 
Buddhasāsane 86 
Buddhasetthassa 4 
Buddhānavandanā 52 
Buddhānujā 136 
Buddhupatthānaniratā 4 
Brahmacariyam 4: 74 
Brahmacariyaphalena 74 
Brahmaññakulasambhava 186 
Brahmanivesanam 54 
Brahmabandhu 2, 74, 102, 130 
Brahma 66 
Brahmano 68 
BH 
Bhagavati 2 
Bhaņdasāmuggam 168 
Bhattā 74 
Bhattukam 112 
Bhadde 84, 102, 108 
Bhadro 120 
Bhayamokkham 162, 176 
Bhariyā 10 
Bhavanetti 100, 106, 132 
Bhavasandhi 184 
Bhavā 4 
Bhavesu 12 
Bhākaram 56, 80 
Bhavitindriyam 10 
Bhasitam 66 
Bhikkhavo 68 
Bhikkhadanassa 14 


BH 
Bhikkhunīnilayā 
Bhikkhunīsanghassa 
Bhikkhunūpassayam 
Bhikkhunūpassaye 
Bhisajuttamam 
Bhojanavatthusmim 


M 
Makkatako 
Makuļamburuhākārā 
Maccuhayini 
Mañcakam 
Mañcesu 
Mandalnam 
Mandapo 
Maņimayā 
Matthake 
Madhuraniggoso 
Manasā 
Manujesu 
Manussatte 
Manussesu 
Manonettarasāyanā 
Manosilāya 
Mandamati 
Mayuragananaccitam 
Maranantagum 
Mayham 
Marupuram 
Mahakaruniko 
Mahacelena 
Mahadayam 
Mahadukkham 
Mahatelam 
Mahatelassa 


Mahapañña 
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42, 44 


120 


202 
82, 84 
194 
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Mahaparisatim 
Mahathupe 
Mahabhitapam 
Mahabhoge 
Mahamuni 
Mahamune 
Maharaja 
Mahāvīram 
Mahāvīra 
Mahāsāle 


Mahāhitam 
Mahiddhikā 
Mahiyā 
Mahītalam 
Mahīpati 
Mahesittam 
Mahisinam 
Mahesino 
Mahesissa 
Mahesī 
Mahorago 
Mātaram 
Mātucchā 
Mātuccham 
Mātunibbutim 
Mātuyā 
Mānānusayam 
Mānābhisamayā 
Mānusam (deham) 
Mānusakamhi 
Mānusake (bhave) 
Mānusesu 
Mālam 

Mālāhi 


Mahāsukhasamappite 
Mahāsokasamappitā 


54, 68 

78 

78, 84 

4, 72,136 
84 


190 
14 


Mālutā 
Mālehi 
Migamuņņā 
Migarājā 
Muņdo 
Muddhani 
Muni 
Munivāņinā 
Mune 
Mūlam 
Mūlataņhā 
Mekhalikā 


Yathārandham 
Yathāsatti 
Yāgasampadā 
Yasodharā 
Yasodharī 
Yāvajīvitam 
Yogā 
Yobbaññam 
Yobbanam 
Yobbanattha 


Rangamajjhe 
Rano 

Ratthiko 
Ratanamaņdapam 


Ratananatthapaññasam 


Ratanamayam 
Ratim 
Rattaññu 
Rathiyam 
Rambhoru 
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32 
116 

14 

174, 176 
174 

12 
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Ramsim 
Ramsimalakulam 
Ragaratta 

Rāja 

RaJakañña 
Rājadhāniyo 
RaJapuññena 
Rājānam 

Rājino 

Rājūnam 
Rukkhamūlamhi 
Rukhassa 
Rudammukha 
Rupam 
Rupakelayane 
Rũpadessim 
Rūpanirotā 
Rūpayobbanalālitā 
Rūpācāraguņūpetā 
Rūpānam 

Rūpe 


L 
Lakkhīnilayanam 
Lamm 
Lambāsubhapayodharā 
Lahum 
Lūkho 
Lūtā 
Lokajetthassa 
Lokanāthassa 
Lokanātho 
Lokanāyakam 
Lokanāyako 
Lokapālā 
Lokabandhuno 


14 
58 
82 
84 


4, 76, 94, 102 


6 
78 
10 
76 

4, 72, 10 
80 

70 

120 

82 

78 

206 

84 

138 

160 


L 
Lokasaranam 84 
Lokasaram 138 
Loke 72 
Lohitankamaya 34 
Vv 
Vacanam 10, 82 
Vaco 70 
Vacchalo 52 
Vaņitakibbisā 140 
Vaņņakittibhato 128 
Vaņņadhātu 98 
Vaņņo 16, 88 
Vanam 4 
Vatthayugena 10 
Vanadassanakāmāya 84 
Vanasamiddhim 78 
Vanassa 78 
Vandiyā 52 
Varadadam 84 
Varākiyā 144 
Varitthiyā 80 
Valivitatasabbangī 80 
Vasavattipuram 4 
Vākyam 106 
Vākyāni 50 
Vātapāne 132 
Vāditehi 68 
Vādidappāpahārino 50 
Vādipavaram 60 
Vāhasā 108, 122, 132, 136 
Vicittakathikā 200 
Vijjā 4 
Viññanayatanam 64 
Viññata saddhamma 114, 120 
Viãññapako 134 
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Vitanena 
Videho 
Vinadantam 
Vinaye 
Vinayakam 
Vinayako 
Vinīlam 
Vipubbam 
Vippakule 
Vimano 
Vimala 
Vimuttanam 
Vimokkha 
Vimokkho 
Vimhita 
Vijjam 
Viriyam 
Vivaņņā 
Visayajaņ 
Visādena 
Visuddhīsu 
Vihāradānam 
Vihāram 
Vījamānā 
Vīrassa 
Vīthiyā 
Vīsamvassasatikā 
Vedajātā 
Vediyo 
Vemātubhaginī 
Vyamham 


Sakulālayam 
Sakkāram 
Sakyaputtanivesane 


74, 188 
80 

74 

12 

56 
8,16,92 
150 

130 

18, 20, 26 


104 
66 
160 


Sakyabhikkhavo 
Sakhiyo 
Sankamanatthā 
Sankārakūtā 
Sankhārā 
Sankhittakaņņā 
Sangītīhi 
Sanghātipāruto 
Sanghārāmamhi 
Sañcitakusala 
SañjJhaghana 
Sandasena 
Sataramsī 
Satahatthakam 

Sati kāyagatā 
Sattabojjhangā 
Sattamālā 
Sattasāro 

Sattā 

Sattāham 
Sattāhikam 
Sattisūlūpamā 
Sattukam 
Sattusambādhā 
Satthā 
Satthāgamena 
Satthuno 
Satthusāsanakārikā 
Saddhā 
Saddhāvimuttānam 
Sanāgāsurabrahmakā 
Santattakuthitā 
Santim 

Santike 
Sabbakāmasamiddhinī 


Sabbangasampannā 
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112 
148 
152 


188 


146 

98 

112 

112 

12, 16, 72 
150 
6,12, 86 
66, 106 
66 
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S 
Sabbangasampadā 
Sabbadassāvī 
Sabbadukkham 
Sabbadhmmānapāragū 
Sabbadhammavipassako 
Sabbadhammesu 
Sabbapati 
Sabbavositavosānā 
Sabbasankhāre 
Sabbasamvarim 
Sabbāyo 
Sabbavayavamanditam 
Sabbasava 
Sabbasave 
Samaņam 
Samatiggayha 
Samodhānam 
Sampatti 
Sampattiyo 
Sambuddham 
Sambuddho 
Sambhavo 
Sammā-upāyo 
Sayanāsanam 
Sayambhū 
Sayam 
Saraņam 
Saradādiccasadisam 
Sarīram 
Sarīrakam 
Sarena 
Salalam 
Salālavadanā 
Savāhinim 
Sasanghe 
SasañJho 


132 
4 

4, 12, 74 
74 

14 

12 

88 

84 

100, 180 
8 

82 

72 

58 

66 

70 

66 

30 

80 

156 

72 

148 


S 
Sasikantam 138 
Sasī 68 
Sassuyā 124 
Sahadhammake 114 
Sahassagghanakena 10 
Sahāyikā 4 
Samviggā 66 
Samsārasāgare 84 
Samsāre 86 
Samvego 82 
Samsayo 10 
Sākiyāni 60 
Sākiyamhi 160 
Sākiye 168 
Sāriputtādhikā 68 
Sāvikā 88 
Sāsanakārike 88 
Sāsanam 4 
Sāsane 4, 74, 84, 86 
Sikhā 162, 174 
Singīnikkhasavaņņo 204 
Siddhatthakam 120 
Sineruparibhaņdam 186 
Sirasā 84 
Sirasāropitāhi 14 
Sirasi 8 
Siriyā 18 
Sirisanghātasannibham 138 
Sirīmato 5O 
Sivampadam 158 
Sītibhūtā 70 
Sīlesu 4 
Sīsante 8 
Sukkamūlena 184, 196 
Sukhedhita 4, 102, 120, 142 
Sugatam 86 
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S 
Sugatabhanurañjitam 
Sugatalayam 
Sugate 
Sugato 
Sugatorasā 
Suñfñata 
Suņisam 
Sutisāgaram 
Suttantam 
Sudāruņam 
Suduggato 
Sudurattha 
Suddhodanagharam 
Suna 
Sunibbuta 
Supasuppaya 
Subhaddako 
Suno 
Sumittā 
Sumedho 


Suriyodaye 
Sulakkhaņā 
Suvākyena 

Suvāno 

Susamāhitam 
Susamiddhakulappajā 


S 
78 Sussoņī 
78 Sūtikāgehe 
66 Sūtighare 
82 Setthikule 
66, 68 Setakkhī 
80 Setasirā 
124 Setum 
52, 66 Sesabhāgāni 
82 Sokatta 
10 Sokattā 
150 Sokapariddavo 
66 Soņā 
60 Soņņavacchattam. 
140 Soņņamayā 
10 Sotam 
138 Sovaņņa-itthakavaram 
80 Svāgatam 
8,16 
170 H 
166, Hatthā 
170 Hatthaparikammam 
66 Hatthapātiyam 
60 Haritālena 
50 Hamsarājā 
114 Hāvabhāvasamanvitā 
82 Hemadolābhasavanā 
2 Hetu 
--00000-- 
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CÓNG TRĪNH ĀN TÓNG TAM TANG SONG NGŪ PALI - VIĒT 


>< 
| W — — J NS 
4 PHUONG DANH THÍ CHÙ D 


Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
20. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 
Q 1. Ven. Dr. Bodagama Chandima d 
/ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tai Taiwan) N 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


PG) CR 
geen 
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CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


E PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


_ Ấn Tống Tập Kinnhao - 
APADĀNA II & THÁNH NHÂN KY SỰ II 


Công Đức Bảo Trợ 


Ven. Đức Minh (Hồi hướng đến HT. Giới Nghiêm) 
Thượng Tọa Giác Giới 
Ty Khưu Pháp Luân 
Tu Nữ Dhammasārī 
N. Phật tự Phật Bảo Tự (France) 
H Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Phật tử Chùa Bửu Đức (Biên Hòa) 
Phật tử Tam Bảo Tự (Đà Nẵng) 
Š Nhóm Phật tử Philadelphia (do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Nhóm Phật tử (do Phật tử Thành Nghĩa đại diện) 
(4 Phật tử Diệu Hương & Đạo Tràng Phật Đài (Úc Châu) 


b Công Đức Hỗ Trợ 


Ven. Khánh Hỷ 
Thầy Thích Tâm Không (Lê Nguyên Kim) 
Thầy Minh Hạnh 
Sư Cô Từ Tâm 
Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh và Lê Thị Kim Phụng 
Cố Phật tử Hồ văn Châu Pd. Nguyên Bảo 
Phật tử Trịnh Kim Thanh & Các Con 
Phật tử Xuân Hằng và gia đình d 
( Phāt tūr Lām Tuān Anh 
Í Gia đình Phật tử Lê văn Hòa 

Gia đình Phật tử Trần Hữu Đức 


s GG sa Zeg ART 
LSS Bis 
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CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


E PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


_ Ấn Tống Tập Kinh A0 ` 
APADANA II & THÁNH NHÂN KY SỰ II 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Ông Trần Bá Thế 
Phật tử Đào Thanh Tuyền lo 
Phật tử Đào Duy Lâm 
Phật tử Tâm Kiến Chánh 
Phật tử Long Ngọc Ņ 
Phật tử Lý Hoàng Anh Q 
Phật tử Nguyễn Diễm My 7 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 1 
Phật tử Võ Đức Hùng & Một Thí Chủ ẩn danh 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Hồ Hữu Hòa 
Phật tử Chúc Tánh 
Cô Huyền Từ 
Phật tử Lê Anh & Phật tử Lê Tâm 
Ms Kusuma Daley (England) 
Phật tử Nguyễn thị Trang 


Phật tử Tuệ Phương 
Phật tử Thúy Hằng d 
Phật tử Diệu Thư - Văn Thị Yến Dung , 
( Phāt tū Christine Nguyēn 


/ 


Phật tử Nguyễn Thi & Phật tử Nguyễn Thin 
GB CO” 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 


Gđ. Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch, Gd. Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh 
Đức, Gđ. Nguyễn Ngọc Hương Pd. Chơn Thanh, Gd. Nguyễn Thị 
Thanh Hương Pd. Diệu Thanh, Gd. Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã, 
Gd. Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành, Gd. Đoàn Việt Nga Pd. Quảng 
Anh, Gđ. Dương thị Chiểu Pd. Diệu Hương, Gd. La song Hi Pd. 
Nguyên Tịnh, Gd. Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. Nguyễn Thị Rāt Pd. 
Tâm Thạnh, Gđ. Bùi Thị Sáng Pd. Diệu Minh, Gd. Nguyễn Thị Diễm 
Thúy Pd. Ngọc Duyên, Gd. Nguyễn Thanh Trung, Phật Tử Nguy Mỹ 
An Pd. Nguyên Như, Phật tử Phan Thông Hảo Pd. Hoằng Trí, Phật 
tử Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí, Phật tử Đào Thị Giúp Pd. Diệu Thiện, 
Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí, Phật tử Nghiêm Ái Phương Pd. 
Diệu Hiền, Phật tử Evans Lan Pd. Diệu Anh, Phật tử Trần Quốc 
Việt Pd. Thiện Đạt, Phật tử Trần Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Gd. 
Võ Thị Xuân, Gđ. Ông Bà Nguyễn Hữu Phước, Gđ. Nguyễn thị Tốt, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHẬT BẢO TỰ (FRANCE): 


Bà Lê Nguyễn Xuân Tuyết Nga, Bà Nguyễn Thị Đến, Cô Cathy 
LIEOU FangTsai, Hội nghiên cứu Phật Giáo Paris 13ème, Ông Bà Lê 
Thiện Bửu, Ông Bà Nguyễn Hữu Phước, Ông Bà Nguyễn Ngọc Tuấn 
& Hồng, Ông Bà Trang Thành Báu, Ông Bùi Thuận, Ông Lê Quí 
Hùng, Ông Nguyễn Văn Phố, Ông Phạm Phi Long. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ TAM BẢO TỰ - ĐÀ NĂNG: 


Ông Nguyễn Đức Vui, Bà Hồ thị Đẩu, Cô Huu Huyền, Bé Huyền Vi, 
Bác Kiệt, Cô Liễu Nhiên, Gđ. Nguyễn Sam & Khánh Phượng, Gđ. Cô 
Mai Chín, Cương Hảo, Cô Nguyệt, Cô Thi, Chị Tường & Hà, Nguyễn 
văn Vinh, Đoàn Tu Nữ, Nguyễn Ngọc Thị, Ngô thị Phượng, Thùy 
Chung, Ngọc Anh, Thôi, Cô Bốn Đề, Cô Mẹo, Dì Thủy, Nhân Huy - 
Từ Nhãn, Bà Nhàn, Trần thị Ngọc Lan, Gå. Trần thị Khứu, Trương 
Tiến Hoàng, Trương Tiến Hưng, Nguyễn Ngọc Thị, Trần thị Quý, 
Tôn Thất Lộc, Trương thị Doat, Tôn Nữ Minh Ngọc, Tôn Thất Minh 
Trí, Như Hồng, Lệ Liên, Bà Hai Nhàn, Dì Bảy, Ngọc Anh, Trân thị 
Củng, Trần thị Ngân, Trương thị Loan, Trương đình Trực, Nguyễn 
thị Loan, Nguyễn thị Hạnh, Nguyễn Bảo Lộc (Huế), Gđ. Ngô thị 
Tiến, Dì Bảy Nhân, Chị Trâm, Chị Trương thị Hiền. 


BE : D 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ 
(do Phật tử Thành Nghĩa đại diện): 


Phật tử An Trụ, Phật tử An Minh, Phật tử An Như, Phật tử Thanh 
Lan, Phật tử Thanh Minh, Phật tử Thanh Trí, Phật tử Minh Châu, 
Phật tử Hồ Ngọc Hải, Phật tử Thành Quang, Phật tử Thành Minh, 
Phật tử Thanh Nhàn, Phật tử Thành Nghĩa. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - BIÊN HÒA: 


TT. Bửu Chánh, ĐĐ.Tuệ Quyền, ĐĐ.Chánh Trí ĐĐ.Phước 
Độ, ĐĐ.Chơn Quý, ĐĐ.Hộ Huệ, ĐĐ.Giác Thiền, BP Pháp Hương, 
DD. Minh Hạnh, ĐĐ.Pháp Thắng, ĐĐ.Thiện Hoà, ĐĐ.Giác Tâm, 
PP.Huč Tiến, Sư Phước Toàn, Sư Pháp Định, Sư Pháp Thiện, Sư 
Thiện Thông, Sư Pháp Thái, Tu Nữ Từ Nguyện, Tu Nữ Diệu Từ, Tu 
Nữ Diệu Lộc, Tu Nữ Phước Bửu, Tu Nữ Diệu Hải, Tu Nữ Diệu Tín, 
Tu Nữ Diệu Tấn, Tu Nữ Diệu Ánh, Tu Nữ Quang Giới, Gđ. Tu Nữ 
Diệu Tấn, Gd. Lý Văn Thon, Gd. Bảy Tiến, Gd. Văn Hung, Gd. Ông 
Tư Minh, Gđ. Bà Giảng, Gđ. Chánh Lý, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gđ. Ấn 
Minh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng, Lê thị Trọng, Lê thị Hải, Cô 
Trang, Cô Giáo Bửu, Cô Luyến, Gđ. Nguyễn thị Thanh Châu và các 
con, Gd. Nguyễn thị Liên Châu và các con cháu, Gd. Nguyễn Quốc 
Thái, Nguyễn thị Nhiễu, và Nguyễn thị Long Châu, Cô Hiền, Cô 
Diệu Hương, Cô Hai Nhang Cô Thảo, Cô Sumana (Phượng), Cô 
Medhika (Liên), Cô Sukañna (Trinh), Gđ. Upekkha, Cô Bùi Hồng, 
Gđ. Giác Hải, Lê Thị Loan, Cô Diệu Bảo, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gd. 
Nguyễn Thị Kim Châu và Hồng Châu, Ngọc Châu, Gđ. Trí Thọ, Gd. 
Nguyễn Thị Phương Thùy, Gđ. Châu Thanh, Gđ. Đặng Thị Hoa, Gd. 
Chú Phước, Gđ. Nguyễn Văn Quyền, Gđ. Nguyễn Thị Long Châu, 
Gd. Cô Tâm Giới, Gd. Diệu Tâm, Gđ. Ngô Thanh Nhàn, Gå. Trần 
Ngọc Phương, Gd. Diệu Man, Gd. Cô Tām, Gd. Như Thiện, Gå. 
Nguyên Thắng, Gd. Thầy Dậu, Gd. Chánh Kiến, Gd. Tín Huệ, Gd. 
Nguyễn Kim Chi, Gd. Cô Ba, Gđ. Châu Công Sang, Gd. Cô Sáu Loan, 
Gđ. Diệu Thành, Gđ. Tư Bình Long, Gđ. Cô Ba Đỏ, Gd. Cô Đỏ Chín, 
Gå. Ông Tư (Bình Điền), Gå. Thế Trinh, Gå. Long Chi, Gd. Trương 
Trinh, Gd. Trương Ngọc Thu, Trương Ngọc Hải, Gd. Mã Thị Thới, 
Gå. Diệu Hành, Chánh Lý, Gd. Lý Văn Dùng, Gd Lý Văn Thân, Gd. 
Lý Ngọc Lành, Gd. Lý Thị Ngọc Thảo, Gđ. Hoàng Thị Kim Ngân, 
Gd. Lý Văn Phương, Gd. Lý Hữu Kỳ, Gd. Lê Quang Quyền Gå. Diệu 
Đức, Gd. Bà Nguyễn Thị Kim Lợi, Gd. Phan Hạnh Thu, Gd. Ngọc 
Chánh, Gđ. Đặng Văn Thoại, Cô Diệu Thọ, Cô Hai Thành, 
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Cô Huệ Như, Cô Dương, Cô Huỳnh Thị Xuân cùng các con, Cô Giàu 
(Gò Vấp), Cô Tịnh Lực, Cô Liên, Cô Hồng Lộc, Cô Chi, Cô Sơn, Cô 
Giáo Hạnh, Cô Tám NH Huệ Sơn, Cô Hoa Biên Hoà, Cô Hòa, Cô 
Hương, Cô Yến, Cô Xuân Lộc, Cô Diệu Tịnh, Cô Thu, Cô Diệu Nhẫn, 
Cô Lợi, Cô Nam Đào, Pt. Diệu Cần, Pt. Mai Ngọc Châu, Pt. Nguyễn 
Thị Đẹp, Pt. Nguyễn Thanh Bạch, Pt. Trí Tín, Pt. Nguyễn Thùy 
Đoan, Pt. La Kim Định, Pt. Nguyễn Phối Thuận, Pt. Trần Kín, Pt. 
Nguyễn Huệ Trứ, Pt. Huệ Nga, Pt. Huệ Tấn, Pt. Trần Thị Ba, Pt. 
Phan Thanh Hồng, Pt. Văn Long, Bác Sáu Dép, Pt. Thiện Tánh, Pt. 
Nguyễn Thị Bích Phương, Pt. Vũ Thị Sơn, Pt. Lý Văn Hải, Pt. Đặng 
Thị Ngọc Mai, Pt. Trần Đức Hoàng, Pt. Duy Duyên Bảo, Anh Hai 
Phật tử Phước Sơn, Pt. Lý Kim Hoàng, Pt. Võ Hoàng Hảo. Pt. Lê Thị 
Sương, Phật tử Cái Đôi, Pt. Nguyễn Thị Kim Hoa, Pt. Nguyễn Minh 
Nhơn, Pt. Ngọc Ái, Pt. Trí Cương, Pt. Gia Nguyên, Pt. Quế Trinh, Pt. 
Hoàng Trọng Thu, Pt. Trương Thanh Lâm, Pt. Nguyễn Ngọc Thảo, 
Pt. Võ Chí Nguyện, Pt. Nguyễn Ngọc Cẩm Châu, Pt. Nguyễn Hữu 
Thu, Pt. Nguyễn Thị Minh Viễn, Pt. Mai Hoàng Sơn, Pt. Phạm 
Thanh Bình và Pt. Phạm Khắc Hòe, Pt. Châu Thị Kim Tâm, Pt. Diču 
Tịnh (Vĩnh Long), Pt. Nguyễn Văn Hoàng, Pt. Nguyễn Thị Àu, Pt. 
Ngô Thị Lan, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Pt. Ngô Thị Bưa, Pt. Tấn 
Khánh Hà Như, Pt. Đào thị Thế, Pt. Diệu Thành, Pt. Lương thị 
Hường, Pt. Đinh Phan Thuý Anh, Pt. Hứa Tấn Sĩ, Pt. Nguyễn Thị 
Hòa, Pt. Lê Thị Giác, Pt. Nguyễn Thị Chẳng (Pd. Phước Hậu), Pt. 
Mai Thị Nhanh, Pt. Tăng Thị Ngọc Hà, Pt. Thái Thị Thu Hà và các 
con, Pt. Diệu Tỉnh, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Pt. Diệu Trí, Pt. Đặng 
Ngọc Thu, Rex Gadia, Pt. Trần Thị Hường, Pt. Mai Thị Sáu, Pt. Lê 
Thị Phương Anh, Pt. Nguyễn Việt Hùng, Cô Diễm, Pt. Nguyễn Tuấn 
Kiệt, Pt. Nguyễn Hữu Hậu, Pt. Huỳnh Thanh Long, Pt. Nguyễn Thế 
Hoàng, Pt. Lê Thị Nhàn, Pt. Bảy Thạch, Pt. Phan Thị Thu Trang, Pt. 
Trần Thị Trúc Nhi, Pt. Giang Hữu Phúc, Pt. Đào Nguyên Song Anh, 
Pt. Nguyễn Thị Sen, Pt. Trần Huỳnh Bích Thuỷ, Pt. Pinh Quang 
Nguyên Khang, Pt. Huỳnh Thị Tuyết, Pt. Huỳnh Thị Huế, Pt. Lý 
Văn Sâm, Pt. Lý Hữu Kỳ, Pt. Trần Thị Mai Lương, Pt. Châu Công 
Trí, Pt. Nguyễn Kim Xuyến, Pt. Phạm Ngọc Thủy, Pt. Liễu Vân, Pt. 
Trần Thị Thanh Thoảng, Pt. Chú Lũ, Pt. Trần Huỳnh Trang Thư, Pt. 
Mai Kim Chi, Pt. Huỳnh Thị Thoại, Pt. Hà Thị Phương, Pt. Phước 
Hội, Pt. Lý Văn Phương, Pt. Nguyễn Thị Hai, Pt. Diệu Tâm, Pt. Trân 
Đăng Khoa, Pt. Phan Thị Thu Nguyệt. 
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